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Ấn phẩm này là công trình nghiên cứu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và nhóm 
chuyên gia Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM). Những phân tích đánh giá, phát hiện 
và kết luận thể hiện trong báo cáo này là của các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ban 
lãnh đạo VCCI hay FSPPM.

Các thông tin trong báo cáo này được tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, vì vậy VCCI và FSPPM 
không đảm bảo tính chính xác, đồng nhất trong các số liệu do các cơ quan công bố, cung cấp. Các bản đồ, 
hải đảo, hình ảnh, màu sắc, tên gọi,… trong ấn phẩm này phục vụ cho minh họa nghiên cứu, không hàm ý 
một sự xác nhận hay thừa nhận đường biên giới hoặc tuyên truyền, quảng cáo cho bất kỳ tổ chức hay đơn 
vị nào.

Tất cả tư liệu trong ấn phẩm này đều có bản quyền. Chúng tôi khuyến khích việc truyền tải thông tin của 
báo cáo phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, tham vấn chính sách, luận dẫn trong triển khai hoạt động 
quản lý điều hành kinh tế. Việc sao chép và dẫn chứng phải ghi rõ nguồn gốc, các trường hợp sử dụng từng 
phần hoặc in lại bất cứ phần nội dung nào của báo cáo phải được sự đồng ý của VCCI và FSPPM. Hãy gửi 
thông tin đề nghị cho chúng tôi để được phép sử dụng hợp pháp. 
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Thông điệp của Chủ tịch
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Quý vị đang cầm trên tay là ấn phẩm Báo cáo Kinh tế thường niên Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 với 
chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững”. Đây là báo cáo kinh tế đầu tiên và đầy đủ 
nhất về một vùng kinh tế trong cả nước, được thực hiện bởi sự phối hợp của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) với Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam). Ấn 
phẩm được xây dựng nhằm đánh giá lại giai đoạn phát triển 10 năm qua của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), triển vọng phát triển trong giai đoạn tới với bối cảnh phát triển mới của kinh tế Việt Nam và 
hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong những năm qua, các Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành 
đã khẳng định vai trò và vị trí chiến lược của vùng ĐBSCL trong sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 
Quyết định số 245/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2014 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL (gồm thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau, An Giang 
và Kiên Giang) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 245/QĐ-TTg đã khẳng định vùng 
kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, thủy sản, hoa quả, góp phần quan 
trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông, thủy sản của cả nước. Tiếp 
đến, Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí 
hậu được ban hành vào năm 2017 một lần nữa khẳng định vai trò và vị thế của vùng ĐBSCL: đóng góp 50% 
sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 70% các loại trái cây; 95% sản lượng gạo xuất khẩu và 60% 
sản lượng cá xuất khẩu của cả nước. 

Không thể phủ nhận vai trò và đóng góp kinh tế của vùng ĐBSCL trong phát triển kinh tế của cả nước, tuy 
nhiên việc triển khai nhiều nghị quyết của Đảng, Quốc hội, chính sách của Chính phủ vẫn chưa theo kịp được 
với đòi hỏi thực tế của sự phát triển của vùng ĐBSCL. Sự chậm trễ trong triển khai nghị quyết và thực thi 
chính sách đang là một trở ngại trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cộng thêm tác động lớn nhất đối 
với Vùng là biến đổi khí hậu, đã đưa vùng kinh tế ĐBSCL vào một giai đoạn khó khăn, thách thức nhất trong 
lịch sử tồn tại của vùng và đó cũng là một thách thức chung của quốc gia.  

Để vượt qua thách thức này, Đảng, Nhà nước đã có sự quan tâm đặc biệt thông qua các nghị quyết, quy 
hoạch mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ cũng đã 
ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg, theo đó phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Gần đây nhất, Quyết định số 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
31 tháng 7 năm 2020 đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Việc lập quy hoạch vùng ĐBSCL theo Quyết định 1163/QĐ-TTg đã xác định vị trí và vai trò quan 
trọng của vùng ĐBSCL, với mục tiêu xác định phương hướng phát triển, đảm bảo tính liên kết toàn vùng, 
nhằm phát triển vùng ĐBSCL đến năm 2045 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước theo 
yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 120/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ.
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Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Báo cáo

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam luôn tham gia kiến tạo, thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển bền vững thông qua việc 
tham mưu, góp ý chính sách, lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong cải cách và phát triển kinh tế. Hiện nay, 
hầu hết các địa phương đều xác định việc cải thiện môi trường kinh doanh và sự phát triển doanh nghiệp là 
động lực phát triển kinh tế của địa phương. Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 2020 được ban hành vào giữa năm 2016, thể hiện quan điểm, định hướng, các 
nguyên tắc và biện pháp mà Chính phủ xác định trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Từ đó, cho 
thấy một quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết 35 chính là tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, 
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh 
tế. Đối với vùng ĐBSCL, để phát triển được bền vững, rất cần có một cơ cấu kinh tế vừa hiệu quả, vừa “thuận 
thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tôi đánh giá cao sáng kiến, nỗ lực của Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ 
và các tác giả Ban biên soạn trong việc xây dựng Báo cáo này. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu, thông tin quan trọng 
để tham mưu cho Đảng, Chính phủ trong việc định hướng, hoạch định chính sách đầu tư phát triển vùng 
ĐBSCL; là công cụ hữu ích cho lãnh đạo các địa phương trong quá trình xây dựng và điều hành chính sách 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Báo cáo cũng là nguồn tham khảo quan trọng cho các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước để có thông tin định hướng đầu tư, mở rộng thị trường trong chiến lược phát triển 
kinh doanh tại vùng ĐBSCL. Tôi kỳ vọng Báo cáo này sẽ được thực hiện thường niên và sẽ là tiếng nói quan 
trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế và doanh nghiệp của vùng ĐBSCL trong tương lai.
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Lời nói đầu

Báo cáo Kinh tế Thường niên Đồng bằng sông Cửu Long lần đầu tiên được thực hiện bởi nhóm các chuyên 
gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam dưới sự chủ trì, điều phối của Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) và chịu trách nhiệm chuyên môn của Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright 
(FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam. Đây là báo cáo nghiên cứu trên phạm vi vùng kinh tế đầu tiên trong cả 
nước và ĐBSCL được chọn như là một sự điển hình về tính liên kết, sự nhất quán để hướng đến hình thành 
một thiết chế vùng kinh tế trong tương lai.   

Trong thập niên qua, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức lớn từ bên ngoài của 
biến đổi khí hậu như hạn mặn, sạt lở, ngập lụt và ô nhiễm môi trường gia tăng,... đến các vấn đề bên trong 
như chất lượng tăng trưởng giảm sút, và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao, cấu trúc kinh tế 
chưa thực sự ổn định, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, năng suất lao động thấp, tình trạng di dân gia 
tăng… là những ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội mà ĐBSCL đang và sẽ phải đối mặt. Trong 
khi đó quan điểm khi nhìn nhận về ĐBSCL luôn gắn liền với những cụm từ trù phú, lợi thế tài nguyên, thiên 
nhiên ưu đãi, nguồn lao động dồi dào,… nhưng thực tế quá trình phát triển trong hơn hai thập niên qua cho 
thấy không là như thế. Bên cạnh đó hạ tầng cơ sở mặc dù được đầu tư nhưng còn quá nhiều điểm nghẽn, 
nhất là giao thông kết nối. Thiếu quy hoạch đồng bộ và logistics yếu kém dẫn đến sự gia tăng chi phí trong 
các khâu của chuỗi giá trị sản xuất, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh tế toàn vùng. 

Về mặt xã hội, chất lượng giáo dục không theo kịp các vùng miền khác, tỷ lệ bỏ học cao và trình độ học vấn 
của người dân khá thấp. Lợi thế của các tỉnh Tây Nam bộ là địa hình, thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu ôn hòa,… 
nay đã không còn nữa do tác động từ thiên tai và con người. Những thế mạnh khác trước đây đã tạo được 
qua nỗ lực cải cách, cải thiện trong công tác điều hành kinh tế địa phương nay cũng đang mất dần so với 
các vùng kinh tế khác. Những thách thức và hạn chế trên đang đẩy vùng đồng bằng này vào tình thế hết sức 
nan giải và rất cần một nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện.

Trước thực trạng nền kinh tế cùng với kỳ vọng hơn một giai đoạn phát triển mới, VCCI và FSPPM tiến hành 
hợp tác xây dựng Báo cáo Kinh tế ĐBSCL. Sau một năm hoạch định, Ban biên soạn được hình thành và chủ 
đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững” được lựa chọn để làm tâm điểm và động lực phát 
triển kinh tế vùng ĐBSCL trong thời gian tới. Không thể một vùng kinh tế với nhiều tiềm năng và đóng góp 
lớn như ĐBSCL cứ mãi manh mún và thiếu động lực phát triển như hiện nay, các chuyên gia kinh tế hàng đầu 
trong các lĩnh vực thể chế, chính sách, kinh tế, quy hoạch, môi trường, giao thông,… đã được mời cùng thực 
hiện báo cáo nghiên cứu đầy tâm huyết. Báo cáo đã đúc kết thành tựu trong một thập niên qua và nêu bật 
những hạn chế trong quá trình phát triển, đồng thời phác họa những cơ hội và thách thức đang và sẽ diễn ra 
đối với ĐBSCL.
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Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Chi nhánh tại Cần Thơ

Giám đốc

Ths. Nguyễn Phương Lam

Đại học Fulbright Việt Nam
Trường Chính sách Công và Quản lý

Giám đốc (2017 - 2020)

TS. Vũ Thành Tự Anh

Báo cáo được hoàn thành và ra mắt tại điểm vô cùng quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng Toàn quốc lần 
thứ XIII, cả nước buớc vào giai đoạn phát triển quan trọng với nhiều hiệp định thương mại toàn cầu có hiệu 
lực và nền kinh tế đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức chưa bao giờ có trong quá trình phát triển. Vì 
vậy, báo cáo là nguồn thông tin quý báu cho các cơ quan quản lý địa phương sử dụng trong điều hành, là tư 
liệu quan trọng để tham vấn chính sách cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc định hướng, quyết nghị 
chiến lược và thiết lập các chính sách phát triển bền vững cho vùng kinh tế đặc biệt này.

Trong tương lai, Báo cáo Kinh tế ĐBSCL sẽ được thực hiện thường niên để tiếp tục nghiên cứu, phân tích, 
đánh giá các cơ hội, thách thức lớn tác động đến kinh tế của vùng, giúp cho các cơ quan quản lý, các nhà 
nghiên cứu, cộng đồng doanh nghiệp tìm hiểu và xây dựng chương trình hành động để thích ứng, cùng thúc 
đẩy vùng đồng bằng này phát triển ổn định và bền vững. 

Chúng tôi mong rằng Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL này là tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến 
vùng kinh tế Tây Nam bộ. 
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Lời cảm ơn

Công trình này là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa VCCI và FSPPM liên tục sau hơn một năm thực hiện. 
Báo cáo được hoàn thành dưới sự chỉ đạo chung của TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng 
Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì biên soạn và định hướng nội dung là 
ThS. Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ và TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính 
sách Công và Quản lý Fulbright (2017-2020). Các dữ liệu kinh tế được thu thập, tổng hợp bởi Phòng Tư vấn 
và Thông tin Kinh tế của VCCI tại Cần Thơ và do các tác giả dày công biên soạn. 

Đứng đầu nhóm nghiên cứu là TS. Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, thành 
viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng chủ đề, nội dung, định hình phương pháp 
nghiên cứu và trình bày kết quả báo cáo nghiên cứu. Tham gia ban biên soạn gồm: Lê Duy Bình, Vũ Sỹ 
Cường, Huỳnh Thế Du, Trần Hương Giang, Hồ Thị Thu Hòa, Lương Minh Huân, Phan Đình Huê, Lê Việt Phú, 
Nguyễn Phú Son, Ngô Viết Nam Sơn, Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Xuân Thành, Từ Minh Thiện là những 
chuyên gia thực hiện các nội dung và bà Võ Thị Thu Hương là thư ký tổng hợp đã nỗ lực cùng các thành viên 
thực hiện trong hơn một năm qua.   

Kết quả nghiên cứu nhận được sự phản biện sâu sắc của bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp, 
nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng 
Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh 
phản biện khoa học, Báo cáo còn nhận được các góp ý có giá trị của Nhà giáo Nhân dân, GS.TS. Võ Tòng 
Xuân, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ; Chuyên gia Phan Chánh Dưỡng, Giảng viên thực tiễn Trường Chính 
sách Công và Quản lý Fulbright; TS. Nguyễn Văn Sánh, nguyên Viện trưởng Viện Phát triển ĐBSCL, trường 
Đại học Cần Thơ; ThS. Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI;  Ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP Thực phẩm Sao Ta; bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vĩnh Hoàn; ông Võ Quốc 
Thắng, TGĐ Công ty CP Đồng Tâm; ông Trương Tấn Lộc, Giám đốc Marketing Tổng Công ty Tân Cảng Sài 
Gòn; Ông Phan Xuân Anh, Giám đốc Mekong Riverside Tiền Giang. Đây là những phản biện và góp ý rất có 
giá trị về học thuật và thực tiễn giúp cho báo cáo được hoàn thiện một cách tốt nhất.  

Đặc biệt, từ khi hình thành ý tưởng đến triển khai nghiên cứu, Ban biên soạn đón nhận sự quan tâm từ cơ 
quan các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Ban biên soạn xin cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo UBND các tỉnh, trong 
đó nhóm nghiên cứu nhận được các góp ý, đánh giá đầy tâm huyết của ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Trương Quang 
Hoài Nam, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông 
Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp; ông Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Đài Tiếng nói 
Việt Nam tại ĐBSCL, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan trong nước và quốc tế đã tham vấn và ủng hộ.  Chúng 
tôi ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp quý báu và đầy trách nhiệm này.
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Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan và cá nhân, các tổ chức quốc 
tế trong việc cung cấp thông tin, số liệu, gợi ý, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn. 
Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn ông Võ Tân Thành, Phó chủ tịch VCCI, Giám đốc VCCI chi nhánh 
tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Văn Nưng, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang; GS.TS Nguyễn Thanh Phương, 
Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ; GS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ; ông 
Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ và Ban Pháp chế VCCI đã quan tâm, ủng 
hộ. Chúng tôi xin chân thành ghi nhận sự ủng hộ của Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự Singapore, Tổng 
Lãnh sự Campuchia, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Châu Á tại Hà Nội, Tổ 
chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu 
(Eurocharm), Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa kỳ (Amcharm) tại Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy 
sản Việt Nam (VASEP) đã quan tâm và ủng hộ ý tưởng nghiên cứu. Xin cảm ơn Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển Đa Quốc Gia IDI, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Văn phòng Đại diện Tân Cảng Sài Gòn Khu vực Tây Nam Bộ, 
Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Công ty CP Thuỷ sản Minh Phú - Hậu Giang, Công ty CP Thực phẩm Sao Ta, Công 
ty CP Thủy sản Sóc Trăng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng, Ban Quản lý Khu Chế xuất Công nghiệp 
Thành phố Cần Thơ đã đón tiếp nhiệt tình và hỗ trợ các thành viên nhóm nghiên cứu trong quá trình khảo 
sát thực địa.  

Chúng tôi cũng xin cảm ơn họa sỹ Xuân Vinh đã phác thảo bức tranh “chật vật” theo ý tưởng từ Ban biên 
soạn để mô tả hình ảnh của ĐBSCL trong giai đoạn vừa qua với khao khát vươn ra biển lớn, làm bìa cho báo 
cáo kinh tế quan trọng này.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và những sự đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà 
quản lý cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL năm 2020 được 
hoàn thiện một cách tốt đẹp, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, tham vấn chính sách, điều hành kinh tế và 
nhu cầu tìm kiếm thông tin kinh tế xã hội về vùng ĐBSCL.  
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Tóm tắt

Bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế

Trước đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế thế giới đã chậm lại và trở thành xu hướng “bình thường mới”. 
Đại dịch Covid-19, với tác động thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 
- 2009, sẽ làm trầm trọng thêm xu thế này. Kinh tế thế giới, vì vậy, sẽ không chỉ tăng trưởng chậm lại mà còn 
trở nên bất định hơn. Dự báo của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) cho rằng kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi theo hình chữ V trong năm 2021, sau đó sẽ trở về trạng thái như 
trước đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh này, nổi lên một số xu thế mới, tác động trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

 Từ năm 2015 cho đến 2019, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu liên tục suy giảm. 
Theo dự báo của UNCTAD, cuộc khủng hoảng Covid-19 sẽ khiến FDI toàn cầu giảm tới 40% trong năm 2020, 
sau đó giảm thêm 5 – 10% vào năm 2021 và chỉ phục hồi trở lại trong năm 2022. Nhưng ngay cả khi ấy, sự 
hồi phục sẽ chậm chạp, trong khi tính bất định vẫn còn cao. Đối với các nước đang phát triển ở châu Á trong 
đó có Việt Nam, dòng vốn FDI năm 2019 đã giảm 5% so với năm 2018 và UNCTAD dự báo sẽ giảm thêm từ 
30 – 45% trong năm 2020 do sự đứt gãy của chuỗi cung ứng, nhu cầu đa dạng hóa địa điểm sản xuất để hạn 
chế rủi ro và phong trào dân tộc chủ nghĩa. Điều này ngụ ý rằng mức độ cạnh tranh thu hút FDI giữa các quốc 
gia đang phát triển sẽ trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là với những nền kinh tế thâm dụng vốn và lao động như 
Việt Nam.

Hình 0.1. Tăng trưởng GDP toàn cầu và một số nhóm nước (2005 – 2025) (%)

Nguồn: IMF, World Economic Outlook, 10/2020
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 Sự suy giảm và dịch chuyển của dòng vốn đầu tư xuyên biên giới cùng chiến tranh thương mại Mỹ – 
Trung dẫn đến hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu suy giảm. Ở phương diện tích cực, sự phát triển 
của khoa học công nghệ gắn liền với cách mạng số (digital revolution), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big 
data) là động lực cho sự phục hồi và phát triển của kinh tế toàn cầu. Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát 
triển của kinh tế số có thể mở ra muôn vàn cơ hội cho các nước đi sau bắt kịp các nước phát triển, nhưng 
đồng thời sẽ mang lại nguy cơ tụt lại phía sau ngày càng xa – tất cả phụ thuộc vào sự chuẩn bị và tích lũy 
về năng lực khoa học công nghệ của những nước này.

 Chủ nghĩa bảo hộ đang dâng cao cùng với yêu cầu ngày càng trở nên khắt khe của người tiêu dùng 
quốc tế khiến cho hoạt động xuất khẩu của các nước đang phát triển sẽ gặp phải nhiều rào cản phi thuế 
quan. Trong ngắn hạn, chắc chắn những rào cản này sẽ hạn chế khả năng xuất khẩu của tất cả các nước. 
Song trong trung và dài hạn, nó trở thành cơ chế sàng lọc những nhà xuất khẩu có năng lực nhất, và theo 
nghĩa đó có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy chất lượng và tiêu chuẩn của hàng xuất khẩu từ các nước 
đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trong nước, cho đến trước đại dịch Covid-19, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức khá cao, trung bình 
6,8% trong giai đoạn 2016 - 2019. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được duy trì ở mức thấp, tiêu dùng nội địa 
tăng trưởng, sự phụ thuộc vào vốn tín dụng giảm nhẹ, cán cân thanh toán thặng dư, nợ công và thâm hụt 
ngân sách đều giảm. 

Động lực tăng trưởng về phía cầu của nền kinh tế Việt Nam là tiêu dùng, đầu tư, và xuất khẩu (đặc biệt là 
FDI). Về phía cung, động lực đến từ công nghiệp chế tạo chế biến (cũng phụ thuộc vào FDI) và dịch vụ. 

Nhờ sự ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế cao, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn 
quốc tế. Tuy nhiên, khả năng hấp thu có hiệu quả các dòng vốn này còn phụ thuộc vào chất lượng cấp cơ sở 
hạ tầng, nguồn nhân lực, và cải cách thể chế - ba nút thắt cơ bản của nền kinh tế Việt Nam.

Bảng 0.1. So sánh chỉ số vĩ mô 2011 - 2015 & 2016 - 2019

VĨ MÔ 2011 - 15 2016 -19 

Tăng trưởng GDP 5,9% 6,8% 

Bội chi NSNN/GDP 5,4%  3,5% 

Tăng trưởng tín dụng 12,9% 16,0% 

Lạm phát 6,7% 3,9% 

Tỷ lệ giảm giá VND so với USD 8,3% 2,6% 

Thâm hụt TM hàng hóa/GDP - 1,5% 2,2% 

Thâm hụt cán cân vãng lai/GDP 2,9% 1,7% 

NỢ 2016 2019 

Nợ công/GDP 63,7% 55% 

Nợ chính phủ/GDP 52,7% 48% 

Nợ nước ngoài/GDP 49,0% 47,1% 

NĂNG SUẤT 2011 -15 2016-19 

Tốc độ tăng NSLĐ  4,3% 5,8% 

Đóng góp của TFP vào GDP 37,1% 47,3% 

ICOR 6,3 6,1 
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Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 
Riêng đối với ĐBSCL, do hoạt động công nghiệp chưa phát triển, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, du lịch 
chủ yếu phục vụ khách trong nước nên tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế ĐBSCL được đánh giá là nhẹ 
nhàng hơn so với các trung tâm công nghiệp, thương mại và du lịch của cả nước. Tăng trưởng 6 tháng đầu 
năm 2020 của vùng đạt 2,08%, cao hơn mức bình quân cả nước (1,81%) nhưng là mức thấp nhất trong nhiều 
năm qua. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,9% so với cùng kỳ 2019, hoạt động sản xuất và xuất 
khẩu một số mặt hàng chủ lực như cá tra, tôm và trái cây giảm lần lượt -39,0%, -14,5% và -21,0% do chuỗi 
cung ứng tạm thời bị gián đoạn trong giai đoạn đầu khi dịch bùng phát ở Trung Quốc.

Tuy vậy, trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp và có thể kéo dài, ĐBSCL sẽ có thể phải đối 
diện một số hệ lụy tiêu cực, xuất phát từ vai trò cũng như cấu trúc nội tại của vùng. Thứ nhất, với vai trò đảm 
bảo an ninh lương thực cho quốc gia, việc ngừng xuất khẩu gạo có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Chính 
sách này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá thu mua nông sản và sinh kế của người dân ĐBSCL. Thứ hai, chuỗi 
cung ứng, xuất khẩu hàng hóa sẽ tiếp tục bị gián đoạn, thậm chí có thể bị đóng băng khi dịch bệnh diễn biến 
phức tạp. Đồng thời chi phí logistics vốn đã bị đánh giá là cao sẽ tăng thêm do phát sinh chi phí liên quan 
đến an toàn phòng chống dịch bệnh. Thứ ba, dòng kiều hối đổ về ĐBSCL đang có xu hướng ngày càng gia 
tăng trong giai đoạn gần đây bởi hoạt động xuất khẩu lao động và kết hôn với người nước ngoài. Đại dịch 
Covid-19 kéo dài sẽ làm suy giảm nguồn thu nhập của kiều bào và nguy cơ mất việc của lao động xuất khẩu, 
qua đó dẫn đến suy giảm lượng kiều hối gửi về ĐBSCL. Thứ tư, làn sóng hồi hương của người ĐBSCL đang 
lao động ở Đông Nam Bộ hay người đi xuất khẩu lao động có thể trở thành gánh nặng của vùng. Thứ năm, 
trong bối cảnh dịch bệnh chưa thể kiểm soát, tình trạng hạn hán kéo dài, xâm lấn mặn ngày càng nghiêm 
trọng, tần suất xảy ra thời tiết cực đoan ngày càng dày làm môi trường kinh tế - xã hội trở nên bấp bênh, gánh 
nặng về tâm lý và kinh tế đối với cả doanh nghiệp, người dân và chính quyền trong vùng ngày càng lớn. Thứ 
sáu, sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc kết hợp với khó khăn trong đại dịch Covid-19 và tình 
trạng hạn hán, xâm nhập mặn có thể trở thành sức ép buộc phải chuyển đổi cơ cấu và mô hình sản xuất 
nông nghiệp trong vùng.

Nhìn lại 10 năm phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long 2009 – 2019

Sau hơn ba thập kỷ kể từ Đổi mới, mặc dù ĐBSCL đã thành công trong việc thoát đói, giảm nghèo, nhưng 
vùng đất này vẫn chưa đem lại được sự thịnh vượng cho phần lớn người dân của mình. Bằng chứng là tốc 
độ phát triển của Vùng đã chậm lại một cách đáng kể, mức sống của người dân thấp hơn mức trung bình 
của cả nước, và ĐBSCL ngày càng tụt hậu về hầu hết các khía cạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Vai trò kinh tế của ĐBSCL đang giảm dần so với các vùng khác trong cả nước (Hình 0.2). Đóng góp của 
ĐBSCL vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong ba thập kỷ qua giảm mạnh. Nếu so với thành phố Hồ Chí 
Minh thì vào năm 1990, GDP của thành phố Hồ Chí Minh chỉ bằng 2/3 so với ĐBSCL thì hai thập niên sau, tỷ 
lệ này đã hoàn toàn đảo ngược và duy trì cho đến ngày hôm nay. Điều này còn ngụ ý rằng, mặc dù có lợi thế 
nằm ngay sát thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ năng động và phát triển, 
song dường như ĐBSCL không được hưởng lợi đáng kể từ sự kết nối này, không những thế còn ngày một tụt 
hậu. Một nguyên nhân quan trọng khiến tăng trưởng GDP của ĐBSCL thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh và 
Đông Nam Bộ là do ĐBSCL được giao sứ mệnh đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước, vì vậy phải tập 
trung vào nông nghiệp và sản xuất lúa gạo, và kết quả là chậm chuyển dịch sang các ngành có năng suất 
cao hơn.
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Sự chênh lệch về mức sống và thiếu cơ hội kinh tế là hai nguyên nhân quan trọng thúc đẩy tình trạng di cư 
của người dân đồng bằng về thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ. Kết quả là so với các vùng khác 
trong cả nước, ĐBSCL có tỷ lệ nhập cư thấp nhất, tỷ lệ xuất cư cao nhất, và do đó là vùng duy nhất có tỷ lệ 
tăng dân số là gần như bằng 0 trong giai đoạn 2009 – 2019 (Bảng 0.2).

Hình 0.2. Tỷ trọng GDP của ĐBSCL so với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước (%)

Bảng 0.2. Biến động dân số và tình trạng di cư của các vùng (2009 – 2019)

Ghi chú: Giá cố định 1989 cho năm 1990, giá cố định 1994 cho giai đoạn 2000 - 2010, giá cố định 2010 cho các năm 
còn lại
Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số 2009 và 2019

Vùng 

2009 2019 Giai đoạn 2009 - 2019 

Dân số 
(triệu 

người) 

Tỷ 
trọng 

Dân số 
(triệu 

người) 
Tỷ trọng 

Tăng 
trưởng 
Dân số 

Nhập 
cư (‰) 

Xuất cư 
(‰) 

Nhập 
cư ròng 

(‰) 

TDMNPB 11,1 12,90% 12,5 13,00% 1,20% 5,2 23,1 -19,6 

ĐBS Hồng 19,6 22,80% 22,5 23,40% 1,40% 16,6 9,1 9,7 

BTB & DHMT 18,8 21,90% 20,2 21,00% 0,70% 4,9 29,6 -25,2 

Tây Nguyên 5,1 6,00% 5,8 6,10% 1,40% 11,1 23,2 -13,5 

Đông Nam Bộ 14,1 16,40% 17,8 18,50% 2,40% 80,3 7,5 70,7 

ĐBSCL 17,2 20,00% 17,3 18,00% 0,05% 4,9 44,8 -38,9 

Cả nước 85,9 100,00% 96,2 100,00% 1,10% 22,2 22,2 0 
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Thập niên 2010 – 2019 chứng kiến sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế mạnh mẽ ở ĐBSCL. Tỷ trọng khu vực I đã 
giảm từ 39,6% trong năm 2010 xuống chỉ còn 28,3% trong năm 2019, nhanh hơn hẳn tốc độ dịch chuyển cơ 
cấu trong hai thập niên trước đó. Tương tự như vậy, cơ cấu công nghiệp – xây dựng và thương mại – dịch vụ 
cũng đang thay đổi mạnh mẽ, hội tụ ngày càng gần hơn so với cơ cấu kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, dư địa 
chuyển đổi cơ cấu không phải là vô hạn. Với đặc điểm tự nhiên vốn có, không thể và không nên yêu cầu 
ĐBSCL có cơ cấu kinh tế tương tự như cả nước. 

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ của ĐBSCL cũng được phản ảnh qua số liệu về cơ cấu lao động 
của Vùng. Cho đến năm 2010, 62,2% lao động ở vùng ĐBSCL vẫn nằm trong lĩnh vực nông nghiệp (so với 
48,7% của cả nước). Thế nhưng đến năm 2019, nhờ tốc độ chuyển đổi cơ cấu lao động mạnh mẽ từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, tỷ lệ này chỉ còn 43,3%. Tất nhiên, như đã lưu ý, sự chuyển đổi từ nông 
nghiệp sang các lĩnh vực còn lại không phải là vô hạn, vì vậy cũng không nên kỳ vọng tốc độ chuyển đổi lao 
động của thập niên vừa qua sẽ được tăng tốc trong thập niên tiếp theo.

Một thành tích nổi bật của ĐBSCL trong hai thập niên trở lại đây là kết quả giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo theo 
chuẩn nghèo của Chính phủ ở ĐBSCL đã giảm từ mức rất cao là 36,9% vào năm 1998 xuống chỉ còn 12,6% 
vào năm 2010 và 5,2% vào năm 2016, và tỷ lệ này tiếp tục giảm trong giai đoạn 2016 - 2019. Không những 
thế, tỷ lệ nghèo của ĐBSCL luôn thấp hơn so với mức trung bình của cả nước (Bảng 0.3). Kết quả giảm nghèo 
chứng tỏ lợi ích của tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi, và người nghèo cũng đã được hưởng lợi từ sự phát 
triển kinh tế chung của toàn vùng.

Tuy nhiên, đa số thành tích giảm nghèo của ĐBSCL (cũng như của cả nước nói chung) được thực hiện trong 
6 năm từ 1998 đến 2004. Điều này, một mặt gợi ý rằng phần dễ dàng trong giảm nghèo đã gần hết, và vì vậy 
kết quả giảm nghèo sẽ càng ngày càng khiêm tốn hơn so với trước; mặt khác cho thấy từ nay trở đi kết quả 
giảm nghèo sẽ mong manh hơn và có thể bị đổi chiều dưới tác động của những rủi ro kinh tế, môi trường, và 
dịch bệnh trong và ngoài nước. Đối với ĐBSCL cũng như cả nước, thành tích giảm nghèo chỉ có thể được duy 
trì một cách bền vững nếu như nhịp độ tăng trưởng kinh tế được giữ ở mức cao và ổn định. Điều này, đến 
lượt mình, phụ thuộc vào đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, công nghệ (đặc biệt là 
thông tin và sinh học),… để tăng năng suất và giá trị gia tăng trong các công việc hiện có, tăng khả năng tiếp 
cận cơ hội việc làm mới tốt hơn, nhờ đó tăng năng suất lao động, tạo thu nhập cao và ổn định hơn cho người 
lao động.

Hình 0.3. Cơ cấu GDP của ĐBSCL trong giai đoạn 1990 – 2019 (%)

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Nedeco (1993), Cục thống kê thành phố Cần Thơ (2010), Viện nghiên cứu Phát triển thành 
phố Hồ Chí Minh (2011), Niên giám Thống kê các tỉnh ĐBSCL, Niên giám Thống kê Việt Nam.
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Năng suất lao động (NSLĐ) – đo bằng giá trị GRDP trung bình do một lao động tạo ra trong thời gian một 
năm – của ba khu vực kinh tế ở ĐBSCL được trình bày trong Hình 0.4. Cho đến năm 2010, NSLĐ của khu vực 
II cao hơn hẳn so với khu vực III, và đến lượt mình NSLĐ của khu vực III cao hơn hẳn so với khu vực I. Tuy 
nhiên, mối tương quan về năng suất giữa ba khu vực thay đổi nhanh chóng kể từ sau 2010 do dư chấn của 
bất ổn vĩ mô trong nước và khủng hoảng tài chính thế giới. Trong giai 2010 – 2019, NSLĐ của khu vực nông 
- lâm - ngư nghiệp và thương mại – dịch vụ tăng rất nhanh, với mức trung bình lần lượt là 5,2% và 8,3% trong 
giai đoạn 2010 – 2019. Đáng lưu ý là tốc độ tăng NSLĐ công nghiệp – xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2019 
chỉ là 3,5%/năm – thấp hơn hẳn so với khu vực nông - lâm - ngư nghiệp vốn là khu vực không có nhiều dư 
địa để tăng năng suất. Đến 2015, năng suất lao động trong khu vực III đã vượt lên, cao hơn năng suất lao 
động của khu vực II tới gần 10%; và đến năm 2019 thì năng suất lao động của khu vực III đã khẳng định vị 
thế vượt trội so với hai khu vực còn lại – cao hơn khu vực II tới 16% và gần gấp đôi khu vực I.

Bảng 0.3. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng (%)

Nguồn: Niên giám Thống kê

(*) Chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 tính theo thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của hộ gia đình 
được cập nhật theo chỉ số giá tiêu dùng như sau: Năm 2010 là 400 nghìn đồng đối với khu vực nông thôn và 500 nghìn 
đồng đối với khu vực thành thị; tương tự, năm 2013 là 570 nghìn đồng và 710 nghìn đồng; năm 2014 là 605 nghìn đồng 
và 750 nghìn đồng; năm 2015 là 615 nghìn đồng và 760 nghìn đồng; năm 2016 là 630 nghìn đồng và 780 nghìn đồng.

Hình 0.4. Năng suất lao động của ba khu vực kinh tế (2010 – 2019)

Nguồn: Tính toán từ số liệu kinh tế - xã hội của ĐBSCL
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Chuẩn nghèo
 đa chiều  

Chuẩn nghèo của Chính phủ 
Chuẩn nghèo 

đa chiều 

  1998 2004 2010 2012 2014 2016 2016 2017 2018 

 Tỷ lệ nghèo chung của cả nước 37,4 18,1 14,2 11,1 8,4 5,8 9,2 7,9 6,8 

 Phân theo vùng          

   Đồng bằng sông Hồng 30,7 12,7 8,3 6,0 4,0 2,4 3,1 2,6 1,9 

   Trung du và miền núi phía Bắc 64,5 29,4 29,4 23,8 18,4 13,8 23 21 18,4 

   Bắc Trung Bộ - DHMT 42,5 25,3 20,4 16,1 11,8 8,0 11,6 10,2 8,7 

   Tây Nguyên 52,4 29,2 22,2 17,8 13,8 9,1 18,5 17,1 13,9 

   Đông Nam Bộ 7,6 4,6 2,3 1,3 1,0 0,6 1,0 0,9 0,6 

   Đồng bằng sông Cửu Long 36,9 15,3 12,6 10,1 7,9 5,2 8,6 7,4 5,8 



Có ba nguyên nhân trực tiếp nằm đằng sau thực trạng đáng lo ngại về tốc độ tăng năng suất công nghiệp ở 
ĐBSCL. Thứ nhất, năng suất công nghiệp phụ thuộc vào đầu tư, và trong bối cảnh của Việt Nam thì quan 
trọng nhất là đầu tư của khu vực FDI, mà đây chính là một điểm yếu cố hữu của ĐBSCL. Thứ hai, hoạt động 
sản xuất công nghiệp quan trọng nhất ở ĐBSCL là chế biến thủy hải sản, thế nhưng tốc độ tăng trưởng của 
hoạt động này lại khiêm tốn, không những thế còn chịu rủi ro từ những biến động thất thường không chỉ về 
khí hậu và tự nhiên, mà còn do khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Đại dịch Covid-19 có thể làm trầm 
trọng hơn tình trạng này, khiến công nghiệp ĐBSCL khó phát triển ít nhất là trong trung hạn. Thứ ba, các hoạt 
động sản xuất công nghiệp còn lại của ĐBSCL nhìn chung khá trầm lắng, nếu có tăng trưởng thì chủ yếu tập 
trung vào các hoạt động chế tạo – chế biến thâm dụng lao động với giá trị thấp. Nhìn sâu xa hơn, công 
nghiệp của ĐBSCL nói riêng và kinh tế - xã hội  ĐBSCL nói chung đang bị cản trở bởi nút thắt nghiêm trọng 
về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối với Đông Nam Bộ. 

Trong khi công nghiệp chế biến – chế tạo và cơ sở hạ tầng là hai nút thắt quan trọng cho tăng trưởng của 
ĐBSCL thì tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội của Vùng so với cả nước ngày càng suy giảm, đặc biệt là từ năm 
2015 đến nay. Không những thế, nguồn đầu tư từ khu vực nhà nước ngày càng bị thu hẹp cả về quy mô tuyệt 
đối lẫn tỷ trọng tương đối (41,4% năm 2014 giảm còn 22,4% năm 2018).

Hình 0.5. Vốn đầu tư toàn xã hội tại ĐBSCL (2010 – 2018) 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh

Đối với FDI, ĐBSCL chưa thực sự tỏ ra hấp dẫn. FDI của vùng chỉ chiếm 5,6% số dự án và 8,4% số vốn đăng 
ký của cả nước, chủ yếu do bất lợi về mặt địa lý và khả năng kết nối giao thông. Long An và Tiền Giang là các 
tỉnh có khả năng thu hút đầu tư FDI tốt nhất vùng nhờ có đường cao tốc nối liền với thành phố Hồ Chí Minh. 
Kiên Giang thu hút FDI tốt hơn các tỉnh còn lại nhờ hoạt động du lịch tại Phú Quốc, còn Trà Vinh nhờ vào tổ 
hợp nhà máy nhiệt điện Duyên Hải.

Một cách tổng thể, nhu cầu đầu tư quan trọng nhất ở ĐBSCL là phát triển hạ tầng giao thông (cầu, đường 
cao tốc, đường tỉnh lộ), hỗ trợ đổi mới mô thức sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp và thích nghi 
với biến đổi khí hậu, và chế biến sản phẩm nông – thủy sản. Trong thời gian qua, các cây cầu trọng yếu ở 
ĐBSCL có vai trò tích cực, nhưng nhiều cây cầu quan trọng vẫn chưa được xây dựng. Nhiều công trình thủy 
lợi, ngăn mặn tuy thành công để thâm canh và tăng sản lượng lúa, nhưng cơ bản là thất bại trong việc gia 
tăng giá trị, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thậm chí gây hại cho sự bền vững cả về kinh tế và môi trường 
trong tương lai. 
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Trong khi các nhu cầu đầu tư còn lại chưa thu hút được sự quan tâm đúng mức, do cả yếu tố khách quan 
(sự hấp dẫn của vùng, nguồn lực ngân sách TW còn hạn chế) và chủ quan (chiến lược phát triển vùng ĐBSCL 
chưa thực sự rõ ràng, cạnh tranh giữa các địa phương do đặc điểm tương đồng), nhiều hoạt động đầu tư 
đang mang tính đánh đổi giữa kinh tế và môi trường. 

Song hành và gắn bó gần gũi với công nghiệp là phát triển đô thị và và phát triển doanh nghiệp. Đô thị hóa 
tạo ra sự tập trung nguồn lực với quy mô lớn và mật độ cao, nhờ đó gắn kết các hoạt động kinh tế, giảm chi 
phí vận chuyển hàng hóa và con người, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động công nghiệp – dịch vụ phát 
triển, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, nhờ đó đa dạng hóa và nâng cao năng suất kinh tế. 

ĐBSCL hiện là “vùng trũng” về đô thị hóa ở Việt Nam, trong khi Việt Nam là vùng trũng về đô thị hóa khi so 
với các nền kinh tế chủ yếu trong khu vực. Theo kết quả Điều tra Dân số và Nhà ở, dân số vùng ĐBSCL vào 
ngày 01/04/2019 là 17,3 triệu người, gần như không đổi so với mức 17,2 triệu người trước đó 10 năm. Số 
lượng di cư ròng khỏi ĐBSCL trong thập niên vừa qua là gần 1,1 triệu người, lớn hơn dân số của một số tỉnh 
trong Vùng và tương đương với số tăng dân số tự nhiên của cả Vùng. Trong khi ĐBSCL chiếm gần 18% dân 
số của cả nước thì trong giai đoạn 2009 - 2019, dân số thành thị của Vùng chỉ tăng 403 nghìn người, xấp xỉ 
5,3% số tăng dân số thành thị của cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa của cả vùng trong 10 năm chỉ tăng nhẹ từ 22,8% 
lên 25,1%, trong khi cả nước tăng từ 29,6% lên 34,4%. Kết quả là khoảng cách về dân số đô thị của ĐBSCL 
so với cả nước đang ngày một giãn ra (Hình 0.6). 

Nhìn về tương lai, nếu không có những yếu tố đột biến, rất khó để ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng dân số chung 
và dân số đô thị cao hơn trong 10 năm tới. Trên thực tế, dân số cả Vùng hàng năm đã giảm 0,3% mỗi năm 
trong hai năm gần đây và dân số thành thị chỉ tăng khoảng 0,6%/năm. Nếu xu thế di dân tiếp tục như hiện 
nay, mà khả năng này rất cao, thì đến năm 2030, dân số của cả Vùng còn chưa đến 17 triệu người, và đến 
năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa rất khó đạt 30%. 

Để giảm thiểu những thách thức và bất lợi của ĐBSCL cũng như ứng phó với biến đổi khí hậu, việc phân bố 
lại dân cư, từng bước xóa bỏ thói quen dân cư sống dọc tuyến giao thông, tập trung dân cư về thị trấn/ thị 
xã/ đô thị để cải thiện hiệu quả cung cấp hạ tầng và dịch vụ xã hội thiết yếu. Để thực hiện được chiến lược 
này, cần có quy hoạch bài bản và nhất quán về kinh tế - xã hội – môi trường, đồng thời Trung ương cần dành 
đủ nguồn lực để xây dựng các hạ tầng giao thông kết nối với vùng thành phố Hồ Chí Minh. 

Hình 0.6. Tỷ phần dân số, dân số thành thị và GRDP của ĐBSCL so với cả nước

Nguồn: Tập hợp từ các số liệu thống kê chính thức
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Đánh giá năng lực cạnh tranh của Đồng bằng sông Cửu Long

Trong Báo cáo này, năng lực cạnh tranh (NLCT) được đo lường bằng năng suất. Vì vậy, câu hỏi then chốt phải 
trả lời là: Đâu là những nhân tố quyết định năng suất và tốc độ tăng trưởng năng suất? Sử dụng khuôn khổ 
phân tích của Michael Porter, Báo cáo phân tích ba nhóm nhân tố quyết định NLCT của vùng ĐBSCL, bao 
gồm (i) Các yếu tố lợi thế tự nhiên và sẵn có của vùng, (ii) NLCT ở cấp độ địa phương; và (iii) NLCT ở cấp độ 
doanh nghiệp (Hình 0.7). 

Các yếu tố sẵn có ở địa phương

Nằm ở vị trí tận cùng phía Nam của đất nước, ĐBSCL là vùng đất châu thổ có tuổi địa chất rất non trẻ, hình 
thành từ khoảng 7.000 – 9.000 năm trong quá khứ do sự bồi tụ liên tục của dòng chảy cùng nguồn phù sa 
sông Mekong và quá trình biển lùi trong quá khứ từ hơn 4.000 - 5.000 năm trước. Quá trình bồi đắp âm thầm 
nhưng liên tục này đã kiến tạo nên một ĐBSCL màu mỡ với tổng diện tích tự nhiên là 40.572 km², chiếm 
12,3% diện tích đất liền của cả nước. ĐBSCL có vùng biển đặc quyền kinh tế với diện tích xấp xỉ 360.000 km2, 
gấp 9 lần diện tích đất liền. Với diện tích đồng bằng rộng lớn và màu mỡ, hệ thống sông rạch dày đặc, với hai 
mặt giáp biển và bờ biển dài hơn 732 km, ĐBSCL được trời phú cho lợi thế sản xuất nông nghiệp và nuôi 
trồng thuỷ sản từ các vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Nhờ có thiên nhiên hiền hòa, ưu đãi nên việc 
canh tác nông nghiệp tương đối an nhàn, không đòi hỏi người nông dân phải phát minh, cải tiến, hay ứng 
dụng kỹ thuật phức tạp. 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP 

  Môi trường kinh doanh   Trình độ phát triển 
cụm ngành   Hoạt động và  

chiến lược của DN 
  

              

 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỊA PHƯƠNG 

  Hạ tầng văn hóa,  
giáo dục, y tế, xã hội   Hạ tầng kỹ thuật (GTVT, 

điện, nước, viễn thông)   Chính sách tài khóa,  
đầu tư, tín dụng, cơ cấu 

  

              

 

CÁC YẾU TỐ SẴN CÓ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

  Tài nguyên tự nhiên   Vị trí địa lý   Quy mô  
của địa phương 

  

              

 

Hình 0.7. Các nhóm nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của vùng ĐBSCL

Nguồn: Trường Fulbright điều chỉnh từ Michael Porter (1990, 1998, 2008)
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Tập quán canh tác chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có và tư duy nâng cao năng suất thông qua tận khai nguồn 
lợi tự nhiên đang dẫn đến mất cân bằng sinh thái như một biểu hiện của lời nguyền tài nguyên tại vùng 
ĐBSCL. Thực tế là những lợi thế trời phú của Vùng đang từng bước bị xói mòn bởi những nhân tố tác động 
từ bên ngoài cũng như từ chính sách và thói quen sản xuất nông nghiệp và thủy sản bên trong. Phong trào 
thâm canh lúa ba vụ kéo dài khiến cho chất lượng đất nông nghiệp ngày một suy giảm, vùng đất nằm trong 
đê bao do không nhận được phù sa trở nên bạc màu, dẫn đến việc phân hóa học và thuốc trừ sâu bị lạm 
dụng tối đa. 

Hiện nay, tài nguyên nước ở ĐBSCL phải tiếp tục đối diện với năm thử thách thường xuyên, trong đó có hai 
vấn đề về số lượng nước (ngập lụt và hạn hán) và ba vấn đề về chất lượng nước (suy giảm phù sa, nhiễm 
mặn và ô nhiễm nước). Tình trạng khó khăn này đang có xu thế gia tăng do tác động đồng thời của nhiều 
nhân tố: hiện tượng biến đổi khí hậu – nước biển dâng và vấn đề nước xuyên biên giới như các dự án phát 
triển và vận hành hồ chứa - thủy điện ở thượng nguồn, gia tăng tình trạng phá rừng, thay đổi sử dụng đất, đô 
thị hoá, thu hẹp các khu đất ngập nước tự nhiên, nguy cơ chuyển nước - khai thác nước trong mùa khô và ô 
nhiễm nguồn nước từ gia tăng hoạt động công nghiệp và nông nghiệp dọc theo hai bên bờ sông. 

Nhìn về tương lai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và những tác động về vấn đề nguồn nước xuyên biên giới 
sẽ tiếp tục là những thử thách rất lớn uy hiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của nền nông nghiệp 
vùng ĐBSCL. Chính phủ đã nhận thức được rằng các nguy cơ này không chỉ là nguy cơ cục bộ của ĐBSCL 
mà là nguy cơ của toàn vùng Nam Bộ và rộng hơn là của cả quốc gia để từ đó có những chiến lược và đối 
sách kịp thời và đúng mức. Đối với sản xuất lúa, cần phải có những điều chỉnh lịch thời vụ kịp thời, đẩy mạnh 
nghiên cứu tìm ra các giống lúa mới có thể chịu đựng khô hạn, nhiễm mặn tốt hơn. Các biện pháp công trình 
như ngăn mặn, giữ ngọt, khai thác nước ngầm, nạo vét củng cố hệ thống kênh mương nhằm gia tăng hiệu 
quả sử dụng nước, xây dựng và khai thác các nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, sinh khối, dòng chảy) 
nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cần được thực hiện theo nguyên tắc “không hối tiếc”. Các quy hoạch và 
kế hoạch phát triển của từng địa phương và toàn vùng cần theo tinh thần “thuận tiện” và “hợp lòng dân” của 
Nghị quyết 120. Điều quan trọng nhất nhưng thường bị xem nhẹ trong chiến lược bảo vệ tài nguyên nước nói 
chung và lưu vực sông nói riêng ở ĐBSCL là phải có sự tham gia của cộng đồng như là những chủ nhân đích 
thực của nguồn tài nguyên quý giá này.

Quy mô kinh tế của vùng ĐBSCL cũng là một yếu tố sẵn có quan trọng, quyết định mức độ hấp dẫn đối với 
các nhà kinh doanh – đầu tư tìm kiếm thị trường tại chỗ. Về phương diện này, ĐBSCL đang gặp phải bất lợi 
tương đối, đặc biệt khi so với vùng Đông Nam Bộ khi cả quy mô dân số, mức chi tiêu của người dân, và sự 
tập trung dân cư của ĐBSCL đều đang tụt lại phía sau ngày một xa. Đơn cử về quy mô thị trường, với thu 
nhập của dân cư ĐBSCL chỉ bằng khoảng 60% của thành phố Hồ Chí Minh, quy mô thị trường tiêu dùng của 
cả vùng ĐBSCL chỉ tương đương 86% của thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh này, nếu không 
nhanh chóng phát triển cơ sở hạ tầng cho ĐBSCL, đồng thời phát triển chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ và 
thay đổi các tập quán sản xuất nông nghiệp – thủy sản thiếu bền vững thì sự tụt hậu về kinh tế của ĐBSCL 
là không thể tránh khỏi.

Năng lực cạnh tranh ở cấp độ địa phương

Cơ sở hạ tầng: Giao thông là một trong những nhân tố quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất 
trong động lực phát triển của các địa phương kém phát triển. Với ĐBSCL, sự yếu kém của hệ thống giao 
thông kết nối nội Vùng cũng như giữa Vùng với thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ là một nút thắt quan 
trọng cho sự phát triển của Vùng. 
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Tới thời điểm Báo cáo này được xuất bản, cả ĐBSCL chỉ có 45km đường cao tốc, chiếm khoảng 3% chiều dài 
đường cao tốc của cả nước. Trục đường bộ chính phổ biến trong vùng chỉ có quy mô 2 làn ô tô và 1 làn xe 
máy cho mỗi bên và có dải phân cách, trong khi một số trục đường chính khác có quy mô chỉ 1 làn ô tô và 
1 làn xe máy cho mỗi bên và không có dải phân cách. Một số tuyến lộ chính dọc ven sông còn bị ảnh hưởng 
bởi tình trạng sạt lở. Năng lực vận chuyển hàng hóa từ vùng sản xuất, nuôi trồng đến nhà máy và trục giao 
thông chính cũng còn nhiều hạn chế và vẫn phụ thuộc nhiều vào giao thông đường thủy nội địa.

Trục giao thông đường bộ cao tốc huyết mạch của vùng mặc dù đã có trong quy hoạch nhưng vẫn chưa thể 
hoàn thành hoặc chưa được đầu tư. Tuyến Trung Lương – Mỹ Thuận vẫn đang triển khai và chưa thể xác 
định thời gian hoàn thành. Tuyến Mỹ Thuận – Cần Thơ đến nay vẫn chưa khởi công. Còn tuyến Cần Thơ – 
Cà Mau mới chỉ trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021 – 2025 nhưng 
không có gì chắc chắn. Trong khi đó, trục ngang từ Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc tiếp tục đưa vào quy 
hoạch trong các giai đoạn tiếp theo nhưng khả năng bố trí vốn chưa rõ ràng và thời điểm triển khai chưa 
được xác định. 

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, khả năng kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân bị hạn chế 
bởi cơ chế PPP hiện tại cũng như các thất bại của các dự án PPP đã triển khai, việc có thể làm hiện nay, 
mang tính tình thế là cải tạo các tuyến quốc lộ hiện hữu. Tuy vậy, ngay cả giải pháp này cũng gặp khó khăn 
bởi nhu cầu đầu tư cải tạo quốc lộ rất lớn, trong khi quỹ bảo trì đường bộ chỉ đáp ứng được khoảng 35% nhu 
cầu đầu tư. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư mới lại tiếp tục bị phân tán khi đầu tư vào các tuyến giao thông 
vành đai và ven biển với nhu cầu và lưu lượng hàng hóa rất thấp, khả năng kết nối không đồng bộ với các 
trục chính. Kết quả này phần nào phản ánh hạn chế trong nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, 
và cũng phản ánh sự thiếu tính liên kết trong đề xuất cũng như trong lựa chọn ưu tiên đầu tư giữa các tỉnh 
trong vùng. Khi khả năng kêu gọi PPP còn chưa khả thi, việc tập trung nguồn lực cho hai trục cao tốc huyết 
mạch cần được tất cả các tỉnh trong Vùng coi là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2021 – 2025.

ĐBSCL vẫn luôn được nhắc đến là địa bàn có nhiều tiềm năng khai thác giao thông đường thủy. Tuy vậy, hiện 
nay giao thông đường thủy nội địa mới chỉ đóng vai trò trong tập kết và thu gom hàng hóa với quy mô hết 
sức hạn chế. So với đường bộ, đường thủy có lợi thế trong việc vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn do có 
chi phí đơn vị thấp hơn, nhưng thay vào đó lại phát sinh chi phí bốc dỡ tại mỗi đầu cảng, thời gian vận chuyển 
cao hơn nhiều lần, do vậy không phù hợp với các mặt hàng nông thủy sản cần bảo quản đông lạnh. Kết quả 
là hiện nay, 70 - 75% lượng hàng xuất khẩu của vùng ĐBSCL đang phải vận chuyển lên cụm cảng vùng thành 
phố Hồ Chí Minh và Cái Mép – Thị Vải, trong khi các cụm cảng trong vùng ĐBSCL hoạt động cầm chừng. Ở 
phía nhập khẩu, nhu cầu vận chuyển chủ yếu phục vụ cho một số dự án đặc thù trong vùng như nhiệt điện 
(than), điện (tua bin khí) – là những mặt hàng không có tiềm năng tăng trưởng ổn định và dài hạn.     

Gần đây dự án cảng nước sâu của cả vùng cũng được đặt vấn đề trở lại. Tuy nhiên hai câu hỏi lớn nhất cần 
được trả lời là nguồn đầu tư đến từ đâu và tính khả thi về tài chính – kinh tế - xã hội của dự án này sẽ như 
thế nào? Lấy dự án cảng nước sâu Trần Đề làm ví dụ. Theo đánh giá của các chuyên gia, chân hàng khai thác 
hiện tại chỉ vào khoảng 10 - 15% công suất thiết kế của cảng Trần Đề bởi không phải tất cả hàng hóa trong 
vùng sẽ chọn hướng kết nối qua Sóc Trăng để xuống cảng Trần Đề, đặc biệt là các tỉnh phía Tây và Tây Bắc. 
Trong khi đó, tính khả thi của các nguồn hàng mới trong vùng cũng không cao, đặc biệt trong bối cảnh môi 
trường đầu tư tại vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình trạng nước biển dâng cao trong tương lai. Giao 
thông kết nối với cảng Trần Đề cũng chưa được đầu tư và đồng bộ. Nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn trong bối 
cảnh ngân sách còn nhiều hạn chế và khả năng huy động nguồn lực đầu tư tư nhân không nhiều bởi tính khả 
thi về mặt tài chính của dự án là rất thấp. Bên cạnh đó, tác động lan tỏa của việc đầu tư cảng Trần Đề đối 
với phát triển kinh tế hay phát triển dân cư – đô thị cũng không thật sự rõ ràng khi so sánh với phát triển giao 
thông đường bộ.
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Do vậy, nếu các địa phương trong vùng không xác định rõ ràng tính ưu tiên giữa ưu tiên hoàn thiện trục giao 
thông huyết mạch với phát triển cảng nước sâu cho toàn vùng thì kỳ vọng về một hệ thống giao thông hoàn 
thiện, đa dạng, có tính kết nối cho vùng ĐBSCL vẫn sẽ chỉ nằm trên quy hoạch như các giai đoạn trước.

Về giao thông hàng không, sân bay quốc tế Cần Thơ là trung tâm kết nối của cả vùng nhưng công suất khai 
thác chỉ đạt khoảng 25%. Công suất khai thác của sân bay Cà Mau hay Rạch Giá (Kiên Giang) cũng không 
khả quan hơn. Sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) có công suất khai thác cao nhất vùng, song chủ yếu 
phục vụ nhu cầu đi lại của khách du lịch của Phú Quốc nên không có tính lan tỏa toàn vùng. Thực tế là ở Việt 
Nam, ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng có lãi, còn hầu hết các sân bay khác trong cả nước hiện 
nay đang được bù lỗ hàng năm. Trong bối cảnh này, việc đề xuất đầu tư các sân bay mới trong vùng ĐBSCL 
vừa không hợp lý, vừa bất khả thi. Đầu tư và nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ để đảm bảo thuận tiện 
trong kết nối giữa các trung tâm kinh tế của ĐBSCL và kết nối với vùng Đông Nam Bộ đóng vai trò quan trọng 
và thiết thực hơn nhiều.

Nguồn vốn con người: Nhân lực là nguồn lực quan trọng mang tính quyết định cao đối với năng lực cạnh 
tranh. Thể lực, trí lực và nhân cách là ba yếu tố chính cấu thành chất lượng đội ngũ lao động tại mỗi địa 
phương. Trên cơ sở đó, văn hóa xã hội, giáo dục và y tế là các tác nhân đầu vào có ảnh hưởng đến đặc điểm 
nguồn nhân lực của một khu vực như ĐBSCL.

Về văn hóa, ĐBSCL là vùng đất đa văn hóa, là nơi hội tụ và quần cư của nhiều cộng đồng cư dân, cả bản địa 
cả nhập cư đến “khẩn hoang lập ấp”. Về phương diện kinh tế, điều này một mặt tạo ra nguồn tài nguyên vô 
cùng phong phú cho hoạt động du lịch, song đồng thời hạn chế khả năng hợp tác giữa các cộng đồng khác 
nhau. Bên cạnh đó, đặc trưng “dân làng đi trước, nhà nước đến sau”, cùng với các hoạt động tôn giáo và lễ 
hội diễn ra rải rác trong năm khiến cho tác phong lao động của người dân thiếu tính kỷ luật và chuyên nghiệp. 
Như vậy, các giá trị văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú do lịch sử và tôn giáo để lại đã từng là niềm 
tự hào của người dân vùng ĐBSCL lại đang phần nào cản trở quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền 
kinh tế của Vùng. Bên cạnh đó, điều kiện thuận lợi do tự nhiên ưu đãi khiến cho nguồn nhân lực không đủ 
động cơ để tự thay đổi, phát triển bản thân thích ứng với yêu cầu và bối cảnh mới.

Về giáo dục phổ thông, ĐBSCL từ lâu đã luôn được xem là “vùng trũng” về giáo dục đào tạo của cả nước với 
tỷ lệ bỏ học cao, cơ sở hạ tầng hạn chế, tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho giáo dục thấp hơn mức bình quân 
cả nước. Đáng lưu ý là mặc dù tỷ lệ đi học ở cấp tiểu học của ĐBSCL cao nhất so với cả nước, nhưng tỷ lệ 
này bắt đầu tuột dốc mạnh từ cấp THCS và tiếp tục ở cấp PTTH khiến cho ĐBSCL có tỷ lệ đi học phổ thông 
thấp nhất nước. Trong nội bộ vùng ĐBSCL, những địa phương có lợi thế về phát triển kinh tế và có khả năng 
tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp sẽ có tỷ lệ đi học cao hơn. Vì vậy, để nâng cao tỷ lệ đi học (và giảm bớt tỷ lệ bỏ 
học), nếu chỉ tăng chi hỗ trợ hay tuyên truyền vận động thôi là không đủ, mà quan trọng hơn là phải phát 
triển kinh tế, tạo thêm cơ hội sinh kế và việc làm cho người lao động.

Về giáo dục đại học, mặc dù ở ĐBSCL đã có nhiều trường đại học lớn ở các địa phương, đặc biệt các trường 
đại học ở Cần Thơ có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, song một lần nữa do thiếu cơ hội việc 
làm tốt nên một tỷ lệ lớn nguồn nhân lực chất lượng cao có khuynh hướng di cư về miền Đông Nam Bộ. Về 
đào tạo nghề, hệ thống trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề nhìn chung không gắn kết với khu vực doanh 
nghiệp, đồng thời lạc hậu so với thực tiễn sản xuất – kinh doanh nên không giúp cung ứng nguồn lao động 
kỹ thuật lành nghề hay góp phần tích cực cho sự phát triển các ngành kinh tế đặc thù ở địa phương. Kết quả 
là ĐBSCL có tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo thấp nhất nước (13,3%), thậm chí thấp hơn cả Tây 
Nguyên và Trung du - miền núi phía Bắc. 

Về y tế, hầu hết các tỉnh trong khu vực ĐBSCL có số lượng giường bệnh và bác sĩ trên 10.000 dân rất thấp 
so với cả nước, một số tỉnh thậm chí chỉ bằng phân nửa số bình quân cả nước. Tuy nhiên, ĐBSCL có thuận 
lợi lớn khi có Cần Thơ và gần thành phố Hồ Chí Minh là hai thành phố lớn có hệ thống y tế phát triển nhất 
nước.
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Với đặc điểm này, nếu thực hiện được việc kết nối hệ thống y tế giữa các địa phương với Cần Thơ và thành 
phố Hồ Chí Minh thì trước mắt các tỉnh ít phát triển chỉ cần đóng vai trò khám sàng lọc, xử lý bệnh cơ bản 
và phân luồng bệnh nhân tốt. Hoạt động khám chữa bệnh ở mức độ cao hơn có thể được thực hiện ở những 
thành phố có thế mạnh về hạ tầng y tế.

Tóm tắt lại, cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực ở ĐBSCL đang khá hạn chế, không những thế lại đang 
bị chảy máu chất xám. Để khắc phục tình trạng này, cần cải thiện các tác nhân đầu vào trong đó quan trọng 
nhất là cần thiết kế chính sách tạo động cơ đi học, đồng thời phát triển kinh tế để tạo thêm cơ hội việc làm, 
từ đó khuyến khích người dân theo đuổi việc học tập, phát triển bản thân, kích thích hệ thống giáo dục 
chuyên nghiệp phát triển. Ở một mức độ táo bạo hơn, tận dụng đặc điểm văn hóa cởi mở, dễ tiếp nhận cái 
mới và ít rào cản xã hội, ĐBSCL nên tìm cách xây dựng hệ sinh thái sáng tạo để hấp dẫn nhân tài lựa chọn 
đây là nơi khởi nghiệp và phát triển.

Chính sách tài khóa và tín dụng

Trong 10 năm trở lại đây, số chi ngân sách nhà nước (NSNN) cho vùng ĐBSCL đã tăng lên cả về tuyệt đối và 
tương đối, Tuy nhiên nếu tính chung cả ngân sách trung ương và địa phương thì tốc độ tăng chi của vùng 
ĐBSCL vẫn thấp hơn tốc độ tăng tổng chi NSNN của cả nước. Về cơ cấu chi, tổng chi cân đối NSNN của vùng 
ĐBSCL cũng tăng nhẹ từ 12,4% năm 2010 lên 14,2% trong dự toán 2020. Sự thay đổi này thể hiện sự quan 
tâm của Chính phủ cho phát triển vùng ĐBSCL, nhất là sau khi có nghị quyết 120/NQ-CP năm 2017. Tuy 
nhiên, mức tăng chi cân đối NSNN vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển vùng. Báo cáo của Bộ Kế 
hoạch Đầu tư (2019) cho thấy tỷ trọng đầu tư cho vùng ĐBSCL trong hai giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 
2020 chỉ chiếm khoảng 18% của cả nước. Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhu cầu vốn đầu tư của vùng lên tới 
45.000 tỷ đồng, song ngân sách chỉ có thể cân đối khoảng ½ trong số này.

Như vậy tỷ lệ chi đầu tư của NSĐP trong tổng chi cân đối NSNN không hề thấp, song do quy mô tuyệt đối 
của chi đầu tư nhỏ, hơn nữa các khoản chi này bị phân tán dàn trải, hầu như không thể dồn sức cho các dự 
án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm mang tính liên vùng. Bên cạnh đó, do đặc điểm tự nhiên, kinh tế, và 
xã hội, ĐBSCL cũng khó có thể thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Hơn nữa, do số thu hạn chế nên việc 
huy động nguồn tài chính ngoài NSNN qua vay nợ của chính quyền địa phương cũng khó thực hiện. Nghị 
quyết 120/NQ-CP đã đề cập đến việc xem xét việc thành lập Quỹ phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, 
đến nay Quỹ này vẫn chưa được thành lập và các chính sách liên quan đến huy động nguồn lực ngoài ngân 
sách cho các tỉnh ĐBSCL vẫn còn hạn chế.  

Phát triển ĐBSCL là yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực và đáp ứng tốt hơn những thách 
thức trong giai đoạn tới của vùng này. Giải pháp tài chính – ngân sách trong giai đoạn tới cần phải: (i) bổ 
sung chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển ĐBSCL chống biến đổi khí hậu khi phân bổ vốn đầu tư 
phát triển trong cân đối thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cho giai đoạn 2021 – 2025; (ii) số tăng thu 
được để lại địa phương có quyền chủ động phân bổ chi đầu tư thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trong đó 
ưu tiên chi các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi 
khí hậu; (iii) đề xuất Quốc hội cho phép mở rộng hạn mức vay theo quy định của Luật NSNN đối với các tỉnh 
ĐBSCL để mở rộng dư địa tài chính cho mục tiêu đầu tư phát triển, nhất là cơ sở hạ tầng; (iv) kiến nghị xây 
dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2021 - 2025 thay thế quyết định số 
46/2016/QĐ-TTg tính đến đặc thù ĐBSCL để có tiêu chí phù hợp; (v) với chi đầu tư phát triển, Quốc hội và 
Chính phủ cũng cần xem xét ban hành chính sách cho phép chia sẻ gánh nặng tài chính ngân sách giữa 
thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng ĐBSCL khi phát triển các công trình hạ tầng có tính chất liên vùng, 
liên tỉnh; (vi) cần đẩy nhanh việc xây dựng Quỹ phát triển ĐBSCL, đặc biệt là phát hành trái phiếu địa phương 
hoặc trái phiếu chính phủ riêng cho mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và ứng phó với biến đổi khí 
hậu ở ĐBSCL. 
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Về tín dụng ngân hàng, hoạt động tín dụng ở ĐBSCL chưa tương xứng với vị thế kinh tế của vùng. Số dư tiền 
gửi và tín dụng năm 2019 của ĐBSCL chỉ chiếm lần lượt 5,4% và 8,2% so với quy mô cả nước trong khi Vùng 
đóng góp khoảng 18% vào GDP của nền kinh tế. Lũy kế đến 2019, cho thấy tổng nguồn lực huy động trong 
vùng chỉ tương đương 86% nhu cầu tín dụng, thấp hơn nhiều so với mức 129% của cả nước. Thoạt nhìn, số 
liệu này ngụ ý rằng nhu cầu vốn trong vùng vượt quá nguồn lực tiết kiệm, nhưng suy xét kỹ hơn thì thấy 
nguồn vốn cho doanh nghiệp và người dân không thiếu. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ doanh nghiệp và người 
dân không có phương án, sản xuất kinh doanh hiệu quả hay có tài sản đảm bảo an toàn. 

Các khoản cho vay trong ngành nông nghiệp ở ĐBSCL có khuynh hướng tập trung vào một số doanh nghiệp 
dẫn đầu, có thị trường đầu ra và vùng nguyên liệu ổn định. Với các doanh nghiệp nhỏ, vốn tín dụng phụ thuộc 
vào xoay vòng nguồn vốn và ứng trước từ hợp đồng xuất khẩu đầu ra. Kết quả là hiệu quả kinh doanh giảm 
do phải chịu chi phí ứng trước lên đến khoảng 10% giá trị hợp đồng, rủi ro thua lỗ hay bỏ hợp đồng khá cao 
trong trường hợp giá giảm bất ngờ. 

Với nông hộ sản xuất, phần lớn nhu cầu vốn tín dụng phụ thuộc vào các mô hình tín dụng của thương lái hay 
nhà cung cấp thức ăn – vật tư, và do vậy phụ thuộc vào kết quả vụ mùa nuôi trồng vốn có tỉnh rủi ro tương 
đối cao vì phụ thuộc cả vào điều kiện thời tiết, dịch bệnh lẫn biến động thị trường. Các khoản vay này có điều 
kiện vay linh hoạt, số vốn cho vay cao hơn nhưng chi phí lãi vay đồng nghĩa cũng cao hơn. 

Môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tất cả các tỉnh ĐBSCL đều tăng rõ rệt trong năm năm trở lại 
đây (Hình 0.8). Thậm chí một số tỉnh như Long An, Đồng Tháp, Bến Tre và Vĩnh Long đã vươn lên nằm trong 
tốp đầu của cả nước. 
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Hình 0.8. Chỉ số PCI của các tỉnh ĐBSCL trong giai đoạn 2009 - 2019

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI các năm của VCCI - USAID
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Tương tự như vậy, khu vực ĐBSCL cũng có 4 tỉnh nằm trong tốp 10 tỉnh đứng đầu cả nước bao gồm về chỉ 
số cải cách hành chính (PAR Index) là Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An và An Giang. Nếu so với cả nước thì 
điểm PAR Index trung bình của ĐBSCL năm 2018 đạt 76,81 điểm, chỉ đứng sau Đồng bằng sông Hồng và 
Đông Nam Bộ.

Tuy các chỉ số PCI và PAR Index tốt như vậy nhưng tình hình phát triển doanh nghiệp ở ĐBSCL lại không hề 
khả quan. Trong giai đoạn 2013 - 2019, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp mới ở ĐBSCL là 4,4%/năm, chưa 
bằng một nửa tốc độ tăng trung bình của cả nước (10,2%/năm). Kết quả là tỷ trọng doanh nghiệp thành lập 
mới vùng ĐBSCL ngày càng thấp, giảm từ 9,4% năm 2013 xuống chỉ còn 6,8% trong năm 2019 và chỉ đứng 
trên hai vùng đặc biệt khó khăn là Trung du - miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Không những thế, ĐBSCL 
cũng là vùng có tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp ngừng hoạt động thuộc loại cao nhất nước – trong giai 
đoạn 2014 - 2019 lên tới 17,6%/năm, chỉ đứng sau vùng Trung du – miền núi phía Bắc (23,7%/năm) và cao 
hơn rất nhiều mức trung bình của nền kinh tế (14,2%/năm). 

Một điều đáng ngạc nhiên là cơ cấu doanh nghiệp của vùng ĐBSCL phân theo ngành kinh tế về cơ bản giống 
cả nước. Cụ thể là 5 ngành chiếm tỷ trọng doanh nghiệp lớn nhất vẫn là bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy (42,52%), công nghiệp chế biến chế tạo (16,37%), xây dựng (15,29%), hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ (5,91%) và vận tải kho bãi (3,69%). Năm ngành này cùng nhau chiếm đến 83,78% số 
doanh nghiệp đang hoạt động ở vùng ĐBSCL.

Một điều gây ngạc nhiên nữa là ngược lại với xu hướng của cả nước, quy mô bình quân về lao động của các 
doanh nghiệp vùng ĐBSCL đã có những giai đoạn tăng lên (từ 29 lên 32 lao động trong giai đoạn 2009 - 
2014) trước khi giảm xuống còn 27 lao động trong giai đoạn 2010 - 2018. Kết quả là nếu như trước năm 
2013, quy mô lao động bình quân của các doanh nghiệp vùng ĐBSCL luôn thấp hơn thì từ năm 2014 lại luôn 
cao hơn bình quân của cả nước.

Nguồn vốn bình quân của các doanh nghiệp vùng ĐBSCL tuy cũng có xu hướng tăng lên về giá trị danh nghĩa 
nhưng luôn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Trong tổng số 18 ngành kinh tế, các doanh 
nghiệp vùng ĐBSCL có quy mô vốn trung bình nhỏ hơn mức trung bình của cả nước ở 14 ngành, nhất là các 
ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (cả nước 3.711 tỷ so với ĐBSCL chỉ là 236 tỷ), sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (753 tỷ so với 116 tỷ), khai khoáng (305 tỷ so với 
78 tỷ) và hoạt động kinh doanh bất động sản (271 tỷ so với 171 tỷ). Bốn ngành mà các doanh nghiệp ở 
ĐBSCL có quy mô vốn cao hơn mức trung bình của cả nước là dịch vụ lưu trú và ăn uống (26 tỷ so với 42 tỷ), 
công nghiệp chế biến chế tạo (82 tỷ so với 97 tỷ), y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (40 tỷ so với 46 tỷ) và giáo 
dục và đào tạo (11 tỷ so với 12 tỷ). 

Về cơ cấu các thành phần kinh tế, tính đến thời điểm 31/12/2018 tại khu vực ĐBSCL, các doanh nghiệp 
ngoài nhà nước chiếm chủ yếu với tỷ lệ 97,82%, trong khi các doanh nghiệp FDI chiếm 1,79% còn các doanh 
nghiệp nhà nước chỉ còn chiếm 0,39%. Tỷ lệ này trên quy mô cả nước lần lượt là 97,23%; 2,34% và 0,33%. 
Như vậy có thể thấy rõ sự hạn chế của vùng ĐBSCL trong việc thu hút các dự án FDI so với mặt bằng chung 
của cả nước.
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Năng lực cạnh tranh của các cụm ngành vùng ĐBSCL

Cụm ngành lúa gạo

Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2009 
- 2019 gia tăng gần 5%, trong khi đó giá trị xuất khẩu (GTXK) gia tăng đến 24%. Đây là dấu hiệu đáng mừng, 
cho thấy sự cải thiện quan trọng về chất lượng gạo xuất khẩu. Trong dài hạn, cùng với sự biến đổi về cơ cấu 
nhân khẩu học và mức sống toàn cầu, định hướng hạn chế số lượng và tăng cường chất lượng lúa gạo xuất 
khẩu sẽ ngày càng trở thành chiến lược quan trọng để phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam nói 
chung và ĐBSCL nói riêng. 

Cụm ngành lúa gạo ở ĐBSCL có lợi thế cạnh tranh nhờ điều kiện tự nhiên như thổ nhưỡng và nguồn nước 
thích hợp; lực lượng lao động sản xuất giàu kinh nghiệm; hệ thống phân phối vật tư nông nghiệp dày đặc và 
rộng khắp. Đặc biệt gần đây, ĐBSCL đã lai tạo nhiều dòng lúa thơm có thương hiệu, phẩm chất cao, được 
thế giới công nhận. Cơ hội phát triển sản phẩm lúa gạo lớn mạnh còn đến từ xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 
ngày càng sâu rộng. Thêm vào đó, năng lực cạnh tranh của cụm ngành cũng luôn được bồi đắp bởi các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cũng như từ những chương trình/ dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài.

Bên cạnh những lợi thế cạnh tranh vừa nêu, cụm ngành lúa gạo cũng phải đối mặt với những bất lợi như: ảnh 
hưởng biến đổi khí hậu; suy kiệt nguồn nước tưới; khan hiếm lao động ở vùng nông thôn; cơ giới hóa trong 
ngành chưa đồng đều giữa các tỉnh trong vùng và chưa đồng bộ giữa các khâu trong chuỗi cung ứng; chất 
lượng gạo không đồng nhất; hạ tầng giao thông của vùng chưa hoàn chỉnh và thiếu đồng bộ; đối thủ cạnh 
tranh gay gắt về xuất khẩu gạo trên thế giới; khả năng tự túc lương thực của một số quốc gia nhập khẩu gạo 
lớn ngày càng gia tăng, trong khi chiến lược phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ lúa gạo của vùng vẫn 
chưa có lời giải. Cuối cùng, năng lực cạnh tranh của cụm ngành đang bị kìm hãm bởi năng lực liên kết của 
các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng. Cũng chính từ sự thiếu năng lực liên kết này đã dẫn đến tình 
trạng nông dân phải mua vật tư nông nghiệp qua các đại lý và chịu mức tín dụng cao, dẫn đến làm tăng chi 
phí trung gian, và do vậy làm giảm giá trị gia tăng thuần (lợi nhuận) của toàn chuỗi giá trị lúa gạo.

Cụm ngành thủy sản (tôm và cá da trơn)

Ngành nuôi trồng thủy sản hình thành và phát triển tại ĐBSCL gắn liền với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nhưng 
sự hình thành và phát triển của ngành công nghiệp chế biến thủy sản lại gắn liền với nhu cầu và sự phát triển 
của thị trường xuất khẩu. Điều này phần nào giải thích sự thăng trầm của ngành chế biến và xuất khẩu thủy 
sản trong giai đoạn vừa qua do chịu tác động to lớn từ ảnh hưởng và biến động của thị trường xuất khẩu thế 
giới, đặc biệt là về giá xuất khẩu.

Bên cạnh thế mạnh nổi bật về điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước phù hợp, ĐBSCL còn có ưu thế nhờ lực 
lượng lao động trong ngành thủy sản giàu kinh nghiệm và có trình độ đáp ứng nhu cầu kinh doanh và cạnh 
tranh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt và già hóa lực lượng lao động ở các vùng nuôi sẽ là thách thức lớn cho ngành 
trong dài hạn. 

Về nuôi trồng, thách thức lớn nhất của ngành là đảm bảo nguồn cung dồi dào và ổn định các con giống sạch 
bệnh và có sức sống cao. Việc phụ thuộc vào nguồn cung ứng con giống bên ngoài vùng như hiện nay cũng 
là một hạn chế quan trọng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn có thể 
làm hạn chế tốc độ phát triển cụm ngành.
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Thị trường đầu ra của cụm ngành trong 10 năm qua đã tăng trưởng và đa dạng hóa, Tuy nhiên bài toán khó 
là làm thế nào đối phó với sự cạnh tranh ngày một gay gắt trên thị trường quốc tế, và để giải bài toán này 
cần sự phối hợp chặt chẽ của các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng, trong cụm ngành cũng như từ 
các Bộ ngành liên quan. Tất nhiên trong những thành tựu của cụm ngành, không thể phủ nhận vai trò thúc 
đẩy của Chính Phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, và đặc biệt là vai trò của VASEP. Tuy nhiên, vai trò của 
các tổ chức này vẫn chưa được thể hiện đầy đủ, nhất là trong việc khắc phục các khó khăn và thách thức 
của ngành vừa nêu ở trên.

Năng lực cạnh tranh hiện tại cũng như trong tương lai cụm ngành bị hạn chế khá lớn bởi ba nhân tố quan 
trọng sau đây: Thứ nhất là sự yếu kém trong việc xây dựng mối liên kết dọc giữa các tác nhân tham gia trong 
chuỗi, cũng như mối liên kết ngang giữa các thành viên trong cùng nhóm (giữa các hộ nuôi trong các tổ chức 
kinh tế hợp tác; giữa các DNCBXK thủy sản với nhau). Thứ hai, cơ sở hạ tầng giao thông và hệ thống logistics 
trong vùng chưa được đầu tư thích đáng và thiếu đồng bộ, khiến chi phí, giá thành và thời gian vận chuyển 
tăng lên đáng kể. Thứ ba, hạn chế về khả năng nghiên cứu phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng cũng như 
xây dựng thương hiệu riêng cho ĐBSCL. 

Cụm ngành rau quả

ĐBSCL có lợi thế nổi trội về canh tác rau quả nhờ điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi. Việc chuyển đổi 
canh tác từ thuần lúa sang rau màu và cây ăn trái là một xu thế tất yếu giúp cải thiện nguồn thu cho người 
nông dân. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ngành rau quả vẫn chỉ mới ở giai đoạn định hình và đối mặt với 
nhiều thách thức. Ở tầm quốc gia, các chính sách tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng trồng 
rau quả chưa hoàn thiện và còn thiếu hiệu quả. Ở cấp độ vùng, mỗi tỉnh vẫn theo đuổi một chính sách riêng 
và việc quy hoạch các vùng trồng trọt vẫn chưa được xem xét về mặt tổng thể để có hướng phát triển tổng 
thể. Về mặt thị trường, việc phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, trong khi về cơ bản chưa đáp 
ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của các nước tiên tiến. Bên cạnh 
đó, tác động của biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực do dịch Covid-19 cũng buộc ĐBSCL phải đánh 
giá lại vị thế, năng lực của ngành, từ đó tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh hướng đến những chuẩn mực 
cao hơn. 

Về phương diện sản xuất, các điểm yếu và khó khăn của cụm ngành bắt nguồn từ năm nguyên nhân chính. 
Thứ nhất, nguồn nhân lực có trình độ hạn chế, thái độ thiếu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tập quán canh tác 
lạc hậu, kỹ thuật canh tác thô sơ nhưng khả năng tiếp thu những quy trình mới đáp ứng tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế lại chưa cao. Ngoài ra, tư duy ngắn hạn, chạy theo lợi ích trước mắt khiến người nông dân lựa 
chọn nền nông nghiệp lạm dụng hóa chất và dễ bị dẫn dắt bởi thương lái hơn là liên kết với hợp tác xã hay 
các doanh nghiệp chế biến và thương mại lớn. Thứ hai, ĐBSCL là “vùng trũng” về cơ sở hạ tầng giao thông, 
yếu tố được xem là huyết mạch giúp lưu thông hoạt động kinh tế. Ngành rau quả ĐBSCL bị ảnh hưởng bởi 
sự yếu kém của hạ tầng giao thông khu vực rất lớn do đặc điểm hàng hóa yêu cầu phải đảm bảo được độ 
tươi ngon nên cần được vận chuyển nhanh chóng và an toàn. Thứ ba, các chính sách đặc thù phát triển 
ngành rau quả trên cả nước và khu vực chưa hình thành rõ nét, không tạo lực đẩy cho hoạt động trồng trọt, 
chế biến và thương mại. Chính sách an ninh lương thực kìm hãm chuyển đổi đất cũng tạo rào cản mở rộng 
quy mô trồng trọt rau quả. Ngoài ra, hoạt động liên kết giữa các tỉnh chưa được định hướng và hỗ trợ bởi các 
chính sách quốc gia và khu vực khiến thương hiệu rau quả ĐBSCL khó lớn mạnh. Thứ tư, do lịch sử để lại, 
các vùng nguyên liệu trồng rau quả đều manh mún, nhỏ lẻ, khó tạo lượng hàng hóa lớn, an toàn và đồng 
nhất. Thứ năm, chất lượng, sự ổn định và đồng đều của giống cũng là một nhược điểm quan trọng cần khắc 
phục. 

XXXVIII



Cụm ngành du lịch

Trước đây, du lịch được xem như một loại hình dịch vụ giải trí của giới nhà giàu và do vậy tương đối “xa xỉ”. 
Ngày nay, du lịch đang ngày một trở thành một dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, học hỏi 
nâng cao giá trị bản thân và giúp tái tạo nguồn năng lượng trong cuộc sống của nhiều người. Sự thay đổi này 
bắt nguồn từ thu nhập của người dân cũng như quy mô của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. 

Ngành du lịch ĐBSCL rất giàu tiềm năng nhờ những yếu tố sẵn có như tài nguyên thiên nhiên ưu đãi, nền văn 
hóa phong phú, khí hậu ôn hòa và vị trí địa lý thuận lợi. Tuy nhiên, tất cả những ưu điểm kể trên khó có thể 
phát huy tác dụng vì bị hạn chế bởi 3 điểm nghẽn chính yếu. Thứ nhất, nguồn nhân lực yếu kém khiến du lịch 
vùng khó phát huy nội lực. Du lịch là ngành mà nhân tố con người xuất hiện ở tất cả các khâu trong chuỗi 
sản phẩm và mang tính quyết định cao đến chất lượng dịch vụ. Trình độ dân trí và chất lượng lao động kém 
đang cản trở việc xây dựng một tổng thể du lịch tinh tế từ chi tiết nhỏ nhất. Thứ hai, hạ tầng giao thông yếu 
kém dẫn đến du lịch khu vực mất hết lợi thế cạnh tranh. Việc di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian khiến 
cho ĐBSCL khó có thể là điểm đến được ưu tiên lựa chọn. Giao thông đường thủy là thế mạnh gắn với nền 
văn hóa sông nước, có thể liên kết các địa điểm tham quan và hình thành các tour tuyến đặc sắc trên du 
thuyền lại chưa thế phát huy do nhiều hạn chế về bến bãi. Thứ ba, vai trò của các sở ngành chưa phát huy 
tác dụng thúc đẩy cùng với tình trạng thiếu các chính sách hỗ trợ ngành hiệu quả khiến việc liên kết giữa các 
địa phương trong vùng chủ yếu là ở hình thức hơn là những giá trị cụ thể. Hoạt động du lịch của các tỉnh 
trong khu vực cũng chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, giá trị thấp và đang dần bị xói mòn.

ĐBSCL hiện đang là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản của Việt Nam là điều ai cũng biết. Nhưng cần có tầm 
nhìn về một trung tâm du lịch nông nghiệp – nông thôn trong 10 năm tới. Khi đó, nói đến vùng Đất Chín Rồng 
là nói đến nơi có chuỗi giá trị kinh tế độc đáo: Môi trường trong lành - sản xuất sạch - thực phẩm an toàn - 
kỳ nghỉ vùng quê. Sự phát triển du lịch sẽ biến nhà nông từ chân lấm tay bùn chỉ biết làm nông nghiệp để 
bán nông sản, thành những người làm ruộng, vườn, vuông tôm để bán dịch vụ du lịch và xa hơn nữa là bán 
trải nghiệm cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Cụm ngành công nghiệp năng lượng

ĐBSCL có tiềm năng rất lớn và những điều kiện thuận lợi đặc biệt để phát triển cụm ngành năng lượng tái 
tạo. Nhưng để tận dụng tối đa tiềm năng và lợi thế của khu vực, ĐBSCL cần vượt qua khá nhiều rào cản từ 
chính sách đến kinh tế và kỹ thuật. Các thách thức về mặt chính sách tập trung vào các thiết kế hợp đồng 
mua bán điện (PPA) không đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư khiến các dự án điện tái tạo trở nên khó hoặc 
không thể vay vốn từ các định chế tài chính ngoài nước. Một trong những khuyết điểm đó là các điều khoản 
liên quan đến cắt giảm công suất, rủi ro tỷ giá, các điều kiện bất khả kháng, giải quyết tranh chấp, và thiếu 
sự rõ ràng hay chậm trễ trong quá trình phê duyệt dự án, thu hồi đất đai, và các cáo buộc liên quan đến 
nhũng nhiễu của cơ quan cấp phép. Liên quan đến rào cản tài chính, giá mua điện đối với một số nguồn như 
điện gió, đặc biệt điện gió ngoài khơi, còn khá thấp so với suất đầu tư cũng như mức giá đang được áp dụng 
trên thế giới. Nhà đầu tư cũng phải gánh thêm cho phần phí xây dựng đường truyền tải đến các trạm biến áp 
trung áp. Đối với nhóm yếu tố kỹ thuật, thị trường sản xuất thiết bị trong nước còn khá nhỏ, và thiếu nguồn 
nhân lực có trình độ quản lý hệ thống, xây dựng, và bảo dưỡng các thiết bị, đặc biệt đối với công nghệ điện 
gió. Việt Nam cũng chưa có cơ sở hạ tầng để phát triển lưới điện thông minh, thiếu hoặc chất lượng dữ liệu 
kém cũng làm đội chi phí và kéo dài tiến trình đầu tư. Và để phát triển cụm ngành công nghiệp năng lượng, 
cần phải có chiến lược đầu tư nghiêm túc cho các ngành phụ trợ và liên quan.
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Ngoài ra, lĩnh vực năng lượng tái tạo cần được xem như là một phần của chiến lược phát triển kinh tế. Với 
mỗi chính sách đều có những đối tượng hưởng lợi và những đối tượng bị thiệt thòi khi chúng ta thực hiện 
chuyển đổi từ hệ thống điện tập trung thông thường sang hệ thống năng lượng phân tán với mức độ thâm 
nhập năng lượng tái tạo ở mức cao. Cần có thêm những bằng chứng rõ ràng về tác động lên công ăn việc 
làm tạo ra, tác động đến phân phối thu nhập, đến chính sách tài khóa của chính phủ, và tác động kinh tế xã 
hội và môi trường trong các kịch bản phát triển năng lượng. Khu vực tư nhân sẽ đóng một phần quan trọng 
trong cơ cấu năng lượng thông qua đầu tư vào năng lượng mặt trời và gió, lưu trữ năng lượng và thực hiện 
các sáng kiến hiệu quả năng lượng. Ngoài ra còn có những doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư trong lĩnh vực 
LNG, trong việc xây dựng các lưới truyền tải và cung cấp các dịch vụ năng lượng. Giá điện là một thành phần 
quan trọng của cải cách ngành năng lượng. Do đó, khi chuyển đổi cơ cấu năng lượng cũng cần làm rõ chi 
phí toàn bộ hệ thống là bao nhiêu và chi phí cho người dùng cuối là bao nhiêu, đồng thời còn duy trì hệ thống 
trợ cấp chéo rộng rãi như áp dụng hiện nay hay không. 

Cụm ngành logistics

Với vai trò là vựa lúa và vựa thủy sản lớn nhất cả nước, vùng ĐBSCL đóng góp 40% giá trị sản xuất nông 
nghiệp, trên 54% sản lượng lúa, 90% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái 
cây. Tiềm năng xuất khẩu nông thủy sản của ĐBSCL tạo cơ hội và nhu cầu cấp thiết đối với sự phát triển 
ngành dịch vụ logistics, hướng đến phục vụ hàng nông thủy sản của toàn vùng với những dịch vụ logistics 
chủ yếu như vận tải, kho hàng, bảo quản hàng hóa và các dịch vụ giá trị gia tăng chẳng hạn như dịch vụ kho 
lạnh, chiếu xạ, hấp nhiệt đối với mặt hàng trái cây để đảm bảo chất lượng của hàng xuất khẩu cũng như hàng 
phân phối cho nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Cụm ngành logistics hiện đang đứng trước ba khó khăn chính. Thứ nhất là hạn chế trong đầu tư công nghệ 
chuỗi lạnh (cold chain). Trong bối cảnh này, cần khuyến khích mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp dịch vụ 
logistics với công ty sản xuất để tăng cường tính kết nối và chia sẻ nguồn lực hạ tầng logistics chất lượng, 
góp phần cải thiện chuỗi giá trị hàng nông thủy sản xuất khẩu và phân phối tiêu dùng nội địa của vùng 
ĐBSCL. Thứ hai, hạ tầng cảng biển và cảng sông tuy đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối nội địa và 
quốc tế cho hàng hóa nông thủy sản, song quy mô còn nhỏ, chất lượng hạn chế và chi phí (kể cả chi phí cơ 
hội của thời gian) lại cao. Thứ ba, hạ tầng logistics thiếu kết nối – bao gồm cả kết nối nội vùng, kết nối ngoại 
vùng, kết nối quốc tế, và kết nối đa phương tiện – cũng là một yếu tố quan trọng làm tăng chi phí logistics 
và giảm năng lực cạnh tranh của vùng. Thứ tư, các nhà cung cấp dịch vụ logistics trọn gói rất ít, phần lớn là 
các dịch vụ logistics nhỏ lẻ. Các trung tâm logistics có quy mô khá nhỏ (dưới 10 ha), chưa phát triển đến 
quy mô phục vụ cho một ngành hoặc một vùng kinh tế. Dịch vụ cung cấp của các trung tâm logistics còn 
hạn chế, tính liên kết, kết nối trong hoạt động logistics yếu. Thứ năm, ĐBSCL chưa có sự quy hoạch đồng bộ 
nguồn nguyên liệu, làm cơ sở cho chuyên môn hóa quy mô lớn. Hệ thống phân phối hàng hóa ở ĐBSCL còn 
mang tính tự phát, liên kết trong và ngoài hệ thống phân phối còn yếu trong khi cơ sở vật chất, kỹ thuật của 
mạng lưới chợ truyền thống còn nghèo nàn, lạc hậu, hệ thống hạ tầng giao thông vận tải còn nhiều hạn chế 
khiến cho phi phí logistics còn cao, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa từ khu vực ĐBSCL.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

ĐBSCL đang trải qua một loạt những thách thức lớn nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của mình. 
Nhóm thách thức thứ nhất liên quan tới đất, nước và môi trường: nước biển dâng và nhập mặn, sự suy giảm 
về cả khối lượng và chất lượng nước do mạng lưới chằng chịt hơn 140 đập thủy điện lớn ở thượng nguồn gây 
ra, và nguy hiểm hơn cả là những chính sách hay tập quán canh tác bất cập kéo dài đang bào mòn sức sống 
của đồng bằng. 

Nhóm thách thức thứ hai là về nhân khẩu học, số lượng và chất lượng lao động. Trong giai đoạn 2009 – 
2019, dân số của ĐBSCL hầu như không đổi. Nguyên nhân chính là do ĐBSCL có tỷ suất di cư thuần cao nhất 
cả nước, lên tới -39,9‰, chủ yếu là do tình trạng thiếu cơ hội việc làm và cơ hội kinh tế tại địa phương. Thực 
tế là kể từ 2017 cho đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, ĐBSCL ghi nhận 
sự suy giảm tuyệt đối về dân số. Hệ quả tất yếu của tình trạng này là hiện tượng thiếu lao động trở nên ngày 
càng phổ biến, đồng thời mức độ già hóa dân số trở nên ngày một trầm trọng. Không chỉ thiếu lao động, chất 
lượng nguồn nhân lực của ĐBSCL từ lâu luôn là vùng trũng của cả nước nhưng vẫn chưa được khắc phục. 

Nhóm biến cố thứ ba là về kinh tế. Trong khi các động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống chính của vùng 
ĐBSCL như lúa và thủy hải sản đang có dấu hiệu đạt ngưỡng tới hạn thì các động lực tăng trưởng mới vẫn 
còn yếu ớt, thậm chí chưa thành hình. Đây là lý do chính khiến các tỉnh ở ĐBSCL trăn trở với bài toán chuyển 
đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thách thức này càng 
trở nên bức xúc khi ĐBSCL tụt hậu ngày càng xa so với vùng Đông Nam Bộ, thậm chí cảm nhận mình bị “bỏ 
rơi” trong sự phát triển chung của cả nước.

Nhóm thách thức thứ tư là về khoa học – công nghệ. Đây là những “cú sốc” không chỉ đối với ĐBSCL mà còn 
cho cả Việt Nam, và thậm chí có tính toàn cầu. Những công nghệ mới như internet vạn vật và dữ liệu lớn, tối 
ưu hóa công nghiệp chế tạo – chế biến nhờ trí thông minh nhân tạo, hiệu chỉnh gen không chỉ đối với thực 
vật mà cả con người v.v. sau một thời gian dài tiến hóa, đã trở nên chín muồi và sẽ làm thay đổi một cách 
cơ bản cách chúng ta sống, làm việc, sản xuất và tương tác với nhau. Là một “vùng trũng” về công nghệ, lại 
đang dựa chủ yếu vào nền sản xuất nông nghiệp truyền thống và công nghệ lạc hậu, những cú sốc này sẽ 
tạo ra nhiều thách thức to lớn cho ĐBSCL. Nếu biết tận dụng, các công nghệ mới này sẽ mở ra những cơ hội 
hết sức to lớn. Ngược lại, ĐBSCL sẽ tụt hậu ngày càng xa so với cả nước và thế giới.

Trong nguy có cơ – không phải mọi “thách thức” đều bất lợi. Trái lại, chúng buộc các tỉnh ĐBSCL phải nhìn 
nhận lại một cách thấu đáo về mục tiêu phát triển, đánh giá lại các động lực tăng trưởng hiện có, suy nghĩ 
lại về thế mạnh và nguồn lực của mình, để từ đó tư duy lại về mô hình phát triển.

Đồng bằng sông Cửu Long cần xây dựng cho mình, không chỉ là mô hình tăng trưởng kinh tế mới, mà quan 
trọng hơn là một mô hình phát triển mới. Hơn ba thập kỷ qua, mô hình kinh tế truyền thống tập trung vào sản 
xuất nông nghiệp thay vì kinh tế nông nghiệp, số lượng thay vì chất lượng, manh mún hơn là tích tụ ruộng 
đất, phân mảnh thay vì liên kết thành chuỗi cung ứng,... Mặc dù ĐBSCL đã thành công trong việc thoát đói, 
giảm nghèo, nhưng vùng đất này vẫn chưa đem lại được sự thịnh vượng cho phần lớn người dân của mình. 
Bằng chứng là tốc độ phát triển của Vùng đã chậm lại một cách đáng kể, mức sống của người dân thấp hơn 
mức trung bình của cả nước, và Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tụt hậu về hầu hết các khía cạnh phát 
triển kinh tế - xã hội.

XLI



Mô hình phát triển mới của ĐBSCL không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, phải tạo 
ra được sự phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội – văn hóa – giáo dục – môi trường cho Vùng, và sự phát 
triển này phải bền vững. May mắn là định hướng này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 120 
của Chính phủ về “Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tuy nhiên, 
có nghị quyết đúng mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn ĐBSCL phải cùng nhau đưa ra được chiến lược, 
chính sách, và quy hoạch tổng thể vùng nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi về môi trường, kinh tế, xã hội, 
cơ sở hạ tầng, điều phối vùng, v.v. để có thể triển khai được mô hình phát triển này trên thực tế. Những kết 
luận và khuyến nghị chung, có tính tổng kết và xuyên suốt, về mô hình mới này bao gồm:

Lợi thế cạnh tranh của ĐBSCL chủ yếu đến từ điều kiện tự nhiên sẵn có (tài nguyên đất, nước, hệ sinh 
thái) và di sản đến từ quá khứ (tài nguyên văn hóa, tôn giáo). Thế nhưng các tài nguyên này hoặc đang 
bị tận khai tới mức thiếu bền vững, hoặc đang đứng trước rủi ro to lớn từ bên ngoài, hoặc đang dần mai 

một theo năm tháng, hoặc đang bị cơ chế chính sách cản trở không phát huy hết được nội lực phong phú 
của mình.

Tương lai phát triển của ĐBSCL một mặt phụ thuộc vào năng lực nuôi dưỡng các nguồn tài nguyên này 
cho các thế hệ kế tiếp, mặt khác phụ thuộc vào nỗ lực tìm kiếm và xây dựng những động lực phát triển 
mới cho vùng. Hai điều này, đến lượt mình, đòi hỏi tư duy và cách tiếp cận mới đối với bài toán phát triển 

của ĐBSCL, vì chỉ như vậy mới thoát ra được quỹ đạo hiện nay để chuyển sang mô hình phát triển mới cho 
toàn vùng ĐBSCL cũng như mỗi địa phương trong vùng. 

Mô hình phát triển mới phải được định hình từ chính thực trạng và phải đưa ra được lời giải cho những 
bài toán kinh tế - xã hội – môi trường nóng bỏng của ĐBSCL. Ở góc độ rộng hơn, mô hình phát triển mới 
này cũng phải gắn với bối cảnh kinh tế và thể chế của đất nước, đồng thời thuận theo các xu thế toàn 

cầu để tận dụng được các cơ hội mới nhờ sự chuyển hướng của các dòng đầu tư FDI, sự phát triển vượt bậc 
của công nghệ thông tin và công nghệ sinh học, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng 
trên toàn thế giới.

Là vùng có xuất phát điểm tương đối thấp, không những thế lại đang tụt hậu, có nguồn lực eo hẹp và 
phụ thuộc nhiều vào trung ương, một cách thực tế mô hình phát triển của ĐBSCL trong thập niên tiếp 
theo vẫn phải dựa vào các thế mạnh sẵn có nổi trội của mình. Tuy nhiên, thay bằng việc đi theo lối mòn 

truyền thống, các tỉnh ĐBSCL cần kiến tạo môi trường và điều kiện cần thiết để người dân, doanh nghiệp, và 
chính quyền cùng nhau tìm ra những giải pháp mới, những lối đi mới cho bài toán phát triển của mình, qua 
đó đóng góp cho sự phát triển của cả vùng.
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Mặc dù trước mắt nền nông nghiệp truyền thống vẫn là nguồn tạo công ăn việc làm chủ yếu cho đa số 
nông dân, nhờ đó góp phần giảm nghèo và ổn định xã hội, song trong dài hạn, nông nghiệp truyền thống 
không thể là nền tảng phát triển kinh tế và ổn định xã hội cho Vùng. Vì vậy, ĐBSCL phải chuyển đổi nông 

nghiệp một cách cơ bản, trong đó then chốt là phải phát triển nền kinh tế nông nghiệp hiện đại thay cho nền 
sản xuất nông nghiệp truyền thống. Cụ thể là :

 Thị trường hóa hoạt động nông nghiệp, gắn với thị trường để ổn định đầu ra 
 Công nghiệp hóa và công nghệ hóa nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng
 Dịch vụ hóa nông nghiệp để tăng cường chuyên môn hóa và cải thiện hiệu quả
 Nông nghiệp thích ứng với môi trường và khí hậu để phát triển bền vững

Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững cả về kinh tế và môi trường, chắc chắn phải thay thế các 
hệ thống thâm canh nông nghiệp – đặc biệt là lúa ba vụ – bằng các hệ thống canh tác hiệu quả và thân 
thiện với môi trường hơn. Nền nông nghiệp cần chuyển sang ưu tiên chất lượng thay cho số lượng, cạnh 

tranh nhờ giá trị cao thay cho giá cả thấp. Tổ chức và chính sách nông nghiệp cần theo định hướng cụm 
ngành và chuỗi giá trị thay vì phân tán và cục bộ như hiện nay.

Về cơ cấu nông nghiệp, bên cạnh cơ cấu về chất lượng và giá trị như ở điểm [6], trong dài hạn, ĐBSCL 
cần chuyển đổi thứ bậc cơ cấu từ lúa gạo – thủy sản – trái cây sang thủy sản – trái cây – lúa gạo, trước 
tiên thông qua việc thay đổi tư duy về nguồn lực của đồng bằng, trong đó không chỉ coi trọng nước ngọt 

(phục vụ cho lúa gạo và trái cây) mà phải thấu hiểu nước mặn và nước lợ là các nguồn tài nguyên quý báu 
không chỉ cho hoạt động nuôi trồng thủy sản trong đất liền mà còn cho việc phát triển các nguồn lợi thủy 
sản ven biển. 

Trong ngắn và trung hạn, du lịch chưa thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nền tảng cho phát triển 
kinh tế của Vùng. Tuy nhiên, du lịch rất quan trọng trong việc cải thiện công ăn việc làm, thu nhập cho 
người dân, và hình ảnh của ĐBSCL. Thay cho phát triển du lịch theo lối mòn truyền thống, các tỉnh nói 

riêng và vùng ĐBSCL nói chung cần tìm ra những mô hình phát triển du lịch mới mẻ, đáp ứng nhu cầu ngày 
một cao của dân số tương đối trẻ và ngày một tinh tế của tầng lớp trung lưu đang phát triển rất nhanh ở Việt 
Nam.

Trong thập niên sắp tới, ĐBSCL đứng trước nhiều cơ hội và sự lựa chọn trong phát triển công nghiệp 
nhờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng kết nối, sự lan tỏa hoạt động công nghiệp từ vùng Đông Nam Bộ, 
lợi thế về đất đai và chi phí của Vùng. Tuy nhiên, công nghiệp của ĐBSCL nên gắn bó một cách hữu cơ 

và trở thành bệ đỡ cho phát triển kinh tế nông nghiệp của Vùng. Tất nhiên để phát triển nông nghiệp và du 
lịch chất lượng cao, ĐBSCL cần hạn chế tối đa các ngành công nghiệp ô nhiễm. 
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Đối với các ngành truyền thống (như lúa gạo, thủy sản, trái cây, du lịch) và các ngành tiềm năng (như 
năng lượng tái tạo hay logistics), cần áp dụng cách tiếp cận cụm ngành và chuỗi giá trị, hướng đến 
các chỉ tiêu hiệu quả sau cùng như tạo công ăn việc làm, thu nhập của người lao động và đóng góp 

ngân sách cho địa phương. Trong nỗ lực này, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đóng vai trò then chốt 
không chỉ trong việc tổ chức hoạt động sản xuất mà quan trọng hơn là xây dựng thương hiệu, tổ chức chuỗi 
giá trị, và đảm bảo thị trường đầu ra. Chính quyền địa phương đóng vai trò hỗ trợ, đặc biệt là tạo các điều 
kiện về môi trường kinh doanh và các thể chế hỗ trợ để nông dân và doanh nghiệp có thể liên kết với nhau 
và để các tác nhân tham gia cụm ngành có thể hợp tác để cùng phát triển.

Cũng như cả nước, ĐBSCL đang gặp phải ba nút thắt quan trọng trong quá trình phát triển. Nút thắt 
đầu tiên, quan trọng nhất cản trở sự phát triển kinh tế của tất cả các tỉnh cũng như toàn vùng ĐBSCL 
nằm ở kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông. Vì vậy, thay bằng việc mỗi tỉnh đơn 

phương vận động để xin trung ương sân bay hay cảng nước sâu cho riêng mình thì cả 13 địa phương cần 
đồng lòng kiến nghị trung ương xây dựng bằng được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thông suốt, đồng 
bộ, chất lượng để kết nối với nhau và với vùng Đông Nam Bộ. Phát triển trục đường cao tốc nối liền thành 
phố Hồ Chí Minh cho đến tận Cà Mau cần phải trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu của toàn Vùng trong 
thời gian tới.

Kết cấu hạ tầng của ĐBSCL còn yếu kém là do không được đầu tư đúng mức trong một thời gian 
dài. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết là do thiếu đầu tư của trung ương như quan niệm phổ biến 
hiện nay. Thực tế là trung ương đã chi rất nhiều tiền để đầu tư vào các dự án khổng lồ như các đại 

dự án thủy lợi chuyển nước ngọt từ sông Hậu đến Quản Lộ - Phụng Hiệp, hệ thống đê bao ngăn lũ, hệ thống 
cống đập ngăn mặn, và gần đây là nhiều nhà máy nhiệt điện than v.v. Nếu những khoản đầu tư này được cân 
nhắc một cách thấu đáo hơn, ưu tiên cho cơ sở hạ tầng giao thông trọng yếu của toàn Vùng hay hệ thống 
giao thông kết nối từ vùng sản xuất đến đường quốc lộ, thì đến nay Đồng bằng sông Cửu Long đã có một hệ 
thống đường bộ phát triển, kết nối hiệu quả với Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Như vậy, nút 
thắt hạ tầng giao thông tồn tại không thuần túy là do thiếu nguồn lực tài chính, mà chủ yếu là do nguồn lực 
này được ưu tiên phân bổ cho các mục đích sử dụng khác thay vì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Nút thắt phát triển thứ hai ở ĐBSCL là nguồn nhân lực. Là vùng trũng trong cả nước về giáo dục và 
đào tạo, mô hình phát triển mới của ĐBSCL phải tìm cách tháo gỡ nút thắt quan trọng này bằng 
cách thiết kế chính sách tạo động cơ đi học, khắc phục tư duy ngắn hạn và việc theo đuổi lợi ích 

trước mắt khiến các gia đình cho con cái bỏ học sớm từ cấp THCS và PTTH. Suy đến cùng, động cơ này chủ 
yếu phụ thuộc vào khả năng tạo lập cơ hội việc làm để người dân thấy rõ lợi ích của kiến thức và kỹ năng, từ 
đó có động cơ mạnh mẽ để theo đuổi việc học tập, phát triển kỹ năng, nhờ đó tạo sức ép từ phía cầu để kích 
thích hệ thống giáo dục – đào tạo phát triển theo hướng liên kết với các doanh nghiệp và gắn kết với thị 
trường lao động.
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Cơ chế - chính sách là nút thắt thứ ba cản trở sự phát triển của ĐBSCL. Báo cáo này phân tích và 
đưa ra nhiều khuyến nghị để tháo gỡ cơ chế - chính sách cho ĐBSCL phát triển. Ở đây chỉ nhấn 
mạnh ba khuyến nghị về đất, về nước, và về cơ chế điều phối vùng. Về đất, chính sách đất đai cần 

được thiết kế lại theo hướng tạo thị trường đất linh hoạt hơn, tăng khả năng chuyển dịch đất nông nghiệp 
trong phạm vi các lĩnh vực và đối tượng sản xuất nông nghiệp sao cho đất nông nghiệp có thể được sử dụng 
hiệu quả nhất (nhờ đạt quy mô hiệu quả, lựa chọn các sản phẩm phù hợp, áp dụng phương thức canh tác 
tiên tiến). Về nước, coi tất cả các nguồn nước – nước ngọt, nước mặn, nước lợ, nước ngầm, nước mặt v.v. – 
đều là tài nguyên quý báu để có chính sách quản lý, sử dụng, bảo vệ một cách phù hợp. Cần nói thêm rằng 
chỉ trên cơ sở bảo vệ được tài nguyên đất và nước thì ĐBSCL mới có thể gìn giữ không gian sinh tồn của 
mình, nhờ đó phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa và tôn giáo truyền thống hết sức đặc sắc của vùng. 

Một trụ cột không thể thiếu được trong mô hình phát triển mới của ĐBSCL là cơ chế hợp tác và điều 
phối Vùng hiệu lực và hiệu quả thay cho những cơ chế mang nặng tính hình thức và không có tác 
dụng hiện nay. Một thông điệp quan trọng của Báo cáo này là những thách thức lớn nhất ở ĐBSCL 

như hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông yếu kém, tụt hậu về kinh tế và giáo dục, môi trường nước ô nhiễm, 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bất trắc gây ra bởi các con đập thượng nguồn v.v. là thách thức của toàn 
vùng chứ không của riêng một địa phương nào cả. Vì vậy, để giải quyết thách thức chung của toàn vùng, nhất 
thiết phải có một cơ chế điều phối vùng thật sự hiệu lực và hiệu quả. Cụ thể là cần có một cấp chính quyền 
vùng (dưới cấp quốc gia nhưng trên cấp tỉnh), có quyền lực về tài khóa, quy hoạch, và nhân sự. Khi ấy chính 
quyền Vùng sẽ ở vị trí và có động cơ theo đuổi lợi ích chung cho toàn Vùng chứ không bị chi phối bởi lợi ích 
có tính cục bộ của từng địa phương riêng biệt. Đồng thời, khi ấy Vùng trở nên một đơn vị hành chính đủ lớn 
để có thể phát triển một kết cấu và hạ tầng kinh tế hoàn chỉnh và hiện đại. 

ĐBSCL đang đứng trước ngưỡng tới hạn của mô hình phát triển cũ. Nếu mô hình này – bao gồm cả chính 
sách của nhà nước và tập quán của người dân và doanh nghiệp – không thay đổi, thì tụt hậu là điều không 
thể tránh khỏi và sự tan rã của Đồng bằng sông Cửu Long chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, nếu đủ dũng khí 
và trí tuệ để chuyển sang mô hình phát triển mới, những thách thức hiện nay sẽ trở thành cơ hội to lớn để 
Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, từ đó mở ra một tương 
lai xán lạn cho hơn 17 triệu đồng bào cũng như những thế hệ con cháu chúng ta sau này. 
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1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VĨ MÔ TRONG  NƯỚCCHƯƠNG I  -

Trên bình diện quốc tế, tăng trưởng kinh tế thế giới 
ngày càng chậm lại và trở thành một xu hướng bình 
thường mới. Xu hướng suy giảm của các dòng vốn 
đầu tư xuyên biên giới và thương mại hàng hóa, chiến 
tranh thương mại Mỹ – Trung, khủng hoảng nợ công 
và khủng hoảng chính trị Châu Âu, an ninh căng thẳng 
tại bán đảo Triều Tiên và Trung Đông,… là những 
nguyên nhân chính. Trong khi đó, sự phát triển nhanh 
chóng của khoa học công nghệ được kỳ vọng là nhân 
tố mới cho động lực tăng trưởng toàn cầu, nhưng 
cũng là thách thức không nhỏ cho các quốc gia 
không bắt kịp xu hướng này.

Trong nước, cho đến trước đại dịch Covid-19, tăng 
trưởng kinh tế vẫn duy trì ở mức tương đối cao và ổn 
định, lạm phát được duy trì ở mức thấp, cầu tiêu dùng 
nội địa tăng trưởng, sự phụ thuộc vào vốn tín dụng 
giảm nhẹ, cán cân thanh toán thặng dư, nợ công và 
thâm hụt ngân sách có xu hướng giảm là những biểu 
hiện tích cực. Tuy vậy, tăng trưởng trung bình vẫn 
thấp hơn so với giai đoạn trước khủng hoảng tài chính 
toàn cầu, tăng trưởng dựa vào vốn tín dụng vẫn còn 
cao trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
lớn nhưng nguồn lực ngân sách còn hạn chế và sự 
tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng ngày càng suy giảm. 

Những xu hướng quốc tế quan trọng

Sự suy giảm trong kinh tế toàn cầu kể từ sau khủng 
hoảng 2008 - 2009 không chỉ là tác động nhất thời, 

mà còn kéo dài và đã trở thành một xu hướng bình 
thường mới. 

Sự suy giảm của dòng vốn đầu tư xuyên biên giới từ 
2015 là một trong những nhân tố quan trọng, dẫn đến 
mức độ cạnh tranh giữa các quốc gia đang phát triển 
hay các nền kinh tế mới nổi trong thu hút FDI ngày 
càng quyết liệt, đặc biệt là với những nền kinh tế thâm 
dụng vốn và lao động phổ thông là chủ yếu, như Việt 
Nam là ví dụ. Trong quá khứ, sự suy giảm mạnh của 
FDI toàn cầu chủ yếu do ảnh hưởng bởi chiến tranh 
(Thế chiến I và Thế chiến II), hay khủng hoảng kinh tế, 
tài chính (Đại suy thoái 1929 – 1932, khủng hoảng tài 
chính Châu Á 1997 – 1999, khủng hoảng tài chính 
toàn cầu 2007 – 2008, khủng hoảng nợ công Châu Âu 
từ 2010). Theo quy luật, dòng vốn FDI sẽ được phục 
hồi sau khi khủng hoảng qua đi. Tuy nhiên, sự suy 
giảm của dòng vốn FDI toàn cầu từ 2015 đến nay chủ 
yếu do sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tự 
động hóa, hay sự suy giảm trong hoạt động đầu tư ra 
bên ngoài của các cường quốc và số lượng thương vụ 
M&A quốc tế, hay căng thẳng giữa của các nước lớn. 
Rõ ràng, đây là các yếu tố thay đổi mang tính chiến 
lược hoặc có xu hướng dài hạn. Vì vậy, Việt Nam cần 
một chiến lược thu hút FDI có chọn lọc và khuyến 
khích sự tích hợp FDI một cách hữu cơ vào nền kinh 
tế nội địa. 

Hình 1.1: Xu hướng bình thường mới trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Nguồn: Economist Intelligence Unit
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Nguồn: UNCTAD (2019), World Investment Report

Hình 1.2 Xu hướng suy giảm của dòng vốn FDI toàn cầu
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Hình 1.3 Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ toàn cầu

Nguồn: World Bank and International Trade Statistics

Sự suy giảm và dịch chuyển của dòng vốn đầu tư 
xuyên biên giới cùng chiến tranh thương mại Mỹ – 
Trung dẫn đến hoạt động sản xuất và thương mại 
toàn cầu suy giảm. Tuy vậy, cần lưu ý, sự suy giảm 
chủ yếu đến từ hoạt động thương mại hàng hóa, 
trong khi hoạt động xuất khẩu dịch vụ ngày càng có 
xu hướng gia tăng. 

Vai trò của Mỹ và Trung Quốc đối với dòng dịch 
chuyển thương mại hàng hóa toàn cầu là rất rõ nét, 

với tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa toàn cầu lần lượt là 
15,5% và 11,5% vào năm 2018. Do vậy, sự suy giảm 
trong nhu cầu hàng hóa của Mỹ và Trung Quốc giai 
đoạn 2014 – 2016 giải thích vì sao thương mại toàn 
cầu suy giảm sau khi đã dần phục hồi sau khủng 
hoảng 2008 – 2009. Với Việt Nam, thị trường Mỹ và 
Trung Quốc chiếm đến khoảng 40% kim ngạch xuất 
khẩu năm 2018.
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Hình 1.4 Thương mại toàn cầu và lưu lượng dữ liệu xuyên biên giới

Nguồn: Victor Mulas (2017), Startup innovation ecosystems  as new sources of growth and jobs. World Bank

Do vậy, chiến tranh thương mại, hay có thể là chiến 
tranh công nghệ và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ 
là rất rủi ro cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt 
Nam, đặc biệt là áp lực liên quan đến tỷ giá và rủi ro 
chuyển tải sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. 
Bên cạnh đó, khủng hoảng nợ công và chính trị ở 
Châu Âu cũng phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu 
dùng và nhập khẩu hàng hóa, và do vậy ảnh hưởng 
đáng kể đến xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 
đã qua. 

Trong khi đó, an ninh căng thẳng tại bán đảo Triều 
Tiên, Trung Đông,… có thể dẫn đến nguy cơ làm gián 
đoạn các chuỗi sản xuất toàn cầu. Khi đó, Việt Nam 

và các nước đang phát triển ở Châu Á – phân xưởng 
gia công của thế giới – sẽ là những nền kinh tế có 
nguy cơ bị tổn thương và ảnh hưởng nhiều nhất. 

Ở khía cạnh ngược lại, sự phát triển của khoa học 
công nghệ gắn liền với cách mạng số (digital revolu-
tion), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) là 
động lực tích cực duy nhất đối với sự phục hồi và phát 
triển của kinh tế toàn cầu. Hình bên dưới cho thấy 
trong khi thương mại toàn cầu có xu hướng suy giảm 
thì dòng lưu lượng dữ liệu xuyên biên giới tăng trưởng 
không ngừng, đặc biệt trong giai đoạn hậu khủng 
hoảng 2008 – 2009.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của kinh tế số có thể mở ra cơ hội cho các nước đi sau bắt kịp 
các nước phát triển nếu có thể xây dựng và tích lũy nền tảng công nghệ đủ mạnh, nhưng đồng thời sẽ là 
thách thức về sự tụt lại phía sau ngày càng xa đối với các nước nhỏ có trình độ khoa học công nghệ không 
phát triển.  
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Nguồn: World Bank, GSO và NGTK các tỉnh, thành vùng ĐBSCL 

Hình 1.5 Tăng trưởng của Việt Nam và ĐBSCL trong tương quan với tăng trưởng toàn cầu

Bối cảnh vĩ mô trong nước

Một cách tổng thể cho thấy xu hướng tăng trưởng 
kinh tế tại Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng 
cũng chịu ảnh hưởng bởi xu hướng chung của tăng 
trưởng kinh tế thế giới khi tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bình quân giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 - 2009 là 
thấp hơn so với giai đoạn trước đó. 

Trong khi kinh tế thế giới có dấu hiệu tiếp tục suy 
giảm và duy trì ở mức tăng trưởng thấp, dưới 3%, tăng 
trưởng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá cao, 
khoảng 6 - 7%. Rõ ràng, với việc duy trì sự ổn định 
chính trị và tăng trưởng kinh tế ở mức cao, Việt Nam 
sẽ là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn quốc tế. Trong 
khi đó, tăng trưởng kinh tế tại ĐBSCL mặc dù luôn 
cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước nhưng 
khoảng cách đã thu hẹp đáng kể, đặc biệt từ 2015 trở 

lại đây, cho thấy các động lực tăng trưởng của vùng 
đã bão hòa.

Một điểm tích cực là Việt Nam duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát 
và sự phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng đã giảm 
đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng. 

Ở một khía cạnh khác, thặng dư trong cán cân thanh 
toán (BoP) của Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 
nay chủ yếu đến từ: (i) Cán cân tài chính và vốn với 
động lực chủ yếu đến từ dòng vốn FDI, (ii) Cán cân 
vãng lai thặng dư nhờ sự vươn lên của xuất khẩu theo 
sau dòng vốn FDI; và (iii) Dòng kiều hối đổ về Việt 
Nam vẫn tiếp tục gia tăng. Những thuận lợi trên đã 
giúp tăng tích trữ ngoại hối, qua đó giúp nâng cao vị 
thế của Việt Nam, dư địa để ổn định giá trị đồng tiền 
Việt Nam. 
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Nguồn: GSO và NHNN

Hình 1.6 Xu thế tăng trưởng GDP, tín dụng và lạm phát tại Việt Nam 

Nguồn: CEIC, IMF, HSBC¹ 

Hình 1.7 Dấu hiệu tích cực từ cán cân thanh toán (BoP) của Việt Nam

¹ Trích Thư Kỳ (2020), Cán cân thanh toán quốc tế: Điểm tựa cho sự ổn định của VND. Thời báo Ngân hàng, truy cập 
tại: https://thoibaonganhang.vn/can-can-thanh-toan-quoc-te-diem-tua-cho-su-on-dinh-cua-vnd-102137.html 

20
00

-0,6 0,9
4,1 3,1

9,8 8,8 6,7
12,6

23,0

6,9 9,2

18,6

9,2
6,6 4,1

0,6 2,6 3,53,5 3,0
0

-10

  10

20

30

40

50

60%

%

%

%

%

%

%

%

%-20

Tăng trưởng KT Việt Nam Lạm phát Tăng trưởng tín dụng

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

22,5
25,0

31,5
28,0

38,0

31,0
25,0

54,0

30,0

37,7

27,6

10,9
8,9

12,5 14,2
17,3 18,3 18,2

14,0 13,5

% GDP

16

12

8

4

0

-4

-8

40

Tỷ USD

30

20

10

0

-10

-20

Tài khoản vốn Tài khoản tài chính Lỗi và sai số

Cán cân thanh toán theo % GDP

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19



1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VĨ MÔ TRONG  NƯỚCCHƯƠNG I  -

9

Nguồn: GSO  

Hình 1.8 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam phân theo khu vực (%)

Nhìn vào động lực tăng trưởng trong từng khu vực 
cho thấy, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai 
đoạn 2009 – 2019 phụ thuộc chủ yếu vào vai trò của 
công nghiệp – xây dựng, nhưng đây là khu vực chiếm 
tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL 
(26,3% năm 2018). Trong khi đó, nông nghiệp, vốn là 

nền tảng và thế mạnh của vùng ĐBSCL, luôn duy trì 
mức tăng trưởng thấp, chỉ đạt khoảng 3 - 4%. Chính 
điều này giải thích tại sao mức tăng trưởng kinh tế 
của vùng ĐBSCL ngày càng bị thu hẹp về mức tăng 
trưởng chung của cả nước. 
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Phân theo thành phần kinh tế, có thể thấy FDI là nhân 
tố chính cho sự phát triển và tăng trưởng của kinh tế 
Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 - 
2009. FDI là khu vực có tốc độ tăng trưởng GDP bình 
quân cao nhất, đạt 9,3%/năm trong giai đoạn 2010 – 
2019, so với 4,6%/năm của khu vực nhà nước và 6,6% 
của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 

Khu vực FDI chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 20% GDP và 
đóng góp 23% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội 
nhưng chiếm đến trên 70% kim ngạch xuất khẩu cả 

nước. Khu vực FDI mặc dù chỉ chiếm chưa đến 3% 
tổng lực lượng doanh nghiệp cả nước nhưng đóng 
góp trên 30% tổng số lao động, khoảng 20% nguồn 
vốn, gần 30% doanh thu thuần và trên 40% lợi nhuận 
trước thuế trong khu vực doanh nghiệp, nhưng đồng 
thời chỉ đóng góp khoảng 13% tổng thu ngân sách 
nhà nước mỗi năm. Những kết quả trái ngược này 
cho thấy giá trị mà FDI mang lại cho nền kinh tế Việt 
Nam chủ yếu đến từ tạo công ăn việc làm cho lao 
động phổ thông.

Nguồn: GSO 

Hình 1.9 Vai trò của FDI đối với sự phát triển kinh tế tại Việt Nam
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Nguồn: Bộ KH&ĐT và World Bank 

Hình 1.10 Sự phát triển của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam

Từ khía cạnh tiêu dùng, cầu thị trường nội địa tiếp tục 
duy trì mức tăng trưởng cao (6,6%/năm) nhưng chủ 
yếu là tiêu dùng của khu vực dân cư (chiếm 91,5% 
tổng tiêu dùng cuối cùng). Từ góc độ nhu cầu, tiêu 
dùng từ hoạt động bán lẻ vẫn đóng vai trò quan trọng 
(chiếm 76%), trong khi tiêu dùng cho lưu trú ăn uống, 
và dịch vụ – du lịch chỉ chiếm 12% mỗi nhóm. Ở một 
khía cạnh khác, nếu tiếp tục duy trì được sự tăng 
trưởng ổn định như vừa qua, tiêu dùng của khu vực 
hộ gia đình sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng. Theo 
ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng 
Thế giới đến năm 2035, có tới trên 50% dân số Việt 
Nam thuộc nhóm “trung lưu toàn cầu”. Khi đó, nhu 
cầu tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng và du 
lịch sẽ tăng đáng kể.

Từ góc độ đầu tư, mặc dù tỷ lệ đầu tư trên GDP không 
thể duy trì ở mức cao như trước khủng hoảng 2008 - 
2009 nhưng luôn duy trì ở tỷ lệ 1/3 GDP là một mức 
rất cao, góp phần đáng kể vào tăng trưởng cao của 

Việt Nam trong giai đoạn gần đây. Tuy vậy, hiệu quả 
đầu tư vẫn là vấn đề mãn tính, thể hiện qua hệ số 
ICOR mặc dù ổn định ở mức trên 6,0 và cao hơn giai 
đoạn trước khủng hoảng 2008-2009 nhưng đang có 
xu hướng giảm nhẹ trong 10 năm trở lại đây. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân khoảng 
10,5% giai đoạn 2010 – 2019, và động lực chủ yếu 
đến từ khu vực kinh tế tư nhân và FDI với mức tăng 
trưởng bình quân lần lượt là 15,6% và 10,1% trong giai 
đoạn 2015 - 2019, so với mức 5,1% của khu vực nhà 
nước trong cùng kỳ. Xu hướng dịch chuyển này là phù 
hợp với định hướng cổ phần hóa và thoái vốn nhà 
nước và lấy tư nhân làm động lực tăng trưởng kinh tế, 
do vậy cần tiếp tục phát huy. Tuy vậy, các vấn đề 
trong quá trình thực thi luật đầu tư công và hợp tác 
công tư có thể hạn chế sự tham gia của khu vực tư 
nhân, và thực tế này khiến cho kỳ vọng thu hút đầu tư 
tư nhân để phát triển kết cấu hạ tầng của ĐBSCL 
không mấy sáng sủa.
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Hình 1.11 Vốn đầu tư toàn xã hội phân theo thành phần kinh tế và hiệu quả đầu tư

Nguồn: GSO

Với khu vực nhà nước, khả năng cải thiện nguồn lực 
cho đầu tư phát triển bằng vốn ngân sách là không 
cao bởi thu ngân sách hiện nay chỉ đủ cho chi thường 
xuyên và trả nợ. Trong khi đó, khả năng vậy nợ của 
Việt Nam cũng không còn hấp dẫn như trước đây khi 
Việt Nam đã bước vào nhóm các nước có thu nhập 
trung bình. 
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thiếu đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng và 
giải ngân vốn đầu tư. Trong đó, ĐBSCL là một trong 
những khu vực được đầu tư ít nhất.

37,5 38,1

42,7

38,2 39,2 38,5

33,3
31,1 30,5 31,0

32,6 33,0 33,4 33,5 33,9

4,0 4,6 5,4
6,8 7,3

6,4 5,7
6,8 6,7 6,3 5,8 6,4 6,1 6,0 6,1

2.500

Nghìn tỷ đồng %

2.000

1.500

1.000

500

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

KTNN (5,1%) Tư nhân trong nước (15,6%) FDI (10,1%) % VĐT/GDP ICOR



1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VĨ MÔ TRONG  NƯỚCCHƯƠNG I  -

Nguồn: Tính toán từ số liệu của GSO

Hình 1.13 Đầu tư cho cơ sở hạ tầng tại Việt Nam qua các năm

13

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu quyết toán ngân sách của Bộ Tài chính

Hình 1.12 Thu, chi ngân sách và trả nợ qua các năm (tỷ đồng)
20

03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

1.600.000

Chi thường xuyên + Trả lãi và nợ gốc

Thu NS (gồm cả viện trợ)

Thu NS (Chi thường xuyên + Trả lãi và nợ gốc)

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

-200.000

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0%

2%

4%

6%

10%

12%

14%

8%

%
 G

DP
Đầu tư công vào CSHT
Đầu tư tư nhânvào CSHT

Đầu tư vào CSHT (% GDP)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tỷ
 U

SD



Với khu vực tư nhân trong nước, nguồn lực đầu tư chủ 
yếu đến từ khu vực dân cư với quy mô manh mún, 
hiệu quả đầu tư thấp. Khu vực kinh tế tư nhân đang có 
xu hướng tăng trưởng ngày càng nhanh hơn, đặc biệt 
trong giai đoạn từ 2016 đến nay, nhưng nguồn lực 
còn hạn chế. 

Với khu vực FDI, Việt Nam luôn là một trong những 
điểm đến hấp dẫn nhất. Trong giai đoạn 2010 – 2019, 
cả nước có tổng cộng 21.732 dự án FDI đăng ký tại 
Việt Nam với quy mô vốn trung bình 12,0 triệu 
USD/dự án, tức mỗi tháng có khoảng trên 2,2 tỷ USD 

đăng ký, với tỷ lệ vốn thực hiện đạt bình quân 55,2%. 
Nhìn vào lĩnh vực đầu tư có thế thấy công nghiệp chế 
biến – chế tạo, bán buôn – bán lẻ, thông tin truyền 
thông và bất động sản là những lĩnh vực thu hút sự 
quan tâm của dòng vốn FDI tại Việt Nam. Nông 
nghiệp là thế mạnh của ĐBSCL nhưng khả năng thu 
hút FDI rất hạn chế. Ngay cả chế biến nông sản thì 
các tên tuổi hàng đầu cũng chủ yếu là doanh nghiệp 
nội địa, các doanh nghiệp FDI thường tham gia vào 
phân khúc sản xuất thức ăn, phân bón, là các phân 
khúc chiếm tỷ trọng cao trong cấu trúc chi phí của 
chuỗi giá trị sản xuất nông sản.

14

Nguồn: GSO

Hình 1.14 Cơ cấu đầu tư FDI tại Việt Nam (lũy kế còn hiệu lực đến 31/12/2019)
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Từ khía cạnh xuất nhập khẩu, cán cân thương mại của 
Việt Nam đã đổi chiều từ sau khủng hoảng 2008 - 
2009 với mức thặng dư ngày càng tăng trong giai 
đoạn gần đây, tuy vậy mức độ thặng dư là không 
nhiều. Sự tăng trưởng thương mại của Việt Nam trong 
giai đoạn đã qua chủ yếu đến từ đóng góp của dòng 
vốn FDI, và đặc biệt là sự hiện diện của của tập đoàn 
Samsung và hệ thống các nhà cung ứng FDI cho hoạt 

động sản xuất của Samsung tại Việt Nam.. Đáng chú 
ý, hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu tập 
trung vào công nghiệp chế biến chế tạo, bản chất là 
phục vụ cho hoạt động sản xuất của FDI. Tuy nhiên, 
giá trị gia tăng do khu vực kinh tế trong nước tạo ra là 
không cao, chủ yếu là thu nhập của lao động, thuế 
VAT và thuế nhập khẩu.

1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VĨ MÔ TRONG  NƯỚCCHƯƠNG I  -
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Nguồn: GSO

Hình 1.15 Cán cân thương mại Việt Nam qua các năm
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Việc mở rộng quy mô thị trường đầu ra cho đến thời 
điểm này là một cứu cánh quan trọng – ít nhất là 
trong ngắn và trung hạn – để duy trì tăng trưởng. Việt 
Nam đã hội nhập hết sức sâu rộng, và thực tế là 
chúng ta không còn nhiều dư địa để có thể tiếp tục 
mở rộng thị trường, đơn giản vì tỷ lệ thương mại/GDP 
của Việt Nam đã ở mức trên 200%. Vì vậy, nếu không 
nhanh chóng có chiến lược cụ thể để tiếp cận, hấp thụ 
và lan toả giá trị từ dòng vốn bên ngoài trong ngắn 
hạn, nguy cơ nền kinh tế bị tụt lại trong trung và dài 
hạn là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Tiến trình hội nhập sâu rộng, mở ra thị trường xuất 
nhập khẩu hàng hóa và cơ hội việc làm ngày càng gia 
tăng. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng khả năng bị 
phơi nhiễm, đồng thời hạn chế năng lực phòng vệ của 
Việt Nam trước với các cú sốc toàn cầu. Điều này 
càng bất lợi nếu làn sóng phản đối toàn cầu hóa và tự 
do thương mại đang tăng cao tại Mỹ và EU cùng sự 
dịch chuyển lớn trong chuỗi giá trị thương mại toàn 
cầu vẫn không thay đổi trong giai đoạn tiếp theo.
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Hình 1.16 Hiện trạng hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nguồn: Tổng hợp của Nhóm tác giả
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Đại dịch Covid-19 là một cú sốc lớn với nền kinh tế 
toàn cầu cũng như Việt Nam, và những ảnh hưởng 
tiêu cực có thể còn kéo dài. Tuy vậy, đây cũng là thời 
điểm để các quốc gia định vị lại nền tảng và năng lực 
cạnh tranh, sự phụ thuộc vào nền kinh tế thế giới, từ 
đó định vị lại chiến lược cạnh tranh và hợp tác quốc tế 
phù hợp.

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến 
kinh tế toàn cầu

Đại dịch Covid-19 đến một cách bất ngờ và không có 
sự chuẩn bị trước của hầu hết các quốc gia. Khủng 
hoảng Covid-19 lan rộng và không được kiểm soát đã 
dẫn đến khủng hoảng kinh tế, từ đó nguy cơ dẫn đến 
khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ.

Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất ở 
nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất (nhóm các quốc gia này 
tạo ra 66% GDP, 69% sản lượng công nghiệp chế biến 
– chế tạo, 46% tổng kim ngạch xuất khẩu, hay 56% 
xuất khẩu công nghiệp chế biến – chế tạo toàn cầu). 
Thống kê đến ngày 25/10/2020 cho thấy, nhóm các 
quốc gia này chiếm 59% số ca nhiễm và 56,1% số ca 
tử vong do Covid-19 gây ra trên toàn thế giới. Khi các 
nền kinh tế này gặp khó khăn, kinh tế toàn cầu sẽ chịu 
ảnh hưởng, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến 

xuất nhập khẩu, đầu tư xuyên biên giới và du lịch. Với 
nền kinh tế Việt Nam, xuất khẩu sang nhóm các quốc 
gia này chiếm đến 57%, vì vậy chắc chắn xuất khẩu 
của Việt Nam trong thời gian tới sẽ chịu tác động 
đáng kể của đại dịch. 

Nguy cơ nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái trong 
năm 2020 và những năm tiếp theo là hết sức rõ ràng 
bởi một số lý do sau đây:

Thứ nhất, dịch Covid-19 bùng nổ đúng vào giai đoạn 
kinh tế toàn cầu dễ bị tổn thương và nguy cơ lặp lại 
chu kỳ kinh tế. Tăng trưởng toàn cầu năm 2019 chỉ ở 
mức 2,9%, mức thấp nhất kể từ khủng hoảng 2008 - 
2009. Kết quả, hầu hết các nền kinh tế quan trọng vừa 
có mức tăng trưởng thấp và bất định. Số liệu quý 

04/2019 cho thấy tăng trưởng của Mỹ chỉ đạt 2,1%, 
Trung Quốc là 6,0% (thấp nhất trong 27 năm qua), 
Nhật Bản giảm còn 6,3%, sản lượng công nghiệp của 
Đức và Pháp đều tăng trưởng âm, lần lượt là -3,5% và 
-2,6% trong tháng 12 năm 2019. Bên cạnh đó, Mỹ, 
Nhật Bản, Anh và nhiều nước G20 đang thâm hụt 
ngân sách nặng nề trong bối cảnh nợ công đã ở mức 
rất cao. Đồng thời, lãi suất ở các nền kinh tế quan 
trọng nhất trong G20 đang rất thấp, thậm chí bằng 0 
ở nhiều nước EU và âm ở Nhật Bản. Hệ quả là chính 

Nguồn: Tính toán và tổng hợp của tác giả

Bảng 1.1 Tốp 10 nền kinh tế lớn nhất và tình trạng dịch COVID-19

Quốc gia GDP 
CN  

chế biến  
– chế tạo 

Xuất khẩu 
XK  

chế biến – 
chế tạo 

Số ca 
nhiễm 

COVID-19 

Số ca tử 
vong do 

COVID-19 

% xuất 
khẩu của 
Việt Nam 

US 24% 16% 8% 8% 1.725.275 100.572 19,5% 
China 16% 29% 13% 18% 82.993 4.634 17,0% 
Japan 6% 8% 4% 5% 16.557 846 7,7% 
Germany 5% 6% 8% 10% 181.288 8.498 2,8% 
UK 3% 2% 2% 3% 265.227 37.048 2,4% 
France 3% 2% 3% 4% 182.722 28.530 1,5% 
India 3% 3% 2% 2% 151.876 4.346 2,7% 
Italy 2% 2% 3% 3% 230.555 32.955 1,2% 
Brazil 2% 1% 1% 1% 394.507 24.593 0,8% 
Canada 2% 0% 2% 2% 86.647 6.639 1,2% 
% toàn cầu 66% 69% 46% 56% 58,2% 76,4% 56,9% 
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Thứ hai, phạm vi lây nhiễm của Covid-19 đã bao phủ 
toàn cầu. Sau một quý kể từ khi phát hiện Covid-19, 
dịch bệnh đã lan ra khắp 188 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, với tâm dịch di chuyển, đầu tiên là Trung Quốc, 
sau đó là Hàn Quốc và Nhật Bản, và khi tình hình ở 
Trung Quốc bắt đầu ổn định thì tâm dịch chuyển sang 
Ý, Châu Âu và Mỹ,… Sự dịch chuyển tâm dịch khiến 
kinh tế toàn cầu liên tục ở trạng thái “đóng cửa” từng 
phần và hết sức bấp bênh.

Thứ ba, tính kết nối và liên quan giữa các nền kinh tế 
trong bối cảnh toàn cầu hóa là rất lớn. Các chuỗi 
cung ứng toàn cầu hiện đang chiếm khoảng 75% 
tăng trưởng thương mại toàn cầu, trong đó những 
nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh cũng là 
những người đóng vai trò quan trọng nhất. Khi khủng 
hoảng Covid-19 ập đến, các quốc gia phải đóng cửa 
từng phần hoặc toàn phần. Các dòng lưu chuyển về 
con người, vốn đầu tư (trực tiếp và gián tiếp), nguyên 
vật liệu sản xuất và hàng hóa bị đứt gẫy, từ đó gây ra 
những cú sốc to lớn cho tổng cung. Tương tự, sự suy 
giảm nghiêm trọng trong tổng cầu (đặc biệt nhập 
khẩu đầu vào và du lịch) khiến nhiều nước – đặc biệt 
là những nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam – bị 
ảnh hưởng nặng nề.

Thứ tư, để khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của 
Covid-19, cần có sự chung tay của các nước cho 

những giải pháp toàn cầu. Nhưng hiện nay, thế giới lại 
đang xung đột và ngày càng chia rẽ và dự báo có thể 
trở thành “chiến tranh lạnh mới”, trong đó mâu thuẫn 
về lợi ích chiến lược cốt lõi giữa Mỹ với Trung Quốc và 
Nga đóng vai trò quan trọng. Tại Châu Âu, Anh đã ra 
khỏi EU và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ của khối 
này. Trong phạm vi mỗi nước, bất đồng giữa các đảng 
phái cũng đang gây ra sự chia rẽ sâu sắc ở Mỹ, Anh, 
Pháp và nhiều nước khác. Hay cuộc chiến giá dầu 
giữa Nga và Saudi Arabia và nguy cơ leo thang xung 
đột quân sự ở Syria tiếp tục làm cho tình hình chia rẽ 
ngày càng nghiêm trọng. 

Tóm lại, kinh tế thế giới sẽ suy thoái nặng nề trong 
năm 2020 và sẽ tiếp tục khó khăn trong những năm 
tiếp theo. Vào tháng 1/2020, IMF còn lạc quan dự 
báo kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ hồi phục nhẹ, với 
mức tăng trưởng 3,3%. Nhưng đến tháng 4/2020, tổ 
chức này đã hạ mức tăng trưởng toàn cầu chỉ còn 
-3,3%, và đến tháng 10/2020 hạ tiếp dự báo tăng 
trưởng toàn cầu ở mức -4,4%. Mức độ và thời gian suy 
thoái kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào: (i) diễn biến 
của dịch bệnh; (ii) hiệu lực phản ứng của từng quốc 
gia, cũng như sự phối hợp ứng phó toàn cầu; (iii) mức 
độ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; (iv) mức độ 
suy giảm nhu cầu toàn cầu; và (v) mức độ khó khăn 
tài chính của khu vực doanh nghiệp và chính phủ.

1.2 TÁC ĐỘNG KINH TẾ CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19CHƯƠNG I  -
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Kinh tế Việt Nam trong đại dịch – những 
bất lợi và thuận lợi

Để có thể ứng phó một cách hiệu quả trước suy thoái 
kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
nhận diện các bất lợi và thuận lợi của nền kinh tế Việt 
Nam đóng vai trò quan trọng.

Các đặc điểm bất lợi của nền kinh tế Việt Nam bao 
gồm: (i) Cơ cấu kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhu cầu 
từ bên ngoài và năng lực xuất khẩu của khu vực FDI, 
nên Việt Nam rất dễ bị tổn thương trước khủng hoảng 
toàn cầu (khoảng trên 50% cơ cấu GDP của Việt Nam 
hiện nay bị phơi nhiễm nặng trước đại dịch Covid-19 
và khủng hoảng kinh tế); (ii) Việt Nam thuộc nhóm có 
độ mở thương mại lớn nhất thế giới (khoảng 200% so 
với GDP), trong đó, tất cả các thị trường xuất khẩu 
quan trọng nhất của Việt Nam đều chịu ảnh hưởng 
nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên xuất khẩu của 
Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi cầu xuất khẩu giảm, 
trong khi phía cung cũng không thể sản xuất vì thiếu 

đầu vào nhập khẩu, cũng như không có động cơ để 
sản xuất vì thiếu cầu; (iii) Việt Nam là một trong 
những nước có tỷ lệ đầu tư FDI bình quân đầu người 
cao nhất thế giới, khi Covid-19 xảy ra, các dòng vốn 
FDI sẽ chậm lại, nhiều dự án FDI hiện hữu sẽ giảm 
công suất, thậm chí dừng hoạt động, từ đó ảnh 
hưởng đến khả năng đóng góp về việc làm, sản xuất 
công nghiệp, xuất khẩu, nộp thuế, GDP của khu vực 
FDI sẽ suy giảm mạnh; (iv) Du lịch và các dịch vụ liên 
đới (khách sạn, nhà hàng, vận tải v.v.) đang có tốc độ 
tăng trưởng rất nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng 
cao trong nền kinh tế (khoảng 10% GDP) là lĩnh vực 
chịu tác động trực tiếp nặng nề nhất của đại dịch, đặc 
biệt là thu hút khách du lịch quốc tế, trong bối cảnh 
du lịch bước vào mùa cao điểm (kỳ nghỉ hè) và làn 
sóng dịch Covid-19 lần 2 đã xuất hiện tại Đà Nẵng và 
một số trung tâm du lịch miền Trung; (v) Tình trạng 
hạn mặn ở ĐBSCL làm cho rủi ro của nền kinh tế càng 
gia tăng, bởi kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng 
kinh tế - tài chính trước đây cho thấy khu vực nông 
nghiệp đóng vai trò giảm sốc hết sức quan trọng.
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Trong bối cảnh khó khăn như hiện tại, nền kinh tế Việt 
Nam cũng có những thuận lợi nhất định: (i) Tăng 
trưởng kinh tế trong thời gian gần đây tương đối tốt, 
tỷ lệ nợ công giảm, tỷ giá ổn định, lạm phát thấp, đây 
là những nền tảng vĩ mô hết sức quan trọng khi phải 
đối đầu với khủng hoảng kinh tế toàn cầu; (ii) Tỷ lệ nợ 
công đã giảm xuống chỉ còn 56,1% và lợi suất trái 
phiếu chính phủ đang tương đối thấp giúp tạo ra dư 
địa cần thiết cho sự can thiệp của chính sách tài khóa 
– là chính sách vĩ mô phù hợp nhất khi đối mặt với 
khủng hoảng kinh tế; (iii) Mặt bằng lãi suất của Việt 
Nam hiện vẫn còn cao nên chính sách tiền tệ vẫn còn 
dư địa để cắt lãi suất, tuy nhiên, điều này chỉ đóng vai 
trò hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn ngắn hạn bởi 
đây là khủng hoảng kinh tế, không phải khủng hoảng 
tài chính.

Tóm lại, Việt Nam chịu tác động nghiêm trọng của 
đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. 
Nếu không có sự can thiệp hiệu quả, hiệu lực và kịp 
thời của Chính phủ, một số ngành kinh tế và nhiều 
doanh nghiệp có thể đổ vỡ, kéo theo nhiều hệ lụy 
nghiêm trọng về tăng trưởng và việc làm, thậm chí có 
thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế và tài chính trong 
tương lai gần.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến 
phát triển kinh tế vùng ĐBSCL

Hoạt động công nghiệp không phát triển, nông 
nghiệp là mặt hàng thiết yếu, du lịch chủ yếu là khách 
trong nước nên tác động của dịch Covid-19 đến kinh 
tế ĐBSCL được đánh giá là nhẹ nhàng hơn so với các 
trung tâm công nghiệp, thương mại, và du lịch của cả 
nước. Tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 của vùng 
đạt 2,08%, cao hơn mức bình quân cả nước (1,81%) 
nhưng là mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Số 
lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,9% so với 
cùng kỳ 2019, hoạt động sản xuất và xuất khẩu một 
số mặt hàng chủ lực như cá tra, tôm và trái cây giảm 
lần lượt các mức -39,0%, -14,5% và 21,0% do chuỗi 
cung ứng tạm thời bị gián đoạn trong giai đoạn đầu 
khi dịch bùng phát ở Trung Quốc. 

Tuy vậy, trong tình huống diễn biến của dịch bệnh vẫn 
còn phức tạp và có thể kéo dài, một số tác động sau 
đây cần được xem xét và chuẩn bị các kịch bản ứng 
phó để không bị động:

Với vai trò đảm bảo an ninh lương thực cho quốc 
gia, việc ngừng xuất khẩu gạo và một số nông sản 
thiết yếu có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào. Chính 
sách này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá thu mua 
nông sản và sinh kế của người dân ĐBSCL, đặc biệt 
khi hoạt động sản xuất nông sản vào chính vụ.  

Chuỗi cung ứng, xuất khẩu hàng hóa sẽ bị gián 
đoạn, thậm chí có thể bị đóng băng khi dịch bện diễn 
biến phức tạp. Đồng thời chi phí logistics vốn đã bị 
đánh giá là cao so với giá trị hàng hóa xuất khẩu của 
vùng sẽ ngày càng tăng do phát sinh chi phí liên quan 
đến an toàn phòng chống dịch bệnh.

Dòng kiều hối đổ về ĐBSCL đang có xu hướng ngày 
càng gia tăng trong giai đoạn gần đây bởi hoạt động 
xuất khẩu lao động và kết hôn với người nước ngoài. 
Đại dịch Covid-19 kéo dài sẽ làm suy giảm nguồn thu 
nhập của kiều bào và nguy cơ mất việc của lao động 
xuất khẩu, qua đó dẫn đến suy giảm lượng kiều hối 
gửi về ĐBSCL.

Làn sóng hồi hương của người dân ĐBSCL đang 
tham gia lực lượng lao động tại Đông Nam Bộ, hay 
tham gia xuất khẩu lao động do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19 kéo dài có thể là gánh nặng đối với kinh 
tế của vùng. 

Trong bối cảnh dịch bệnh chưa thể kiểm soát, tình 
trạng hạn hán kéo dài, xâm lấn mặn ngày càng 
nghiêm trọng, tần suất xảy ra thời tiết cực đoan ngày 
càng dày làm môi trường kinh tế - xã hội trở nên bấp 
bênh, gánh nặng về tâm lý và kinh tế đối với cả doanh 
nghiệp, người dân và chính quyền trong vùng ngày 
càng lớn.



20

Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, kinh tế vùng 
ĐBSCL có thể kỳ vọng vào việc Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực từ 01/8/2020 với khoảng 85% loại thuế quan 
được cắt giảm sẽ mở ra cơ hội đáng kể cho sản phẩm 
nông – thủy sản của vùng ĐBSCL. Trong bối cảnh 
nhu cầu hàng hóa vẫn chưa nhiều, đây là thời điểm 
thích hợp để các hoạt động sản xuất và chế biến 
nông sản định vị lại thị trường, tiêu chuẩn, chất lượng 
sản phẩm và chiến lược cạnh tranh hiệu quả. Bên 

cạnh đó, vì nông sản là mặt hàng thiết yếu, nếu hoạt 
động hàng hải quốc tế hay giao thương biên giới vẫn 
được duy trì, tác động tới hoạt động chế biến và xuất 
khẩu nông sản sẽ là tích cực. Ở chiều ngược lại, sự 
phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc quá lớn kết hợp 
với khó khăn trong đại dịch Covid-19 và tình trạng hạn 
hán, xâm lấn mặn rõ ràng là không bền vững, và do 
vậy có thể trở thành sức ép cho quá trình chuyển đổi 
mô hình sản xuất nông nghiệp trong vùng.



CHƯƠNG II
NHÌN LẠI 10 NĂM PHÁT TRIỂN
KINH TẾ  ĐBSCL 2009 – 2019
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CHƯƠNG II -  2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA ĐBSCL DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH

² Mục đích chính của sự so sánh ở đây là nhằm nêu bật tính xu thế chứ không nhằm so đo hơn kém. Một số 
độc giả có thể cho rằng so sánh ĐBSCL với ĐB sông Hồng (ĐBSH) sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 
vùng ĐBSH bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, 
Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình – tức là bao gồm cả hai thành phố trực thuộc trung ướng (trong đó có thủ đô 
Hà Nội) cũng như một số tỉnh công nghiệp (như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc) nên sự so sánh cũng sẽ khập khiễng.

Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL

Hình 2.1 Tỷ trọng GDP của ĐBSCL so với thành phố Hồ Chí Minh và cả nước

Phần này trình bày kết quả hoạt động kinh tế của 
vùng ĐBSCL trong mối quan hệ so sánh với mức 
trung bình của cả nước và với một số vùng kinh tế 
khác trong giai đoạn 2001 – 2019. Việc so sánh này 
được thực hiện đối với ba nhóm chỉ tiêu. Nhóm thứ 
nhất bao gồm những chỉ tiêu phản ảnh mức độ phát 
triển kinh tế cũng như sự phân phối lợi ích của phát 
triển kinh tế cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc 
biệt là đối với nhóm người nghèo. Nhóm thứ hai là chỉ 
tiêu về năng suất lao động cũng như nguồn gốc của 
sự thay đổi năng suất theo thời gian. Nhóm cuối cùng 
là phân phối thu nhập và kết quả giảm nghèo ở 
ĐBSCL. 

Các chỉ tiêu phản ảnh mức độ phát triển 
kinh tế

Tổng sản phẩm quốc nội

Đóng góp của ĐBSCL vào tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của quốc gia trong ba thập kỷ qua giảm mạnh. 
Mặc dù trong 20 năm trở lại đây ĐBSCL duy trì được 
tỷ trọng trên dưới 18% trong tổng GDP quốc gia, song 
chỉ bằng hai phần ba của mức đóng góp 27% của 
năm 1990. Như vậy, vai trò kinh tế của ĐBSCL đang 
giảm dần so với các vùng khác trong cả nước. 
 
Hình 2.1 cũng cho thấy bức tranh tương phản về GDP 
giữa Vùng ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh². Nếu 

như vào năm 1990, GDP của thành phố Hồ Chí Minh 
chỉ bằng 2/3 so với ĐBSCL thì hai mươi năm sau, tỷ lệ 
này đã hoàn toàn đảo ngược và duy trì cho đến ngày 
hôm nay – GDP của ĐBSCL hiện nay chỉ bằng 2/3 so 
với thành phố Hồ Chí Minh. Điều này còn ngụ ý rằng, 
mặc dù có lợi thế nằm ngay sát thành phố Hồ Chí 
Minh và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ năng 
động và phát triển, song dường như ĐBSCL không 
được hưởng lợi đáng kể từ sự kết nối này, không 
những thế còn ngày một tụt hậu. Một nguyên nhân 
quan trọng khiến tăng trưởng GDP của ĐBSCL thấp 
hơn thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ là do 
ĐBSCL được giao sứ mệnh đảm bảo an ninh lương 
thực cho cả nước, vì vậy phải tập trung vào nông 
nghiệp và sản xuất lúa gạo, và kết quả là chậm 
chuyển dịch sang các ngành có năng suất cao hơn.

Tỷ trọng trong GDP giảm mạnh, trong khi tốc độ tăng 
dân số tương đương mức trung bình của cả nước làm 
cho GRDP bình quân trên đầu người của ĐBSCL giảm 
nhanh một cách tương đối. Cụ thể là so với mặt bằng 
chung của cả nước, nếu như vào năm 1990, GRDP 
bình quân của ĐBSCL còn cao hơn 22% thì đến nay đã 
trở nên thấp hơn 20% GDP bình quân đầu người của 
cả nước. Còn so với thành phố Hồ Chí Minh, nếu như 
vào năm 1990, GDP bình quân của ĐBSCL còn bằng 
khoảng một nửa của thành phố Hồ Chí Minh thì đến 
năm 2010, tỷ lệ này chỉ còn xấp xỉ một phần ba, và tỷ 
lệ này được duy trì tương đổi ổn định cho đến ngày 
nay (Hình 2.1).

Ghi chú:
Giá cố định 1989 cho năm 
1990; giá cố định 1994 
cho giai đoạn 2000-2010; 
giá cố định 2010 cho các 
năm còn lại.
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Sự chênh lệch về mức sống và thiếu cơ hội kinh tế là 
hai nguyên nhân quan trọng thúc đẩy tình trạng di cư 
của người dân đồng bằng về thành phố Hồ Chí Minh 
và miền Đông Nam Bộ. Điều này một mặt làm khan 
hiếm thêm nguồn nhân lực (đặc biệt là lao động có kỹ 
năng và các nhà quản lý có trình độ) vốn đã eo hẹp 
của ĐBSCL, mặt khác tạo nên sức ép liên tục và ngày 
càng tăng đối với cơ sở hạ tầng và cung ứng dịch vụ 
công của thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ cấu kinh tế và dịch chuyển cơ cấu 
kinh tế

Số liệu từ Hình 2.2 cho thấy trong giai đoạn 1990 - 
2010, cơ cấu GDP của Vùng ĐBSCL chuyển dịch rất 
chậm so với cả nước. Chẳng hạn như trong khi tỷ 
trọng khu vực I của cả nước giảm rất nhanh từ 38,7% 
năm 1990 xuống 24,3% năm 2000 và chỉ còn 20,6% 
năm 2010 thì các tỷ lệ này ở ĐBSCL lần lượt là 54,0%, 
49,5% và 45,5%. Trong khu vực III, mặc dù với xuất 
phát điểm ngang nhau nhưng trong suốt giai đoạn 
1990 – 2010, quỹ đạo chuyển dịch cơ cấu ở ĐBSCL 
(giảm từ 38% xuống 31,6%) lại hoàn toàn ngược với 
xu hướng chung của cả nước (tăng từ 38,6% lên 
41,7%). Ở ĐBSCL, khu vực II có tốc độ chuyển dịch 
nhanh nhất. Tuy nhiên, ngay cả trong khu vực này thì 
sự dịch chuyển xảy ra chủ yếu trong giai đoạn 10 năm 
đầu (tăng từ 8% lên 18,5%), còn giai đoạn 10 năm sau 
dịch chuyển rất khiêm tốn (tăng từ 18,5% lên 22,9%).

Nguyên nhân của việc chậm chuyển dịch cơ cấu ở 
ĐBSCL trong hai thập kỷ từ 1990 đến 2010, đặc biệt 
là trong thời kỳ đầu đổi mới, là do bối cảnh kinh tế Việt 
Nam khi ấy với nông nghiệp, công nghiệp nhẹ và xuất 

khẩu là ba trọng tâm. Như đã lưu ý ở trên, với lợi thế 
nổi bật về nông nghiệp so với cả nước, việc ĐBSCL 
tập trung phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh 
lương thực trong giai đoạn đất nước còn thiếu lương 
thực là hợp lý. Phát triển công nghiệp và xuất khẩu 
các sản phẩm công nghiệp nhẹ của Việt Nam thời kỳ 
này dựa nhiều vào khu vực FDI, và lựa chọn của FDI 
đầu tư ở các tỉnh Đông Nam Bộ cũng là hợp lý. Tuy 
nhiên, khi đất nước đã vượt qua giai đoạn thiếu lương 
thực thì Chính phủ cần điều chỉnh chiến lược và chính 
sách để vùng ĐBSCL có cơ cấu kinh tế phát huy tốt 
nhất lợi thế so sánh. Điều này cùng hàm ý rằng, ngay 
cả khi phát triển công nghiệp và dịch vụ thì ĐBSCL 
cũng cần chọn lọc các ngành và sản phẩm thích hợp 
để bổ sung, nâng cao hơn chứ không gây phương hại 
hoặc làm mất đi lợi thế của vùng. 

Tương phản hoàn toàn so với giai đoạn 1990 - 2010, 
trong một thập niên trở lại đây, cơ cấu kinh tế của 
ĐBSCL đã chuyển dịch hết sức mạnh mẽ. Tỷ trọng 
khu vực I đã giảm từ 39,6% trong năm 2010 xuống chỉ 
còn 28,3% trong năm 2019 – một sự thay đổi to lớn, 
hơn hẳn tốc độ dịch chuyển cơ cấu trong hai thập 
niên trước đó. Tương tự như vậy, cơ cấu công nghiệp 
– xây dựng và thương mại – dịch vụ cũng đang thay 
đổi mạnh mẽ, hội tụ ngày càng gần hơn so với cơ cấu 
kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng 
dư địa chuyển đổi cơ cấu không phải là vô hạn. Với 
đặc điểm tự nhiên vốn có, không thể và không nên 
yêu cầu ĐBSCL có cơ cấu kinh tế tương tự như cả 
nước. Điều này có nghĩa là dù chuyển đổi cơ cấu vẫn 
sẽ tiếp diễn trong thập niên tới, song cơ cấu nông 
nghiệp của ĐBSCL sẽ luôn cao hơn mặt bằng chung 
cả nước, đồng thời tỷ trọng công nghiệp cũng sẽ luôn 
thấp hơn đáng kể so với cả nước.

CHƯƠNG II -  2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA ĐBSCL DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH

Hình 2.2 Cơ cấu GDP của ĐBSCL trong giai đoạn 1990 – 2019 (%)

Nguồn: Đối với ĐBSCL, số liệu năm 1990 trích từ Nedeco (1993), số liệu năm 2000 tính toán từ Cục Thống kê thành 
phố Cần Thơ (2010), số liệu năm 2010 trích từ Viện nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (2011), số liệu năm 
2019 tổng hợp từ Niên giám Thống kê các tỉnh ĐBSCL. Đối với cả nước, số liệu tính toán từ Niên giám Thống kê.
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Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám Thống kê của các tỉnh ĐBSCL và của Tổng cục Thống kê.

Bảng 2.1 Tỷ trọng lao động theo hoạt động kinh tế ở ĐBSCL năm 2010 và 2019 (%)

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ của 
ĐBSCL cũng được phản ảnh qua số liệu về cơ cấu lao 
động của Vùng. Cho đến năm 2010, 62,2% lao động ở 
vùng ĐBSCL vẫn nằm trong lĩnh vực nông nghiệp (so 
với 48,7% của cả nước). Hệ quả tất nhiên là tỷ lệ dân 
số hoạt động trong các khu vực còn lại (công nghiệp, 
xây dựng, và dịch vụ) đều thấp hơn nhiều so với cả 
nước (Bảng 2.1). Thế nhưng đến năm 2019, nhờ tốc 
độ chuyển đổi cơ cấu lao động mạnh mẽ từ nông 
nghiệp sang công nghiệp – xây dựng và thương mại 
– dịch vụ, khác biệt về cơ cấu lao động của cả nước 
và ĐBSCL đã giảm đi một cách đáng kể. Tất nhiên, 
như đã phân tích ở trên, sự chuyển đổi từ nông nghiệp 
sang các lĩnh vực còn lại không phải là vô hạn, vì vậy 
cũng không nên kỳ vọng tốc độ chuyển đổi lao động 

của thập niên vừa qua sẽ được tăng tốc trong thập 
niên tiếp theo.

Một góc nhìn nữa vào thực trạng chuyển đổi cơ cấu 
kinh tế của ĐBSCL là khảo sát nguồn gốc nằm đằng 
sau con số tăng trưởng GRDP của toàn Vùng. Cách 
thứ nhất để thực hiện mục tiêu này là xem xét đóng 
góp của từng khu vực vào tăng trưởng GRDP. Số liệu 
thống kê cho thấy trong giai đoạn 2010 – 2019, khu 
vực I mặc dù vẫn đóng góp 34,5% trong tổng GRDP 
của ĐBSCL, song chỉ đóng góp 22% vào tăng trưởng 
GRDP của Vùng (Hình 2.3). Nguyên nhân của mức 
động góp khiêm tốn này của nông nghiệp là vì năng 
suất của khu vực này thấp hơn nhiều so với hai khu 
vực còn lại. 

 Khu vực I Khu vực II Khu vực III 

 2010 2019 2010 2019 2010 2019 

 Long An 42,0 30,8 31,0 38,5 27,0 30,7 

 Tiền Giang 62,6 43,1 12,9 29,0 24,5 27,9 

 Bến Tre 64,0 51,5 20 20,2 16,1 28,3 

 Trà Vinh 54,4 46,5 18,2 22,0 27,4 28,0 

 Vĩnh Long 58,3 41,9 15,7 24,2 26,0 31,6 

 Đồng Tháp 70,5 39,1 9,8 22,0 19,6 36,2 

 An Giang 58,2 33,4 11,5 20,5 30,3 45,0 

 Kiên Giang 65,8 45,3 10,5 16,2 23,8 35,2 

 Cần Thơ 42,1 28,5 21,1 21,7 36,9 45,7 

 Hậu Giang 67,2 59,5 10,5 13,9 22,3 23,3 

 Sóc Trăng 64,2 46,0 10,6 19,3 25,2 31,9 

 Bạc Liêu 65,0 46,8 8,8 20,5 26,2 32,7 

 Cà Mau 72,4 50,4 6,2 19,7 21,4 29,9 

Vùng ĐBSCL  62,2 43,3 12,2 22,1 25,6 32,8 

Cả nước 48,7 34.5 21,7 30,1 29,6 35,4 
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Số liệu từ Hình 2.3 cũng cho thấy trong giai đoạn 
2010 - 2019, đóng góp của khu vực thương mại – dịch 
vụ vào tăng trưởng GRDP của Vùng lên tới 56,6% - tức 
là cao hơn đóng góp của cả hai khu vực còn lại cộng 
lại. Thú vị hơn nữa là trong thập niên trước đó (2000 – 
2010), đóng góp của thương mại – dịch vụ vào tăng 
trưởng GRDP của Vùng mới chỉ ở mức khiêm tốn 40% 
thì nay đã lên tới 56,6%. Điều này cho thấy năng suất 
ở khu vực thương mại – dịch vụ của ĐBSCL trong 
thập niên vừa qua vượt trội đáng kể so với khu vực 
công nghiệp và nông nghiệp.

Cách thứ hai để nhìn vào nguồn gốc tăng trưởng 
GRDP của vùng ĐBSCL là xem xét các hiệu ứng nội 
ngành, hiệu ứng tĩnh, và hiệu ứng động đóng góp như 
thế nào cho tăng trưởng (được gọi là “phân tích dịch 
chuyển cơ cấu”). Ở đây, hiệu ứng nội ngành được hiểu 
là sự cải thiện về năng suất trong nội bộ của từng khu 
vực kinh tế (khu vực I, II, và III); hiệu ứng tĩnh là sự di 
chuyển từ một khu vực có năng suất lao động thấp 
sang khu vực có năng suất lao động cao hơn (ví dụ 
như dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công 
nghiệp và thương mại – dịch vụ); và hiệu ứng động là 
sự di chuyển từ một khu vực có tốc độ tăng trưởng 
năng suất thấp sang khu vực có tốc độ tăng trưởng 
năng suất cao hơn.

Số liệu từ Hình 2.4 cho thấy tăng trưởng GRDP của 
vùng ĐBSCL trong cả hai giai đoạn 2000 – 2010 và 
2010 – 2019 đều chủ yếu là do hiệu ứng nội ngành, 
tức là chủ yếu nhờ vào việc tăng năng suất trong nội 
bộ mỗi khu vực kinh tế. Tuy nhiên, tầm quan trọng của 
hiệu ứng tăng năng suất nội ngành đang có dấu hiệu 
giảm dần. Đáng lưu ý là vai trò tương đối của hiệu ứng 
động và hiệu ứng tĩnh đã có sự thay đổi quan trọng. 
Nếu như trong giai đoạn 2000 – 2010, hiệu ứng động 
chiếm xấp xỉ 10% và quan trọng hơn hẳn hiệu ứng tĩnh 
(chỉ chiếm 3,8%) thì đến giai đoạn 2010 – 2019, hiệu 
ứng tĩnh đã chiếm tới 15,3%, vượt xa hiệu ứng động 
(chỉ chiếm 6,8%). Điều này phù hợp với phân tích ở 
trên về sự tăng tốc dịch chuyển cơ cấu kinh tế của 
ĐBSCL từ nông nghiệp sang công nghiệp và đặc biệt 
là sang thương mại – dịch vụ trong 10 năm trở lại đây.

Hình 2.5 cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn cho từng 
khu vực kinh tế. Điểm nổi bật trong đồ thị này là vai trò 
của hiệu ứng tăng năng suất nội ngành trong lĩnh vực 
nông nghiệp, và sau đó là lĩnh vực thương mại – dịch 
vụ. Ngược lại, ở khu vực công nghiệp – xây dựng, vai 
trò quan trọng nhất lại nằm ở hiệu ứng tĩnh, và vai trò 
của hiệu ứng nội ngành và động là tương đương nhau.

Nguồn: Tính toán từ số liệu kinh tế - xã hội của ĐBSCL

Hình 2.3 Đóng góp của ba khu vực vào tăng trưởng 
GRDP vùng ĐBSCL (2010 – 2019)

56,6% 27,1%

14,6%
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Khu vực I Khu vực II Khu vực III Thuế - trợ cấp

Nguồn: Tính toán từ số liệu kinh tế - xã hội của ĐBSCL

Hình 2.4 Phân tách nguồn gốc tăng GDP ở ĐBSCL 
(2000 – 2010 và 2010 – 2019)
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Phân phối thu nhập và kết quả giảm 
nghèo ở ĐBSCL 

Sự thành công về kinh tế của một địa phương không 
chỉ được đo lường bằng quy mô của sự thịnh vượng 
(thể hiện qua tổng GDP và tốc độ tăng GDP) mà còn 
nên được đánh giá qua mức độ công bằng mà sự 
thịnh vượng chung đó được chia sẻ cho các tầng lớp 
dân cư, đặc biệt là đối với những tầng lớp dưới của xã 
hội – những người dễ bị tổn thương nhất. Báo cáo này 
sử dụng hệ số Gini  để đo lường mức độ bất bình đẳng 
trong phân phối thu nhập (Bảng 2.2) và sử dụng tỷ lệ 
hộ nghèo để phản ảnh nỗ lực cải thiện mức sống cho 
nhóm nghèo nhất của các vùng (Bảng 2.3). 

Nói chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thường đi 
đôi với sự gia tăng bất bình đẳng thu nhập, thế nhưng 
số liệu về bất bình đẳng thu nhập ở ĐBSCL lại không 
đi theo mô thức này. Nếu số liệu Điều tra mức sống 
hộ gia đình (Bảng 2.2) là đáng tin cậy thì mặc dù tốc 
độ tăng trưởng GRDP của ĐBSCL trong giai đoạn 
2010 – 2019 không hề thấp nhưng hệ số Gini của 
ĐBSCL lại luôn dao động ổn định xung quanh mức 
0,4, cho thấy mức độ bất bình đẳng về thu nhập của 
ĐBSCL giai đoạn này gần như không thay đổi. Bên 
cạnh đó, hệ số Gini của ĐBSCL luôn thấp hơn mức 
chung của cả nước và chỉ nhỉnh hơn một chút so với 
vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. 

Bảng 2.2 Hệ số Gini của ĐBSCL và các vùng ở Việt Nam (2010 – 2018)

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 2010 - 2018. 

³ Hệ số Gini nhận giá trị trong khoảng [0, 1] và tỷ lệ thuận với mức độ bất bình đẳng về thu 
nhập, nghĩa là nếu hệ số Gini càng gần 1 thì mức độ bất bình đẳng càng cao và ngược lại.

Hình 2.5 Phân tách nguồn gốc tăng GDP ở ĐBSCL cho từng khu vực (2000 – 2010)
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Nguồn: Tính toán từ 
số liệu kinh tế - xã hội 
của ĐBSCL

  2010 2012 2014 2016 2018 

Cả nước 0,433 0,424 0,43 0,431 0,424 

Thành thị 0,402 0,385 0,397 0,391 0,372 

Nông thôn 0,395 0,399 0,398 0,408 0,407 

6 vùng kinh tế      

Đồng bằng sông Hồng 0,408 0,393 0,407 0,401 0,392 

Trung du và miền núi phía Bắc 0,406 0,411 0,416 0,433 0,443 

Bắc Trung bộ & Duyên hải miền Trung 0,385 0,384 0,385 0,393 0,383 

Tây Nguyên 0,408 0,397 0,408 0,439 0,440 

Đông Nam Bộ 0,414 0,390 0,397 0,387 0,373 

Đồng bằng sông Cửu Long 0,398 0,403 0,395 0,405 0,399 
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Bảng 2.3 thống kê kết quả giảm nghèo của tất cả các 
vùng cũng như của cả nước. Theo số liệu này, thành 
tích giảm nghèo của ĐBSCL trong hai thập kỷ vừa 
qua hết sức ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo của Vùng 
ĐBSCL theo chuẩn nghèo của Chính phủ đã giảm từ 
mức rất cao là 36,9% vào năm 1998 xuống chỉ còn 
12,6% vào năm 2010 và 5,2% vào năm 2016, và tỷ lệ 
này tiếp tục giảm trong giai đoạn 2016 - 2019. Không 
những thế, tỷ lệ nghèo của ĐBSCL luôn thấp hơn so 
với mức trung bình của cả nước. Như vậy, đến thời 
điểm này, tỷ lệ nghèo của ĐBSCL chỉ cao hơn vùng 
Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng, và thấp hơn 
rất nhiều so ba vùng còn lại. 

Tuy nhiên, đa số thành tích giảm nghèo của ĐBSCL 
(cũng như của cả nước nói chung) được thực hiện 
trong 6 năm từ 1998 đến 2004, còn trong những giai 
đoạn sau này, mặc dù tỷ lệ nghèo có giảm nhưng 
chậm hơn rất nhiều. Điều này một mặt gợi ý rằng 
phần dễ dàng trong giảm nghèo đã gần hết, vì vậy kết 
quả giảm nghèo sẽ càng ngày càng khiêm tốn hơn so 
với trước; mặt khác cho thấy từ nay trở đi kết quả 
giảm nghèo sẽ mong manh hơn và có thể bị đổi chiều 
dưới tác động của những rủi ro kinh tế và môi trường 
trong và ngoài nước – mà bằng chứng cụ thể là tình 
trạng nghèo gia tăng trong thời kỳ khủng hoảng tài 
chính toàn cầu và gần đây hơn là đại dịch Covid-19. 

Điều này có nghĩa là đối với ĐBSCL cũng như cả nước, 
thành tích giảm nghèo chỉ có thể được duy trì một 
cách bền vững nếu như nhịp độ tăng trưởng kinh tế 
được giữ ở mức cao và ổn định. Như phân tích ở mục 
II dưới đây về lao động, việc làm, và mức sống dân cư, 
việc giảm nghèo bền vững còn phụ thuộc vào đầu tư 
cho phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, thông tin, công 
nghệ,… để tăng khả năng nâng cao năng suất và giá 
trị gia tăng trong công việc hiện có, tiếp cận cơ hội 
việc làm mới và việc làm tốt hơn, nhờ đó tạo thu nhập 
cao và ổn định hơn cho người lao động.

Năng suất của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long

Năng suất là thước đo chính xác nhất cho năng lực 
cạnh tranh của một nền kinh tế. Về mặt lý thuyết, sử 
dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng, có thể xác 
định được tỷ lệ đóng góp của các nhân tố đầu vào 
(như vốn và lao động) và của năng suất nhân tố tổng 
hợp (TFP) cho tăng trưởng GRDP. Rất tiếc là phương 
pháp hạch toán tăng trưởng cho vùng ĐBSCL không 
khả thi vì số liệu vừa không đầy đủ vừa không thực sự 
đáng tin cậy. Khiêm tốn hơn, Báo cáo này chỉ tập 
trung vào việc xem xét mức độ cũng như nguồn gốc 
của tăng trưởng năng suất lao động ở ĐBSCL.

CHƯƠNG II -  2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA ĐBSCL DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH

Bảng 2.3 Tỷ lệ hộ nghèo phân theo thành thị, nông thôn và phân theo vùng (%)

Nguồn: Niên giám Thống kê

  Chuẩn nghèo của Chính phủ (*) 
Chuẩn nghèo 

đa chiều 
  1998 2004 2010 2012 2014 2016 2016 2017 2018 

 Tỷ lệ nghèo chung của cả nước 37,4 18,1 14,2 11,1 8,4 5,8 9,2 7,9 6,8 

 Phân theo vùng 

 Đồng bằng sông Hồng 30,7 12,7 8,3 6,0 4,0 2,4 3,1 2,6 1,9 

 Trung du và miền núi phía Bắc 64,5 29,4 29,4 23,8 18,4 13,8 23 21 18,4 

 Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung 42,5 25,3 20,4 16,1 11,8 8,0 11,6 10,2 8,7 

 Tây Nguyên 52,4 29,2 22,2 17,8 13,8 9,1 18,5 17,1 13,9 

 Đông Nam Bộ 7,6 4,6 2,3 1,3 1,0 0,6 1,0 0,9 0,6 

Đồng bằng sông Cửu Long 36,9 15,3 12,6 10,1 7,9 5,2 8,6 7,4 5,8 

(*) Chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2011-2015 tính theo thu nhập bình quân 1 người 1 tháng của hộ gia đình 
được cập nhật theo chỉ số giá tiêu dùng như sau: Năm 2010 là 400 nghìn đồng đối với khu vực nông thôn và 500 nghìn 
đồng đối với khu vực thành thị; tương tự, năm 2013 là 570 nghìn đồng và 710 nghìn đồng; năm 2014 là 605 nghìn đồng 
và 750 nghìn đồng; năm 2015 là 615 nghìn đồng và 760 nghìn đồng; năm 2016 là 630 nghìn đồng và 780 nghìn đồng.
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4 Tốc độ tăng năng suất của mỗi khu vực được thể hiện qua độ dốc của đường biểu diễn năng suất 
lao động tương ứng.

Năng suất lao động của ba khu vực kinh tế ở ĐBSCL 
được biểu diễn trong Hình 2.6, trong đó năng suất ở 
đây được đo lường bằng giá trị GRDP trung bình do 
một lao động tạo ra trong thời gian một năm. Đồ thị 
này cho thấy, cho đến năm 2010, năng suất lao động 
của khu vực II cao hơn hẳn so với khu vực III, và đến 
lượt mình năng suất lao động của khu vực III cao hơn 
hẳn so với khu vực I. Nguyên nhân là do cho đến 
2010, khu vực công nghiệp – xây dựng không chỉ có 
mức năng suất cao hơn mà ngay cả tốc độ tăng năng 
suất cũng cao hơn so với khu vực thương mại – dịch 
vụ và nông nghiệp.4 Tương tự như vậy, khu vực 
thương mại – dịch vụ vừa có năng suất vừa có tốc độ 
tăng năng suất cao hơn hẳn so với khu vực nông 
nghiệp. 

Tuy nhiên, mối tương quan về năng suất giữa ba khu 
vực thay đổi nhanh chóng kể từ sau 2010 do dư chấn 
của bất ổn vĩ mô trong nước và khủng hoảng tài chính 
thế giới. Đến 2015, năng suất lao động trong khu vực 
III đã vượt lên, cao hơn năng suất lao động của khu 
vực II tới gần 10%; và đến năm 2019 thì năng suất lao 
động của khu vực III đã khẳng định vị thế vượt trội so 
với hai khu vực còn lại – cao hơn khu vực II tới 16% và 
gần gấp đôi khu vực I.

Nếu nhìn cụ thể hơn vào năng suất lao động của các 
tỉnh ĐBSCL thì sẽ thấy năng suất lao động của khu 
vực nông - lâm - ngư nghiệp và thương mại – dịch vụ 
tăng rất nhanh, với mức trung bình lần lượt là 5,2% và 

8,3% trong giai đoạn 2010 – 2019. Rất đáng lưu ý là 
nếu số liệu thống kê chính thức là chính xác thì tốc độ 
tăng năng suất lao động của khu vực công nghiệp – 
xây dựng trong giai đoạn 2010 – 2019 chỉ là 
3,5%/năm – thấp hơn hẳn so với khu vực nông - lâm 
- ngư nghiệp vốn là khu vực không nhiều dư địa để 
tăng năng suất. 

Có nhiều nguyên nhân nằm đằng sau thực trạng 
đáng lo ngại về tốc độ tăng năng suất công nghiệp ở 
ĐBSCL, và các nguyên nhân này sẽ được thảo luận 
chi tiết trong các phần còn lại của Báo cáo này. Một 
cách ngắn gọn, có ba nguyên nhân trực tiếp chủ yếu. 
Thứ nhất, năng suất công nghiệp phụ thuộc vào đầu 
tư, và trong bối cảnh của Việt Nam thì quan trọng 
nhất là đầu tư của khu vực FDI, mà đây chính là một 
điểm yếu cố hữu của ĐBSCL, đặc biệt là so với vùng 
Đông Nam Bộ (xem Phần 2.III). Nguyên nhân thứ hai 
đến từ cơ cấu sản xuất và xuất khẩu công nghiệp của 
ĐBSCL. Cho đến thời điểm này, hoạt động sản xuất 
công nghiệp quan trọng nhất của ĐBSCL là chế biến 
thủy hải sản, thế nhưng tốc độ tăng trưởng của hoạt 
động này lại khiêm tốn, không những thế còn chịu rủi 
ro từ những biến động thất thường không chỉ về khí 
hậu và tự nhiên, mà còn do khủng hoảng tài chính 
toàn cầu 2008 và mới đây nhất là đại dịch Covid-19. 
Thứ ba, các hoạt động sản xuất công nghiệp còn lại 
của ĐBSCL nhìn chung khá trầm lắng, nếu có tăng 
trưởng thì chủ yếu tập trung vào các hoạt động chế 
tạo – chế biến thâm dụng lao động với giá trị thấp. 

Hình 2.6 Năng suất lao động của ba khu vực kinh tế (2010 – 2019)
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Dân số và biến động dân số

Tính đến 01/4/2019, dân số của 13 tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long là 17,3 triệu dân (chiếm 18,0% dân 
số cả nước), tỉnh có dân số cao nhất trong vùng là 
An Giang (1,9 triệu dân) và thấp nhất là Hậu Giang 
(733 nghìn dân). Mật độ dân số trung bình là 423 
người/km², cao hơn so với trung bình cả nước (290 
người/km²) nhưng thấp hơn rất nhiều so với các 
trung tâm kinh tế của cả nước (thành phố Hồ Chí 
Minh – 4.363 người/km² hay Hà Nội – 2.398 
người/km²). Phần lớn dân số sống tập trung ở khu 
vực nông thôn (dân số thành thị của ĐBSCL là 21,7% 
năm 2008 và 25,1% năm 2019) và tốc độ đô thị hóa 
thấp hơn so với mặt bằng chung cả nước (dân số 
thành thị cả nước là 29,0% năm 2008 và 34,4% năm 
2019).5
Xem xét biến động dân số giữa các vùng miền trong 
giai đoạn 2009 – 2019 cho thấy ĐBSCL cùng với Bắc 
Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung (BTB&DHMT) là 
hai khu vực có tỷ trọng dân số ngày càng giảm dần, 
trong khi Đông Nam Bộ (ĐNB) là khu vực có sự tích 
tụ dân cư lớn nhất. 

Trong 10 năm, tốc độ tăng trưởng dân số của vùng 
ĐBSCL chỉ đạt 0,1%/năm, trong khi tốc độ chung 
của cả nước là 1,1%, và ngay cả vùng Bắc Trung Bộ 
và Duyên hải miền Trung cũng có tốc độ tăng dân số 
trung bình là 0,7% mỗi năm. Kết quả này do ảnh 
hưởng bởi ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất, tăng 
trưởng dân số tự nhiên giai đoạn 2008 – 2018 của 
vùng là thấp nhất cả nước (8,2%, tương đương 1,41 
triệu dân), nguyên nhân chủ yếu là do tỷ lệ sinh thô 
hằng năm luôn ở mức thấp nhất, tỷ lệ chết thô luôn 
ở mức cao nhất và cao hơn một cách đáng kể so với 
vùng ĐNB. Thứ hai, tỷ lệ nhập cư cũng thấp nhất cả 
nước. Thứ ba, tỷ lệ xuất cư của vùng cao nhất cả 
nước (Bảng 2.4). 

Đáng báo động hơn khi nhìn vào xu hướng biến động 
dân số qua các năm. Tăng dân số tự nhiên và nhập 
cư mặc dù thấp nhất cả nước nhưng lại có xu hướng 
ngày càng giảm mạnh. Xuất cư tuy giảm dần trong 
giai đoạn 2014 – 2017 nhưng bắt đầu tăng mạnh trở 
lại vào 2018. 

Bảng 2.4 Biến động dân số giữa các vùng qua các năm

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Tổng điều tra dân số 2009 và 2019 

Vùng 

2009 2019 Giai đoạn 2009 - 2019 

Dân số 
(triệu 

người) 
Tỷ trọng 

Dân số 
(triệu 

người) 
Tỷ trọng 

Tăng 
trưởng 
Dân số 

Nhập cư 
(‰) 

Xuất cư 
(‰) 

Nhập cư 
ròng 
(‰) 

TDMNPB 11,1 12,9% 12,5 13,0% 1,2% 5,2 23,1 -19,6 
ĐB Sông Hồng  19,6 22,8% 22,5 23,4% 1,4% 16,6 9,1 9,7 

BTB & DHMT 18,8 21,9% 20,2 21,0% 0,7% 4,9 29,6 -25,2 
Tây Nguyên 5,1 6,0% 5,8 6,1% 1,4% 11,1 23,2 -13,5 

Đông Nam Bộ 14,1 16,4% 17,8 18,5% 2,4% 80,3 7,5 70,7 
ĐBSCL 17,2 20,0% 17,3 18,0% 0,1% 4,9 44,8 -38,9 

Cả nước 85,9 100%  96,2 100%  1,1% 22,2 22,2 0  
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Hình 2.7 Di cư, nhập cư và tăng dân số tự nhiên vùng ĐBSCL qua các năm

6 Phạm Văn Búa (2010). Tìm hiểu đặc điểm dân cư và tâm lý người dân Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thực hiện có hiệu 
quả chiến lược đại đoàn kết dân tộc. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (13): 11-19

Nguồn: GSO 
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Kết quả này đặt ra giả thuyết về điều kiện sống, việc 
làm và sinh kế của người dân tại ĐBSCL ngày càng 
khó khăn, dòng người rời đi khỏi ĐBSCL để tìm kiếm 
sinh kế tốt hơn là một quy luật tất yếu. Xu hướng này 
sẽ tiếp tục duy trì bởi các tác động tiêu cực từ biến 
đổi khí hậu, hạn hán, xây đập thủy điện thượng 
nguồn đến hoạt động sản xuất, chất lượng cuộc 

sống và môi trường tại ĐBSCL ngày càng biểu hiện 
rõ rệt. Điều này do bởi sinh kế của người dân tại 
ĐBSCL chủ yếu gắn với các điều kiện tự nhiên và tập 
trung tại các vùng đất dọc sông Tiền, sông Hậu và 
cửa biển, những nơi chịu ảnh hượng trực tiếp và 
nặng nề của biến đổi khí hậu.6
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7 Chưa bao gồm lực lượng công chức, viên chức nhà nước do hạn chế về nguồn thông tin, tuy vậy 
không có nhiều khác biệt giữa các địa phương về lực lượng lao động này.  34

Lao động – việc làm

Tính đến cuối 2018, toàn vùng ĐBSCL có khoảng 10,5 
triệu lao động đang làm việc trong nền kinh tế, chiếm 
59,1% dân số toàn vùng và chiếm 19,4% lực lượng lao 
động cả nước, giảm nhẹ so với tỷ trọng năm 2009. 
Tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động bình quân giai 
đoạn 2009 – 2018 chỉ là 0,9%/năm, thấp hơn so với 
mức bình quân của cả nước là 1,4% trong cùng giai 
đoạn. Khoảng cách về tăng trưởng lao động trong 
vùng so với cả nước đã được thu hẹp do ĐBSCL vẫn 
đang trong giai đoạn đỉnh điểm của kỳ dân số vàng, 
trong khi cả nước đã bắt đầu ở bên kia sườn dốc của 
chu kỳ dân số. Do vậy, nếu không có các giải pháp 

hay động lực mới để hạn chế tình trạng xuất cư cao 
như hiện nay, lợi thế về nguồn cung lao động dồi dào 
trong vùng sẽ nhanh chóng mất đi. Báo động hơn, tỷ 
lệ xuất cư hiện nay thường tập trung vào lực lượng lao 
động dưới 35 tuổi, bao gồm cả nhóm lao động có 
chuyên môn, dẫn đến lực lượng lao động còn lại có xu 
hướng ngày càng già hóa, kỹ năng thấp, thiếu linh 
hoạt và sẽ là gánh nặng cho vùng ĐBSCL trong trung 
và dài hạn.  

Xem xét biến động lực lượng lao động của Vùng cho 
thấy hai vấn đề quan trọng cần lưu ý. Thứ nhất, khu 
vực kinh tế ngoài nhà nước đóng vai trò quan trọng 
trong tạo việc làm cho người dân vùng ĐBSCL, bình 
quân trên 90%, so với cả nước là 85%. Tuy vậy, phần 

lớn lao động tập trung ở khu vực nông thôn gắn với 
hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ lực lượng lao 
động đang làm việc trong các doanh nghiệp tính đến 
cuối 2017 chỉ là 11,1%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ 
27% của cả nước.7 Thứ hai, khu vực FDI mặc dù chỉ 
tạo ra khoảng 3,7% việc làm cho lao động trong vùng 
nhưng phần lớn là lao động trong khu vực chính thức 
và đang có xu hướng cải thiện so với 10 năm trước 
(năm 2009, lực lượng lao động trong khu vực FDI chỉ 
chiếm 1,4%). Hiện tại, vai trò của FDI trong tạo việc 
làm tại ĐBSCL so với cả nước còn mờ nhạt. Tuy vậy, 
sự vươn lên nhanh chóng gần đây của các địa 
phương nằm ở cửa ngõ của vùng như Long An và 
Tiền Giang, hay các địa phương có sự bứt phá nhờ kết 

nối giao thông như Bến Tre (cầu Rạch Miễu) và Trà 
Vinh (cầu Cổ Chiên) cho thấy vai trò của giao thông 
và dư địa thu hút của FDI của vùng là tương đối lớn. 
Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận càng sớm hoàn 
thành, cơ hội càng mở ra cho vùng ĐBSCL. Ở chiều 
ngược lại, tác động từ biến đổi khí hậu tạo ra nhiều rủi 
ro và là rào cản trong thu hút đầu tư.

Xét về trình độ của lực lượng lao động, ĐBSCL cũng là 
vùng có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo thấp nhất cả 
nước, mặc dù xu hướng cho thấy tỷ lệ này đang dần 
cải thiện. Kết quả này cho thấy không những số lượng 
việc làm tạo ra trong vùng đã hạn chế, chất lượng 
việc làm hay nhu cầu lao động có kỹ năng cũng 
không cao. 

Hình 2.8 Thay đổi cơ cấu lao động trong từng khu vực kinh tế tại ĐBSCL

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh 
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Về phía cầu việc làm, nhu cầu lao động từ lực lượng 
doanh nghiệp còn thấp. Mật độ doanh nghiệp tại 
ĐBSCL năm 2018 chỉ là 5,7 doanh nghiệp/1000 dân 
trong độ tuổi lao động, trong khi bình quân cả nước 
là 14,7 doanh nghiệp. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực 
lượng lao động trong độ tuổi lao động tại ĐBSCL 
cuối năm 2018 là 2,8%, cao gấp hai lần so với tỷ lệ 
chung của cả nước. Về phía cung lao động, động cơ 

và áp lực vươn lên của người dân là không cao bởi 
trong một thời gian dài chủ yếu dựa vào khai thác 
các nguồn lợi tự nhiên. Các chương trình đào tạo đại 
học – cao đẳng chưa tương thích với nhu cầu và 
thiếu gắn kết với nhu cầu của doanh nghiệp, trong 
khi chất lượng và khả năng có việc làm sau đào tạo 
từ các chương trình đào tạo nghề không cao, chủ 
yếu là đào tạo nghề sơ cấp dưới 3 tháng (trên 90%).8
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Hình 2.9 So sánh tỷ lệ lao động đã qua đào tạo giữa các vùng miền trong cả nước

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh

8 Hoàng Chí Dũng – Chí Quốc (2018). Cần chính sách mạnh phát triển nguồn nhân lực. Báo Tuổi trẻ Online, truy cập tại: 
https://tuoitre.vn/can-chinh-sach-manh-de-phat-trien-nguon-nhan-luc-20180115230745068.htm
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Mức sống dân cư 

Với thực trạng tình hình lao động và việc làm như 
trên, không bất ngờ khi mức sống của người dân 
ĐBSCL luôn ở nhóm thấp nhất, và đặc biệt tụt hậu 
khá xa so với vùng Đông Nam Bộ. Điều này giải thích 
vì sao dòng người từ ĐBSCL thường ly hương đến 
vùng Đông Nam Bộ để tìm kiếm cơ hội mới tốt hơn. 
 
GRDP bình quân đầu người của ĐBSCL bằng khoảng 
80% so với cả nước và chỉ xấp xỉ ¹⁄3 so với thành phố 
Hồ Chí Minh và Bình Dương, hay ½ so với Đồng Nai. 
Báo động hơn là xu hướng về cách biệt ngày càng 

gia tăng, cho thấy sự tụt hậu ngày càng rõ rệt của 
ĐBSCL so với mặt bằng chung của cả nước (Hình 
2.10). 

Kết quả phân tích thu nhập bình quân đầu người 
cũng cho thấy xu hướng tương tự. Khoảng cách giàu 
nghèo tại ĐBSCL mặc dù thấp hơn mặt bằng chung 
cả nước nhưng luôn cao hơn so với các tỉnh trong 
vùng ĐNB, và xu hướng ngày càng gia tăng theo xu 
hướng chung của cả nước. Một lần nữa, điều này 
cho thấy môi trường làm việc và sinh sống tại vùng 
Đông Nam Bộ là lực hút quan trọng đối với lực lượng 
lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long.

36

Hình 2.10 GRDP bình quân đầu người của ĐBSCL dưới góc nhìn so sánh (2010 – 2018) (Triệu đồng/người/năm)

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh
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Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh

Bảng 2.5 Thu nhập đầu người và phân hóa giàu nghèo ở ĐBSCL từ góc nhìn so sánh

Hình 2.11 Thay đổi tỷ lệ nghèo tại các vùng miền cả nước (giai đoạn 2010 - 2016)

(*) Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tính theo thu nhập bình quân 1 người/tháng cập nhật theo chỉ số CPI: Năm 
2010 là 400 nghìn đồng (nông thôn) và 500 nghìn đồng (thành thị); năm 2013 là 570 nghìn đồng và 710 nghìn đồng; 
năm 2014 là 605 nghìn đồng và 750 nghìn đồng; năm 2015 là 615 nghìn đồng và 760 nghìn đồng; năm 2016 là 630 
nghìn đồng và 780 nghìn đồng.

Nguồn: GSO 
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Ở một khía cạnh khác, thành tích giảm nghèo tại 
ĐBSCL là đáng ghi nhận trong 10 năm qua. Như đã 
phân tích, hệ số Gini của ĐBSCL dao động ổn định 
xung quanh mức 0,4 cho thấy mức độ bất bình đẳng 
về thu nhập của ĐBSCL giai đoạn này gần như không 

thay đổi. Tuy vậy tốc độ và xu hướng cũng chỉ tương 
đương mặt bằng chung cả nước. Tính đến 2018, tỷ lệ 
hộ nghèo của người dân tại ĐBSCL là 5,2% theo 
chuẩn nghèo của Chính phủ và 5,8% theo chuẩn 
nghèo đa chiều.

Thu nhập  
(1.000 đồng/tháng) 2010 2012 2014 2016 2018 

 Cả nước  1.387 2.000 2.637 3.098 3.876 
 Đông Nam Bộ  2.304 3.173 4.125 4.662 5.709 
 Bình Dương  2.698 3.568 3.769 5.005 6.823 
 Đồng Nai  1.763 2.577 3.504 4.328 5.299 
 TP. Hồ Chí Minh  2.737 3.653 4.840 5.109 6.177 
 ĐBSCL  1.247 1.797 2.327 2.778 3.588 

Chênh lệch Thu nhập   
Nhóm 5 | Nhóm 1 2010 2012 2014 2016 2018 

 Cả nước  9,2 9,3 9,7 9,8 10,0 
 Đông Nam Bộ  7,7 7,0 7,1 6,8 7,1 
 Bình Dương  7,2 6,9 7,0 7,1 7,4 
 Đồng Nai  6,6 6,1 6,1 6,2 6,5 
 TP. Hồ Chí Minh  6,7 6,5 6,5 6,6 6,9 
 ĐBSCL  7,4 7,7 7,4 7,8 8,2 
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Hình 2.12 Thay đổi tỷ lệ nghèo tại các vùng miền cả nước (giai đoạn 2016 – 2019)

(*) Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020: Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban 
hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

9 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương (2019). Tổ chức thực hiện và Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và 
Nhà ở năm 2019. Nhà Xuất bản Thống Kê.

Nguồn: GSO 
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Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo trong 
vùng chủ yếu là do phụ thuộc lớn vào các hoạt động 
kinh tế gắn liền với điều kiện tự nhiên và có năng 
suất thấp, trong khi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 
ngày càng gia tăng; thiếu sự kết nối với vùng ĐNB 
giàu có và năng động hơn; thiếu đất – thiếu vốn – 
thiếu tay nghề; cơ sở vật chất khó khăn, tỷ lệ nhà 

thiếu kiên cố 26,4% so với bình quân cả nước là 
9,2%; một bộ phận thiếu động cơ vươn lên, hạn chế 
khả năng tiếp cận các hoạt động kinh tế phi nông 
nghiệp ở vùng nông thôn, đặc biệt là nhóm người 
dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 8% dân số của vùng, 
chủ yếu là người Khmer và một phần là người Chăm, 
Hoa).9

Tóm lại, phân tích biến động dân cư, lao động, việc 
làm và mức sống của người dân ĐBSCL cho thấy xu 
hướng dòng người tiếp tục ra đi là rất cao nếu không 
có những thay đổi tích cực trong cấu trúc, động lực 
kinh tế, và cơ hội việc làm ở vùng ĐBSCL. Điều kiện 
sản xuất và sinh kế truyền thống của người dân 
ĐBSCL ngày càng suy giảm do ảnh hưởng của việc 
tận khai các nguồn lực tự nhiên trong một thời gian 
dài là nguyên nhân chính, đồng thời tác động tiêu 
cực của biến đổi khí hậu và các con đập thủy điện 
thượng nguồn ngày càng gia tăng. Việc dòng người 
rời khỏi ĐBSCL là điều không thể tránh khỏi, nhất là 
trong bối cảnh nền kinh tế của vùng đang dư thừa 

lao động, và tập trung chủ yếu vào nông nghiệp. 
Việc hút lao động ra khỏi ngành nông nghiệp có thể 
là yếu tố giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô 
thức sản xuất trong truyền thống và tăng quy mô 
sản xuất. Bên cạnh đó, nếu biết tận dụng cơ hội ở làn 
sóng lan tỏa công nghiệp từ vùng thành phố Hồ Chí 
Minh, hay các cơ hội trong thu hút đầu tư, đặc biệt là 
đầu tư FDI để nâng cấp các hoạt động nông nghiệp 
truyền thống hướng đến công nghiệp hóa nông 
nghiệp, nhờ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cũng 
như nhiều dự án giao thông kết nối khác, sẽ giúp 
ĐBSCL thay đổi theo hướng tích cực hơn trong giai 
đoạn tiếp theo. 
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2.3 ĐẦU TƯ



Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Kinh tế ĐBSCL chưa phát triển như kỳ vọng và chưa 
tương xứng với tiềm năng, các điểm mạnh truyền 
thống gần như đã được khai thác tối đa và đang có dấu 
hiệu suy giảm. Trong bối cảnh này, vai trò của nguồn 
lực đầu tư – cả bên trong và bên ngoài – đối với ĐBSCL 
là vô cùng quan trọng. Tuy vậy, nguồn lực đầu tư cho 
ĐBSCL trong 10 năm qua rất thấp và không tương 
xứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Vùng.
 
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn năm 2018 đạt gần 280 
ngàn tỷ đồng (trung bình 21,5 ngàn tỷ đồng/địa 
phương), với tốc độ tăng trưởng bình quân 10,9%/năm 
tính theo giá thực tế. Tuy vậy, tỷ trọng vốn đầu tư so với 
cả nước ngày càng suy giảm, đặc biệt từ năm 2015 
đến nay (trung bình khoảng 15 – 18%). Trong bối cảnh 
nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước ngày càng 
được mở rộng (53,1% năm 2014 tăng lên 68,5% năm 
2018) thì nguồn lực từ khu vực nhà nước ngày càng thu 
hẹp (41,4% năm 2014 giảm còn 22,4% năm 2018). 
Nguồn lực đầu tư của khu vực FDI tại ĐBSCL cũng có 
những thay đổi tích cực, tuy vậy vai trò còn rất khiêm 
tốn và cũng không ổn định (chỉ chiếm 9,1% tỷ trọng vốn 
đầu tư năm 2018).

Mặc dù nguồn lực đầu tư cho vùng ĐBSCL trong 10 
năm qua là chưa như kỳ vọng, nhưng các công trình 
trọng điểm từ vốn ngân sách đã tạo ra nhiều sự thay 
đổi tích cực cho vùng ĐBSCL. Tiêu biểu là một loạt các 
cây cầu quan trọng gồm: Cầu Mỹ Thuận (2000), Cầu 
Rạch Miễu (2009), Cầu Cần Thơ (2010), Cầu Hàm 
Luông (2010), Cầu Cổ Chiên (2015), Cầu Mỹ Lợi (2015), 
Cầu Cao Lãnh (2018), Cầu Vàm Cống (2019). Một số 
công trình quan trọng khác như Cao tốc thành phố Hồ 
Chí Minh – Trung Lương (2010), hay dự án Cao tốc 
Trung Lương – Mỹ Thuận đang được đầu tư cũng rất 
được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho toàn 
vùng. 
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Hình 2.13 Vốn đầu tư toàn xã hội tại ĐBSCL (2010 – 2017)

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh
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Hình 2.14 Cơ cấu vốn đầu tư phân theo thành phần kinh tế
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Nhu cầu đầu tư cho vùng ĐBSCL, đặc biệt là hạ tầng 
giao thông vẫn còn rất lớn. Cho đến nay, mạng lưới 
giao thông huyết mạch của vùng vẫn chưa hoàn thiện. 
Với 7 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm của vùng 
đang được đề xuất (Cần Thơ - Cà Mau, Chơn Thành - 
Đức Hòa, Đức Hòa - Mỹ An, Mỹ An - Cao Lãnh, An Hữu 
- Cao Lãnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Hà Tiên - 
Rạch Giá - Bạc Liêu) đã có nhu cầu vốn lên đến 55.000 
tỷ đồng, riêng giai đoạn 2021 – 2025 đã là 37.500 tỷ 
đồng, đã tương đương tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà 
nước tại ĐBSCL trong  giai đoạn 2014 – 2018.¹0 Bên 
cạnh đó, nhu cầu đầu tư để giải quyết vấn đề sạt lở và 
thiếu nước ngọt cũng rất lớn. Do vậy, nếu không sớm 
hoàn thiện cơ sở pháp lý để kêu gọi đầu tư sự tham gia 
của tư nhân theo phương thức PPP thì các dự án trên 
nhiều khả năng sẽ bị chậm tiến độ, thậm chí chỉ nằm 
trên quy hoạch. Khó khăn hơn, sự tham gia của khu 
vực tư nhân trong các dự án đầu tư hạ tầng ít nhiều 
đang bị tác động bởi thông tin về ảnh hưởng tiêu cực 
của biến đổi khí hậu đối với ĐBSCL. 
 
Với dòng vốn ngoài nhà nước, vốn của dân cư vẫn 
đóng vai trò chủ đạo, nhưng dấu hiệu tích cực đang 
đến từ dòng vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân 
ngoài nhà nước. 

Với dòng vốn FDI, ĐBSCL không thực sự hấp dẫn nhà 
đầu tư (chỉ chiếm 5,6% số dự án và 8,4% số vốn đăng 
ký), chủ yếu do bất lợi về mặt địa lý và khả năng kết nối 
giao thông. Long An và Tiền Giang là các tỉnh có khả 
năng thu hút đầu tư FDI tốt nhất vùng nhờ tiếp giáp 

thành phố Hồ Chí Minh và đang trở thành một trong 
các vệ tinh công nghiệp chế biến của vùng thành phố 
Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Kiên Giang thu hút FDI tốt 
hơn các tỉnh còn lại nhờ hoạt động du lịch tại Phú 
Quốc. Với Trà Vinh, khả năng thu hút FDI thực tế chủ 
yếu đến từ tổ hợp nhà máy nhiệt điện Duyên Hải. 
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Sự tương thích giữa đầu tư so với các 
nút thắt chính của vùng ĐBSCL

Nhìn vào điểm đến của nguồn lực đầu tư trong 10 năm 
qua cho thấy, dòng vốn đầu tư lớn nhất tập trung vào 
công nghiệp chế biến chế tạo. Tuy vậy, tốc độ tăng 
trưởng của ngành cũng chỉ ở mức bình quân so với các 
ngành nghề khác, và cũng không phải là ngành có lợi 
thế so với cả nước. Cụ thể, đầu tư vào công nghiệp chế 
biến chủ yếu tập trung tại Long An và Tiền Giang 
(thuộc vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ). Với các tỉnh 
còn lại trong vùng, công nghiệp chế biến chủ yếu tập 
trung vào ngành chế biến nông - thủy sản nhưng khả 
năng tăng trưởng của ngành đã bão hòa xét cả trên 
diện tích, sản lượng, kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, 
giá cả thị trường xuất khẩu biến động mạnh, các hàng 
rào kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt nhưng khả năng 

đổi mới và nâng cấp ngành chưa tương thích. Thị phần 
xuất khẩu chủ yếu là chuyển giao từ các doanh nghiệp 
phá sản sang các doanh nghiệp hiện hữu còn trụ lại.

Nông lâm thủy sản mặc dù là ngành tiêu biểu của 
ĐBSCL nhưng nguồn vốn đầu tư vào ngành rất hạn 
chế. Điều này là do khả năng phát triển của ngành đã 
đạt ngưỡng bão hòa do chủ yếu dựa vào việc khai thác 
tối đa các nguồn lợi tự nhiên đang ngày một suy giảm. 
Trong khi ứng dụng khoa học công nghệ trong sản 
xuất nông nghiệp mặc dù được cổ vũ rất nhiều nhưng 
áp dụng lại hết sức hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là 
do thiếu sự tương thích giữa yêu cầu của “nông nghiệp 
4.0” với trình độ quản lý và kỹ năng của người lao động, 
và đặc biệt là do thiếu động lực đổi mới mô hình sản 
xuất nông nghiệp trong bối cảnh nguồn lao động vẫn 
rẻ và dư thừa. 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bảng 2.6 Vốn đầu tư FDI tại ĐBSCL trong tương quan với cả nước
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Vùng, tỉnh thành 
Số  

dự án 
%  

dự án 

Vốn ĐK lũy kế  
đến 2017 

(Triệu USD) 

%  
Vốn ĐK 

Quy mô  
trung bình  

(Triệu USD/DA) 

CẢ NƯỚC 27.454 100,0% 340.849,9 100,0% 12,4 

ĐB Sông Hồng 8.948 32,6% 99.042,0 29,1% 11,1 

   Hà Nội 5.110 18,6% 33.134,7 9,7% 6,5 

Trung du và MNPB 
 

916 3,3% 16.177,6 4,7% 17,7 

BTB và DHMT 1.722 6,3% 56.808,2 16,7% 33,0 

Tây Nguyên 144 0,5% 909,1 0,3% 6,3 

Đông Nam Bộ 14.139 51,5% 143.682,5 42,2% 10,2 

   TP.Hồ Chí Minh 8.123 29,6% 45.194,3 9,3% 5,6 

ĐBSCL 1.535 5,6% 21.461,8 8,4% 14,0 

   Long An 1.042 3,8% 7.396,4 13,3% 7,1 

   Kiên Giang 51 0,2% 4.724,5 6,3% 92,6 

   Trà Vinh 39 0,1% 3.231,2 2,2% 82,9 

   Tiền Giang 114 0,4% 2.192,0 0,6% 19,2 

 

¹0 Số liệu từ Bộ GTVT so sánh với số liệu từ NGKT các tỉnh trong vùng ĐBSCL.



Nhu cầu vận chuyển nông sản từ các vùng sản xuất về 
các khu, cụm công nghiệp hay lên thành phố Hồ Chí 
Minh để xuất khẩu giải thích vì sao nguồn lực đầu tư 
vào ngành vận tải, kho bãi tại ĐBSCL đứng thứ 2, chỉ 
sau công nghiệp chế biến. Tuy vậy, lĩnh vực này không 
có nhiều dư địa để phát triển (tốc độ tăng trưởng dưới 

mức trung bình, và tỷ trọng cũng nhỏ so với cả nước) 
bởi hạ tầng giao thông vận tải tại vùng ĐBSCL vẫn còn 
nhiều hạn chế và nhu cầu vận tải cũng đã đạt ngưỡng 
do năng lực sản xuất đã tới hạn vì thiếu các động lực 
tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, các công trình thủy lợi, các công trình 
ngăn mặn, giữ ngọt cho mục tiêu sản xuất nông 
nghiệp và thoát lũ cũng là một điểm nhấn quan trọng 
của hoạt động đầu tư tại ĐBSCL trong giai đoạn vừa 
qua. Tuy vậy các bất cập từ hoạt động đầu tư trong lĩnh 
vực này qua nghiên cứu của Lê Anh Tuấn và cộng sự 
(2018) đã mô tả một bức tranh rõ nét về hiệu quả và sự 

tương thích của các hoạt động đầu tư so với nhu cầu. 
Các bất cập quan trọng bao gồm: (i) Mâu thuẫn giữa 
nguồn nước mặn để nuôi tôm và nguồn nước ngọt để 
trồng lúa và trồng màu dẫn đến tình trạng người dân 
phá cống ngăn mặn tại Bạc Liêu, Cà Mau; (ii) Sự kết nối 
thủy văn, hệ sinh thái và thủy triều biến mất, không còn 

hiện tượng nước lớn, nước ròng dẫn đến tình trạng ô 
nhiễm do rác thải và thuốc bảo vệ thực vật tích tụ; (iii) 
Nguồn lợi thủy sản bị thay đổi, suy giảm; (iv) Chất 
lượng đất bị suy giảm do tình trạng phủ mặn bên ngoài 
cống và cầm tù bên trong; (v) Thủy triều từ biển không 
vào được đồng nội làm cho hệ sinh vật cảnh và thực 
vật ngày càng suy giảm; (vi) Giao thông thủy bị ảnh 
hưởng do nước không lưu thông, lục bình phát triển 
mạnh. Hệ quả là sinh kế của người dân bị thay đổi dẫn 
đến tình trạng di dân. Hiệu quả kinh tế của các công 
trình không đảm bảo bởi sự tăng lên của sản lượng sản 
xuất nông nghiệp không tính đến chi phí đầu tư thủy lợi 
và các ngoại tác tiêu cực do các dự án này gây ra.
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Hình 2.15 Vốn đầu tư tại ĐBSCL phân theo ngành kinh tế

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh
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Tóm lại, bức tranh về đầu tư tại vùng ĐBSCL trong 10 năm qua cho thấy, nhu cầu quan trọng nhất là đầu tư phát 
triển hạ tầng giao thông (cầu, đường cao tốc, đường tỉnh lộ), nhu cầu đầu tư đổi mới mô thức sản xuất nông nghiệp 
theo hướng công nghiệp và thích nghi với biến đổi khí hậu, đầu tư chế biến sản phẩm nông – thủy sản. Các cây 
cầu trọng yếu đã được hình thành có ý nghĩa tích cực nhưng nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng vẫn còn rất lớn. Các 
công trình thủy lợi, ngăn mặn tuy thành công để tăng sản lượng lúa, nhưng cơ bản là thất bại trong việc gia tăng 
giá trị, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thậm chí gây hại cho sự bền vững cả về kinh tế và môi trường trong tương 
lai. Trong khi các nhu cầu đầu tư còn lại chưa thu hút được sự quan tâm đúng mức, do cả yếu tố khách quan (sự 
hấp dẫn của vùng, nguồn lực ngân sách TW còn hạn chế) và chủ quan (chiến lược phát triển vùng ĐBSCL chưa 
thực sự rõ ràng, cạnh tranh giữa các địa phương do đặc điểm tương đồng), nhiều hoạt động đầu tư đang mang 
tính đánh đổi giữa kinh tế và môi trường. 
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Hình 2.16 Kim ngạch xuất – nhập khẩu và cán cân thương mại của vùng ĐBSCL

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ số liệu GSO và NGTK các tỉnh
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Thực trạng xuất nhập khẩu

Nhìn vào kim ngạch xuất nhập khẩu của ĐSBSCL cho 
thấy cả xuất khẩu và nhập khẩu đều có xu hướng tăng 
và luôn trong tình trạng thặng dư thương mại. Tuy 
nhiên, tỷ trọng xuất khẩu của ĐBSCL so với cả nước 
ngày càng giảm dần (Hình 2.16).

Xuất khẩu của cả vùng ĐBSCL tăng trưởng bình quân 
11,8%/năm trong giai đoạn 2010 – 2018, thấp hơn 
đáng kể so với mức bình quân của cả nước là 
16,4%/năm. Kết quả này do các sản phẩm nông sản 
trong truyền thống (đặc biệt là gạo và thủy sản) có giá 
trị thấp, hơn nữa đã dần đạt đến trạng thái bão hòa về 
kim ngạch và suy giảm về sản lượng, chủ yếu vì ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu và một phần diện tích 
canh tác chuyển đổi sang thủy sản ở các tỉnh ven biển 
như Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau 
và Kiên Giang. Với các tỉnh phụ thuộc lớn vào trồng 
trọt như An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh 
Long, kim ngạch xuất khẩu có xu hướng ngày càng 
giảm do hạn chế về công nghiệp chế biến nông sản. 
Sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu của các địa phương 
khác chủ yếu dựa vào công nghiệp chế biến tập trung 
tại Long An, Tiền Giang; hay do đầu tư mới của FDI 
trong một số ngành thâm dụng lao động (để thu hút 
lao động nhàn rỗi từ lĩnh vực nông nghiệp) như dệt 
may, da giày. Chi tiết về tỷ trọng, xu hướng tăng 
trưởng xuất khẩu và các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
của vùng ĐBSCL được trình bày trong Bảng 2.7.
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Bảng 2.7 Tăng trưởng XK và một số mặt hàng XK chủ lực của ĐBSCL

* Số trong ngoặc là năm mà tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong giai đoạn 2010 – 2018.

Nguồn: Tổng hợp từ NGTK các tỉnh
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Tỉnh,  
thành phố 

Tỷ trọng XK 2018 
trong vùng ĐBSCL 

Xu hướng  
xuất khẩu 

Mặt hàng XK  
có kim ngạch  
đang tăng 

Mặt hàng XK  
có kim ngạch 
đang giảm 

An Giang 4,8% Giảm (2013)* Dệt may Gạo, thủy sản 

Cà Mau 6,4% Giảm (2014) Thủy sản, phân đạm Gạo 

Kiên Giang 3,6% Giảm (2013) Thủy sản Gạo 

Trà Vinh 2,5% Giảm (2015) Thủy sản, dừa Gạo 

Vĩnh Long 2,6% Giảm (2012) Dệt may, da giày Gạo 

Bạc Liêu 3,4% Tăng Thủy sản Gạo 

Bến Tre 5,5% Tăng Thủy sản  
 

Cần Thơ 11,7% Tăng   
 Gạo 

Đồng Tháp 6,7% Tăng May mặc Gạo 

Hậu Giang 4,3% Tăng Thủy sản Gạo 

Long An 28,9% Tăng  Vải 

Sóc Trăng 4,4% Tăng Thủy sản Gạo 

Tiền Giang 15,2% Tăng Thủy sản, may mặc Gạo 

Thủy sản,
đồ mỹ nghệ

Gạo, dệt may, 
da giày

Gạo,
sản phẩm từ dừa



¹¹ Không khả thi do không đồng nhất đơn vị quy về tiền tệ, một số địa phương sử dung đơn vị sản lượng. Muốn 
tính toán được cơ cấu của các mặt hàng chủ lực cần gửi biểu mẫu đề nghị ngành hải quan 13 tỉnh cung cấp (số 
liệu sẵn có nhưng phải đồng bộ cả 13 tỉnh). Đây là thách thức chung khi đánh giá ở cấp độ vùng.
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Nhập khẩu tại vùng ĐBSCL không thực sự nổi bật, 
tương đương khoảng 45% kim ngạch xuất khẩu. Các 
mặt hàng nhập khẩu chủ yếu liên quan đến đầu vào 
cho sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản và công 
nghiệp gia công như: thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn 
chăn nuôi, phân bón, hóa chất, máy móc – thiết bị – 
dụng cụ, vải nguyên liệu, nguyên phụ liệu da giày. Điều 
này cho thấy sự phát triển các hoạt động sản xuất, 
chế biến tại ĐBSCL vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu các 
yếu tố đầu vào quan trọng, và xu hướng ngày càng 
phụ thuộc khi nhìn vào sự thay đổi sản lượng hay kim 
ngạch nhập khẩu qua các năm.     

Thị trường xuất khẩu các mặt hàng chủ 
lực

Do hạn chế về thông tin đầu vào, việc tính toán cơ 
cấu xuất khẩu theo từng sản phẩm của vùng chưa 
thể triển khai.¹¹ Tuy vậy, nhìn vào mặt hàng xuất 
khẩu chủ lực của từng địa phương có thể định vị 

nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của vùng bao 
gồm: gạo, thủy sản, trái cây. Với nhóm hàng dệt may 
và da giày, đây là các mặt hàng mới nổi do ảnh 
hưởng dịch chuyển chuỗi dệt nhuộm toàn cầu từ 
Trung Quốc sang các nước có mức chi phí đầu vào 
thấp hơn, khả năng chấp nhận các rủi ro về môi 
trường cao hơn, nhưng quy mô vẫn còn rất nhỏ so 
với cụm ngành dệt may tại Đông Nam Bộ nên không 
được phân tích sâu trong phạm vi của Báo cáo này. 

Phần sau đây trình bày bức tranh về thị trường xuất 
khẩu của các mặt hàng chủ lực của vùng nhưng dựa 
trên dữ liệu xuất khẩu của cả nước, đặt trong bối 
cảnh xu hướng chung của thị trường toàn cầu và 
các đối thủ cạnh tranh. Việc sử dụng số liệu cả nước 
để xem xét cơ hội phát triển thị trường cho các sản 
phẩm xuất khẩu chủ lực của vùng là hợp lý bởi các 
mặt hàng xuất khẩu của vùng có tính đặc trưng và 
có thể phần nào đại diện cho cả nước. 
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Hình 2.17 Thị trường nhập khẩu gạo trên thế giới

Nguồn: Atlas of Economy Complexity, Harvard University (2020) 

Thị trường xuất khẩu gạo và các đối thủ 
cạnh tranh

Gạo là thực phẩm thiết yếu được tiêu thụ hằng ngày, 
do vậy nhu cầu nhập khẩu gạo gắn liền với các thị 
trường có đông dân cư, hoặc những nơi có điều kiện 
thời tiết và thổ nhưỡng không phù hợp, hay các quốc 
gia phát triển nơi mà gạo không phải là ưu tiên sản 
xuất. Bức tranh nhập khẩu gạo toàn cầu cho thấy 
Trung Quốc, các nước khu vùng vịnh, các nước Châu 
Phi là những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất thế 
giới. 

Nhìn vào thị trường xuất khẩu gạo hiện tại của Việt 
Nam cho thấy cơ hội để đa dạng và mở rộng thị 
trường là còn rất lớn. Ngoài Trung Quốc là thị trường 
chủ lực mà Việt Nam đang tập trung khai thác (Việt 

Nam đáp ứng 52,8% nhu cầu nhập khẩu gạo của 
Trung Quốc, tương đương 37,6% kim ngạch xuất khẩu 
gạo của Việt Nam), các thị trường lớn chưa được khai 
thác bao gồm các nhóm nước vùng vịnh và các nước 
Châu Phi. Tuy vậy, đây là các thị trường đang bị cạnh 
tranh quyết liệt bởi Ấn Độ và Thái Lan nhờ vị trí địa lý 
thuận lợi so với Việt Nam trong khả năng tiếp cận thị 
trường.  
 
Thị trường gạo toàn cầu dường như đã bão hòa, trong 
khi thị phần xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Thái Lan và Việt 
Nam luôn chiếm khoảng 55 – 60% nhu cầu thế giới. 
Do vậy, sự thay đổi thị phần chủ yếu là sự thay thế 
giữa ba quốc gia này. Trong thập niên vừa qua, mặc 
dù luôn duy trì vị trí thứ 3, song thị phần xuất khẩu gạo 
của Việt Nam có xu hướng giảm, từ mức 15% (2010) 
xuống còn 10% (2017).
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Hình 2.18 Xuất khẩu gạo (tỷ USD) và thị phần toàn cầu (%) của một số quốc gia hàng đầu (2017)

Nguồn: Tổng hợp từ Atlas of Economy Complexity, Harvard University (2020) 

Quan sát nguồn nhập khẩu gạo của Trung Quốc - đầu 
ra XK gạo lớn nhất của Việt Nam - cho thấy sự cạnh 
tranh quyết liệt giữa Thái Lan và Việt Nam. Năm 2008, 
Thái Lan chiếm 94,7% thị phần nhập khẩu gạo của 
Trung Quốc, Việt Nam chiếm chỉ 1,73%. Năm 2013, 
cán cân đã hoàn toàn đảo ngược, Việt Nam chiếm 
63,5% thị phần nhập khẩu gạo của Trung Quốc, trong 
khi Thái Lan chỉ còn chiếm 19,8%. Tuy vậy, xu hướng 
lại tiếp tục đổi chiều khi đến cuối 2017, Việt Nam chỉ 
còn chiếm 52,9% và Thái Lan chiếm 30,3%. Sự thay 
đổi liên tục và nhanh chóng của thị trường Trung 
Quốc đặt ngành sản xuất lúa gạo luôn trong tình trạng 
rủi ro, đặc biệt về giá vì người mua có nhiều lựa chọn 

khác nhau. Điều này hàm ý rằng, nếu không đa dạng 
thị trường, bài toán được mùa mất giá và mất mùa 
được giá là quy luật tất yếu. Bài học kinh nghiệm từ 
Ấn Độ là rất rõ ràng, chiến lược đa dạng hóa thị trường 
xuất khẩu đã giải thích phần nào sự tăng trưởng 
mạnh trong xuất khẩu gạo của Ấn Độ từ năm 2010 
đến nay. Cụ thể, xuất khẩu gạo của Ấn Độ vào năm 
2010 phụ thuộc trên 70% vào Saudi Arabia, United 
Arab Emirates, Iran và Kuwait, nhưng đến 2017, tỷ lệ 
này chỉ còn khoảng 30%. Thị trường Châu Phi là thị 
trường phát triển mạnh nhất của Ấn Độ, từ mức 55 
triệu USD (2,2% kim ngạch XK) vào năm 2010 đã tăng 
lên 1,86 tỷ USD (26,7% kim ngạch XK) vào năm 2018.    
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Hình 2.19 Nguồn nhập khẩu cá phi lê vào thị trường Mỹ năm 2017

Nguồn: Atlas of Economy Complexity, Harvard University (2020) 

Thị trường xuất khẩu cá phi lê

Phi lê cá da trơn (chủ yếu là cá tra) là sản phẩm xuất 
khẩu tiêu biểu của ngành chế biến thủy sản tại 
ĐBSCL. Tương tự như cây lúa, sản phẩm này cũng 
phụ thuộc chủ yếu vào một số thị trường lớn. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2019 đạt khoảng 2 tỷ 
USD, trong đó thị trường lớn nhất là Trung Quốc 663 
triệu USD, chiếm 33% tổng kim ngạch. Các thị trường 
xuất khẩu nổi bật khác bao gồm Hoa Kỳ (14.4%), 
Mexico (4,6%) và Thái Lan (3,7%). Như vậy, Trung 
Quốc đã vươn lên thành nước nhập khẩu cá tra quan 
trọng nhất của Việt Nam, vượt rất xa tất cả các nước 
còn lại. 

Trong giai đoạn 2015 - 2019, kim ngạch xuất khẩu cá 
tra tăng 28%, chủ yếu nhờ vào mức tăng trưởng mạnh 
của hai thị trường tiềm năng là Trung Quốc (tăng 
310%) và ASEAN (tăng 44%). Hai thị trường này bù 
đắp cho sự sụt giảm đáng kể của thị trường EU (giảm 
35%) và Hoa Kỳ (giảm 8,8%). Các thị trường khác 
cũng giảm sâu sau 5 năm (Brazil giảm 21%, Mexico 
giảm 3,6%). Xét tăng trưởng trung bình 5 năm của các 
thị trường thì Trung Quốc cũng có mức tăng lạc quan 
nhất tăng 44%, ASEAN tăng 9% và Hoa Kỳ tăng 3%.

Nguồn: Tổng hợp từ 
Atlas of Economy 
Complexity, Harvard 
University (2020) 
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Ngoài cạnh tranh với các nước xuất khẩu cá tra quan 
trọng khác như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia hay 
Bangladesh, cá tra phi lê của Việt Nam còn cạnh 
tranh với cá rô phi Trung Quốc, cá minh thái (pollock) 
của Nga và Mỹ. Cùng với Việt Nam, Chi Lê, Trung 
Quốc và Na Uy là các quốc gia xuất khẩu cá phi lê 
hàng đầu thế giới, chiếm gần 50% kim ngạch toàn 
cầu, và chiếm gần 70% nhu cầu nhập khẩu cá phi lê 
của Mỹ (nhu cầu nhập khẩu cá phi lê tại Mỹ chiếm 
23% nhu cầu toàn thế giới). 

Xem xét tăng trưởng nhu cầu toàn cầu cho thấy quy 
mô thị trường cá phi lê thế giới dần bão hòa. Sự tăng 
trưởng xuất khẩu của các quốc gia chủ yếu đến từ 
cạnh tranh thị phần lẫn nhau giữa các nước dẫn đầu. 
Trong đó, Chi Lê và Na Uy đang là các nước ngày 
càng chiếm lĩnh thị phần thế giới nhiều hơn. 

Riêng tại thị trường Mỹ, vai trò của Trung Quốc ngày 
càng suy giảm mạnh và được thay thế chủ yếu bởi Chi 
Lê và Na Uy. Sau khủng hoảng 2008, Việt Nam phần 

nào gia tăng thị phần tại thị trường Mỹ đến năm 2016 
(từ mức 3,4% lên 9,7%) nhưng đã bắt đầu suy giảm từ 
2017 chỉ còn 8,8%. Mặc dù thị phần tại Mỹ tăng nhanh 
trong giai đoạn 2008 – 2016, thị phần toàn cầu của 
Việt Nam lại không gia tăng. Thực tế, thị trường xuất 
khẩu cá phi lê tại Việt Nam chỉ dịch chuyển từ Châu 
Âu và Châu Á sang thị trường Bắc Mỹ. Cụ thể, kim 
ngạch xuất khẩu năm 2017 tại Châu Âu và Châu Á chỉ 
đạt lần lượt 36,2% và 45,8% so với kim ngạch năm 
2008. 

Rõ ràng, việc để mất các thị trường truyền thống là 
một vấn đề đáng tiếc với Việt Nam. Tuy vậy, năng lực 
sản xuất trong nước phần nào cũng đã tới hạn do diện 
tích canh tác đã khai thác tối đa và còn ngày càng bị 
ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm và xâm nhập mặn. 
Số liệu thống kê cho thấy diện tích nuôi cá tra giai 
đoạn 2014 – 2018 của cả vùng chỉ tăng 2,8% và sản 
lượng tăng 3,1%, tương đương mức tăng trưởng kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước (vì 95% sản lượng cá tra 
được xuất khẩu). 



Xuất khẩu động vật giáp xác

Các loài động vật giáp xác (crustacean) như tôm, 
cua,… cũng là thế mạnh xuất khẩu của vùng ĐBSCL. 
Tuy vậy, xu hướng xuất khẩu nhóm sản phẩm này đang 
dịch chuyển ngược lại so với cá phi lê. 

Cụ thể, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nhóm mặt 
hàng này của Việt Nam (4,08%) thấp hơn tăng trưởng 
thị trường toàn cầu (5,46%). Thị trường chính Châu Âu 
tăng trưởng mạnh nhất, thị trường Châu Á duy trì mức 
tăng trưởng trung bình, trong khi thị trường Bắc Mỹ suy 
giảm (chủ yếu từ thị trường Mỹ), thị trường Nhật Bản 
tăng trưởng chậm. Sự suy giảm của các thị trường 
chính do giá xuất khẩu ngày càng cạnh tranh (nguồn 
cung lớn), hay các rào cản thương mại và bảo hộ sản 
xuất trong nước tại các thị trường chính, và một phần 
do đồng USD tăng giá so với VNĐ. 

Nhìn vào quy mô thị trường toàn cầu của nhóm mặt 
hàng này cho thấy Việt Nam là nước tăng trưởng nhu 

cầu nhập khẩu nhanh và khác biệt so với các thị trường 
chủ lực còn lại. Năm 2008, Việt Nam chỉ nhập khẩu 74 
triệu USD, thì đến 2014, con số này là 3,4 tỷ USD gần 
gấp đôi so với kim ngạch xuất khẩu. 

Xem chi tiết mặt hàng xuất và nhập khẩu trong nhóm 
này cho thấy Việt Nam đang nhập khẩu chủ yếu là tôm 
nguyên liệu từ Ecuador và Ấn Độ (trên 90%). Rõ ràng 
nguồn cung nguyên liệu trong nước đang không đáp 
ứng được nhu cầu xuất khẩu. Nếu nhìn vào hoạt động 
sản xuất, khả năng mở rộng là không còn khi tăng 
trưởng diện tích nuôi trồng tôm của vùng ĐBSCL từ 
2014 - 2018 chỉ đạt bình quân 0,5%/năm. Khả năng 
tăng sản lượng phụ thuộc vào khả năng đổi mới 
phương thức sản xuất và ứng dụng công nghệ, và đây 
sẽ là xu hướng tất yếu nếu muốn phát triển ngành này. 
Thực tế, năng suất nuôi trồng tại vùng ĐBSCL đã cải 
thiện trong thời gian qua nhờ sự hiện diện của các dự 
án nuôi tôm công nghệ mới của FDI, tuy vậy mức tăng 
trưởng cũng chỉ đạt 3,9%/năm. 
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Bảng 2.9 Tăng trưởng nhập khẩu động vật giáp xác 
trên thế giới

Nguồn: Tổng hợp từ Atlas of Economy Complexity, 
Harvard University (2020)

ĐVT: triệu USD Tăng trưởng 
2008 - 2017 2008 2017 

Toàn Cầu 5,4% 16.200 25.900 
 Châu Á  10,3% 4.320 10.400 
 Châu Âu  1,3% 6.330 7.140 

 Mỹ  4,7% 4.690 7.080 
 Nhật Bản  -0,1% 2.220 2.200 
 Trung Quốc  18,1% 425,0 1.900 
 Việt Nam  53,0% 74 3.400 

Bảng 2.8 Xuất khẩu động vật giáp xác của Việt Nam 
và thị trường toàn cầu

Nguồn: Tổng hợp từ Atlas of Economy Complexity, 
Harvard University (2020)

ĐVT: triệu USD Tăng trưởng 
2008 - 2017 2008 2017 

Thị trường 
toàn cầu  5,46% 15.800 25.500 

Xuất khẩu 
Việt Nam, tại: 4,08% 1.270 1.820 

 Châu Á  5,14% 576 904 
 Châu Âu  10,92% 190 483 
 Bắc Mỹ  -2,19% 448 367 

 Mỹ  -3,46% 390 284 
 Nhật Bản  1,42% 377 428 
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Hình 2.21 Kim ngạch XK trái cây tiêu biểu có nguồn gốc chủ yếu từ ĐBSCL (triệu USD)

Nguồn: Tổng hợp từ Atlas of Economy Complexity, Harvard University (2020)  

Thị trường xuất khẩu trái cây và các đối 
thủ cạnh tranh

Bức tranh tổng quát về xuất khẩu các loại trái cây chủ 
lực của Việt Nam mà phần lớn có nguồn gốc từ vùng 
ĐBSCL cho thấy: (i) Dừa, ổi và xoài biến động rất thất 
thường và chủ yếu do ảnh hưởng thất thường từ thị 
trường Trung Quốc; (ii) Dưa lưới và đu đủ đã chiếm lĩnh 
thị trường Trung Quốc nhưng đã bão hòa và đang đi 
xuống; (iii) Nhóm sản phẩm trái cây có múi được duy 
trì và đang tăng trưởng nhanh trong giai đoạn gần đây 
nhưng tác động chủ yếu đến từ Trung Quốc từ 2016. 
Tuy nhiên, Việt Nam chỉ đứng thứ 4 về thị phần xuất 
khẩu sản phẩm trái cây có múi vào Trung Quốc (10%), 
đứng sau Nam Phi (24,8%), Úc (20,3%) và Ai Cập 
(14,7%).

Dừa: Việt Nam xuất khẩu 62 triệu USD năm 2017, 
chiếm 4,4% thị phần 1,4 tỷ USD toàn cầu. Mức tăng 
trưởng thị trường toàn cầu bình quân đạt 10,1% giai 
đoạn 2008 – 2017, với các nước xuất khẩu hàng đầu là 

Indonesia (28,8%), Philippines (22,6%), Thái Lan 
(9,37%). Thị trường xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là 
Trung Quốc (23,4%), Ai cập (9,43%) và gần đây là Thái 
Lan (14,6%).

Ổi và xoài: Kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 7,5 triệu, 
chỉ chiếm thị phần 0,25% quy mô 3,0 tỷ USD toàn cầu 
vào 2017. Mức tăng trưởng thị trường toàn cầu là 9,6% 
giai đoạn 2008 – 2017 với các nước xuất khẩu hàng 
đầu là Thái Lan (17,0%), Mexico (13,8%), Brazil (10,8%), 
Hà Lan (10,4%), Peru (9,8%). Thị trường xuất khẩu 
chính của Việt Nam rất biến động, đầu giai đoạn 2008 
– 2017 là Nhật Bản, Pháp, Canada, gần đây là Hàn 
Quốc, và UAE. Sự gia tăng của thị trường Trung Quốc 
từ năm 2012 đã làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc thị 
trường xuất khẩu sản phẩm này. Tuy vậy, sự thất 
thường trong nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc cũng 
khiến người nông dân và các nhà xuất khẩu trong nước 
lao đao. Ví dụ năm 2016, xuất khẩu sang Trung Quốc 
đạt 121 triệu USD, chiếm 95% cơ cấu nhưng năm 2017 
Trung Quốc chỉ nhập của Việt Nam 75 nghìn USD, 
chiếm tỷ trọng 1%.
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Cây có múi: Quy mô thị trường toàn cầu lên đến 14,1 
tỷ USD vào năm 2017. Tuy vậy mức tăng trưởng bình 
quân của thị trường toàn cầu chỉ đạt trung bình 
2,8%/năm giai đoạn 2008 – 2017, với các nhà cung 
ứng hàng đầu như Tây Ban Nha (25,0%), Nam Phi 
(11,3%), Trung Quốc (7,21%), Hoa Kỳ (7,1%). Năm 
2017, Việt Nam xuất khẩu 103 triệu USD nhóm sản 
phẩm này mức tăng trưởng nhanh chủ yếu đến từ sự 
nổi lên bất thường của thị trường Trung Quốc từ 2016 
cũng như 2017. Sự thất thường trong hoạt động thu 
mua của Trung Quốc có thể gây xáo trộn trong cơ cấu 
cây trồng của Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói 
riêng, đặc biệt là đối với các loại cây ăn quả dài ngày, 
sẽ rất rủi ro nếu sau khi chuyển đổi mà thị trường 
Trung Quốc không tiếp tục tiêu thụ.

Do vậy, việc đánh giá nhu cầu tiêu thụ thực tại thị 
trường Trung Quốc (sản phẩm sau nhập khẩu vào 
Trung Quốc được tiêu thụ ở đâu, sử dụng để làm gì, ai 
là đối tượng tiêu dùng cuối cùng...) là rất cần thiết 

không chỉ cho trái cây, mà còn cho các sản phẩm chủ 
lực khác nói chung. 

Dưa lưới và đu đủ: Quy mô thị trường toàn cầu là 3,8 
tỷ USD, nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 3,1%/năm 
giai đoạn 2008 – 2017. Các nhà cung ứng chính bao 
gồm Tây Ban Nha (20,1%), Mexico (12,8%), Brazil 
(10,1%). Việt Nam xuất khẩu 28,5 triệu USD nhóm sản 
phẩm này và 97,8% phục vụ thị trường Trung Quốc. 
Đây là thị trường truyền thống và gần như tuyệt đối 
của nhóm sản phẩm này, bắt đầu nổi lên năm 1997 
(chiếm 71,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam). Tuy vậy, thị trường này cũng đã tới hạn và bắt 
đầu suy giảm kể từ sau khi đạt đỉnh vào năm 2012 với 
45 triệu USD (chiếm 98,9% tổng xuất khẩu của Việt 
Nam). Việt Nam cũng là nước xuất khẩu tuyệt đối vào 
thị trường Trung Quốc (chiếm 74,2% nhu cầu nhập 
khẩu của Trung Quốc), nhưng đang bị cạnh tranh bởi 
sự vươn lên của các nhà cung ứng đến từ Myanmar 
(chiếm 23,8% thị phần tại Trung Quốc vào cuối 2017).
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Bảng 2.10 Nhu cầu hàng hóa vận chuyển qua cảng biển của ĐSBCL so với cả nước

Nguồn: VPA

Hạ tầng phục vụ xuất khẩu của vùng

Sản phẩm xuất khẩu đặc trưng của vùng là nông sản 
nên hàng hóa chủ yếu vận chuyển bằng đường cảng 
biển với khối lượng, nhu cầu và dịch vụ xuất khẩu 
tương đối cao. Do vậy, hệ thống hạ tầng giao thông và 
logistics tại vùng ĐBSCL đóng vai trò quan trọng 
trong hoạt động xuất khẩu của vùng. Hàng hóa xuất 
khẩu của vùng chủ yếu vẫn phải vận chuyển về thành 
phố Hồ Chí Minh hay BR-VT để xuất qua cảng Cát Lái 
và Cái Mép – Thị Vải do năng lực và quy mô cảng biển 
trong vùng là rất hạn chế. 

Bên cạnh đó, sự chia cắt giao thông xuất phát từ đặc 
trưng của mạng lưới sông ngòi cũng phần nào ảnh 
hưởng đến dịch vụ vận tải hàng hóa, qua đó làm chi 
phí vận tải vốn đã cao do khoảng cách địa lý, lại càng 
cao hơn do phải vận chuyển bằng xe tải trọng nhỏ. Sự 
hình thành các cây cầu trọng yếu trong thời gian qua 
đã phần nào giảm thiểu tác động của chi phí logistics. 
Tuy vậy, sự thiếu đồng bộ và khó khăn về kết nối giao 
thông đến các các tỉnh thành, vùng sản xuất, chế biến 
của ĐBSCL làm cho giá trị gia tăng của sản phẩm 
nông thủy sản giảm đáng kể. Ngoài ra, sản phẩm 
nông sản có giá trị sản phẩm trên mỗi đơn vị khối 
lượng thấp nên gánh nặng chi phí logistics càng cao 
nếu so với các mặt hàng công nghiệp. 

STT 
Khu vực Tàu Khối lượng (triệu MT) Container 

Cảng Lượt Tổng số Nhập khẩu Xuất khẩu Nội địa (1.000 TEU) 
1 Miền Bắc 8.518 73.543 32.835 21.007 19.701 2.773 

2 Miền Trung 1.627 29.828 3.878 14.819 10.890 525 

3 Miền Nam, trong đó: 355 168.376 74.430 55.585 25.973 8.668 

 TP.HCM và Đồng Nai 89 107.628 45.978 32.559 16.704 6.156 

 Bà Rịa Vũng Tàu 6 54.295 27.838 22.314 4.141 2.439 

4 ĐBSCL, trong đó: 0 6.454 614 711 5.128 74 

 Cần Thơ 9.166 1.924 142 94 1.688 13 

 Tổng cộng 10.500 278.201 111.757 92.122 61.693 12.039 
 



2.5
THỊ TRƯỜNG
TIÊU DÙNG
TẠI ĐBSCL



Quy mô thị trường

Tiêu dùng là một thành phần quan trọng trong tăng 
trưởng và phát triển kinh tế: tiêu dùng phản ánh gián 
tiếp thu nhập và mức sống của người dân, tiêu dùng là 
yếu tố hấp dẫn với các nhà đầu tư, kinh doanh nhờ lợi 
thế khai thác thị trường tại chỗ. Như vậy, quy mô dân 
số, mức chi tiêu của người dân, và sự tập trung dân cư 
là những nhân tố quan trọng đo lường sức hấp dẫn của 
thị trường nội địa. 

Theo số liệu của Tổng điều tra dân số 2019, quy mô 
dân số tại ĐBSCL là 17,3 triệu người, gần xấp xỉ với dân 
số của vùng ĐNB. Tuy vậy, mật độ dân số của ĐBSCL 
chỉ là 423 người/km², trong khi ở vùng ĐNB là 757 
người/km², và của riêng thành phố Hồ Chí Minh là 
4.363 người/km². Điều này vô hình trung hạn chế sự 
hấp dẫn của thị trường tiêu dùng tại ĐBSCL. Tác động 
trên càng rõ nét hơn với các địa phương nằm cách xa 
thành phố Hồ Chí Minh, bởi đặc điểm địa lý của Việt 
Nam là trải dài và thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu lớn 
nhất phía Nam. Bên cạnh đó, kết nối giao thông liên 

tỉnh giữa các địa phương trong vùng cũng là trở ngại. 
Cần Thơ có thể xem là thị trường trung tâm của vùng 
nhưng mật độ dân số cũng chưa bằng một phần tư 
mật độ dân số của thành phố Hồ Chí Minh và tuyến 
cao tốc nối giữa thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ đến 
nay vẫn chưa hoàn thành. 

Dân cư của các tỉnh trong vùng tập trung chủ yếu ở khu 
vực nông thôn và nông nghiệp cũng là điểm bất lợi vì 
quy mô thị trường càng bị phân tán hơn. Mức tiêu dùng 
của khu vực nông thôn thấp hơn so với khu vực thành 
thị. Một phần tiêu dùng của dân cư trong vùng có thể 
đến từ hình thức tự cung tự cấp nhờ các nguồn lợi tự 
nhiên sẵn có hay các sản phẩm nông nghiệp cơ bản.
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Bảng 2.11 Tổng mức bán lẻ và tiêu dùng hàng hóa dịch vụ (ngàn tỷ đồng)

Nguồn: GSO
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17,3 triệu
người

Quy mô dân số tại ĐBSCL theo số liệu của
Tổng điều tra dân số 2019

3

Vùng/tỉnh thành 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 Tăng trưởng  
2008 - 18 

CẢ NƯỚC 1.007 1.677 2.369 2.916 3.223 3.546 3.957 4.417 15,9% 
ĐBSH 237 364 513 645 724 802 876 974 15,2% 
Hà Nội 133 197 268 336 376 413 430 470 13,4% 
TD&MNPB 51 79 114 145 161 178 200 223 16,0% 
BTB & DHMT 157 247 356 465 522 576 641 717 16,4% 
Tây Nguyên 40 69 103 137 149 159 180 197 17,2% 
Đông Nam Bộ 337 616 863 979 1.071 1.171 1.313 1.470 15,9% 
TP. HCM 232 449 606 664 711 779 872 971 15,4% 
ĐBSCL 186 303 419 545 596 661 746 836 16,2% 
Long An 12 18 29 40 48 55 64 74 20,4% 
Tiền Giang 15 24 33 43 46 52 58 64 15,2% 
Bến Tre 11 16 21 26 28 30 35 40 13,8% 
Trà Vinh 7 9 13 16 18 20 23 26 14,5% 
Vĩnh Long 11 18 24 32 34 37 40 45 14,7% 
Đồng Tháp 17 29 47 55 60 66 75 84 17,4% 
An Giang 28 51 52 65 74 86 100 111 14,6% 
Kiên Giang 20 31 42 53 63 71 81 90 16,5% 
Cần Thơ 21 33 46 60 65 70 79 88 15,7% 
Hậu Giang 7 13 18 26 28 30 34 36 17,9% 
Sóc Trăng 12 23 35 43 47 55 62 69 18,7% 
Bạc Liêu 9 14 25 42 37 40 43 49 18,0% 
Cà Mau 15 24 35 44 47 49 52 60 14,6% 
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Thu nhập và mức sống dân cư của vùng ĐBSCL cũng 
thấp hơn mặt bằng chung của cả nước và chỉ bằng 
khoảng 60% mức sống của dân cư tại thành phố Hồ 
Chí Minh. Kết quả là nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của 
cả vùng ĐBSCL chỉ tương đương 86% so với riêng thị 
trường thành phố Hồ Chí Minh.

Mức tăng trưởng tiêu dùng của Vùng ĐBSCL cao hơn 
không đáng kể so với mặt bằng chung cả nước, mặc 
dù có xuất phát điểm thấp do quy mô thị trường còn 
nhỏ. Thực tế, tổng mức bán lẻ và tiêu dùng bình quân 
đầu người của người dân trong vùng chỉ đạt 46,9 triệu 
đồng/năm, tương đương mức bình quân cả nước (46,7 
triệu đồng/năm) nhưng chỉ bằng 41,5% mức bình quân 
tại thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ vẫn là trung tâm 
đô thị của vùng với tổng mức bán lẻ và tiêu dùng cao 
nhất vùng, bình quân đạt 68,7 triệu đồng/năm (tương 
đương 61% so với thành phố Hồ Chí Minh).

Xem xét các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của vùng 
như đã trình bày ở phần trước cũng cho thấy phần lớn 
là các sản phẩm đầu vào để phục vụ sản xuất, nhu cầu 

phục vụ tiêu dùng là rất thấp. 

Tóm lại, thị trường tiêu dùng tại ĐBSCL hiện tại không 
thực sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Sự hấp dẫn từ 
thị trường nội địa chỉ đến tại các khu đô thị mới, nhưng 
hàng hóa và nguồn cung ứng sản phẩm chủ yếu vẫn 
đến từ trung tâm công nghiệp tại thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Nam 
Bộ.

Cơ sở hạ tầng thương mại phục vụ thị 
trường tiêu dùng nội địa

Phân tích cơ sở hạ tầng thương mại phục vụ tiêu dùng 
tại vùng ĐBSCL một lần nữa cho thấy tính hấp dẫn của 
thị trường tiêu dùng nội địa là rất thấp bởi sự phân tán. 
Mặc dù quy mô thị trường tiêu dùng chỉ bằng 86% so 
với thành phố Hồ Chí Minh nhưng số lượng chợ tại 
vùng ĐBSCL lại cao gấp 7 lần so với thành phố Hồ Chí 
Minh, thể hiện mức độ phân tán và quy mô manh mún 
tại các chợ truyền thống.
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Bảng 2.12 Hạ tầng phục vụ thị trường tiêu dùng

Nguồn: GSO

Vùng, tỉnh thành 
Chợ Siêu thị TTTM 

2009 2018 2009 2018 2009 2018 

CẢ NƯỚC 8.495 8.475 451 1.009 85 210 

ĐBSH 1.745 1.861 37 298 26 52 

Trung du và MNPB 1.393 1.413 98 101 6 28 

BTB và DHMT 2.475 2.381 14 236 16 41 

Tây Nguyên 352 385 123 30 1 6 

Đông Nam Bộ 763 760 17 250 31 61 

TP. HCM 249 238 87 204 21 45 

ĐBSCL 1.767 1.675 41 94 5 22 

 



Xu thế đô thị hóa và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu 
khiến hành vi mua sắm sẽ chuyển dần từ hình thức chợ 
truyền thống sang các hình thức mua sắm mới tại cửa 
hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại. Đây là 
một sự chuyển dịch tích cực bởi hàng hóa tiêu dùng tại 
các siêu thị và trung tâm thương mại thường có chất 
lượng được kiểm soát và quản lý tốt hơn. Điều kiện để 
thu hút đầu tư là sự tập trung dân cư, đặc biệt tại các 
vùng đô thị (tiêu biểu là thành phố Hồ Chí Minh). Tuy 

nhiên, đây là yếu tố mà ĐBSCL được đánh giá thấp 
nhất như đã trình bày. 

Do sự bất lợi như đã nêu, sự hiện diện của các nhà đầu 
tư bán lẻ hàng đầu (Co.opmart, BigC, Metro, Lotte 
Mart, Aeon Mall,…) hay các chuỗi thức ăn nhanh (Circle 
K, KFC, Lotteria, Jollibee,…) tại vùng ĐBSCL là rất hạn 
chế, đa số chỉ tập trung tại các trung tâm đô thị chính 
của mỗi địa phương.
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2.6
ĐÔ THỊ HÓA
VÀ DI DÂN
Ở VÙNG ĐBSCL
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Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, vựa thủy sản 
chủ yếu và đã từng là vùng đất trù phú bậc nhất Việt 
Nam. Đất đai màu mỡ, thiên nhiên giàu sản vật đã tạo 
ra danh tiếng của vùng đất gạo trắng nước trong. 
Trong hơn hai thập niên qua, cá, tôm và gạo của 
ĐBSCL đã có mặt khắp năm châu. Tuy nhiên, khi sản 
xuất nông nghiệp truyền thống tới hạn và sự phát 
triển ngày càng gắn với tiến trình công nghiệp hóa và 
đô thị hóa thì ĐBSCL lại ở vị thế bất lợi.  

So với cả nước, quy mô về dân số và kinh tế của 
ĐBSCL đang nhỏ đi rất nhanh (xem thêm mục 2.1). 
Đồng thời, ĐBSCL đang đối mặt với rất nhiều thách 
thức của di dân và đô thị hóa. Trong ba năm gần đây, 
dân số ĐBSCL đã giảm tuyệt đối. Nếu không có 
những thay đổi căn bản về mô hình và nền tảng phát 

triển thì vị trí và vai trò của ĐBSCL còn “chìm sâu” hơn 
nữa cả về nghĩa đen và nghĩa bóng trong vài thập niên 
tới. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng làm cho tình 
trạng ngập lụt sẽ gia tăng; và các cơ hội kinh tế ngày 
một suy giảm làm cho làn sóng di cư tiếp tục tăng 
tốc. 

Bối cảnh này đặt ra một số câu hỏi quan trọng cần lời 
giải đáp. Thứ nhất, di dân và đô thị hóa tác động như 
thế nào đến nền kinh tế ĐBSCL? Thứ hai, những nhân 
tố nào ảnh hưởng đến quá trình di dân và đô thị hóa ở 
ĐBSCL? Thứ ba, những xu hướng về di dân và đô thị 
hóa ở ĐBSCL trong một thập niên tới như thế nào? 
Thứ tư, làm thế nào để phát triển đô thị ở ĐBSCL và 
biến đô thị trở thành một động lực tăng trưởng mới 
cho Vùng? 



CHƯƠNG II - 2.6 ĐÔ THỊ HÓA VÀ DI DÂN Ở VÙNG ĐBSCL

Hình 2.22 Tương quan giữa tỷ lệ đô thị hóa và GDP/người năm 2017

Nguồn: Tác giả vẽ từ số liệu thống kê chính thức
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Đô thị hóa và phát triển kinh tế

Thực tiễn và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng có một liên 
hệ mật thiết giữa quá trình đô thị hóa và phát triển 
kinh tế. Các nước có mức độ phát triển kinh tế cao, 
được thể hiện một cách đơn giản qua GDP bình quân 
người, cũng có tỷ lệ đô thị hóa cao hay hầu hết người 
dân đều sống ở các vùng đô thị. Hình 2.23 cho thấy 
tương quan dương giữa tỷ lệ đô thị hóa và GDP bình 
quân đầu người ở Việt Nam. Đô thị hóa tạo ra sự kết 
khối các hoạt động kinh tế, các thành phố có thể nâng 
cao năng suất, thúc đẩy đổi mới và đa dạng hóa kinh 
tế cả nước. Đặc điểm cơ bản nhất của lợi thế kinh tế 
nhờ kết khối là giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và 
con người. Nhiều lợi ích trong số này tăng lên theo 
quy mô: các thị trấn và thành phố nhỏ không thể thu 
được cùng lợi ích như các thành phố lớn. Bằng chứng 
quốc tế cho thấy độ co dãn của thu nhập bình quân 
đầu người theo số dân thành phố nằm trong khoảng 
3% đến 8% (Rosenthal & Strange, 2004). Mỗi khi tăng 

gấp đôi quy mô thành phố, năng suất tăng trung bình 
5% (World Bank & Government of Vietnam, 2016).

Có tương quan mật thiết giữa đô thị hóa và công 
nghiệp hóa. Các hoạt động công nghiệp, chế biến, 
chế tạo và dịch vụ thường ở các đô thị. Các hoạt động 
kinh tế thường ghép cụm với nhau với những mật độ 
rất lớn. Các nghiên cứu của Edward Glaeser (2010), 
nhà kinh tế đô thị hàng đầu tại Đại học Harvard cũng 
như nhiều nhà nghiên cứu khác cho thấy rất rõ sự tập 
trung các hoạt động và tác động tích cực của nó. Một 
đô thị nói riêng hay một khu vực kinh tế sẽ tiếp tục 
được mở rộng và phát triển khi có lợi thế cạnh tranh 
để có thể xuất khẩu các hàng hóa dịch vụ ra những 
vùng khác. Trái lại, một đô thị hay vùng kinh tế sẽ lụi 
tàn khi các lợi thế dần mất đi và không thể sản xuất ra 
các hàng hóa có khả năng cạnh tranh. Có nhiều dấu 
hiệu cho thấy ĐBSCL đang theo xu hướng thứ hai.  
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Di dân và đô thị hóa ở ĐBSCL giai đoạn 
2009-2019

So với các quốc gia có sự thành công về tăng trưởng 
và phát triển kinh tế trong giai đoạn cất cánh như Hàn 
Quốc và Trung Quốc chẳng hạn thì tỷ lệ đô thị hóa của 
Việt Nam ở mức thấp. ĐBSCL còn là “vùng trũng” di 
dân và đô thị hóa của Việt Nam. Theo kết quả Điều tra 
Dân số và Nhà ở, dân số vùng ĐBSCL vào ngày 
01/04/2019 là 17,273 triệu người, xấp xỉ mức 17,197 
triệu người trước đó 10 năm. Số người di cư ròng 
trong thập niên vừa qua tương đương với số tăng dân 
số tự nhiên của cả Vùng. Con số ước tính là gần 1,1 
triệu người và gần tương đương với dân số một tỉnh 
của Vùng. 

Trong giai đoạn 2009 - 2019, dân số thành thị của 
Vùng chỉ tăng 0,98%/năm và dân số tăng bình quân là 
0,05%/năm, rất khiêm tốn so với 2,62% và 1,14% bình 
quân của cả nước. Trong 10 năm, dân số thành thị 
của ĐBSCL chỉ tăng 403 nghìn người, chiếm 5,3% số 
tăng dân số thành thị của cả nước, trong khi tổng dân 
số chiếm gần 18% dân số của cả nước. Tỷ lệ đô thị 
hóa của cả vùng trong 10 năm chỉ tăng từ 22,8% lên 
25,1%, so với từ 29,6% lên 34,4% của cả nước. Hình 
2.23 cho thấy khoảng cách về dân số đô thị của 
ĐBSCL so với cả nước đang bị giãn ra. 

Đô thị của ĐBSCL không phát triển nên chưa tạo ra 
nhiều giá trị kinh tế gắn với việc làm dẫn đến tình 
trạng di cư rất lớn. Hình 2.23 cho thấy tỷ lệ dân số, 
dân số thành thị và GRDP của ĐBSCL so với cả nước 
đang giảm rất nhanh. Ngay cả bốn địa phương 
thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL là An Giang, 

Cà Mau, Cần Thơ, và Kiên Giang cũng có sự sụt 
giảm so với cả nước. Theo phân tích trong “Tăng 
trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011 - 
2017” của Tổng cục Thống kê, năm 2011, bốn địa 
phương này chiếm 4,92% GDP của cả nước; đến 
năm 2017 chỉ còn 4,69%. Trong các tỉnh ĐBSCL, 
Long An là địa phương có kết quả tốt nhất. Tuy 
nhiên, theo kế hoạch phân vùng đang được đệ trình 
thì Long An sẽ được chuyển về vùng Đông Nam Bộ. 
Như vậy, vị thế và vai trò của ĐBSCL sẽ còn giảm 
hơn nữa. 

Hiện nay, các hoạt động kinh tế mà ĐBSCL có lợi thế 
chủ yếu vẫn là một số sản phẩm nông nghiệp dựa vào 
lợi thế tự nhiên, cụ thể là lúa và một số loại thủy sản 
(tôm và cá da trơn). Về lý thuyết, có thể gia tăng giá trị 

của chuỗi giá trị gạo. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách 
thực tế, để có thể công nghiệp hóa chuỗi giá trị gạo 
tại ĐBSCL (tăng giá trị gia tăng ở các khâu chế biến) 
là rất thách thức. Cụm ngành chế biến lương thực 
thực phẩm cần những lĩnh vực phụ trợ (chế biến) và 
tiêu thụ. Điều này thì thành phố Hồ Chí Minh hay vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam có lợi thế hơn hẳn. Khác 
với tôm cá, lúa không phải là mặt hàng tươi sống, có 
thể vận chuyển dễ dàng và dễ bảo quản. Do vậy, việc 
đặt cơ sở sản xuất các loại sản phẩm có đầu vào là 
gạo tại nguồn không phải là lợi thế. Đối với các loại 
thủy sản, do là hàng tươi sống nên cần phải đặt các 
nhà máy tại nguồn. Tuy nhiên, các loại thủy sản này 
cũng chủ yếu là cá phi lê và tôm đông lạnh rất đơn 
giản. Việc chế biến sản phẩm ở các khâu sau, có giá 
trị gia tăng cao đòi hỏi những lĩnh vực phụ trợ khác. 
Tương tự như đối với gạo, thành phố Hồ Chí Minh 
đang có lợi thế hơn hẳn. 
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Hình 2.23 Tỷ lệ dân số đô thị trong tổng dân số (2010-2019)

Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2019

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Đông Nam Bộ
Cả nước
Đồng bằng sông Hồng
Tây Nguyên
Bắc Trung Bộ và DHMT
ĐBSCL
Miền núi phía Bắc



CHƯƠNG II - 2.6 ĐÔ THỊ HÓA VÀ DI DÂN Ở VÙNG ĐBSCL

65

Hình 2.24 Tỷ phần dân số, dân số thành thị và GRDP của ĐBSCL so với cả nước

Nguồn: Tác giả vẽ từ số liệu thống kê chính thức

Hình 2.25 Chi NS/người 2004 -2016 và tỷ lệ nghèo 2016 của các địa phương thâm hụt

Nguồn: Số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ Tài chính

Những nhân tố tác động đến di dân và 
đô thị hóa

Có hai nhóm nhân tố tác động đến di cư và đô thị hóa 
ở ĐBSCL gồm: những nguyên nhân khách quan mà ở 
đó các chính sách có thể tác động rất ít và những 
nguyên nhân chủ quan với các chính sách tác động 
khả thi hơn. Vị trí gần vùng Đông Nam Bộ và cấu trúc 
địa lý ở khu vực thấp chịu tác động nặng nề bởi biến 
đổi khí hậu và nước biển dâng là một nguyên nhân 
khách quan. Vùng đất thấp ở khu vực cửa sông là lợi 
thế cho phát triển nông nghiệp, nhưng lại gây bất lợi 
trong phát triển công nghiệp do không thuận tiện cho 
việc xây dựng các nhà máy và cơ sở sản xuất. Thêm 
vào đó, văn hóa tập quán tự do của vùng sông nước 

trù phú, ít muốn ràng buộc vào khuôn khổ, kỷ luật lao 
động cũng là một nguyên nhân làm cho việc phát 
triển công nghiệp khó khăn hơn. Cho dù tập quán, văn 
hóa là do con người tạo ra, nhưng yếu tố này thay đổi 
rất chậm theo thời gian. 

Không được dành đủ nguồn lực, đầu tư đúng mức, 
nhất là các cơ sở hạ tầng kết nối với vùng thành phố 
Hồ Chí Minh là một nguyên nhân chủ quan rất lớn cản 
trở tiến trình đô thị hóa nói riêng, phát triển của 
ĐBSCL nói chung. ĐBSCL hiện đang bất lợi về phương 
diện phân bổ các nguồn lực quốc gia, nhất là ngân 
sách và đầu tư cơ sở hạ tầng. Hình 2.24 cho thấy, 
mức chi ngân sách của các tỉnh ĐBSCL trong giai 
đoạn 2004 - 2016 thấp đồng loạt so với các địa 
phương khác có cùng tỷ lệ nghèo.
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Hình 2.27 Thay đổi dân số hàng năm (2010 - 2019)

Nguồn: Tác giả vẽ từ số liệu của Bộ Tài chính

Hình 2.26 Tổng thu và chi ngân sách bình quân đầu người giai đoạn 2004 - 2016 (triệu đồng)

Tổng hợp về mức thu và chi ngân sách bình quân của 
các vùng của cả nước cho thấy trong giai đoạn 2004 - 
2016, thu ngân sách bình quân người của ĐBSCL xấp 
xỉ miền núi phía Bắc, nhưng chi ngân sách chỉ hơn 
phân nửa một chút (Hình 2.26). Thêm vào đó, hạ tầng 
là điểm nghẽn hết sức quan trọng của ĐBSCL. Trong 
khoảng 1.000 km đường cao tốc đã được xây dựng, thì 
khu vực chiếm gần 18% dân số của cả nước chỉ được 
khoảng 50 km hay 5% cả nước. 

Do các nhân tố chủ quan và khách quan, rất có thể 
ĐBSCL không trải qua giai đoạn sản xuất công nghiệp 
tương tự như vùng Đông Nam Bộ, hoặc ít nhất là các 
hoạt động công nghiệp xuất khẩu sẽ hạn chế. Trên 
thực tế, đầu tư vào sản xuất công nghiệp chế tạo – chế 
biến phi nông nghiệp của vùng ĐBSCL, đặc biệt là ở 
các tỉnh như Long An hay Tiền Giang, sẽ phụ thuộc rất 

nhiều vào sự lan tỏa từ thành phố Hồ Chí Minh và vùng 
Đông Nam Bộ. Đến lượt mình, tốc độ và quy mô của sự 
lan tỏa này phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống kết cấu 
hạ tầng, trong đó quan trọng nhất là hạ tầng giao 
thông và cảng vận chuyển hàng hóa. 

Xu  hướng  di  dân và đô thị hóa giai 
đoạn 2020-2030

Vào thời điểm 01/4/2019, ĐBSCL có 17,3 triệu dân, 
trong đó 25,1% sống ở khu vực đô thị. Theo số liệu 
của Tổng điều tra dân số, trong giai đoạn 2009 – 
2019, ĐBSCL có tỷ lệ tăng dân số đô thị thấp nhất cả 
nước (chỉ là 1,01% so với 2,64% của cả nước). Trong 
giai đoạn này, ĐBSCL cũng là vùng có tỷ lệ tăng dân 
số nông thôn thấp nhất (- 0,26%), thực chất là dân số 
nông thôn giảm, trong khi mức tăng của cả nước là 
0,43%. 

Nguồn: Tính toán 
từ số liệu của GSO
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Hình 2.28 Hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Nguồn: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2050, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, Bộ Xây dựng

Trong bối cảnh hiện tại, nếu không có những yếu tố 
đột biến, rất khó để ĐBSCL có tốc độ tăng trưởng dân 
số chung và dân số đô thị trong 10 năm tới cao hơn 
10 năm vừa qua. Trên thực tế, dân số cả Vùng hàng 
năm đã giảm 0,3% mỗi năm trong hai năm gần đây và 
dân số thành thị chỉ tăng khoảng 0,6%/năm (nếu 
không bao gồm Long An thì tốc độ giảm trên 
0,4%/năm). Nếu dân số tiếp tục giảm tuyệt đối (khả 
năng này rất cao) thì đến năm 2030, dân số của cả 
Vùng còn chưa đến 17 triệu người hay có thể nói sẽ 
có một lượng dân số tương đương với một tỉnh tiếp 
tục rời ĐBSCL. Vào năm 2030, tỷ lệ dân số thành thị 
hay đô thị hóa rất khó có thể chạm ngưỡng 30%. 

Song song với sự phát triển kinh tế, các đô thị trong 
vùng ĐBSCL đã và đang phát triển lan rộng, trong đó 
một phần không nhỏ các khu đô thị phát triển tự phát 
thiếu kiểm soát. Điều này đã gây tác động tiêu cực đến 
vai trò đô thị hóa nói chung trong việc xây dựng các 

không gian sống và làm việc bền vững. Trong đó cần 
lưu ý những tác động sau:

Thứ nhất, việc gia tăng mật độ và xây chen vào các 
khu đô thị đã ổn định, tạo nên các áp lực không nhỏ 
đến nhu cầu cần phải nâng cấp hạ tầng tương xứng, 
điều mà đáng lý ra phải được thực hiện trước khi cho 
phép xây dựng mở rộng thêm. Điều này không những 
tạo nên tình huống phải bị động trong việc đầu tư cho 
hạ tầng, mà còn làm gia tăng gánh nặng ngân sách 
cho địa phương.

Thứ hai, đô thị hóa tự phát không khống chế được tại 
các vùng đất thấp tạo nên tình trạng xấu đi về mặt an 
toàn đô thị và chống ngập cho đô thị trước nguy cơ 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đây cũng là một 
trong những nguyên nhân chính khiến cho vùng 
ĐBSCL bị xếp vào loại khu vực có rủi ro cao về nguy cơ 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên thế giới.

QĐ Hoàng Sa

QĐ Trường SaĐảo
Phú Quốc



Để giải quyết các vấn đề của vùng ĐBSCL trước 
những thách thức từ tác động của biến đổi khí hậu và 
phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị 
quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển 
bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, đề ra 
5 nhóm giải pháp tổng thể, trong đó có giải pháp về 
xây dựng Quy hoạch Tổng thể phát triển bền vững 
ĐBSCL:

Tổ chức không gian lãnh thổ: Hình thành các tiểu 
vùng sinh thái (vùng đồng bằng ngập lũ, vùng sinh 
thái nước ngọt, vùng sinh thái nước lợ, nước mặn,...) 
với định hướng phát triển kinh tế, nông nghiệp và cơ 
sở hạ tầng; Tổ chức, phát triển hệ thống đô thị và 
điểm dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm của hệ 
sinh thái tự nhiên, điều kiện cụ thể của vùng và từng 
tiểu vùng sinh thái. Dành không gian thoát lũ và hạn 
chế việc xây dựng các điểm dân cư tập trung tại các 
vùng sát bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao.

Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển bền vững 
ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với 
điều kiện của vùng, trên cơ sở tích hợp thống nhất các 
quy hoạch ngành, địa phương và sản phẩm chủ lực; 
Quy hoạch mới cần chuyển từ “sống chung với lũ” 
sang “chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, 
nước mặn”, trên cơ sở quy hoạch tổng hợp tài nguyên 
nước theo lưu vực sông; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
và bền vững tài nguyên nước.

Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý: Xây dựng cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp theo ba trọng tâm: thủy sản - 
cây ăn quả - lúa gắn với các tiểu vùng sinh thái, trong 
đó coi thủy sản (nước ngọt, nước lợ, nước mặn) là sản 
phẩm chủ lực; Phát triển công nghiệp xanh, ít phát 
thải, không gây tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên; Phát 
triển năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ rừng và bờ 
biển; Phát triển dịch vụ - du lịch dựa trên tiềm năng, lợi 
thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, văn hóa, con 
người với hiệu quả kinh tế cao; Phát triển các loại hình 
du lịch miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch sinh thái 
gắn với các khu bảo tồn thiên nhiên.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều phối phát triển 
Vùng và tiểu vùng sinh thái để nâng cao hiệu quả, 
thực chất, theo hướng thu gọn đầu mối, lấy quản lý 
thông minh tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi 
khí hậu làm trọng tâm xuyên suốt; Bảo đảm tính liên 
kết vùng dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích của các 
bên liên quan, Hài hòa giữa điều kiện tự nhiên về đất, 
nước, hệ sinh thái và văn hóa, con người; Chú trọng 
liên kết vùng về hạ tầng, chuỗi sản phẩm với vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, 
tiểu vùng Mekong.

Ban hành các cơ chế, chính sách mang tính đột 
phá nhằm thu hút vốn từ nguồn ngoài ngân sách, 
nhất là từ nguồn vốn tư nhân.
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Định hướng chính sách quy hoạch và phát triển đô thị 
Về phương diện phát triển đô thị và di dân, những 

phân tích trong mục này cho thấy ĐBSCL đang trải 
qua giai đoạn di dân rất lớn cùng với một tiến trình 
đô thị hóa chậm chạp. Nguyên nhân của vấn đề này 
là các nền tảng cạnh tranh và tăng năng suất của 
Vùng thấp, không có nhiều cơ hội phát triển kinh tế 
và tạo việc làm nên người dân phải di cư. Điều này là 
do vị trí địa lý gần thành phố Hồ Chí Minh, nơi có khả 
năng tạo việc làm và các hoạt động kinh tế rất tốt 
trong khi ĐBSCL đang chịu tác động rất mạnh của 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Nguyên nhân 
khách quan này rất khó có thể thay đổi trong khung 
thời gian một vài thập niên tới (xu hướng bất lợi 
ngày càng gia tăng). Nguyên nhân chủ quan của 
vấn đề này là ĐBSCL đã không được đầu tư nguồn 
lực cần thiết để có thể xây dựng các hạ tầng kết nối 
với vùng thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng nội vùng và 
các khoản đầu tư cho phát triển các nền tảng tăng 
năng suất của vùng.

Để giảm thiểu những thách thức và bất lợi của 
ĐBSCL cũng như ứng phó với thực tế, một số vấn đề 
chính sách sau đây cần được xem xét. Thứ nhất, 
trong một thập niên tới, khả năng đảo ngược tiến 
trình di dân gia tăng và đô thị hóa chậm chạp của 
ĐBSCL là rất thấp. Do vậy, các chính sách được thiết 
kế nên thuận theo xu hướng này thay vì mong muốn 
chủ quan. Thứ hai, để có khả năng chống chịu với 
tác động của biến đổi khí hậu, việc tập trung dân cư 
vào các đô thị sẽ hiệu quả hơn so với việc dân cư 
sống phân tán vì khi đó các giải pháp cũng như việc 
xây dựng các hạ tầng cần thiết sẽ dễ dàng, khả thi 
và hiệu quả hơn. Do vậy, cho dù không có nhiều cơ 
hội phát triển kinh tế, nhưng ĐBSCL nên có những 
chính sách thúc đẩy và khuyến khích người dân 
sống tập trung vào các đô thị để có một đời sống tốt 
hơn cho bản thân gia đình và cho cả xã hội. Thứ ba, 
Trung ương cần dành đủ nguồn lực để xây dựng các 
hạ tầng giao thông kết nối với vùng thành phố Hồ 
Chí Minh. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là khi hạ tầng 
giao thông kết nối với vùng thành phố Hồ Chí Minh 
được cải thiện thì rất có thể sẽ ngược với kỳ vọng 
chung. Xu hướng di cư lên vùng thành phố Hồ Chí 
Minh sẽ gia tăng và khả năng thu hút đầu tư của 
vùng sẽ gặp khó khăn hơn so với hiện tại do việc vận 
chuyển các nguyên liệu trở nên dễ dàng và thuận 
tiện hơn. 

Về phương diện quy hoạch, trong bối cảnh các cơ 
quan trung ương phải bắt đầu tiến hành nghiên cứu 
các quy hoạch ngành quốc gia, và 63 tỉnh thành trên 
cả nước đang phải bắt đầu tiến hành nghiên cứu 
điều chỉnh quy hoạch tỉnh thành, theo quy định của 
luật quy hoạch mới, được Quốc hội phê chuẩn năm 
2017, và bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2019, đa số 
các cơ quan từ Trung ương cho đến địa phương đều 
đứng trước nhiều khó khăn thử thách lớn lao trong 
quá trình thực hiện, từ việc lập kế hoạch thực hiện 
quy hoạch, xây dựng chính sách và giải pháp thực 
hiện quy hoạch, phân bố nguồn lực thực hiện quy 
hoạch, đánh giá thực hiện quy hoạch,… cho đến rà 
soát và đề xuất điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, 
bên cạnh những thử thách đó, bộ Luật Quy hoạch 
2017 cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho công tác quy 
hoạch, khi quá trình thực hiện lập quy hoạch có 
nhiều đổi mới gần với tư duy khoa học và nhu cầu 
thực tế hơn, thể hiện quan hệ đa chiều theo tư duy 
đa ngành. Đây cũng là xu hướng tiên tiến theo cách 
làm quy hoạch trên thế giới hiện nay.
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Thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hiện đang xúc tiến lập quy hoạch vùng ĐBSCL 
thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây 
đồng thời cũng là một trong những dự án lập quy 
hoạch vùng đầu tiên trên cả nước, tổ chức theo cách 
tiếp cận tích hợp đa ngành của Luật Quy hoạch 2017, 
bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2019.

Bên cạnh yêu cầu cập nhật điều chỉnh Quy hoạch 
vùng ĐBSCL đã được duyệt năm 2018, Quy hoạch 
vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050, cần đặc biệt lưu ý các vấn đề chiến lược sau:

Đưa ra các giải pháp cụ thể hoàn chỉnh hơn và khả 
thi hơn về quy hoạch đô thị và phát triển hạ tầng (các 
hướng dẫn, quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể về đô thị, hạ 
tầng, đầu tư xây dựng công trình) để đáp ứng yêu cầu 
ứng phó với tác động của BĐKH như nước biển dâng 
theo những kịch bản ngắn hạn và dài hạn, thay vì chỉ 
mới dừng ở mức độ cảnh báo và định hướng chung. 
Đồng thời, cần phải đưa ra cách giải quyết cụ thể cho 
việc chỉnh trang các khu đô thị có nguy cơ cao, cũng 
như cho việc khống chế không cho phát triển các khu 
dân cư mới trong vùng có nguy cơ cao.

Đưa ra các giải pháp cụ thể hơn và khả thi về quy 
hoạch đô thị và phát triển hạ tầng để ứng phó với 
những diễn biến xấu và khó lường của sông Mekong 
đối với khu vực hạ lưu thuộc ĐBSCL, bao gồm tình 

trạng thay đổi dòng chảy của sông, hạn hán do thiếu 
nước, xâm nhập mặn, … Ngoài ra, các chuyên gia quy 
hoạch cần hợp tác với các chuyên gia đa ngành khác 
(môi trường, kinh tế, xã hội, tài chính, kỹ thuật,…) để 
nghiên cứu tiềm năng tạo các khu vực trữ nước ngọt 
cấp vùng, chuyển đổi cơ cấu quy hoạch tổ chức 
không gian chức năng đô thị và nông thôn, sao cho 
phù hợp với các mô hình hoạt động kinh tế mới có thể 
cần được chuyển đổi trong tương lai cho nhiều khu 
vực trong ĐBSCL, sao cho các nhu cầu sống và làm 
việc của người dân vẫn được đảm bảo trong quá trình 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Đưa ra các giải pháp cụ thể hơn và khả thi về mặt 
hợp tác vùng giữa các địa phương, quy hoạch đô thị 
và phát triển hạ tầng theo một chiến lược thống nhất, 
đem lại lợi ích chung cao nhất cho các tỉnh thành 
trong ĐBSCL. Xây dựng các dự án, chương trình, kế 
hoạch đầu tư theo tư duy kinh tế thị trường, tận dụng 
sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương và địa phương 
trong điều kiện khó khăn cùng với cơ chế chính sách 
mở, để tạo nguồn lực kích thích việc huy động các 
nguồn lực tài chính khác từ trong nước và nước ngoài.

Ưu tiên kiện toàn hệ thống giao thông liên kết vùng, 
đặc biệt là các trục liên kết vùng theo hướng Bắc Nam 
và hướng Đông Tây, bao gồm trục kết nối thành phố 
Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Cà Mau và trục Sóc Trăng - 
Cần Thơ - Châu Đốc

Nghiên cứu các chương trình bảo vệ khu vực bờ 
biển trước nguy cơ xâm thực kết hợp với tiềm năng 
phát triển các khu vực lấn biển và phát triển đô thị với 
các loại hình kinh tế biển đa dạng.

Phát triển bản sắc đô thị vùng ĐBSCL thiên về chất 
hơn về lượng, tức là tổ chức lại các khu đô thị theo 
hướng tập trung với chất lượng sống tốt, ít nguy cơ 
ngập lụt và ô nhiễm môi trường,… hơn là tiếp tục để 
xảy ra tình trạng phát triển phân tán lan nhanh theo 
chiều rộng. Đồng thời khuyến khích phát triển các khu 
đô thị nông nghiệp, gắn liền với việc tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững, khuyến khích hình thành những 
tập đoàn nông sản mạnh, sản xuất quy mô lớn, năng 
suất cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công 
nghệ tiên tiến vào sản xuất, và tạo nên các sản phẩm 
có tính đặc trưng, đặc sản vùng miền.



CHƯƠNG III
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CHƯƠNG III - NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐBSCL

Phần 3 sử dụng khuôn khổ phân tích NLCT của GS. 
Michael Porter, được Trường Chính sách công và Quản 
lý Fulbright điều chỉnh để thích hợp với mục tiêu và đối 
tượng nghiên cứu của Báo cáo (Hình 3.1).¹² Trong 
khuôn khổ phân tích này, năng suất sử dụng các nguồn 
lực (bao gồm vốn, lao động, đất đai và các tài nguyên 
khác) đóng vai trò trung tâm, một mặt vì nó là thước đo 
chính xác nhất và có ý nghĩa duy nhất cho NLCT; mặt 
khác nó là nhân tố quyết định sự thịnh vượng của các 
địa phương.¹³

Với vai trò trung tâm của năng suất trong khuôn khổ 
phân tích NLCT, một câu hỏi then chốt cần trả lời là: 

Đâu là những nhân tố quyết định năng suất và tốc độ 
tăng trưởng năng suất?

Trong Báo cáo này, sử dụng khuôn khổ phân tích của 
Michael Porter, có ba nhóm nhân tố quyết định NLCT 
của vùng ĐBSCL, bao gồm:

Các yếu tố lợi thế tự nhiên của vùng;
NLCT ở cấp độ địa phương;
NLCT ở cấp độ doanh nghiệp.

Khung phân tích của Michael Porter được trình bày chi 
tiết trong Phụ lục 2, và các nội dung cụ thể sẽ được 
phân tích chi tiết trong các mục của Phần 3 dưới đây. 

¹² Tóm tắt khung phân tích này được trình bày ở Phụ lục 1 của Báo cáo.
¹³ Địa phương ở đây dùng để chỉ một đơn vị kinh tế, có thể là một tỉnh, một thành phố,
một vùng (như ĐBSCL), một quốc gia, thậm chí là một khu vực kinh tế (như ASEAN hay EU).
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Hình 3.1 Các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: Trường Fulbright điều chỉnh từ Michael Porter (1990, 1998, 2008).

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP 

  Môi trường kinh doanh   Trình độ phát triển 
cụm ngành   Hoạt động và  

chiến lược của DN 
  

              

 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỊA PHƯƠNG 

  Hạ tầng văn hóa,  
giáo dục, y tế, xã hội   Hạ tầng kỹ thuật (GTVT, 

điện, nước, viễn thông)   Chính sách tài khóa,  
đầu tư, tín dụng, cơ cấu 

  

              

 

CÁC YẾU TỐ SẴN CÓ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

  Tài nguyên tự nhiên   Vị trí địa lý   Quy mô  
của địa phương 

  

              

 



3.1
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
VÀ CÁC THÁCH THỨC
MÔI TRƯỜNG Ở ĐBSCL



Các dữ liệu về địa lý tự nhiên

Nằm ở vị trí tận cùng phía Nam của đất nước, vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là vùng 
đất châu thổ có tuổi địa chất rất non trẻ, hình thành từ 
khoảng 7.000 – 9.000 năm trong quá khứ do sự bồi tụ 
liên tục của dòng chảy cùng nguồn phù sa sông 
Mekong và quá trình biển lùi trong quá khứ từ hơn 
4.000 - 5.000 năm trước (Tsukawaki et al.., 2005; Hori 
and Saito, 2007; Tamura et al., 2009). Hơn một thế kỷ 
trước, nhờ lượng phù sa từ sông Mekong chủ yếu vào 
mùa lũ bồi đắp khoảng 160 triệu tấn mỗi năm (Lui et 
al., 2013; Loisel et al., 2014; Wild et al., 2015), vùng 
đồng bằng được nâng cao và mở rộng nhanh chóng 
(Lê Anh Tuấn, 2015). Trong suốt hơn 4.000 năm lịch 
sử, vùng đồng bằng đã tiến ra biển Đông với tốc độ 

trung bình khoảng 15m/năm (Phùng Văn Phách, 
2010). Tuy nhiên, vùng ĐBSCL chính thức có sự hiện 
diện của cư dân và hình thành cơ chế chính trị và xã hội 
chỉ khoảng từ 300 – 400 năm nay. 

Hiện nay, ĐBSCL có tổng diện tích tự nhiên, kể cả diện 
tích các đảo ven bờ, là 40.572 km² (Tổng cục Thống kê, 
2013), chiếm 12,25% diện tích đất liền của cả nước, 
vùng biển đặc quyền kinh tế có diện tích hơn 9 lần diện 
tích đất liền, xấp xỉ 360.000 km², với hai mặt giáp Biển 
Đông và Vịnh Thái Lan, có một chiều dài vùng ven biển 
hơn 732 km (Hình 3.2). Diện tích đất ĐBSCL được sử 
dụng để sản xuất nông nghiệp hiện nay là hơn 2,5 triệu 
ha (chiếm khoảng 64% tổng diện tích tự nhiên), chủ 
yếu là canh tác lúa nước và nuôi trồng thuỷ sản từ các 
vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn.

CHƯƠNG III - 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG Ở ĐBSCL

Hình 3.2 Đồng bằng Sông Cửu Long và hệ thống sông rạch tự nhiên

Nguồn: Benedikter (2014)
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CHƯƠNG III - 3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG Ở ĐBSCL

Mekong là con sông quốc tế lớn nhất Đông Nam Á, 
đứng thứ 12 về chiều dài trên thế giới (Lui et al., 2009). 
Sông Mekong xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng ở độ 
cao khoảng 5.000 m so với với mực nước biển, dòng 
sông đổ xuôi theo hướng từ Bắc xuống Nam qua 6 
quốc gia Trung Hoa, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campu-
chia và cuối cùng đến ĐBSCL trước khi đổ ra biển. Với 
một lưu vực rộng đến 795.000 km², nằm trong khu vực 
Châu Á gió mùa, nhận được một lượng mưa khá lớn 
nên tải lượng về đến ĐBSCL lên đến 475 tỷ m³ nước 
hằng năm (MRC, 2010). Nhờ lượng mưa tương đối cao 
(từ 1.600 – 2.200 mm/năm) và dòng chảy lớn của 
sông Mekong (có lưu lượng trung bình 15.000 m³/s), 
vùng ĐBSCL nhận được một tài nguyên nước ngọt trên 
mặt đất rất lớn, xấp xỉ 450 – 475 tỷ m³ nước/năm, 
chiếm hơn một nửa tổng lượng nước mặt của cả Việt 
Nam là 830 - 840 tỷ m³/năm. 

Với địa hình thấp và phẳng, nguồn nước phong phú và 
có cả hai mặt giáp biển, vùng ĐBSCL được công nhận 
là vùng đất ngập nước lớn nhất Việt Nam (Tuan and 
Guido, 2007). Điều kiện khí hậu vùng ĐBSCL, nếu so với 
cả nước thì tương đối ôn hoà, ít thiên tai. Tuy nhiên, 
mưa và dòng chảy lớn tập trung chủ yếu vào mùa mưa 
tạo nên hiện tượng nước ngập lụt hằng năm, khi đó gần 
50% diện tích vùng đồng bằng bị ngập từ 2 – 4 tháng. 
Mùa nước nổi, một hiện tượng tự nhiên chỉ mực nước 
trên sông dâng cao , gây ngập lụt nhiều tuần lễ và chảy 
tràn đồng, bắt đầu từ tháng 7, mực nước trên sông gia 
tăng dần từ tháng 8 – 9, cao điểm vào tháng 10 và rút 
dần vào tháng 11. Bình quân vào mùa mưa, lưu lượng 
dòng chảy trên sông Mekong cao nhất là 39.000 
m³/giây, gây ngập từ 1,2 đến 1,9 triệu ha (Lê Anh Tuấn, 
2010). 

Ngược lại, trong mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến đầu 
tháng 5, lượng mưa gần như không đáng kể và lượng 
nước từ sông Mekong đổ về đồng bằng rất thấp. Đặc 
biệt vào cao điểm mùa khô, tháng 3 – 4 hằng năm, lưu 
lượng trung bình nhiều năm chỉ vào khoảng 1.500 – 
1.700 m³/s. Số liệu lưu lượng mùa kiệt lịch sử ở ĐBSCL 
là 1.200 m³/s, xảy ra vào ngày 17/4/1960. Dòng chảy 
thấp mùa khô gây nên hiện tượng xâm nhập mặn khá 
nghiêm trọng, đồng thời nguồn nước ngầm bị tụt giảm 
khá lớn. Ước tính vào cao điểm từ giữa đến cuối tháng 
4, khoảng 45 – 50% diện tích vùng ĐBSCL bị nhiễm 
mặn. Chênh lệch mực nước ngầm trong mùa mưa và 
mùa khô có thể lên đến 12 – 15 m. Đây là một thách 
thức lớn cho việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất của 
người dân vùng ven biển đồng bằng. 

 

Theo An (2002), ngoài hệ thống sông rạch tự nhiên, 
mật độ kinh đào ở vùng ĐBSCL đã chiếm tới 9% diện 
tích toàn vùng, giúp cho ĐBSCL có một hệ thống thuỷ 
lợi dày đặc nhất Việt Nam. Ước tính tổng số chiều dài 
kênh ở ĐBSCL hiện nay xấp xỉ 8.000 km, trong đó có 
hơn 50% là các kinh chính có bề rộng từ 8 - 40 m và cao 
độ đáy kênh từ - 2 m đến - 4 m dưới mực nước biển 
trung bình. Các thành phố lớn ở vùng đồng bằng đều 
hình thành các giang cảng, bến tàu sông để đáp ứng 
việc trao đổi hành khách và hàng hóa. Có thể nói 
nguồn tài nguyên nước và đất đã thúc đẩy phát triển 
kinh tế cho cả vùng đô thị và nông thôn ĐBSCL.
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Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam (2018), dân số vùng 
ĐBSCL là 17.806.340 người, với mật độ trung bình 
khoảng 438 người/km². Tổng GDP của cả ĐBSCL năm 
2018 là 818.523 triệu đồng, trung bình khoảng 46 triệu 
đồng/người/năm, phân bố theo các tỉnh như Bảng 3.1. 
Nếu so với tổng GDP cả nước năm 2018 là 5.542,3 

nghìn tỷ đồng, thì GDP ở ĐBSCL đóng góp khoảng 
14,76%, nếu so sánh thu nhập bình quân đầu người 
năm 2018 của Việt Nam ước tính đạt 58,5 triệu đồng 
thì thu nhập theo GDP trên đầu người ở ĐBSCL chỉ 
bằng 78,17% so với mức bình quân cả nước.

Bảng 3.1 Dân số và tổng thu nhập ở ĐBSCL phân theo tỉnh năm 2018

Nguồn: Tổng cục thống kê (2018)

TT Tỉnh Thành 
Dân số (người) GDP GDP/người 

2010 2015 2018 Triệu VND Triệu VND 

1 An Giang 2.148.299 2.158.320 2.164.151 80.064 37,0 

2 Bạc Liêu 873.293 889.109 897.020 39.198 43,7 

3 Bến Tre 1.256.618 1.263.710 1.268.204 43.885 34,6 

4 Cà Mau 1.214.221 1.218.821 1.229.632 52.108 42,4 

5 Cần Thơ 1.199.817 1.251.809 1.282.274 87.234 68,0 

6 Đồng Tháp 1.669.622 1.684.261 1.693.313 72.872 43,0 

7 Hậu Giang 761.711 770.352 776.663 28.537 36,7 

8 Kiên Giang 1.712.120 1.762.281 1.810.454 87.357 48,3 

9 Long An 1.442.828 1.484.655 1.503.126 103.179 68,6 

10 Sóc Trăng 1.295.601 1.310.703 1.315.944 48.445 36,8 

11 Tiền Giang 1.677.986 1.728.679 1.763.927 82.682 46,9 

12 Trà Vinh 1.013.100 1.034.600 1.049.809 45.846 43,7 

13 Vĩnh Long 1.026.521 1.045.037 1.051.823 47.114 44,8 

Tổng/ TB 17.291.737 17.602.337 17.806.340 818.523 45,7 
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Các thay đổi trạng thái tự nhiên trong 3 
thập niên vừa qua

Trước các thập niên 1970 – 1980, vùng ĐBSCL chủ yếu 
là đất trồng lúa 2 vụ: vụ lúa Hè Thu (tập trung vào mùa 
mưa, khoảng từ tháng 4 đến tháng 7) và vụ lúa Đông 
Xuân (thông thường trong mùa khô từ tháng 12 đến 
tháng 2). Thời gian còn lại trong năm là thời kỳ nước 
tràn đồng, chảy ngập (từ tháng 8 đến tháng 11) hoặc bị 
nhiễm mặn sâu (tháng 3, tháng 4). Muốn tăng vụ, tăng 
sản lượng lúa, các địa phương thường phải làm đê bao 
triệt để khép kín để trồng canh tác vụ Thu Đông (từ 
tháng 8 đến tháng 11). Còn nếu canh tác lúa vụ Xuân 
Hè thì lượng nước bơm tưới phải rất lớn vì đây là thời 
điểm khô hạn cao và xâm nhập mặn lớn ở ĐBSCL. 
 
Phương thức canh tác lúa vụ 3 đã hình thành từ những 
năm giữa của thập niên 1980 tại những vùng có hệ 
thống thủy nông và đê bao tương đối chủ động ở hai 
tỉnh An Giang và Đồng Tháp (Chu Thai Hoanh et al., 
2014), với giống lúa ngắn ngày (105 ‐ 110 ngày) hoặc 
cực ngắn ngày (như các giống OMCS, thời gian trồng 
95 ‐ 105 ngày). Thậm chí, có nơi như Long An, Tiền 
Giang đã làm 3 năm 7 vụ, hay tại vùng Ô Môn đã từng 
làm 3 năm 8 vụ. Dần dần, nhiều tỉnh và cả Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khuyến khích mở 
rộng diện tích lúa vụ 3 như một giải pháp gia tăng 
nhanh sản lượng lúa, nhằm đưa Việt Nam thành một 
quốc gia xuất khẩu lúa gạo mạnh trên thế giới. 

Niên vụ 2009 ‐ 2010, diện tích canh tác lúa vụ 3 ở 
ĐBSCL đạt 3,8 triệu ha. Các số liệu từ Tổng cục Thống 
kê cho thấy, sản lượng lúa ở ĐBSCL gia tăng ấn tượng 
từ 4 triệu tấn lúa năm 1975 nhảy vọt lên 20,7 triệu tấn 
vào năm 2010. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2010 – 2017, 
mức gia tăng chậm hơn, chỉ khoảng 2%. Sang niên vụ 
2017 – 2018 thì sản lượng giảm đi do chủ trương giảm 
dần diện tích canh tác lúa (Bảng 3.2).

Thực tế sau hơn 10 năm, ở những vùng canh tác lúa vụ 
3 càng dài thì chất lượng tài nguyên đất càng suy giảm, 
vùng đê bao do không nhận được phù sa khiến năng 
suất cây lúa càng giảm, trong khi chi phí bón phân và 
phun thuốc trừ sâu lại tăng. Lúa sản xuất nhiều nhưng 

giá thành giảm trong khi đó mọi dịch vụ liên quan như 
công lao động, xăng dầu, điện, dịch vụ ngoài xã hội liên 
tục tăng. Kết quả là hiệu quả kinh tế của hoạt động sản 
xuất lúa ngày càng suy giảm. 
 
Hệ lụy còn mở rộng hơn ở trên toàn đồng bằng, nếu 
xem xét các yếu tố môi trường nông thôn, thiệt hại cơ 
sở hạ tầng do diện tích ngập và xói lở mở rộng, gây nên 
tổn thất kinh tế lớn hơn rất nhiều. Một nghiên cứu theo 
dõi canh tác vùng đê bao cho 3 vụ lúa suốt 15 năm ở 
tỉnh An Giang (Gernado and Tonneijck, 2017) cho thấy 
lợi nhuận từ canh tác lúa chỉ gia tăng trong 5 năm đầu. 
Từ giai đoạn năm thứ 5 đến năm thứ 15, lợi nhuận sẽ 
giảm đi, thấp hơn vùng làm 2 vụ. Nghiên cứu này bỏ 
qua những phí tổn do suy giảm môi trường và vấn đề 
xã hội (Bảng 3.3).

Bảng 3.2 Tổng diện tích canh tác lúa ĐBSCL
(Triệu ha)

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2019

Mùa vụ 2010 2017 2018 

Vụ Xuân Hè 
(Tháng 2 – Tháng 5) 

1,56 1,57 1,57 

Vụ Hè Thu 
(Tháng 5 – Tháng 8) 

2,00 2,42 2,33 

Vụ Thu Đông 
(Tháng 11 – Tháng 2) 

0,37 0,18 0,19 

Tổng cả năm 3,94 4,18 4,10 

Nguồn: Gernado and Tonneijck, 2017

Bảng 3.3 Phân tích chi phí – lợi ích của vùng trồng lúa
3 vụ ở An Giang (USD/ha/năm)

Hệ thống trồng lúa  
An Giang 

Hai vụ 
Ba vụ  

(5 năm) 
Ba vụ  

(15 năm) 

 Tiền bán lúa (+) 2.600 3.900 3.450 

 Tiền mua phân bón (-) 360 800 1.200 

 Tiền thuốc trừ sâu (-) 350 625 730 

 Tiền bơm nước (-) 100 180 180 

Lợi nhuận thu được (+/-) 1.790 2.295 1.340 
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Hiện nay và tương lai, tài nguyên nước ở ĐBSCL phải 
tiếp tục đối diện với năm thử thách thường xuyên, 
trong đó có hai vấn đề về số lượng nước (ngập lụt và 
hạn hán) và ba vấn đề về chất lượng nước (suy giảm 
phù sa, nhiễm mặn và ô nhiễm nước). Tình trạng khó 
khăn này đang có xu thế gia tăng do tác động đồng 
thời của nhiều nhân tố: hiện tượng biến đổi khí hậu – 
nước biển dâng và vấn đề nước xuyên biên giới như 
các dự án phát triển và vận hành hồ chứa - thuỷ điện ở 
thượng nguồn, gia tăng tình trạng phá rừng, thay đổi sử 
dụng đất, đô thị hoá, thu hẹp các khu đất ngập nước tự 
nhiên, nguy cơ chuyển nước - khai thác nước trong 
mùa khô và ô nhiễm nguồn nước từ gia tăng hoạt động 
công nghiệp và nông nghiệp dọc theo hai bên bờ sông. 

Có thể gộp các tác nhân làm suy thoái tài nguyên nước 
cho vùng ĐBSCL thành hai nhóm: (i) các tác nhân từ 
hoạt động của con người và (ii) các tác nhân từ sự biến 
động tự nhiên. Các tác nhân từ nguyên nhân con 
người, dưới các áp lực gia tăng như dân số, phát triển 
kinh tế và nhu cầu khai thác tài nguyên thiên nhiên quá 
mức, được xem là tác nhân chính yếu và có ảnh hưởng 
quan trọng gây nên sự ô nhiễm môi trường và suy 
thoái tài nguyên nước hiện nay. 

Tác nhân tự nhiên góp phần làm gia tăng làm suy giảm 
chất lượng nguồn đất và nước, bao gồm tình trạng khô 
hạn kéo dài, nước mặn xâm nhập từ biển, phèn xuất 
hiện lên tầng mặt canh tác do mức nước ngầm tầng 
trên bị tụt thấp, khô hạn kéo dài, khai thác cát quá mức 

(Guillaume et al,. 2014) hiện tượng sạt lở ven sông, 
xâm thực biển do nước biển dâng, thiên tai và các tác 
động khác do biến đổi khí hậu (Tuan and Suppakorn, 
201; Richard and Tran, 2014). 

Do sự phát triển ồ ạt các chuỗi đập thuỷ điện ở Trung 
Quốc, và sau này ở Lào, phù sa chuyển đến vùng châu 
thổ đã giảm sút rõ rệt (Lu and Siew, 2005; Piman, and 
Manish, 2017). Trước kia, mỗi năm sông Mekong tải về 
vùng đồng bằng khoảng 160 triệu tấn phù sa/năm 
(Piman, and Manish, 2017) nay đã giảm khoảng 50%, 
chỉ còn 80 triệu tấn/năm, tính chỉ riêng phần thượng 
nguồn sông Mekong, đoạn lang cang thuộc Trung 
Quốc (Apisom et al., 20118). Theo ước tính của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (MONRE, 2015), thiệt hại kinh tế 
do sự sụt giảm phù sa vào khoảng 450 triệu USD/năm. 

Hiện tượng lún sụt mặt đất tự nhiên đang có nhiều dấu 
hiệu xuất hiện, đặc biệt khu vực bán đảo Cà Mau, khiến 
tình trạng ngập úng và xâm nhập mặn thêm trầm 
trọng. Báo cáo khoa học mới nhất đã cảnh báo cao độ 
trung bình mặt đất tự nhiên ở cả vùng đồng bằng chỉ 
cao hơn mực nước biển khoảng 0,8 m (Minderhoud et 
al., 2018). Tác nhân gây ô nhiễm từ con người và thiên 
nhiên không tách biệt nhau mà bồi thêm làm chất 
lượng môi trường vùng nông thôn bị giảm sút. Đây là 
những vấn đề cực kỳ khó khăn và nhạy cảm cho sinh 
hoạt và sản xuất vùng hạ lưu cũng như sự tồn tại của 
các hệ sinh thái đất ngập nước rất nhạy cảm của vùng 
đồng bằng. 
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Các thách thức liên quan đến phát triển 
trong tương lai

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng và những tác động về 
vấn đề nguồn nước xuyên biên giới đang và sẽ là 
những thử thách rất lớn uy hiếp sự phát triển kinh tế - 
xã hội của Việt Nam, khiến nền nông nghiệp vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long có thể bị mất bền vững. Các nhà 
quản lý vĩ mô cần phải sớm nhận thức các nguy cơ này 
và phải có những đối sách hợp lý cho vấn đề. Đối với 
sản xuất lúa, cần phải có những điều chỉnh lịch thời vụ 
kịp thời, đẩy mạnh nghiên cứu tìm ra các giống lúa mới 
có thể chịu đựng khô hạn, nhiễm mặn tốt hơn. Trong 
canh tác lúa, biện pháp tưới tiết kiệm nước sẽ là một 
giải pháp giúp nông dân giảm chi phí sản xuất và phù 
hợp với sự suy kiệt nguồn nước. Ngoài ra các biện 
pháp công trình như ngăn mặn, giữ ngọt, khai thác 
nước ngầm, nạo vét củng cố hệ thống kênh mương 
nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nước, xây dựng và 
khai thác các nguồn năng lượng tái tạo (gió, mặt trời, 
sinh khối, dòng chảy) nhằm phục vụ sản xuất và sinh 
hoạt. Ngoài ra, nên có những tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cộng đồng và các nhà quản lý, tập huấn 

phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu và kế hoạch 
phát triển của địa phương. Các địa phương nên phối 
hợp với các khoa học để tìm ra các biện pháp thích 
nghi hợp lý cho cộng đồng. Việc tăng cường hợp tác 
khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước cũng 
cần đẩy mạnh để có những chia sẻ thông tin và kiến 
thức nhằm ứng phó hợp lý nhất cho vấn đề nóng về 
biến đổi khí hậu. Các giải pháp cho vấn đề sản xuất 
lương thực ở Đồng bằng sông Cửu Long không những 
có ý nghĩa đối với việc an ninh lượng thực quốc gia mà 
còn là một bảo đảm cho nguồn cung lương thực cho 
thế giới, cứu sống nhiều người ở các quốc gia đói 
nghèo khác nữa.

An ninh nguồn nước bao gồm khả năng có đủ số lượng 
nước theo yêu cầu, nguồn nước phải sạch và an toàn, 
đồng thời việc cung ứng nước phải đúng thời điểm 
mong muốn. An ninh nguồn nước là nền tảng ban đầu 
cho việc hình thành an ninh lương thực. Trên cơ sở của 
an ninh lương thực, an ninh xã hội được bảo đảm, từ đó 
sự phát triển một vùng, một quốc gia mới cơ bản bền 
vững. 
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Điều quan trọng nhất trong chiến lược bảo vệ tài 
nguyên nước nói chung và lưu vực sông nói riêng là 
phải có sự tham gia của cộng đồng như là những chủ 
nhân đích thực của nguồn tài nguyên quý giá này. 
Cộng đồng dân cư sống trong lưu vực, thông qua đại 
diện của các tổ chức xã hội dân sự đích thực của họ, 
phải có quyền và kinh nghiệm phản biện trong việc sử 
dụng và bảo vệ nguồn nước sông. Không một cơ quan 
chính quyền hay một tổ chức khoa học nào có thể 
phục hồi sự trong sạch của các dòng sông nếu thiếu 
những hành động có ý thức của chính người dân. Các 
dự án khai thác và xả thải vào nguồn nước phải minh 
bạch thông tin về những tác động tiêu cực có thể gây 
ra ngay từ khi chuẩn bị thực hiện. Các dự án này phải 
lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức, thậm chí cá 
nhân liên quan như là một quy trình pháp lý và là một 
việc tự nhiên của thể chế dân chủ hoá cơ sở và là trách 
nhiệm của chủ đầu tư dự án và của chính quyền. 

Các mô hình ứng phó trong sản xuất nông nghiệp hiện 
nay ở ĐBSCL trước tiên mang tính tự phát do người 
nông dân nghĩ ra và sáng tạo cho phù hợp với điều kiện 
biến động thời tiết, nguồn nước và các yếu tố khác liên 
quan đến thị trường, lao động, vốn đầu tư và điều kiện 
thay đổi tài nguyên và sinh thái. Hầu hết mang tính đối 
phó trước mắt (coping) và phù hợp cho các mục tiêu 
ngắn và trung hạn. Sau đó, các nhà khoa học và các tổ 
chức phi chính phủ đã có những hỗ trợ căn cơ về mặt 
kỹ thuật hơn và hệ thống hơn nhằm có những giải pháp 
đối phó mang tính thích nghi lâu dài hơn (adaptation).  
Mặc dù sự biến đổi nào mang tính toàn cầu cũng 
mang lại cả rủi ro và cơ hội khác nhau cho các nhóm 
lợi ích trong cộng đồng. Tuy nhiên, tác động của biến 
đổi khí hậu dường như mang nhiều bất lợi chung cho 
cả xã hội hơn là thuận lợi. Do vậy, việc giảm nhẹ và 
thích nghi phải được nghiên cứu và đề xuất. 

Tổ chức Hợp tác vì Nước Toàn cầu (Global Water 
Partnership, 2004) đã định nghĩa: “Quản lý tài nguyên 
nước tổng hợp là một quá trình thúc đẩy sự phối hợp 
phát triển và quản lý nguồn nước, đất đai và tài nguyên 
liên quan, nhằm tối đa hoá lợi ích kinh tế và phúc lợi xã 
hội một cách công bằng mà không phương hại đến 

tính bền vững của các hệ sinh thái thiết yếu”. Quản lý 
tài nguyên nước tổng hợp bao gồm cả quản lý rủi ro, 
kết hợp quản lý đất và nước, dự báo, giám sát và lập kế 
hoạch dự phòng nhằm giảm nhẹ các hệ quả nghiêm 
trọng lên kinh tế. Việc tăng cường quản lý tổng hợp lưu 
vực sông dựa trên cơ sở tài nguyên đất và tài nguyên 
nước trong lưu vực cần phải xem là một thể đồng nhất. 
Mặc dù Luật Tài nguyên Nước và các văn bản pháp lý 
khác có khẳng định vai trò quản trị nước của chính 
quyền. Tuy nhiên, sự tham gia của các thành phần 
khác nhau, cơ chế cho người dân giám sát và sử dụng 
tài nguyên nước vẫn chưa rõ ràng. Các hành vi làm tổn 
hại nguồn nước cần phải tiếp tục bị chế tài bằng công 
cụ luật pháp và tòa án. Việc khôi phục, trồng và bảo vệ 
nguồn rừng đầu nguồn và hai bên bờ sông cần phải 
được đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ hơn. 
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Đối với các quốc gia nghèo và tài nguyên hạn chế, biện 
pháp thích nghi được chú trọng hơn hơn giảm thiểu 
mặc dù cả hai có thể bổ sung cho nhau. Thích nghi với 
biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có một quá trình lâu dài. 
Xây dựng kế hoạch hành động thích nghi với biến đổi 
khí hậu vừa mang tính cấp bách trước mắt vừa mang 
tính chiến lược lâu dài nhằm giữ được sự phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội cũng như môi trường. Biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng ở ĐBSCL là vấn đề nghiêm 
trọng mà các quan chức hoạch định chính sách, các 
chuyên gia quy hoạch, giới khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội, thương gia, các cán bộ địa phương và người dân 
phải nhận thức được. Các kịch bản và tình huống tác 
động cần phải được tiếp tục phân tích để có các dữ liệu 
thuyết phục và khoa học hơn. Căn cứ vào kết quả phân 
tích về mặt dữ liệu, tiếp đến cần có các chủ trương ủng 
hộ việc chia sẻ thông tin và tìm phương cách giảm nhẹ 
- thích ứng đặt ra. Mỗi địa phương và mỗi ban ngành 
cần xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi 
khí hậu. Tiếp đến, cần triển khai các biện pháp thực 
hành thích nghi cho toàn xã hội. Cứ như vậy chúng ta 
sẽ tiếp tục thu thập các chứng cứ và dữ liệu từ thực tế 

để quay vòng tiếp chu trình. Có thể hình dung các bước 
này qua một chu trình, tạm đặt tên là cách tiếp cận 5A 
(Hình 2): Phân tích (Analysis) – Nhận thức (Aware-
ness) – Vận động (Advocacy) – Hành động (Action) – 
Thích nghi (Adaptation).

Giải pháp ứng phó – bao gồm cả khái niệm giảm thiểu 
và thích nghi – với sự thay đổi khí hậu và các hiện 
tượng thời tiết bất thường không phải là điều gì mới mẻ 
trong lịch sử của con người. Trong quá trình định cư, 
canh tác và tìm sinh kế, từng cộng đồng đã sáng tạo ra 
rất nhiều hình thức hạn chế các tác hại của thiên tai và 
tìm cách tận dụng các lợi thế có thể có của sự thay đổi 
thời tiết cho phù hợp với điều kiện địa lý – nhân văn – 
kinh tế của mình. 

Đối với các quốc gia nghèo và tài nguyên hạn chế, biện 
pháp thích nghi được chú trọng hơn hơn giảm thiểu 
mặc dù cả hai có thể bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, khi 
quá trình biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn so với quá 
khứ và trong hoàn cảnh hiện tại – dân số đang gia tăng 
cao và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngày thêm đa 
dạng và phức tạp - thì sự tác động tiêu cực của hiện 
tượng biến đổi khí hậu và nước biển dâng sẽ tạo nên 
nhiều thử thách mới. 

Ứng phó với biến đổi khí hậu đang trở nên một đòi hỏi 
mang tính cấp bách hơn bao giờ hết. Cũng như nhiều 
nước trên thế giới, Việt Nam đã công bố Chương trình 
Mục tiêu Quốc gia Ứng phó với Biến đổi Khí hậu từ năm 
2009. Hiện nay, các tỉnh có thành lập Ban Chỉ đạo thực 
hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến 
đổi khí hậu”, căn cứ vào Quyết định 158/2008/QĐ-TTg 
ban hành ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 
Một số địa phương đã có những hoạt động nâng cao 
nhận thức đến cộng đồng về biến đổi khí hậu. 

Nguồn: Lê Anh Tuấn, 2009

Hình 3.3 Năm bước thực hành thích nghi
với biến đổi khí hậu

Analysis
(Phân tích)

Awareness
(Nhận thức)

Advocacy
(Vận động)

Action
(Hành động)

Adaptation
(Thích nghi)
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Thực tế, người dân vùng ĐBSCL đã có một số phương 
cách đối phó của riêng họ mang tính tự phát hoặc 
chọn lọc theo tình thế nhằm giảm thiểu tác động và 
thích nghi với biến đổi khí hậu. Đây là một hình thức mở 
rộng của quan điểm “sống chung với lũ” ở quy mô rộng 
hơn cho cả vùng đồng bằng chứ không giới hạn không 
gian cho riêng vùng bị ảnh hưởng của lũ lụt. Quan điểm 
“sống chung với biến đổi khí hậu” hiện chưa là một 
khẩu hiệu chính thức từ cấp chính quyền nhưng một số 
nơi đã được người dân và các phương tiện truyền 
thông đại chúng nói đến. 

Nhiều tỉnh đã và đang xây dựng kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời có các bước 
lồng ghép yếu tố ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng 
tránh thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. Nhiều tổ chức Chính phủ và Phi Chính phủ 

đã có những hoạt động tập trung vào các dự án cụ thể 
liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu từ cấp tỉnh 
đến cấp cộng đồng. Ngày 17/11/2018, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ – CP về 
Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu”. Nghị quyết này ra đời trong 
bối cảnh vùng ĐBSCL đang đối mặt với những thách 
thức lớn về môi trường, tài nguyên thiên nhiên cũng 
như các thay đổi về kinh tế - xã hội. Ngày 26/3/2018, 
Bộ KH&ĐT ban hành Quyết định 337 về Kế hoạch triển 
khai Nghị quyết 120, cụ thể là xây dựng “Quy hoạch 
tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến 
đổi khí hậu đến 2030, tầm nhìn đến 2050”. Đây là cơ sở 
pháp lý và kỹ thuật cho các tỉnh xây dựng các chiến 
lược và kế hoạch hành động để phát triển kinh tế và xã 
hội vùng ĐBSCL, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng.
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Hạ tầng giao thông

Giao thông là một trong những nhân tố quan trọng, nếu 
không muốn nói là quan trọng nhất, trong động lực 
phát triển của các địa phương, đặc biệt là các vùng 
kinh tế chưa phát triển. Loại hình giao thông, thời gian 
(hay tốc độ) kết nối có tương thích và đáp ứng nhu cầu 
vận chuyển của hành khách và hàng hóa đóng vai trò 
quan trọng. 

Với ĐBSCL, vai trò của giao thông kết nối với vùng 
TP.HCM và quốc tế đã luôn được xem là một trong 
những điểm yếu quan trọng của vùng. Các vấn đề liên 
quan đến chủ đề này liên tục được cập nhật thông qua 
các chương trình nghị sự quốc gia, các diễn đàn trong 
vùng và báo chí. Bảng 3.4 tổng hợp dưới đây cho thấy 
nhu cầu và mức độ quan trọng của giao thông đối với 
vùng ĐBSCL là rất cấp bách. 

Một cách tổng quan, có thể thấy nhu cầu đầu tư trong 
vùng là rất lớn ở tất cả các loại hình hạ tầng giao thông 

cơ bản như đường bộ, đường thủy, hàng không và cả 
đường sắt. Tuy vậy, trong bối cảnh nguồn lực ngân 
sách còn hạn chế và tính ưu tiên trong đầu tư cơ sở hạ 
tầng giao thông cho vùng ĐBSCL là không nhiều thì kết 
quả đạt được trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 
của vùng ĐBSCL giai đoạn 2009 - 2019 là rất khiêm 
tốn. Một số thành tựu quan trọng có thể kể đến bao 
gồm: khánh thành cao tốc TP.HCM – Trung Lương, 
chuyển đổi hầu hết các bến phà chính thành cầu giúp 
khả năng kết nối giao thông trong toàn vùng không 
còn bị chia cắt. Tuy vậy, rất nhiều công trình trọng điểm 
vẫn nằm trong quy hoạch hoặc tiến độ thi công gặp 
nhiều vướng mắc như: cao tốc Trung Lương – Mỹ 
Thuận – Cần Thơ, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc 
Châu Đốc – Sóc Trăng, cảng nước sâu của vùng,… Kết 
quả là tính độc đạo và quá tải trong giao thông đường 
bộ, đặc biệt là Quốc lộ 1A vẫn là nút thắt cơ bản cho sự 
phát triển của toàn vùng. Quy hoạch giao thông đường 
thủy vẫn chưa rõ ràng, kỳ vọng phát triển giao thông 
hàng không và đường sắt cũng không thật sự khả thi. 
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Bảng 3.4 Nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông tại ĐBSCL

Thời điểm Dự án/Công trình ưu tiên 

2005 - 2009 

Đường bộ:  
■ Nâng cấp mở rộng QL 1A, Quốc lộ 80 (Đồng Tháp– Kiên Giang)  
■ Cầu Cần Thơ (2008)  
■ Nam Sông Hậu - QL 91 – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau 

Đường thủy: 
■ Nạo vét tuyến TP.HCM – Kiên Lương, TP.HCM – Cà Mau  

Đường hàng không: 
■   

2010 
Đường bộ:  

■   
■  

11/2/2012 
QĐ 11/2012/QĐ-
TTg về Phê duyệt 
QHGT ĐBSCL đến 

2030 

Đường bộ:  
■ Cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ 
■ Nâng cấp QL 91, 61, 63 
■ Đầu tư tuyến N1 (Hồng Ngự – Châu Đốc – Tịnh Biên) 
■ Đường hành lang ven biển phía Nam 
■ Đầu tư cầu Vàm Cống, Năm Căn, Long Bình 

Đường thủy: 
■ Nâng cấp, mở rộng cảng Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau 
■ Đầu tư luồng Kênh Quan Chánh Bố, luồng Sông Cửa Lớn 

Đường hàng không: 
■ Cảng Cà Mau, Rạch Giá (Kiên Giang), Dương Tơ (Phú Quốc) 

Đường sắt: 
■ Nghiên cứu tuyến Mỹ Tho – Cần Thơ kết nối vào tuyến TP.HCM – Mỹ Tho 

26/5/2012 

Đường bộ:  
■ Quá tải QL 1A – tuyến độc đạo kết nối vào cửa ngõ Trung Lương 
■ Đề nghị đầu tư đường Đồng Tháp Mười – Tứ Giác Long Xuyên 

Đường thủy: 
■ Tuyến TP.HCM – Cà Mau tối đa 10.000 tấn 
■ Kênh Quan Chánh Bố thi công chậm 
■ Tuyến TP.HCM – Cần Thơ (rủi ro ách tắc sông Chợ Gạo) 

24/2/2014 

Đường bộ:  
■ Hoàn thành nâng cấp, đầu tư QL 1, QL 91, đường hành lang ven biển phía 

Nam, đường Hồ Chí Minh 
■ Triển khai cầu Vàm Cống, Năm Căn, Long Bình 
■ Xem xét cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 

Đường hàng không: 
■ Khai thác cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Phú Quốc 

25/5/2015 
Đường bộ:  

■ Khánh thành cầu Cổ Chiên (Bến Tre – Trà Vinh), Cầu Mỹ Lợi (sông Vàm Cỏ) 
■ Đầu tư, cải tạo QL 53 (Vĩnh Long – Trà Vinh), QL 30 (Tiền Giang – Đồng Tháp) 

 

Nâng cấp, mở rộng sân bay Cần Thơ 

Cầu Hàm Luông 
Khánh thành Cao tốc Trung Lương 
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Môt cach tông quan, co thê thây nhu câu đâu tư trong vung la rât lơn ơ tât ca cac loai hinh hạ tầng giao thông cơ ban như đư
đương thuy, hang không va ca đương săt. Tuy vây, trong bôi canh nguôn lưc ngân sach con han chê va tinh ưu tiên trong đ
sơ ha tâng giao thông cho vung ĐBSCL la không nhiêu thi kêt qua đat đươc trong phat triên cơ sơ ha tâng giao thông c
ĐBSCL giai đoan 2009 - 2019 la rât khiêm tôn. Môt sô thanh tưu quan trong co thê kê đên bao gôm: khanh thanh cao t
Trung Lương, chuyên đôi hâu hêt cac bên pha chinh thanh câu giup kha năng kêt nôi giao thông trong toan vung không c
căt. Tuy vây, rât nhiêu công trinh trong điêm vân năm trong quy hoach hoăc tiên đô thi công găp nhiêu vương mă
Trung Lương – My Thuân – Cân Thơ, cao tôc Cân Thơ – Ca Mau, cao tôc Châu Đôc – Soc Trăng, cang nươc sâu cung v
qua là tinh đôc đao va qua tai trong giao thông đương bô, đăc biêt la Quôc lô 1A vân la nut thăt cơ ban cho sự phát tri
vùng. Quy hoach giao thông đương thuy vân chưa ro rang, kỳ vọng phat triên giao thông hang không va đương săt cu
sư kha thi.  

Nguồn: Tổng hợp nhóm tác giả

   

13/8/2016 

Đường bộ:  
■ Đầu tư tuyến tránh Cai Lậy 
■ Xây dựng cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận 
■ Đề xuất cao tốc TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau, hành lang ven biển 
■ Vốn đường bộ 79% - đường thủy 13% 

Đường hàng không: 
■ Nâng cấp cảng Cà Mau 

Đường sắt 
■ Tìm nguồn vốn tuyến TP.HCM – Mỹ Tho – Cần Thơ 

16/8/2016 

Hoàn thành Dự án WB5  
■ Nâng cấp QL 53-54-55-91 và tỉnh lộ 
■ Cải tạo hành lang đường thủy (Đồng Tháp Mười -Tứ giác Long Xuyên) 
■ Xây dựng âu thuyền Rạch Chanh 

8/7/2017 

Đường bộ:  
■ Xây dựng cầu Cao Lãnh 
■ Dự án đường HCM (Năm Căn – Đất Mũi) 
■ Nâng cấp mở rộng cầu trên QL 1A (Tiền Giang), tuyến nối Rạch Miễu – Cổ 

Chiên 
Vốn: 67.336 tỷ đồng cho 27 dự án quan trọng giai đoạn 2017 – 2020 

■ Đường HCM và đường N1 

4/10/2017 
Đường hàng không: 

■ Kêu gọi đầu tư sân bay An Giang (3.417 tỷ đồng giai đoạn 2016-2020) 

15/1/2018 

QĐ 68/QĐ-TTg  
về điều chỉnh quy 

hoạch vùng ĐBSCL 

Đường bộ:  
■ Hoàn thiện và xây mới cao tốc: TP.HCM – Trung Lương – Cần Thơ – Cà Mau; 

Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng 
■ Nâng cấp các tuyến quốc lộ 

25/2/2018 

Đường bộ:  
■ Đề xuất đẩy nhanh tiến độ cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ 
■ Mở tuyến tàu quốc tế đến cụ m cảng số 6  
■ Khánh thành cầu Cao Lãnh 

19/5/2019 

Đường bộ:  
■ Khánh thành Cầu Vàm Cống  
■ Khai thác tàu du lịch Cảng Trần Đề – Côn Đảo 
■ Ý tưởng đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Thơ (4,5 tỷ USD) 

18/6/2019 

■ Vốn: 95.000 tỷ cho 32 dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025 
■ Hoàn thành cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Cần Thơ 
■   
■ Cảng nước sâu Trần Đề, Cầu Đại Ngãi 

 

Nghiên cứu khả thi cao tốc Cần Thơ – Cà Mau 

Thời điểm Dự án/Công trình ưu tiên 
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Giao thông đường bộ

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương và một số cây cầu 
thay phà đã giúp rút ngắn thời gian kết nối của vùng 
ĐBSCL với vùng TP.HCM. Tuy vậy, các cửa ngõ kết nối 
vào Trung Lương vẫn mang tính độc đạo bởi năng lực 
vận tải của Quốc lộ 1A đã quá tải. Các dự án cải tạo 
Quốc lộ 1A được thực hiện từ giai đoạn trước khủng 
hoảng 2008 vẫn tiếp tục được duy trì trong giai đoạn 
vừa qua. Tuy vậy, hoạt động này không những không 
đáp ứng nhu cầu tăng trưởng lưu thông trong vùng mà 
còn gây ra các ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và 
sinh hoạt của người dân khi các dự án mở rộng được 
triển khai một cách manh mún và kéo dài. 

Ở phía cửa ngõ của TP.HCM, việc chậm triển khai và 
hoàn thiện các tuyến đường vành đai và quy định hạn 

chế xe có tải trọng cao đi vào khu vực nội ô dẫn đến 
tình trạng hàng hóa có khuynh hướng tập trung vào 
cùng một thời điểm, dẫn đến rủi ro kẹt xe, và hàng hóa 
bị ùn ứ có nguy cơ bị hư hỏng trong các tình huống kẹt 
xe nghiêm trọng.  

Trục đường bộ chính phổ biến trong vùng chỉ có quy 
mô 2 làn ô tô và 1 làn xe máy cho mỗi bên và có dải 
phân cách, trong khi một số trục đường chính khác có 
quy mô chỉ 1 làn ô tô và 1 làn xe máy cho mỗi bên và 
không có dải phân cách. Một số tuyến lộ chính dọc ven 
sông còn bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở. Năng lực 
vận chuyển của trục giao thông chính do vậy còn hạn 
chế, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa từ vùng sản xuất, 
nuôi trồng đến nhà máy chế biến vẫn phụ thuộc nhiều 
vào giao thông đường thủy nội địa.

CHƯƠNG III - 3.2 CƠ SỞ HẠ TẦNG
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Trục giao thông đường bộ cao tốc huyết mạch của 
vùng mặc dù đã có trong quy hoạch nhưng vẫn chưa 
thể hoàn thành hoặc chưa được đầu tư. Trục dọc 
TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau đã kết nối được đến 
Trung Lương từ 2010, nhưng tuyến Trung Lương – Mỹ 
Thuận vẫn đang triển khai và chưa thể xác định thời 
gian hoàn thành cụ thể. Đồng thời, tuyến Cần Thơ – Cà 
Mau mới chỉ trong giai đoạn nghiên cứu khả thi. Trong 
khi đó, trục ngang từ Sóc Trăng – Cần Thơ – Châu Đốc 
tiếp tục đưa vào quy hoạch trong các giai đoạn tiếp 
theo với khả năng bố trí vốn chưa rõ ràng và thời điểm 
triển khai chưa được xác định. Kết quả này là không 
bất ngờ trong bối cảnh ngân sách có giới hạn, các bất 
cập trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định khối 
lượng hoàn thành và tiến độ giải ngân, điều kiện thi 
công ảnh hưởng bởi thời tiết, và các vấn đề liên quan 
đến vị trí trạm thu phí BOT. 

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, khả 
năng kêu gọi sự tham gia của khu vực tư nhân bị ảnh 

hưởng bởi cơ chế PPP hiện tại cũng như các bất cập từ 
các dự án PPP đã triển khai, việc đầu tư cải tạo các 
tuyến quốc lộ hiện hữu là giải pháp tình thế trong giai 
đoạn vừa qua. Tuy vậy, ngay cả giải pháp này cũng gặp 
khó khăn bởi nhu cầu đầu tư cải tạo quốc lộ rất lớn so 
với năng lực của quỹ bảo trì đường bộ mỗi năm (chỉ 
đáp ứng khoảng 35% nhu cầu đầu tư). Trong khi đó, 
nguồn lực đầu tư mới lại tiếp tục bị phân tán khi đầu tư 
vào các tuyến giao thông vành đai và ven biển với nhu 
cầu và lưu lượng hàng hóa rất thấp, khả năng kết nối 
không đồng bộ với các trục chính. Kết quả này phần 
nào phản ánh hạn chế trong nguồn lực cho đầu tư cơ 
sở hạ tầng giao thông, và cũng phản ánh tính liên kết 
trong đề xuất và lựa chọn ưu tiên giữa các tỉnh trong 
vùng. Khi các vấn đề trong kêu gọi PPP còn chưa được 
giải quyết, việc tập trung nguồn lực cho 2 trục cao tốc 
huyết mạch  (trục dọc và trục ngang) của vùng là lựa 
chọn phù hợp mà các tỉnh trong vùng cần hướng đến 
trong giai đoạn 2021 – 2025. 
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Giao thông đường thủy

Kênh Quan Chánh Bố là công trình nổi bật được hoành 
thành và đưa vào khai thác từ 2009 đến nay. Tuy vậy, 
các hạn chế và thất bại trong chiến lược đầu tư và khai 
thác kênh Quan Chánh Bố trong thời gian vừa qua (tình 
trạng bồi lắng hằng năm dẫn đến mục tiêu khai thác 
không như dự kiến, kinh phí nạo vét mỗi năm tương đối 
lớn và hiệu quả cũng không như kỳ vọng) cho thấy lựa 
chọn đầu tư vào giao thông đường thủy tại ĐBSCL còn 
rất nhiều bất cập và thiếu tính ưu tiên trong khai thác, 
sử dụng nguồn lực đầu tư vốn đã hạn chế. 

ĐBSCL vẫn luôn được nhắc đến là địa bàn có nhiều 
tiềm năng khai thác giao thông đường thủy. Tuy vậy, 
tính đến thời điểm hiện tại, giao thông đường thủy nội 
địa mới chỉ đóng vai trò trong tập kết và thu gom hàng 
hóa với quy mô hết sức hạn chế.

Nguyên nhân đầu tiên kìm hãm sự phát triển của giao 
thông đường thủy là hệ thống giao thông đường bộ 
của ĐBSCL, mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng đã đồng 
bộ và tốt hơn trước, nhờ đó rút ngắn thời gian di 
chuyển, giảm chi phí và cải thiện mức độ an toàn hơn 
trước nhiều.

Nguyên nhân quan trọng thứ hai nằm ở hệ thống cơ 
chế - chính sách liên quan đến quản lý giao thông 
đường thủy. Cụ thể là việc tuân thủ các thủ tục hành 
chính để có thể đóng thuyền, đăng kiểm, đăng ký phức 
tạp, chi phí cao và mất nhiều thời gian. Quy trình hoạt 
động của thuyền bè ngày càng siết chặt bởi nhiều quy 
định về an toàn, bảo hiểm, thông tin liên lạc bộ đàm, 
kiểm tra để cấp phép. Quy định về tiêu chuẩn hành 
nghề, đào tạo và bằng cấp của lái thuyền ngày càng 
phức tạp v.v. Theo đánh giá của các chuyên gia quản lý 
vận tải hàng hải trong vùng cũng như các doanh 
nghiệp logistics, khoảng 70-75% nhu cầu hàng hóa 
của vùng ĐBSCL đang phải vận chuyển lên cụm cảng 
vùng TP.HCM và Cái Mép – Thị Vải trong khi các cụm 
cảng trong vùng ĐBSCL hoạt động cầm chừng và 
chưa khai thác hết công suất.

Thứ ba, đường thủy có lợi thế so với đường bộ trong 
vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn, nhưng không 

phải tất cả các hàng hóa trong vùng đều phù hợp cho 
vận chuyển bằng đường thủy. Đường thủy có lợi thế về 
chi phí đơn vị trên mỗi tấn hàng hóa vận chuyển nhưng 
lại phát sinh chi phí bốc dở tại mỗi đầu cảng, và thời 
gian vận chuyển cao hơn nhiều lần so với vận tải đường 
bộ, do vậy không phù hợp với các mặt hàng nông thủy 
sản có nhu cầu bảo quản đông lạnh. Ở phía nhập khẩu, 
nhu cầu vận chuyển chủ yếu phục vụ cho một số dự án 
đặc thù trong vùng như nhiện điện (than), điện (tua bin 
khí). Rõ ràng, khả năng tăng trưởng từ các mặt hàng 
này là hữu hạn.     
     
Thứ tư, hạ tầng logistics phục vụ vận tải hàng hải quốc 
tế trực tiếp chưa đảm bảo do thiếu hạ tầng cảng nước 
sâu cho các tàu thu gom hàng (tàu feeder). Các cụm 
cảng hiện hữu phụ thuộc vào khả năng thông luồng 
tàu qua kênh Quan Chánh Bố, cửa Định An và cửa Trần 
Đề. Nhu cầu và tần suất hoạt động của các tàu feeder 
ngay cả khi khả năng thông tuyến đảm bảo cũng là 
nghi vấn cho tính khả thi của vận tải đường biển. 
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Cảng nước sâu của cả vùng cũng không phải là câu 
hỏi mới, nhưng thời gian gần đây được khơi lại. Tuy 
nhiên câu hỏi quan trọng nhất là tính khả thi của dự án 
này nếu được đầu tư xây dựng. Theo đánh giá của các 
chuyên gia, chân hàng khai thác hiện tại chỉ vào 
khoảng 10-15% công suất thiết kế của cảng Trần Đề 
bởi không phải tất cả hàng hóa trong vùng sẽ chọn 
hướng kết nối qua Sóc Trăng để xuống cảng Trần Đề, 
đặc biệt là các tỉnh phía Tây và Tây Bắc. Trong khi đó, 
tính khả thi của các nguồn hàng mới trong vùng cũng 
không cao, đặc biệt trong bối cảnh môi trường đầu tư 
tại vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình trạng 
nước biển dâng cao trong tương lai. Giao thông kết nối 
với cảng Trần Đề cũng chưa được đầu tư và đồng bộ. 
Nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn trong bối cảnh ngân 
sách còn nhiều hạn chế. Khả năng huy động nguồn lực 
đầu tư tư nhân không nhiều ngay cả khi có một số nhà 

đầu tư được cho là đang quan tâm, bởi tính khả thi về 
mặt tài chính của dự án là rất thấp. Vai trò của cảng 
Trần Đề gắn kết với lợi ích của các cụm cảng hiện hữu 
cũng là vấn đề quan ngại.

Tác động lan tỏa của việc đầu tư cảng Trần Đề đối với 
phát triển kinh tế (thu hút đầu tư vào công nghiệp chế 
biến – chế tạo) hay phát triển dân cư – đô thị cũng 
không thật sự rõ ràng khi so sánh với phát triển giao 
thông đường bộ. Do vậy, nếu các địa phương trong 
vùng không xác định rõ ràng tính ưu tiên giữa hoàn 
thiện trục giao thông đường bộ cao tốc huyết mạch và 
mạng lưới giao thông đường bộ kết nối giữa các tỉnh 
trong vùng với phát triển giao thông đường thủy, thì sự 
kỳ vọng về một cơ sở giao thông hoàn thiện, đa dạng, 
có tính kết nối cho vùng ĐBSCL vẫn tiếp tục chỉ nằm 
trên quy hoạch như các giai đoạn trước.
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Sân bay quốc tế Cần Thơ được xem là trung tâm kết 
nối giao thông hàng không của cả vùng nhưng công 
suất khai thác chỉ đạt khoảng 25%. Công suất khai 
thác của sân bay Cà Mau hay Rạch Giá (Kiên Giang) 
cũng không khả quan hơn. Trong khi đó, sân bay quốc 
tế Phú Quốc (Kiên Giang) có tính đặc dù do nằm ở 
huyện Đảo và chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của khách 
du lịch tại Phú Quốc, nên không có tính lan tỏa đối với 
kinh tế của vùng. 

Với hoạt động hàng không, tính chất lợi thế theo quy 
mô để giảm chi phí cố định trên mỗi đơn vị hành khách 
vận chuyển là rất quan trọng. Vì vậy, việc khai thác với 
công suất thấp như hiện tại chắc chắn sẽ tạo ra gánh 
nặng tài chính cho ngành hàng không. Thực tế, ngoài 
sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài có lãi, tất cả các sân 

bay khác trong cả nước hiện nay đang được bù lỗ hàng 
năm.¹4 Xét về vai trò lan tỏa nội vùng, các sân bay ở 
ĐBSCL chủ yếu phục vụ chuyên gia kỹ thuật (khách 
quốc tế) hoặc người đi công tác (khách nội địa). Với 
nhu cầu du lịch và kết nối với TP.HCM, giao thông 
đường bộ là lựa chọn ưu tiên bởi chi phí phù hợp, mạng 
lưới các nhà cung ứng dịch vụ vận tải hành khách dày 
đặc, phủ khắp các địa bàn và trung tâm chính.

Rõ ràng, việc đề xuất đầu tư các sân bay mới trong 
vùng là không phù hợp trong bối cảnh nguồn lực hiện 
tại và nhu cầu thực tế. Đầu tư và nâng cấp hạ tầng giao 
thông đường bộ để đảm bảo thuận tiện trong kết nối 
giữa các trung tâm kinh tế trong vùng đóng vai trò 
quan trọng và thiết thực hơn.

¹4 Đình Tuyển (2017). Đua mở sân bay rồi bù lỗ. Báo Thanh Niên, truy cập tại: 
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/dua-mo-san-bay-roi-bu-lo-835210.html 

Giao thông hàng không
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¹5 Đông Hà (2019). Gần 4.500 triệu USD làm đường sắt TP.HCM – Cần Thơ. Báo Pháp luật, truy cập 
tại: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/gan-4500-trieu-usd-lam-duong-sat-tphcm-can-tho-829003.html 

Giao thông đường sắt

Ý tưởng về tuyến giao thông đường sắt Sài Gòn – Mỹ 
Tho, hay xa hơn là Sài Gòn – Cần Thơ – và thậm chí là 
Sài Gòn – Cà Mau cũng bắt đầu được đề xuất trong 
giai đoạn gần đây với mục tiêu phục vụ nhu cầu vận 
chuyển đi lại của dân cư vùng ĐBSCL lên vùng TP.HCM 
để giảm tải cho giao thông đường bộ.

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, việc tập trung đồng 
thời quá nhiều phương án (đường bộ cao tốc, đường 
sắt, đường thủy, đường hàng không) là không khả thi 
và có thể dẫn đến sự manh mún. Tính linh động và 
thuận tiện trong mạng lưới giao thông kết nối hiện tại 

phù hợp với giao thông đường bộ hơn. Không những 
thế, giao thông đường sắt đòi hỏi phải đầu tư trên cốt 
nền ổn định, do vậy cũng không thật sự phù hợp với 
đặc điểm địa chất của vùng ĐBSCL, nếu triển khai có 
thể làm tăng đáng kể suất đầu tư của công trình và tạo 
thêm gánh nặng cho nguồn lực đầu tư. Uớc tính sơ bộ 
của đơn vị tư vấn cho thấy tổng mức đầu tư 140 km 
đường sắt từ ga Tân Kiên (TP.HCM) đến Ga Cần Thơ và 
khoảng 34km từ ga An Bình (Bình Dương) – Tân Kiên 
(TP.HCM) – Cảng Hiệp Phước vào khoảng 4,5 tỷ USD.¹5  

Tóm lại, ý tưởng về giao thông đường sắt có thể xem 
xét trên bình diện lý thuyết, nhưng lựa chọn phù hợp và 
ưu tiên trong bối cảnh hiện tại của vùng ĐBSCL là cao 
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Quyết định 8054/QĐ-BCT năm 2012 phê duyệt Quy 
hoạch phát triển điện lực cho vùng đồng bằng sông 
Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 dự 
báo nhu cầu và đầu tư hạ tầng lưới điện trên địa bàn để 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế khoảng 7,7% trong 
giai đoạn 2011 – 2015 và 8,6% giai đoạn 2016 – 2020. 
Thực tế, tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL đạt bình quân 
9,1% giai đoạn 2011 – 2015 và 7,5% giai đoạn 2016 – 
2019, cho thấy nguồn cung điện năng trên địa bàn sẽ 
được đảm bảo khi các dự án đầu tư được triển khai 
đúng theo dự kiến. 

Rủi ro thiếu điện trong vùng cũng không đáng quan 
ngại khi ĐBSCL hiện có các trung tâm điện năng không 
chỉ phục vụ nhu cầu trong vùng mà còn phụ tải cho 
vùng TP.HCM và Đông Nam Bộ. Các trung tâm điện 
năng phủ khắp các địa bàn bao gồm: Nhiệt điện Duyên 
Hải (Trà Vinh), Nhiện điện và Điện khí Ô Môn (Cần Thơ), 
Nhiệt Điện Long Phú (Sóc Trăng), Nhiệt điện Sông Hậu 
(Hậu Giang), Nhiệt điện Kiên Lương (Kiên Giang), Điện 
khí (Cà Mau). Bên cạnh đó là tiềm năng phát triển điện 
gió tại các tỉnh ven biển như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau, hay tiềm năng phát triển điện mặt trời 
(An Giang, Trà Vinh). 

Thách thức lớn nhất là mạng lưới phân phối và truyền 
tải điện, đặc biệt đáp ứng nhu cầu của ngành nuôi 
trồng thủy sản. Tình trạng xâm lấn mặn và chuyển đổi 
mô hình sản xuất từ cây lúa sang con tôm tại các tỉnh 
ven biển đã tạo áp lực đáng kể lên mạng lưới truyền tải 
và phân phối điện phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản 
tại ĐBSCL bởi một số lý do: (i) Có đến 10/13 tỉnh thành 
trong vùng đang phát triển các mô hình nuôi tôm công 
nghiệp và bán công nghiệp có nhu cầu sử dụng điện 
năng cao (12 tỷ kWh vào năm 2017 và dự báo tăng 
thêm khoảng 30% vào năm 2020), liên tục (20-24 giờ 
mỗi ngày) và yêu cầu tính ổn định của nguồn điện cung 

cấp; (ii) Sự phát triển nhanh, tự phát và không nằm 
trong quy hoạch vùng nuôi dẫn đến khả năng đáp ứng 
nhu cầu điện năng gặp khó khăn, nhiều hộ sử dụng 
điện sinh hoạt để phục vụ nuôi tôm; (iii) Sử dụng công 
nghệ lạc hậu và thô sơ dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện 
năng cao và thiếu an toàn khi sử dụng; và (iv) tình trạng 
thiếu điện thường xuyên xảy ra vào mùa khô.¹6   

¹6 Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Dương Minh (2018). Điện cho phát triển thủy sản tại ĐBSCL. Tạp chí 
Năng lượng Việt Nam, truy cập tại: http://nangluongvietnam.vn/news/vn/dien-luc-viet-nam/di-
en-cho-phat-trien-thuy-san-o-dbscl-hien-trang-va-giai-phap-ky-1.html 

Hạ tầng điện năng
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¹7 Diễn đàn Doanh nghiệp (2020). Khu, cụm công nghiệp ĐBSCL “vỡ trận” (Kỳ III): Cạnh tranh không ngang sức. Truy cập tại: 
https://enternews.vn/khu-cum-cong-nghiep-dbscl-vo-tran-ky-iii-canh-tranh-khong-ngang-suc-147386.html 

Hạ tầng khu công nghiệp

Phát triển hạ tầng KCN nhằm tận dụng lợi thế tích tụ 
của các doanh nghiệp và chia sẻ hạ tầng cơ bản dùng 
chung. Tại ĐBSCL, phát triển KCN vừa nằm trong định 
hướng phát triển công nghiệp của cả nước, vừa kỳ 
vọng hướng đến nâng cao giá trị gia tăng cho các sản 
phẩm nông thủy sản. Tuy vậy, trong cả giai đoạn 2010 
– 2019, số khu công nghiệp được quy hoạch mới tăng 
thêm là 29 nhưng số khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở 
hạ tầng tăng thêm chỉ có 3. Kết quả này càng làm cho 
tình trạng bỏ hoang các khu công nghiệp tại vùng 
ĐBSCL ngày càng gia tăng (từ mức 42% năm 2010 
tăng lên 56% vào thời điểm hiện tại). Dấu hiệu tích cực 
duy nhất là các khu công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ 
tầng có tỷ lệ lấp đầy tối thiểu khoảng 70%. Khả năng 
phát triển khu công nghiệp tại ĐBSCL hạn chế có thể 
giải thích bởi các yếu tố như sau:

Thứ nhất, lợi thế duy nhất để phát triển công nghiệp tại 
ĐBSCL đến từ nguồn nguyên liệu nông sản đầu vào 
nhưng lại bất lợi về hạ tầng giao thông kết nối với thị 
trường tiêu dùng nội địa và quốc tế. Sự khác biệt trong 
phát triển KCN tại Long An so với phần còn lại của 
vùng ĐBSCL là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò 
của giao thông kết nối và gần thị trường tiêu dùng. Cụ 
thể, Long An có đến 16 KCN đã đi vào hoạt động 
(chiếm 1/3 tổng số KCN đã đầu tư cơ sở hạ tầng trong 
vùng), với tỷ lệ lấp đầy bình quân 85,2%.

Thứ hai, hầu hết diện tích của vùng tương đối trũng, 
chịu ảnh hưởng của ngập mặn và thủy triều (vùng ven 
biển), bị ngập nước vào mùa nước nổi và mùa lũ. 

Thứ ba, nhiều KCN đặt sai vị trí do kỳ vọng vào lợi thế 
biên giới với Campuchia, kết quả là không thu hút được 
đầu tư, ngay cả khi hạ tầng cơ bản đã hình thành như 
KCN Xuân Tô của An Giang là ví dụ. 

Thứ tư, chính sách giá đất phân theo khu vực và loại đô 
thị đôi khi cũng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu 
tư. Ví dụ, giá cho thuê đất tại KCN Hưng Phú (TP. Cần 
Thơ) lên đến 100 USD/m2/năm, trong khi giá thuê tại 
KCN Tân Phú Thạnh và KCN Bình Minh (Hậu Giang) có 
vị trí không khác biệt nhiều nhưng giá thuê chỉ bằng lần 
lượt 1/3 và 1/2 so với giá thuê tại KCN Hưng Phú và 
còn đi kèm nhiều ưu đãi khác do Hậu Giang là địa bàn 
đặc biệt khó khăn.¹7   

Cuối cùng, do nằm cạnh TP.HCM, trung tâm kinh tế, 
công nghiệp của cả nước với nguồn nhân lực tứ 
phương đổ về dồi dào, nên sức hút từ phát triển công 
nghiệp tại ĐBSCL bị ảnh hưởng đáng kể, phụ thuộc 
nhiều vào sự lan tỏa công nghiệp từ Đông Nam bộ. 

Với thực trạng như trên, phát triển công nghiệp tại 
ĐBSCL cần định hướng rõ ràng gắn với các sản phẩm 
nông sản đặc trưng của vùng, từ đó định hình chiến 
lược kêu gọi đầu tư phù hợp và đầu tư cơ sở hạ tầng 
tương thích. 

Bảng 3.5 Phát triển hạ tầng khu – cụm công 
nghiệp tại ĐBSCL

Nguồn: Tổng hợp nhóm tác giả từ BQL KCN/KKT 
các tỉnh thành trong vùng

Chỉ tiêu Năm 
2010 

Năm 
2019 - 2020 

Số lượng KCN 
quy hoạch 

74 103 

Số lượng KCN 
đã đầu tư CSHT 

43 46 

Diện tích KCN 
quy hoạch (ha) 

23.901 26.129 

Tỷ lệ lấp đầy/ 
đã đầu tư hạ tầng (%) 

39,70% 70 - 100% 
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Hạ tầng viễn thông và công nghệ thông 
tin

Với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng viễn thông 
và công nghệ thông tin, các dịch vụ cơ bản liên quan 
đến trao đổi, chia sẻ thông tin và kết nối internet nhìn 
chung đã được cung ứng đến tất cả các tỉnh thành 
trong cả nước. Do vậy, khả năng khai thác và ứng dụng 
các lợi ích từ hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin 
đóng vai trò quan trọng hơn.

Phân tích xếp hạng chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng 
CNTT của các tỉnh trong vùng ĐBSCL cho thấy mức độ 
sẵn sàng của các tỉnh trong vùng là khá thấp vào năm 
2019. Nếu so với năm 2009, nhìn chung các tỉnh đã có 
mức độ sẵn sàng cao ở đầu kỳ ngày càng cải thiện thứ 
hạng, trong khi nhóm có mức độ sẵn sàng thấp ngày 
càng tụt hậu. Ngoại trừ Tiền Giang là tỉnh có sự vươn 
lên mạnh mẽ nhất từ vị trí thứ 43 vào năm 2009, đã 
bước vào nhóm 10 tỉnh thành có mức độ sẵn sàng cao 
nhất. Kết quả này đến từ sự khác biệt trong đầu tư vào 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cải thiện từ vị trí thứ 58 lên 
hạng 10 trong giai đoạn này).

Kết quả cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực của các tỉnh 
Cần Thơ, Long An và Đồng Tháp với hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật được đầu tư tốt và nguồn nhân lực đảm bảo. 
Trong đó, Cần Thơ là địa phương có nền tảng cơ sở hạ 
tầng tốt nhưng mức độ khai thác ứng dụng công nghệ 
thông tin còn hạn chế và cần được cải thiện.

Trong khi đó, với nhóm xếp hạng thấp, cho thấy cả hạ 
tầng kỹ thuật, nhân lực và mức độ ứng dụng CNTT đều 
thấp. Đây là hạn chế cần thay đổi, trước hết từ nhận 
thức về vai trò của khoa học công nghệ đối với phát 
triển kinh tế của địa phương. 

Bảng 3.6 Mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT của ĐBSCL (2009 -  2019)

Nguồn: ICT-Index 2009 – 2019

Tỉnh/ 
Thành phố 

2009 2019 

ICT-
Index 

CSHT  
Kỹ thuật 

CSHT 
Nhân sự 

Ứng 
dụng 
CNTT 

ICT-
Index 

CSHT  
Kỹ thuật 

CSHT 
Nhân sự 

Ứng 
dụng 
CNTT 

Cần Thơ 14 22 12 29 5 16 5 32 
Long An 18 19 31 19 6 22 34 10 
Tiền Giang 43 58 25 42 10 10 23 4 
Đồng Tháp 7 17 7 2 12 11 19 7 
An Giang 31 50 18 20 29 3 57 16 
Trà Vinh 21 16 49 18 34 27 41 39 
Vĩnh Long 30 39 52 25 36 38 32 27 
Kiên Giang 46 38 54 51 45 25 38 30 
Cà Mau 57 60 55 59 50 58 49 43 
Bạc Liêu 49 51 34 21 52 52 58 52 
Bến Tre 45 23 43 41 53 50 48 60 
Hậu Giang 37 56 41 47 53 47 41 53 
Sóc Trăng 45 35 44 36 59 49 62 50 
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Hình 3.4 Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguồn: Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và 
tầm nhìn đến năm 2050, Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, Bộ Xây dựng
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Định hướng quy hoạch xây dựng và hạ 
tầng cho vùng ĐBSCL

Vào năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo 
quyết định số 68/QĐ-TTG (Quy hoạch ĐBSCL 2018), 
trong đó vạch ra các định hướng dài hạn về quy hoạch 
đô thị và cơ sở hạ tầng như sau:
  
Dân số: ĐBSCL dự kiến đạt dân số toàn vùng khoảng 
18 - 19 triệu người vào năm 2030, trong đó dân số đô 
thị khoảng 6,5 - 7,5 triệu người; tương ứng tỷ lệ đô thị 
hóa 35% - 40% với tốc độ tăng bình quân 2,4% - 
3,3%/năm.

Cơ cấu tổ chức Vùng: ĐBSCL được chia thành 03 tiểu 
vùng, căn cứ vào điều kiện tự nhiên, tác động của biến 
đổi khí hậu, và các tiềm năng phát triển. Tương ứng 
theo đó mà có những định hướng khác nhau về quy 
hoạch phát triển bền vững sao cho phù hợp: (1)Tiểu 
vùng ngập sâu (Gồm một phần các tỉnh Long An, Đồng 
Tháp, An Giang và Tiền Giang, thuộc vùng Đồng Tháp 
Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên); (2) Tiểu vùng 
ngập nông giữa đồng bằng (Gồm thành phố Cần Thơ, 
tỉnh Vĩnh Long và một phần các tỉnh: An Giang, Kiên 
Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền 
Giang, Long An); (3) Tiểu vùng ven biển chịu ảnh hưởng 
của xâm nhập mặn (Gồm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, 
Trà Vinh và một phần các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, 
Hậu Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Long An).

QĐ
Hoàng Sa

QĐ
Trường SaĐảo

Phú Quốc
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Hạ tầng giao thông bộ: ĐBSCL có các trục giao thông 
chính giúp kết nối các trung tâm đô thị, trung tâm kinh 
tế, cửa khẩu quốc tế và các đầu mối hạ tầng trọng 
điểm trong vùng, bao gồm:

Các trục chính hướng Đông Bắc - Tây Nam gồm: Quốc 
lộ 1, đường Hồ Chí Minh - N2, đường ven biển Đông; (2) 
Các trục chính hướng Tây Bắc - Đông Nam gồm: Cao 
tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; trục dọc Sông Hậu đi 
qua Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; (3) Các tuyến 
đường cao tốc đang được hoàn thiện và xây mới: 
Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Cần Thơ - Cà 
Mau; Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu; Châu Đốc - Cần Thơ 
- Sóc Trăng.

Hạ tầng giao thông thủy: gồm các tuyến Thành phố 
Hồ Chí Minh - Cà Mau (qua kênh Xà No), thành phố Hồ 
Chí Minh - Cà Mau (tuyến duyên hải), thành phố Hồ Chí 
Minh - Kiên Lương, Hà Tiên, Cà Mau - Rạch Giá - Hà 
Tiên và 6 trục ngang kết nối Campuchia và biển Đông 
qua các sông: Sông Tiền, Sông Hậu, Hàm Luông, Cổ 
Chiên, Vàm Cỏ Tây, Vàm Cỏ Đông.

ĐBSCL còn có các cảng tổng hợp quốc gia đầu mối 
loại I (gồm Cảng Cần Thơ, cảng Hòn Khoai Cà Mau, và 
cảng Bạc Liêu dự kiến xây sau năm 2030); các cảng 
tổng hợp và chuyên dùng loại II (tại Khu vực sông Tiền, 
Khu vực sông Hậu, Khu vực bán đảo Cà Mau và ven 
biển Tây).

Hạ tầng giao thông hàng không và đường sắt: có các 
cảng hàng không quốc tế (Cần Thơ, Phú Quốc) và cảng 
hàng không nội địa (Cà Mau, Rạch Giá). Bên cạnh đó 
còn có kế hoạch xây dựng và phát triển các tuyến 
đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau.
Hạ tầng cấp nước: Nguồn nước cấp cho ĐBSCL chủ 
yếu sử dụng nước mặt từ hệ thống sông Tiền, sông 
Hậu. Nguồn nước ngầm để cấp nước phải hạn chế sử 
dụng, chỉ trừ những khu vực có khó khăn về nguồn 
nước mặt, xa mạng lưới cấp nước của vùng.

Hạ tầng cấp điện: Xây dựng mới và cải tạo mạng lưới 
điện trong vùng hòa với mạng lưới điện quốc gia đảm 
bảo đáp ứng cung cấp điện. Ngoài các nhà máy hiện 
hữu (ở Trà Nóc, Ô Môn, Cà Mau, điện gió Bạc Liêu) còn 
có kế hoạch xây dựng nhà máy điện mới (ở Long An, 
An Giang, Bến Tre, Duyên Hải, Hậu Giang, Long Phú, 
Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu).

Hạ tầng xử lý nước thải: Tất cả các đô thị loại V trở lên 
và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở khu vực 
thượng nguồn sông Tiền, Sông Hậu, từ biên mặn trở 
lên phải xây dựng khu xử lý nước thải đạt theo tiêu 
chuẩn hiện hành cho nước thải sinh hoạt và theo tiêu 
chuẩn hiện hành đối với nước thải công nghiệp trước 
khi xả ra sông. Các bãi chôn lấp rác, các khu liên hiệp 
xử lý rác nằm ở khu vực thượng nguồn sông Hậu, sông 
Tiền (từ biên mặn trở lên) phải xây dựng khu xử lý nước 
rỉ rác đạt theo tiêu chuẩn hiện hành.
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Nhìn lại quá trình triển khai quy hoạch xây dựng và hạ 
tầng ĐBSCL theo hướng phát triển bền vững trong giai 
đoạn trước 2019, có thể đưa ra một số nhận xét như 
sau:

Về mặt môi trường, ĐBSCL đang chịu ảnh hưởng lớn 
từ thuỷ triều và xâm nhập mặn theo mùa hàng năm với 
diện tích nhiễm mặn lên tới 1,3 triệu ha. Nhiều khu vực 
hiện tại đã nằm dưới mực nước triều cường của Biển 
Đông, dẫn đến nước mặn thâm nhập rất sâu vào các 
khu vực ven biển và các thành phố dọc các nhánh 
sông Mekong. Trong đợt hạn mặn lịch sử mùa khô 
năm 2015 - 2016 đã làm hầu hết các cửa sông tại 
ĐBSCL bị xâm mặn từ 50 km đến 70 km. Bộ Tài nguyên 
và Môi trường cho biết từ năm 2010 tới nay cho thấy, 
toàn vùng ĐBSCL sạt lở diễn biến phức tạp, gia tăng cả 
về phạm vi, mức độ với trên 550 điểm sạt lở trong tổng 
chiều dài trên 800 km.

Về mặt phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa tăng lên, chất 
lượng sống của đô thị trong vùng đang dần được cải 
thiện. Toàn vùng hiện có 169 đô thị gồm: 02 đô thị loại 
I, 9 đô thị loại II, 8 đô thị loại III, 26 đô thị loại IV và 124 
đô thị loại V, trong đó có 5 đô thị được nâng loại, 3 đô 
thị được thành lập mới so với năm 2017. Tỷ lệ đô thị 
hóa toàn Vùng đạt trên 27,2% tăng 0,7% so với năm 
2017 nhưng thấp hơn hẳn so với mức 38,4% của cả 
nước. Chương trình nâng cấp đô thị tại 6 tỉnh/thành 
phố ĐBSCL do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ giai 
đoạn 2012-2019 với tổng vốn tài trợ gần 300 triệu USD 
đã thực hiện được khoảng 93%. Tuy nhiên, tình trạng 
phát triển tự phát trong khu vực chịu ảnh hưởng của 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng là một vấn đề đáng 
lo ngại.

Về mặt phát triển hạ tầng giao thông, theo Bộ Giao 
thông Vận tải, nhiều dự án hạ tầng giao thông được 
triển khai cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với 
tổng số vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 chiếm 
12,26% tổng vốn đầu tư thực hiện của cả nước. Giai 
đoạn 2016 - 2020, tổng số vốn đầu tư chiếm 15,15% 
tổng vốn đầu tư thực hiện cả nước. Tỷ lệ đầu tư này 
còn thấp, nên cần được xem xét tăng lên trong thời 
gian tới, để tương xứng hơn với tiềm năng phát triển 
tương lai và đóng góp cho ngân sách quốc gia của 
ĐBSCL. Nói chung, cơ sở hạ tầng kết nối vùng tuy đã và 
đang được cải thiện nhưng vẫn thiếu đồng bộ và hiệu 

quả, do khó khăn về nguồn lực nên hạ tầng giao thông 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
cũng như khai thác tiềm năng về nông, thủy sản của 
vùng. Việc đầu tư các tuyến kết nối giao thông vẫn 
chưa được sự hỗ trợ và đồng thuận cao. Vận tải đường 
sắt, đường thủy chưa được quan tâm đúng mức. Hạn 
chế về hạ tầng giao thông khiến chi phí logistics trong 
khu vực khá cao, giảm khả năng cạnh tranh của kinh tế 
đô thị.

Về mặt phát triển hạ tầng cấp nước, tỷ lệ dân cư đô 
thị được cấp nước sạch trung bình toàn vùng đạt 
khoảng 89,6%, cao hơn so với trung bình của cả nước 
(khoảng 86%), tăng 1% so với năm 2017. Tuy nhiên, xét 
đến những diễn biến bất thường của vùng hạ lưu sông 
Mekong, do tác động của phát triển thủy điện và các 
phát triển kém bền vững khác, cần chuẩn bị kế hoạch 
dự phòng cho việc bảo vệ và phát triển tài nguyên 
nước, phục vụ cho đời sống và cho các hoạt động kinh 
tế khác trong vùng.

Về mặt xử lý nước thải và chất thải, một số địa 
phương trong Vùng đã tiếp nhận và đang thực hiện các 
dự án ODA để đáp ứng yêu cầu về xử lý nước thải, trong 
đó tổng lượng nước thải sinh hoạt toàn vùng khoảng 1 
triệu m3/ngày. Toàn vùng hiện có khoảng 10 nhà máy 
xử lý chất thải rắn tập trung đang hoạt động, với tổng 
công suất thiết kế đáp ứng khoảng 30% lượng chất thải 
rắn phát sinh, còn lại là chôn lấp.

Hình 3.5 Phân bố độ sâu lũ tại thời điểm lũ mở rộng 
nhất với  hai kịch bản “hiện tại” (2000s) và “tương lai” 
(2090s).

Nguồn: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
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Đánh giá đặc điểm chất lượng nguồn 
nhân lực khu vực ĐBSCL

Nhân lực là nguồn lực quan trọng mang tính quyết 
định cao đối với năng lực cạnh tranh của một tổ 
chức, một khu vực hoặc một quốc gia. Thể lực, trí 
lực và nhân cách là ba yếu tố chính cấu thành chất 
lượng đội ngũ lao động tại mỗi địa phương. Trên cơ 
sở đó, văn hóa xã hội, giáo dục và y tế là các tác 
nhân đầu vào có ảnh hưởng đến đặc điểm nguồn 
nhân lực của một khu vực như ĐBSCL.

Văn hóa

Ảnh hưởng của văn hóa đến nguồn nhân lực có tính 
nội sinh vì nó tồn tại trong một con người ngay từ 
lúc vừa mới sinh ra khi thừa hưởng gen di truyền, tập 
quán sinh sống và truyền thống từ các thế hệ đi 
trước. Văn hóa có ảnh hưởng đến thái độ và tư duy 
của nguồn nhân lực. Tất nhiên, qua một quá trình 
phát triển và thích ứng, một số văn hóa có thể bị lỗi 
thời và mai một, một số khác tiếp tục thay đổi và 
được duy trì, dần trở thành một thể thống nhất trong 
cộng đồng.

ĐBSCL là một phần của Châu thổ sông Mekong, có 
địa hình đất bằng phẳng, được bồi đắp phù sa màu 
mỡ. So với các vùng trồng trọt trên cả nước, diện 
tích đất canh tác nông nghiệp nơi đây rộng nhất và 
cung ứng sản lượng lúa cao nhất nên được gọi với 
danh xưng “vựa lúa”. 

Việt Nam có hai vùng đồng bằng lớn là Đồng bằng 
sông Hồng và ĐBSCL. ĐBSH có lịch sử thâm canh 
lâu hơn và theo phương thức trị thủy nên áp dụng hệ 
thống đê điều bao quanh khiến vùng đất trong đê 
thoái hóa bạc màu. Trong khi đó, ĐBSCL lại có điều 
kiện tự nhiên phù hợp với phương thức tận thủy, khi 
lượng nước từ sông Mekong dâng cao cũng là lúc 
mùa nước nổi tràn về mang theo nhiều sản vật 
phong phú. Đặc điểm khí hậu và lượng mưa ở đây 
đều có lợi thế cho trồng trọt, hệ thống sông ngòi 
kênh rạch chằng chịt đặc thù thuận lợi cho cả hoạt 
động canh tác lẫn giao thương trong nông nghiệp.

Những ưu điểm nêu trên đã có tác động rất lớn đến 
nguồn nhân lực vùng. Đặc điểm lao động gắn chặt 
với nông nghiệp thuần túy truyền thống ở Việt Nam 
không yêu cầu nguồn nhân lực phải có trình độ quá 
cao. Nhờ thiên nhiên ưu đãi nên việc canh tác nông 
nghiệp không đòi hỏi người nông dân phải ứng dụng 
nhiều kỹ thuật, hàm lượng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông nghiệp cũng rất ít. Việc sở hữu nhiều đất 
đai nông nghiệp là một trong những nguyên nhân 
chính khiến nguồn nhân lực trẻ dễ có thiên hướng 
lựa chọn lao động trong ngành trồng trọt, chăn nuôi.

Tập quán canh tác chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có và 
tư duy nâng cao năng suất thông qua khai thác quá 
mức nguồn lợi tự nhiên đang dẫn đến mất cân bằng 
sinh thái như một biểu hiện của lời nguyền tài 
nguyên tại đây. 
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Lịch sử Việt Nam ghi nhận ĐBSCL chính thức là một 
phần của Việt Nam gắn với sự kiện Nguyễn Hữu Cảnh 
theo lời chúa Nguyễn vào kinh lý miền Nam. Tuy 
nhiên, vùng đất này được hình thành trước đó với sự 
dịch chuyển của rất nhiều nhóm người thuộc mọi dân 
tộc, xuất thân từ các nền văn hóa khác nhau đến 
“khẩn hoang lập ấp”. Vì vậy, ĐBSCL từng được mệnh 
danh là vùng đất “dân làng đi trước, nhà nước đến 
sau”.¹8 Đặc điểm đa văn hóa kết hợp với lịch sử hình 
thành một cách tự phát tạo ra hệ quả khác biệt giữa 
các nhóm người khiến nguồn nhân lực có nguy cơ khó 
phối hợp dẫn đến các hoạt động lao động trở nên 
manh mún, nhỏ lẻ, không thể đáp ứng nhu cầu 
chuyên môn hóa.

Đa dân tộc, đa văn hóa ở miền Tây Nam Bộ hình 
thành đa tôn giáo là một nét đặc trưng của ĐBSCL. 
Tôn giáo của người miền Tây Nam Bộ tuy phát triển 
mạnh về số lượng nhưng chủ yếu tồn tại thông qua 
các hoạt động thờ cúng và lễ hội diễn ra rải rác trong 
năm. Đặc điểm này cũng có ảnh hưởng đến tác 
phong lao động của nguồn nhân lực, làm giảm tính kỷ 
luật và chuyên nghiệp trong công việc.

Như vậy, các giá trị văn hóa truyền thống đa dạng, 
phong phú do lịch sử và tôn giáo để lại đã từng là 
niềm tự hào của người dân vùng ĐBSCL lại đang đi 
ngược với quá trình phát triển của nền công nghiệp 
hiện đại. Bên cạnh đó, điều kiện thuận lợi do tự nhiên 
ưu đãi khiến cho nguồn nhân lực không đủ động cơ 
để tự thay đổi, phát triển bản thân thích ứng với yêu 
cầu và bối cảnh mới.

Giáo dục

Giáo dục gây ảnh hưởng trực tiếp đến trí lực của 
nguồn nhân lực trong khu vực. Một nền giáo dục tốt 
có thể tạo ngoại tác tích cực không chỉ đối với người 
được hưởng thụ trực tiếp mà còn gây hiệu ứng lan tỏa 
lên cộng đồng, từ đó theo thời gian sẽ nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực diện rộng. Giáo dục phổ thông 
không chỉ là nền tảng ban đầu cho thói quen học tập 
và thích nghi với môi trường mà còn giúp nâng cao 
tính kỷ luật, thái độ sống và khả năng sáng tạo. Giáo 
dục Đại Học-Cao Đẳng và đào tạo nghề cung cấp kiến 
thức chuyên môn, kỹ năng lao động hiệu quả, tiếp tục 
hoàn thiện tư duy và khả năng sáng tạo trong công 
việc. Hệ thống giáo dục từ cấp phổ thông lên đến cấp 
đại học, hoặc cao hơn có tính kế thừa, hỗ trợ lẫn nhau 
để đào tạo được nguồn lực đáp ứng nhu cầu thị 
trường lao động.

Giáo dục phổ thông

ĐBSCL từ lâu đã luôn được xem là “vùng trũng” về 
giáo dục đào tạo của cả nước với tỷ lệ bỏ học cao, cơ 
sở hạ tầng hạn chế, tỷ lệ chi ngân sách địa phương 
cho giáo dục đều thấp hơn mức bình quân cả nước. 
Đây chính là đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi 
nói về giáo dục của vùng.¹9
 
Theo kết quả điều tra của Tổng cục thống kê trong 
năm 2019, ĐBSCL có tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học 
phổ thông hiện không đi học cao nhất cả nước 
(13,3%), cao hơn rất nhiều so với mức bình quân của 
toàn quốc (8,3%), trong khi đó tỷ lệ này đang là thấp 
nhất ở vùng ĐBSH (3,2%), nơi có hoạt động nông 
nghiệp phát triển đứng thứ hai.

Nguồn: Tổng cục thống kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Hình 3.6 Tỷ lệ dân trong độ tuổi học phổ thông hiện không đi học theo vùng 2019 (%)
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¹8 Theo Nam Bộ xưa và nay (nhiều tác giả), khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý miền Nam, lúc ấy “đất đai đã mở rộng ngàn dặm, 
dân số có dư tứ vạn hộ” trên cơ sở lưu dân Việt Nam tự phát tới “khẩn hoang lập ấp”.

¹9 Lê Nguyên (2019). "Vùng trũng" giáo dục ở ĐBSCL đang thiếu hơn 16.700 giáo viên mầm non, phổ thông. Báo Sức khỏe và Đời 
sống. truy cập tại: https://suckhoedoisong.vn/vung-trung-giao-duc-o-db-
scl-dang-thieu-hon-16700-giao-vien-mam-non-pho-thong-n158016.html
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Nguồn: Tổng cục thống kê, Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Bảng 3.7 Tỷ lệ đi học chung và đi học đúng tuổi theo cấp học và vùng KTXH 2019 (%)

Đánh giá tình trạng này qua các cấp cho thấy tỷ lệ đi 
học ở cấp tiểu học của ĐBSCL cao nhất so với cả 
nước, nhưng tỷ lệ này bắt đầu tuột dốc mạnh từ cấp 
THCS và tiếp tục ở cấp THPT khiến cho ĐBSCL có tỷ 
lệ đi học phổ thông thấp nhất cả nước. Ngay cả Tây 
Nguyên là khu vực có tỷ lệ bỏ học cao tương đương 
ĐBSCL thì tỷ lệ đi học ở cấp THCS và THPT cũng đạt 
cao hơn ĐBSCL.

Thực trạng trên cho thấy chất lượng lao động ĐBSCL 
rất thấp. Các chính sách hướng đến giảm tỷ lệ bỏ học 

trong khu vực được kêu gọi đề xuất và áp dụng khá 
nhiều thể hiện quyết tâm cao của chính phủ và chính 
quyền các địa phương. Giải pháp thường xoay quanh 
vấn đề tăng chi ngân sách cho giáo dục và tuyên 
truyền, hỗ trợ các đối tượng đã hoặc có nguy cơ bỏ 
học tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, việc áp dụng qua 
thời gian vẫn chưa đem lại hiệu quả mong đợi, các ý 
tưởng dần đi theo lối mòn, thiếu tính sáng tạo và chưa 
tập trung vào động cơ của người dân để giải quyết 
vấn đề. 

  
Tỷ lệ đi học chung Tỷ lệ đi học đúng tuổi 

Tiểu học THCS THPT Tiểu học THCS THPT 
Toàn quốc 101,0 92,8 72,3 98,0 89,2 68,3 
Trung du và miền núi phía Bắc 100,5 93,4 68,4 98,1 90,2 65,1 
Đồng bằng sông Hồng 101,1 97,4 87,0 98,8 94,9 83,7 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 100,7 95,2 77,1 98,4 92,4 73,8 
Tây Nguyên 100,7 86,9 60,7 96,8 82,8 56,4 
Đông Nam Bộ 101,1 92,4 70,1 97,7 87,5 64,2 
Đồng bằng sông Cửu Long 101,4 86,8 59,6 97,1 82,4 55,3 
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Nếu nhìn vào tỷ lệ đi học THPT của các tỉnh ĐBSCL 
qua các năm sẽ thấy một đặc điểm chung đó là 
những địa phương có lợi thế về phát triển kinh tế và có 
khả năng tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn sẽ có tỷ lệ 
đi học cao hơn. Ví dụ những tỉnh có vị trí địa lý ở gần 
khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể là TPHCM như Long An, 
Bến Tre và Vĩnh Long đều là những địa phương có tỷ 
lệ đi học THPT cao nhất khu vực ĐBSCL. Riêng đối với 
Tiền Giang là địa phương hưởng lợi ích kinh tế từ việc 
hình thành tuyến đường cao tốc TPHCM – Trung 
Lương giúp rút ngắn khoảng cách với Đông Nam Bộ 
cũng là tỉnh có tỷ lệ đi học THPT tăng nhanh nhất, 

vươn lên nhóm những địa phương dẫn đầu khu vực. 
Đối với Cần Thơ là thành phố lớn, có nền kinh tế năng 
động nhất khu vực và được hưởng lợi từ việc có sân 
bay riêng cũng là một địa phương có tỷ lệ đi học THPT 
cao.

Các tỉnh có tỷ lệ đi học THPT thấp nhất là những địa 
phương có ít lợi thế về phát triển kinh tế và cơ hội việc 
làm như Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang và Trà Vinh. 
Điều này cho thấy động cơ thúc đẩy nguồn nhân lực 
tham gia hệ thống giáo dục để phát triển bản thân là 
rất quan trọng.

Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh.

Hình 3.7 Tỷ lệ đi học THPT của các tỉnh ĐBSCL qua các năm (%)
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Giáo dục Đại Học - Cao Đẳng, Trung Cấp 
và Dạy Nghề

Giáo dục Đại Học và Cao Đẳng giúp cung ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao, hệ thống đào tạo trung cấp 
chuyên nghiệp và dạy nghề giúp đào tạo nguồn lao 
động kỹ thuật lành nghề, góp phần phát triển các 
ngành kinh tế ở địa phương. Đánh giá tỷ lệ lao động 
có việc làm đã qua đào tạo cho thấy sứ mệnh như 
nêu trên của các trường Đại Học, Cao Đẳng và trường 
nghề ở vùng ĐBSCL không đạt hiệu quả cao khi so 
sánh với các khu vực khác.

ĐBSCL có tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo 
thấp nhất so với các khu vực khác trên cả nước 
(13,3%), trong khi đó, ĐBSH là khu vực có tỷ lệ cao 
nhất (30,5%). Đặc biệt tỷ lệ nguồn lao động có việc 
làm đã qua đào tạo Đại Học đạt cao nhất ở ĐBSH và 
Đông Nam Bộ (13,6%), điều này có thể lý giải là vì hai 
khu vực này có sự tồn tại của hai thành phố lớn, có 
nền kinh tế năng động nhất nước là Hà Nội và Hồ Chí 
Minh.

Hiệu quả của hệ thống giáo dục chuyên ngành ngoài 
việc bị ảnh hưởng bởi chất lượng đào tạo của các 

trường đại học, cao đẳng hoặc đào tạo nghề thì nhu 
cầu thị trường cũng là yếu tố quan trọng giúp tạo 
động cơ giảng dạy và học tập. ĐBSCL cũng đã hình 
thành được rất nhiều trường đại học lớn ở các địa 
phương, đặc biệt các trường Đại học ở Cần Thơ có uy 
tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và đóng góp 
nhiều nghiên cứu có giá trị cho quá trình phát triển 
khu vực. Tuy nhiên, đa phần nguồn nhân lực chất 
lượng cao được đào tạo đã ít lại có khuynh hướng di 
cư về miền Đông Nam Bộ, nơi có cơ hội việc làm và 
thăng tiến cao hơn, điều này đã được thể hiện qua tỷ 
lệ xuất cư ròng của khu vực.

Nếu nhìn lại hạ tầng giáo dục ĐBSCL từ thấp đến cao 
sẽ thấy có hiện tượng “hụt hơi” khiến các bậc học 
càng về sau càng kém hiệu quả. Hai vấn đề lớn có thể 
nhận thấy của giáo dục ĐBSCL đó là: hiện tượng bỏ 
học rất cao ở các cấp THCS và PTTH khiến một phần 
rất lớn nguồn nhân lực tại đây có trình độ thấp và vai 
trò của các trường đại học và dạy nghề ít hiệu quả đối 
với nền kinh tế khu vực. Việc thiếu động cơ để phát 
triển là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến 
hai tình trạng nêu trên.

Nguồn: Tổng cục thống kê, Báo cáo điều tra lao động việc làm năm 2018

Hình 3.8 Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo 2018 (%)
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Y tế

Hạ tầng y tế phát triển đảm bảo chăm sóc sức khỏe 
nguồn nhân lực nhằm nâng cao thể lực người lao 
động. Ngoài vai trò đó, y tế còn là một trong những 
điều kiện tiên quyết giúp thu hút các cơ hội việc làm 
và nguồn lao động có chất lượng từ khu vực khác. 

Hầu hết các tỉnh trong khu vực ĐBSCL có số lượng 
giường bệnh và bác sĩ trên 10.000 dân rất thấp so 
với cả nước, một số tỉnh thậm chí chỉ bằng phân nửa 
số bình quân cả nước. Tuy nhiên, đặc điểm y tế khu 
vực này có thuận lợi lớn khi tiếp giáp TPHCM là một 
thành phố lớn, có hệ thống y tế phát triển nhất nước. 
Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ thuộc ĐBSCL có 
cơ sở y tế phát triển cao hơn rất nhiều so với bình 
quân cả nước và có số lượng bác sĩ trên 10.000 dân 
cao hơn TPHCM. Với đặc điểm này, nếu thực hiện 
được việc kết nối hệ thống y tế giữa các địa phương 
tốt thì các tỉnh chưa phát triển hạ tầng y tế trước 
mắt chỉ cần đóng vai trò khám sàng lọc, xử lý bệnh 
cơ bản và phân luồng bệnh nhân tốt. Hoạt động 
khám chữa bệnh ở mức độ cao hơn có thể được 
thực hiện ở những thành phố có thế mạnh về hạ 
tầng y tế.

Tuy nhiên, nếu việc kết nối hệ thống y tế giữa các địa 
phương chưa thực hiện tốt, đặc biệt là do vấn đề 
giao thông giúp lưu chuyển bệnh nhân giữa các 

vùng thiếu thuận lợi thì rõ ràng y tế vẫn là một yếu 
điểm trong việc phát triển nguồn nhân lực khu vực 
ĐBSCL.

Nguồn: GSO và NGTK các tỉnh

  
Giường bệnh/ 

10.000 dân 
Bác sĩ/ 

10.000 dân 

CẢ NƯỚC 31,3 9,0 

TP. HCM 41,8 11,9 

ĐBSCL 24,8 7,7 

Cần Thơ 41,8 16,9 

Đồng Tháp 24,5 9,3 

Cà Mau 28,9 8,7 

An Giang 19,9 7,8 

Bạc Liêu 23,0 7,1 

Bến Tre 27,8 7,0 

Kiên Giang 26,9 6,7 

Vĩnh Long 20,8 6,6 

Trà Vinh 20,5 6,6 

Hậu Giang 28,2 6,4 

Long An 23,4 6,3 

Tiền Giang 16,1 5,3 

Sóc Trăng 26,2 5,0 

Bảng 3.8 Hạ tầng y tế các tỉnh ĐBSCL so với cả nước 
2018
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Điểm mạnh – Điểm yếu

Theo báo cáo điều tra lao động 2018 của Tổng cục 
thống kê thì ĐBSCL là một trong ba khu vực có lực 
lượng lao động đông nhất, chiếm 20% số lao động 
của cả nước, đây là một lợi thế rất lớn. Tuy nhiên 
cũng trong chính báo cáo này, ĐBSCL có tỷ lệ thiếu 
việc làm trong độ tuổi lao động cao nhất. Rõ ràng lợi 
thế nguồn nhân lực dồi dào đã không được khai 
thác tốt như kỳ vọng. 

Chất lượng nguồn nhân lực ở ĐBSCL thấp dẫn đến 
nền kinh tế khó có khả năng sử dụng hiệu quả là 
điều có thể lý giải vì như đã phân tích bên trên, các 
tác nhân đầu vào ảnh hưởng đến đặc điểm lao động 
khu vực đều có nhiều hạn chế, đặc biệt là hệ thống 
giáo dục yếu kém. Tuy nhiên, bản thân nền kinh tế 
khu vực chưa phát triển đủ mạnh dẫn đến thị trường 
lao động không đủ khả năng hấp thu hết lực lượng 
lao động cũng là một nguyên nhân. Số liệu lao động 
việc làm năm 2018 cho thấy tỷ lệ lao động tự làm và 
lao động gia đình tại ĐBSCL chiếm 21% số lao động 
cả nước và gần 60% số lao động tại đây. Rõ ràng khả 
năng tạo cơ hội việc làm tại khu vực này rất thấp 
dẫn đến khó có thể tạo động cơ cho nguồn nhân lực 
phát triển.

Thực trạng đang diễn ra ở ĐBSCL đó là hiện tượng 
già hóa lực lượng lao động và tỷ lệ xuất cư lao động 
trẻ cao. Vấn đề này cũng là một trong những hệ quả 
của việc nền kinh tế phát triển không đủ mạnh, chưa 
tạo đủ cơ hội lao động cho nguồn nhân lực, gây xói 
mòn năng lực của cộng đồng lao động vùng nông 
thôn.

Tương quan giữa chất lượng nguồn nhân lực và thị 
trường lao động khu vực là một bài toán khó giải. 
Việc nền kinh tế kém phát triển, thị trường lao động 
chưa đủ khả năng hấp thu nguồn nhân lực chất 
lượng cao sẽ không thể tạo động cơ khuyến khích 
lao động trẻ theo đuổi việc học tập tự phát triển bản 
thân và hệ thống giáo dục hoạt động hiệu quả. Hơn 
nữa, cho dù có đào tạo được lực lượng lao động 
chất lượng cao thì nguồn lực này cũng sẽ di cư sang 
khu vực khác có nhiều cơ hội hơn. Ngược lại, nếu 
ĐBSCL không có sẵn được nguồn nhân lực chất 
lượng cao thì sẽ không tạo tiền đề phát triển nền 
kinh tế khu vực, thu hút nguồn vốn đầu tư và các 
doanh nghiệp lớn đặt cơ sở tại ĐBSCL.

Bức tranh nội tại nguồn nhân lực ĐBSCL là một 
vòng tròn đi xuống không có hồi kết và rất cần có 
một cú huých từ bên ngoài vào.

Nhận diện bối cảnh và xác định điểm nghẽn về nguồn nhân lực ĐBSCL

Bối cảnh nguồn nhân lực ĐBSCL ở thời điểm hiện tại với các điểm mạnh yếu và cơ hội, thách thức được nhận 
diện như sau:
Bảng 3.9 Nhận diện điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức của nguồn nhân lực ĐBSCL

ĐIỂM MẠNH 
 

• Nhân lực dồi dào 
• Phản ứng hiệu quả với các cơ hội. 

 
ĐIỂM YẾU 

 
• Chất lượng nguồn nhân lực thấp. 
• Lực lượng lao động bị già hóa, lao 
động trẻ có xu hướng di cư sang khu 
vực khác. 
• Không có đủ động cơ phát triển. 

   

CƠ HỘI 
 

• Thời kỳ hậu công nghiệp mở ra cơ 
hội phát triển nhân lực không phụ 
thuộc vào địa lý và trình độ. 

 
THÁCH THỨC 

 
• Môi trường sống thay đổi ngày càng 
khắc nghiệt 
• Năng lực thu hút nhân tài kém. 
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Cơ hội – Thách thức

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra thời kỳ hậu 
công nghiệp và nền kinh tế tri thức, sáng tạo đang 
hình thành những cơ hội đặc biệt cho một số các 
địa phương vốn không phù hợp với nền kinh tế công 
nghiệp hóa chủ yếu dựa vào lợi thế về địa lý và sự 
quy tụ nguồn vốn. Vai trò của các công ty, tập đoàn 
lớn với hoạt động chuyên môn hóa cao đang dần 
chuyển giao cho các thành phố mà cốt lõi là đội ngũ 
nhân tài. Đây có thể là một cơ hội hiếm có để những 
khu vực như ĐBSCL tìm ra một giải pháp nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực. 

Chất lượng nguồn nhân lực nội tại yếu kém là một 
điểm yếu cốt lõi khiến nền kinh tế khu vực khó phát 
triển. Tuy nhiên, để tạo một cú huých từ bên ngoài 
vào giúp thay đổi vòng xoáy đi xuống của nguồn 
nhân lực và nền kinh tế như đã phân tích bên trên, 
thách thức đặt ra là ĐBSCL có thể thu hút được 
nguồn lực và nhân tài từ nơi khác đến đây để tạo 
thành động lực phát triển hay không.

Dù việc hướng ĐBSCL theo mục tiêu xây dựng một 
nền kinh tế tri thức, nơi thu hút và hội tụ nhân tài sẽ 
là một kế hoạch khó khăn và mất rất nhiều thời gian 
nhưng đây lại là một cơ hội hiếm hoi phù hợp với bối 
cảnh còn nhiều khó khăn và ít hướng giải quyết của 
khu vực. 

ĐBSCL cũng có một vài đặc điểm tiềm năng giúp 
các chính sách xây dựng hệ sinh thái sáng tạo 
nhằm tạo lập, thu hút và giữ chân nhân tài có thể 
được thực hiện. Thứ nhất, đặc điểm văn hóa miền 
Tây Nam Bộ khá cởi mở, dễ tiếp nhận cái mới và ít 
rào cản, khuôn khổ xã hội sẽ là một điều kiện thuận 
lợi. Thứ hai, một số địa phương như Cần Thơ, Vĩnh 
Long, Bến Tre có sự phát triển hạ tầng nhất định đủ 
để tiên phong trong việc quy hoạch, xây dựng những 
khu vực đặc thù về mặt địa lý tạo môi trường sống 
và các hoạt động phù hợp cho đội ngũ nhân tài. Thứ 
ba, việc tiếp giáp thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm 
kinh tế lớn nhất nước và có tầm ảnh hưởng trong 
khu vực Đông Nam Á là một thuận lợi lớn. Hồ Chí 
Minh có dáng dấp của một thành phố tiên phong 

phát triển nền kinh tế tri thức sáng tạo và đây cũng 
là địa phương có xu hướng sử dụng nguồn lao động 
xuất cư từ khu vực ĐBSCL rất lớn, nên sẽ tạo động 
cơ để các địa phương tiếp giáp thành phố Hồ Chí 
Minh nỗ lực xây dựng đội ngũ nhân tài, trở thành 
những vệ tinh tri thức hiệu quả, từ đó sẽ lan tỏa ra 
các địa phương xa hơn. Thứ tư, hệ thống giao thông 
ĐBSCL bao gồm các trục đường cao tốc, quốc lộ 
chính và các tuyến đường kết nối đang được quan 
tâm đầu tư thực hiện sẽ là điều kiện thuận lợi giúp 
việc liên kết giữa các địa phương cao hơn, tăng tính 
thuận tiện trong di chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại và 
nâng cao chất lượng sống của khu vực. Thứ năm, sự 
bùng nổ của công nghệ thông tin cùng vai trò của 
nền kinh tế chia sẻ và mạng xã hội đang thiết lập 
một luật chơi mới, nơi các khu vực yếu thế như 
ĐBSCL có thể định vị và xác lập vai trò mới cho 
mình.

Tuy nhiên, tại thời điểm cơ hội của nền kinh tế tri 
thức mở ra, ĐBSCL cũng đang phải đối diện với một 
thách thức từ hệ lụy do chính sai lầm trong quá trình 
khai thác quá mức nguồn lợi tự nhiên và tư duy nóng 
lòng phát triển kinh tế bất chấp sự mất cân bằng 
sinh thái. Môi trường sống tại miền Tây Nam Bộ 
đang trở nên khắc nghiệt hơn trước rất nhiều khi 
nguồn nước ngày càng khô hạn và độ mặn ngày 
càng cao, tài nguyên phù sa trong đất và các sản 
vật ngày càng cạn kiệt, mức độ ô nhiễm môi trường 
tăng từ quá trình công nghiệp hóa và nền nông 
nghiệp lạm dụng hóa chất. Tất cả những tác động 
tiêu cực này đang biến ĐBSCL trở thành một nơi ít 
đáng sống hơn và khó có khả năng tạo dựng hệ sinh 
thái sáng tạo lý tưởng.

Như vậy, thời kỳ hậu công nghiệp đang mở ra một 
cơ hội quý giá để ĐBSCL có thể xây dựng một hệ 
sinh thái sáng tạo thu hút nhân tài và xây dựng nền 
kinh tế tri thức. Đây rõ ràng là một chiến lược đầy 
khó khăn và thách thức, nhất là khi khu vực Tây 
Nam Bộ đang phải đối mặt với điều kiện sinh thái 
ngày càng đi xuống và môi trường sống trở nên 
khắc nghiệt hơn.
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Khuyến nghị

Từ việc nhận định đặc điểm và bối cảnh phát triển 
nguồn nhân lực ĐBSCL, giải pháp nâng cao năng lực 
cạnh tranh khu vực sẽ đi theo hai nhóm chính:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
thông qua cải thiện các tác nhân đầu vào

Việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực tại khu vực 
nên được nhìn nhận thông qua giải quyết hai điểm 
yếu chính: giảm tỷ lệ bỏ học và nâng cao vai trò 
nguồn nhân lực có trình độ. Cụ thể, việc cần làm sẽ 
là:

Thiết kế chính sách tạo động cơ đi học. Các địa 
phương nên có cơ chế khuyến khích và chế tài tác 
động trực tiếp đến hành vi của người dân, triệt tiêu 

tư duy ngắn hạn và việc theo đuổi lợi ích trước mắt 
khiến họ lựa chọn giải pháp bỏ học sớm ở cấp THCS 
và THPT.

Tạo lập cơ hội việc làm để nâng cao vai trò của 
nguồn nhân lực có trình độ, tạo động cơ cho lực 
lượng lao động theo đuổi việc học tập, phát triển 
bản thân, kích thích hệ thống giáo dục chuyên 
ngành phát triển. Giáo dục chuyên ngành cần liên 
kết với các doanh nghiệp, thị trường lao động để 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn lực.

Các chính sách giải quyết những tồn tại của hệ 
thống giáo dục nên tác động trực diện vào vấn đề 
chính yếu gây giảm chất lượng nguồn nhân lực, điều 
này vừa giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vừa đảm 
bảo hành vi của người dân phản ứng hiệu quả với 
các chính sách trong ngắn hạn.



Tạo hệ sinh thái sáng tạo để thu hút và 
giữ chân nhân tài, xây dựng nền kinh tế tri 
thức như một cú huých phát triển nguồn 
nhân lực ĐBSCL

Đây là nhóm giải pháp giúp tạo ngoại lực tác động 
từ bên ngoài. Việc tạo hệ sinh thái sáng tạo đòi hỏi 
nhiều thời gian và quyết tâm từ phía lãnh đạo các 
địa phương. Trên cơ sở những đặc điểm thuận lợi và 
thách thức sẵn có của vùng và do đây là một chiến 
lược thực hiện trong phạm vi một khu vực nên việc 
thực thi cần được thực hiện theo hai hướng, từ trên 
xuống và từ dưới lên.

Tạo hệ sinh thái sáng tạo theo hướng từ trên 
xuống: quá trình này nên được bắt đầu từ các chính 
sách của lãnh đạo cấp quốc gia, khu vực và địa 
phương, cụ thể:

 Thu hút nhân tài thông qua các dự án sáng 
tạo, chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với các cá nhân 
hoặc nhóm lựa chọn ĐBSCL là nơi thực hiện các dự 
án, công việc khởi nghiệp sáng tạo đổi mới.

 Các trường Đại Học nên có thêm sứ mệnh 
tạo lập và nuôi dưỡng đội ngũ nhân tài cho khu vực 
thông qua các chương trình nghiên cứu, kêu gọi 
sáng kiến, tư duy khởi nghiệp.

 Chương trình phổ thông nên bổ sung thêm 
mảng giáo dục kỹ năng sáng tạo và tư duy đổi mới, 
thích ứng vừa giúp việc học trở nên hứng thú hơn 
vừa đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho 
một nền kinh tế tri thức trong tương lai.

 Quy hoạch hệ sinh thái sáng tạo nơi có môi 
trường sống phù hợp cho các công việc có tính 
sáng tạo và hàm lượng chất xám cao. Đây có thể là 
một khu vực có không gian, môi trường sống gần 
gũi thiên nhiên nhưng phải được trang bị các tiện 
nghi cần thiết để đảm bảo cho công việc của đội 
ngũ nhân tài như hệ thống internet, phương tiện đi 
lại, bệnh viện, trường học,… Ngoài ra, các hoạt động 
như quán cà phê, các dịch vụ giải trí phục vụ cho 
quá trình sáng tạo cũng cần được thiết kế hài hòa 
với tổng thể.
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Tạo hệ sinh thái sáng tạo theo hướng từ dưới lên:

 Để thực hiện chiến lược từ dưới lên, các địa 
phương nên tạo một thể chế tự do đủ lớn để đội ngũ 
nhân tài tự thiết lập môi trường và luật chơi phù hợp 
kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo nhằm phát triển nền 
kinh tế tri thức trong khu vực. Lãnh đạo khu vực và 
các địa phương cần có sự tương tác, lắng nghe, tiếp 
nhận ý kiến từ nhóm các nhân tài để có sự phối hợp 
ăn ý, bên cạnh đó, nên có chính sách khuyến khích, 
động viên nhóm này thực hiện các hoạt động lan 
tỏa tư duy tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là 
những người trẻ trong khu vực.

 Đối với một khu vực có nền tảng nguồn 
nhân lực thấp và chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
việc tạo lập hệ sinh thái sáng tạo như ĐBSCL, việc 
xây dựng nền kinh tế tri thức theo hướng từ dưới lên 
sẽ quan trọng và hiệu quả hơn. Do đó, trong mọi 
trường hợp phải đưa ra những cân nhắc về cách 
thức thực hiện, việc ưu tiên cho quyền tự quyết định 
tạo lập hệ sinh thái sáng tạo nên luôn được giao cho 
đội ngũ nhân tài thực hiện.



3.4
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
ĐBSCL TỪ GÓC NHÌN
TÀI KHÓA VÀ TÍN DỤNG



Dẫn nhập  

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất có lợi thế về 
phát triển nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, du 
lịch, năng lượng tái tạo; là trung tâm sản xuất nông 
nghiệp lớn nhất của Việt Nam: đóng góp 50% sản 
lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% 
các loại trái cây của cả nước; 95% lượng gạo xuất khẩu 
và 60% sản lượng cá xuất khẩu; có vị trí thuận tiện 
trong giao thương với các nước ASEAN và Tiểu vùng 
sông Mekong. ĐBSCL là trung tâm sản xuất nông 
nghiệp ở Việt Nam. hiện nay, vùng này chiếm gần một 
phần năm dân số cả nước, có nhiều điều kiện cho phát 
triển song đóng góp chưa tới 18% GDP cả nước.²0

Hiện nay, Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước một 
số thử thách về mặt môi trường, đe dọa hoạt động 
nông nghiệp, sự ổn định khu vực ở miền nam và an 
toàn lương thực của đất nước, tốc độ phát triển ngành, 
lĩnh vực, địa phương chưa đồng bộ, tính khả thi chưa 
cao, thiếu tính liên kết toàn vùng, chưa gắn kết chặt 
chẽ với thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam và Tiểu vùng sông Mekong. Việc huy 
động, sử dụng nguồn lực cho đầu tư phát triển còn hạn 
chế. Mặc dù liên tục có sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
ra khỏi hoạt động nông nghiệp, thế nhưng đến năm 
2019 vẫn có gần một nửa lực lượng lao động hoạt 
động trong khu vực này. Đây cũng là vùng phải đối mặt 
với nhiều rủi ro của biến đổi khí hậu song cơ sở hạ tầng 
kinh tế và kỹ thuật vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, một 
trong những vấn đề lớn của vùng này hiện nay là trình 
độ học vấn của người dân, chất lượng giáo dục, y tế 
vẫn còn thấp so với yêu cầu phát triển, hơn nữa nhân 
lực chất lượng cao đang có xu hướng dịch chuyển 
sang các địa phương khác.²¹

Mục này bàn về một số vấn đề liên quan đến chính 
sách tài khóa và tín dụng cho phát triển vùng nói 
chung và cho doanh nghiệp – hộ sản xuất nói riêng. 
Nội dung mục này ngoài phần dẫn nhập sẽ gồm 4 
phần chính: thứ nhất là khái quát về tình hình ngân 
sách của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phần tiếp 
theo là phân tích về những vấn đề liên quan đến chính 
sách tài khóa cho phát triển vùng; thứ ba một vài 
khuyến nghị chính sách tài chính ngân sách; và cuối 
cùng là thực trạng cung cấp và phân bổ tín dụng ở 
ĐBSCL. 

Khái quát về thực trạng ngân sách nhà 
nước vùng ĐBSCL

Quy mô ngân sách nhà nước vùng ĐBSCL

Phân tích số liệu về chi ngân sách nhà nước (NSNN) 
trong những năm gần đây cho thấy số chi cả tuyệt đối 
và tương đối NSNN cho vùng ĐBSCL trong giai đoạn 
10 năm gần đây đã tăng lên. Số dự toán chi cân đối 
NSNN năm 2020 của vùng tăng lên gần 2,3 lần so với 
số quyết toán năm 2010, mức tăng này là cao nhất so 
với tất cả các vùng còn lại và cũng cao hơn so với mức 
tăng chung của tổng chi NSĐP của Việt Nam (năm 
2020 chỉ tăng gấp 1,94 lần so với năm 2010).

Tuy nhiên, nếu tính chung cả ngân sách trung ương và 
địa phương thì tốc độ tăng chi của vùng ĐBSCL vẫn 
thấp hơn tốc độ tăng tổng chi NSNN của Việt Nam 
(2,69 lần trong giai đoạn từ 2010-2020). 

Về cơ cấu chi tính theo vùng thì tổng chi cân đối NSNN 
của vùng ĐBSCL cũng tăng nhẹ từ 12,4% tổng chi 
NSĐP năm 2010 lên 14,2% tổng chi NSĐP của cả 
nước). Sự thay đổi này thể hiện sự quan tâm của Việt 
Nam cho phát triển vùng, nhất là sau khi có nghị quyết 
120/ NQ-CP năm 2017 của Chính phủ. Tuy nhiên, mức 
tăng chi cân đối NSNN vẫn chưa đáp ứng được nhu 
cầu cho phát triển vùng. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu 
tư (2019) cho thấy tổng đầu tư cho Vùng ĐBSCL giai 
đoạn 2011 - 2015 khoảng 17-18% tổng nguồn vốn đầu 
tư cho cả nước và giai đoạn 2016 - 2020 chiếm khoảng 
18%. Trong 5 năm tới giai đoạn 2021-2025, nhu cầu 
vốn đầu tư của vùng lên tới 45.000 tỷ đồng (khoảng 2 
tỷ USD) song ngân sách chỉ có thể cân đối khoảng ½ 
trong số này. 
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²0 Số liệu của Bộ Kế hoạch đầu tư (2018).
²¹ Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát 
triển bền vững đồng bằng  sông Cửu Long.

<18
Tỷ trọng đóng góp GDP cả nước của ĐBSCL

% GDP
cả nước



Một trong những lý do dẫn đến quy mô chi ngân sách 
nhà nước của các địa phương vùng ĐBSCL bị hạn chế 
là do quy mô thu NSNN của các tỉnh trong vùng còn 
khá thấp. Cả vùng chỉ có thành phố Cần thơ là có thể 
tự chủ tài chính và có điều tiết về trung ương, trong khi 
tất cả các tỉnh còn lại đều phải trông chờ vào bổ sung 
từ NSTW. Mặc dù tổng thu NSĐP của vùng ĐBSCL 
tăng với tốc độ khá cao trong giai đoạn 2010-2020 
song trong tổng thu NSNN, vùng này cũng chỉ đóng 
góp khoảng 6% , chỉ cao hơn 02 vùng nghèo khác là 
Tây Nguyên và Tây Bắc Bộ, thua khá xa vùng Đồng 
bằng sông Hồng (nếu không tính Hà Nội thì trong dự 
toán NSNN năm 2020, các tỉnh Đồng bằng sông Hồng 

vẫn thu NSNN trên địa bàn cao gấp 2,5 lần số thu của 
các tỉnh ĐBSCL). 

Do nguồn thu NSNN hạn chế nên hầu hết các tỉnh 
ĐBSCL cũng bị hạn chế về khả năng vay nợ của chính 
quyền địa phương. Ngay trong bản thân vùng ĐBSCL 
cũng có sự khác biệt khá lớn về số thu NSNN khi mà 
dự toán thu 2020 của Long An cao hơn gần 5 lần so với 
Bạc Liêu, Sóc Trăng và gấp 3 nhiều tỉnh trong vùng. 
Đặc điểm của vùng với tỷ trọng cao về sản xuất nông 
nghiệp là một lý do quan trọng giải thích sự hạn chế về 
nguồn thu NSNN.
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Nguồn: Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhiều năm của Bộ Tài chính, năm 2020 là số dự toán

Bảng 3.10 So sánh tổng chi cân đối NSNN của Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng (triệu đồng)

STT Chỉ tiêu 2020 Cơ cấu 
(%) 2015 Cơ cấu 

(%) 2010 Cơ cấu 
(%) 

 TỔNG SỐ NSĐP 880.012.778 100 830.085.413 100 452.103.885 100 

I Miền núi phía Bắc 126.313.234 14,4 131.367.129 15,8 65.220.900 14,4 

II ĐB sông Hồng 250.255.597 28,4 227.936.610 27,5 129.563.617 28,7 
III BTB và DHMT 178.295.396 20,3 187.158.313 22,5 100.862.500 22,3 
IV Tây Nguyên 46.599.904 5,3 43.842.212 5,3 26.605.360 5,9 
V Đông Nam bộ 153.894.809 17,5 130.500.884 15,7 73.908.897 16,3 
VI ĐBSCL 124.653.838 14,2 109.280.263 13,2 55.942.612 12,4 
1 Long An 12.782.127 1,5 10.827.460 1,3 5.673.543 1,3 
2 Tiền Giang 11.917.187 1,4 8.440.447 1,0 4.648.584 1,0 
3 Bến Tre 8.278.971 0,9 6.045.598 0,7 3.382.269 0,7 
4 Trà Vinh 8.335.385 0,9 7.706.188 0,9 3.498.871 0,8 
5 Vĩnh Long 7.200.678 0,8 5.550.331 0,7 3.475.321 0,8 
6 Cần Thơ 9.793.169 1,1 8.957.712 1,1 5.987.877 1,3 
7 Hậu Giang 5.429.132 0,6 5.727.191 0,7 3.145.776 0,7 
8 Sóc Trăng 8.911.852 1,0 9.178.584 1,1 4.249.927 0,9 
9 An Giang 12.373.166 1,4 11.118.859 1,3 5.420.467 1,2 

10 Đồng Tháp 11.524.776 1,3 9.739.938 1,2 5.294.321 1,2 
11 Kiên Giang 13.801.539 1,6 12.637.011 1,5 4.760.052 1,1 
12 Bạc Liêu 5.832.998 0,7 5.206.150 0,6 2.700.680 0,6 
13 Cà Mau 8.472.858 1,0 8.144.795 1,0 3.704.925 0,8 
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Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo quyết toán và dự toán NSNN nhiều năm của Bộ Tài chính, năm 2020 là số dự toán. 

Bảng 3.11 Quy mô thu NSNN trên địa bàn vùng ĐBSCL và so sánh các vùng (triệu đồng)

Một số vấn đề đặt ra về tài chính ngân 
sách ở Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ nhất: Cơ chế phân bổ vốn đầu tư phát triển trong 
cân đối ngân sách địa phương. Giai đoạn 2016-2020, 
vốn đầu tư được phân bổ vốn thực hiện theo Quyết 
định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 
của Thủ tướng Chính phủ, trong đó cho phép ngành 
giáo dục được chi cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 
vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp học từ mầm non 
đến đại học và hạ tầng kỹ thuật các khu đại học. Căn 
cứ vào các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
đầu tư phát triển tại Quyết định này, khả năng tài chính 
và đặc điểm tình hình của địa phương, HĐND tỉnh 
quyết định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 
bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN cho các ngành, 

các cấp của địa phương. 

Về nguyên tắc ưu tiên phân bổ cho các địa phương, 
Quyết định 40/2015/QĐ-TTg đề cập đến nguyên tắc 
chung “Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển 
các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương có số thu 
lớn, có tỷ lệ điều tiết cao về ngân sách trung ương, với 
việc ưu tiên các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn khác 
để góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát 
triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa 
các vùng miền trong cả nước”. Theo đó, tiêu chí phân 
bổ vốn cho các địa phương gồm 5 nhóm: tiêu chí dân 
số; tiêu chí về trình độ phát triển; tiêu chí diện tích; tiêu 
chí về đơn vị hành chính cấp huyện và các tiêu chí bổ 
sung. 

STT 
Chỉ tiêu 2020 

Cơ 
cấu 
(%) 

2015 
Cơ 
cấu 
(%) 

2010 
Cơ 
cấu 
(%) 

2020/ 
2015 

2015/ 
2010 

TỔNG SỐ 
THU NSNN 1.637.300.000 100 1.217.781.896 100 728.300.190 100 134.4 167,2 

I MNPB 63.868.000 3,9 60.098.651 4,9 30.471.078 4,2 106.3 197,2 

II ĐBSH 543.479.000 33,2 423.382.827 34,8 232.675.719 31,9 128.4 182,0 

III BTB và DHMT 189.063.000 11,5 161.936.827 13,3 94.437.621 13,0 116.8 171,5 

IV Tây Nguyên 24.260.200 1,5 20.824.268 1,7 16.920.744 2,3 116.5 123,1 

V Đông Nam bộ 612.861.000 37,4 478.737.930 39,3 311.252.418 42,7 128.0 153,8 

VI ĐBSCL 98.668.800 6,0 72.801.393 6,0 42.542.611 5,8 135.5 171,1 

1  Long An 16.765.000 1,0 10.882.131 0,9 5.509.782 0,8 154.1 197,5 
2  Tiền Giang 11.055.000 0,7 5.923.460 0,5 3.558.304 0,5 186.6 166,5 
3  Bến Tre 4.835.000 0,3 2.378.010 0,2 1.636.268 0,2 203.3 145,3 
4  Trà Vinh 4.800.000 0,3 3.490.487 0,3 1.592.486 0,2 137.5 219,2 
5  Vĩnh Long 7.160.000 0,4 5.444.174 0,4 3.194.177 0,4 131.5 170,4 
6  Cần Thơ 11.618.000 0,7 12.406.032 1,0 7.537.948 1,0 93.6 164,6 
7  Hậu Giang  3.641.000 0,2 2.730.011 0,2 1.685.039 0,2 133.4 162,0 
8  Sóc Trăng 3.683.500 0,2 3.739.270 0,3 1.834.727 0,3 98.5 203,8 
9  An Giang  6.648.000 0,4 5.183.714 0,4 3.708.605 0,5 128.2 139,8 

10  Đồng Tháp 8.391.000 0,5 5.800.367 0,5 4.301.373 0,6 144.7 134,8 
11  Kiên Giang  11.540.000 0,7 7.735.824 0,6 3.351.043 0,5 149.2 230,8 
12  Bạc Liêu 3.320.300 0,2 2.583.798 0,2 1.413.670 0,2 128.5 182,8 
13  Cà Mau 5.212.000 0,3 4.504.115 0,4 3.219.188 0,4 115.7 139,9 



Cũng theo Quyết định này, các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long được nhấn mạnh ưu tiên bố trí phân bổ vốn 
đầu tư trong ba chương trình mục tiêu: Phát triển kinh 
tế thủy sản bền vững; Cấp điện nông thôn, miền núi và 
hải đảo và Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo có hai 
Chương trình mục tiêu đó là Giáo dục vùng núi, vùng 
dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và Giáo dục Nghề 
nghiệp - Việc làm và An toàn lao động, song cả hai 
chương trình này đều không đề cập đến phân bổ ưu 
tiên cho các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.  

Có thể thấy là tỷ lệ chi đầu tư của NSĐP trong tổng chi 
cân đối NSNN khá cao song do quy mô tuyệt đối của 
chi đầu tư nhỏ nên rất khó có thể thực hiện được các 
dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn mang tính liên vùng. 

Hơn nữa, do công tác lập kế hoạch dự toán và triển 
khai giải ngân chưa tốt nên tỷ lệ chi chuyển nguồn rất 
cao (xem Bảng 3.12). 

Thứ hai, về tỷ lệ chi NSNN  dành cho giáo dục đào tạo. 
Do chỉ có quy định tỷ lệ chung cả nước là 20% mà 
không có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, để 
đảm bảo chi cho GDĐT theo đúng quy định sẽ dẫn tới 
tình trạng tỉnh càng nghèo thì tỷ lệ chi cho GDĐT trong 
NSĐP càng cao. Tuy nhiên, hàng năm Bộ Tài chính đều 
yêu cầu các địa phương phải thực hiện tiết kiệm 10% 
chi thường xuyên và giáo dục sẽ là lĩnh vực bị cắt giảm 
trong bối cảnh phần lớn các tỉnh vùng ĐBSCL là tỉnh 
nghèo có tỷ lệ chi NSĐP cho GDĐT cao.  
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Nguồn: Quyết toán NSNN 2018 của các địa phương, riêng Đồng Tháp và Bạc liêu là số dự toán 2019.

Bảng 3.12 Cơ cấu chi cân đối NSNN các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 2018 (triệu đồng)

Địa phương Tổng chi cố định Chi thường 
xuyên Cơ cấu (%) Chi đầu tư Cơ cấu (%) 

ĐB sông Cửu Long 120.908.957 81.272.904 67,2  36.014.965 29,8  
 Long An 11.677.331 7.292.090 62,4  3.356.927 28,7  
 Tiền Giang 10.040.491 6.810.687 67,8  3.228.659 32,2  
 Bến Tre 7.179.475 5.317.314 74,1  1.800.944 25,1  
 Trà Vinh 7.853.563 5.465.975 69,6  2.386.588 30,4  
 Vĩnh Long 7.814.248 5.081.859 65,0  2.731.389 35,0  
 Cần Thơ 8.925.455 5.579.560 47,0  3.333.062 28,1  
 Hậu Giang  8.864.542 3.976.001 44,9  2.959.481 33,4  
 Sóc Trăng 9.434.603 6.574.161 69,7  2.814.582 29,8  
 An Giang  12.508.880 9.119.296 72,9  3.388.414 27,1  
 Đồng Tháp 10.895.260 7.613.338 69,9  2.866.350 26,3  
 Kiên Giang  11.337.745 8.196.384 72,3  3.140.321 27,7  
 Bạc Liêu 5.861.399 4.005.506 68,3  1.734.420 29,6  
 Cà Mau 8.515.965 6.240.733 73,3  2.273.828 26,7  



So sánh NSĐP dành cho GDĐT với tổng thu NSNN trên 
địa bàn tỉnh cũng cho thấy nhận xét thú vị. Một số tỉnh 
vùng ĐBSCL có tỷ lệ chi cho GDĐT chiếm gần 70% 
tổng thu NSNN trên địa bàn, trường hợp Hậu Giang còn 
lên tới 100% . Như vậy, trong thời kỳ ổn định ngân sách, 

nếu số thu NSNN không đạt dự toán hoặc chi GDĐT 
tăng mạnh do thay đổi chính sách sẽ có nguy cơ một 
số địa phương không đủ nguồn để chi cho GDĐT theo 
quy định. 
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Nguồn: Quyết toán NSĐP 2018, trừ Đồng Tháp và Bạc Liêu là QT2017

Hình 3.9 Tỷ lệ chi chuyển nguồn so với tổng chi cân đối NSĐP 2018
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Nguồn: tính toán từ số liệu quyết toán KBNN 2016 và niên giám thống kê 2016.

Hình 3.10 Tỷ lệ chi NSĐP cho GDĐT / tổng chi NSĐP và tỷ lệ nghèo



Thứ ba, vấn đề tính ổn định của nguồn thu ngân sách 
địa phương. Theo quy định về phân cấp ngân sách nhà 
nước hiện nay, nguồn thu từ đất đai (đặc biệt là nguồn 
thu từ tiền sử dụng đất) và nguồn thu từ xổ số kiến thiết 
được phân bổ hoàn toàn cho NSĐP. Do đặc điểm của 
vùng ĐBSCL, hai nguồn thu này có sự khác biệt khá lớn 
so với các địa phương ở các vùng khác, nhất là vùng 
Đồng bằng sông Hồng.

Theo luật NSNN 2015, thu từ xổ số kiến thiết được tính 
vào cân đối NSĐP, tỷ lệ thu từ nguồn này của các tỉnh 
vùng ĐBSCL rất cao (trung bình toàn vùng là 20,3% 
trong khi tỷ lệ này trong tổng ngân sách cả nước chỉ là 

2,1% và đối với hầu hết các địa phương vùng đồng 
bằng sông Hồng chỉ là dưới 5%). 

Ngược lại, do đặc điểm về đất đai, các tỉnh ĐBSCL có 
rất ít đất công và hầu hết đất nông nghiệp đều do các 
hộ gia đình nông dân nắm giữ từ lâu đời nên việc đền 
bù giải phóng mặt bằng cũng khá cao. Ở An Giang là 
khoảng 18 tỷ đồng cho mỗi ha năm 2020.²² Điều này 
khác với vùng Đồng bằng sông Hồng khi đất đai được 
giao là sau khi tập thể hóa và do vậy khả năng đền bù, 
thu hồi cho các dự án phát triển kinh tế xã hội có nhiều 
thuận lợi hơn. Do đó, số thu từ tiền sử dụng đất của các 
tỉnh ĐBSH cũng cao hơn rất nhiều các tỉnh ĐBSCL. 
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Nguồn: Quyết toán NSĐP 2018, trừ Đồng Tháp và Bạc Liêu là dự toán 2019

Bảng 3.13 Cơ cấu thu NSĐP từ tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết vùng ĐBSCL (triệu đồng)

²² https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/5375/Ha-tang-kem-DBSCL-kho-thu-hut-von-FDI

Tỉnh, TP 
Tổng thu cân đối 

NSĐP Thu tiền SD đất Thu xổ số 

(triệu đồng) (triệu đồng) Cơ cấu (triệu đồng) Cơ cấu 
ĐBSCL 76.721.859 5.797.853 7,6 15.595.246 20,3 
Long An 12.855.000 690.000 5,4 1.200.000 9,3 
Tiền Giang 7.902.623 387.833 4,9 1.602.566 20,3 
Bến Tre 3.534.245 127.745 3,6 1.256.378 35,5 
Trà Vinh 3.606.416 248.796 6,9 1.024.853 28,4 
Vĩnh Long 5.213.946 551.748 10,6 1.305.900 25,0 
Cần Thơ 8.634.189 744.434 8,6 1.263.084 14,6 
Hậu Giang 2.972.327 219.424 7,4 691.007 23,2 
Sóc Trăng 3.019.086 208.033 6,9 943.903 31,3 
An Giang 5.284.396 348.866 6,6 1.472.980 27,9 
Đồng Tháp 7.007.000 450.000 6,4 1.380.000 19,7 
Kiên Giang 9.421.025 1.430.974 15,2 1.424.575 15,1 
Bạc Liêu 2.914.600 80.000 2,7 1.180.000 40,5 
Cà Mau 4.357.005 310.000 7,1 850.000 19,5 



Thứ tư, vấn đề chia sẻ nguồn lực tài chính ngân sách 
giữa các địa phương. Tổng thu ngân sách toàn vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2018 đạt 
hơn 243.200 tỷ đồng, đóng góp 18% GDP cả nước, 
trong đó thành phố Cần Thơ là địa phương duy nhất 
của vùng điều tiết ngân sách về Trung ương. Số thu 
thấp song lại được sử dụng phân tán dẫn đến những 
khó khăn rất lớn cho việc phát triển các dự án hạ tầng 
mang tính liên vùng. Trên thực tế, mặc dù TP. Hồ Chí 
Minh có số thu NSNN rất lớn song rất nhiều hoạt động 
kinh tế trên thực tế diễn ra trên địa bàn các tỉnh ĐBSCL. 
Hiện nay, do quy định về quản lý thuế, các doanh 
nghiệp có trụ sở ở TP. Hồ Chí Minh vẫn khai báo và nộp 
thuế tại đây dù họ có các chi nhánh, nhà máy tại các 
tỉnh vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế để có 
thể đảm bảo sự điều tiết NSNN mang tính vùng và 
cũng chưa có chính sách để có thể huy động nguồn 
lực tài chính ngân sách cho phát triển chung của vùng. 

Do vậy, ngoài các dự án về hạ tầng do NSTW đảm 
nhận, hiện các địa phương vùng ĐBSCL đang gặp khó 
khăn về việc huy động và chia sẻ trách nhiệm tài chính 
khi phát triển các dự án liên vùng.

Thứ năm, vấn đề về huy động các nguồn lực ngoài ngân 
sách nhà nước. Do đặc điểm của vùng về tự nhiên, kinh 
tế xã hội, cơ sở hạ tầng, ĐBSCL đang gặp nhiều khó 
khăn trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 
Hơn nữa, do số thu hạn chế nên việc huy động nguồn 
tài chính ngoài NSNN qua vay nợ của chính quyền địa 
phương cũng khó thực hiện. Trong nghị quyết 
120/NQ-CP đã đề cập đến việc xem xét việc thành lập 
Quỹ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long. Tuy nhiên, đến nay Quỹ này vẫn chưa được thành 
lập và các chính sách liên quan đến huy động nguồn 
lực ngoài ngân sách cho các tỉnh ĐBSCL vẫn còn hạn 
chế.

120



121

CHƯƠNG III - 3.4 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐBSCL TỪ GÓC NHÌN TÀI KHÓA VÀ TÍN DỤNG

Tín dụng, ngân hàng 

Vốn tín dụng là nhu cầu cần thiết cho các hoạt động 
đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, cho nhu cầu tiêu 
dùng và sản xuất của người dân. 

Tại ĐBSCL, hoạt động tín dụng không thực sự phát 
triển tương xứng với vị thế kinh tế của vùng. Số dư tiền 
gửi và tín dụng năm 2019 của ĐBSCL chỉ chiếm lần 
lượt 5,4% và 8,2% so với quy mô cả nước trong khi 
đóng góp gần 20% vào GDP của nền kinh tế. 

Tuy vậy, với sự hiện diện của 350 chi nhánh tổ chức tín 
dụng và 150 mô hình quỹ tín dụng nhân dân, mô hình 
tín dụng tư thương khác, thì nhu cầu vốn và các 
phương thức giao dịch tín dụng trên địa bàn vẫn được 
đảm bảo. Bình quân giai đoạn 2015 – 2018, tăng 
trưởng tín dụng của khu vưc đạt khoảng 15%/năm 
(tương đương mức tăng trưởng tín dụng bình quân cả 
nước trong cùng giai đoạn).

Lũy kế đến 2019, cho thấy tổng nguồn lực huy động 
trong vùng chỉ tương đương 86% nhu cầu tín dụng 
(trong khi tỷ lệ này của cả nước là 129%), bước đầu có 
thể nhận định nhu cầu vốn trong vùng cao hơn so với 
nguồn lực tiết kiệm. Nhưng thực tế, nguồn vốn để cung 

cấp cho doanh nghiệp và người dân là không thiếu. 
Vấn đề là doanh nghiệp và người dân không có phương 
án, sản xuất kinh doanh hiệu quả hay có tài sản đảm 
bảo an toàn.

Đặc điểm chung của nguồn vốn huy động chủ yếu đến 
từ khu vực dân cư, có kỳ hạn gửi dưới 12 tháng và từ 12 
tháng trở lên tương đồng. Đối tượng đi vay chủ yếu 
cũng là dân cư và kỳ hạn vay chủ yếu là ngắn hạn, 
trong khi nhu cầu và khả năng vay vốn của doanh 
nghiệp thấp và có xu hướng ngày càng giảm (xem 
minh họa kết quả hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh 
An Giang qua các năm ở Bảng 3.16 bên dưới).

Nguồn: Tổng hợp từ 
báo cáo NHNN, chi 
nhánh các địa 
phương

Năm 2018 2019 
Dư nợ tiền gửi (ngàn tỷ đồng)   

Cả nước 9.212 10.574 
ĐBSCL 498 572 

Dư nợ tín dụng (ngàn tỷ đồng)   

Cả nước 7.211 8.195 
ĐBSCL 579 662 

Nguồn: GSO và Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh 
nghiệp vùng ĐBSCL năm 2019.

Bảng 3.14 So sánh quy mô hoạt động tín dụng vùng 
ĐBSCL so với cả nước 

Bảng 3.15 Dư nợ tiền gửi và tín dụng các tỉnh ĐBSCL năm 2019 (tỷ đồng)

Tỉnh, thành Dư nợ tiền gửi Dư nợ tín dụng 
2019 +/- so với 2018 2019 +/- so với 2018 

Cần Thơ 81.292 12,12% 91.328 17,65% 
Kiên Giang 50.515 9,99% 80.254 16,96% 
An Giang 54.218 17,97% 72.553 10,93% 
Long An 68.350 13,05% 69.807 12,91% 
Đồng Tháp 47.950 15,08% 65.096 14,29% 
Tiền Giang 69.447 15,09% 56.314 16,24% 
Cà Mau 30.403 10,02% 42.929 3,62% 
Sóc Trăng 31.457 17,69% 41.124 22,63% 
Bến Tre 39.386 18,89% 36.449 17,47% 
Vĩnh Long 39.237 15,90% 28.516 14,79% 
Bạc Liêu 21.637 16,59% 27.128 14,39% 
Trà Vinh 23.476 19,89% 26.767 13,17% 
Hậu Giang 14.386 18,97% 23.391 6,74% 
Tổng cộng 571.754 14,71% 661.656 14,28% 



Số liệu về kết quả hoạt động tín dụng cho thấy một số 
vấn đề sau: (i) Nhu cầu tín dụng cho dân cư chủ yếu 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng, với hoạt động sản xuất chủ 
yếu phục vụ nhu cầu vốn lưu động trong mỗi mùa vụ 
(giống, thức ăn, chi phí sản xuất khác) nhưng khả năng 
vay chính thức từ các tổ chức tín dụng không cao do 
không có tài sản thế chấp; (ii) Nhu cầu vốn của doanh 
nghiệp chủ yếu để tài trợ vốn lưu động mua nguyên liệu 
đầu vào, trả lương lao động, và có tốc độ quay vòng rất 
cao. Nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất rất hạn chế. 
Điều này cho thấy, rủi ro từ hoạt động cho vay tín dụng 
trên địa bàn là rất cao, khả năng trả nợ của các đối 
tượng vay chủ yếu phụ thuộc vào kết quả vụ mùa sản 

xuất và các đơn hàng xuất khẩu. Nguồn lực tài chính tự 
có của doanh nghiệp hay cơ hội phát triển từ đầu tư, 
mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp trong vùng là 
rất hạn chế. 

Phân theo lĩnh vực cấp tín dụng, dư nợ cho vay trong 
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tính đến cuối năm 
2019 là 365,2 tỷ đồng, chiếm đến 55% tổng dư nợ cho 
vay của toàn nền kinh tế vùng ĐBSCL. Với hoạt động 
nông nghiệp, sự phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị 
trường thế giới trong bối cảnh thị trường ngày càng 
biến động, đặc biệt là vấn đề giá cả dẫn đến mức độ rủi 
ro cho vay ngày càng cao. 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước, chi nhánh tỉnh An Giang.

Bảng 3.16 Kết quả hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang qua các năm 

ĐVT: tỷ đồng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Dư nợ tiền gửi 21.121 17.311 22.961 23.739 25.680 30.139 36.593 41.229 45.937 

Phân theo nguồn 
Dân cư 54,8% 77,0% 78,9% 83,6% 87,4% 84,0% 86,1% 87,7% 82,0% 
DN 43,3% 19,5% 16,5% 14,1% 11,7% 13,8% 12,6% 10,3% 15,4% 
Khác 1,9% 3,6% 4,6% 2,4% 0,9% 2,2% 1,3% 2,0% 2,5% 

Phân theo kỳ hạn 
< 12 tháng 48,4% 48,1% 49,7% 49,0% 35,5% 51,1% 41,5% 51,0% 51,4% 
> 12 tháng 51,6% 51,9% 50,3% 51,0% 64,5% 48,9% 58,5% 49,0% 48,6% 
Dư nợ tín dụng 30.555 33.042 36.076 41.844 45.853 51.590 56.276 60.789 65.406 

Phân theo đối tượng cho vay 
Dân cư 59,6% 57,3% 59,0% 60,6% 61,1% 62,1% 64,0% 67,7% 71,1% 
DN 40,4% 42,7% 41,0% 39,3% 38,7% 37,7% 35,7% 32,0% 28,8% 
Khác 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 

Phân theo kỳ hạn 
Ngắn hạn 72,1% 76,9% 72,0% 71,3% 68,8% 68,3% 65,8% 67,2% 68,7% 
Dài hạn 27,9% 23,1% 28,0% 28,7% 31,2% 31,7% 34,2% 32,8% 31,3% 
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Thực tế là các khoản cho vay trong ngành nông nghiệp 
có khuynh hướng tập trung vào một số doanh nghiệp 
dẫn đầu, có thị trường đầu ra và vùng nguyên liệu ổn 
định. Với các doanh nghiệp nhỏ, vốn tín dụng phụ 
thuộc vào xoay vòng nguồn vốn và ứng trước từ hợp 
đồng xuất khẩu đầu ra. Kết quả là hiệu quả kinh doanh 
giảm do phải chịu chi phí ứng trước lên đến khoảng 
10% giá trị hợp đồng, rủi ro thua lỗ hay bỏ hợp đồng 
khá cao trong trường hợp giá giảm bất ngờ. 

Với nông hộ sản xuất, phần lớn nhu cầu vốn tín dụng 
phụ thuộc vào các mô hình tín dụng tư thương (cung 

cấp bởi thương lái thu mua, cơ sở cung cấp thức ăn – 
vật tư nuôi trồng) và phụ thuộc vào kết quả vụ mùa 
nuôi trồng: sản lượng có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi 
vấn đề dịch bệnh, thời tiết biến đổi cực đoan; trong khi 
giá cả đầu ra phụ thuộc vào biến động giá xuất khẩu và 
có thể bị thao túng bởi thương lái thu mua hay các 
doanh nghiệp lớn trong ngành do nguồn cung và cầu 
thường không tương thích, sản xuất ồ ạt khi giá vụ 
trước tăng và ngược lại. Các khoảng vay tư thương với 
các điều kiện vay linh hoạt, số vốn cho vay cao hơn 
nhưng chi phí lãi vay đồng nghĩa cũng cao hơn. 

Nguồn vay Số  
quan sát 

Số tiền vay  
trung bình 

Tỷ trọng  
vốn vay (%) 

Lãi suất  
trung bình (%) 

1. Tín dụng chính thức 
(TCTD và Quỹ TDND) 130 41,2 35,8 13,6% 

2. Tín dụng phi chính thức 
(Thương lái, đại lý thức ăn, vật tư) 

144 72,3 62,8 38,3% 

Nguồn: Bùi Văn Trịnh (2014), trích Dương Văn Lăng (2019).²³

Bảng 3.17 So sánh tín dụng chính thức và phi chính thức cho hộ nuôi tôm ở Trà Vinh
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Mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, ngân hàng, nông 
hộ, tư thương giúp giảm thiểu rủi ro nhưng mức độ áp 
dụng vẫn còn thấp do tính cam kết của các bên liên 
quan khi tham gia liên kết là rất thấp. 

Trong bối cảnh nhu cầu vốn cao, nguồn tín dụng cho 
vay có nhưng không thể giải ngân, nhiều chính sách hỗ 
trợ tháo gỡ khó khăn đã được triển khai như: cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay; tiếp tục cho vay mới 
để khách hàng khắc phục khó khăn, khôi phục sản 
xuất,… nhưng hiệu quả triển khai thấp, do các điều kiện 
để được hỗ trợ không đảm bảo. Trong 2 quý đầu năm 
2019, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ 250 doanh nghiệp 
dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng dư nợ các 
khoản vay hỗ trợ chỉ đạt 3.720 tỷ đồng, rất thấp so với 

4.400 doanh nghiệp được cấp tín dụng và nguồn vốn 
giải ngân hơn 70.000 tỷ đồng. Một số lĩnh vực là đối 
tượng ưu tiên cho vay như khuyến khích nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp xanh, hay nâng cấp tàu 
đánh bắt xa bờ có dư nợ toàn vùng cũng chỉ đạt lần 
lượt 2.000 và 1.100 tỷ đồng.²4

Tóm lại, hoạt động tín dụng tại ĐBSCL có quy mô 
tương đối nhỏ so với vị thế kinh tế của vùng. Nhu cầu 
vốn của người dân và doanh nghiệp là rất lớn, chủ yếu 
phục vụ nhu cầu vốn lưu động trong ngắn hạn, nhu cầu 
vốn đầu tư hạn chế. Nguồn vốn có thể cho vay không 
thiếu, vấn đề là thiếu các phương án kinh doanh, đầu tư 
hiệu quả và tài sản đảm bảo cần thiết. 

²³ Bùi Văn Trịnh (2014). Phân tích khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức: Trường hợp của nông hộ nuôi tôm tại Trà Vinh. 
Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ. Trích trong Dương Văn Lăng (2019). Những đặc điểm của mô hình tín dụng tư thương trong 
ngành nuôi tôm tại ĐBSCL và ham ý chính sách. Luận văn Thạc sĩ MPP, Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
²4 Thạch Bình (2019). Gần 71.300 tỷ đồng tín dụng kết nối Đồng bằng sông Cửu Long. Thời báo ngân hàng, truy cập tại: 
https://thoibaonganhang.vn/gan-71300-ty-dong-tin-dung-ket-noi-dong-bang-song-cuu-long-91569.html 
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Kết luận và khuyến nghị

Phát triển ĐBSCL là yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác 
tốt hơn nguồn lực và đáp ứng tốt hơn những thách 
thức trong giai đoạn tới của vùng này. Trong các giải 
pháp chính sách, cần có các giải pháp về tài chính và 
ngân sách. Một số khuyến nghị có thể xem xét gồm:
 
Thứ nhất, xem xét bổ sung chương trình mục tiêu quốc 
gia về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long chống biến 
đổi khí hậu trong phân bổ vốn đầu tư phát triển trong 
cân đối thay thế Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg cho 
giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay, cũng như các vùng 
khác trên cả nước, vùng ĐBSCL mới chỉ nhận được vốn 
bổ sung có mục tiêu từ NSNN theo hai chương trình 
mục tiêu quốc gia là chương trình Xóa đói giảm nghèo 
và chương trình Nông thôn mới. Tuy nhiên, vùng 
ĐBSCL hiện là vùng có rủi ro lớn nhất do biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng. Vì vậy, cần đề xuất quốc hội 
xem xét bổ sung riêng một chương trình mục tiêu quốc 
gia cho vùng này.

Thứ hai, đối với nguồn thu từ sử dụng đất, hiện văn bản 
của Bộ Tài chính chỉ yêu cầu chung chung là ưu tiên 
đầu tư để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội 
nói chung. Có thể đề nghị quy định nguyên tắc ưu tiên 
đầu tư cho giáo dục từ nguồn này với những tỉnh còn 
khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục. 

Tương tự như vậy đối với nguồn thu từ xổ số kiến thiết 
Đồng bằng sông Cửu Long có thể đề xuất mức bố trí 
tối thiểu là 60% nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y 
tế giống như các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây 
Nguyên. Tuy nhiên, nguồn thu của các tỉnh lại không 
giống nhau và việc phát triển cơ sở vật chất cho giáo 
dục và y tế ở một số tỉnh đã khá tốt, do vậy, cần xem 
xét quy định lại mang tính linh động hơn cho địa 
phương.

Thứ ba, hiện nay các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài 
chính đều nhấn mạnh trong tổ chức thực hiện dự toán 
nếu phát sinh tăng thu so với dự toán, số tăng thu được 
để lại địa phương có quyền chủ động phân bổ chi đầu 
tư thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên 
chi các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, nông 
nghiệp, nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Đề xuất đối với Đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ 
có thể hướng dẫn ưu tiên thực hiện chi giáo dục – đào 
tạo từ nguồn này trong giai đoạn 2021 - 2025 để sớm 
thoát khỏi “vùng trũng” về giáo dục tiến tới phát triển 
giáo dục và đào tạo ở mức cao hơn so với cả nước như 
Nghị quyết 120/NQ-CP yêu cầu.

Thứ tư, đề xuất Quốc hội cho phép mở rộng hạn mức 
vay theo quy định của Luật NSNN đối với các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long để mở rộng dư địa tài chính cho 
mục tiêu đầu tư phát triển. Mức dư nợ vay (bao gồm 
vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa 
phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 
và các khoản vay trong nước khác theo quy định của 
pháp luật) của ngân sách tỉnh thuộc khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long tăng thêm 5 - 10% mức hiện hành 
theo quy định tại điều 7 Luật NSNN 2015. Số vay tăng 
thêm này sử dụng đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực 
ưu tiên phát triển của địa phương như giáo dục, đào 
tạo, chống biến đổi khí hậu. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tiến độ 
giải ngân và khả năng vay, ưu tiên cho các tỉnh ĐBSCL 
được phép tăng hoặc giảm nguồn vốn vay trong nước 
và nguồn vốn vay nước ngoài về cho địa phương vay lại 
trên cơ sở đảm bảo không vượt quá tổng mức dự toán 
vay được cấp có thẩm quyền giao trong cả thời kỳ ổn 
định ngân sách (ví dụ: 2021 - 2015).
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Thứ năm, cần nghiên cứu khi xây dựng định mức phân 
bổ dự toán chi thường xuyên NSNN giai đoạn 2021 - 
2025 thay thế quyết định số 46/2016/QĐ-TTg cần xem 
xét đặc thù Đồng bằng sông Cửu Long để có tiêu chí 
phù hợp. 

Với chi đầu tư phát triển, Quốc hội và Chính phủ cũng 
cần xem xét ban hành chính sách cho phép việc chia 
sẻ gánh nặng tài chính ngân sách giữa TP. Hồ Chí Minh 
với các tỉnh vùng ĐBSCL khi phát triển các công trình 
hạ tầng có tính chất liên vùng, liên tỉnh. 

Thứ sáu, cần đẩy nhanh việc xây dựng Quỹ phát triển 
ĐBSCL nhằm huy động nguồn lực cho phát triển vùng, 
đặc biệt là huy động bằng phát hành trái phiếu địa 
phương hoặc trái phiếu chính phủ riêng cho mục tiêu 
phát triển ĐBCSL với chống biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh NSNN còn hạn chế, cần tiếp tục tìm 

kiếm sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong huy động 
nguồn lực tài chính cho phát triển ĐBSCL. Về ngắn hạn, 
Bộ KHĐT cần đẩy nhanh việc phối hợp Ngân hàng Thế 
giới (WB) tại Việt Nam làm đầu mối và các tổ chức 
quốc tế khác xây dựng một khoản vay Hỗ trợ chính 
sách phát triển cho vùng  ĐBSCL (dự kiến gói hỗ trợ có 
quy mô khoảng 1,05 tỷ USD trong giai đoạn 2021 - 
2023

Thứ bảy, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch 
phát triển chi tiết về các lĩnh vực của Vùng để làm cơ 
sở huy động nguồn lực trong và ngoài NSNN cho phát 
triển. Về ngắn hạn để phát huy tích cực vai trò của đầu 
tư công cần có biện pháp để cải thiện năng lực lập và 
quản lý đầu tư công của các tỉnh ĐBSCL. Việc chi 
chuyển nguồn quá nhiều hiện nay phản ánh những hạn 
chế nhất định trong việc lập và thực thi ngân sách của 
các tỉnh trong vùng. 

126



3.5
MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH
 VÙNG ĐBSCL

QĐ Hoàng Sa

QĐ Trường Sa
Đảo

Phú Quốc



Tổng quan về môi trường kinh doanh 
của vùng ĐBSCL 

Thực trạng Môi trường kinh doanh qua 
chỉ số PCI

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI (viết tắt 
của Provincial Competitiveness Index) là chỉ số đánh 
giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương của Việt Nam về chất lượng điều 
hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh 
thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. 
Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát 

triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Chỉ số PCI là một chỉ số 
quan trọng đo lường môi trường kinh doanh của các 
tỉnh thành trong nước, giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh 
giá và lựa chọn địa điểm kinh doanh. Chỉ số PCI tổng 
hợp từ 10 chỉ số thành phần (với thang điểm 100) 
nhằm đánh giá và xếp hạng các tỉnh về chất lượng 
điều hành cấp tỉnh tại Việt Nam dựa trên đánh giá và 
cảm nhận của doanh nghiệp dân doanh (VCCI, 2020). 
Những chỉ số đó là: gia nhập thị trường, tiếp cận đất 
đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch, 
chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng 
động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, cạnh tranh bình 
đẳng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, 
và thiết chế pháp lý. 
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Hình 3.11 Chỉ số PCI của các tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2009-2019²5

²5 Giai đoạn 2009-2019, VCCI đã thay đổi phương pháp luận và một số chỉ tiêu đánh giá PCI vào năm 2013 và năm 
2017

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI các năm của VCCI-USAID 
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Nhìn chung, chỉ số PCI của các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long năm 2019 hầu hết được cải thiện so với 
năm 2009, một số tỉnh như Long An, Đồng Tháp và 
Bến Tre đã có cải thiện, vươn lên nằm trong tốp đầu 
của cả nước. Có một số tỉnh, điểm số PCI đã giảm 
trong 10 năm trở lại đây ví dụ như Trà Vinh, Hậu Giang 
và Tiền Giang, Vĩnh Long (điểm số của các tỉnh này 
năm 2018 thấp hơn điểm số của năm 2009). Trong 10 
năm từ 2009 tới 2018, các tỉnh khác như Sóc Trăng, 
Bạc Liêu và An Giang, Cần Thơ có mức tăng điểm PCI 
đáng kể thể hiện nỗ lực nâng cao môi trường kinh 
doanh của tỉnh mình (Hình 3.11). Mặc dù trong giai 
đoạn 2009-2018, VCCI đã có những điều chỉnh về 
phương pháp luận và các chỉ số thành phần vào năm 
2009, 2013 và 2017, nhưng nhìn chung xu thế hội tụ 
điểm của PCI các tỉnh được thể hiện rõ nét, biên độ 
tăng/giảm điểm qua từng năm hoặc chênh lệch điểm 
giữa các tỉnh trong khu vực dần thu hẹp. Năm 2018 
và 2019, trong số 13 tỉnh thành ĐBSCL thì có tới 4 tỉnh 
nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước là Đồng 

Tháp, Long An, Bến Tre, và Vĩnh Long; trong đó đáng 
chú ý năm 2019, Đồng Tháp đứng vị trí thứ hai và Vĩnh 
Long đứng vị trí thứ ba trong tổng số 63 tỉnh thành cả 
nước.

Theo VCCI, giai đoạn 2017-2020, phương pháp luận 
PCI được duy trì ổn định theo chu kỳ 4 năm một lần 
sửa đổi. Năm 2019, điểm trung bình của các chỉ số 
thành phần đã được cải thiện so với năm 2018 ở 8 chỉ 
số trong 10 chỉ số thành phần của PCI, trừ chỉ số gia 
nhập thị trường và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (Hình 
3.12). Theo số liệu PCI 2019,²6 trong số 10 chỉ số 
thành phần của PCI, có tới 8 chỉ số thành phần cao 
hơn điểm trung bình của cả nước đó là các chỉ số về 
tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí thời gian, 
chi phí không chính thức, tính năng động, cạnh tranh 
bình đẳng, và thể chế pháp lý và an ninh trật tự, và tính 
minh bạch. Chỉ có hai chỉ số về đào tạo lao động và 
gia nhập thị trường là hai chỉ số mà ĐBSCL yếu hơn 
so với trung bình của cả nước. 
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²6 PCI 2019 là số liệu PCI cập nhật nhất tính tới tháng 5 năm 2020

Hình 3.12 Chỉ số thành phần PCI trung bình của ĐBSCL năm 2018 và 2019

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI các năm của VCCI-USAID
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Môi trường kinh doanh của vùng ĐBSCL 
qua các chỉ số khác

Chỉ số PAR Index là chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, được xác định dựa trên 7 chỉ số thành phần, 
gồm: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và 
tổ chức thực hiện VBPL; cải cách thủ tục hành chính; 
cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng nâng 
cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới 
cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị 
sự nghiệp; hiện đại hóa hành chính. Năm 2018, khu 
vực ĐBSCL có 4 tỉnh nằm trong tốp 10 tỉnh đứng đầu 
cả nước bao gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An và 
An Giang. Khu vực ĐBSCL có điểm PAR Index trung 
bình năm 2018 đạt 76,81 điểm đứng chỉ sau khu vực 
ĐB sông Hồng và Đông Nam Bộ. Cụ thể, tỉnh Đồng 
Tháp đã có những cải thiện đáng kể về kết quả chỉ số 
CCHC năm 2018, đạt 83,71/100 điểm, tăng 1,80 điểm 
so với năm 2017, đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp 
hạng tổng hợp và đạt kết quả cao nhất trong số 13 
tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Năm 2018, 
Đồng Tháp là đơn vị tiên phong cụ thể hóa các chủ 
trương của Đảng về CCHC. Tỉnh đã ban hành Đề án 
thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành 
chính công trên địa bàn tỉnh, giao cho doanh nghiệp 
bưu chính công ích của tỉnh. 

Tỉnh Trà Vinh nằm trong nhóm 5 địa phương đứng 
cuối bảng xếp hạng PAR Index của cả nước năm 
2018, xếp thứ 61/63 đạt 69,85%. Cách biệt giữa nhóm 
tỉnh thành có điểm cao nhất và thấp nhất trong khu 
vực ĐBSCL còn khá lớn, thể hiện sự chênh lệch về 
CCHC giữa các tỉnh trong cùng một khu vực. Ví dụ, 
Đồng Tháp là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng về chỉ số 
thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành CCHC”, và 
cũng là đơn vị duy nhất đạt số điểm tuyệt đối 9/9 
(100%). Trong nhóm 10 đơn vị đứng đầu chỉ số thành 
phần “Công tác chỉ đạo điều hành CCHC”, ngoài Đồng 
Tháp, còn có sự góp mặt của 3 tỉnh khu vực Tây Nam 
Bộ khác đó là: Cần Thơ, đạt chỉ số 88,89%; Sóc Trăng, 
đạt chỉ số 88,10% và An Giang, đạt chỉ số 85,86%. 
Mặc dù vậy, trong nhóm 10 đơn vị đứng cuối bảng xếp 
hạng chỉ số thành phần “Công tác chỉ đạo điều hành 
CCHC” năm 2018 cũng có sự góp mặt của 4 địa 
phương của khu vực Tây Nam Bộ. Có thể thấy, mức 
độ quan tâm và hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều 

hành của các tỉnh, thành phố khu vực này không đồng 
đều. Chính vì thế mà giá trị trung bình chỉ số thành 
phần này của khu vực Tây Nam Bộ chỉ xếp thứ 5/6 
khu vực kinh tế.

Ngoài chỉ số PAR Index, chỉ số SIPAS (Satisfaction 
Index of Public Administration Services) cũng là một 
chỉ số đáng được lưu tâm khi đánh giá môi trường 
kinh doanh của một tỉnh dựa trên sự hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước. Chỉ số PAR Index cũng được 
xây dựng dựa trên chỉ số SIPAS và một số chỉ số khác, 
đây là một trong chỉ tiêu đánh giá mức độ CCHC công 
của các tỉnh cùng với các khảo sát liên quan tới lãnh 
đạo quản lý và tác động của cải cách đến phát triển 
kinh tế - xã hội. Trong 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL thì có 
8 tỉnh nằm trong nửa trên của bảng xếp hạng chỉ số 
SIPAS năm 2018 bao gồm Cà Mau, An Giang, Đồng 
Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà 
Vinh. Nhìn chung, theo phản ánh của người dân, tổ 
chức được khảo sát gần như 100% người được khảo 
sát đã thực hiện giao dịch dịch vụ hành chính công tại 
bộ phận một cửa, nhận kết quả đúng hẹn và sớm hẹn, 
không bị phiền hà, sách nhiễu và không bị gợi ý nộp 
thêm tiền ngoài phí hoặc lệ phí. 
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Tóm tắt các vấn đề cơ bản liên quan tới 
Môi trường kinh doanh của ĐBSCL

ĐBSCL có môi trường kinh doanh khá thuận lợi cải 
thiện liên tục, được cộng đồng doanh nghiệp dân 
doanh đánh giá cao thể hiện qua điểm số PCI trung 
bình của vùng liên tiếp đứng đầu cả nước trong những 
năm gần đây. Cụ thể, trong nhóm 10 tỉnh, thành phố 
có chất lượng điều hành tốt nhất qua điều tra PCI 
năm 2017, 2018 thì đã có tới 5 tỉnh, thành phố thuộc 
vùng như Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, 
Cần Thơ, năm 2019 vùng có 4 tỉnh. Vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long luôn là nơi có điểm số trung bình PCI 
cao nhất so với 6 vùng trong cả nước, liên tục từ năm 
2014 đến năm 2018, năm 2019 vùng đứng vị trí thứ 
hai sau Đồng bằng sông Hồng. Mặt khác, môi trường 
kinh doanh của ĐBSCL liên tục được cải thiện, thể 
hiện qua các chỉ số khác ví dụ như chỉ số về cải cách 
thủ tục hành chính PAR-Index và mức độ hài lòng của 
người dân SIPAS. 

Một điểm đáng chú ý là môi trường kinh doanh có 
nhiều khác biệt trong nội tại khu vực, một số tỉnh nằm 
trong top đầu cả nước như Đồng Tháp, Vĩnh Long, 
Bến Tre, một số tỉnh lại nằm ở trong nhóm xếp cuối 
bảng xếp hạng của cả nước như Bạc Liêu, Sóc Trăng 
và Trà Vinh. Mặc dù được đánh giá cao về tổng thể 
môi trường kinh doanh của khu vực, một số chỉ số 
thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
như: đào tạo lao động, gia nhập thị trường, thể chế 
pháp lý, tính năng động, và hỗ trợ doanh nghiệp cần 
được chú trọng trong công tác điều hành của các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là các tỉnh thuộc 
nhóm cuối bảng như Trà Vinh, Bạc Liêu. Khu vực 
ĐBSCL có một số địa phương trong top cuối cả nước 
về điểm số của các chỉ số thành phần là Kiên Giang, 
Cần Thơ, và Đồng Tháp - chỉ số Gia nhập thị trường và 
Cà Mau, Sóc Trăng và Trà Vinh - chỉ số Đào tạo lao 
động. Điểm yếu chung của vùng đó chính là vấn đề về 
thủ tục hành chính hậu đăng ký doanh nghiệp còn 
khó khăn khi có hơn 16% doanh nghiệp phải chờ hơn 
1 tháng mới có đủ tất cả các giấy tờ cần thiết khác để 
có thể đi vào hoạt động. Ngoài ra, điều tra PCI năm 
2019 cho thấy tính minh bạch và chỉ số tiếp cận đất 
đai đôi khi vẫn còn gây trở ngại cho cộng đồng doanh 
nghiệp. Trong đó, yếu tố đào tạo lao động của vùng 
xếp cuối trên bản đồ xếp hạng khi chỉ đạt điểm trung 

bình 6,11 điểm, thấp hơn điểm trung bình của cả nước 
là 6,68 điểm; bên cạnh đó, các yếu tố về nguồn lao 
động của địa phương cũng chưa thể đáp ứng nhu cầu 
của doanh nghiệp.

Cảm nhận của doanh nghiệp về môi 
trường kinh doanh ở ĐBSCL

Thực trạng cảm nhận doanh nghiệp về 
Môi trường kinh doanh của Khu vực

Xu hướng tăng điểm của các chỉ số thành phần PCI 
qua các năm gần đây cho thấy cảm nhận của doanh 
nghiệp về môi trường kinh doanh của Khu vực đã có 
cải thiện đáng kể và xuất hiện nhiều điểm lạc quan. 
Nhìn chung ĐBSCL có điểm PCI trung bình cao hơn 
điểm trung bình của cả nước liên tục từ năm 2009 tới 
nay. Tốc độ tăng điểm PCI qua các năm của ĐBSCL 
biến động thất thường. Từ năm 2009 tới năm 2015, 
điểm PCI trung bình của cả khu vực giảm dần trong 
khi điểm trung bình của cả nước có năm tăng có năm 
giảm. Tuy nhiên, từ năm 2014 tới 2019, hòa chung 
vào xu thế tăng điểm của cả nước, điểm trung bình 
PCI của ĐBSCL cũng tăng mạnh, ổn định và dẫn đầu 
cả nước (Hình 3.13). Điều này cho thấy cảm nhận về 
môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp dân 
doanh ngày càng tốt sau những điều chỉnh hợp lý, thể 
hiện tinh thần vì doanh nghiệp và mong muốn thu hút 
đầu tư vào khu vực của chính quyền các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long. 
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Hình 3.13 Điểm PCI trung bình ĐBSCL so sánh với cả nước (2009 – 2019)

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát PCI các năm của VCCI-USAID

Mặc dù gia nhập thị trường của các doanh nghiệp còn 
nhiều khó khăn, tuy nhiên các vấn đề liên quan tới 
chuyên môn của cán bộ hướng dẫn, thái độ và sự 
thân thiện của cán bộ tại bộ phận đăng ký kinh doanh 
đều được doanh nghiệp trên địa bàn ĐBSCL ghi nhận 
và đánh giá tốt hơn các năm trước. Cụ thể, điều tra 
PCI năm 2019 cho thấy hơn 16% doanh nghiệp tham 
gia khảo sát cho biết họ phải chờ hơn 1 tháng để 
hoàn thành các thủ tục và chính thức hoạt động, 
trong đó có gần 5,5% doanh nghiệp trả lời họ phải chờ 
hơn 3 tháng. Trong số doanh nghiệp tham gia khảo 
sát PCI năm 2019, 39% thực hiện đăng ký kinh doanh 
qua phương thức trực tuyến hoặc bưu điện, khoảng 
66% cho biết thủ tục đăng ký được niêm yết công 
khai. Trung bình hơn 70% doanh nghiệp trong khảo 
sát đánh giá cán bộ phục vụ doanh nghiệp có thái độ 
tốt, chuyên môn cao. Tuy nhiên số ngày doanh nghiệp 
đăng ký kinh doanh trung bình của toàn khu vực là 
hơn 5 ngày, vẫn cao so với các khu vực kinh tế khác 
của cả nước.  

Về tiếp cận đất đai, các doanh nghiệp ĐBSCL đánh 
giá các tỉnh trong khu vực đã có nhiều cải thiện. Năm 
2019, 51% doanh nghiệp tham gia khảo sát PCI phản 

ánh không gặp cản trở về tiếp cận hoặc mở rộng mặt 
bằng kinh doanh, tăng hơn 4% so với năm 2018. 
Trong vòng hai năm qua, trung bình có 40% doanh 
nghiệp tham gia khảo sát cho rằng họ không gặp khó 
khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại 
các tỉnh ĐBSCL. Đáng chú ý, doanh nghiệp đánh giá 
rủi ro thu hồi đất giảm ở mức rất thấp hoặc thấp 
(tương đương 1,52 điểm năm 2019 giảm từ 1,59 điểm 
năm 2018). Tuy nhiên, số doanh nghiệp không có giấy 
chứng nhận sử dụng đất do lo ngại thủ tục hành chính 
rườm rà hoặc cán bộ nhũng nhiễu tăng mạnh từ 6,8% 
năm 2018 lên 10,02% năm 2019. 

Về tính minh bạch của môi trường kinh doanh, mặc 
dù có một số cải thiện trong tiếp cận tài liệu về quy 
hoạch, pháp lý, thông tin mời thầu được công khai 
hơn, số doanh nghiệp cho rằng cần có quan hệ mới 
có được các tài liệu của tỉnh có giảm, tuy nhiên vẫn ở 
mức cao (59% năm 2019), các chỉ tiêu liên quan tới 
tính công khai của thông tin trên website của tỉnh 
năm 2019 đã được nâng cao năm 2018. Nhìn chung, 
tính minh bạch của môi trường kinh doanh năm 2019 
tăng điểm nhẹ so với năm 2018 (tăng 9% về điểm số 
trung bình).
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Liên quan tới chi phí thời gian mà doanh nghiệp phải 
bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính tại ĐBSCL, 
năm 2019, trung bình toàn khu vực Tây Nam Bộ có 
gần 29% doanh nghiệp dành hơn 10% quỹ thời gian 
để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật, trong 
khi có gần 67% doanh nghiệp không phải đi lại nhiều 
lần để hoàn tất các thủ tục hành chính, cải thiện đáng 
kể so với năm 2018. Lý do được hơn 86% doanh 
nghiệp đưa ra là do cán bộ công chức giải quyết công 
việc hiệu quả và thân thiện, hơn 66% doanh nghiệp 
cho rằng giấy tờ thủ tục đơn giản, lệ phí và phí được 
công khai. Chỉ một số ít doanh nghiệp năm 2019 
(khoảng 5%) phải tiếp nhiều cuộc thanh tra trong một 
năm, và 11,5% doanh nghiệp cho rằng thanh tra, kiểm 
tra tạo cơ hội cho cán bộ nhũng nhiễu doanh nghiệp, 
đã giảm nhẹ so với năm 2018. Điểm trung bình về chi 
phí thời gian của ĐBSCL năm 2019 đạt 7,92 điểm cao 
nhất trong giai đoạn 2009-2019, cao hơn trung bình 
của cả nước. Điều này cho thấy các doanh nghiệp 
miền Tây Nam Bộ tốn ít chi phí về thời gian để thực 
hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước hơn các doanh 
nghiệp khu vực kinh tế khác của cả nước, có 8 trong 
tổng số 13 tỉnh thành đứng trong nhóm 10 tỉnh có 
điểm số về chi phí thời gian tốt nhất cả nước. 

ĐBSCL là khu vực có sự cải thiện rõ rệt về chi phí 
không chính thức mà doanh nghiệp phải chi trả cho 
cán bộ công chức nhà nước để thực hiện các thủ tục 
hành chính, và để công việc làm ăn được diễn ra suôn 
sẻ. Năm 2019, có 24,36% doanh nghiệp phải trả chi 
phí không chính thức cho cán bộ thanh tra, kiểm tra. 
Số doanh nghiệp phải chi trả trên 10% doanh thu cho 
các loại chi phí không chính thức cũng giảm chỉ còn 
6,21%. Bên cạnh đó, hơn 36% doanh nghiệp cũng cho 
rằng chi phí không chính thức là điều bắt buộc để 
đảm bảo trúng thầu, hơn 53% doanh nghiệp cho rằng 
chi phí không chính thức giúp cho công việc đạt được 
kết quả mong đợi. Từ năm 2014 tới nay, điểm số PCI 
về chi phí không chính thức của ĐBSCL liên tục được 
cải thiện và cao hơn trung bình của cả nước. Miền Tây 
Nam Bộ luôn đi đầu cả nước trong các nỗ lực nhằm 
cắt giảm các khoản chi không cần thiết cho doanh 
nghiệp.

Môi trường kinh doanh của ĐBSCL được các doanh 
nghiệp đánh giá bình đẳng hơn, với chỉ số thành phần 

PCI về Cạnh tranh bình đẳng năm 2019 đạt điểm 6,75 
tăng nhẹ khoảng 2% so với năm 2018. Hơn 30% 
doanh nghiệp dân doanh cho rằng doanh nghiệp nhà 
nước được tỉnh ưu tiên hơn và gây khó khăn cho họ. 
Vẫn còn tỷ lệ cao khoảng hơn 20% doanh nghiệp dân 
doanh cho rằng doanh nghiệp nhà nước thuận lợi hơn 
trong tiếp cận đất đai, trong tiếp cận các khoản vay, 
thực hiện thủ tục hành chính và có được các hợp 
đồng từ cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp FDI cũng 
được 30% doanh nghiệp dân doanh cho rằng được 
tỉnh ưu tiên phát triển hơn, gần 20% cho rằng doanh 
nghiệp FDI có thuận lợi về tiếp cận đất đai, 17% cho 
rằng doanh nghiệp FDI có đặc quyền trong miễn/ 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và 14,68% cho rằng 
doanh nghiệp FDI thuận lợi trong thực hiện các thủ 
tục hành chính. Đáng chú ý, có khoảng 61% doanh 
nghiệp cho rằng nguồn lực kinh doanh bao gồm hợp 
đồng, đất đai và một số yếu tố khác chủ yếu bị chi 
phối bởi một số doanh nghiệp thân quen với cán bộ 
nhà nước. Chỉ số về cạnh tranh bình đẳng được VCCI 
đo lường từ năm 2013, từ đó tới nay điểm trung bình 
về chỉ số thành phần này của ĐBSCL liên tiếp tăng và 
cao hơn điểm trung bình của cả nước. 

Năm 2019 cũng ghi nhận cách giải quyết của chính 
quyền nhà nước cấp tỉnh của ĐBSCL về các phản hồi 
của doanh nghiệp. Tính năng động của ĐBSCL được 
đánh giá tốt ở cách giải quyết khó khăn vướng mắc 
cho doanh nghiệp. Có tới gần 93% doanh nghiệp 
trong khảo sát PCI cho biết họ nhận được phản hồi 
của cơ quan nhà nước sau khi phản ánh khó khăn và 
83,5% hài lòng với cách giải quyết của tỉnh. Có 84% 
doanh nghiệp đánh giá tỉnh đã vận dụng pháp luật 
linh hoạt nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi 
cho kinh tế tư nhân. Đáng chú ý điểm số PCI trung 
bình vùng về tính năng động của lãnh đạo các tỉnh 
ĐBSCL luôn cao hơn điểm số PCI trung bình của cả 
nước. Đây cũng là kết quả từ nỗ lực và ý chí của 
những người đứng đầu chính quyền địa phương tại 
các tỉnh trong việc tạo môi trường thuận lợi để các 
doanh nghiệp trên địa bàn sản xuất kinh doanh. Tuy 
nhiên, vẫn còn một số điểm cần lưu ý như 71% doanh 
nghiệp cho rằng lãnh đạo tỉnh có sáng kiến hay nhưng 
chưa được thực thi tốt ở các sở/ ngành; 54% đánh giá 
lãnh đạo tỉnh có chủ trương đúng nhưng chưa được 
thực hiện tốt ở cấp huyện/ thị. 
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Về dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, các tỉnh ĐBSCL đã có 
chính sách hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp dân doanh một cách tích cực mặc 
dù điểm trung bình cho chỉ số PCI này năm 2019 có 
giảm nhẹ so với năm 2018. Các dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp như tìm kiếm thông tin, cung cấp các dịch vụ 
tư vấn pháp luật có cải thiện rõ rệt. Cụ thể, có hơn 
60% doanh nghiệp từng sử dụng dịch vụ tư vấn về 
pháp luật, có khoảng 67% doanh nghiệp từng sử dụng 
dịch vụ xúc tiến thương mại và gần 56% doanh nghiệp 
từng sử dụng dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường. 
Theo cảm nhận của doanh nghiệp dân doanh, những 
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp này hữu ích, tỷ lệ doanh 
nghiệp tiếp tục sử dụng dịch vụ đạt tỷ lệ cao. 

Đào tạo lao động của các doanh nghiệp ĐBSCL còn 
hạn chế vì nhiều lý do ví dụ như tỷ lệ lao động qua đào 
tạo trên tổng lực lượng lao động thấp (trung bình đạt 
7,36% năm 2018), tỷ lệ lao động qua đào tạo đang 
làm việc tại doanh nghiệp đạt 52,5%. Mặc dù điểm số 
về đào tạo lao động của các tỉnh ĐBSCL đã có nhiều 
cải thiện từ 2009 tới nay, nhưng điểm trung bình vùng 
vẫn thấp hơn điểm trung bình của cả nước. Điều này 
thể hiện thực tế nguồn lao động tại các tỉnh ĐBSCL 
trong những năm qua, nguồn lao động đã qua đào tạo 
của vùng còn hạn chế và ở tỷ lệ thấp. Hàng năm, 
doanh nghiệp phải bỏ ra khoảng 6% tổng chi phí cho 
đào tạo lao động và khoảng 5,32% chi phí cho tuyển 
dụng lao động theo kết quả khảo sát PCI năm 2019.  

Hệ thống pháp luật tại các tỉnh ĐBSCL được cộng 
đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Gần 90% doanh 
nghiệp tin tưởng hệ thống pháp luật sẽ đảm bảo 

quyền tài sản/ thực thi hợp đồng của doanh nghiệp. 
Tuy nhiên tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng hệ thống pháp 
luật sẽ giúp doanh nghiệp tố cáo cán bộ nhũng nhiễu 
hay lãnh đạo tỉnh sẽ không bao che cho cán bộ nhũng 
nhiễu còn thấp, chưa đạt 50%, dù tỷ lệ này năm 2019 
đã cao hơn năm 2018 và năm 2017. Tình hình an ninh 
trật tự tại ĐBSCL được các doanh nghiệp đánh giá 
tương đối ổn định theo chiều hướng cải thiện dần, tỷ 
lệ doanh nghiệp phải trả tiền bảo kê cho băng nhóm 
côn đồ, xã hội đen để yên ổn làm ăn rất thấp (năm 
2018 là 1,27%). Điểm trung bình của chỉ số thiết chế 
pháp lý của vùng đạt 6,96 cao nhất kể từ năm 2015 và 
cao hơn điểm trung bình của cả nước. Một hệ thống 
pháp luật minh bạch, không nhũng nhiễu làm tăng sự 
tin tưởng của các doanh nghiệp địa phương, là một 
thế mạnh để thu hút đầu tư. 

Nhìn nhận một cách tổng thể, trong giai đoạn 2009 - 
2019, môi trường kinh doanh của ĐBSCL có rất nhiều 
điểm được cải thiện như thiết chế pháp lý, đào tạo lao 
động, hỗ trợ doanh nghiệp, cạnh tranh bình đẳng, chi 
phí thời gian. Bên cạnh những chỉ số thành phần của 
PCI, hạ tầng kinh tế kỹ thuật của vùng đã có sự cải 
thiện nhất định, chất lượng hạ tầng internet, điện, 
nước được doanh nghiệp đánh giá rất tốt. Tuy nhiên, 
sự thay đổi hạ tầng giao thông, logistics trong vùng 
còn rất khiêm tốn, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và thủ 
tục để doanh nghiệp gia nhập thị trường của vùng 
năm 2019 giảm điểm so với các năm trước, đào tạo 
lao động vẫn đứng cuối trong các vùng... Rõ ràng, đây 
là những điểm mà các tỉnh, thành phố trong vùng cần 
lưu ý cải thiện.
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Hình 3.14 Điểm trung bình của ĐBSCL so với các khu vực kinh tế khác

So sánh cảm nhận của doanh nghiệp về 
môi trường kinh doanh

So với các khu vực kinh tế khác trong cả nước, thì 
cảm nhận của doanh nghiệp về môi trường kinh 
doanh của ĐBSCL luôn đứng đầu trong 6 vùng kinh 
tế. Điều này được thể hiện qua điểm số PCI trung bình 
của ĐBSCL cao hơn trung bình của cả nước cho thấy 
chất lượng điều hành kinh tế vượt trội. 

Nhìn lại bức tranh PCI qua các năm: năm 2016, Tây 
Nam Bộ chỉ có 2 đại diện nằm trong top 10 đó là Đồng 
Tháp và Vĩnh Long; năm 2017, Tây Nam Bộ đã quyết 
tâm cải cách mạnh mẽ, có 5 trong số 13 tỉnh của 
ĐBSCL nằm trong top 10 đó là Đồng Tháp, Long An, 
Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ. Năm 2018, tuy có một 
chút sụt giảm so với năm 2017 khi có 4 tỉnh nằm 
trong bảng, nhưng tổng thể điểm PCI trung bình của 
ĐBSCL vẫn dẫn đầu cả nước. Năm 2019, ĐBSCL có 2 
tỉnh nằm trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu cả nước (đó là 
Đồng Tháp ở vị trí thứ 2 và Vĩnh Long ở vị trí thứ 3), có 
4 tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu, và có 5 tỉnh 
nằm trong nhóm 20 tỉnh có điểm cao nhất; điểm 
trung bình toàn khu vực tăng hơn hai điểm và đứng 

thứ hai sau Đồng bằng sông Hồng. Điều này thể hiện 
sự hài lòng và tin tưởng của doanh nghiệp dân doanh 
trong khu vực vào chất lượng điều hành kinh tế của 
các tỉnh ĐBSCL ngày càng gia tăng.

Nhiều chỉ số thành phần như: tiếp cận đất đai, thủ tục 
hành chính, chi phí không chính thức, môi trường kinh 
doanh bình đẳng hơn, đặc biệt là tính tiên phong năng 
động của chính quyền khu vực ĐBSCL được đánh giá 
tốt hơn so với các vùng khác.

Hình 3.14 cho thấy điểm số PCI trung bình của khu 
vực ĐBSCL năm 2018 tiếp tục dẫn đầu cả nước (đạt 
64,31 điểm), cao nhất trong 6 vùng miền của cả nước: 
Đồng bằng sông Hồng (63,95 điểm), Đông Nam Bộ 
(63,76 điểm), Duyên hải miền Trung (63,65 điểm), 
Miền núi phía Bắc (61,95 điểm) và thấp nhất là khu 
vực Tây Nguyên (61,63 điểm). Tuy nhiên, năm 2019 vị 
trí đầu bảng được vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng 
chiếm giữ với biên độ tăng điểm trung bình lớn (tăng 
gần 3 điểm), Đồng bằng sông Cửu Long dù mức tăng 
điểm trung bình cao so với năm 2018 (hơn 2 điểm) 
nhưng đứng ở vị trí thứ hai trong 6 vùng kinh tế của cả 
nước. 
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Bảng 3.18 Điểm số PCI và các CSTP trung bình giai đoạn 2009 – 2019 của các vùng kinh tế

Bảng 3.18 cho thấy thế mạnh của các tỉnh miền Tây 
Nam Bộ so với các vùng kinh tế khác trong cả nước. 
Trong 10 chỉ số thành phần của PCI, thì Đồng bằng 
sông Cửu Long có 6 chỉ số có điểm trung bình cao 
nhất cả nước tính trong giai đoạn 2009 – 2019. Đồng 
bằng sông Cửu Long với các lợi thế về: (i)Tiếp cận đất 
đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định, (ii) Chi phí thời 
gian thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh 
chóng, (iii) Chi phí không chính thức thấp, (iv) Môi 
trường cạnh tranh bình đẳng, (v) Tính năng động và 
sáng tạo của lãnh đạo tỉnh trong việc thực thi các 
chính sách đến doanh nghiệp; hiện là khu vực đang 
được sự quan tâm hướng đến của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. Thay đổi ấn tượng của ĐBSCL 
trong năm 2019 rõ nhất là tính năng động của cán bộ 
lãnh đạo và tính minh bạch thông tin với biên độ tăng 
điểm cao so với năm 2018. Chi phí không chính thức 
là chỉ số nổi bật khi có 5 tỉnh đứng đầu cả nước, 6 tỉnh 
trong top 10 và 10 tỉnh ở top 20. Chỉ số “Chi phí thời 
gian” như là một đặc trưng riêng của vùng khi có 8 
tỉnh của khu vực nằm trong nhóm 10 tỉnh đứng đầu 
cả nước, nhiều doanh nghiệp ở ĐBSCL cảm nhận 
dường như không có khó khăn khi tiếp cận các thông 
tin về phí và lệ phí, chi phí thời gian để doanh nghiệp 
bỏ ra tìm hiểu và thực hiện quy định pháp luật chiếm 
dưới 10% quỹ thời gian, cán bộ thực hiện thủ tục thân 
thiện, cởi mở và giải quyết công việc hiệu quả.

Ngoài một số điểm mạnh trong môi trường kinh 
doanh, ĐBSCL còn có một số hạn chế về đào tạo lao 
động và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp so với các vùng 
kinh tế khác. Những hạn chế trong đào tạo lao động 

có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, bao gồm cả 
những lý do khách quan có thể kể tới như chất lượng 
lao động tại khu vực không cao so với các vùng kinh 
tế lớn như Đồng bằng Sông Hồng hay Đông Nam Bộ. 
Tuy nhiên, chính quyền của vùng đã rất nỗ lực trong 
những năm qua để cải thiện tình hình, bằng chứng là 
chỉ số về đào tạo lao động đã tăng dần qua các năm 
từ 4,67 năm 2009 lên 6,11 năm 2019. Tương tự, hạn 
chế về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được 
các tỉnh miền Tây Nam Bộ tập trung cải thiện dần qua 
các năm từ năm 2009 cùng với xu hướng đi lên chung 
của các vùng kinh tế khác trong cả nước. 

Xu thế chung của môi trường cạnh tranh thể hiện qua 
PCI của các địa phương dần hội tụ về một điểm (Hình 
3.15) dưới sự tác động mạnh của Trung ương ví dụ 
như Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP và Nghị quyết số 
02/NQ-CP về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Đây là động lực cũng thúc đẩy các địa phương có 
những chính sách cải thiện môi trường cạnh tranh 
của tỉnh mình, đặc biệt là các tỉnh có điểm số PCI 
thấp trong cả nước. Từ giai đoạn có những khác biệt 
lớn trong môi trường kinh doanh thể hiện ở sự phân 
tán điểm mạnh các chỉ số thành phần PCI của các 
vùng kinh tế trong những năm đầu thực hiện PCI, hiện 
nay các vùng kinh tế đã cải thiện các chỉ số thấp 
điểm, chú trọng hơn vào việc dỡ bỏ các rào cản về thể 
chế và thủ tục hành chính dẫn tới thu hẹp khoảng 
cách giữa các vùng. Hình 3.15 cho thấy có hai nhóm 
chính là nhóm dẫn đầu bao gồm ĐB sông Hồng, 
ĐBSCL, Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và 
nhóm đứng cuối là Tây Nguyên và Miền núi phía Bắc.

Các vùng kinth tế  
Điểm 

số 
PCI 

Gia 
nhập 

thị 
trường 

Tiếp 
cận 
đất 
đai 

Tính 
minh 
bạch 

Chi 
phí 
thời 
gian 

Chi 
phí 

không 
chính 
thức 

Cạnh 
tranh 
bình 
đẳng 

Tính 
năng 
động 

Dịch 
vụ hỗ 

trợ 
DN 

Đào 
tạo 
lao 
động 

Thiết 
chế 

pháp 
lý 

Miền núi phía Bắc 57,54 7,86 5,94 5,93 5,89 5,41 5,42 4,99 5,27 5,49 5,36 
ĐB sông Hồng 60,31 7,86 5,98 5,96 6,47 5,89 5,06 5,06 5,56 6,24 5,34 
Duyên hải miền 
Trung 60,52 8,17 6,28 6,22 6,53 5,76 4,99 5,11 5,52 5,87 5,53 

Tây Nguyên 57,14 7,66 6,41 5,88 5,95 5,48 5,78 4,47 5,46 5,25 5,41 
Đông Nam Bộ 61,21 7,81 6,41 6,10 6,71 6,18 5,38 5,31 5,62 5,96 5,41 
ĐB sông Cửu Long 61,60 8,12 6,99 6,10 7,25 6,82 6,04 5,87 5,13 5,21 5,97 
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Hình 3.15 Xu hướng PCI của các vùng kinh tế giai đoạn 2009 -2019

Đồng bằng sông Cửu Long đang ở trong giai đoạn 
quan trọng khi ưu thế về môi trường kinh doanh đang 
bị Đồng bằng sông Hồng đuổi kịp, cụ thể là điểm số 
PCI năm 2019 trung bình của ĐBSCL đã bị ĐBSH vượt 
qua. Tuy nhiên, đi vào chi tiết, một số điểm của môi 
trường kinh doanh như chi phí thời gian thực hiện các 
thủ tục hành chính, hay tiếp cận đất đai, thiết chế 
pháp lý, và chi phí không chính thức vẫn là các thế 
mạnh của vùng. Trong thời gian tới, việc tập trung cải 
thiện hạn chế về đào tạo lao động và đa dạng hóa các 
chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp cần được thực 
hiện. Hơn thế nữa, cách biệt về môi trường kinh doanh 
trong nội bộ khu vực cũng cần được chú ý hơn nữa, 
khoảng cách giữa tỉnh đứng đầu khu vực và các tỉnh 
đứng cuối khu vực cần được thu hẹp lại.

Những sáng kiến cải thiện môi trường 
kinh doanh của vùng ĐBSCL

ĐBSCL có nhiều cách làm mới như cafe doanh nhân 
ở Đồng Tháp, tiếp doanh nghiệp trong ngày đầu tuần 
ở Cần Thơ, đối thoại doanh nghiệp thường kỳ nhất tại 
Sóc Trăng... Thậm chí tỉnh An Giang đang có kế 
hoạch cafe doanh nhân ở cấp huyện. Với kết quả trên, 
chính quyền các tỉnh ĐBSCL đang nỗ lực vì môi 
trường kinh doanh tốt hơn.

Bên cạnh đó, Bến Tre đã có nhiều những bước tiến 
mạnh mẽ về cải thiện điểm PCI, tăng hạng 7 lên hạng 
5 năm 2017, tăng lên hạng 4 năm 2018. Bến Tre đã 
tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp nhằm nâng cao PCI gắn với việc thực hiện 
có hiệu quả Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và 
Phát triển doanh nghiệp - một trong những chương 
trình trọng tâm trong Nhiệm kỳ 2015-2020 của địa 
phương. Để tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ khó khăn với 
doanh nghiệp, nhà đầu tư, mỗi năm Bến Tre tổ chức 4 
diễn đàn đối thoại doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng, 
tỉnh đều tổ chức “Cafe doanh nghiệp”, “Bàn tròn khởi 
nghiệp”… Qua đó, hầu hết các khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp được tháo gỡ, xử lý nhanh. 

Ở Đồng Tháp nhiều năm qua, chính quyền tỉnh này 
luôn xem doanh nghiệp là nhà tư vấn chứ không phải 
doanh nghiệp đến gặp tỉnh để giải quyết khó khăn. 
Lãnh đạo của tỉnh Đồng Tháp xác định một doanh 
nghiệp đến chia sẻ khó khăn thì đó không phải là khó 
khăn riêng của doanh nghiệp mà là khó khăn chung 
nhiều doanh nghiệp khác cũng đang gặp phải. Lãnh 
đạo tỉnh công khai số điện thoại, email để người dân 
và doanh nghiệp phản ánh trực tiếp, đó cũng là giải 
pháp hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cùng doanh 
nghiệp.
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Tại An Giang, do đất đai manh mún, nhỏ lẻ trong khi 
dân số đông nên nếu tập trung tích tụ đất đai phát 
triển công nghiệp công nghệ cao thì rất khó; nguồn 
ngân sách không được dồi dào, các khu công nghiệp 
muốn lấp đầy, mở rộng và kêu gọi đầu tư rất khó bởi 
hầu như địa phương đều xa các đô thị lớn. Do dân số 
đông vì vậy giá đất đô thị cao, doanh nghiệp tiếp cận 
chi phí lớn nên doanh nghiệp còn e ngại. Vì vậy thời 
gian qua An Giang xây dựng nhiều giải pháp tháo gỡ 
đó là thành lập nhóm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
đất đai; xây dựng kế hoạch tạo quỹ đất cho vay từng 
giai đoạn để kêu gọi đầu tư. Hiện tỉnh này đã xây dựng 
đề án chuyển nhượng hoặc thuê lại đất nông nghiệp 
không hiệu quả của nông dân rồi cho doanh nghiệp 
thuê lại… Chính quyền cam kết với doanh nghiệp mọi 
khó khăn phải giải quyết nhanh chóng, dứt điểm ngay 
tại cuộc họp.

Thách thức và yêu cầu tiếp tục cải thiện 
môi trường kinh doanh của ĐBSCL

Những điểm mạnh vốn có của ĐBSCL nay đã giảm. 

Đó là chi phí gia nhập thị trường không còn nhiều tỉnh 
đứng đầu, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng 
vắng tên tuổi trong nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước. 
Tính năng động của cán bộ lãnh đạo vốn là thế mạnh 
nay chỉ còn có một vài tỉnh của Khu vực nằm trong 
nhóm những tỉnh đứng đầu cả nước. Đây là những chỉ 
số mà trước đây vốn rất nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ 
dẫn đầu thì nay các địa phương khác trên cả nước đã 
cải thiện nhanh hơn. Bên cạnh đó môi trường cạnh 
tranh của các tỉnh ĐBSCL khá chênh lệch, có nhiều 
khác biệt giữa các tỉnh như Đồng Tháp, Vĩnh Long, 
Bến Tre là các tỉnh đứng đầu cả nước trên bảng xếp 
hạng PCI và các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc 
Liêu nằm trong nhóm các tỉnh ở cuối bảng xếp hạng 
PCI. Yêu cầu đặt ra đối với khu vực là thu hẹp khoảng 
cách về môi trường cạnh tranh giữa các tỉnh, tạo ra 
một tập thể đồng nhất, liên kết chặt chẽ với nhau để 
cùng hỗ trợ doanh nghiệp. 

So với cả nước đây là vùng trũng thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài. Vấn đề khó khăn của vùng là làm thế nào 
dựa vào nguồn vốn đầu tư này để phát triển. 
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Thách thức của môi trường kinh doanh ĐBSCL là về 
hạ tầng và nguồn nhân lực. Do giao thông chưa thuận 
lợi, thiếu sự đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu 
phát triển, nên đầu tư vào khu vực ĐBSCL còn hạn 
chế. Hệ thống logistics cũng yếu kém trong khi nhu 
cầu vẫn chuyển hàng hóa giữa vùng và các vùng kinh 
tế khác, giữa các doanh nghiệp trong vùng ngày càng 
gia tăng. Các tuyến đường bộ thường xuyên xảy ra ùn 
tắc giao thông vào dịp lễ, Tết. Những hạn chế này kiến 
chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, ảnh hưởng tới 
sự phát triển kinh tế của khu vực ĐBSCL. Lao động tại 
ĐBSCL có chất lượng thấp, chủ yếu là lao động nông 

nghiệp, nông thôn, chưa đáp ứng được yêu cầu phát 
triển. Nguồn cung lao động ở ĐBSCL luôn xảy ra tình 
trạng thiếu hụt lao động trình độ cao, lao động một số 
ngành dịch vụ (ngân hàng, tài chính, viễn thông, du 
lịch…) và công nghiệp mới.

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề còn thấp, kỹ năng, 
tay nghề, thể lực và tác phong lao động công nghiệp 
còn yếu nên khả năng cạnh tranh thấp. Một bộ phận 
lớn người lao động chưa được tập huấn về kỷ luật lao 
động công nghiệp. 
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Phần lớn lao động xuất thân từ nông thôn, nông 
nghiệp, mang nặng tác phong sản xuất của một nền 
nông nghiệp tiểu nông, tùy tiện về giờ giấc và hành vi. 
Người lao động chưa được trang bị các kiến thức và 
kỹ năng làm việc theo nhóm, không có khả năng hợp 
tác và gánh chịu rủi ro, ngại phát huy sáng kiến và 
chia sẻ kinh nghiệm làm việc.

Yêu cầu đặt ra cho ĐBSCL trong thời gian tới là tiếp 
tục cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối các tỉnh 
trong khu vực và khu vực ĐBSCL với các khu vực kinh 
tế trong cả nước cả đường bộ, đường thủy và đường 
hàng không. Các chương trình đào tạo, thu hút lao 

động trở về ĐBSCL làm việc cần được chú trọng. 
Chính quyền cần có các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp về mảng đào tạo lao động, giải quyết các khó 
khăn của doanh nghiệp về thiếu hụt lao động chất 
lượng, thiếu hụt lao động theo mùa vụ. Một số khó 
khăn về thủ tục hành chính như các thủ tục hành 
chính hậu đăng ký doanh nghiệp còn khó khăn khi có 
hơn 15% doanh nghiệp phải chờ hơn 1 tháng mới có 
đủ tất cả các giấy tờ cần thiết khác để có thể đi vào 
hoạt động cần được giải quyết dứt điểm, tạo động lực 
cho doanh nghiệp đăng ký mới, cải thiện môi trường 
đầu tư tại khu vực.



3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN
2009 – 2019



142

Hình 3.16 Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2013 – 2019 vùng ĐBSCL

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tình hình doanh nghiệp gia nhập
thị trường ở ĐBSCL

Năm 2019, tổng số doanh nghiệp gia nhập thị 
trường ở ĐBSCL là 12.343 DN (tăng 7,1%), trong đó 
có 9.388 DN thành lập mới (tăng 1,3%) và 2.955 DN 
quay trở lại hoạt động (30,9%). 

Tình hình đăng ký thành lập
doanh nghiệp mới 

Năm 2019, cả nước có 138.139 doanh nghiệp thành 
lập mới với số vốn đăng ký là 1.730.173 tỷ đồng, 
tăng 5,2% về số doanh nghiệp và tăng 17,1% về số 
vốn đăng ký. Đây là năm thứ năm liên tiếp có số 
lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng 
ký đạt cao nhất trong lịch sử. Xét theo các vùng kinh 
tế-xã hội, năm 2019, Đông Nam Bộ là vùng có số DN 
đăng ký nhiều nhất, đạt 58.673 DN, chiếm 42,5% 
tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trong cả nước. 
Tiếp theo là vùng Đồng bằng sông Hồng với 41.842 
DN đăng ký mới, chiếm 30,3%. Trong khi đó, vùng 
ĐBSCL chỉ có 9.388 DN đăng ký mới, chiếm 6,8%, 
chỉ đứng trên hai vùng là Trung du và miền núi phía 
Bắc (5.382 DN, chiếm 3,9%) và Tây Nguyên (3.599 
DN, chiếm 2,6%). 

Xét trong giai đoạn 2013 - 2019, số lượng doanh 
nghiệp thành lập mới vùng ĐBSCL ngày càng tăng 
lên, từ 7.234 DN năm 2013 lên 9.388 DN năm 2019, 
đạt tốc độ tăng trưởng trung bình là 4,4%/năm, 
chưa bằng một nửa tốc độ tăng trung bình của cả 
nước trong giai đoạn này (10,2%/năm). Chính vì tốc 

độ tăng trưởng thấp hơn so với mặt bằng chung cả 
nước, nên tỷ trọng doanh nghiệp thành lập mới vùng 
ĐBSCL trong cả nước đã ngày càng có xu hướng 
giảm đi, từ 9,4% năm 2013 xuống còn 6,8% năm 
2019. 

Trong số 6 vùng kinh tế - xã hội, vùng ĐBSCL luôn 
đứng thứ 4 về số lượng doanh nghiệp thành lập mới 
trong suốt giai đoạn 2013 - 2019, chỉ đứng trên hai 
vùng là Trung du và miền núi phía Bắc và Tây 
Nguyên. Tuy diễn biến về xu hướng tăng trưởng số 
lượng doanh nghiệp thành lập mới ở vùng ĐBSCL 
cũng gần giống với các vùng khác trong cả nước, 
nhưng điều đáng nói là tốc độ tăng trưởng trung 
bình trong giai đoạn 2013 - 2019 lại thấp nhất, chỉ 
đạt 4,44%/năm, thấp hơn cả vùng Tây Nguyên 
(4,95%/năm). Trong khi tốc độ tăng trưởng bình 
quân về số doanh nghiệp thành lập mới ở các vùng 
khác thường khoảng 10%/năm. Chính điều này đã 
khiến khoảng cách về số lượng doanh nghiệp thành 
lập mới của vùng ĐBSCL ngày càng cách xa so với 
vùng có số lượng doanh nghiệp thành lập nhiều 
nhất là Đông Nam Bộ (từ 1/4,4 lần năm 2013 lên 
1/6,3 lần năm 2019). Điều này chứng tỏ sự việc thúc 
đẩy thành lập doanh nghiệp mới ở vùng ĐBSCL vẫn 
thành công như các vùng khác. 

12.343 doanh
nghiệp

Gia nhập thị trường ở ĐBSCL trong năm 2019

CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

2.000

2013 2014

Số doanh nghiệp vùng ĐBSCL ( trục trái - DN)

Tăng trưởng DN đăng ký thành lập mới vùng ĐBSCL ( Trục phải - % )

Tăng trưởng DN đăng ký thành lập mới cả nước ( Trục phải - % )

2015 2016 2017 2018 2019

5,2
1,3

3,5
3,1

15,2
14,0

16,2

9,4

30,0

20,0

10,0

0,0

-10,0

-20,0

4.000

6.000

8.000 7.234
6.040

7.210

19,4

7.890
8.994 9.271 9.388

-2,7

-16,5

10.000

0



143
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Hình 3.17 Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2013 – 2019 ở các vùng (doanh nghiệp)

CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

Xét chi tiết các tỉnh, năm 2019, Long An là tỉnh có 
nhiều doanh nghiệp thành lập mới nhất vùng ĐBSCL 
với 1.713 DN, chiếm 18,25% tổng số doanh nghiệp 
thành lập mới cả vùng. Tỉnh có số doanh nghiệp 
thành lập mới nhiều tiếp theo là Cần Thơ (1.483 DN, 
chiếm 15,8%) và Kiên Giang (1.447 DN, chiếm 
15,41%). Trong số 13 tỉnh vùng ĐBSCL, chỉ có 3 tỉnh 
này là có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập 
năm 2019 đạt trên 1.000 doanh nghiệp, chiếm gần 

một nửa số doanh nghiệp thành lập mới trong vùng, 
10 tỉnh còn lại đều có số lượng doanh nghiệp thành 
lập mới không quá 720 DN. Năm tỉnh có số lượng 
doanh nghiệp đăng ký thành lập thấp nhất đều không 
quá 400 doanh nghiệp lần lượt là: Sóc Trăng (349 DN, 
chiếm 3,72%), Vĩnh Long (360 DN, chiếm 3,83%), Hậu 
Giang (366 DN, chiếm 3,90%), Trà Vinh (382 DN, 
chiếm 4,07%) và Bạc Liêu (384 DN, chiếm 4,09%). 
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Hình 3.18 Số lượng doanh nghiệp thành lập mới của các tỉnh vùng ĐBSCL (doanh nghiệp)
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Xét trong giai đoạn 2015-2019, Long An cũng là tỉnh 
có tốc độ tăng trưởng về số doanh nghiệp mới 
thành lập cao nhất, đạt 22,29%/năm, cao hơn mức 
trung bình của cả nước (16,56%/năm) và gấp gần 2 
lần mức trung bình của vùng ĐBSCL. Nhờ tốc độ 
tăng cao như vậy mà số lượng doanh nghiệp thành 
lập mới của Long An đã tăng gấp hơn hai lần từ 766 
DN năm 2015 (đứng thứ 3) lên 1.713 DN năm 2019 
(đứng thứ 1). Trà Vinh là tỉnh có tốc độ tăng trưởng 
doanh nghiệp mới cao thứ hai, đạt 20,53%, tăng từ 
181 DN năm 2015 lên 382 DN năm 2019, Tuy nhiên 
số lượng doanh nghiệp tại tỉnh vẫn còn thấp, đứng 
thứ 10/13 tỉnh vùng ĐBSCL. Đây cũng là 2 tỉnh duy 
nhất có tốc độ tăng trưởng trung bình về số doanh 
nghiệp mới cao hơn mức trung bình của cả nước.  

Bốn tỉnh có mức tăng trưởng thấp nhất, thấp hơn cả 
mức tăng trưởng trung bình của vùng lần lượt là An 

Giang (4,32%/năm), Cà Mau (5,23%/năm), Kiên 
Giang (5,89%/năm) và Vĩnh Long (8,27%/năm). 
Trong số 4 tỉnh này, trừ trường hợp của Vĩnh Long 
vốn thường đứng cuối về số lượng doanh nghiệp 
thành lập mới, thì mức tăng trưởng thấp ở ba tỉnh 
còn lại cho thấy những vấn đề trong phát triển 
doanh nghiệp mới tại đây. Kiên Giang từng đứng 
đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 
2015 - 2016, tuy nhiên đã dần tụt xuống vị trí thứ 2 
năm 2017 - 2018 và thứ 3 năm 2019. Tương tự, Cà 
Mau đã từng đứng vị trí thứ 5 năm 2015, nhưng số 
doanh nghiệp thành lập mới tăng chậm trong các 
năm 2016 - 2017 và thậm chí còn giảm đi trong hai 
năm 2018 - 2019 nên đã tụt xuống vị trí thứ 8 năm 
2019. An Giang tuy vẫn giữ được vị trí thứ 4 về số 
lượng doanh nghiệp mới, tuy nhiên khoảng cách so 
với nhóm 3 tỉnh dẫn đầu ngày càng cách xa.

Hình 3.19 Tăng trưởng số lượng doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2015 - 2019 ở ĐBSCL (doanh nghiệp)

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Tình hình doanh nghiệp rút khỏi
thị trường 

Số lượng doanh nghiệp phải ngừng hoạt động (có 
đăng ký hoặc không đăng ký) hoặc giải thể sẽ cho 
thấy số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi 
năm. 

Tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động

Trong giai đoạn 2013 - 2019, diễn biến về số lượng 
doanh nghiệp ngừng hoạt động vùng ĐBSCL khá 
tương đồng với cả nước, khi mà số lượng doanh 
nghiệp ngừng hoạt động tăng liên tục trong giai đoạn 
2013 - 2015, sau đó giảm mạnh trong hai năm 2016 - 
2017, rồi lại tăng mạnh trong năm 2018. Điểm khác 
biệt duy nhất là năm 2019, khi mà số doanh nghiệp 
ngừng hoạt động của vùng ĐBSCL vẫn tăng mạnh 
đến 45,2%, thì cả nước lại giảm 20,1%. Chính điều này 
làm tỷ trọng của vùng ĐBSCL về số doanh nghiệp 
ngừng hoạt động tăng mạnh lên 11,2% so với mức 
khoảng 6% trong các năm 2016 - 2018. 

Trong số 6 vùng kinh tế-xã hội, ĐBSCL luôn đứng thứ 
4 về số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 
giai đoạn 2013-2019, trên hai vùng là Tây Nguyên và 
Trung du và miền núi phía Bắc. Điều này cũng giống 
như tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp, nhưng 
điểm khác biệt chính lại là tốc độ tăng trưởng về số 
lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động. Tốc độ tăng 
trưởng về số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ở 
vùng ĐBSCL thường nằm trong top đầu, dẫn đến tốc 
độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013 - 2019 đạt 
19,2%/năm, cao thứ 3, chỉ thua so với vùng Trung du 
miền núi phía Bắc (24,3%/năm) và Bắc trung bộ và 
Duyên hải miền Trung (20,9%/năm). Điều này đã làm 
thu hẹp khoảng cách tương đối về số lượng doanh 
nghiệp ngừng hoạt động giữa ĐBSCL với Đông Nam 
Bộ, vùng thường có số lượng doanh nghiệp ngừng 
hoạt động cao nhất, từ mức 1/4,6 lần năm 2013 
xuống 1/3,7 lần năm 2019. Vấn đề này đặt ra câu hỏi 
về sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp ở vùng 
ĐBSCL và hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
tại đây, khi mà tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp 
ngừng hoạt động luôn ở mức cao hơn so với các vùng 
khác. 

CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019
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Hình 3.20 Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ở ĐBSCL (2013 – 2019)
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Trong số các doanh nghiệp ngừng hoạt động, nếu 
như các doanh nghiệp ngừng hoạt động và có đăng 
ký là những doanh nghiệp đã lên kế hoạch trước, 
thường là ngừng hoạt động theo thời vụ, ngừng để 
đầu tư máy móc, nâng cấp nhà máy, hay vì một lý do 
cá nhân nào đó… Thông thường, những doanh nghiệp 
này sẽ quay trở lại hoạt động sau khi hết thời hạn 

đăng ký. Trong khi đó, các doanh nghiệp ngừng hoạt 
động nhưng không đăng ký hoặc chờ giải thể thường 
là những doanh nghiệp sẽ thực sự rút khỏi thị trường. 
Chính vì thế, việc tỷ lệ các doanh nghiệp ngừng hoạt 
động không đăng ký tăng cao sẽ cho thấy sự khó 
khăn của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

Hình 3.21 Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động ở các vùng (2014 – 2019)

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Trong giai đoạn 2014 - 2019, dù số lượng doanh 
nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký luôn có xu hướng 
tăng lên, nhưng tăng với tỷ lệ thấp và khá ổn định. Tuy 
nhiên số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động không 
đăng ký hoặc chờ giải thể lại lớn và diễn biến không 
ổn định, tăng cao vào các năm 2015, 2018 và 2019. 
Đáng chú ý, năm 2018 - 2019 tuy nền kinh tế có nhiều 
dấu hiệu tích cực, tăng trưởng cao trên 7%, số lượng 
doanh nghiệp đăng ký thành lập ở vùng ĐBSCL đạt 
trên 9 nghìn doanh nghiệp, nhưng số lượng doanh 
nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký cũng tăng 
cao, đặc biệt năm 2019 với trên 9 nghìn DN. Điều này 
một mặt ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển về số 
lượng doanh nghiệp của vùng, mặt khác cho thấy tính 

không bền vững trong phát triển doanh nghiệp.

Nếu so sánh về tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp 
ngừng hoạt động không đăng ký trong giai đoạn 2014 
- 2019, ĐBSCL là vùng có tốc độ tăng trưởng bình 
quân cao thứ 2 đạt 17,6%/năm, chỉ đứng sau vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc (với 23,7%/năm) và 
cao hơn nhiều mức trung bình của nền kinh tế, 
14,2%/năm. Ngay cả các vùng tập trung nhiều doanh 
nghiệp như Đông Nam Bộ hay Đồng bằng sông Hồng, 
các chỉ số này cũng chỉ ở mức 10%-15%/năm. Điều 
này chứng tỏ khả năng chống chịu và duy trì hoạt 
động của doanh nghiệp ở vùng ĐBSCL kém hơn so 
với các vùng khác.  
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Hình 3.22 Phân loại doanh nghiệp ngừng hoạt động giai đoạn 2014 - 2019 vùng ĐBSCL (doanh nghiệp)

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng 
ký ở ĐBSCL năm 2019 cao chủ yếu do sự tăng đột 
biến tại các tỉnh An Giang (tăng gấp hơn 3 lần, từ 400 
DN lên 1.389 DN), Long An (tăng 2 lần từ 534 DN lên 
1.094 DN). Riêng hai tỉnh này đã chiếm đến 37,8% số 
doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký tại 
vùng ĐBSCL năm 2019. Ngoài ra, một số tỉnh khác 
cũng có sự tăng mạnh về số doanh nghiệp ngừng 

hoạt động không đăng ký như Vĩnh Long (từ 178 DN 
lên 553 DN), Hậu Giang (từ 224 DN lên 521 DN), Bến 
Tre (từ 118 DN lên 351 DN), Bạc Liêu (từ 90 DN lên 
267 DN). Trong khi đó, hai tỉnh có số doanh nghiệp 
ngừng hoạt động không đăng ký cao nhất năm 2018 
là Cần Thơ và Kiên Giang lại giảm khá mạnh năm 
2019.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình 3.23 Số doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký giai đoạn 2014 - 2019 ở các vùng (doanh nghiệp)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Đồng bằng sông Cửu Long

Đông Nam Bộ

Tây Nguyên

Trung du và miền núi phía Bắc

Đồng bằng sông Hồng

Bắc trung bộ và Duyên hải miền Trung



149

Tình hình doanh nghiệp giải thể 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 
2019 của cả nước là 16.840 doanh nghiệp, tăng 3,2% 
so với cùng kỳ năm 2018. Về cơ cấu DN giải thể theo 
vùng, Đông Nam Bộ tiếp tục duy trì là vùng có số DN 
giải thể nhiều nhất trong năm với 6.385 DN, chiếm tới 
37,92%. Đồng bằng sông Hồng là vùng có số doanh 

nghiệp giải thể cao thứ hai, với 3.529 DN, chiếm 
20,96%, tiếp đến là ĐBSCL với 3.014 DN giải thể, 
chiếm 17,9%, đứng trên cả vùng Bắc Trung Bộ và 
Duyên hải miền Trung với 2.541 DN, chiếm 15,09%. 
Như vậy, so với năm 2018, vùng ĐBSCL đã có số 
doanh nghiệp giải thể tăng đến 54,8%, tăng cao nhất 
trong số 6 vùng kinh tế xã hội. Tây Nguyên là nơi có ít 
doanh nghiệp giải thể nhất, với 516 doanh nghiệp, 
chiếm 3,06%.
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Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình 3.24 Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký ở ĐBSCL (2018 - 2019)
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Nếu xét trong giai đoạn 2013 - 2019, số lượng doanh 
nghiệp giải thể ở vùng ĐBSCL khá ổn định trong 
những năm 2013 - 2018, thường dưới 2.000 DN, giúp 
tỷ trọng của vùng ĐBSCL có xu hướng giảm đi, Tuy 
nhiên năm 2019 đã tăng mạnh lên trên 3.000 DN, 
khiến tỷ trọng tăng từ 11,9% lên 17,9%. Một điểm lưu 
ý nữa là diễn biến sự thay đổi về số lượng doanh 

nghiệp giải thể ở vùng ĐBSCL lại thường ngược chiều 
với xu hướng chung của cả nước. Trong số 6 vùng, 
ĐBSCL đứng thứ 4 về tốc độ tăng trưởng số doanh 
nghiệp giải thể trong giai đoạn 2013 - 2019, đạt 
9%/năm, thấp hơn mức trung bình của cả nước là 
9,4%/năm.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình 3.25 Số doanh nghiệp giải thể vùng ĐBSCL giai đoạn 2013 - 2019

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình 3.26 Số doanh nghiệp giải thể theo vùng giai đoạn 2014 - 2019 (doanh nghiệp)
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Sự tăng đột biến về số doanh nghiệp giải thể năm 
2019 ở vùng ĐBSCL đến từ việc tăng đột biến ở tỉnh 
Cà Mau. Dù là tỉnh đã có số doanh nghiệp hoàn thành 
thủ tục giải thể cao nhất năm 2018 với 298 DN, nhưng 
sang năm 2019, con số này đã tăng gấp gần 5 lần, lên 
1.439 DN, chiếm đến 47,7% tổng số doanh nghiệp giải 
thể của cả vùng. Nếu so với các tỉnh thành trong cả 
nước, số doanh nghiệp giải thể ở Cà Mau chỉ đứng 
sau 2 trung tâm kinh tế lớn nhất là thành phố Hồ Chí 
Minh (5.146 DN) và Hà Nội (2.110 DN).

Tình hình doanh nghiệp đang hoạt động 
vùng ĐBSCL

Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại 
vùng ĐBSCL năm 2019

Theo sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, 
số doanh nghiệp đang hoạt động tại vùng ĐBSCL thời 
điểm 31/12/2019 là 55.089 DN, chiếm 7,26% tổng số 
doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước (758.610 

DN), đứng thứ 4 trong số 6 vùng kinh tế-xã hội. Vùng 
có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động nhất là Đông 
Nam Bộ (312.821 DN, chiếm 41,24%), tiếp đến là 
Đồng bằng sông Hồng (238.386 DN, chiếm 31,42%), 
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (100.725 DN, 
chiếm 13,28%). Hai vùng có số doanh nghiệp thấp 
nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (31.812 DN, 
chiếm 4,19%) và Tây Nguyên (19.777 DN, chiếm 
2,61%).

Đáng chú ý, ĐBSCL là vùng có tốc độ tăng trưởng về 
số lượng doanh nghiệp đang hoạt động thấp nhất 
trong số 6 vùng kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2017 - 
2019, chỉ đạt 5,7%/năm, đứng sau cả vùng Trung du 
và miền núi phía Bắc (6,5%/năm) và kém xa Đông 
Nam Bộ, vùng có tốc độ tăng trưởng cao nhất là 
8,6%/năm. Tăng trưởng của ba vùng còn lại cũng đạt 
trên 7%/năm và mức trung bình của cả nước là 
7,6%/năm. Điều này cho thấy sự phát triển về doanh 
nghiệp đang hoạt động ở vùng ĐBSCL đang gặp 
nhiều trở ngại.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hình 3.27 Số lượng doanh nghiệp giải thể năm ở ĐBSCL (2018 - 2019) (doanh nghiệp)
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Trong số 13 tỉnh ĐBSCL, tỉnh có số doanh nghiệp 
đang hoạt động nhiều nhất là Long An với 9.694 DN, 
chiếm 17,6% tổng số DN trong cả vùng, đứng thứ 12 
về số DN trên cả nước. Hai tỉnh tiếp theo có số DN cao 
trên 5.000 là Cần Thơ (8.471 DN, chiếm 15,38%, đứng 
thứ 15/63), Kiên Giang (7.276 DN, chiếm 13,21, đứng 
thứ 16/63). Ba tỉnh này đã chiếm tới 46,18% tổng số 
doanh nghiệp đang hoạt động tại vùng ĐBSCL năm 
2019. Mười tỉnh còn lại có số lượng doanh nghiệp 
hoạt động dưới 5 nghìn doanh nghiệp, trong đó thấp 
nhất là Bạc Liêu (1.882 DN, chiếm 3,42%, đứng thứ 
54/63), Hậu Giang (1.998 DN, chiếm 3,63%, đứng thứ 
51/63). Đây là 2 tỉnh có dưới 2.000 doanh nghiệp 
đang hoạt động tính đến 31/12/2019

Xét về mật độ doanh nghiệp trên dân số, ĐBSCL là 
vùng có mật độ doanh nghiệp rất thấp, đạt 3,2 
DN/1.000 người, chỉ cao hơn vùng Trung du và miền 
núi phía Bắc (2,5 DN/1.000 người), thấp hơn cả vùng 
Tây Nguyên (3,4 DN/1.000 người) và thấp hơn nhiều 
mức trung bình của cả nước là mức 7,9 DN/1.000 
người. Vùng có mật độ doanh nghiệp cao nhất là 
Đông Nam Bộ (17,4 DN/1.000 người), tiếp đến là 
Đồng bằng sông Hồng (10,5 DN/1.000 người), Bắc 

Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (5 DN/1.000 
người). Điều này cho thấy mức độ phát triển doanh 
nghiệp ở vùng ĐBSCL còn rất thấp, cần khuyến khích 
tinh thần khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp ở 
vùng này.

Tương tự số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, 
Cần Thơ và Long An vẫn là hai tỉnh đứng đầu về mật 
độ doanh nghiệp. Tuy nhiên vị trí đã thay đổi khi Cần 
Thơ là tỉnh có mật độ doanh nghiệp cao nhất, đạt 6,9 
DN/1.000 người, cao hơn 2 lần so với mức trung bình 
của vùng, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của cả 
nước, tiếp đến mới là Long An với 5,7 DN/1.000 người. 
Kiên Giang vẫn đứng ở vị trí thứ 3 của vùng, với 4,2 
DN/1.000 người. Chỉ có 3 tỉnh này có mật độ doanh 
nghiệp cao hơn mức trung bình của vùng, đáng chú ý 
có đến 4 tỉnh có mật độ doanh nghiệp rất thấp, chỉ 
khoảng 2 DN/1.000 người, đó là Sóc Trăng, Trà Vinh, 
Đồng Tháp và Bạc Liêu. Ngay cả An Giang, tỉnh có số 
lượng DN đứng thứ 4 trong vùng, nhưng khi xét về mật 
độ doanh nghiệp cũng chỉ đạt 2,3 DN/1.000 người. 
Đây cũng là thực trạng chung của nhiều tỉnh vùng 
ĐBSCL khi xét về mật độ doanh nghiệp, thứ hạng các 
tỉnh đã bị tụt xuống rất thấp, trừ TP. Cần Thơ.

Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020 – Bộ KH&ĐT

Hình 3.28 Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tại 31/12/2019 tại các tỉnh vùng ĐBSCL (doanh nghiệp)
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CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

Sự phát triển doanh nghiệp ĐBSCL
giai đoạn 2009 - 2018

Tình trạng phát triển doanh nghiệp của một vùng 
tương ứng với mức độ phát triển kinh tế của vùng 
ấy. Từ góc nhìn này, có thể thấy thực trạng phát triển 
doanh nghiệp ở ĐBSCL thấp hơn so với nhiều vùng 
khác trong cả nước, điều này cũng có thể được lý 
giải bởi sự chênh lệch phát triển kinh tế giữa ĐBSCL 
với các vùng này như đã phân tích ở Phần 2. 

Để có cái nhìn đầy đủ hơn về sự phát triển của 
doanh nghiệp vùng ĐBSCL, Báo cáo sẽ phân tích 
thực trạng phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 
2009 - 2018 dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp 
hàng năm của Tổng cục Thống kê. Kết quả này sẽ 
cho thấy thực trạng phát triển cả về số lượng và 
chất lượng của các doanh nghiệp hoạt động có kết 
quả kinh doanh do Tổng cục Thống kê thu thập 
được qua khảo sát hàng năm.

Phát triển về số lượng doanh nghiệp
hoạt động giai đoạn 2009 - 2018 

Doanh nghiệp đang hoạt động ở ĐBSCL đã có 
những bước phát triển trong giai đoạn 2009 - 2018. 
Từ con số 22.140 doanh nghiệp đang hoạt động có 
kết quả kinh doanh năm 2009, số lượng doanh 
nghiệp ở ĐBSCL sau 9 năm là 45.967 doanh nghiệp, 
gấp 2,1 lần so với năm 2009. Tốc độ tăng trưởng 

bình quân giai đoạn 2009 - 2019 đạt 8,46%/năm, 
thấp hơn tốc độ tăng trung bình của cả nước trong 
cùng thời kỳ là 11,12%/năm. Chính vì vậy, tỷ trọng 
doanh nghiệp vùng ĐBSCL trong cả nước giai đoạn 
2009 - 2018 đã có xu hướng giảm dần từ 9,4% năm 
2009 xuống còn 7,5% năm 2018. Đáng chú ý, tốc độ 
tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp ở vùng 
ĐBSCL không ổn định, sau khi tăng mạnh năm 2011 
(một phần nguyên nhân từ gói kích cầu sau cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008 - 2009), đã giảm mạnh 
trong các năm 2012 - 2014, trước khi phục hồi lại 
trong giai đoạn 2015 - 2017. Nhìn chung, nếu như 
những năm giai đoạn 2009 - 2014, tăng trưởng về số 
lượng doanh nghiệp vùng ĐBSCL thường thấp hơn 
nhiều so với cả nước, thì những năm gần đây đã có 
sự tương đồng về tăng trưởng.

Trong số 6 vùng kinh tế - xã hội, ĐBSCL là vùng có 
tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp đang 
hoạt động có kết quả kinh doanh thấp nhất trong 
giai đoạn 2009 - 2018, thua cả các vùng Tây Nguyên 
và Trung du và miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, nếu 
xem xét kỹ theo từng giai đoạn, có thể thấy nguyên 
nhân khiến tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh 
nghiệp ở vùng ĐBSCL thấp hơn so với các vùng 
khác đến từ giai đoạn 2011 - 2015, còn trong giai 
đoạn 2016 - 2018, tốc độ tăng trưởng về số lượng 
doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả kinh 
doanh đã được cải thiện rất nhiều, cao hơn 1,75 lần 
so với giai đoạn 2011 - 2015, đứng thứ 3 trong số 
các vùng kinh tế xã hội. 

Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát hàng năm của TCTK

Hình 3.29 Số lượng doanh nghiệp hoạt động ở ĐBSCL giai đoạn 2009 - 2018
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Trong số các tỉnh vùng ĐBSCL, Hậu Giang là tỉnh có 
tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp cao 
nhất với tốc độ tăng trưởng trung bình là 
11,37%/năm trong giai đoạn 2009 - 2018. Đây cũng 
là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao hơn mặt bằng 
chung của cả nước. Tuy nhiên, số lượng doanh 
nghiệp của Hậu Giang vẫn ở mức thấp, dưới 2.000 
DN. Long An và An Giang là hai tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng về số lượng doanh nghiệp cao thứ 2 trong 

vùng, lần lượt đạt 10,34%/năm và 10,19%/năm. Có 
7 tỉnh có tốc độ tăng trưởng về số lượng doanh 
nghiệp cao hơn mức trung bình của vùng. Ở chiều 
ngược lại Cà Mau là tỉnh có tốc độ tăng trưởng bình 
quân số lượng doanh nghiệp thấp nhất chỉ đạt 
5,99%/năm. Năm tỉnh khác có tốc độ tăng trưởng 
bình quân số lượng doanh nghiệp thấp hơn mức 
trung bình toàn vùng là Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến 
Tre, Tiền Giang và Đồng Tháp.

Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát hàng năm của TCTK

Hình 3.30 Tăng trưởng bình quân về số lượng doanh nghiệp hoạt động giai đoạn 2009 - 2018 (%/năm)
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Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát hàng năm của TCTK

Hình 3.31 Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng doanh nghiệp ở ĐBSCL (2009 - 2018) (%)
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CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

Phát triển về ngành nghề kinh doanh của 
doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2018 

Cơ cấu doanh nghiệp vùng ĐBSCL phân theo ngành 
kinh tế cơ bản giống cả nước khi mà những ngành 
chiếm tỷ trọng doanh nghiệp cao vẫn là Bán buôn và 
bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác (42,52%), Công nghiệp chế biến chế tạo 
(16,37%), Xây dựng (15,29%), hoạt động chuyên 
môn, khoa học và công nghệ (5,91%) và Vận tải kho 
bãi (3,69%). Thứ hạng 5 ngành đứng đầu này ở vùng 
ĐBSCL giống hoàn toàn thực trạng chung của cả 
nước. Năm ngành này đã chiếm đến 83,78% số 
doanh nghiệp đang hoạt động ở vùng ĐBSCL.

Một số điểm khác biệt về cơ cấu ngành kinh tế ở 
vùng ĐBSCL so với cả nước có thể chỉ ra thông qua 
so sánh tỷ trọng các ngành đó là: Xu hướng phát 
triển doanh nghiệp trong các ngành sản xuất và 
phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 
hoà không khí (cao gấp 3,5 lần cả nước), nông lâm 
thủy sản (cao gấp 2,5 lần), cung cấp nước; hoạt 
động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (cao gấp 1,8 
lần), nghệ thuật, vui chơi và giải trí (1,5 lần). Ở chiều 
ngược lại, có những ngành mà vùng ĐBSCL thu hút 
ít doanh nghiệp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả 
nước như: thông tin và truyền thông (bằng 1/5 lần 
cả nước), khai khoáng (bằng 2/5 lần), giáo dục và 
đào tạo (1/2 lần), hoạt động kinh doanh bất động 
sản (bằng 3/5), vận tải kho bãi (bằng 3/6). 

50,00

Nguồn: Xử lý dữ liệu từ khảo sát doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê.

Hình 3.32 Phân bổ doanh nghiệp vùng ĐBSCL theo ngành năm 2018 (%)
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Nguồn: Xử lý dữ liệu từ khảo sát doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê

Giai đoạn 2009 - 2018, chứng kiến sự phát triển ấn 
tượng về số lượng doanh nghiệp trong các ngành 
dịch vụ ở vùng ĐBSCL, nhất là hoạt động hành chính 
và dịch vụ hỗ trợ (23,4%/năm), nghệ thuật, vui chơi 
và giải trí (22%/năm) và giáo dục đào tạo 
(18,61%/năm). Số lượng doanh nghiệp tăng từ 5-7 
lần trong giai đoạn 2009-2018. Đây cũng là xu 
hướng chung của Việt Nam trong giai đoạn này. 

Những ngành khác cũng có mức độ tăng trưởng cao 
hơn mức trung bình của cả nước như: y tế và hoạt 
động trợ giúp xã hội (17,4%/năm), hoạt động 
chuyên môn, khoa học và công nghệ (15,7%/năm), 
hoạt động kinh doanh bất động sản (13,3%/năm) và 
vận tải kho bãi (12,7%/năm). Tuy nhiên đây thường 
là những ngành có số lượng doanh nghiệp chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong vùng. 

Bảng 3.19 Dịch chuyển doanh nghiệp theo ngành nghề tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2009 - 2018

Ngành kinh tế 

2009 2018 Tăng 
trưởng 

bình quân 
ĐBSCL 

(%/năm) 

Tăng 
trưởng 

bình quân 
cả nước 
(%/năm) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Số 
lượng 
(DN) 

Tỷ 
trọng 
(%) 

Nông nghiệp,  lâm nghiệp và thuỷ sản 942 4,25 1.303 2,83 3,67 12,28 

Khai khoáng 77 0,35 112 0,24 4,25 5,32 

Công nghiệp chế biến chế tạo 4.027 18,19 7.523 16,37 7,19 9,45 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước và điều hoà không khí 407 1,84 400 0,87 -0,19 6,38 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử 
lý rác thải, nước thải 129 0,58 316 0,69 10,47 13,25 

Xây dựng 3.414 15,42 7.037 15,31 8,37 9,63 

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, 
xe máy và xe có động cơ khác 9.740 43,99 19.557 42,54 8,05 10,41 

Vận tải kho bãi 575 2,60 1.687 3,67 12,70 16,19 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 890 4,02 1.872 4,07 8,61 10,99 

Thông tin và truyền thông 399 1,80 172 0,37 -8,93 12,36 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo 
hiểm 85 0,38 198 0,43 9,85 12,66 

Hoạt động kinh doanh bất động sản 228 1,03 699 1,52 13,26 15,77 

Hoạt động chuyên môn, KHCN 734 3,32 2.722 5,92 15,68 13,07 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 185 0,84 1.229 2,67 23,42 16,08 

Giáo dục và đào tạo 68 0,31 316 0,69 18,61 19,48 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 35 0,16 148 0,32 17,38 14,52 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 63 0,28 376 0,82 21,96 16,97 

Hoạt động dịch vụ khác 141 0,64 301 0,65 8,79 13,61 

Toàn bộ doanh nghiệp 22.139 100 45.967 100 8,46 11,12 
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Ở chiều ngược lại, có hai ngành có sự suy giảm về 
số lượng doanh nghiệp trong giai đoạn 2009-2018 ở 
vùng ĐBSCL là thông tin và truyền thông 
(-8,9%/năm), sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 
nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 
(-0,2%/năm). Đây là sự khác biệt lớn so với cả nước 
khi mà tất cả các ngành đều có sự phát triển trong 
giai đoạn 2009-2018, trong đó hai ngành trên lần 
lượt có tốc độ tăng trưởng là 12,4%/năm và 
6,4%/năm. Hai ngành có tốc độ tăng trưởng về số 
lượng doanh nghiệp thấp ở vùng ĐBSCL là nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (3,7%/năm) và Khai 
khoáng (4,3%/năm). Nếu khai khoáng không phải là 
lợi thế của vùng thì việc nông nghiệp chỉ có tốc độ 
tăng trưởng thấp nhất so với các ngành có sự tăng 
trưởng cho thấy lĩnh vực này vẫn chưa thu hút được 
sự đầu tư của doanh nghiệp mà mới chỉ dừng lại ở 
các hộ kinh doanh, người nông dân. Đáng nói hơn 
nữa là tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong 
nông nghiệp ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 
2009-2018 chưa bằng 1/3 so với mặt bằng chung 
cả nước. Đa số các ngành ở vùng ĐBSCL đều có tốc 
độ tăng trưởng về số lượng doanh nghiệp thấp hơn 
mặt bằng chung của cả nước, trừ 5 ngành là hoạt 
động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hoạt 
động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào 
tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội và nghệ thuật, 
vui chơi và giải trí.

Phát triển về quy mô doanh nghiệp
vùng ĐBSCL giai đoạn 2009 - 2018

Không giống với xu hướng ngày càng giảm của cả 
nước, quy mô bình quân về lao động của các doanh 
nghiệp vùng ĐBSCL đã có những giai đoạn tăng lên 
(từ 29 lao động lên 32 lao động giai đoạn 2009 - 
2014) trước khi giảm đi trong giai đoạn 2010 - 2018, 
xuống còn 27 lao động/doanh nghiệp. Nếu những 
năm 2013 trở về trước, quy mô lao động bình quân 
của các doanh nghiệp vùng ĐBSCL luôn thấp hơn 
bình quân của cả nước thì từ năm 2014 lại luôn cao 
hơn so với lao động bình quân của cả nền kinh tế.

Nếu so sánh chi tiết giữa các ngành năm 2018 có 
thể thấy quy mô lao động của doanh nghiệp ở vùng 
ĐBSCL nhỏ hơn so với mặt bằng chung của cả nước 
trong 15/18 ngành, trong đó có một số ngành có sự 
cách biệt rất lớn như tài chính, ngân hàng và bảo 
hiểm, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước và điều hoà không khí, khai khoáng. 
Ba ngành mà quy mô lao động bình quân ở khu vực 
ĐBSCL cao hơn cả nước đó là công nghiệp chế biến 
chế tạo, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội và nghệ 
thuật, vui chơi và giải trí. 

CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019
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Hình 3.33 Quy mô lao động bình quân trong các doanh nghiệp ĐBSCL giai đoạn 2009 - 2018 (lao động)
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Nếu xét về nguồn vốn, nguồn vốn bình quân của các 
doanh nghiệp vùng ĐBSCL cũng có xu hướng tăng 
lên giống như trung bình của cả nước. Tuy nhiên các 
doanh nghiệp vùng ĐBSCL có vốn bình quân thấp 
hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước. Trong 
tổng số 18 ngành kinh tế, các doanh nghiệp vùng 
ĐBSCL có quy mô vốn trung bình nhỏ hơn mức 
trung bình của cả nước ở 14 ngành, nhất là các 
ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (cả nước 
3.711 tỷ - ĐBSCL 236 tỷ) , sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà 
không khí (753 tỷ - 116 tỷ), khai khoáng (305 tỷ - 78 
tỷ) và hoạt động kinh doanh bất động sản (271 tỷ - 

171 tỷ). Bốn ngành mà các doanh nghiệp ở ĐBSCL 
có quy mô vốn cao hơn mức trung bình của cả nước 
là dịch vụ lưu trú và ăn uống (26 tỷ - 42 tỷ), công 
nghiệp chế biến chế tạo (82 tỷ - 97 tỷ), y tế và hoạt 
động trợ giúp xã hội (40 tỷ - 46 tỷ) và giáo dục và 
đào tạo (11 tỷ - 12 tỷ).

Như vậy có thể thấy nhìn chung, quy mô các doanh 
nghiệp ở vùng ĐBSCL thường nhỏ hơn so với cả 
nước, trừ các doanh nghiệp trong ngành công 
nghiệp chế biến chế tạo và y tế và hoạt động trợ 
giúp xã hội.
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Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát hàng năm của TCTK

Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát hàng năm của TCTK
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Hình 3.34 Quy mô lao động bình quân trong các doanh nghiệp theo ngành ĐBSCL năm 2018
(lao động/ doanh nghiệp)

Hình 3.35 Quy mô vốn bình quân trong các doanh nghiệp ĐBSCL giai đoạn 2007 - 2017 (tỷ đồng)

CHƯƠNG III - 3.6 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Ở ĐBSCL GIAI ĐOẠN 2009 – 2019

70

30

20

60

50

40

10

0

29 282725
23

14

46
43

37

29 29
33

35

50
53

46

53
56

59

46

DN ĐBSCL

Toàn bộ DN

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,...

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác...

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

Khai khoáng

Hoạt động dịch vụ khác

Nông nghiệp, lân nghiệp và thủy sản

Giáo dục và đào tạo

Thông tin và truyền thông
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Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
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Phân bổ doanh nghiệp theo
hình thức sở hữu

Tính đến thời điểm 31/12/2018 tại khu vực ĐBSCL, 
các doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm chủ yếu 
với tỷ lệ 97,82%, trong khi các doanh nghiệp FDI 
chiếm 1,79% còn các doanh nghiệp nhà nước chỉ 
còn chiếm 0,39%. Tỷ lệ này trên quy mô cả nước lần 
lượt là 97,23%, 2,34% và 0,33%. Như vậy có thể thấy 
rõ sự hạn chế của vùng ĐBSCL trong việc thu hút 
các dự án FDI so với mặt bằng chung của cả nước.

Về số lượng lao động, các doanh nghiệp ngoài nhà 
nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 61,94%. Các doanh 
nghiệp FDI đã chiếm tỷ trọng nhiều hơn về lao động 
với 35,34% so với chỉ 1,79% về số lượng doanh 

nghiệp. Các doanh nghiệp nhà nước chỉ còn chiếm 
2,72% lực lượng lao động trong khu vực doanh 
nghiệp.

Về nguồn vốn, tỷ trọng của các doanh nghiệp nhà 
nước chiếm 9,7%, cao hơn nhiều so với tỷ trọng về 
lao động và cao hơn rất nhiều tỷ trọng về số lượng 
doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu khi các doanh 
nghiệp nhà nước chủ yếu là các tập đoàn, tổng công 
ty với số vốn rất lớn. Cũng giống các DNNN, các 
doanh nghiệp FDI cũng thường là doanh nghiệp có 
vốn lớn, vì thế tỷ trọng về nguồn vốn của khu vực 

này chiếm đến 18,9%. Trong khi đó, dù chiếm đến 
97,82% về số lượng doanh nghiệp, các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước chỉ chiếm 71,4% về nguồn 
vốn. Thực trạng tương tự cũng diễn ra về doanh thu 
của khu vực doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

Nguồn: Xử lý dữ liệu từ khảo sát doanh nghiệp hàng năm của TCTK

Hình 3.36 Phân bổ doanh nghiệp vùng ĐBSCL theo hình thức sở hữu năm 2018
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Cụm ngành lúa gạo

Trong bối cảnh ngành lúa gạo thường xuyên đối mặt 
với các khó khăn thách thức như dư thừa nguồn 
cung, giá thành đầu ra thiếu ổn định, lợi nhuận từ 
cây lúa thấp hơn so với một số cây trồng khác dẫn 
đến nhu cầu chuyển dịch cây trồng cao, quy mô 
diện tích canh tác trên sở hữu của mỗi hộ dân nhỏ 
nên khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật khiến chi 
phí đầu vào cao, năng suất bão hòa,… thì việc phân 
tích NLCT cụm ngành lúa gạo sẽ là cơ sở để đề xuất 
các chiến lược phát triển trong tương lai.

Đánh giá cụm ngành qua mô hình kim 
cương

Các yếu tố đầu vào

Đất đai, điều kiện tự nhiên

ĐBSCL có đặc điểm tự nhiên thuận lợi cho trồng 
trọt, diện tích đất canh tác lớn, được bồi đắp phù sa 
bởi sông Mekong nên khá màu mỡ. Tuy nhiên việc 
xây dựng đê bao ngăn lũ, canh tác lúa ba vụ cho 
thấy dư địa phát triển ngành không còn nhiều, hệ lụy 
là sự suy giảm chất lượng đất và xói mòn dinh 
dưỡng từ đất. Trong một thời gian dài, dưới sức ép 
và cơ chế khuyến khích đạt năng suất cao, nông dân 
đã lạm dụng hóa học từ phân bón một cách không 
cân đối, dẫn đến sâu bệnh xâm nhập, do đó buộc 
phải dùng thuốc BVTV. Kết quả là đất bị chai, ngày 
càng nghèo dinh dưỡng, khiến giá thành sản xuất 
lúa tăng, đồng thời gây ô nhiễm môi trường đất và 
nước.

Quy mô canh tác manh mún gây khó khăn trong 
việc áp dụng cơ giới hóa, tiến bộ KHCN và liên kết 
với doanh nghiệp, dẫn đến chi phí đầu vào sản xuất 
tăng. Một số tỉnh/thành ở ĐBSCL đã xây dựng được 
cánh đồng lớn, bước đầu cải thiện đặc điểm đất đai 
sản xuất lúa manh mún, tạo điều kiện nâng cao 
năng suất và hiệu quả kinh tế cho các hộ sản xuất 
lúa ở ĐBSCL (Nguyễn Phú Son và ctg, 2017). 

Gần đây, tác động của biến đổi khí hậu là thách thức 
lớn đối với cụm ngành lúa gạo, ảnh hưởng đến giá 
thành và chất lượng sản phẩm, làm giảm năng lực 
cạnh tranh của cụm ngành (Nguyễn Hữu Đặng và 
ctg, 2016).   

Lao động 

Mặc dù kinh nghiệm của người lao động tham gia 
trong ngành rất cao do đây là ngành truyền thống 
của vùng từ nhiều năm nay, tuy nhiên, giống như 
những cụm ngành nông nghiệp khác ở ĐBSCL, cụm 
ngành lúa gạo cũng gặp phải thách thức trong 
tương lai về lực lượng lao động trẻ khan hiếm do tốc 
độ đô thị hóa phát triển đã thu hút lao động ở nông 
thôn (Huỳnh Trường Huy và ctg, 2016). Thêm vào 
đó, lực lượng lao động trẻ có trình độ học vấn và 
chuyên môn cao sau khi được đào tạo không sẵn 
lòng quay lại vùng nông thôn làm việc do tiền lương 
thấp và cơ hội thăng tiến trong chuyên môn, nghiệp 
vụ hạn hẹp. 

Số liệu xuất cư lao động của ngành cao cho thấy thu 
nhập từ cây lúa thấp hơn so với mặt bằng chung. 
Ngoài ra, ngành trồng trọt nói chung và sản xuất lúa 
gạo nói riêng có tính mùa vụ, việc kết hợp với các 
ngành khác để gia tăng các hoạt động tạo thêm 
sinh kế trong thời gian nhàn rỗi là vấn đề cần lưu ý 
nếu muốn giữ chân lao động. Tuy nhiên, từ một góc 
nhìn khác, xuất cư lao động dư thừa trong ngành có 
thể trở thành sức ép để cải tiến hoạt động, áp dụng 
công nghệ và đổi mới mô hình sản xuất. Thực tế là 
hầu hết các khâu trong hoạt động sản xuất lúa hiện 
nay đã được cơ giới hóa - từ chuẩn bị đất sạ cấy cho 
đến gặt đập - khiến lao động trồng lúa dôi dư, thì giờ 
nhàn rỗi nhiều hơn trước nên dễ tạo nên tình trạng 
“nhàn cư vi bất thiện”, gây ra nhiều tệ nạn nếu không 
có công việc ngoài đồng áng.

Nước tưới 

Sự gia tăng của dân số và hoạt động kinh tế khiến 
nguồn nước ngày càng cạn kiệt, chỉ số nước bình 
quân trên đầu người giảm. Bên cạnh đó, biến đổi khí 
hậu dẫn đến lượng mưa trung bình hằng năm ngày 
một ít dần, vùng có lượng mưa giảm nhiều hơn vùng 
có lượng mưa tăng, nhiệt độ không khí tăng khiến 
lượng nước bốc hơi cũng tăng theo. Diện tích và độ 
che phủ rừng thấp vì thực trạng tàn phá, cháy rừng, 
dẫn đến giảm khả năng trữ và điều tiết nước. Quá 
trình công nghiệp hoá – hiện đại hóa nông thôn 
ngày càng được đẩy mạnh, trong khi nguồn nước 
đang đối mặt với nguy cơ bị ô nhiễm. Những yếu tố 
trên, dẫn đến tài nguyên nước của cả nước nói 
chung và ĐBSCL nói riêng bị sụt giảm, trong khi nhu 
cầu dùng nước tăng khiến sự thiếu hụt nước ngày
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càng gay gắt (Đặng Kiều Nhân và ctg, 2016). Ở 
ĐBSCL, một số nơi có địa hình cao thường thiếu 
nước vào mùa khô, trồng lúa tiết kiệm nước được 
xem như là một phương thức canh tác mới có triển 
vọng. Một số địa phương như An Giang đã áp dụng 
chương trình “Tiết kiệm nước” giúp cho các hộ sản 
xuất tiết kiệm được lượng nước tưới. 

Gần đây, nguồn nước tưới của ĐBSCL còn bị ảnh 
hưởng bởi mực nước thượng nguồn giảm và thay 
đổi khó lường do các chính sách điều tiết thượng 
nguồn, đặc biệt là vai trò của Trung Quốc dẫn đến 
hoạt động canh tác lúa có thể bị động. Lượng phù 
sa trong nước cũng suy giảm do bị lặng đóng và giữ 
lại ở các đập thủy điện thượng nguồn trước khi đổ về 
theo mùa lũ. 

Giống và lúa nguyên liệu cho chế biến gạo 

Các giống lúa trồng ở ĐBSCL hiện nay vẫn chỉ mới 
quan tâm đáp ứng yêu cầu về năng suất, độ dẻo 
thơm, thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh 
nhưng còn thiếu khả năng tạo ra một thương hiệu 
lúa gạo đặc trưng cho vùng. Hoạt động nghiên cứu 
giống chưa phát triển mạnh, chủ yếu phụ thuộc vào 
Viện Lúa Ô Môn, Đại học Cần Thơ và Tập đoàn Lộc 
Trời. Chênh lệch giá lúa giống cao, ở một số nơi 
nông dân tự sản xuất giống có chất lượng không 
đồng bộ, ảnh hưởng đến khả năng xuất khẩu và 
chèn ép giá từ thương lái khi được mùa.

Trong 10 năm gần đây ĐBSCL đã lai tạo được giống 
lúa ST, đặc biệt là giống ST25. Năm 2019, gạo của 
giống lúa này được vinh danh là ngon nhất thế giới. 
Theo báo cáo của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi 
trường, giai đoạn 2006 – 2012 đã có 50 giống lúa 
được công nhận bởi Viện Lúa ĐBSCL và đã đưa vào 
sản xuất, giúp cho sản xuất lúa của vùng tăng thêm 
trên 600 nghìn ha, sản lượng tăng thêm khoảng 3 
triệu tấn mỗi năm (Vietnambiz, 4/2019).

Đây là điểm mạnh đáng được trân trọng của ngành 
hàng lúa gạo vì đã củng cố và tạo dựng thêm uy tín 
thương hiệu lúa gạo Việt Nam, nhờ đó, góp phần tạo 
vị thế cạnh tranh cho cụm ngành lúa gạo của Việt 
Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. Trong khâu chế 
biến, một số doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 
(DNCBXK) đã chủ động xây dựng được vùng lúa 
nguyên liệu, tạo điều kiện chủ động trong kinh 
doanh lúa gạo, do vậy có thể nắm vững thị phần trên 

cả thị trường xuất khẩu và nội địa. 

Vật tư nông nghiệp 

Hệ thống phân phối vật tư đầu vào (phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật) hầu như phủ khắp từ các 
thành phố, huyện đến tận thôn/ấp ở các tỉnh ĐBSCL, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất lựa chọn 
để sử dụng bón cho lúa. Các sản phẩm chủ yếu 
nhập khẩu từ Trung Quốc, ngay cả khi sản xuất 
trong nước vẫn tồn tại, do nguồn phân bón nhập 
khẩu có chất lượng ổn định và giá cạnh tranh hơn. 
Vấn đề tồn tại là các hộ chưa mua được vật tư với 
giá thấp do không thực hiện liên kết. Nguyên nhân 
một phần do các hợp tác xã chưa cung cấp dịch vụ 
cung ứng tập trung, đúng với tôn chỉ hoạt động của 
một tổ chức kinh tế hợp tác (Nguyễn Phú Son và 
ctg, 2017). Không những thế, một thực trạng đã tồn 
tại trong thời gian qua là nhiều nông dân sử dụng 
phân bón hóa học và thuốc BVTV một cách quá 
mức vì nghe theo các đại lý, với hàng trăm chủng 
loại ngoài danh sách cho phép của Bộ NN-PTNT. Để 
hướng tới quy trình sản xuất lúa gạo chất lượng và 
an toàn, việc sử dụng phân bón hữu cơ và vi sinh 
phải thay thế phần lớn phân hóa học (NN4.0), và 
điều này không thể thực hiện được nếu không có 
những chính sách phù hợp cũng như các biện pháp 
chế tài đủ hiệu lực. 

Máy móc phục vụ sản xuất và chế biến

Gần đây, nhiều địa phương trong vùng đã phát triển 
dịch vụ cung ứng máy móc phục vụ sản xuất nông 
nghiệp như cấy giống, phun thuốc BVTV tự động, 
thu hoạch nhưng khó phát triển mạnh do chưa 
tương thích với quy mô sản xuất của nông hộ. Để 
tăng khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động 
sản xuất lúa gạo, các hộ nông dân cần tăng cường 
liên kết về không gian địa lý, trong đó sự đồng bộ về 
mặt sản xuất là điều kiện quan trọng.

Dù số lượng DNCBXK của vùng ĐBSCL nhiều, nhưng 
phần lớn chưa trang bị được những thiết bị, công 
nghệ chế biến lúa gạo hiện đại. Điều này vừa làm 
giảm phẩm chất gạo, vừa làm tăng giá thành chế 
biến do tỷ lệ thu hồi gạo thấp. Trong khâu sản xuất, 
việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tăng tỷ lệ cơ 
giới hóa trong nông nghiệp mặc dù có cải thiện 
tương đối tốt nhưng chưa đồng đều giữa các vùng 
sản xuất khác nhau, cũng như chưa đồng bộ giữa 
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các khâu trong chuỗi cung ứng. Theo Bộ NN&PT-
NT,²6 cơ giới hóa ở ĐBSCL còn hạn chế trong phun 
xịt phân thuốc, đây được xem là khâu rất quan trọng 
đứng trên góc độ sức khỏe của người lao động và 
môi trường tự nhiên, chưa đồng bộ giữa khâu thu 
hoạch và bảo quản sau thu hoạch, cũng như trong 
khâu sơ chế (sấy) và chế biến. Điều này cũng làm 
ảnh hưởng không tốt đến việc đảm bảo chất lượng 
sản phẩm. 

Khoa học công nghệ 

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài 
nước, các tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm 
lúa gạo nói riêng và nông sản nói chung ngày càng 
gia tăng dẫn đến nhu cầu sản xuất nông nghiệp 
theo các mô hình tiêu chuẩn. Trong bối cảnh này, 
tập quán sản xuất nông nghiệp lâu đời của người 
nông dân là rào cản lớn, khó thay đổi. Ứng dụng 
công nghệ trong sản xuất hiện nay chỉ dừng lại ở 
khâu nghiên cứu giống. Công nghệ ứng dụng trong 
quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc chủ yếu là 
sân chơi của khu vực doanh nghiệp FDI hay phải 
nhập khẩu công nghệ từ các nước.

Mặc dù công nghệ chế biến những sản phẩm giá trị 
gia tăng từ lúa gạo và kể cả những phụ phẩm của 
lúa gạo như: chiết xuất tinh dầu từ cám gạo; chiết 
xuất chất SiO2 để sản xuất Silica và Nano Silica từ 
vỏ trấu; các loại bánh dân gian v.v…đã hình thành, 
nhưng chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư công 
nghệ này để tạo ra những dòng sản phẩm giá trị gia 
tăng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho cụm 
ngành lúa gạo một cách bền vững.

Hạ tầng giao thông 

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho khâu vận chuyển, bảo 
quản, chế biến, dự trữ sản phẩm đầu vào, đầu ra cho 
ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng lúa 
gạo nói riêng còn rất hạn chế. Điều này làm tăng chi 
phí phân phối sản phẩm lúa gạo rất đáng kể, do vậy 
làm giảm năng lực cạnh tranh của ngành hàng.

Lúa gạo chủ yếu được vận chuyển bằng đường thủy 
với chi phí rẻ hơn so với đường bộ. Tuy nhiên, do hệ 
thống cảng chưa phát triển đầy đủ và đồng bộ ở 
ĐBSCL khiến chi phí bốc dỡ phát sinh khá cao và 
thời gian vận chuyển cũng lâu hơn.

Vốn đầu vào cho sản xuất

Chuyển đổi hoạt động sản xuất lúa gạo đáp ứng các 
tiêu chuẩn thị trường và gia tăng năng lực cạnh 
tranh ngành đòi hỏi nhu cầu nguồn vốn rất lớn, đặc 
biệt là nhu cầu vốn cho trang thiết bị sản xuất và 
ứng dụng khoa học công nghệ. Tuy nhiên, thực 
trạng quy mô sản xuất nhỏ, giá trị tài sản đất đai 
làm tài sản thế chấp thấp, các quy định về chứng 
nhận quyền sở hữu đối với tài sản trên đất nông 
nghiệp chưa được công nhận, các rủi ro về đầu ra 
vẫn luôn hiện hữu khiến khả năng tiếp cận các 
nguồn vốn tín dụng cho cây lúa trở nên hết sức hạn 
chế. Giải pháp phổ biến hiện nay của các hộ sản 
xuất lúa gạo vẫn chỉ dừng lại ở việc giữ nguyên 
phương thức sản xuất truyền thống và tìm cách gia 
tăng thu nhập từ các hoạt động sinh kế khác.

²6 Cơ giới hóa nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
https://www.mard.gov.vn/Pages/co-gioi-hoa-nong-nghiep-vung-dong-bang-song-cuu-long-18588.aspx
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Các điều kiện cầu

Theo thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
(VFA), lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 
2009-2019 gia tăng gần 5%, trong khi đó giá trị xuất 
khẩu (GTXK) gia tăng đến 24%. Nếu tính mức độ tăng 
bình quân hàng năm trong giai đoạn này thì sản lượng 
xuất khẩu tăng gần 0,5%, trong khi đó GTXK tăng gần 
22% (Hình 4.1). Điều này cho thấy có sự cải thiện 
quan trọng về giá gạo xuất khẩu nhờ chất lượng gạo 
xuất khẩu được nâng cao và ngành hàng lúa gạo có 
bước chuyển biến trong cơ cấu sản xuất, chế biến 
xuất khẩu các giống lúa gạo chất lượng cao. Trong 

dài hạn, cùng với sự biến đổi về cơ cấu nhân khẩu học 
và mức sống toàn cầu, khi nhu cầu của thế giới đối với 
lúa gạo chất lượng cao tăng lên, đồng thời nhu cầu 
đối với lúa gạo chất lượng thấp giảm đi, định hướng 
hạn chế số lượng và tăng cường chất lượng lúa gạo 
xuất khẩu sẽ ngày càng trở thành chiến lược quan 
trọng để phát triển bền vững ngành lúa gạo Việt Nam 
nói chung và ĐBSCL nói riêng. 

Cũng theo thống kê của VFA, thị trường xuất khẩu gạo 
chính của Việt Nam trong 29 năm qua (1989-2017) 
vẫn là Châu Á (ASIA) (chiếm tỷ trọng xuất khẩu gạo 
bình quân đến 66,7%), kế đến là Châu Phi chiếm 
18,9% (Hình 4.1.2.2). Do thị trường gạo xuất khẩu của 
Việt Nam chủ yếu là các nước trong khu vực châu Á 

nên chịu sự cạnh tranh rất lớn của một số quốc gia 
như Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar và Pakistan.

Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu gạo sang Châu Á đạt 
3,21 triệu tấn, tăng 19,9% so với năm 2008 và chiếm 
53,8% tổng lượng gạo xuất khẩu cả nước (trong đó, 
Philippines tiếp tục là nước dẫn đầu với 1,71 triệu tấn, 
tăng nhẹ 0,9%; các nước còn lại 1,5 triệu tấn, tăng 
52,6%). Thị trường tiếp theo là Châu Phi: 1,67 triệu 
tấn, tăng 41,7%; Châu Mỹ: 497 nghìn tấn, giảm 9,2% 
so với năm trước. Theo báo cáo của Tổng cục Hải 
quan, giá cả gạo xuất khẩu bình quân trong năm 2009 
là 446 USD/tấn.  

Hình 4.1 Số lượng và GTXK gạo Việt Nam 2009 - 2019²7 

Nguồn: VFA (2020)
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²7 VFA, 2008 “Báo cáo lượng và giá trị xuất khẩu gạo 1989-2017”
²8 Vietnambiz, 2019. “Báo cáo thị trường gạo năm 2019”
²9 Tổng cục Hải quan, 2019. “Báo cáo thường niên về xuất nhập khẩu sản phẩm 2019”

Nguồn: VFA, 2018
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³0 Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ ngày 01/01/2020, bên cạnh việc phân bổ 20.000 
tấn gạo cho tất cả các thành viên WTO (hạn ngạch thuế quan cho Việt Nam), Hàn Quốc sẽ dành riêng cho Việt 
Nam hạn ngạch riêng là 55.112 nghìn tấn gạo, bao gồm các loại gạo mà Việt Nam có thể trồng và xuất khẩu. 
Đây là một cơ hội khác cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam. Gần đây hơn, Hiệp định EVFTA chính thức 
có hiệu lực cũng tạo ra cơ hội to lớn cho xuất khẩu gạo chất lượng cao sang thị trường EU.

Năm 2018, lượng gạo xuất khẩu tăng 5,1% và giá trị 
xuất khẩu tăng 16,3% so với 2017. Nguyên nhân gia 
tăng là do việc thay đổi cơ cấu gạo xuất khẩu theo 
hướng gạo thơm, đặc sản, chất lượng cao đã đẩy giá 
xuất khẩu bình quân từ 452 USD/tấn năm 2017, lên 
502 USD/tấn vào 2018.²8 Năm 2019 ngành hàng lúa 
gạo Việt Nam đạt được kết quả đáng khích lệ với sản 
lượng gạo xuất khẩu trên 6,34 triệu tấn, trị giá 2,79 tỷ 
USD²9 (Tổng cục Hải quan, 2019). Nếu so với lượng 
gạo xuất khẩu 2018 là 6,1 triệu tấn thì lượng gạo xuất 
khẩu 2019 tăng nhẹ 3,9%, nhưng giá trị lại thấp hơn, 
giảm 9,7% (3,06 tỷ USD). Sự sụt giảm này là do giá 
gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt 445 USD/tấn. Từ số 
liệu so sánh trong 3 năm 2017 - 2019 cho thấy, lượng 
gạo xuất khẩu của Việt Nam gia tăng là do quá trình 
tích cực chuyển đổi cơ cấu loại gạo xuất khẩu theo 
hướng thâm nhập vào phân khúc thị trường cao cấp. 
Tuy nhiên, hiệu quả xuất khẩu vẫn còn khá bất ổn do 
sự cạnh tranh gay gắt về giá cả.

Xuất khẩu gạo ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói 
chung còn cơ hội gia tăng do Philippines thông qua 
chính sách tự do hóa ngành gạo. Chính sách loại bỏ 
cơ chế hạn ngạch, thay bằng thuế nhập khẩu sẽ làm 
tăng lượng gạo nhập khẩu vào Philippines. Thêm vào 
đó, việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu nông sản Việt 
Nam theo đường tiểu ngạch trước mắt là thách thức 

đối với nhà xuất khẩu nông sản Việt Nam nói chung 
và ngành hàng gạo nói riêng. Tuy nhiên, trong dài hạn 
đây lại là cơ hội đánh thức tất cả các tác nhân tham 
gia chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam cần phải sản xuất 
và kinh doanh hướng đến chất lượng sản phẩm và 
minh bạch trong hoạt động. Ngoài ra, việc tham gia 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới – cả song 
phương và đa phương – cũng tạo thêm sức đẩy cho 
việc mở rộng thị trường và gia tăng chất lượng gạo 
xuất khẩu cho Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói 
riêng.³0

Bên cạnh những cơ hội về thị trường đầu ra như vừa 
nêu, cụm ngành lúa gạo cũng gặp phải những thách 
thức như: các nước nhập khẩu đòi hỏi tiêu chuẩn cao 
hơn về phẩm chất gạo, cũng như những minh chứng 
về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm được xuất khẩu; 
các nước nhập khẩu tăng khả năng tự cung cấp và đa 
dạng hóa nguồn cung. Một lần nữa, những thách thức 
này có tính ngắn và trung hạn, còn trong dài hạn thực 
ra lại mang đến cơ hội tái cấu trúc chuỗi giá trị và 
nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. 
Diễn biến đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã làm 
ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu của Việt Nam nói 
chung, trong đó có cả sản phẩm gạo, tuy nhiên ảnh 
hưởng này sẽ không quá lớn vì gạo là một sản phẩm 
thiết yếu, đặc biệt trong bối cảnh mức thu nhập giảm. 
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²8 Vietnambiz, 2019. “Báo cáo thị trường gạo năm 2019”

Các ngành hỗ trợ và liên quan

Vai trò của viện nghiên cứu, các trường đại học thể 
hiện mạnh nhất ở hoạt động lai tạo giống chất lượng 
cao đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là khi lượng gạo 
xuất khẩu chủ yếu tập trung trên 80% vào loại gạo 
thơm, đặc sản, chất lượng cao trong những năm gần 
đây.

Tuy nhiên, vai trò này chủ yếu được phát huy ở Viện 
nghiên cứu ĐBSCL và Đại học Cần Thơ. Một số tỉnh 
có các viện, trường hoạt động riêng trên địa bàn 
nhưng lại khá mờ nhạt trong việc thực hiện sứ mệnh 
đóng góp vào quá trình phát triển ngành lúa gạo của 
địa phương.

Vai trò Nhà nước thể hiện qua chủ trương phát triển 
lúa gạo là ngành hàng chủ lực của quốc gia và những 
chính sách tích cực được triển khai bởi Bộ NN&PTNT 
và Bộ Công Thương. Đồng thời, chiến lược an ninh 
lương thực, và đi đôi với nó là chính sách giữ cứng 3,5 
triệu ha đất để đạt được 35-38 triệu tấn lúa, cũng là 
một thách thức to lớn đối với ĐBSCL, nơi được coi là 
địa bàn chủ lực để thực hiện các chính sách này.

Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 
1499/QĐ-BNN-CBTTNS 2018 về quy chế sử dụng 
nhãn hiệu chứng nhận quốc gia gạo Việt Nam. Điều 
này góp phần bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam giúp 
nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành lúa gạo của 
Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. Từ năm 2006 
đến nay, Bộ NN&PTNT đã rót khoảng 40 tỉ đồng để 
triển khai nghiên cứu chọn tạo giống lúa theo hướng 
thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng ĐBSCL như giống 
lúa cực ngắn ngày, giống lúa chịu mặn, hạn, giống lúa 
giàu vi chất dinh dưỡng.

Vào đầu 01/2019, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công 
Thương) cho biết sau hơn một năm thực thi Nghị định 
107/2018/NĐ-CP với những cải cách, tư duy mới, Bộ 
Công Thương đã cấp thêm 47 Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, nâng con số 

thương nhân xuất khẩu gạo lên 182. Các thương nhân 
đang xuất gạo Việt Nam sang hơn 150 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới (Vietnambiz, 2019).

Bên cạnh đó, nhiều chương trình/dự án trong và ngoài 
nước được tổ chức nhằm hỗ trợ ngành hàng lúa gạo 
ĐBSCL, tạo cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hiệu quả cho sản phẩm đầu ra. Cụ thể như: Dự án 
Sáng kiến Phát triển Sản xuất Lúa gạo Khu vực châu 
Á tại Việt Nam (BRIA) được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn 
đề đầu ra cho hạt lúa; Dự án VnSAT được triển khai từ 
năm 2016 tại vùng sản xuất hàng hóa lúa gạo của 
Việt Nam, bao gồm 8 tỉnh ĐBSCL, mục tiêu là áp dụng 
phương pháp canh tác bền vững, nâng cao chuỗi giá 
trị cho ngành hàng lúa gạo; tăng hiệu quả sản xuất, 
tăng thu nhập cho nông dân; Nghị định số 
98/2018/NĐ-CP tạo điều kiện liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ lúa gạo cho các hợp tác xã sản xuất và 
doanh nghiệp chế biến lúa gạo; Quyết định 
1898/QĐ-BNN-TT phê duyệt “Đề án tái cơ cấu ngành 
lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
2030”. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh lúa gạo làm cơ sở đảm bảo vững chắc an ninh 
lương thực quốc gia, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
người trồng lúa, bảo vệ môi trường sinh thái, phát 
triển bền vững và tham gia hiệu quả vào thị trường 
toàn cầu.

Mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách để hỗ trợ 
cho cụm ngành lúa gạo nhưng vẫn còn lỏng lẻo trong 
quản lý và kiểm soát việc xuất nhập khẩu qua đường 
biên giới với các quốc gia trong khu vực, do vậy lượng 
gạo xuất phi mậu dịch qua biên giới với Trung Quốc và 
Campuchia đi Thái Lan, sau đó qua các quốc gia khác 
vẫn còn diễn ra. Điều này gián tiếp làm giảm uy tín 
thương hiệu lúa gạo Việt gây ảnh hưởng không tốt 
đến năng lực cạnh tranh của ngành hàng.

Vai trò các hiệp hội trực tiếp và liên quan không có 
hoặc có nhưng hạn chế, chủ yếu liên quan đến hoạt 
động nghiên cứu đầu vào, thiếu các đơn vị hỗ trợ kết 
nối, tư vấn thị trường đầu ra.
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Theo phản ảnh của nhiều doanh nghiệp trong ngành, 
những hạn chế của Hiệp hội lương thực Việt Nam 
(VFA) đã tạo ra nhiều rào cản cho quá trình phát triển 
năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo. Theo đánh giá 
của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VERP), 
hiệp hội chưa làm tròn vai trò của mình là bảo vệ hội 
viên, đặc biệt là các nông dân trồng lúa. Các doanh 
nghiệp quy mô nhỏ, đang phát triển là đối tượng có 
nhiều tiềm năng đem lại các sản phẩm giá trị gia tăng 
cao cho ngành lại không đủ điều kiện trở thành hội 
viên. VFA hiện nay chỉ thực hiện chức năng là hiệp hội 
của các doanh nghiệp xuất khẩu và chủ yếu đại diện 
lợi ích của các doanh nghiệp Nhà nước qua triển khai 
hợp đồng tập trung (G2G), ảnh hưởng đến tính hiệu 
quả của cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, VFA không 
thực hiện định hướng chiến lược phát triển thị trường 
và chưa đóng vai trò liên kết các khối doanh nghiệp tư 
nhân. Dù ở góc độ đại diện lợi ích của doanh nghiệp 
Nhà nước, VFA cũng thất bại trong việc giúp các 
doanh nghiệp này thu hẹp khoảng cách về năng lực 

phát triển thị trường và liên kết với khu vực tư nhân. 
Nói tóm lại, nhìn chung VFA chưa phát huy được vai 
trò của một hiệp hội lương thực theo chức năng và 
nhiệm vụ của tổ chức này. 

Vai trò các tổ chức tín dụng trong hoạt động hỗ trợ tài 
chính hạn chế, có vốn nhưng chưa thể mạnh dạn cho 
vay do e ngại nhiều rủi ro, trong đó biến động thị 
trường đầu ra là yếu tố quan trọng nhất. Bảo hiểm 
nông nghiệp không phát huy hiệu quả do giá trị tài 
sản mua bảo hiểm lớn, rủi ro cao từ thiên tai và giải 
quyết tranh chấp khi có vấn đề xảy ra.

Mô hình HTX chưa phát huy hiệu quả do sự liên kết 
của người dân với HTX hay với doanh nghiệp còn yếu. 
Ngay cả các mô hình canh tác lúa bền vững do dự án 
VnSAT của Ngân hàng Thế giới đang triển khai cũng 
có tỷ lệ tham gia thấp, tính tuân thủ của người dân 
trong các quy trình sản xuất là không cao. 
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Bối cảnh cạnh tranh

Ngày 30/06/2019, sau gần 10 năm theo đuổi, Việt 
Nam ký được Hiệp định Thương mại Tự do với 28 
nước thành viên châu Âu (EVFTA), tạo cơ hội cho 
ngành hàng lúa gạo Việt Nam mở rộng thị trường tiêu 
thụ, đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh với các đối 
thủ như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia do 
những quốc gia này chưa ký được Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) với các nước thuộc cộng đồng chung 
châu Âu (EU). 

Tuy nhiên, trên thị trường xuất khẩu lúa gạo, giá cả và 
sản lượng hoàn toàn phụ thuộc vào đối tác nhập khẩu 
và thiếu khả năng dự báo hay có cơ chế phòng vệ hiệu 
quả. Các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng tăng gây 
áp lực lên chuyển đổi mô thức sản xuất, trong bối 
cảnh nguồn lực có hạn và động cơ chuyển đổi thấp. 
Tính hiệu quả của việc chuyển đổi cũng chưa được 
kiểm định ở quy mô đại trà.  

Một trong những bất lợi của cụm ngành là chất lượng 
lúa gạo Việt Nam không đồng nhất do các hộ sản 
xuất cũng như một số DNCBXK lúa gạo chưa có nhận 
thức kinh doanh đúng đắn và tư duy kinh tế theo 
hướng kinh doanh lớn, hiện đại và minh bạch. Cụ thể, 
một bộ phận lớn các hộ sản xuất vẫn sử dụng lúa 
thương phẩm để làm lúa giống, một số DNCBXK tuy 
biết nhưng vẫn thờ ơ với tình trạng này. Các hành vi 
trên làm cho phẩm chất gạo của Việt Nam bị sụt giảm 
và không đồng nhất. Thêm vào đó, một số doanh 
nghiệp và các tổ chức kinh tế hợp tác chạy theo lợi 
nhuận trong ngắn hạn, để có thể bán được giá cao, đã 
sẵn sàng khuyến cáo cho các hộ sản xuất gieo trồng 
những loại giống đang có thương hiệu mạnh trên thị 

trường nhưng không phù hợp với điều kiện thổ 
nhưỡng. Thực trạng này đã xảy ra với lúa gạo ST25 
hiện nay trên thị trường. Pháp luật quản lý chưa 
nghiêm ngặt cũng góp phần không nhỏ làm tổn 
thương đến thương hiệu của sản phẩm lúa gạo 
ĐBSCL trong dài hạn dẫn đến giảm năng lực cạnh 
tranh của cụm ngành lúa gạo Việt Nam, đặc biệt đối 
với những dòng lúa gạo thơm hiện nay. Một trong 
những yếu kém khác là sự liên kết ngang giữa các chủ 
thể trong từng nhóm tác nhân chưa sâu, cộng với liên 
kết dọc giữa các tác nhân trong chuỗi còn yếu nên 
khó có thể cải thiện chi phí sản xuất và chế biến, cùng 
với sự gia tăng chi phí tăng thêm dẫn đến giảm lợi 
nhuận của toàn chuỗi giá trị khiến năng lực cạnh 
tranh cụm ngành lúa gạo ĐBSCL nói riêng và Việt 
Nam nói chung đi xuống. Campuchia, Pakistan và 
Myanmar có khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh 
xuất khẩu gạo của Việt Nam trên thị trường Trung 
Quốc

Chính sách an ninh lương thực tiếp tục khẳng định vai 
trò của cây lúa, đặc biệt là quy định hạn chế chuyển 
đổi đất trồng lúa, tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ đi 
kèm vẫn còn thiếu. Để cải thiện sinh kế và giảm thiểu 
rủi ro, các hộ nông dân có nhu cầu chuyển đổi cây lúa 
sang các loại rau màu khác ngày càng nhiều. Bên 
cạnh đó, nhu cầu dịch chuyển nguồn lao động từ 
ngành lúa gạo sang các ngành khác có thu nhập cao 
hơn cũng diễn ra khá mạnh mẽ.

Gần đây, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm chi phí 
đầu vào tăng do các yếu tố tự nhiên ngày càng bất lợi. 
Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia chịu tác 
động bởi biến đổi khí hậu mạnh nhất, điều này góp 
phần làm giảm năng lực cạnh tranh ngành lúa gạo.



172

Hình 4.3 Sơ đồ cụm ngành lúa gạo ĐBSCL

Dịch vụ tài chính cho
Nông dân

Bảo hiểm
nông nghiệp

Viện nghiên cứu
Trường đại học

Nghiên cứu giống và
phát triển giống mới

Canh tác sản xuất

Chế biến

Đất đai

Lao động

Nguồn nước

Vật tư nông nghiệp

Khoa học công nghệ

Máy móc cơ giới hóa

Hạ tầng giao thông

Bộ NN & PTNN Bộ Công thương Hiệp hội VFA Chính sách hỗ trợ ngành
Chính sách an ninh lương thực

Thị trường tiêu thụ

HTX lúa gạo

Hoạt động thu mua,
chế biến

Không có Rất yếu Yếu Trung tính Cạnh tranh Rất cạnh tranh

Đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm 
ngành lúa gạo

Cụm ngành lúa gạo ở ĐBSCL có lợi thế cạnh tranh về 
điều kiện tự nhiên như đất đai thổ nhưỡng thích hợp 
cho việc trồng lúa; lực lượng lao động có kinh nghiệm 
trong khâu sản xuất; hệ thống phân phối vật tư nông 
nghiệp đầu vào dày đặc. Đặc biệt gần đây, vùng cũng 

như cả nước đã lai tạo nhiều dòng lúa thơm có phẩm 
chất cao được thế giới công nhận. Cơ hội phát triển 
sản phẩm lúa gạo lớn mạnh còn đến từ xu thế hội 
nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Thêm vào 
đó, năng lực cạnh tranh của cụm ngành cũng luôn 
được bồi đắp bởi các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 
cũng như từ những chương trình/dự án của nước 
ngoài.
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Bên cạnh những lợi thế cạnh tranh vừa nêu, cụm 
ngành lúa gạo cũng phải đối mặt với những bất lợi 
như: ảnh hưởng biến đổi khí hậu (hạn mặn); suy kiệt 
nguồn nước tưới; khan hiếm lao động ở vùng nông 
thôn; cơ giới hóa trong ngành chưa đồng đều giữa các 
tỉnh trong vùng và chưa đồng bộ giữa các khâu trong 
chuỗi cung ứng; chất lượng gạo không đồng nhất; hạ 
tầng giao thông của vùng chưa hoàn chỉnh và thiếu 
đồng bộ; đối thủ cạnh tranh gay gắt về xuất khẩu gạo 
trên thế giới (đặc biệt là việc Myanmar đang tăng 
cường hoạt động xuất khẩu gạo sang thị trường 
Pakistan và những bước đột phá trong năng lực xuất 
khẩu gạo của Campuchia trong những năm gần đây 
cho thị trường thế giới), cùng khả năng tự túc lương 
thực của một số quốc gia nhập khẩu gạo lớn ngày 
càng gia tăng, trong khi chiến lược phát triển sản 
phẩm giá trị gia tăng từ lúa gạo của vùng vẫn còn là 
ẩn số chưa có lời giải. Cuối cùng, năng lực cạnh tranh 
của cụm ngành đang bị kìm hãm bởi năng lực liên kết 
của các tác nhân tham gia trong chuỗi cung ứng. 
Cũng chính từ sự thiếu năng lực liên kết này đã dẫn 
đến tình trạng nông dân phải mua vật tư nông nghiệp 
qua các đại lý và chịu mức tín dụng cao, dẫn đến làm 
tăng chi phí trung gian, và do vậy làm giảm giá trị gia 
tăng thuần (lợi nhuận) của toàn chuỗi giá trị lúa gạo.

Giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao 
NLCT cho cụm ngành lúa gạo ở ĐBSCL

Giải pháp

Từ những đánh giá trên, các giải pháp sau đây được 
đề xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, góp 
phần phát triển cụm ngành lúa gạo ĐBSCL một 
cách bền vững:

Đầu tư xây dựng hệ thống giao thông và logistics 
cho vùng ĐBSCL cách thiết thực nhất để góp phần 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt giảm được 
chi phí trong khâu lưu thông phân phối, nhờ đó giúp 
tăng năng lực cạnh tranh cho cụm ngành.

Phát triển thương hiệu cho sản phẩm gạo, giúp 
ngành hàng mở rộng thị phần trên thương trường 
quốc tế nhờ đó tạo điều kiện nâng cao sản lượng và 
giá trị xuất khẩu;

Phát triển cánh đồng lúa lớn sản xuất theo các 
tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của người 
mua, giúp Việt Nam duy trì và gia tăng thị phần trên 
thương trường nhờ đó nâng cao giá trị xuất khẩu;

Duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm giúp cho 
hạt gạo Việt Nam tham gia được những thị trường 
khó tính, có giá cả xuất khẩu tốt hơn nhờ đó nâng 
cao kim ngạch xuất khẩu cho ngành hàng lúa gạo 
của Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng;

Phát triển liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa 
gạo giữa các tổ chức kinh tế hợp tác và các 
DNCBXK, góp phần đảm bảo sản lượng xuất khẩu 
ổn định cả về số lượng và chất lượng nhờ đó duy trì 
và phát triển thị phần trên thị trường thế giới; Bên 
cạnh đó, cũng cần phải tăng cường mối liên kết dọc 
giữa các tổ chức kinh tế hợp tác với các doanh 
nghiệp/công ty cung ứng vật tư đầu vào để giảm chi 
phí trung gian trong chuỗi giá trị lúa gạo;

Đầu tư nghiên cứu phát triển các sản phẩm giá trị 
gia tăng góp phần nâng cao giá trị lúa gạo Việt Nam, 
đặc biệt là trong những thời điểm thị trường lúa gạo 
thế giới trở nên xấu đi do cạnh tranh và/hoặc do tình 
trạng vượt cung;

Đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến 
vào sản xuất và chế biến để cải tiến chất lượng sản 
phẩm và cắt giảm chi phí giúp gạo Việt Nam đẩy 
mạnh khả năng cạnh tranh trên thị trường nhờ đó 
góp phần nâng cao sản lượng và giá trị xuất khẩu;

Xây dựng đề án quản trị chất lượng và thương 
hiệu sản phẩm cho gạo Việt Nam để tham gia vào 
chuỗi giá trị lúa gạo toàn cầu giúp Việt Nam gia tăng 
thị phần trên thị trường gạo thế giới;



Khuyến nghị chính sách

Để thực thi 8 giải pháp ở trên, những chính sách sau 
đây được khuyến nghị:

Thay đổi cách tiếp cận với tư duy an ninh lương 
thực phù hợp với thay đổi trong nhu cầu lương thực 
thế giới theo hướng chú trọng chất lượng thay vì số 
lượng, giá trị thay vì sản lượng. Định nghĩa lại “an 
ninh lương thực” một cách rộng rãi, không chỉ bao 
gồm lúa (và diện tích trồng lúa) mà còn bao gồm 
các lương thực, thực phẩm khác.

Cần có chính sách cho phép người dân sử dụng 
đất đai trồng lúa một cách linh hoạt hơn trên cơ sở 
quy hoạch tổng thể chung của vùng/quốc gia. 
Chẳng hạn như, các hộ nông dân có thể sử dụng đất 
được quy hoạch trồng lúa 2 vụ sang trồng 1 vụ lúa, 
1 vụ tôm hoặc 1 vụ lúa, 1 vụ màu, thậm chí chuyển 
sang trồng 2 vụ mùa trong một niên vụ nào đó, sao 
cho họ đạt được mức thu nhập cao nhất như có thể 
trong năm sản xuất;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã là 
một thành viên của chương trình Nền tảng lúa gạo 
bền vững (Sustainable Rice Platform - SRP) của 
Liên hiệp quốc. SRP có sứ mệnh thúc đẩy hiệu quả 
tài nguyên và tính bền vững của ngành gạo thông 
qua một liên minh giữa nghiên cứu, sản xuất, hoạch 
định chính sách, thương mại và tiêu thụ. Những sứ 
mệnh này hoàn toàn tương thích với mục tiêu phát 
triển ngành lúa gạo của Việt Nam, vì vậy Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn nên đẩy mạnh triển 
khai nền tảng này ở Việt Nam nói chung và ĐBSCL 
nói riêng. 

Bộ Công Thương cần hỗ trợ các doanh nghiệp 
chế biến và xuất khẩu gạo chủ động giới thiệu mặt 
hàng gạo của Việt Nam cho thị trường nước ngoài, 
đặc biệt đi sâu vào các hệ thống bán lẻ ở các thị 
trường nhập khẩu gạo của ta, đặc biệt đối với thị 
trường Mỹ, Châu Phi và Trung Đông.

Bộ tài chính nên có thông tư hướng dẫn cụ thể về 
nội dung và định mức chi một cách chi tiết cho địa 
phương áp dụng Nghị định 98/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ về việc phát triển liên kết sản xuất và tiêu 
thụ hàng hóa.

Cần có chính sách phù hợp để khuyến khích các 
nhà khoa học và doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra 
giống lúa mới chất lượng cao, thích ứng với biến đổi 
khí hậu, cũng như những sản phẩm giá trị gia tăng. 
Song song với chính sách này, cần có chế tài 
nghiêm khắc đối với các tổ chức/cá nhân vi phạm 
tác quyền/bản quyền công nghệ để đảm bảo chất 
lượng hạt giống và gạo thương phẩm.

Từ góc độ chính quyền địa phương, cần (i) ưu đãi 
các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước đầu tư kết 
cấu hạ tầng và hệ thống logistics cho vùng ĐBSCL; 
(ii) trang bị kiến thức và kỹ năng cho lực lượng lao 
động nông nghiệp, đặc biệt là về các tiêu chuẩn vệ 
sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; (iii) 
quy hoạch đất để có thể triển khai các mô hình cánh 
đồng lớn và hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp và 
hộ trồng lúa; (iv) khuyến khích các trường đại học/-
cao đẳng phát triển nghiên cứu và đào tạo những 
ngành phục vụ trực tiếp nhu cầu của kinh tế địa 
phương.
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Cụm ngành cá da trơn

Sự hình thành và phát triển của cụm 
ngành cá da trơn

ĐBSCL có diện tích đất tự nhiên trên 4 triệu ha, 
trong đó trên 80% diện tích dành cho phát triển 
nông nghiệp và thủy sản. Chiều dài bờ biển của 
vùng là khoảng 780 km, với 22 cửa lạch lớn nhỏ, gần 
80 nghìn ha diện tích vùng triều, hệ thống kênh, 
sông rạch chằng chịt, nhờ đó có nguồn nước dồi 
dào. Thêm vào đó, ĐBSCL có được hệ thống sông 
ngòi lớn (sông Tiền, sông Hậu, sông Ông Đốc, sông 
Cái lớn…) với lưu lượng dòng chảy dồi dào cùng chế 
độ thủy triều biển Đông, biển Tây góp phần chuyển 
tải chất thải trên các sông kênh làm sạch môi 
trường nuôi rất thuận lợi để phát triển ngành thủy 
sản.

Ngành nuôi trồng cá da trơn hình thành và phát triển 
tại ĐBSCL gắn liền với điều kiện tự nhiên thuận lợi, 

nhưng sự hình thành và phát triển của ngành công 
nghiệp chế biến cá da trơn gắn liền với nhu cầu và 
sự phát triển của thị trường xuất khẩu. Điều này đã 
phần nào giải thích sự thăng trầm của ngành chế 
biến cá da trơn trong giai đoạn vừa qua do chịu tác 
động to lớn từ ảnh hưởng và biến động của thị 
trường xuất khẩu thế giới, đặc biệt là về giá xuất 
khẩu.

Là hạ nguồn của sông Mê-kông, và thượng nguồn 
của sông Cửu Long, sông Tiền và sông Hậu đã trở 
thành huyết mạch cho sự hình thành và phát triển 
của con cá ba sa, cũng như từ nửa đầu thế kỷ 20 
đến nay là con cá tra. Những con cá bột tự nhiên 
theo dòng nước lũ đổ về đã được bắt nuôi trong ao 
và phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Sau 
đó mô hình nuôi cá basa trong lồng bè ở vùng Châu 
Đốc, An Phú (tỉnh An Giang) được du nhập từ Biển 
Hồ (Campuchia) bởi những ngư dân người Việt hồi 
hương; và con cá ba sa đã lần đầu vươn ra thị trường 
thế giới vào năm 1987, với Úc là thị trường xuất 
khẩu trước tiên.³²

³² Khôi Nguyên (2019). 40 năm thăng trầm của con cá tra, ba sa Việt Nam. Báo VnEconomy, truy cập tại: 
https://vneconomy.vn/40-nam-thang-tram-cua-ca-tra-basa-viet-20190427152010536.htm 

Nguồn: Hiệp hội cá tra Việt Nam, truy cập tại: https://www.pangasiusmap.com/vi/ban-do

Hình 4.4 Vị trí và số lượng ao nuôi cá tra thông minh tại ĐBSCL



Nhu cầu thị trường tăng cao trong bối cảnh lượng cá 
giống tự nhiên không đáp ứng; mô hình nuôi cá ba 
sa bằng lồng bè không hiệu quả do mật độ nuôi 
thấp; các quy định về mật độ lồng bè trên sông và 
hạn chế khai thác cá bột tự nhiên được ban hành; sự 
thích nghi của con cá tra (một giống cá mới có 
ngoại hình, cơ cấu và chất lượng thịt không khác 
biệt nhiều so với con cá ba sa nhưng năng suất nuôi 
trồng lại cao hơn) với cả mô hình nuôi ao hay lồng 
bè;… dẫn đến vai trò của con cá tra được nâng cao 
và dần thay thế vai trò của con cá ba sa từ đầu 
những năm 1990. 

Các hoạt động sản xuất nhân tạo giống cá tra của 
Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 (RIA 2) hay 
Dự án cá da trơn Châu Á do Trung tâm Hợp tác 
Quốc tế trong Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp 
(CIRAD – Phát) thực hiện sau đó đã phần nào giảm 
được áp lực về vấn đề con giống cho ngành nuôi 
trồng cá da trơn tại ĐBSCL. Kéo theo đó là quá trình 
mở rộng vùng nuôi dọc theo sông Tiền, sông Hậu và 
các nhánh sông khác nơi nước có thể ra vào thường 
xuyên. An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ vẫn là 
những vùng nuôi tập trung lớn nhất, chiếm khoảng 

¾ sản lượng toàn vùng. 

Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến cá da 
trơn định hình và lớn mạnh kể từ đầu những năm 
2000 sau khi Việt Nam bắt đầu tiến trình hội nhập và 
mở cửa nền kinh tế. Ngành nuôi trồng, chế biến và 
xuất khẩu cá da trơn tại Việt Nam đã phát triển 
nhanh chóng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng 
đầu về xuất khẩu cá da trơn trong 20 năm qua, 
chiếm khoảng ½ kim ngạch xuất khẩu toàn cầu và 
xuất khẩu sang hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, 
trong đó có các thị trường chủ lực và khó tính như 
Mỹ, EU, Brazil, Úc, Canada, và các thị trường mới nổi 
gần đây như Trung Quốc, Hồng-kông. 

Hiện tại, cả nước có khoảng 100 nhà máy sản xuất 
chế biến cá tra tại Việt Nam và tập trung chủ yếu tại 
ĐBSCL, giảm đáng kể so với con số 291 nhà máy 
trong năm 2011 nhưng quy mô các doanh nghiệp 
chế biến xuất khẩu ngày càng lớn hơn, kết quả của 
quá trình đào thải các doanh nghiệp thua lỗ, yếu 
kém và thị phần tích tụ vào các doanh nghiệp còn 
lại. 
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Chỉ tiêu 2000 2005 2010 2015 2019 GĐ 
2000 – 2009 

GĐ 
2010 - 2019 

Diện tích (ha) 2.123 4.913 5.420 5.623 6.600 12,3% 0,9% 

Sản lượng SX (ngàn tấn) 93 415 1.141 1.120 1.420 31,4% 2,7% 

Năng suất TB (tấn/ha) 44 84 211 199 215 17,1% 1,8% 

Kim ngạch (triệu USD) 3 328 1.428 1.565 2.003 97,0% 4,1% 

Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giả từ VASEP, VPA, NGTK các tỉnh và báo chí

Bảng 4.1 Tổng quan về ngành sản xuất và chế biến cá tra xuất khẩu tại ĐBSCL
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Tuy nhiên, ngành công nghiệp nuôi trồng và chế 
biến cá da trơn tại ĐBSCL đã và đang phải đối mặt 
với không ít thách thức. Ngành thủy sản bị ảnh 
hưởng bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) mà cụ thể là tình 
trạng mưa trái mùa, giảm nhiệt độ và tăng độ mặn 
trong môi trường nuôi trồng. Ngoài ra, ĐBSCL còn 
đối mặt với một số khó khăn từ tình trạng xói lở đất 
dọc 2 con sông Hậu, sông Tiền do sự thay đổi dòng 
chảy, gây thiệt hại cho các công trình thủy sản, nhà 
ở; chất lượng nước có chiều hướng giảm do sự phát 
triển ngành công nghiệp, cũng như sự phát triển quá 
mức của ngành thủy sản trong thời gian qua,… Từ 
sau giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế toàn cầu 
2008, tốc độ tăng trưởng sản lượng và xuất khẩu 
của ngành đã giảm đáng kể và dường như đã đạt 
trạng thái bão hòa. Sản phẩm xuất khẩu chủ lực vẫn 
là cá phi-lê, cắt khúc, hoặc nguyên con mà không có 
nhiều sản phẩm có hàm lượng chế biến cao. 

Phần đánh giá năng lực cạnh tranh cụm ngành nuôi 
trồng và chế biến cá da trơn qua mô hình kim cương 
của Michael Porter dưới đây sẽ trình bày chi tiết các 
lợi thế, hạn chế, thách thức, và cơ hội của ngành.

Các yếu tố đầu vào

Điều kiện tự nhiên

30% diện tích của ĐBSCL là đất phù sa thích hợp 
cho việc nuôi cá tra. Loại đất này nằm cập hai bên 
sông Tiền và sông Hậu thuộc các tỉnh như Tiền 
Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh 
Long,…Tuy nhiên, cũng có đến gần phân nửa diện 
tích của vùng là đất nhiễm phèn ở những mức độ 
khác nhau, được xem là không phù hợp cho việc 
nuôi cá tra. Điều này cho thấy dư địa về điều kiện tự 
nhiên để phát triển diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL 
thấp, mặc dù gần đây một số địa phương thuộc 
vùng đất nhiễm phèn nhẹ có cải thiện điều kiện thủy 
lợi và biện pháp canh tác để nuôi cá tra như vùng 
Đồng Tháp Mười. Xét về biên độ triều trong việc 
phát triển nuôi cá tra, các tỉnh nằm dọc theo sông 
Tiền và sông Hậu với chiều dài khoảng 220km có 
mức độ thích hợp tốt đối với nuôi trồng. 

Hiện tượng nguồn nước bị nhiễm mặn cao đang kìm 
hãm việc phát triển diện tích nuôi cá tra của vùng. 
Trước tình trạng xâm nhập mặn, các vùng nhiễm 
mặn nhẹ (dưới ngưỡng tối ưu) hoặc vùng có độ mặn 
cao vào mùa kiệt nhưng lại ngọt trong mùa lũ sẽ có 
nhiều ưu thế hơn trong việc nuôi cá Tra khi so với 
các vùng ngọt hoàn toàn phía thượng lưu sông Tiền, 
sông Hậu. Ưu thế này được thể hiện qua việc cá tra 
ít bị dịch bệnh do môi trường nước nhiễm mặn sau 
một thời gian sẽ có khả năng kìm hãm nhiều tác 
nhân gây bệnh cho cá nước ngọt.
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Nguyên liệu cá da trơn 

Vấn đề của ngành nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL 
không chỉ là sản lượng mà còn nằm ở chất lượng và 
phương thức nuôi trồng để có thể đáp ứng các yêu 
cầu ngày càng cao đối với hàng xuất khẩu. Sau sự 
tăng trưởng nhanh vào đầu những năm 2000, quy 
mô và năng lực sản xuất của các vùng nuôi cá da 
trơn tại ĐBSCL đã dần hạn chế trở lại từ sau khủng 
hoảng 2008-2009. Trong 10 năm trở lại đây, cả diện 
tích vùng nguyên liệu và quy mô sản lượng hầu như 
không thay đổi, mặc dù tiềm năng mở rộng vẫn còn. 
Trong khi đó, chất lượng nguyên liệu thiếu đồng bộ 
do phương thức nuôi truyền thống. Hoạt động sản 
xuất phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường xuất khẩu 
trong khi cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt, 
đặc biệt từ các đối thủ mới trong ngành như Ấn Độ, 
hay gần đây hơn là Trung Quốc.  

Với khâu nuôi, một trong những trở ngại lớn nhất là 
sự thiếu hụt giống cá tra có chất lượng (Lê Thị 
Thanh Hiếu, 2019). Hệ thống cơ sở sản xuất giống 
cá tra có chất lượng cao chưa đáp ứng nhu cầu các 
hộ nuôi. Tuy nhiên, năm 2019 xuất hiện tín hiệu khả 
quan khi cả nước có khoảng 90 cơ sở sản xuất cá 
bột, 2.638 cơ sở ươm dưỡng giống cá tra với hơn 
6.000 ha diện tích ương giống, sản xuất và cung cấp 

khoảng 4 tỷ con giống. Dự án “Sản xuất cá tra giống 
chất lượng cao” được Viện Nghiên cứu Nuôi trồng 
thủy sản II thực hiện từ 3/2016 đến 31/12/2020 
theo đơn đặt hàng của Bộ NN-PTNT với mục tiêu cải 
thiện tốc độ tăng trưởng, nâng cao tỉ lệ sống giai 
đoạn ương và kháng bệnh gan thận mủ. Qua ba thế 
hệ, chất lượng đàn cá tra bố mẹ có những thay đổi 
căn bản như: Tốc độ tăng trưởng cao hơn 10,4% 
nhóm đối chứng và hơn 20,4% so với cá tra ngoài tự 
nhiên. Dự án đã cung cấp đàn cá tra bố mẹ chất 
lượng cao, thay thế đàn cá bố mẹ quá lứa, sức sinh 
sản kém, tỉ lệ sống thấp³³. Tuy nhiên, đây chỉ là bước 
đầu cải thiện tình trạng kém chất lượng của nguồn 
giống cá, về cơ bản, vấn đề thiếu hụt con giống chất 
lượng cao vẫn là thách thức.

Đối với đầu vào thức ăn và thuốc thủy sản, vùng đã 
có được hệ thống phân phối dày đặc tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hộ nuôi. Vấn đề là giá cả thức ăn 
thủy sản cho cá tra có xu hướng gia tăng trong 10 
năm qua ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Trong 
khi đó, chất lượng hợp tác của các THT/HTX nuôi 
chưa sâu rộng nên chưa thực hiện cung ứng tập 
trung, người nuôi vẫn phải chấp nhận giá mua thức 
ăn thủy sản cao. Quy mô nuôi các hộ còn nhỏ lẻ dẫn 
đến giá thành sản xuất gia tăng, gây hạn chế áp 
dụng những tiến bộ kỹ thuật trong khâu nuôi.
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Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ VASEP, NGTK các tỉnh và báo chí

Hình 4.5 Diện tích, sản lượng và năng suất nuôi cá tra tại ĐBSCL 

³³ http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1018_56245/Ky-vong-ca-tra-giong.htm 
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Để phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt 
động chế biến cá tra, ĐBSCL đứng trước một số lựa 
chọn, không nhất thiết mâu thuẫn nhau, và do vậy 
có thể được thực hiện một cách đồng thời.

Lựa chọn đầu tiên, tương đối phổ biến là mở rộng 
vùng nuôi. Tuy nhiên, kinh nghiệm của thời kỳ bùng 
phát đầu thập niên 2000 cho thấy việc vùng sản 
xuất được mở rộng thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến rủi ro 
dư thừa nguồn cung, ô nhiễm môi trường, và dịch 
bệnh cá lan rộng. Trong bối cảnh nguồn cung dư 
thừa, mỗi khi thị trường thế giới có vấn đề, tình trạng 
bỏ ao và phá sản xảy ra phổ biến bởi nguồn lực đầu 
tư cho mỗi đơn vị diện tích canh tác là quá lớn so với 
năng lực tài chính chủ động của người nông dân. 

Bên cạnh đó, tác động từ biến đổi khí hậu (tình trạng 
nước biển dâng và xâm lấn mặn ngày càng gia 
tăng), cũng như tác động từ việc xây các con đập 
thủy điện thượng nguồn đã ảnh hưởng đáng kể đến 
khả năng mở rộng và phát triển vùng nuôi trồng cá 

da trơn tại ĐBSCL. 

Để phát triển bền vững thì việc mở rộng vùng nuôi 
phải gắn liền với vai trò và sự hiện diện của doanh 
nghiệp trong việc tiêu thụ đầu ra, tránh hiện tượng 
để người dân tự phát mở rộng vùng nuôi, đặc biệt 
khi thị trường có biểu hiện tốt. Các tiêu chuẩn về 
điều kiện vùng nuôi và cấp tín dụng cho nông hộ có 
thể là các công cụ cần thiết để phát triển vùng nuôi 
trồng bền vững. Trong khi đó, việc chuẩn hóa quy 
trình nuôi để ổn định năng suất và nâng cao giá trị 
gia tăng nội địa trong cơ cấu giá thức ăn giúp cải 
thiện giá trị gia tăng từ hoạt động sản xuất nguyên 
liệu trong nước. 

Lựa chọn thứ hai là tăng năng suất. Với phương thức 
sản xuất nông hộ hiện nay, năng suất khó có thể 
tăng thêm một cách đáng kể. Vì vậy, một cách thực 
tế là cần tìm cách đa dạng hóa để ổn định thị trường 
đầu ra và chuyển phương thức sản xuất theo hướng 
công nghiệp và hiện đại hóa³4.
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³4  Giá đầu ra và năng suất nuôi trồng là hai yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả sản xuất cá nguyên liệu. Ước tính 
giả định, mỗi ha nuôi trồng cá tra cho năng suất bình quân 200 tấn/vụ, với mức chi phí đầu tư bình quân 5 – 6 tỷ/ha, thì 
lợi nhuận bình quân có thể đạt 0,5 – 1,5 tỷ/ha/vụ tùy thuộc vào giá cá tra nguyên liệu. Nếu giá cá tra nguyên liệu tăng 
thêm 1.000 đồng/kg, tương đương với thu nhập tăng thêm của người nuôi là 200 triệu đồng/ha/vụ. Mức giá cá tra nguyên 
liệu biến động lớn từ 17.000 – 35.000 đồng/kg, trong khi mức giá hòa vốn vào khoảng 25.000 – 30.000 đồng/kg. Điều 
này cho thấy tác động trực tiếp của giá nguyên liệu, hay tác động gián tiếp của thị trường xuất khẩu đến hiệu quả nuôi 
trồng là rất lớn bởi các biện pháp phòng vệ nhờ giảm chi phí sản xuất là không khả thi, vì phần lớn chi phí sản xuất phụ 
thuộc vào nguồn thức ăn (trên 80% và phần lớn giá trị gia tăng từ thức ăn chăn nuôi rơi vào tay các doanh nghiệp FDI và 
nguyên liệu nhập sản xuất nhập khẩu). Trong khi đó, nếu năng suất giảm 1%, doanh thu đầu ra giảm bình quân 50 triệu 
đồng/ha/vụ. Mức biến động về năng suất nuôi cá tra cũng rất lớn, một số mô hình có thể cho năng suất lên đến 300, 
hoặc thậm chí 400 tấn/ha/vụ.

Về thị trường đầu ra, tình trạng biến động về 
cung-cầu hàng hóa cá tra phi lê xuất khẩu trong giai 
đoạn 2010-2019 dẫn đến thiếu hụt nguồn nguyên 
liệu đầu vào cho các DNCBXK thủy sản một cách 
cục bộ. Để khắc phục, các doanh nghiệp đã phát 
triển thêm hình thức liên kết thông qua hợp đồng 
nuôi gia công với các hộ để tạo vùng nguyên liệu ổn 
định. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp đã tự mua 

đất đai để xây dựng vùng nguyên liệu góp phần 
khắc phục tình trạng này. Cũng trong bối cảnh bất 
ổn định về thị trường đầu ra cho sản phẩm cá tra phi 
lê xuất khẩu, các doanh nghiệp lớn cũng đã đầu tư 
thêm trang thiết bị và công nghệ để chế biến những 
sản phẩm giá trị gia tăng nhằm bù đắp sự sụt giảm 
về lượng hàng hóa xuất khẩu cá tra phi lê.
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Mô hình hợp tác giữa người nông dân, doanh nghiệp 
cung cấp thức ăn, doanh nghiệp chế biến, và trong 
nhiều trường hợp là ngân hàng, đã giúp giảm thiểu 
phần nào tác động và rủi ro cho người nuôi và ổn 
định nguồn cung nguyên liệu cho hoạt động chế 
biến. Tuy vậy, mô hình này vẫn gặp những hạn chế 
nhất định bởi giá thu mua cá nguyên liệu phụ thuộc 
hoàn toàn vào đơn hàng bị động từ thị trường xuất 
khẩu nên các cam kết về giá cố định là không khả 
thi; trong khi các phương thức về cơ chế giá thả nổi 
chưa thể áp dụng vì thiếu cơ sở tham chiếu và tính 
cam kết trong thực thi các thỏa thuận cũng không 
cao. Hơn nữa, các doanh nghiệp chế biến muốn chủ 
động quản lý vùng nuôi vì sở hữu vốn, kỹ thuật, 
thông tin đầu ra, nhưng lại gặp khó khăn trong mở 
rộng diện tích. Phương thức khoán hay thuê nuôi gia 
công, có gắn kết với hỗ trợ kỹ thuật, vốn, thức ăn và 
cam kết hỗ trợ đầu ra là mô thức phổ biến hiện nay 
nhưng cũng bị hạn chế do quy mô nuôi trồng của 
mỗi hộ nhỏ lẻ, thiếu tính ổn định và đồng bộ, dẫn 
đến các doanh nghiệp chế biến cũng không thể chủ 
động trong các cam kết đơn hàng có giá trị lớn.  

Trong bối cảnh ngành cá tra hiện nay, việc chuyển 
đổi mô hình sản xuất sang hướng công nghiệp, hiện 

đại, chuẩn hóa quy trình nuôi đáp ứng các tiêu 
chuẩn của thị trường nhập khẩu khó tính như Mỹ, EU 
là xu hướng bền vững bởi rất khó để người nông dân 
tự thay đổi khi nhu cầu của các thị trường dễ tính 
vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, việc thay đổi phương 
thức nuôi trồng từ truyền thống sang hướng công 
nghiệp hiện đại đang gặp khó khăn bởi nhiều 
nguyên nhân: (i) Quy mô diện tích canh tác nhỏ lẻ, 
tập quán thuận tiện trong canh tác truyền thống, 
trình độ và kỹ năng của người nông dân hạn chế; (ii) 
Nhu cầu nhu cầu vốn đầu tư lớn cho mỗi vụ mùa; 
(iii) Sự hiện diện của các thị trường dễ tính như 
Trung Đông, hay gần đây là sự nổi lên của thị trường 
Trung Quốc – Hồng Kông, đã giảm đáng kể sức ép 
và động lực để chuyển đổi mô hình nuôi trồng 
truyền thống. Một dấu hiệu tích cực là cho đến thời 
điểm hiện tại, đã có tổng số 5.368 ao nuôi cá tra 
được cấp mã số nhận diện trên diện tích khoảng 
4.692 ha. Đến đầu năm 2020, có 303 giấy chứng 
nhận VietGAP được cấp cho cơ sở nuôi cá tra ở 45 
huyện thuộc 10 tỉnh, trên diện tích 1.965 ha. Khoảng 
71% trên tổng diện tích thả nuôi 5.400 ha cá tra của 
Việt Nam được chứng nhận Global G.A.P hoặc ASC.
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Lao động

Ước tính, năm 2019, ngành cá da trơn tạo việc làm 
cho khoảng 250.000 lao động, trong đó hơn ¾ tập 
trung cho hoạt động chế biến, và phần lớn lao động 
trong ngành là lao động không có kỹ năng với thời 
gian đào tạo ngắn, chủ yếu là doanh nghiệp tự đào 
tạo sau khi tuyển dụng. 

Mặc dù sự phát triển của ngành chế biến và xuất 
khẩu cá da trơn có nhiều thăng trầm nhưng lực 
lượng lao động phổ thông của ngành luôn trong tình 
trạng không đảm bảo. Nguyên nhân bên trong là do 
môi trường làm việc tương đối khắc nghiệt – ẩm 
ướt, nhiệt độ thấp, và thời gian dài – đặc biệt trong 
những mùa cao điểm. Mặc dù chưa có các nghiên 
cứu đánh giá về ảnh hưởng của môi trường làm việc 
đến sức khỏe của người lao động trong dài hạn, 
nhưng tình trạng lao động rời ngành là xu hướng 
phổ biến (thời gian làm việc trung bình khoảng 3 – 5 
năm, và có thể quay trở lại sau một thời gian). 

Nguyên nhân bên ngoài là lao động phổ thông trong 
ngành còn bị cạnh tranh quyết liệt bởi nhiều lý do. 
Thứ nhất, lao động phổ thông bị cạnh tranh quyết 
liệu bởi ngành dệt may, da giày ngay trong vùng. 
Thứ hai, tình trạng lao động xuất cư ròng lên vùng 
Đông Nam Bộ (tỷ lệ xuất cư ròng trung bình của cả 
vùng là 5,9‰ giai đoạn 2010 – 2019, so với mức 

4,5‰ giai đoạn 2005 – 2009). Xu hướng này tiếp tục 
sẽ còn gia tăng trong giai đoạn tới (mức xuất cư 
ròng năm 2019 thậm chí đã quay về mức độ cao 
nhất trong giai đoạn hậu khủng hoảng 2008) do 
điều kiện sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng đáng 
kể bởi biến độ khí hậu. Thứ ba, tỷ lệ lực lượng lao 
động so với dân số đang bắt đầu có xu hướng giảm 
(giảm từ mức cao nhất 58,4% năm 2012 xuống còn 
56,9% năm 2019) khi thời kỳ dân số vàng đã bước 
sang giai đoạn cuối.  

Xét về trình độ của người lao động, ĐBSCL vẫn là 
vùng trũng và rất khác biệt so với các vùng phát 
triển khác của cả nước, mặc dù đã có sự cải thiện so 
với giai đoạn trước đây. Tỷ lệ lao động đã qua đào 
tạo tăng từ mức 7,9% năm 2009 lên mức 13,4% năm 
2019, rất thấp so với mức 22% của cả nước và 28% 
của vùng ĐNB trong cùng năm. Điều này là hạn chế 
đáng kể đối với mục tiêu ứng dụng công nghệ trong 
chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng của sản 
phẩm xuất khẩu. 

Điểm tích cực nhất về lực lượng lao động trong 
ngành nằm ở tay nghề chế biến sản phẩm cá phi-lê. 
Phần lớn các doanh nghiệp nhận định rằng tay nghề 
của lao động tại Việt Nam tốt hơn so với các đối thủ 
cạnh tranh trực tiếp như Ấn Độ, Băng-la-desh, Trung 
Quốc,... Tuy vậy, sự khác biệt này là không đáng kể 
bởi các công đoạn chủ yếu là chế biến thô. 

Nguồn: Ước tính của tác giả dựa trên các thông tin tổng hợp của ngành và số liệu lao động năm 2013 
(VASEP công bố) 

Hình 4.6 Cơ cấu lao động của ngành cá tra tại ĐBSCL năm 2019 
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Thiết bị – công nghệ chế biến

Việt Nam là quốc gia tiên phong và dẫn đầu về chế 
biến và xuất khẩu cá tra. Với con cá tra, ngoài phần 
thịt phi-lê là sản phẩm chính công nghệ bảo quản 
sau chế biến chủ yếu là phương pháp cấp đông 
nhanh, chi phí thấp, kết quả là chất lượng sản phẩm 
thịt giảm đáng kể do kết cấu cơ thịt bị phá hủy sau 
quá trình rã đông. Công nghệ tiên tiến hơn là bảo 
quản bằng khí ni-tơ (giúp tăng thời gian bảo quản, 
duy trì chất lượng mà màu sắc sản phẩm đẹp hơn 
sau rã đông), nhưng chi phí bảo quản cao nên 
không được áp dụng tại Việt Nam.³5

Các phụ phẩm khác từ cá da trơn cũng có thể được 
chế biến để tạo ra giá trị gia tăng cao. Da cá tra và 
cá ba sa có thể chiết xuất collagen và gellatin, 
nhưng hiện nay không có nhiều doanh nghiệp đầu 
tư vào hoạt động này do yêu cầu về dây chuyền sản 
xuất và hoạt động nghiên cứu R&D hoàn toàn khác 
so với yêu cầu chế biến cá phi-lê giản đơn. Một số 

doanh nghiệp tiên phong như Vĩnh Hoàn đầu tư các 
hoạt động này từ năm 2014, đến 2019 đã bắt đầu có 
lãi với biên lợi nhuận khoảng 40%, cao hơn hẳn so 
với sản phẩm cá phi lê (15 – 20%). Tuy nhiên, các 
sản phẩm này cũng được xuất khẩu dưới dạng bán 
thành phẩm, bởi các điều kiện cho sản phẩm y tế, 
sức khỏe được chứng nhận và thương mại hóa là 
không dễ. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam phải 
liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài đã có 
thương hiệu và chứng nhận tiêu chuẩn để cùng hợp 
tác. Bên cạnh đó, mỡ cá có thể sử dụng làm dầu cá, 
tuy nhiên các công nghệ chế biến hiện nay chưa 
đảm bảo yêu cầu, chủ yếu liên quan đến vấn đề khử 
mùi, và phải xuất qua Trung Quốc để hoàn thiện 
thành phẩm. Một số phụ phẩm khác như da cũng có 
thể sử dụng làm snack; hay đầu, da, và xương có thể 
sử dụng làm nguyên liệu cho ngành chế biến thức 
ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, phần lớn chúng cũng được 
bán sang Trung Quốc và chưa được quan tâm nhiều 
tại Việt Nam do hạn chế về kỹ thuật và công nghệ 
chế biến. 
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³5 Tuấn Anh. 2019. Cá basa, đâu chỉ là phi-lê. Báo Thế giới hội nhập, truy cập tại: https://thegioihoinhap.vn/nong-nghi-
ep-4-0/xuat-nhap-khau/ca-basa-dau-chi-la-phi-le/ 



Ở khía cạnh giá trị gia tăng, hoạt động chế biến cá 
da trơn xuất khẩu tại ĐBSCL đóng góp bình quân 
khoảng 15% doanh thu bán hàng. Nhìn vào thay đổi 
doanh thu và tỷ lệ lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh 
doanh của một vài doanh nghiệp dẫn đầu trong 
ngành cho thấy doanh thu liên tục tăng trong giai 
đoạn 10 năm vừa qua nhưng giá trị gia tăng gần như 
không đổi. Điều này cho thấy, thâm dụng lao động 
phổ thông trong khâu chế biến là hoạt động chủ 
đạo, trong khi các hoạt động tạo ra giá trị gia tăng 
cao hơn gần như không có. Sự khác biệt giữa Vĩnh 
Hoàn và IDI Corp – hai công ty chế biến xuất khẩu 
cá tra tiêu biểu ở ĐBSCL – từ năm 2015 đến nay có 
thể phần nào giải thích sự khác biệt trong chiến lược 
sản xuất và hiệu quả kinh doanh của hai doanh 
nghiệp này. Vĩnh Hoàn đã bắt đầu đầu tư cho hoạt 
động nghiên cứu và sản xuất collagen từ 2014, và 
lợi nhuận từ hoạt động này đã đóng góp khoảng 
20% tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Trong 
khi đó, IDI đang nổi lên là một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu về sản xuất và chế biến cá tra xuất 

khẩu nhưng hoạt động chủ yếu vẫn là sản xuất và 
chế biến cá phi-lê. 

Thực tế, với các doanh nghiệp chế biến cá tra, đầu 
tư vào R&D để đa dạng hóa sản phẩm đầu ra hay tận 
dụng tối đa nguồn phụ phẩm có thể giúp cải thiện 
giá trị gia tăng nhưng cũng không ít rủi ro. Trong bối 
cảnh thị trường đầu ra hoàn toàn là xuất khẩu, lại 
không tiếp xúc trực tiếp với thị trường nên không có 
nhiều cơ hội để doanh nghiệp tiếp xúc và đánh giá 
thị hiếu người tiêu dùng. Trong khi đó, thị trường 
trong nước cũng không phát triển. Do vậy, rất khó để 
doanh nghiệp có thể thử nghiệm và phát triển sản 
phẩm mới.

Vốn – nguồn lực tài chính

Ngay sau quá trình tăng trưởng nhanh và nóng 
trong giai đoạn trước khủng hoảng 2008, các doanh 
nghiệp chế biến cá tra bắt đầu đối mặt với rủi ro về 
nguồn vốn để thu mua nguyên liệu và trả lương. 
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Nguồn: Tổng hợp và tính toán của tác giá từ Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp

Hình 4.7 Doanh thu và lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn và IDI Corp
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Tình trạng khó khăn về vốn của các doanh nghiệp 
trong giai đoạn trước khủng hoảng 2008 đến từ đặc 
điểm hình thành doanh nghiệp trong bối cảnh phát 
triển của ngành. Nguồn vốn của doanh nghiệp chỉ 
đủ bù đắp cho nhu cầu đầu tư nhà xưởng. Chi phí 
hoạt động có tần suất quay vòng rất cao vì doanh 
nghiệp sử dụng phương thức mua chịu nguyên liệu, 
và sử dụng vốn lưu động ngắn hạn để tài trợ cho chi 
phí thường xuyên. Mô thức này được duy trì bởi sự 
tăng trưởng nhanh của ngành. Nhưng khi khủng 
hoảng 2008 xảy ra, các đơn hàng bị chậm lại, doanh 
nghiệp phải giảm giá để thanh lý thành phẩm. Quá 
trình cạnh tranh không lành mạnh này đã cuốn các 
doanh nghiệp vào vòng xoáy đi xuống.

Sự sụp đổ của Thủy sản Bình An đầu năm 2011 
(mặc dù nguyên nhân không hoàn toàn do sự suy 
giảm của ngành cá tra mà chủ yếu đến từ việc đầu 
tư dàn trải, sử dụng vốn sai mục đích, sử dụng nợ 
ngắn hạn để đầu tư dài hạn, đầu tư trái ngành vào 
bất động sản) có thể xem như giọt nước tràn ly và 
hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu vốn và vỡ 
nợ sau đó của rất nhiều các doanh nghiệp, cơ sở 
chế biến cá da trơn trong vùng. Các ngân hàng kiểm 
soát chặt hơn các khoản vay, nông dân cũng hạn 
chế tình trạng cho doanh nghiệp thiếu tiền khi bán 
nguyên liệu, các khoản vay cũ từ ngân hàng cũng 
gây áp lực tài chính lên doanh nghiệp, các khoản lợi 
nhuận tích lũy từ hoạt động kinh doanh không đáng 
kể so với nhu cầu nguồn vốn bởi giá xuất khẩu giảm 
mạnh. Kết quả là doanh nghiệp chế biến cá da trơn 
phải phụ thuộc nguồn tài chính thanh toán sớm từ 
các đơn hàng xuất khẩu. Hoạt động này một lần nữa 
kéo các doanh nghiệp vào vòng xoáy đi xuống lần 
thứ hai. Phí cho các khoản thanh toán sớm tương 
đối cao (khoảng 10% giá trị đơn hàng). Khi xảy ra sự 
cố do thanh toán chậm, đơn hàng có lỗi, các áp lực 
tài chính trong ngắn hạn,… buộc doanh nghiệp chế 
biến đôi khi phải bán lỗ các đơn hàng hay tìm đến 
các ngân hàng chấp nhận rủi ro hơn, đồng nghĩa lãi 
suất vay nợ cũng cao hơn,… 

Đề xuất giải cứu doanh nghiệp cá tra của VASEP vào 
năm 2012 đối với Chính phủ là một biểu hiện cho 
quá trình đi xuống của các doanh nghiệp trong 
ngành. Mặc dù đã có những giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp cá tra như: khuyến khích các ngân hàng cho 
vay vốn lưu động, quy định trần lãi suất cho vay với 
các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có cá tra, cơ cấu lại 
các khoản nợ tối đa 36 tháng, lãi suất ưu đãi áp 
dụng với các mô hình nông nghiệp cao, liên kết sản 
xuất nông sản xuất khẩu… nhưng sự suy giảm đáng 
kể số lượng lớn các doanh nghiệp trong giai đoạn 
vừa qua cho thấy sức mạnh vô hình của thị trường 
trong việc loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém.³6  

Tăng cường chủ động vùng nguyên liệu thông qua 
tự đầu tư hay liên kết với nông dân qua mô hình 
doanh nghiệp chế biến – ngân hàng – đại lý phân 
phối thức ăn – nông dân, đầu tư đa dạng hóa sản 
phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, và nghiên 
cứu chế biến sâu là những giải pháp phù hợp được 
nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu như Vĩnh Hoàn, 
Nam Việt, I.D.I Corp,… thực hiện trong giai đoạn vừa 
qua và giúp hoạt động kinh doanh ngày càng cải 
thiện và thoát ra khỏi vòng xoáy thiếu vốn. Những 
kết quả khả quan này cũng định hình chiến lược của 
các tổ chức tín dụng trong ngành. Tiêu biểu như 
Ngân hàng Vietinbank trong báo cáo chuyên sâu về 
ngành thủy sản năm 2018 đã định hướng các doanh 
nghiệp ưu tiên cấp tín dụng trong ngành phải đảm 
bảo: (i) chủ động nguồn nguyên liệu, (ii) có mạng 
lưới thu mua ổn định, (iii) nhà máy chế biến gần 
vùng nguyên liệu; (iv) công nghệ sản xuất tiên tiến;  
(v) thị trường đầu ra ổn định và khách hàng truyền 
thống uy tín. Thực tế, nguồn vốn tín dụng là không 
thiếu, vấn đề là thiếu các doanh nghiệp có chiến 
lược và phương án kinh doanh hiệu quả. Do vậy, 
dòng vốn sẽ tiếp tục tìm đến các doanh nghiệp dẫn 
đầu, trong khi các giải pháp khuyến khích cho vay 
ưu đãi trên diện rộng sẽ không phát huy hiệu quả và 
còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nợ xấu. 
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³6 Bích Diệp. 2012. 30% doanh nghiệp cá tra có thể phá sản trong năm 2012. Báo Dân trí, truy cập tại: https://dant-
ri.com.vn/kinh-doanh/30-doanh-nghiep-ca-tra-co-the-pha-san-trong-nam-2012-1339837343.htm



Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng thủy lợi vùng nuôi còn nhiều bất cập, 
nước phục vụ nuôi trồng thủy sản được sử dụng 
chung với hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông 
nghiệp gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và dịch 
bệnh từ việc dùng các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, 
phân bón trong nông nghiệp thải ra nguồn nước.

Một số cơ sở nuôi cá tra trong vùng chưa đáp ứng 
được những điều kiện ao nuôi đảm bảo vệ sinh. 
Ngoài ra, hệ thống thủy lợi, trạm bơm điện hạ thế, hệ 
thống xử lý chất thải, cấp thoát nước của vùng sản 
xuất tập trung chưa hoàn toàn phù hợp với nhu cầu 
kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, trong khi 
quy hoạch của Bộ NN&PTNT hiện nay hướng đến 
các cơ sở nuôi phải theo tiêu chuẩn này (Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển Nông thôn, 2010). 

Hạ tầng giao thông kết nối, cảng biển và các dịch vụ 
logistics là các nhân tố đầu vào khác ảnh hưởng 

đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngành chế biến 
cá da trơn tại ĐBSCL. Hạ tầng giao thông kết nối từ 
vùng sản xuất, chế biến đến cảng biển xuất khẩu tại 
TP.HCM và Đông Nam Bộ đã được cải thiện đáng kể 
trong giai đoạn vừa qua nhờ sự hiện diện của các 
cây cầu huyết mạch, cũng như tuyến cao tốc cửa 
ngõ TP.HCM – Trung Lương. Kết quả, đường bộ 
đóng vai trò chủ đạo trong vận chuyển và xuất khẩu 
sản phẩm đầu ra của ngành. 

Tuy vậy, hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế liên 
quan đến vận chuyển (thành phẩm có thể bị mắc kẹt 
nếu có tai nạn xảy ra bởi năng lực của hệ thống vận 
tải là khá hạn chế và đơn điệu); các doanh nghiệp 
trong vùng phần lớn phải sử dụng các dịch vụ hải 
quan, logistics tại TP.HCM để rút ngắn thời gian 
thông quan và các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. 
Chi phí logisitics vẫn còn cao cũng là vấn đề được 
doanh nghiệp chia sẻ liên quan đến hạn chế của 
ngành.
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Các điều kiện cầu

Mặc dù Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng dẫn 
đầu thế giới về sản xuất và chế biến cá tra nhưng do 
sự khác biệt về thị hiếu tiêu dùng nên 95% sản lượng 
của ngành phục vụ thị trường xuất khẩu. Thị trường 
trong nước gần như không phát triển và chỉ mới 
được quan tâm gần đây. 

Thị trường xuất khẩu

Với thị trường xuất khẩu, Theo báo cáo VASEP, 
GTXK cá tra cả nước trong năm 2010 đạt 1,427 tỷ 
USD³7, chiếm tỷ trọng 28,3% trong tổng GTXK ngành 
thủy sản. Đến năm 2019 con số này đạt gần 2,005 
tỷ USD, chiếm 23,4% tổng GTXK thủy sản (thấp hơn 
so với mục tiêu 3 tỷ USD đã đặt ra trong Đề án phát 
triển sản xuất và tiêu thụ cá tra đến năm 2020). Như 
vậy, trong 10 năm qua (2010-2019), tốc độ tăng 

trưởng xuất khẩu ngành hàng cá tra tăng 40,5% và 
tăng bình quân 3,8%/năm. Điều này cho thấy cá tra 
giữ vai trò quan trọng trong ngành thủy sản (Hình 
4.2). Nhìn chung, GTXK cá tra có gia tăng nhưng 
không ổn định qua các năm và tỷ trọng xuất khẩu cá 
tra trong tổng GTXK thủy sản có xu hướng giảm 
trong 10 năm (giảm từ 28,3% năm 2010 còn 23,4% 
năm 2019). Sản phẩm cá da trơn của Việt Nam đã 
xuất sang 119 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là 
hàng đông lạnh (phile/cắt khúc), mã HS 03, chiếm 
đến 99%, còn các sản phẩm giá trị gia tăng chỉ 
chiếm có 1%. Nguồn nguyên liệu cá tra và sản phẩm 
cá tra chế biến tập trung chủ yếu ở các tỉnh ĐBSCL. 
Từ 2010 đến 2019, Top 4 thị trường chủ lực nhập 
khẩu cá tra lớn nhất chiếm gần 70% tổng GTXK của 
Việt Nam bao gồm Trung Quốc, Mỹ, EU và ASEAN, 
trong số trên dưới 130 thị trường nhập khẩu cá tra 
của Việt Nam. Tại đó, Trung Quốc là thị trường xuất 
khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam (VASEP, 2019). 
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Nguồn: VASEP và Bộ Công Thương

Hình 4.8 Tỷ trọng của cá tra trong tổng GTXK thủy sản Việt Nam 2010-2019 (Triệu USD) 

³7 VASEP, 2019. “Báo cáo ngành hàng cá tra Việt Nam, 2010-2019”
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Về kim ngạch, xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn 
10 năm trở lại đây đã giảm đáng kể so với giai đoạn 
trước 2008, các cú sốc từ thị trường quốc tế ngay 
lập tức ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng và hoạt 
động chế biến xuất khẩu. Bên cạnh đó, mức độ 
tương quan rất chặt giữa sản lượng nuôi trồng và 
kim ngạch xuất khẩu cho thấy quy mô và hoạt động 
của ngành hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu của thị 
trường thế giới. 

Cầu thị trường về sản phẩm cá phi lê toàn cầu vẫn 
duy trì xu hướng và mức độ tăng trưởng ổn định 
trong khoảng hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, kể từ sau 
2008, sự bất ổn trong nhu cầu nhập khẩu toàn cầu 
là rõ rệt so với giai đoạn trước, điều này do ảnh 
hưởng của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong một 
số giai đoạn khủng hoảng. EU, Bắc Mỹ, và Châu Á 
vẫn là thị trường chủ đạo.  

Nguồn: Tổng hợp từ VASEP, NGTK các tỉnh

Hình 4.9 Tương quan giữa sản lượng nuôi trồng và kim ngạch XK cá da trơn tại ĐBSCL 

Nguồn: Atlas of Economic Complexity, Harvard University

Hình 4.10 Nhu cầu nhập khẩu cá phi-lê toàn cầu qua các năm (tỷ USD)
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Trong thị trường cá phi-lê, cá da trơn bị ảnh hưởng 
và cạnh tranh trực tiếp với cá rô phi (nhóm cá nuôi 
– Trung Quốc và Indonesia là các quốc gia dẫn 
đầu), và các loại cá thịt trắng đánh bắt (chủ yếu do 
các quốc gia ôn đới như Na Uy, Nga, Iceland, Mỹ, 
Canda dẫn đầu). Thống kê của FAO năm 2018 cho 
thấy, sản lượng cá da trơn toàn cầu là 3,2 triệu tấn, 
bằng 53% sản lượng cá rô phi và 43% sản lượng cá 
thịt trắng đánh bắt). Trong đó, cá rô phi được xem là 
đối thủ cạnh tranh đáng gờm bởi sự thuận lợi về 
điều kiện tự nhiên và có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Trong nhóm cá da trơn, Việt Nam mặc dù vẫn đang 
dẫn đầu thị trường toàn cầu, tuy nhiên vị thế ngày 
càng suy giảm dần và bị cạnh tranh quyết liệt bởi Ấn 
Độ, Băng-la-đét, Indonesia và Trung Quốc. Năm 
2018, sản lượng cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam 
là 1,36 triệu tấn (chiếm 42,2% sản lượng toàn cầu); 
các nước Ấn Độ, Băng-la-đét, Indonesia và Trung 
Quốc lần lượt chiếm 16,2% - 13,7% - 11,6% - 7,14%.
 

Từ góc độ thị trường, sự dịch chuyển rõ rệt nhất 
trong giai đoạn vừa qua là sự vươn lên mạnh mẽ của 
thị trường xuất khẩu vào Trung Quốc và đối nghịch 
là sự suy giảm của thị trường Châu Âu. Thị trường 
Mỹ sau giai đoạn tăng trưởng nhanh cũng bắt đầu 
biểu hiện các biến động bất thường. 

Châu Âu là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam 
từ thập niên năm 2010, nhưng quy mô của thị 
trường này giảm khoảng 1/2 sau 10 năm. Hiệp định 
EVFTA chính thức có hiệu lực giúp các sản phẩm cá 
tra có thể giảm được thuế suất nhập khẩu từ mức 
5,5% xuống 0% trong 3 năm đối với cá phi lê đông 
lạnh và từ 7% xuống 0% trong 7 năm đối với cá phi 
lê đã chế biến, do vậy thị trường này được đánh giá 
là sẽ dần được cải thiện trong thời gian tới. Tuy vậy, 
vấn đề lớn nhất với thị trường Châu Âu là đảm bảo 
tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và xuất xứ 
nguồn gốc nguyên liệu. Nếu không đảm bảo các 
điều này, các lợi ích từ giảm thuế suất không còn 
nhiều ý nghĩa. 
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của VASEP

Hình 4.11 Cơ cấu XK cá da trơn của Việt Nam phân theo thị trường chính (2010-2019) (Triệu USD)
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Hoa Kỳ là thị trường truyền thống và chủ đạo của cá 
da trơn Việt Nam, bên cạnh ảnh hưởng từ khủng 
hoảng kinh tế chung toàn cầu trong thời gian qua, 
các vụ kiện chống bán phá giá từ Bộ Thương mại 
Hoa Kỳ (DOC) kể từ năm 2003 đến nay (tổng cộng 
15 lần tính đến 2020) ảnh hưởng đáng kể đến hoạt 
động sản xuất và chế biến cá da trơn của Việt Nam. 
Riêng năm 2019, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 
giảm gần ½ so với năm 2018 do việc công bố kết 
quả chống bán phá giá lần thứ 15 bị kéo dài đến tận 
cuối năm 2019. Kết quả mức thuế áp dụng liên quan 
đến chống bán phá giá trong thời gian gần đây cho 
thấy, hầu hết các doanh nghiệp lớn của Việt Nam 
đều được áp dụng mức thuế suất 0%; và khác biệt 
lớn nhất đến từ sự chuẩn bị sẵn sàng thông tin về 
xuất xứ nguồn gốc nguyên liệu và quy trình sản xuất, 
chế biến, cũng như sự sẵn sàng hợp tác với DOC 
Hoa Kỳ của các doanh nghiệp dẫn đầu. Tuy nhiên, 
việc hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn của 
Việt Nam có thể giúp nhu cầu thị trường tiêu dùng 
cá tra phi lê ở Mỹ gia tăng tạo cơ hội cho ngành nuôi 
trồng và chế biến cá tra Việt Nam.

Thị trường Mỹ và EU, nơi khách hàng có thu nhập 
cao, rất tiềm năng gia tăng lợi nhuận với các sản 
phẩm giá trị cao như nhóm hàng ăn liền và nấu sẵn 
vốn được ưa chuộng nhất tại hai thị trường này. Tỷ 
suất lợi nhuận gộp của các sản phẩm này là 22 - 
25%, so với 12 - 16% của philê đông lạnh, do vậy việc 
các DNCBXK thủy sản đầu tư cơ sở vật chất và công 
nghệ để chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng là 
một hướng đi đúng, đáp ứng nhu cầu cho thị trường 
xuất khẩu. Ngoài ra, việc dân số thế giới sẽ vượt 8,5 
tỷ người vào năm 2030 (VASEP, 2018) cũng là một 

nhân tố giúp tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm đầu ra 
của ngành cá tra. 

Sự đối lập đến từ sự tăng trưởng và dịch chuyển 
mạnh sang thị trường Trung Quốc. Vấn đề là sự dễ 
tính của thị trường Trung Quốc sẽ là rào cản đối với 
quá trình dịch chuyển của ngành theo hướng công 
nghiệp hóa và quy chuẩn hóa. Vấn đề rủi ro hơn, là 
mức cầu cao từ thị trường Trung Quốc trong ngắn 
hạn có thể là rủi ro tiềm ẩn đối với sản xuất và chế 
biến cá tra của Việt Nam, bởi Trung Quốc đang bắt 
đầu phát triển các vùng nuôi để tự phục vụ thị 
trường nội địa, và sự vươn lên của các nhà cung ứng 
mới như đã nêu.

Theo dự báo của Tổng cục Thủy sản (2019), do 
ngành đánh bắt cá từ tự nhiên sẽ không tăng trưởng 
để đảm bảo đa dạng sinh học nên tỷ lệ cá nuôi trong 
tổng nguồn cung cấp cá sẽ tăng từ 47% trong năm 
2016 lên 54% vào năm 2030. Thêm vào đó, nếu 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn căng thẳng, 
Việt Nam hoàn toàn có thể tăng thị phần xuất khẩu 
cá tra vào Mỹ, thay thế cho cá rô phi Trung Quốc vốn 
đang chiếm 40% trong tổng sản lượng cá nhập khẩu 
của Mỹ.

Gần đây dịch bệnh viêm phổi cấp tính Covid-19 đã 
và đang mở rộng, làm ảnh hưởng xấu đến hành vi 
tiêu dùng tôm cá của người tiêu dùng trên thế giới là 
thách thức đối với ngành hàng thủy sản. Ngoài ra, 
liên kết giữa các DNCBXK còn hạn chế và việc thiếu 
vắng sự liên kết giữa các vùng nuôi là những điểm 
yếu kém của ngành, làm kìm hãm khả năng đáp ứng 
nhu cầu xuất khẩu (Lê Thị Thanh Hiếu, 2019).  
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Thị trường nội địa

Với thị trường nội địa, cá tra chủ yếu phục vụ tiêu 
dùng tại địa phương hoặc đối tượng có thu nhập 
không cao như sinh viên, công nhân, lao động văn 
phòng… qua các quán cơm bình dân. Thịt cá tra và 
cá ba sa không săn chắc, đặc biệt với công nghệ 
bảo quản và cấp đông như hiện tại, lại không có vị 
đặc trưng nên rất phù hợp để làm nguyên liệu cho 
ngành công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, khẩu vị của 
người Việt Nam là thích các sản phẩm tươi, sống, có 
độ dai và vị đặc trưng. Hơn nữa, với sự trù phú về 
nông thủy sản, có rất nhiều sản phẩm thay thế khác 
để người Việt Nam có thể lựa chọn. Hơn nữa, các 
sản phẩm chế biến sẵn từ cá tra hiện nay tại thị 
trường trong nước cũng không thực sự đa dạng, 
khai thác thị trường nội địa chỉ bắt đầu được quan 
tâm trong thời gian gần đây khi thị trường thế giới 
có nhiều biến động và sức tiêu dùng của người dân 
trong nước ngày càng tăng lên, dự báo quy mô tiêu 
dùng của ngành thủy sản nội địa có thể lên đến 1 tỷ 
USD.³8 Tuy vậy, việc cá tra có thể phát triển thị 
trường nội địa để vừa mở rộng thị trường, vừa là 
vùng đệm an toàn cho thị trường xuất khẩu hay 
không sẽ là câu chuyện trong giai đoạn tiếp theo.  

Bối cảnh cạnh tranh

Phân tích sự phát triển của ngành, các nhân tố đầu 
vào và điều kiện cầu của ngành công nghiệp chế cá 
da trơn đã cho thấy một số bối cảnh cạnh tranh nổi 
bật sau đây của ngành.

Từ phía cầu. Thứ nhất, sự phát triển của ngành bị 
dẫn dắt hoàn toàn bởi thị trường nhập khẩu thế giới. 
Thứ hai, vai trò và vị thế của Việt Nam trong ngành 
đã bão hòa và đang bị cạnh tranh quyết liệt bởi các 
đối thủ khác mới nổi gần đây. Thứ ba, thị trường 
xuất khẩu của Việt Nam đang dịch chuyển theo 
hướng bất lợi, các thị trường bền vững và có giá trị 
gia tăng cao không được duy trì và ngày càng bất 
ổn. Trong khi thị trường mới nổi là Trung Quốc hàm 
chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn và là rào cản thực sự với 
quá trình dịch chuyển của ngành. Ở chiều ngược lại, 
tác động từ EVFTA và các đợt chống bán phá giá đối 
với sản phẩm cá tra của Việt Nam tại thị trường Hoa 
Kỳ là sức ép cho quá trình dịch chuyển theo hướng 
tích cực. Thị trường nội địa bắt đầu được quan tâm 
nhưng thị hiếu tiêu dùng và sự sẵn có của các sản 
phẩm thay thế khác là rào cản lớn nhất.

CHƯƠNG IV - 4.1 CÁC CỤM NGÀNH HIỆN HỮU

³8 Phương Anh. 2020. Thủy sản "long đong" tìm về thị trường nội địa: Thế giới tin, sao dân ta e dè. Báo Đầu tư online, truy 
cập tại: https://baodautu.vn/thuy-san-long-dong-tim-ve-thi-truong-noi-dia-the-gioi-tin-sao-dan-ta-e-de-d124277.html 
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Bất lợi về giá là thách thức của các DNCBXK do phải 
giảm tỷ lệ quay tăng trọng dưới 20%. Giá cả đầu vào 
được sử dụng để sản xuất cá tra nguyên liệu có xu 
hướng tăng ảnh hưởng đến giá thành cá tra nguyên 
liệu làm giảm lợi thế cạnh tranh ngành. Tuy nhiên, 
bất lợi về giá cũng chưa phải là thách thức nghiêm 
trọng nhất. Thách thức của ngành xuất khẩu cá tra 
(cũng như các ngành xuất khẩu thủy sản nói chung) 
là làm thế nào đánh giá được cán cân cung – cầu 
trong từng giai đoạn để có sách lược kinh doanh 
phù hợp. Một thách thức nữa, ngày càng trở nên 
quan trọng, là đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn thực phẩm, giám sát được quá trình sản xuất 
và thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo dự báo tại Hội nghị Triển vọng toàn cầu cho 
các Lãnh đạo Nuôi trồng thủy sản 2018 (GOAL 
2018), sản lượng cá tra Ấn Độ sẽ tăng 8%, lên 
630.000 tấn vào 2020. Do đó, trong tương lai, ngành 
cá tra Việt Nam có thể sẽ gặp thêm đối thủ cạnh 
tranh mới. Các chuyên gia cũng cho biết, trong 
nhiều năm gần đây, nuôi cá tra đang dần trở thành 
một phần quan trọng của ngành nuôi trồng thủy sản 
Ấn Độ. Nguyên nhân chính là do người Ấn Độ đang 
trở nên ngày càng ưa chuộng sản phẩm cá tra, sau 
khi thưởng thức sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. 
Cá tra Ấn Độ được nuôi chủ yếu ở bang Andhra 
Pradesh (60% sản lượng 2018), tuy nhiên đang mở 
rộng thêm sang các bang phía bắc khác như Bihar, 
Tripura, Uttar Pradesh và West Bengal. Sản lượng 
tăng mạnh có thể khuyến khích các nhà sản xuất Ấn 
Độ xây dựng doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Sản 
phẩm cá tra đã có mặt ở 218 chợ dân sinh của nước 
này, có thể khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng 
nhà máy chế biến cá tra tại đây.

Theo Tổng cục Thủy sản, đến 2018, sản lượng cá tra 
của Việt Nam chiếm khoảng 45% toàn cầu. Tuy 
nhiên, nhiều quốc gia láng giềng đã tăng sản lượng 
nuôi cá tra, trước mắt để phục vụ tiêu thụ nội địa, 
nổi bật nhất là Indonesia. Indonesia đã và đang đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại vào thị trường Trung 
Đông khi cho ra mắt dòng sản phẩm dành riêng cho 
thị trường này. Ngay trong 5-2019, Indonesia bước 
đầu gặt hái thành công bằng lô hàng đầu tiên xuất 
sang Ả-Rập Xê-Út. Lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm 
thủy sản Việt Nam của Ả-Rập Xê-Út đã góp phần 
giúp Indonesia thành công bước đầu tại thị trường 
này. 

Trung Quốc hiện có 20 nhà máy chế biến cá tra với 
năng lực sản xuất ước tính đạt khoảng 30.000 tấn 
và đang đẩy mạnh hoạt động nuôi và chế biến cá 
tra, trước mắt phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Nhìn chung, các quốc gia đang nuôi cá tra có sản 
lượng lớn như Ấn Độ, Indonesia, Băng-la-đét, Trung 
Quốc... cũng đang cạnh tranh khốc liệt với cá tra 
Việt Nam.

Từ phía cung. Điều kiện tự nhiên ngày càng bất lợi, 
nhu cầu làm chủ vùng nguyên liệu của doanh 
nghiệp và các hạn chế liên quan đến thỏa thuận hợp 
tác với nông hộ hay các vấn đề về tự mở rộng vùng 
nuôi sẽ là rào cản đối với quá trình phát triển vùng 
nguyên liệu trong nước. Hơn nữa, sản phẩm cá tra 
đang bị cạnh tranh đáng kể bởi sự hiện diện và phát 
triển của con cá rô phi trong thời gian vừa qua.

Các DNCBXK thủy sản trong vùng đã và đang cạnh 
tranh với nhau để tranh giành thị phần, chủ yếu dựa 
vào giá thấp. Hệ quả là tình trạng cạnh tranh xuống 
đáy, bán phá giá sản phẩm, cạnh tranh không lành 
mạnh giữa các doanh nghiệp xuất khẩu và chất 
lượng sản phẩm đi xuống, uy tín thương hiệu sản 
phẩm cá tra ngày một suy giảm. Bên cạnh đó, mức 
độ cam kết giữa doanh nghiệp chế biến và nông hộ 
chưa thực sự cao vẫn là hạn chế cố hữu của ngành.
Chương trình cá tra giống ba cấp thiếu công cụ 
giám sát nên việc thực thi hợp đồng giữa nông dân 
và doanh nghiệp kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng 
phá hợp đồng khi điều kiện bất lợi xảy ra với một 
bên, ví dụ khi giá cá giống giảm, doanh nghiệp 
thường kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng, gây 
bất lợi cho nông dân hoặc phá bỏ hợp đồng để mua 
cá theo giá thị trường và ngược lại. Hệ quả là niềm 
tin của các bên tham gia liên kết kém, các liên kết 
chỉ mang tính chất hình thức nhiều hơn là hướng 
đến mục tiêu đảm bảo ổn định chất lượng và giá cả 
của chuỗi liên kết.

Trong khi đó, mối liên kết ngang giữa các doanh 
nghiệp không xảy ra dẫn đến tình trạng sử dụng cơ 
sở vật chất kém hiệu quả. Bên cạnh đó liên kết dọc 
giữa các doanh nghiệp với các hộ nuôi, cũng như 
giữa hộ nuôi với những nhà cung cấp đầu vào cũng 
chưa được thực hiện một cách bền vững dẫn đến 
chưa cải thiện được chi phí tăng thêm nên chưa tạo 
được lợi thế cạnh tranh tốt hơn cho ngành hàng.



193

Các ngành hỗ trợ và liên quan

Một tổ chức hiệp hội có thể đóng vai trò trong: (i) 
thu thập, cung cấp và chia sẻ thông tin liên quan; (ii) 
là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong ngành với cơ 
quan nhà nước và các tổ chức liên quan khác hay 
giữa các doanh nghiệp trong ngành với nhau; (iii) 
đại diện cho tiếng nói của doanh nghiệp; (iv) vận 
động chính sách có lợi cho ngành; (v) ngoài ra còn 
có thể tham gia các hoạt động hỗ trợ khác liên quan 
đến nghiên cứu, đào tạo, thiết lập quy chuẩn trong 
ngành, xúc tiến thương mại hay thu hút đầu tư.

Với ngành chế biến cá da trơn nói riêng và ngành 
thủy sản nói chung, Hiệp hội thủy sản Việt Nam 
(VASEP) là hiệp hội tiêu biểu và có vai trò lớn đối với 
sự phát triển của ngành từ những năm đầu của giai 
đoạn phát triển ngành chế biến, xuất khẩu cá da 
trơn tại Việt Nam (VASEP thành lập vào năm 1998). 
Hơn 20 năm hình thành và phát triển, VASEP đã 
đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ 
quan quản lý nhà nước; cung cấp thông tin; tham gia 
quá trình xây dựng và ban hành chính sách liên 
quan, đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình 
tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động 
xuất khẩu (tranh chấp thương mại, tháo gỡ các rào 
cản thương mại,…). Ngoài ra, VASEP còn thực hiện 
chức năng cung cấp, cập nhật kịp thời thông tin thị 
trường trong và ngoài nước cho các cơ quan quản lý 
nhà nước, các nhà khoa học, nông ngư dân, từ đó 
giúp đưa ra được những chính sách thiết thực điều 
tiết cung-cầu hàng hóa thủy sản. Tuy vậy, tăng 
cường hiệu quả của các hoạt động trên là điều mà 
VASEP có thể cải thiện trong tương lai, đặc biệt là 
các vấn đề liên quan đến hệ thống cung cấp thông 
tin đầy đủ, có tính hệ thống và kịp thời; hay các vấn 
đề liên quan đến quy chuẩn trong sản xuất và chế 
biến; vận động chính sách, xúc tiến thương mại hay 
thu hút đầu tư. Theo nhận định từ phía các doanh 
nghiệp, hiệp hội chưa thực hiện tốt công tác liên kết, 
đoàn kết hội viên và vận động chính sách. VASEP 
cũng tương đối hạn chế trong việc điều hòa lợi ích 
và hóa giải mâu thuẫn giữa các hội viên, vì vậy chưa 
khẳng định được vai trò đại diện cho các hội viên 
trong việc thúc đẩy tuân thủ hợp đồng và tranh tụng 
quốc tế.

Bên cạnh VASEP, Hiệp hội cá tra Việt Nam (VINAPA) 
được thành lập vào năm 2013, về cơ bản bao hàm 
các chức năng cơ bản của một tổ chức thúc đẩy 
phát triển ngành. Tuy vậy, sự chồng chéo trong chức 
năng và nhiệm vụ với VASEP nhưng nguồn lực và 
phạm vi hoạt động có phần hạn chế hơn. Kết quả là 
vai trò của VINAPA hiện nay đối với các doanh 
nghiệp trong ngành được phản ánh là tương đối mờ 
nhạt cả trong vai trò cung cấp thông tin, quản lý nhà 
nước, hay hỗ trợ cho ngành. Thực tế, với vai trò cấp 
cơ sở, VINAPA có thể tập trung vào vai trò cầu nối và 
trung gian trong thu thập, tiếp nhận và chia sẻ thông 
tin; đồng thời, đảm bảo chức năng giám sát trong 
thực thi chính sách liên quan đến hoạt động sản 
xuất và chế biến tuân thủ các quy chuẩn, quy định 
hiện hành.

Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, chinh 
nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) cũng tham gia một 
số hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại, thu 
hút đầu tư, và lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp 
trong ngành. 

Với các viện trường và tổ chức nghiên cứu, vai trò 
tham gia vào ngành chủ yếu dừng lại ở khâu sản 
xuất giống và hoạt động nuôi trồng. Hoạt động chế 
biến sản phẩm để gia tăng giá trị hàng hóa xuất 
khẩu trong ngành cá da trơn trong giai đoạn vừa 
qua không ghi nhận hoạt động nào nổi bật từ các 
viện, trường; chủ yếu do các doanh nghiệp tự đầu tư, 
nghiên cứu thông qua quá trình hợp tác với các 
doanh nghiệp, tổ chức quốc tế. 

Với các cơ quan nhà nước, ngành cá da trơn được 
xác định là ngành chủ lực và được quan tâm ở cả 
cấp độ Trung ương và địa phương với các Đề án quy 
hoạch, các hoạt động liên kết chuỗi giá trị, các hoạt 
động hỗ trợ tín dụng, đấu tranh vì quyền lợi của 
doanh nghiệp trong các vụ kiện tụng thương mại 
quốc tế… Tuy vậy, hiệu quả từ các hoạt động trên 
cũng tương đối mờ nhạt; quá trình tái cơ cấu và dịch 
chuyển ngành đã được nhắc đến nhưng chỉ dừng lại 
ở kỳ vọng, thiếu các hoạt động triển khai thực tế và 
sự quyết liệt đủ lớn để quá trình dịch chuyển và phát 
triển ngành được bền vững hơn. 
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Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành 
chế biến cá da trơn

Một cách tổng quát, các thế mạnh và hạn chế, hay 
các cơ hội và thách thức của cụm ngành chế biến 
cá da trơn tại ĐBSCL có thể được tóm tắt qua mô 
hình kim cương sau đây:

Một cách tổng thể, thế mạnh của ngành đến từ các 
điều kiện tự nhiên (nhưng đã khai thác và sử dụng 
trong thời gian dài và ngày càng trở nên bất lợi); sự 
tiên phong trong chiếm lĩnh thị trường thế giới 
(nhưng đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối 
thủ mới); độ ngũ lao động có tay nghề (nhưng thiếu 

ổn định về số lượng), và một số cơ hội đến từ các 
hiệp định thương mại tự do và dư địa để nâng cấp 
ngành lên phân khúc có giá trị gia tăng cao. Trong 
khi đó, hầu hết các yếu tố còn lại đều trong trạng 
thái bất lợi. 

Trong bối cảnh như vậy, cơ cấu ngành theo hướng 
thích nghi với điều kiện tự nhiên ngày càng bất lợi, 
và hướng đến các tiêu chuẩn thị trường cao nhất; 
hay tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm 
chế biến sâu hay chế biến thành phẩm là lựa chọn 
tất yếu của ngành trong các giai đoạn tiếp theo. Lộ 
trình chuyển dịch và thay đổi cần được rõ ràng và 
quyết liệt hơn trong quá trình triển khai và thực thi. 

Bối cảnh cạnh tranh
Cạnh tranh thị trường quốc tế (-)
Cạnh tranh thị trường nội địa (-)
Liên kết giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp và nông hộ (-)
Cơ hội nâng cấp và đổi mới ngành (+)

Các ngành hỗ trợ và liên quan
VASEP (+/-)
VINAPA (-)
VCCI (-)
Viện, trường nghiên cứu (-)
Cơ quan quản lý nhà nước (+/-)

Các điều kiện đầu vào
Nguyên liệu đầu vào (+/-)
Lực lượng lao động (-)
Tay nghề lao động (+)
Môi trường làm việc (-)
Nguồn lực tài chính (-)
Khoa học công nghệ (-)
Hạ tầng GTVT, logistics (-)

Các điều kiện cầu
Quy mô thị trường XK (+/-)
Mức độ khắt kheo của thị trường xuất 
khẩu (+/-)
Quy mô thị trường nội địa (-)
Mức độ khắt khe của thị trường nội 
địa (-) 

Nguồn: Tổng hợp đánh giá của nhóm tác giả

Hình 4.12 Đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm ngành chế biến cá da trơn tại ĐBSCL
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Cụm ngành tôm

Sự hình thành và phát triển của cụm 
ngành

Mô hình nuôi tôm bắt đầu được thử nghiệm và 
nghiên cứu tại Việt Nam vào những năm 1970 ở khu 
vực miền Bắc với giống tôm biển, đến giữa thập niên 
1980 của thế kỷ trước, con tôm sú được nghiên cứu 
sản xuất thành công ở miền Trung, và sau đó đã 
được phát triển mạnh ở ĐBSCL từ 1997 nhờ điều 
kiện tự nhiên phù hợp, đặc biệt là các tỉnh ven biển 
(Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang).  Đến 
năm 2000, tôm thẻ chân trắng đã được du nhập vào 
Việt Nam và phát triển ở khu vực miền Trung, nhưng 
sau đó cũng phát triển nhanh chóng tại ĐBSCL từ 
năm 2007 bởi diện tích nuôi nhỏ hơn nhưng năng 
suất cao hơn nhưng giá trị thương phẩm lại thấp 
hơn (Trần Ngọc Hải và cộng sự, 2015).³9  

Mặc dù đi sau nhưng với điều kiện tự nhiên thuận 
lợi, ĐBSCL luôn là vùng phát triển hoạt động nuôi 
tôm lớn nhất cả nước trong suốt 20 năm qua. Tính 
đến cuối 2019, ĐBSCL chiếm 88,1% diện tích và 
83,7% sản lượng nuôi tôm cả nước. Tuy vậy, tốc độ 
tăng trưởng trong giai đoạn 2010 – 2019 chỉ bằng 
khoảng ½ so với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 
trước đó do ảnh hưởng của hạn hán và xâm lấn mặn 
ảnh hưởng đáng kể đến vùng nuôi trồng tại ĐBSCL. 

Xu hướng dịch chuyển quan trọng trong giai đoạn 
10 năm trở lại đây là chuyển từ mô hình nuôi quảng 
canh sang thâm canh; và mô hình nuôi tôm thẻ 
ngày càng phát triển (năm 2008, diện tích nuôi tôm 
thẻ chưa đến 1000 ha – chiếm 0,15% diện tích nuôi 
trồng nhưng hiện nay đã đạt 66.608 ha – chiếm 
10,7% diện tích nuôi toàn vùng).

Tính đến 2019, cả nước có khoảng 350 cơ sở chế 
biến tôm, trong đó có khoảng 200 cơ sở đã được EU 
phê duyệt các hoạt động kiểm tra thực địa định kỳ.40   
Bên cạnh thị trường nội địa, các doanh nghiệp đã 
xuất khẩu đi hơn 150 quốc gia trên thế giới với kim 
ngạch đạt 3,4 tỷ USD (gấp 1,6 lần so với năm 2010), 
tăng trưởng bình quân 5,3% mỗi năm, và Việt Nam 
luôn nằm trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu tôm 
hàng đầu thế giới. Mặc dù vậy, ngành công nghiệp 
chế biến và xuất khẩu tôm đang đối mặt với nhiều 
hạn chế và thách thức: nguồn nguyên liệu thiếu ổn 
định và khó kiểm soát chất lượng; sản phẩm chủ 
yếu là nguyên liệu thô hoặc ở dạng sơ chế nên giá trị 
gia tăng của ngành công nghiệp chế biến còn thấp; 
cơ sở hạ tầng phục vụ vùng nuôi trồng còn hạn chế; 
các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong đáp ứng 
tiêu chuẩn và vượt qua các hàng rào thương mại 
ngày càng chặt chẽ, nhu cầu thị trường ngày càng 
tăng nhanh nhưng các doanh nghiệp chủ yếu tập 
trung cho xuất khẩu và bị thay thế bởi hàng nhập 
khẩu. 

³9 Hai, T. N., Duc, P. M., Son, V. N., Minh, T. H., & Phuong, N. T. (2015). Innovation in seed production and farming of marine 
shrimp in Vietnam. World Aquaculture, 46(1), 32-37.
40 VASEP (2019). Tổng quan ngành tôm. Truy cập tại: http://vasep.com.vn/Tin-Tuc/1017_56183/Tong-quan-nganh-tom.htm 



Các yếu tố đầu vào

Điều kiện tự nhiên

8 trong số 13 tỉnh ven biển ĐBSCL đạt điều kiện nuôi 
tôm nước lợ, gồm Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, 
Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh và Bạc Liêu.

Điều kiện thời tiết, khí hậu ôn hòa thuận lợi cho 
ngành hàng tôm nước mặn lợ. Địa hình bằng phẳng 
và diện tích phát triển ngành còn rất tiềm năng, tạo 
điều kiện hình thành những vùng nuôi lớn và tập 
trung. Tuy nhiên, hiện tượng BĐKH tác động đến 
khâu sản xuất tôm nguyên liệu dẫn đến tăng dịch 
bệnh và làm giảm khả năng sinh trưởng của tôm; 
nước biển dâng cao cũng có thể dẫn đến nguy cơ 
làm mất diện tích nuôi tôm nước mặn lợ của các 
tỉnh vùng ven biển. 

Nguồn nguyên liệu

Tôm là sản phẩm phổ biến được sử dụng hằng ngày 
và có thể tiêu dùng ở cả thị trường nội địa hoặc xuất 
khẩu. Năm 2018, các doanh nghiệp chế biến trong 
nước tiêu thụ 1,4 triệu tấn nguyên liệu, cao gấp 1,7 
lần sản lượng tôm sản xuất trong nước. Hệ quả là 
Việt Nam đang phải nhập khẩu tôm từ bên ngoài để 
phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước và có thể 
bao gồm cả nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. 

Năm 2010, Việt Nam nhập khẩu khoảng 100 triệu 
USD tôm các loại, thì đến 2018, kim ngạch nhập 
khẩu tôm của Việt Nam đạt 1,9 tỷ USD. Phần lớn 
trong số này là hàng tạm nhập trung chuyển để đến 
thị trường Trung Quốc. Việc nhập khẩu tôm nguyên 
liệu từ Ấn Độ và Ecuador để phục vụ xuất khẩu cũng 
manh nha xuất hiện, đặc biệt sau giai đoạn vùng 
nuôi tôm bị ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh EMS 
(2010 – 2015), hay việc tôm Ấn Độ tìm cách mượn 
đường Việt Nam xuất khẩu sau khi Hoa Kỳ không 
còn ưu đãi thuế cho sản phẩm tôm của Ấn Độ. Tuy 
vậy, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

ngành tôm xuất khẩu cả nước nếu không kiểm soát 
chất lượng và khai báo xuất xứ nguyên liệu rõ ràng 
(sự kiện doanh nghiệp Minh Phú bị Cục Hải quan và 
Biên Phòng Hoa Kỳ cáo buộc hành vi tránh thuế 
chống bán phá giá năm 2019 là một bài học cho các 
doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan). 

Theo Quyết định 5528/QĐ-BNN-TCTS của Bộ 
NN&PTNT về việc phê duyệt quy hoạch nuôi tôm 
nước lợ ở ĐBSCL đến 2020, nhu cầu giống tôm nước 
lợ của vùng ĐBSCL là 120 tỷ con (tôm sú là 40 tỷ và 
tôm thẻ chân trắng là 80 tỷ), đến 2030 là 160 tỷ (tôm 
sú là 60 và thẻ chân trắng là 100). Theo quy hoạch, 
đến 2020, vùng ĐBSCL đảm bảo được 50% nhu cầu 
con giống sạch bệnh được sản xuất tại vùng và đến 
2030 sẽ chủ động hoàn toàn. Do hiện tại, phần lớn 
con giống bố mẹ và giống tôm phụ thuộc vào các cơ 
sở ngoài vùng nên đã làm gia tăng chi phí sản xuất 
cũng như hạn chế khả năng kiểm soát dịch bệnh, 
ảnh hưởng xấu đến tỷ lệ sống dẫn đến chi phí sản 
xuất tôm nguyên liệu gia tăng, góp phần giảm năng 
lực cạnh tranh của ngành. Thêm vào đó, một bộ 
phận lớn những hộ nuôi vẫn có hành vi thả con 
giống với mật độ dày và mua giống với giá rẻ dẫn 
đến nhu cầu sử dụng con giống trôi nổi, tạo động 
lực cho sự tồn tại của các cơ sở sản xuất con giống 
kém chất lượng. Đối trọng với tình trạng này, mặc dù 
chưa phổ biến, là hành vi tham gia vào thị trường 
phía sau của các DNCBXK thủy sản và mối liên kết 
dọc giữa những doanh nghiệp lớn sản xuất giống 
tôm với các tổ chức kinh tế hợp tác ở vùng nuôi (Tổ 
hợp tác và hợp tác xã) đã góp phần nâng cao chất 
lượng nguồn giống tôm sạch bệnh, cũng như cải 
thiện hành vi sử dụng con giống, hướng đến chất 
lượng và kỹ thuật thả con giống với mật độ hợp lý.

Mặc dù ĐBSCL vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng sản 
lượng tương đối cao (9%/năm so với 8%/năm của 
cả nước) nhưng nhìn chung, tốc độ tăng trưởng đã 
giảm khoảng 1/2 so với tốc độ tăng trưởng giai 
đoạn 2000 – 2010 (khoảng 17 – 17,5%/năm). 
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4¹ Lê Thu (2019). Mượn đường Việt Nam xuất khẩu tôm. Báo Hải quan Online, truy cập tại: https://haiquanonline.com.vn/mu-
on-duong-viet-nam-nhap-khau-tom-106263.html 
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Theo nghiên cứu của Nguyễn Phú Son và Nguyễn 
Thùy Trang (2017) tỷ trọng chi phí thức ăn cho tôm 
trong giá thành sản xuất tôm nguyên liệu chiếm cao 
nhất (khoảng 50% đối với tôm sú và 53% đối với tôm 
thẻ chân trắng theo hình thức nuôi thâm canh). Do 
vậy, đứng sau tầm quan trọng về nguồn lực con 
giống, thức ăn được xem là nguồn lực quan trọng 
thứ hai đối với ngành tôm. Hiện tại ĐBSCL có hệ 
thống phân phối thức ăn cho tôm (thường đi kèm 
với thuốc thủy sản) dày đặc tạo điều kiện rất thuận 
lợi cho các hộ nuôi đưa ra nhiều sự lựa chọn khác 
nhau khi mua nguyên liệu nuôi tôm. Nhìn chung, 
nguồn cung cấp thức ăn ở ĐBSCL đủ để đáp ứng 
nhu cầu nuôi tôm. Tuy nhiên, mặc dù nguồn cung 
không thiếu nhưng người nuôi vẫn phải chi cho 
khoản mục này cao trong cơ cấu giá thành. Nguyên 
nhân là do giá cả thức ăn thủy sản gia tăng và các 
hộ nuôi chưa liên kết với nhau để thực hiện việc mua 
chung theo đơn hàng lớn nhằm có được giá rẻ và 
chất lượng thức ăn ổn định.

Từ góc độ người nuôi trồng, việc tăng sản lượng sẽ 
đối mặt với nhiều thách thức: (i) Rủi ro dịch bệnh có 
thể khiến vùng nuôi mất trắng vào bất kỳ thời điểm 
nào; (ii) điều kiện thời tiết thay đổi bất thường (mưa, 
hạn) có thể thay đổi điều kiện môi trường vùng nuôi 
dẫn đến sản lượng nuôi bị ảnh hưởng; (iii) chi phí 
nuôi trồng tại Việt Nam thường cao hơn các nước 
do công tác giống (~5% chi phí) chưa đảm bảo về 
chất lượng, phụ thuộc vào nguồn cung cấp giống từ 
khu vực miền Trung hay các doanh nghiệp FDI, thức 
ăn (~50% chi phí) và thuốc – chế phẩm sinh học 
(~15% chi phí) ngày càng tăng do phụ thuộc vào 

các doanh nghiệp FDI; (iv) khả năng mở rộng và 
phát triển vùng nuôi bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình 
trạng xâm lấn mặn và thời tiết cực đoan; môi trường 
nuôi ngày càng bị ô nhiễm; (vi) hạ tầng điện năng 
thiếu ổn định; và (vii) giá tôm nguyên liệu biến động, 
phụ thuộc vào thị trường thế giới và bị điều tiết 
mạnh bởi thương lái thu mua hay các doanh nghiệp 
chế biến lớn.

Từ góc độ doanh nghiệp chế biến, việc ổn định 
nguồn nguyên liệu sản xuất là thách thức lớn nhất. 
Các doanh nghiệp không dám ký các hợp đồng xuất 
khẩu có giá trị lớn do không thể tự chủ và đảm bảo 
nguồn nguyên liệu theo yêu cầu. Các doanh nghiệp 
chỉ tự chủ được khoảng 40% nguồn nguyên liệu tự 
sản xuất và quản lý. Phần còn lại phụ thuộc vào thu 
mua từ nông hộ nhưng sản lượng và chất lượng 
nguyên liệu cũng chỉ có thể đánh giá vào cuối vụ 
nuôi trồng. 

Một vấn đề quan trọng khác hạn chế khả năng 
doanh nghiệp tự mở rộng vùng nuôi là vấn đề đất 
đai. Các doanh nghiệp không có đủ đất để tự đầu tư, 
phát triển vùng nuôi; hay gặp khó khăn trong cơ chế, 
phương án thu hồi, chuyển đổi, thuê dài hạn để đầu 
tư. Trong khi đó, đất đai của nông hộ có tính phân 
mảnh nên khi phát triển các mô hình hợp tác, doanh 
nghiệp cũng khó đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học 
trong sản xuất. Bên cạnh đó, tình trạng mất cắp sản 
lượng ở gần thời điểm thu hoạch tương đối phổ biến, 
nên doanh nghiệp chọn giải pháp thu mua nguyên 
liệu từ nông hộ, bởi nông hộ là đối tượng quản lý tốt 
hơn rủi ro này.

197

Vùng 
Sản lượng (tấn) va cơ cấu (%) Tăng trưởng sản lượng 

bình quân 
2000 2005 2010 2015 2019 2000 - 2010 2010 - 2019 

Cả nước 93.503 327.194 449.652 634.812 899.840 17,0% 8,0% 
% ĐBSCL, trong đó: 73,8% 81,2% 77,2% 80,5% 83,7% 17,5% 9,0% 

Cà Mau 51,3% 30,5% 31,3% 28,7% 25,0% 11,9% 6,3% 
Sóc Trăng 16,2% 16,1% 17,5% 17,7% 22,3% 18,5% 11,9% 
Bạc Liêu 15,1% 23,9% 20,3% 20,5% 18,0% 21,1% 7,6% 
Kiên Giang 2,6% 6,9% 10,0% 10,2% 11,0% 34,7% 10,1% 
Bến Tre 8,4% 9,4% 8,4% 9,2% 9,6% 17,5% 10,6% 
Trà Vinh 3,3% 7,4% 6,0% 6,9% 8,2% 24,7% 12,8% 
Tiền Giang 1,7% 3,0% 3,7% 4,0% 3,8% 27,0% 9,2% 
Tỉnh khác 1,4% 2,6% 2,7% 2,7% 2,1% 27,3% 9,0% 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Bảng 4.2 Sản lượng nuôi tôm tại ĐBSCL trong tương quan với cả nước



Lao động 

Lực lượng lao động ngành bao gồm ba nhóm chính: 
(i) lao động của các hộ nuôi tôm; (ii) lao động trong 
khâu chế biến trong các nhà máy xuất khẩu thủy 
sản; và (iii) lao động của các vựa thu mua, sơ chế tại 
các địa phương có nuôi tôm. 

Ngành nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL thu hút bình quân 
hàng năm khoảng 1,3 triệu lao động (Nguyễn Phú 
Son, 2019). Lao động tham gia khâu nuôi tôm 
nguyên liệu phổ biến 1-2 người trong mỗi hộ. Các hộ 
nuôi tôm chủ yếu sử dụng lao động sẵn có của gia 
đình, khoảng 93%. Kiến thức về kỹ thuật của lao 
động tham gia trong khâu nuôi được các tổ chức 
chuyên môn tại địa phương, các viện trường hỗ trợ 
thường xuyên. Các hộ nuôi có gần 20 năm kinh 
nghiệm, đây là một điểm mạnh của nguồn lực lao 
động trong khâu nuôi tôm nước lợ ở ĐBSCL. Tuy 
nhiên, vẫn còn một bộ phận các hộ vẫn chưa sẵn 
lòng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật để sản xuất 
theo hướng an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường 
trong dài hạn, dẫn đến tình trạng thiếu tính đồng 
nhất về chất lượng sản phẩm, khó đảm bảo nhu cầu 
nguyên liệu cho các DNCBXK thủy sản.

Lao động trong ngành chế biến tôm chủ yếu là lao 
động phổ thông, không đòi hỏi trình độ hay bắt buộc 
phải qua đào tạo. Nhu cầu lao động có tính mùa vụ 
rất cao, đặc biệt là vào vụ thu hoạch, nhưng lại dư 
thừa vào trái vụ, nên tính ổn định của lực lượng lao 
động rất thấp. Lực lượng lao động luôn bị cạnh 
tranh quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong ngành 
thủy sản nói chung, và cạnh tranh với các nhóm 
ngành thâm dụng lao động khác trong vùng, và đặc 
biệt là sức hút từ thị trường việc làm phổ thông tại 
vùng Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, tương tự như 
trong ngành chế biến cá tra, môi trường làm việc 
trong ngành chế biến tôm cũng tương đối khắc 
nghiệt nên lao động tự luân chuyển sang ngành 
nghề khác sau một vài năm khá phổ biến, mặc dù 
mức lương chi trả cho người lao động thường đã 
bao gồm mức hỗ trợ 5% cho môi trường làm việc 
độc hại. Các thay đổi về chính sách tăng lương tối 
thiểu, các quy định về phí công đoàn và bảo hiểm 
với lao động phổ thông cũng được doanh nghiệp 
chế biến phản ánh là không phù hợp và là gánh 
nặng tài chính đáng kể với doanh nghiệp.
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Xét về tay nghề, lao động Việt Nam cũng được đánh 
giá cao hơn so với lao động tại các đối thủ cạnh 
tranh. Trước đây, lao động Trung Quốc là đối thủ 
cạnh tranh đáng gờm nhưng khi mức sống và thu 
nhập của người dân Trung Quốc tăng lên, hoạt động 
chế biến thâm dụng lao động phổ thông tại Trung 
Quốc đã không còn hấp dẫn nữa. Với Ấn Độ, lực 
lượng lao động dồi dào nhưng tập quán văn hóa là 
một e ngại đối với các nhà nhập khẩu do liên quan 
đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi đó, 
lao động trong ngành nuôi trồng của Thái Lan có 
trình độ được đánh giá là tốt hơn nhưng lại không 
mặn mà với hoạt động chế biến. Tóm lại, trong hoạt 
động chế biến, Việt Nam vẫn được đánh giá là có lợi 
thế, nhưng chi phí giá thành sản phẩm bị đánh giá 
cao hơn so với các nước do bất lợi ở khâu nguyên 
liệu.

Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành chủ yếu là 
chế biến xuất khẩu nên nhu cầu lao động có chuyên 
môn, ngoại ngữ để thực hiện các giao dịch với đối 
tác quốc tế là phổ biến, mặc dù số lượng không cao. 
Tuy vậy, nguồn cung lực lượng lao động này cũng 
không đáp ứng theo phản ánh của một số doanh 
nghiệp đầu ngành trong vùng. Cụ thể, Trường Đại 
học Cần Thơ là trung tâm cung cấp lao động chuyên 

môn nhưng số lượng đào tạo mỗi năm cũng hạn 
chế; một số sinh viên ưu tú cũng di chuyển về thành 
phố Hồ Chí Minh sau khi tốt nghiệp. Trong khi đó, 
nhu cầu lao động cho hoạt động nghiên cứu là 
không nhiều, chủ yếu là lao động kỹ thuật để quản lý 
vùng nuôi trồng hơn là hoạt động chế biến. 

Khoa học – công nghệ

Vì hoạt động và sản phẩm của ngành chế biến khá 
đơn điệu nên nhu cầu ứng dụng khoa học – công 
nghệ trong chế biến là không cao. Do ảnh hưởng 
của tình trạng thiếu lao động vào thời điểm chính vụ, 
một số giải pháp ứng dụng máy móc thay thế lao 
động phổ thông đã được xem xét nhưng không thể 
áp dụng bới tính đặc thù của sản phẩm tôm chế 
biến (nông sản tươi sống, sự thiếu đồng đều của 
nguyên liệu, hình thức sản phẩm sau sơ chế cần 
đảm bảo) nên con người vẫn là lựa chọn ưu tiên. 

Các máy móc, dây chuyền khác phục vụ chế biến 
cũng chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Máy móc 
trong nước chủ yếu phục vụ một số công đoạn giản 
đơn, đóng vai trò hỗ trợ thêm cho hệ thống dây 
chuyền sản xuất nhập khẩu.
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Nguồn vốn – tín dụng

Nhu cầu nguồn vốn và tín dụng trong ngành chủ yếu 
đến từ hoạt động nuôi trồng của nông dân và thu 
mua nguyên liệu của doanh nghiệp chế biến. 

Với nông hộ sản xuất, tài sản đảm bảo không có, chi 
phí giống, thức ăn, thuốc – chế phẩm sinh học 
chiếm khoảng 70% chi phí sản xuất nếu không xảy 
ra rủi ro về dịch bệnh hay thiên tai, nên nhu cầu vốn 
lưu động trong mùa vụ là rất cao nhưng phụ thuộc 
hoàn toàn vào nguồn tín dụng từ thương lái, đại lý 
thức ăn, và một phần từ doanh nghiệp chế biến 
(nhưng cũng thường thông qua đội ngũ thu mua hay 
hệ thống thương lái). Số tiền vay chính thức từ các 
tổ chức tín dụng khoảng 40 - 50 triệu/vụ, chủ yếu 
đến từ thế chấp sổ đỏ (thấp hơn so với mức 75 triệu 
đồng/vụ vay từ nguồn tín dụng tư thương đã nêu ở 
trên).4² Kết quả là chi phí sử dụng vốn của nông hộ 
từ hoạt động tín dụng từ thương lái cao hơn so với 
nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Khả năng trả nợ 
hoàn toàn phụ thuộc vào doanh thu vào cuối vụ, và 
rủi ro mất trắng hay giảm sản lượng trong mỗi vụ 
nuôi là rất cao do đặc trưng của ngành.

Với các doanh nghiệp chế biến, nhu cầu vốn chủ yếu 
đến từ thu mua nguyên liệu và chi trả chi phí nhân 
công nên cũng có tính thời vụ rất cao. Các doanh 
nghiệp dẫn đầu có lợi thế nhờ uy tín trong ngành, 
nhưng quan trọng hơn là hợp đồng xuất khẩu, các 
đối tác xuất khẩu ổn định, và thực trạng biến động 
giá cả trên thị trường thế giới. Sử dụng nguồn vốn 
ứng trước từ khách hàng nhập khẩu cũng là phương 
thức phổ biến để tài trợ nhu cầu vốn trong ngắn hạn 
cho doanh nghiệp nhưng đi kèm các rủi ro về giá 
nguyên liệu tăng đột biết hay giá đầu ra bị giảm bất 
thường là rất cao. Trong khi đó, nhu cầu vốn đầu tư 
chủ yếu cho phát triển vùng nuôi của doanh nghiệp 

nhưng cũng không cao do khả năng phát triển vùng 
nuôi bị hạn chế vì các vấn đề như đã nêu ở phần 
trên. 

Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng thủy lợi vùng nuôi còn nhiều bất cập, 
nước phục vụ nuôi trồng thủy sản được sử dụng 
chung với hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông 
nghiệp gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và dịch 
bệnh từ việc dùng các loại hóa chất, thuốc trừ sâu, 
phân bón trong nông nghiệp thải ra nguồn nước.

Sự phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trong 
giai đoạn vừa qua đã giúp sản phẩm tôm nói riêng 
và thủy sản đông lạnh nói chung cải thiện phần nào 
hoạt động vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa qua 
hệ thống cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh và 
vùng Đông Nam Bộ. 

Hệ thống vận chuyển bằng container đã được đưa 
vào sử dụng và thay thế dần hệ thống xe tải có tải 
trọng dưới 10 tấn trước đây giúp doanh nghiệp giảm 
chi phí logistics. Tuy nhiên, theo phản ảnh của 
doanh nghiệp, chi phí logistics vẫn còn cao, đặc biệt 
là với các đơn hàng xuất khẩu đi Trung Quốc bằng 
đường bộ (chi phí trung bình cho một container từ 
ĐBSCL xuất qua các cửa khẩu phía Bắc khoảng 40 
– 60 triệu đồng, cao hơn so với chi phí xuất đến phía 
Tây nước Mỹ). 

Các ý tưởng về nhu cầu cảng nước sâu trong vùng 
được nhắc đến trong giai đoạn vừa qua nhưng 
không có vai trò đáng kể đối với doanh nghiệp chế 
biến xuất khẩu tôm nói riêng và thủy sản nói chung, 
xuất khẩu bằng đường bộ vẫn là ưu tiên đối với 
doanh nghiệp. 

4² Bùi Văn Trịnh (2014). Phân tích khả năng tiếp cận nguồn tín dụng chính thức: Trường hợp của nông hộ nuôi tôm tại Trà Vinh. 
Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ. Trích trong Dương Văn Lăng (2019). Những đặc điểm của mô hình tín dụng tư thương trong 
ngành nuôi tôm tại ĐBSCL và ham ý chính sách. Luận văn Thạc sĩ MPP, Trường Đại học Fulbright Việt Nam. 
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4³ VASEP, 2018. “Báo cáo ngành hàng tôm Việt Nam, 2008-2017”
44 VASEP, 31/12/2019. “Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 2019”

Các điều kiện cầu

Nhu cầu tiêu thụ tôm ngày càng tăng do tăng dân 
số và thu nhập người dân được cải thiện ở cả thị 
trường xuất khẩu và nội địa là cơ hội cho sự phát 
triển của ngành. Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ tôm 
toàn cầu giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 là cao 
hơn đáng kể so với giai đoạn trước đó. Tuy vậy, mức 
độ biến động của nhu cầu trong giai đoạn này lại 
cao hơn chủ yếu do hai tác động: (i) biến động về 
giá do sản lượng nuôi trồng bị tác động bởi giá thu 
mua và xuất khẩu của kỳ trước; và (ii) nhu cầu tiêu 
thụ bị ảnh hưởng do lượng cầu suy giảm sau các đợt 
khủng hoảng hay suy thoái kinh tê. Điều này đồng 
nghĩa với sức mạnh của thị trường trong việc đào 
thải các doanh nghiệp yếu kém ra khỏi thị trường 
ngày càng cao hơn. 

Nếu như tổng giá trị xuất khẩu (GTXK) tôm cả nước 
trong năm 2010 khoảng 2,1 tỷ USD4³, chiếm 41,8% 
tổng GTXK thủy sản, thì trong năm 2019 con số này 
lên đến gần 3,4 tỷ USD44, chiếm 39,2% tổng GTXK 
thủy sản. Trong 10 năm (2010-2019), ngành tôm có 
tốc độ tăng trưởng về GTXK khá thuyết phục (tăng 
gần 60% và tăng bình quân 5,3%/năm). Điều này 
cho thấy tôm giữ vai trò quan trọng trong ngành 
thủy sản, chủ yếu là 2 loại tôm thẻ chân trắng và 
tôm sú, tập trung ở các tỉnh ĐBSCL. Nhu cầu thẻ 
chân trắng có xu hướng tăng mạnh qua 10 năm. Từ 
2010 đến 2019, Top 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất 
chiếm trên 80% tổng GTXK tôm của Việt Nam là EU, 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong 
gần 90 thị trường nhập khẩu tôm của Việt Nam. Mỹ 
là thị trường xuất khẩu thẻ chân trắng lớn nhất, 
trong khi đó Trung Quốc & Hồng Kông là thị trường 
xuất khẩu tôm sú lớn nhất của Việt Nam. 

Nguồn: Atlas of Econommic Complexity, Harvard University 

Hình 4.13 Nhu cầu nhập khẩu tôm đông lạnh toàn cầu (tỷ USD)
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Trong thị trường toàn cầu, ngành chế biến và xuất 
khẩu tôm của Việt Nam bị cạnh tranh đáng kể bởi 
các đối thủ như Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Trung 
Quốc và Thái Lan. Giai đoạn 10 năm trở lại đây 
chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của Ấn Độ và 
Ecuador, đối nghịch là sự suy giảm của Trung Quốc 
và Thái Lan, trong khi Việt Nam và Indonesia duy trì 
thị phần xuất khẩu giảm không đáng kể. Ấn Độ có 

nguồn cung nguyên liệu dồi dào nhất nhưng hạn 
chế ở khâu chế biến. Thái Lan có năng lực sản xuất 
tốt nhưng không mặn mà với khâu chế biến và chỉ 
tập trung vào các thị trường khó tính. Sản xuất tôm 
Trung Quốc dần suy giảm do môi trường bị ô nhiễm, 
chi phí nhân công tăng cao. Ecuador và Indonesia 
có vụ mùa thu hoạch và chế biến trái vụ với Việt 
Nam

Nguồn: VASEP và Bộ Công Thương

Hình 4.14 Tỷ trọng GTXK của tôm trong tổng GTXK thủy sản Việt Nam 2010-2019 (triệu USD)
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Nguồn: Atlas of Econommic Complexity, Harvard University 

Hình 4.15 Chia sẻ thị phần xuất khẩu tôm nguyên liệu đông lạnh toàn cầu 2009 và 201845

2009

2018

So với thị trường tôm nguyên liệu đông lạnh, thị 
trường tôm đã qua sơ chế và chế biến toàn cầu có 
mức tăng trưởng tương đương (5,8%/năm so với 
6,0% thị trường tôm nguyên liệu đông lạnh) nhưng 
xu hướng tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn 2010 
– 2018 (giai đoạn 2000 – 2010, tăng trưởng bình 
quân đạt 7,0%/năm), đặc biệt gần như không tăng 
trưởng giai đoạn 2010 – 2016, nhưng đã phục hồi 
nhanh trong những năm gần đây. Quy mô thị trường 
duy trì ổn định ở mức 37 – 38% so với thị trường tôm 
nguyên liệu đông lạnh. 

Trong mặt hàng này, Trung Quốc, Việt Nam, và Thái 
Lan là các đối thủ cạnh tranh có thị phần gần như 
tương đương lần lượt là 21,2% - 18,7% và 16,2% 
trong năm 2018. So với năm 2009, thị phần tôm chế 
biến đã dịch chuyển đáng kể từ Thái Lan (33,3%) 
sang Việt Nam (8,0%) và Trung Quốc (15,7%). Kết 
quả này cho thấy xu hướng dịch chuyển sang hoạt 
động chế biến để nâng cao giá trị giă tăng xuất khẩu 
là tất yếu, như bài học mà Trung Quốc đã thực hiện 
khi đối mặt với vấn đề vùng nuôi bị ô nhiễm và chi 
phí lao động tăng cao. 

45 Lưu ý là số liệu từ Atlas of Econommic Complexity (Harvard University) có thể khác với số liệu thống kê của Việt Nam do khác 
nguồn gốc và phương pháp điều chỉnh.
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Riêng với hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam, xu 
hướng chung cho thấy tăng trưởng trong giai đoạn 
2010 – 2019 chỉ đạt bình quân 5,8%/năm, giảm 
đáng kể so với gian đoạn 2000 – 2010 trước đó. 
Ngoại trừ năm bội thu 2014 chứng kiến sự vươn lên 
mạnh mẽ của xuất khẩu tôm thẻ chân trắng, xu 
hướng 5 năm trở lại đây cho thấy kim ngạch xuất 
khẩu của Việt Nam đã bão hòa, trong bối cảnh thị 
trường thế giới tăng trưởng nhanh hơn. Kết quả này 
cho thấy ảnh hưởng đáng kể của nguồn cung 
nguyên liệu và sự cạnh tranh của các đối thủ, đặc 
biệt là Ấn Độ. 

Điểm tích cực trong ngành chế biến và xuất khẩu 
tôm của Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói 
riêng là thị phần xuất khẩu tôm đã qua sơ chế, chế 
biến ngày càng tăng nhanh hơn so với xuất khẩu 
tôm nguyên liệu trong giai đoạn từ 2010 đến nay.
  
Về thị trường, EU, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 
các thị trường chủ lực của xuất khẩu tôm Việt Nam 
trong thời gian qua (chiếm khoảng 75% tỷ trọng 
xuất khẩu). Thị trường EU, Mỹ và Nhật Bản ưa 
chuộng sản phẩm tôm thẻ chân trắng, trong khi thị 
trường Trung Quốc chủ yếu là tôm sú. 

Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Phú Son và cộng 

tác viên (2019) đã chỉ ra những cơ hội cho ngành 
hàng tôm phát triển như: xu hướng tiêu dùng tôm 
trên thế giới cũng như ở Việt Nam có chiều hướng 
vượt cầu, đặc biệt đối với các sản phẩm giá trị gia 
tăng; xu hướng hội nhập kinh tế ngày càng gia tăng 
giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường; ngành 
du lịch của Việt Nam phát triển mạnh sẽ tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp chế biến tiêu thụ được 
sản phẩm xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam (xuất 
khẩu tại chỗ); và sản lượng tôm ở các nước nhập 
khẩu tôm của Việt Nam sụt giảm tạo cơ hội gia tăng 
giá cả xuất khẩu tôm ở các thị trường này.

Thách thức lớn nhất với ngành chế biến và xuất 
khẩu tôm Việt Nam là vấn đề đảm bảo chất lượng 
bởi các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, tồn 
dư kháng sinh, và các vấn đề liên quan đến kiện 
chống bán phá giá của Hoa Kỳ.  Ở chiều ngược lại, 
ngành chế biến tôm Việt Nam thuận lợi hơn các 
nước cạnh tranh do yếu tố mùa vụ, lượng tiêu dùng 
tôm thường tăng cao vào các dịp lễ hội, tập trung 
vào quý 1 và quý 4 hằng năm, rất phụ hợp với điều 
kiện và vụ mùa nuôi trồng, chế biến tại Việt Nam.

Với thị trường nội địa, Việt Nam là một thị trường rất 
hấp dẫn nhưng các doanh nghiệp chế biến chủ yếu 
vẫn chỉ đang khai thác thị trường xuất khẩu. 

Nguồn: VASEP và Atlas of Econommic Complexity, Harvard University

Hình 4.16 Xuất khẩu tôm của Việt Nam qua các năm
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46 VASEP. 2019. Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam. Truy cập tại: http://vasep.com.vn/1192/OneCon-
tent/tong-quan-nganh.htm 

Về thế mạnh, tôm là mặt hàng phù hợp cho phân 
khúc khách hàng từ tầm trung trở lên trong bối cảnh 
thu nhập và tầng lớp trung lưu tại Việt Nam ngày 
càng tăng, dẫn đến nhu cầu thủy sản ngày càng 
tăng. Năm 2019, nhu cầu tiêu sản bình quân đầu 
người tại Việt Nam là 29/kg/người/năm, cao gấp 1,3 
lần so với nhu cầu bình quân thế giới.46 Bên cạnh đó, 
du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn 
của Việt Nam, nhu cầu tiêu dùng tôm cũng sẽ cao 
hơn.

Về điểm yếu, người Việt Nam vẫn thích các mặt 
hàng tươi sống hay chưa qua chế biến, nên việc tiếp 
cận thị trường cũng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, 
với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, nếu đầu 
tư thêm phân khúc chế biến thành phẩm sẽ phát 
sinh chi phí đáng kể cho đầu tư nhà xưởng và quy 
trình sản xuất tách biệt. Một nguyên nhân khác là 
thị hiếu thích tiêu dùng hàng ngoại của người dân. 

Tuy vậy, thị trường trong nước chắc chắn vẫn đang 
là vùng đệm cho thị trường xuất khẩu, ít nhất là đối 
với người nuôi trồng, và cần được các doanh nghiệp 
chế biến tôm nói riêng, hay chế biến lương thực nói 
chung khai thác trong giai hạn. 

Bối cảnh cạnh tranh

Trên thị trường quốc tế, cầu thế giới tiếp tục tăng 
nhưng bất ổn, sự vươn lên của Ấn Độ là thách thức, 
trong khi sự suy giảm của Trung Quốc và Thái Lan 
là cơ hội. Hiệp định EVFTA có hiệu lực tác động lớn 
đến tăng trưởng xuất khẩu của ngành bởi đây là thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong thời 
gian qua, mặt hàng tôm nguyên liệu có thể được áp 
dụng mức thuế suất 0% ngay sau khi có hiệu lực 
trong năm 2020, trong khi mặt hàng tôm chế biến 
sẽ giảm về mức 0% sau 7 năm (trong khi các đối thủ 
cạnh tranh như Ấn Độ,Thái Lan, Indonesia và Ecua-
dor đang phải chịu mức thuế suất từ 4 – 12%). 
Ngoài ra, Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc xuất 
khẩu tôm sang Thái Lan và có nguy cơ bị cấm xuất 
sang EU do vấn đề dư lượng kháng sinh. Đây là cơ 

hội cho ngành tôm Việt Nam nói chung và ĐBSCL 
nói riêng gia tăng năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, ngành tôm cũng phải đối mặt với những 
thách thức và khó khăn như: giá thành sản xuất tôm 
của Việt Nam cao hơn Ấn Độ và Thái Lan dẫn đến 
giá tôm xuất khẩu cao hơn từ 1-1,2 USD/kg ở các thị 
trường nhập khẩu tôm Việt Nam; Ấn Độ và Thái Lan 
đang tăng cường đầu tư để phát triển ngành tôm 
thông qua các dự án đầu tư có giá trị lớn gây thách 
thức cho ngành hàng tôm của Việt Nam. Tình trạng 
dịch chuyển các nhà máy chế biến từ các nước cạnh 
tranh xuất khẩu vào Việt Nam trong bối cảnh đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam gia tăng khiến các 
DNCBXK của Việt Nam có khả năng mất đi lợi thế 
cạnh tranh về nguồn lao động và nguyên liệu tôm tại 
chỗ. Mức thuế suất nhập khẩu tôm của Ấn Độ vào 
các nước nhập khẩu giảm xuống, trong khi của Việt 
Nam lại gia tăng khiến lợi thế cạnh tranh của tôm 
xuất khẩu Việt Nam bị giảm. Sản lượng tôm của 
Indonesia và Thái Lan đã được khôi phục từ 2016, 
cộng với việc Thái Lan sắp được tháo gỡ một số rào 
cản thuế quan và phi thuế quan trong xuất khẩu 
thủy sản nói chung tạo thêm áp lực cạnh tranh cho 
các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm.

Các vụ kiện chống bán phá giá vẫn là nỗi ám ảnh với 
doanh nghiệp trong ngành (tính đến 2019, đã có 
tổng cộng 13 đợt công bố kết quả chống bán phá 
giá sản phẩm tôm của Việt Nam từ Hoa Kỳ) nhưng 
xu hướng gần đây cho thấy các biểu hiện tích cực 
khi năng lực, sự chuẩn bị và phối hợp của các doanh 
nghiệp đầu ngành trong nước đã được cải thiện. 
Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung cũng phần nào 
tạo ra cơ hội cho xuất khẩu tôm của Việt Nam khi 
sản phẩm tôm của Trung Quốc thuộc nhóm sản 
phẩm bị đánh thuế 25%.

Với các thị trường khác, các hiệp định thương mại 
song phương sẽ giúp duy trì ổn định thị trường. Vấn 
đề là ở năng lực sản xuất của các doanh nghiệp 
trong nước và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn chất 
lượng sản phẩm, hay xuất xứ nguồn gốc.
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Ở trong nước, cạnh tranh nguyên liệu và lao động 
vào chính vụ tương đối quyết liệt giữa các doanh 
nghiệp trong ngành. Thị trường nội địa tiềm năng 
nhưng chưa được khai thác là cơ hội cho sự phát 
triển của ngành trong giai đoạn tiếp theo. Ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu là thách thức đối với 
phát triển vùng nguyên liệu để phục vụ cả nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu. Sự hiện diện của các nhà 
đầu tư FDI trong ngành chế biến tôm tại Việt Nam 
trong thời gian tới vừa là sức ép, vừa là động lực để 
cả các doanh ghiệp trong ngành đổi mới và nâng 
cao năng lực cạnh tranh. Thị trường bán lẻ trong 
nước cũng có sự cạnh tranh quyết liệt bởi sự hiện 
diện của một số nhà bán lẻ hàng đầu như việc Thái 
Lan thâu tóm chuỗi siêu thị BigC.

Các ngành hỗ trợ và liên quan

VASEP là hiệp hội duy nhất hiện nay đại diện cho 
các doanh nghiệp trong ngành chế biến tôm tại Việt 
Nam. VASEP đóng vai trò là cầu nối giữa doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước ở cả cấp độ 
trung ương và địa phương. VASEP cũng thường 
xuyên tham gia vào công tác hoạch định và xây 
dựng chính sách liên quan đến ngành, nhưng vai trò 
vận động chính sách còn tương đối mờ nhạt. Việc 
cung cấp thông tin định kỳ online hay qua các ấn 
phẩm cũng đóng góp nhiều giá trị cho ngành nhưng 
các thông tin cần được cung cấp một cách có hệ 

thống và dễ dàng tiếp cận hơn đối với các bên liên 
quan, đặc biệt là thông qua website của VASEP. Liên 
quan đến các hoạt động đấu tranh với các rào cản 
thương mại, VASEP cũng là nhân tố tương đối tích 
cực. Một số vai trò hạn chế của VASEP liên quan 
đến thúc đẩy quảng bá, xúc tiến thương mại và thu 
hút đầu tư.  

Hoạt động chế biến tôm hiện tại chưa đòi hỏi đầu tư 
nhiều vào R&D hay cung cấp lao động có kỹ năng. 
Nhu cầu chủ yếu là các hoạt động liên quan đến con 
giống và kỹ thuật viên sản xuất. Viện nuôi trồng thủy 
sản II, Đại học Cần Thơ và một số đại học trong 
vùng đóng vai trò hỗ trợ nhưng còn hạn chế cả về số 
lượng lẫn chất lượng. Con giống hiện nay đã đảm 
bảo về số lượng nhưng chất lượng chưa đáp ứng kỳ 
vọng và phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ khu vực 
miền Trung hay các doanh nghiệp, tập đoàn FDI 
trong ngành (Việt – Úc, CP,…).

Trong giai đoạn vừa qua, ngành nuôi trồng và chế 
biến tôm đã nhận được sự quan tâm của chính phủ 
và địa phương với nhiều giải pháp liên quan đến: quy 
hoạch vùng nuôi, thúc đẩy mô hình nuôi tôm công 
nghệ cao để ứng phó với tác động bất thường từ 
điều kiện tự nhiên, chương trình hành động phát 
triển ngành tôm. Tuy nhiên, nhìn chung các hoạt 
động chủ yếu tập trung vào khâu sản xuất hơn là 
khâu chế biến và phát triển đầu ra. 
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Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế 
biến tôm tại ĐBSCL

Một cách tổng thể cho thấy, ngành nuôi tôm có 
nhiều dư địa để phát triển ở cả thị trường trong nước 
và xuất khẩu, mặc dù sức ép cạnh tranh là tương đối 
lớn. Cơ hội từ các hiệp định thương mại và lợi thế từ 
yếu tố mùa vụ hay tay nghề của lao động là lợi thế 
của ngành hiện tại và trong tương lai. 

Vấn đề lớn nhất là hoạt động sản xuất và chế biến 
trong nước đang dịch chuyển đúng hướng nhưng 
cần đẩy mạnh hơn nữa và hướng đến các tiêu chuẩn 

sản phẩm cao nhất trong ngành. Chuyển dịch 
phương thức nuôi từ phụ thuộc vào điều kiện tự 
nhiên sang mô hình nuôi công nghệ cao với các 
điều kiện nuôi trồng được kiểm soát tốt hơn sẽ giúp 
giảm thiểu rủi ro về vùng nguyên liệu. Các vướng 
mắc liên quan đến đất đai cần sớm tháo gỡ để các 
doanh nghiệp trong ngành có thể chủ động đầu tư 
và mở rộng vùng nuôi. Hoạt động chế biến cần được 
thúc đẩy để cải thiện giá trị gia tăng sản phẩm xuất 
khẩu. 

Tổng thể năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm 
tại ĐBSCL có thể được tóm tắt qua mô hình kim 
cương sau đây: 

Bối cảnh cạnh tranh
Cạnh tranh thị trường quốc tế (+/-)
Cạnh tranh thị trường nội địa (-)
Liên kết giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp và nông hộ (-)
Cơ hội nâng cấp và đổi mới ngành (+)

Các ngành hỗ trợ và liên quan
VASEP (+/-)
Viện, trường nghiên cứu (-)
Cơ quan quản lý nhà nước (+/-)

Các điều kiện đầu vào
Nguyên liệu đầu vào (-)
Lực lượng lao động (-)
Tay nghề lao động (+)
Môi trường làm việc (-)
Nguồn lực tài chính (-)
Khoa học công nghệ (-) 
Hạ tầng GTVT, logistics (-)

Các điều kiện cầu
Quy mô thị trường XK (+)
Mức độ khắt kheo của thị trường xuất 
khẩu (+)
Quy mô thị trường nội địa (+/-)
Mức độ khắt khe của thị trường nội 
địa (-)

Nguồn: Tổng hợp đánh giá của nhóm tác giả

Hình 4.17 Năng lực cạnh tranh của cụm ngành chế biến tôm tại ĐBSCL
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Hình 4.18 Sơ đồ cụm ngành thủy sản ĐBSCL 

Trường ĐH,
Viện nghiên cứu Ngân hàng

Cá giống Điều kiện tự nhiên

Thức ăn

Lao động

Hạ tầng điện nước

Logitics

Thương hiệu

Nuôi

Chế biến

Xuất khẩu

VASEP

Bộ NN & PTNT

Bộ TN & MT

Bộ Công thương

Bộ Tài chính

Các tổ chức phi chính phủ

Bảo hiểm

Không có Rất yếu Yếu Trung tính Cạnh tranh Rất cạnh tranh

Công nghệ, thuốc

Đánh giá năng lực cạnh tranh của cụm 
ngành thủy sản

Sơ đồ và năng lực cạnh tranh của cụm ngành cá tra 
và cụm ngành tôm (gọi chung là cụm ngành thủy 
sản) của ĐBSCL được tóm tắt trong sơ đồ dưới đây: 

Cụm ngành thủy sản ĐBSCL có lợi thế về các yếu tố 
đầu vào như điều kiện tự nhiên trong khâu nuôi do 
điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước phù hợp mặc 
dù ảnh hưởng của BĐKH, tình trạng xâm nhập mặn 
có thể làm hạn chế tốc độ phát triển cụm ngành. 
Lực lượng lao động ở cả hai ngành tôm và cá đều có 
nhiều kinh nghiệm và trình độ đủ đáp ứng nhu cầu 
kinh doanh. Tuy nhiên, sự thiếu hụt và già hóa lực 
lượng lao động ở các vùng nuôi sẽ là thách thức lớn 
cho ngành trong dài hạn. 

Về nuôi trồng, thách thức lớn nhất của ngành là đảm 
bảo nguồn cung dồi dào và ổn định các con giống 
sạch bệnh và có sức sống cao. Việc phụ thuộc vào 
nguồn cung ứng con giống bên ngoài vùng như hiện 
nay cũng là một hạn chế quan trọng.

Thị trường đầu ra của cụm ngành trong 10 năm có 
nhiều bước phát triển, tuy nhiên sự cạnh tranh gay 
gắt với các quốc gia xuất khẩu thủy sản là bài toán 
cần có lời giải từ các tác nhân tham gia trong chuỗi 
cung ứng, cũng như từ các Bộ ngành liên quan.

Những thành tựu đạt được của cụm ngành trong 10 
năm qua không thể phủ nhận vai trò thúc đẩy của 
Chính Phủ, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, và đặc 
biệt là vai trò của VASEP, tuy nhiên, vai trò của các 
tổ chức này vẫn chưa được thể hiện đầy đủ, nhất là 
trong việc khắc phục các khó khăn và thách thức 
của ngành như đã phân tích ở trên.
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Năng lực cạnh tranh cụm ngành bị hạn chế khá lớn 
bởi sự yếu kém trong việc xây dựng mối liên kết dọc 
giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi, cũng như 
mối liên kết ngang giữa các thành viên trong cùng 
nhóm tác nhân (giữa các hộ nuôi trong các tổ chức 
kinh tế hợp tác; giữa các DNCBXK thủy sản với 
nhau).

Một nhân tố khác làm giảm năng lực cạnh tranh của 
cụm ngành thủy sản là cơ sở hạ tầng giao thông và 
hệ thống logistics trong vùng chưa được đầu tư 
thích đáng và thiếu đồng bộ giữa các loại hình giao 
thông khác nhau.

Giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao 
NLCT cụm ngành thủy sản 

Giải pháp

Từ kết quả đánh giá về năng lực cạnh tranh của 2 
cụm ngành tôm nước lợ và cá tra, những giải pháp 
sau đây được đề xuất để nâng cao năng lực cạnh 
tranh cụm ngành thủy sản ở vùng ĐBSCL.

Mở rộng diện tích nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng 
như VietGap, GlobalGap, ASC, BMP trên cơ sở liên 
kết với người mua;

Mở rộng vùng nguyên liệu của chính doanh 
nghiệp để chủ động nguồn;

Xây dựng mô hình liên kết dọc giữa người nuôi với 
nhà cung cấp sản phẩm đầu vào trên cơ sở các tổ 
chức kinh tế hợp tác (KTHT), bao gồm HTX và THT;

Nâng cao chất lượng liên kết ngang giữa các hộ 
nuôi với nhau, dựa trên cơ sở cắt giảm chi phí sản 
xuất và nâng cao trình độ sản xuất cho các hộ nuôi; 
cung cấp thông tin thị trường cho vùng nuôi;

Tăng cường mối liên kết ngang giữa các DNCBXK 

với nhau, dựa trên cơ sở liên kết vùng nuôi và chia sẻ 
nguồn lực giữa các DNCBXK với nhau;

Tăng cường đầu tư các cơ sở/doanh nghiệp sản 
xuất con giống, có chất lượng cao để cung cấp cho 
thị trường trong vùng;

Nâng cao nhận thức và trình độ sản xuất, kinh 
doanh của các hộ nuôi trong việc sử dụng con 
giống, đi đôi với việc mở rộng liên kết giữa các hộ 
nuôi với những nhà cung cấp con giống sạch bệnh;

Nâng cao trình độ kỹ thuật, hành vi sản xuất, 
nhận thức kinh doanh và kiến thức thị trường cho 
các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị, đặc biệt là 
người nuôi;

Nâng cao năng lực quản lý cho lãnh đạo các tổ 
chức KTHT để củng cố liên kết ngang làm cơ sở cho 
việc tạo mối liên kết dọc với người cung cấp sản 
phẩm đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra;

Xây dựng hệ thống thông tin về kỹ thuật, kinh tế, 
thời tiết và thị trường đầu vào, đầu ra cho các tác 
nhân tham gia trong chuỗi giá trị tôm, cá;

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng kinh 
tế, các dịch vụ logistics phục vụ sản xuất, chế biến, 
phân phối và bảo quản sản phẩm;

Xây dựng mối liên kết vùng trong khâu cung cấp 
con giống, khâu nuôi và khâu chế biến, xuất khẩu;

Phát triển mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
cao dưới hình thức HTX/THT có liên kết với người 
mua;

Đầu tư mở rộng quy mô, phát triển chế biến sản 
phẩm giá trị gia tăng từ tôm, cá;

Cải thiện chất lượng truyền thông, huấn luyện 
thông tin và kiến thức thị trường cho các hộ nuôi.
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Khuyến nghị chính sách

Để thực thi những giải pháp ở mục A, bên cạnh nỗ 
lực của chính các hộ nuôi/tổ chức KTHT và các 
DNCBXK thủy sản, Nhà nước cần có những chính 
sách hỗ trợ:

Bộ Tài chính cần có thông tư hướng dẫn cụ thể để 
triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính 
phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 
liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp, do hiện tại ở hầu hết các tỉnh đang bị lúng 
túng ở chỗ thiếu cơ sở để đưa ra những định mức và 
nội dung chi tiêu của các khoản hỗ trợ từ Nghị định 
này. Chính vì vậy, các địa phương ở ĐBSCL vẫn chưa 
triển khai chính sách này rộng rãi và phổ biến, làm 
cản trở mối liên kết giữa các tổ chức kinh tế hợp tác 
trong nông nghiệp và các doanh nghiệp;

Nhà nước và các tỉnh ĐBSCL cần xây dựng hệ 
thống thông tin thị trường chung của vùng để chia 
sẻ thông tin, kỹ thuật giữa các vùng nuôi và đây 
cũng là cơ sở để tạo mối liên kết giữa các vùng nuôi 
và các DNCBXK thủy sản với nhau;

Chính quyền địa phương và các hiệp hội ngành 
thủy sản cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho 
các DNCBXK thủy sản chuyển giao công nghệ, đầu 

tư máy móc thiết bị và xúc tiến thương mại trong 
việc phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng từ tôm 
và cá tra;

Chính quyền địa phương và các hiệp hội ngành 
thủy sản cũng cần thảo luận với các định chế tài 
chính trong vùng – các ngân hàng thương mại, các 
tổ chức tài chính vi mô v.v. – để thiết kế các sản 
phẩm tài chính và tín dụng phù hợp với nhu cầu có 
tính đặc thù của các tác nhân trong cụm ngành thủy 
sản, giúp họ khắc phục được tình trạng thiếu nguồn 
tài chính cần thiết để mở rộng và phát triển hoạt 
động sản xuất – kinh doanh.

Nhà nước cần có đề án xây dựng hệ thống logis-
tics chung cho vùng về giao thông, cảng sông, kho 
bãi, bao bì, đóng gói để phục vụ cho việc phân phối 
các sản phẩm nông nghiệp nói chung và tôm, cá tra 
nói riêng để cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, và do vậy nâng cao được năng lực cạnh 
tranh;

Mở rộng chính sách kêu gọi đầu tư trong và ngoài 
nước để xây dựng những trang trại/doanh nghiệp 
sản xuất con giống tôm và cá tra theo công nghệ 
cao để nâng cao chất lượng con giống và cắt giảm 
chi phí sản xuất con giống, nhờ đó nâng cao được 
năng lực cạnh tranh cho sản phẩm tôm và cá tra 
trong vùng.
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Cụm ngành rau quả tươi

ĐBSCL có lợi thế nổi trội về nông nghiệp do điều kiện 
khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi. Trước đây nông dân 
chủ yếu trồng lúa nước. Tuy nhiên, cây lúa đem lại giá 
trị thu nhập thấp và không ổn định khiến đời sống 
nông dân bấp bênh. Việc chuyển đổi canh tác sang 
rau màu và cây ăn trái là một xu thế tất yếu giúp cải 
thiện nguồn thu. So với lúa, rau quả đem lại giá trị, thu 
nhập lớn hơn và có tốc độ tăng trưởng cao trong 
những năm gần đây.

Đến thời điểm hiện tại, ngành rau quả vẫn tiếp tục giai 
đoạn định hình và đối mặt với nhiều thách thức. Ở 
tầm quốc gia, các chính sách tập trung phát triển kinh 
tế nông nghiệp theo hướng trồng rau quả chưa hoàn 
thiện và còn thiếu hiệu quả. Thương hiệu rau quả 
vùng ĐBSCL đã được biết đến trong và ngoài nước, 

nhưng khả năng liên kết giữa các địa phương chưa 
cao. Mỗi tỉnh vẫn theo đuổi một chính sách riêng và 
việc quy hoạch các vùng trồng trọt vẫn chưa được 
xem xét về mặt tổng thể để có hướng phát triển khu 
vực.

Trước bối cảnh còn nhiều khó khăn của một ngành 
non trẻ, tác động của biến đổi khí hậu và những hạn 
chế thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid 
19 đang khiến cho hoạt động trồng trọt, mua bán rau 
quả vùng ĐBSCL đối mặt với rất nhiều thách thức. Tuy 
nhiên, nếu nhìn nhận theo hướng tích cực, đây cũng là 
cơ hội để đánh giá lại vị thế, năng lực của ngành. Việc 
nâng cao năng lực cạnh tranh giúp cụm ngành rau 
quả hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và 
quốc tế sẽ giúp thay đổi tập quán trồng trọt và thương 
mại còn nhiều điểm yếu. 
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Phân tích năng lực cạnh tranh ngành rau 
quả

Các yếu tố đầu vào

Khí hậu, nước

ĐBSCL nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, thích hợp 
trồng trọt, chăn nuôi. Nơi đây có hệ thống sông, kênh, 
rạch lớn nhỏ đan xen, đảm bảo cung cấp nước ngọt 
quanh năm phục vụ nhu cầu dân sinh và trồng trọt. 
Lượng nước bình quân của sông Mekong chảy qua 
ĐBSCL hơn 460 tỷ m3 và hàng năm vận chuyển 
khoảng 150-200 triệu tấn phù sa, rất thuận lợi để phát 
triển nông nghiệp canh tác rau màu. 

Gần đây, điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL có thay đổi, xu 
hướng nhiệt độ tăng cao vào mùa hè và mưa nhiều 
vào mùa mưa làm dịch bệnh và sâu rầy trở nên trầm 
trọng, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp. Tác động của biến đổi khí hậu khiến hiện 
tượng xâm nhập mặn sâu vào sông ngòi và đất liền, 
các công trình đập thủy điện ở thượng nguồn ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến sự thay đổi mô hình dòng 
chảy và hàm lượng phù sa, làm giảm chất và lượng 
nước phục vụ nông nghiệp. Tập quán trồng trọt lạm 
dụng hóa chất của nông dân trong một thời gian dài 
gây ra hệ lụy ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi 
trường canh tác.

Đất đai

Diện tích tự nhiên của vùng ĐBSCL khoảng 4 triệu ha, 
trong đó khoảng 2,6 triệu ha - chiếm 65% - được sử 
dụng để phát triển nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ 
sản. Trong quỹ đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng 
năm chiếm trên 50%, trong đó chủ yếu là đất lúa, 
chiếm tới trên 90%. Đất chuyên canh các loại cây màu 

và cây công nghiệp ngắn ngày khoảng 150 ngàn ha, 
đất cây lâu năm trên 320 ngàn ha, chiếm khoảng 8,2% 
diện tích tự nhiên. Hàng năm, vùng ĐBSCL cung cấp 
gần 70% lượng trái cây xuất khẩu cho cả nước. 

Thời gian qua, diện tích cây ăn trái ở các tỉnh phía 
Nam liên tục tăng. Đến nay, ước đạt trên 596.300 ha. 
Trong đó, ĐBSCL là vùng trồng cây ăn quả chủ lực, 
chiếm khoảng 60% diện tích cây ăn quả toàn miền 
Nam. Sản lượng trái cây khoảng 4,3 triệu tấn, chiếm 
60% sản lượng cả nước.

Diện tích cây ăn trái của vùng ĐBSCL lớn nhất, chiếm 
34,5% của cả nước. Hiệu quả của xuất khẩu trái cây 
giúp nhiều địa phương đẩy nhanh việc hình thành các 
vùng sản xuất trái cây tập trung quy mô lớn như: nhãn 
(Tiền Giang, Vĩnh Long); cam (Vĩnh Long, Hậu Giang); 
xoài (Tiền Giang, Ðồng Tháp, An Giang); bưởi (Bến 
Tre, Vĩnh Long); thanh long (Long An, Tiền Giang); dứa 
(Long An, Tiền Giang, Kiên Giang); chôm chôm (Bến 
Tre),...

Nguồn: Cục trồng trọt

Hình 4.19 Vùng sản xuất cây ăn trái của Việt Nam 
năm 2019
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Đến 2019 diện tích sản xuất trên thực tế của trái cây 
đã lên tới 596.300 ha, vượt khá cao so với quy hoạch 
là 350.000 ha. Từ đầu năm 2019 đến nay, nông dân 
các tỉnh ĐBSCL đã chuyển đổi hơn 12.593 ha đất 
trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trong 
đó nhiều nhất là mít với 4.728 ha, tiếp đó là xoài và 
cam, mỗi loại 1.470 ha, thanh long 1.234 ha,…

Tuy có sự tăng trưởng nhanh trong thời gian qua 
nhưng diện tích trồng rau quả trong tương lai khó mở 
rộng do chính sách an ninh lương thực hạn chế việc 
chuyển đổi đất trồng lúa ở một số địa phương. Tình 
trạng nhiễm mặn và giảm lượng phù sa bồi đắp khiến 
đất đai ở khu vực không còn màu mỡ như xưa và nguy 
cơ ngày càng bạc màu trong tương lai. Bên cạnh đó, 
thực trạng sở hữu đất đai nhỏ lẻ, manh mún của các 
hộ nông dân ở vùng ĐBSCL cũng ảnh hưởng đến khả 
năng ứng dụng khoa học công nghệ và đảm bảo chất 
lượng đồng đều cho sản phẩm rau quả.

Giống cây trồng

Hệ thống giống cây trái phát triển đa dạng, nhiều loại 
nhập từ nước ngoài cho năng suất cao, chịu đựng 
được phèn, mặn đã được nghiên cứu và lai tạo. Khả 

năng chống chịu mặn của cây ăn trái thay đổi tùy 
theo giống cây trồng và hàm lượng muối hòa tan 
trong nước. Tuy nhiên, khả năng chịu mặn của một số 
giống cây ăn trái có thể phân nhóm như sau:

 Nhóm cây mẫn cảm với mặn (chịu được 
nồng độ mặn 0,5‰ -<1‰): chuối, nhãn, đu đủ, sầu 
riêng, chôm chôm, bòn bon, măng cụt,…
 Nhóm cây chịu mặn trung bình (chống chịu 
được nồng độ mặn 1‰-2‰): sơ ri, cây có múi, ổi, vú 
sữa,…
 Nhóm cây chống chịu khá với mặn (chống 
chịu được nồng độ mặn 3‰-4‰): mít, xoài, mãng 
cầu…
 Nhóm cây chống chịu tốt với mặn (chống 
chịu được nồng độ mặn 5‰-6‰): dừa, sapoche, me…

Hiện nay, giống cây trồng mẫn cảm hoặc chịu mặn 
trung bình còn chiếm diện tích canh tác khá lớn. 
Trong tương lai, khi tình hình biến đổi khí hậu tác động 
mạnh và khả năng nhiễm mặn sâu vào đất liền ngày 
càng cao, việc thay đổi giống cây trồng cũng là một 
thách thức.

Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực ngành rau quả gồm 2 nhóm chính. 
Nhóm thứ nhất chiếm đa số đến từ các nông dân 
trước đây chuyên canh tác lúa, nay chuyển sang trồng 
rau quả để cải thiện thu nhập. Nhóm phần lớn có trình 
độ học vấn thấp, tuổi tác trải dài và một phần ngoài 
độ tuổi lao động. Những nông dân này tuy không 
được đào tạo bài bản nhưng lại có kinh nghiệm trồng 
trọt do gắn bó với ngành từ lâu đời, thậm chí nghề 
nông là “cha truyền con nối” nên có nhiều bài học 
thực tiễn và hiểu biết điều kiện tự nhiên đặc thù của 
vùng đất. Hoạt động đào tạo bài bản mà đối tượng 
này tham gia chủ yếu dưới hình thức các chương trình 
dạy nghề ngắn hạn hoặc các hội thảo được tổ chức 
bởi cục trồng trọt, hợp tác xã, sở ngành và tổ chức phi 
chính phủ. Hai hạn chế lớn nhất của nhóm này là tập 
quán canh tác lạc hậu thiên về tận dụng lợi thế tài 
nguyên hữu hạn, lạm dụng hóa chất và những khó 
khăn trong tiếp thu kỹ thuật, quy trình canh tác mới 
đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Nguồn: Cục trồng trọt

Hình 4.20 Cơ cấu diện tích sản xuất trái cây ĐBSCL 
giai đoạn năm 2019
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Nhóm thứ hai là nguồn nhân lực chất lượng cao hơn, 
được đào tạo bài bản từ các trường đại học chuyên 
ngành về nông nghiệp hoặc các trường nghề, lựa 
chọn làm việc hoặc khởi nghiệp trong ngành rau quả 
ở các khâu trồng trọt, chế biến hoặc thương mại. Từ 
năm 2010 đến nay, chất lượng nguồn nhân lực được 
nâng lên khá nhanh, tuy nhiên tỷ lệ lao động qua đào 
tạo nghề của vùng vẫn thấp so với cả nước và có 
chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh/ thành trong khu 
vực. Năm 2018 có đến 86,6% lao động trong vùng 
chưa có chứng chỉ nghề, lao động đào tạo nghề 
chiếm 2,8%, trung cấp là 2,7%, cao đẳng là 1,7% và đại 
học là 6,2%. Tỷ lệ lao động trong nông-lâm-ngư 
nghiệp có giảm, nhưng vẫn chậm hơn so cả nước. 
Chính vì vậy, kinh tế trong vùng tăng trưởng không ổn 
định và chưa đi vào chiều sâu, việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và đưa tiến bộ khoa học và công nghệ vào 
sản xuất còn chậm, chất lượng, hiệu quả và khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm còn thấp. So với các vùng, 
miền khác, ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế về nhân lực, 
cần được quan tâm đầu tư phát triển.

Giao thông

Rau quả ĐBSCL được vận chuyển chủ yếu bằng 
đường bộ vì mất ít thời gian hơn so với đường thủy, 
đảm bảo được độ tươi ngon. Tuy nhiên, giao thông 
ĐBSCL kém phát triển, tình trạng ách tắc xảy ra 
thường xuyên dẫn đến hoạt động giao nhận hàng hóa 
mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí gây ảnh hưởng 
chất lượng rau quả và không cạnh tranh về mặt giá 
cả.

Đặc điểm sông ngòi kênh rạch chằng chịt khó phát 
huy khi giao thông đường thủy với hệ thống cảng biển 
Việt Nam và quốc tế chưa phát triển, hoạt động thiếu 
đồng bộ khiến mặc dù chi phí thấp hơn nhưng thời 
gian vận chuyển lâu hơn rất nhiều ảnh hưởng đến quá 
trình bảo quản, chỉ phù hợp với sản phẩm đã chế biến 
đóng hộp, có thể giữ trong thời gian dài.

Kỹ thuật công nghệ

Diện tích đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ kỹ 
thuật ở ĐBSCL còn hạn chế, công nghệ sử dụng vẫn 
đang còn ở mức thô sơ, chi phí trồng trọt đắt đỏ trong 
khi việc bao tiêu sản phẩm đầu ra chưa đảm bảo nên 
động cơ khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ kỹ thuật chưa cao. Ngân sách hạn 
hẹp, phải ưu tiên phát triển giáo dục, y tế khiến nguồn 
chi cho kỹ thuật công nghệ của các tỉnh trong khu vực 
còn thấp.

Chế biến, thương mại

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn đã tiến hành đầu tư 
nông nghiệp bài bản theo chuỗi liên kết với quy mô 
lớn như Vingroup, PAN Group, Hoàng Anh Gia Lai, Lộc 
Trời, NutiFood, Ecofarm, tập đoàn FPT, công ty Elcom, 
Vinaseed, Thaco… Các doanh nghiệp này đang triển 
khai chương trình hỗ trợ và liên kết với các Hợp tác xã 
và hộ nông dân sản xuất nông nghiệp nhằm tạo 
nguồn thực phẩm sạch, an toàn; đồng thời, góp phần 
xây dựng tư duy sản xuất hiện đại, bài bản và hiệu quả 
cho người nông dân, trực tiếp đào tạo và hướng dẫn 
các hộ nông dân có nhu cầu về quy trình sản xuất 
sạch; hỗ trợ công nghệ, kỹ thuật và giống; Kiểm soát 
chất lượng trong quá trình sản xuất và trước thu 
hoạch; thu mua sản phẩm và hỗ trợ phát triển thương 
hiệu.

Tuy nhiên, vấn đề giá cả nông sản đầu ra bất ổn và 
mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp dễ bị phá 
vỡ, thiếu sự tin tưởng lẫn nhau đang là rào cản khiến 
phân phối rau quả ở ĐBSCL đi qua hệ thống thương 
lái chiếm tới khoảng 90% tỷ trọng thu mua đầu ra. 
Lượng rau củ quả được thu mua qua các doanh 
nghiệp xuất khẩu, phân phối trong nước hoặc chế 
biến rất ít, chiếm chưa đến 10%. Đây cũng là một 
trong những nguyên nhân khiến sản phẩm đầu ra của 
ngành khó hướng đến các thị trường lớn, uy tín và có 
khả năng hấp thu bền vững.
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Điều kiện cầu

Thị trường tiêu thụ trong nước

Về các kênh tiêu thụ, khu vực ĐBSCL có thuận lợi với 
38 chợ đầu mối nông sản. Ngoài ra, nông sản vùng 
ĐBSCL còn cung cấp chủ yếu cho các chợ đầu mối ở 
thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội và  thành phố Hồ Chí Minh là hai thị trường 
tiêu thụ rau quả nội địa lớn nhất. Theo Trung tâm 
Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn 
Việt Nam (SCAP) đánh giá nhu cầu tiêu dùng của hai 
thị trường này cho thấy trung bình người Hà Nội tiêu 
thụ 86 kg rau/năm và 68kg quả/năm, người  thành 
phố Hồ Chí Minh tiêu thụ 84,6kg rau/năm và 74,6kg 
quả/năm. Như vậy, chỉ riêng hai thành phố lớn này 
mỗi năm đã tiêu thụ 1,5 triệu tấn rau và 1,2 triệu tấn 
trái cây. Thị trường nội địa rau củ quả rất tiềm năng 
cho hoạt động sản xuất ngành hàng này.

Thị trường rau quả nội địa vốn được đánh giá là dễ 
tính khi không đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn về chất lượng 
cũng như độ an toàn vệ sinh, bên cạnh đó, hệ thống 
phân phối rau quả tự phát, phi chính thức phát triển 
khá mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, đi cùng với xu 
hướng phát triển của kinh tế xã hội, nhu cầu tiêu dùng 
rau quả trong nước đang có nhiều thay đổi theo 
hướng nâng cao giá trị, chất lượng và an toàn. Việc 
gia tăng tầng lớp trung lưu trong tương lai có thể giúp 
thay đổi thói quen mua sắm của người dân, khi thu 
nhập bình quân đầu người tăng thì người tiêu dùng sẽ 
dễ dàng chấp nhận giá cả nông sản cao hơn để có 
được chất lượng đảm bảo, đặc biệt là vấn đề vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Thị trường xuất khẩu

Theo FAO (Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc), 
trong giai đoạn 2016 – 2021, thị trường rau quả thế 
giới có tốc độ tăng trưởng bình quân 2,88%/ năm, dân 
số thế giới tăng 1,1%/ năm trong giai đoạn từ năm 
2011 – 2020, tức tăng thêm 2,5 tỷ người tiêu dùng 
vào năm 2020, điều này thúc đẩy sự tăng thêm nhu 
cầu tiêu thụ rau quả trong bữa ăn hàng ngày. Trên thế 
giới, xu hướng tiêu dùng trái cây lạ, nhập khẩu, đặc 
sản đang gia tăng, đi kèm theo đó là xu hướng tiêu 
dùng các loại rau quả hữu cơ (organic) cũng gia tăng.

Theo ước tính tổng giá trị giao dịch của thị trường rau 
quả thế giới hàng năm khoảng 120 tỷ USD. Riêng 11 
quốc gia thành viên Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) của Việt Nam hàng năm nhập khẩu hơn 50 
tỷ USD hàng rau, củ quả. Theo Hiệp hội Rau quả Việt 
Nam, rau quả có tiềm năng xuất khẩu lớn và dự báo 
nhu cầu tiêu thụ thế giới tiếp tục tăng từ 3,5-5%. Dự 
báo thị trường trái cây thế giới đạt 200 tỷ USD năm 

2030 (Oliver Wynman, 2018), 
nhu cầu trái cây Việt Nam tăng 
từ 5 triệu tấn lên 7 triệu tấn 
(2009 – 2030) (WB, 2016).

Năm 2005, Việt Nam chỉ xuất 
khẩu rau quả sang 36 quốc gia 
và vùng lãnh thổ với kim ngạch 
xuất khẩu đạt 235 triệu USD 
nhưng đến năm 2017, kim 
ngạch xuất khẩu rau quả đạt 

khoảng 3,45 tỷ USD, vượt qua cả kim ngạch xuất khẩu 
lúa gạo và vượt xa kim ngạch xuất khẩu của cao su, 
chè, hạt điều... Tuy nhiên, theo ước tính tổng dung 
lượng của thị trường rau quả thế giới hàng năm 
khoảng 120 tỷ USD, Việt Nam là nước có tiềm năng 
xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nhưng hiện mới 
chỉ chiếm vị trí rất nhỏ bé trong bức tranh xuất khẩu 
rau quả. Xuất khẩu trái cây Việt Nam chỉ chiếm 1,4 - 
1,5% giá trị nhập khẩu của thế giới. Số liệu của Trung 
Tâm Thương mại Quốc tế (International Trade Center 
- ITC) cho thấy, xét về mặt hàng rau quả, Việt Nam xếp 
thứ 28 trong tổng số các nước xuất khẩu trên thế giới. 
Điều này cho thấy dư địa xuất khẩu rau quả của Việt 
Nam vẫn còn rất lớn.

Nguồn: Cục trồng trọt

Bảng 4.3 Kim ngạch XK rau quả tươi và tổng kim ngạch XK
của Việt Nam và thế giới (2016)

STT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị 
1 Kim ngạch XK rau quả tươi VN 1.000 USD 1.989.687 
2 Kim ngạch XK của VN 1.000 USD 176.580.787 
3 Kim ngạch XK rau quả tươi thế giới 1.000 USD 124.185.231 
4 Kim ngạch XK thế giới 1.000 USD 16.011.181.638 
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Các hiệp định thương mại tự do và hợp tác quốc tế 
cho thấy mức độ hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế 
giới của Việt Nam trong khoảng 20 năm nay. Dự kiến 
các mặt hàng rau quả tươi xuất khẩu sẽ có cơ hội 
tăng mạnh nếu kiểm soát tốt chất lượng. Các thị 
trường nhập khẩu lớn và có giá trị cao như Hà Lan, 
Pháp (EU), Hoa Kỳ và Nhật Bản, Hàn Quốc có mức 
tăng trưởng liên tục. Ngoài ra, các thị trường có 
khoảng cách gần như Trung Quốc và các nước trong 
khối Asean (Singapore, Malaysia, Indonesia, Philip-
pines…) cũng có sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 
tăng trưởng khá ổn định. Trong xu thế hội nhập kinh tế 
thế giới, nhu cầu tiêu thụ rau quả tươi trong các khối 
hợp tác kinh tế cũng sẽ tăng nhiều do hàng rào thuế 
quan đã bãi bỏ. 

Xuất khẩu trái cây của Vùng ĐBSCL chiếm khoảng 
65% kim ngạch xuất trái cây của cả nước. Tính đến 
nay, trái cây Việt Nam đã có mặt ở 60 quốc gia, vùng 
lãnh thổ trên thế giới. Những thị trường tiêu thụ lớn 
nhất phải kể đến Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Nga, Indonesia,…; trong đó, có 4/5 loại trái cây 
được Mỹ nhập khẩu với số lượng lớn là thanh long, 
nhãn, chôm chôm, vải thiều và vú sữa đều được sản 
xuất tại ĐBSCL. 

Một vấn nạn lớn của xuất khẩu rau quả là sự lệ thuộc 
vào thị trường Trung Quốc nhập khẩu theo đường tiểu 
ngạch khiến giá cả và số lượng mua có sự dao động 
cao gây rủi ro nguồn thu bấp bênh. Bên cạnh đó, việc 
chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của các thị trường lớn, 
uy tín có tính cam kết cao hơn cũng đang hạn chế khả 
năng mở rộng thị trường xuất khẩu đầu ra của ngành 
rau quả.
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Các ngành hỗ trợ và liên quan

Chứng nhận chất lượng rau quả

Ngành chứng nhận chất lượng nông sản được xem là 
“nở rộ” trong giai đoạn gần đây nhưng khó mở rộng 
tầm ảnh hưởng do đa phần diện tích canh tác ở 
ĐBSCL nhỏ lẻ, manh mún, chưa đạt yêu cầu quản lý 
trên quy mô lớn. Ngoài ra, mức phí cấp giấy chứng 
nhận khá cao so với thu nhập của người nông dân 
trong khi chính sách Nhà Nước chỉ đảm bảo trợ cấp 
trong một năm. Tập quán canh tác và trình độ kỹ 
thuật hạn chế của nguồn nhân lực cũng là rào cản lớn 
khiến hoạt động chứng nhận chất lượng khó phát 
triển.

Ở trong nước, đến nay Cục Trồng trọt đã cấp chứng 
nhận VietGAP cho hơn 22.600 ha diện tích trồng cây 
ăn trái và cấp 452 mã số vùng trồng cho khoảng 
7.600 ha các loại trái cây như thanh long, chôm 
chôm, nhãn, vải, xoài, vú sữa để xuất khẩu sang các 
thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt như: Hoa 
Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; 
và 1.200 mã số vùng trồng cho các loại trái cây tươi 

như: thanh long, nhãn, vải, xoài, chôm chôm, dưa hấu, 
mít, chuối để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, 
chỉ có khoảng 50.000 ha diện tích sản xuất trái cây 
xuất khẩu ra thế giới, tức mới chỉ chiếm gần 5% diện 
tích cây ăn trái của toàn quốc tham gia vào xuất khẩu. 
Xoài, chôm chôm và mít lần lượt được cấp 131, 53 và 

53 mã số với tổng diện tích 3 loại này đạt gần 40.000 
ha.

Mức phí cấp chứng nhận chất lượng khiến chi phí sản 
xuất tăng trong khi đó khả năng bán rau quả sang các 
thị trường xuất khẩu lớn chưa kịp mở rộng khiến 
người nông dân không có động cơ duy trì việc tham 
gia vào các hệ thống chứng nhận chất lượng. Bài toán 
khó cho ngành chứng nhận chất lượng nông sản đó là 
làm sao để giữ vững và mở rộng được diện tích cây ăn 
trái đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn về an toàn 
quốc tế trong thời gian lộ trình mở rộng thị trường 
xuất khẩu.

Logistics

Thống kê từ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho thấy 
tổng nhu cầu hàng hóa vận chuyển các mặt hàng 
gạo, thủy sản và trái cây thuộc ngành hàng xuất khẩu 
trong khu vực ĐBSCL khoảng 17 – 18 triệu tấn/năm. 
Tuy nhiên, do chưa phát triển dịch vụ logistics kết nối 
vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu nên khoảng 70% 
hàng hóa xuất khẩu vẫn phải chuyển về các cảng ở 
thành phố Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép bằng đường 

bộ, khiến doanh nghiệp phải gánh 
chịu chi phí vận tải cao hơn từ 10% – 
40% tùy tuyến đường.

Theo báo cáo logistics Việt Nam 
2019, tính đến hết tháng 3/2018, cả 
nước đã có  296.469 doanh nghiệp 
đăng ký kinh doanh trong các ngành 
nghề liên quan đến lĩnh vực logistics, 
với số lượng lao động lên đến khoảng 
1,5 triệu người. Trong khi đó, số doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logis-
tics tại khu vực ĐBSCL chỉ chiếm 5,2% 

cả nước. Đầu tư phát triển tốt cho logistics góp phần 
giúp vùng ĐBSCL khắc phục được tình trạng thất 
thoát sau thu hoạch lên đến 45% của nhiều loại nông 
sản, trong đó có rau quả³5. Tiểu vùng kinh tế trung 
tâm ĐBSCL đang có các vị trí chiến lược vừa kết nối 
giao thông vừa có quỹ đất để xây dựng trung tâm 
logistics rất thuận lợi.

Bảng 4.4 Số lượng mã số vùng trồng được cấp tính hết năm 2018

Nguồn: Cục trồng trọt

TT Sản phẩm Số mã số 
được cấp 

Diện tích 
(ha) Địa phương 

01 Thanh long 210 4.000 Long An, Tiền Giang 
02 Chuối 219 20.800  
03 Nhãn 194 9.900  
04 Dưa hấu 157 12.200  
05 Xoài 84 1.600 Đồng Tháp 
06 Chôm chôm 34 349  
07 Mít 19   
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³5 Thanh Tâm (2018) Thất thoát nông sản sau thu hoạch: Điểm nghẽn lớn của nông nghiệp, truy cập tại http://tapchitaic-
hinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/that-thoat-nong-san-sau-thu-hoach-diem-nghen-lon-cua-nong-nghiep-144670.html
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Hợp tác xã, hiệp hội

Khu vực ĐBSCL có khoảng 1.800 hợp tác xã nông 
nghiệp, chiếm 13% tổng số Hợp tác xã nông nghiệp 
của cả nước với trên 230.000 hội viên, chiếm 15% số 
hộ sản xuất của toàn vùng, các hợp tác xã nông 
nghiệp khu vực ĐBSCL đã tổ chức được vùng liên kết 
sản xuất có diện tích lớn nhất cả nước với tổng diện 
tích 450.000 ha, hơn 71% số xã trong khu vực có mô 
hình liên kết sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Theo ước 
tính của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 
1/3 số hợp tác xã nông nghiệp tại ĐBSCL đã tổ chức 
thực hiện được các hoạt động phục vụ và giúp thành 
viên của mình ứng phó, hạn chế những tác động xấu 
do biến đổi khí hậu gây ra. Ngoài các hợp tác xã, 
ĐBSCL cũng có tới hơn 11.700 tổ hợp tác với hơn 
260.000 thành viên, trong đó tổ hợp tác trồng trọt 
chiếm 46%. Đây chính là những nhóm liên kết hỗ trợ 
phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, tạo công ăn 
việc làm cho thành viên và là những hạt giống để 
ĐBSCL phát triển số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các hợp tác xã trong thời gian tới.

Một số mô hình hợp tác, liên kết đã tạo hiệu quả tốt 
trong thời gian qua như: Hợp tác xã Tân Thuận Tây 
(Đồng Tháp) liên kết với công ty Long Uyên để cung 
ứng – tiêu thụ xoài; hợp tác xã Bình Hòa Phước (Vĩnh 
Long) liên kết với công ty rau quả Mekong cung ứng 
tiêu thụ chôm chôm. Tổ hợp tác bưởi da xanh Nhơn 
Thạnh; Tổ hợp tác Cam sành Tân Phú Tây; Tổ hợp tác 
bưởi Mỹ Đức Tây và Tổ hợp tác bưởi, cam sành Mỹ 
Lương,… Tuy nhiên, đa số các Hợp Tác Xã chỉ cung 
cấp một số đầu vào cho xã viên như giống, phân bón, 
vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm; chưa quan 

tâm đúng mức đến nhu cầu hoặc tận dụng, khai thác 
các năng lực về thiết bị, máy móc, dịch vụ sẵn có của 
các xã viên.

Ngoài ra, mô hình “Hội quán” ở tỉnh Đồng Tháp với 
những hoạt động liên kết thiết thực giữa các thành 
viên trong cùng một ngành cũng đã mang lại những 
tác động tích cực đến sự hợp tác và thúc đẩy các liên 
kết ngang. Tuy nhiên, vai trò và tác động của Hiệp hội 
Rau quả Việt Nam (Vinafruit) chưa thể hiện rõ nét đối 
với các nông dân, các nhà sản xuất, các doanh nghiệp 
hoạt động trong cụm ngành rau quả ĐBSCL.

Tổ chức tín dụng

Các tổ chức tín dụng như quỹ bảo lãnh các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, quỹ hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã, 
chương trình khuyến khích chuyển đổi cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp,… tuy ngày càng có nhiều hoạt động 
cung ứng tín dụng cho các hợp tác xã, nông dân cá 
thể và doanh nghiệp nhưng vẫn còn rất thiếu so với 
yêu cầu thực tế. Thời gian hoàn tất các thủ tục để 
được vay khá dài so với nhu cầu mang tính thời vụ của 
sản xuất, thủ tục thế chấp ngân hàng vẫn còn là trở 
ngại lớn. Ngoài ra, kỹ năng soạn thảo phương án hoặc 
kế hoạch sản xuất – kinh doanh của người sản xuất 
để đáp ứng yêu cầu của bộ hồ sơ vay vẫn còn nhiều 
hạn chế nên một số người phải thông qua dịch vụ, gây 
tâm lý ngán ngại khi làm hồ sơ vay. Các hợp tác xã 
cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa tiếp 
cận nhiều với các nguồn vốn này hoặc quy mô vốn 
cho vay cũng còn khá hạn chế so với nhu cầu mở 
rộng sản xuất hoặc trang bị thêm máy móc, thiết bị 
phục vụ công tác sơ chế, đóng gói…
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Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh

Chủ trương chính sách

Trên phạm vi cả nước và trong khu vực hiện nay chưa 
có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển ngành, đặc biệt 
là các chính sách thúc đẩy nông nghiệp an toàn, nông 
nghiệp chất lượng cao. Các chính sách ban đầu chỉ 
dừng lại ở ngành nông nghiệp nói chung thông qua 
việc thúc đẩy các nguồn vốn vay ưu đãi cho đối tượng 
nông dân và nông thôn, hỗ trợ kinh phí thuê chứng 
nhận VietGAP trong một năm đầu.

Chính sách an ninh lương thực khiến cho rất nhiều địa 
phương trong khu vực khó chuyển đổi đất trồng lúa 
sang rau quả tạo rào cản phát triển ngành. Bên cạnh 
đó, mức độ liên kết giữa các tỉnh còn thấp dẫn đến 
chuỗi giá trị sản phẩm rau quả khó có thể phát triển 
trên quy mô rộng lớn hơn.

Bộ NN và PTNT đã chỉ đạo quy hoạch cây ăn quả chủ 
lực trồng tập trung và rải vụ đối với Thanh long, xoài, 
chôm chôm, sầu riêng và nhãn thông qua Quyết định 
số 1648/QĐ-BNN-TT. Ban chỉ đạo thu hoạch rải vụ 
ngoài Sở NN và PTNT tỉnh Bình Thuận làm trưởng 
nhóm cây thanh long; 4 nhóm còn lại đều nằm trong 
các tỉnh thuộc ĐBBSCL, gồm có: Sở NN và PTNT tỉnh 
Tiền Giang làm trưởng nhóm cây sầu riêng, Sở NN và 

PTNT tỉnh Đồng Tháp làm trưởng nhóm cây xoài, Sở 
NN và PTNT tỉnh Bến Tre là trưởng nhóm cây chôm 
chôm và Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long làm trưởng 
nhóm cây nhãn. 

Thực tế cho thấy, đối với việc quy hoạch các cụm 
ngành nông nghiệp, cần điều chỉnh chính sách đất đai 
theo hướng tạo thị trường đất linh hoạt hơn, tăng khả 
năng chuyển dịch đất nông nghiệp trong phạm vi các 
ngành hàng và các đối tượng tham gia sản xuất nông 
nghiệp sao cho đất nông nghiệp có thể được sử dụng 
hiệu quả nhất (nhờ hiệu quả kinh tế theo quy mô, 
chọn được các sản phẩm phù hợp và áp dụng phương 
thức canh tác tiên tiến…).

Đối thủ cạnh tranh

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, kim 
ngạch nhập khẩu rau quả Việt Nam cũng có xu hướng 
tăng liên tục, từ mức 622 triệu USD trong năm 2015, 
năm 2016 đạt 925 triệu USD, năm 2017 là 1.547 triệu 
USD, đến năm 2018 là 1.745 triệu USD và năm 2019 
đạt 1.775 triệu USD. Nguồn nhập khẩu rau quả chủ 
yếu từ Thái Lan, Trung Quốc, Mỹ, Úc, New Zealand, Ấn 
Độ, Myanmar, Hàn Quốc, Nam Phi và Chi lê. Trong đó, 
nhiều loại quả tươi nhập khẩu: xoài, sầu riêng, măng 
cụt, bòn bon, me, táo, cam, quýt và sản phẩm chế 
biến: trái cây sấy, si-rô, nước ép trái cây,… nước ta 
hoàn toàn có thể trồng được.
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Trong khu vực các nước Đông Nam Á, Thái Lan là 
quốc gia có nhiều lợi thế cạnh tranh đối với các sản 
phẩm cùng chủng loại rau quả vùng ĐBSCL. Sản xuất 
nông nghiệp cũng như về chủng loại nông sản của 
Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng nên 
thường ở thế cạnh tranh nhau khi tham gia thị trường 
xuất khẩu. Thái Lan có diện tích 51,3 triệu ha, trong đó 
40% diện tích đất của Thái Lan dành cho nông 
nghiệp. Cụ thể, diện tích đất dành cho hoa màu của 
nước này khoảng 450 ngàn ha; cây ăn trái là khoảng 
1,2 triệu ha. Trong đó, có hơn 1 ngàn loại cây ăn trái 
với 57 loại được trồng với mục đích thương mại. 
Những loại rau quả Thái Lan cạnh tranh mạnh với các 
sản phẩm trong nước cùng chủng loại và đang được 
thị trường nước ta chấp nhận như: nhãn, sầu riêng, 
bòn bon, ổi, xoài, măng cụt, mít. Ngoài ra, một số 
nước khác cũng có một số loại trái cây có mặt trên thị 
trường Việt Nam như sầu riêng của Malaysia, chuối 
Cavendish của Philippines, cam vàng Nevel của Úc,… 

Đánh giá năng lực cạnh tranh cụm ngành 
rau quả

Vấn đề tồn tại của ngành rau quả vùng ĐBSCL đến từ 
hai hướng: bản thân nội lực của vùng và các tác động 
từ bên ngoài. 

Một ngành đóng góp tới gần 20% GDP của cả nước, 
nhưng số doanh nghiệp lại khá khiêm tốn, chiếm 
chưa đầy 1% số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực này. Kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp chủ 
yếu vẫn là kinh doanh hộ gia đình. Tỷ lệ doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm rất nhỏ 
trong cơ cấu doanh nghiệp của Vùng ĐBSCL (năm 
2018 chỉ chiếm 3,8%) và chỉ tập trung mảng dịch vụ. 
Vấn đề đặt ra đối với Phát triển doanh nghiệp tư nhân 
vùng ĐBSCL hiện nay là: (1) Phát triển doanh nghiệp 
tư nhân chưa hướng đến những ngành được coi là thế 
mạnh của vùng; (2) Quy mô của doanh nghiệp khu 
vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế; (3) Tăng trưởng 
vẫn dựa vào huy động và khai thác nguồn lực sản 
xuất, thâm dụng vốn và quá trình chuyển dịch mô 
hình tăng trưởng dựa trên công nghệ, tri thức diễn ra 
còn chậm; (4) Chất lượng tăng trưởng còn chưa cao 
do liên quan đến độ trễ của tác động tăng trưởng kinh 
tế vẫn còn chậm

Nhìn chung, ngành rau quả chưa tranh thủ tốt cơ hội 
kinh doanh xuất khẩu. Nguyên nhân do công tác tiếp 
thị còn yếu và nhất là thói quen canh tác không còn 
phù hợp như lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ 
thực vật. Song song đó, do lịch sử để lại, các vùng 
nguyên liệu trồng rau quả đều manh mún, nhỏ lẻ, khó 
tạo lượng hàng hóa lớn, an toàn và đồng nhất. Giống 
cũng là một nhược điểm cần lưu ý. Vì thế, để xuất 
khẩu vào các hệ thống phân phối hoặc bán lẻ hiện đại 
trên thế giới phải tuân thủ quy trình canh tác, đảm bảo 
các yêu cầu về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 
truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và sử dụng 
giống phù hợp theo yêu cầu của nhà nhập khẩu.
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Hình 4.21 Sơ đồ cụm ngành rau quả ĐBSCL

Giống cây giống Chứng nhận chất lượng

Ngân hàng
Tổ chức tài chính 

Bảo hiểm

Giao thông

Hệ thống phân phối

Trồng trọt

Chế biến

Đất đai

Tiêu thụ

Bộ NN & PTNT Bộ công thương Hợp tác xã Hiệp hội

Khí hậu

Nước

Kỹ thuật

Không có Rất yếu Yếu Trung tính Cạnh tranh Rất cạnh tranh

Nhân lực

Logitics

Thương hiệu

Nhìn chung tất cả những điểm yếu, khó khăn của khu 
vực đều bắt nguồn từ ba điểm chính:

Thứ nhất, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng 
nhất lại gây ra tác động tiêu cực, để lại nhiều hệ lụy. 
Ảnh hưởng của nguồn nhân lực không chỉ đến từ trình 
độ dân trí và năng lực mà còn do thái độ cùng kỹ năng 
làm việc. Những yếu điểm cố hữu lớn nhất của người 
lao động vùng ĐBSCL đến từ tập quán canh tác lạc 
hậu, kỹ thuật canh tác thô sơ nhưng khả năng tiếp thu 
những quy trình mới đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế lại chưa cao. Ngoài ra, tư duy ngắn hạn, chạy 
theo lợi ích trước mắt khiến người nông dân lựa chọn 
nền nông nghiệp lạm dụng hóa chất và dễ bị dẫn dắt 
bởi thương lái hơn là liên kết với hợp tác xã hay các 
doanh nghiệp chế biến và thương mại lớn.

Thứ hai, ĐBSCL là “vùng trũng” về cơ sở hạ tầng giao 
thông, yếu tố được xem là huyết mạch giúp lưu thông 
hoạt động kinh tế. Ngành rau quả ĐBSCL bị ảnh 

hưởng bởi sự yếu kém của hạ tầng giao thông khu 
vực rất lớn do đặc điểm hàng hóa yêu cầu phải đảm 
bảo được độ tươi ngon nên cần được vận chuyển 
nhanh chóng. Giao thông đường bộ và đường thủy 
đều kém phát triển khiến ngành logistics của vùng 
không có động lực để lớn mạnh và cũng chưa hình 
thành các hệ thống vận chuyển quy mô lớn giúp tiếp 
kiệm chi phí giao hàng. Điều này ảnh hưởng đến giá 
cả sản phẩm rau quả làm giảm năng lực cạnh tranh 
ngành.

Thứ ba, các chính sách đặc thù phát triển ngành rau 
quả trên cả nước và khu vực chưa hình thành rõ nét, 
không tạo lực đẩy cho hoạt động trồng trọt, chế biến 
và thương mại. Chính sách an ninh lương thực kìm 
hãm chuyển đổi đất cũng tạo rào cản mở rộng quy 
mô trồng trọt rau quả. Ngoài ra, hoạt động liên kết 
giữa các tỉnh chưa được định hướng và hỗ trợ bởi các 
chính sách quốc gia và khu vực khiến thương hiệu rau 
quả ĐBSCL khó lớn mạnh.

CHƯƠNG IV - 4.1 CÁC CỤM NGÀNH HIỆN HỮU
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Khuyến nghị

Để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu 
quả, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh 
cụm ngành rau quả ĐBSCL, các giải pháp thực hiện 
cần xoay quanh hai tác động chính: nâng cao nội lực 
ngành ở cấp độ khu vực và tạo ngoại lực tác động 
giúp thúc đẩy ngành phát triển thuận lợi.

Nâng cao nội lực ngành ở khu vực

Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa 
học công nghệ; chủ động và tích cực hội nhập quốc 
tế, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 
Đầu tư và hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ 
và đường thủy tại khu vực, đặc biệt nên xúc tiến 
nhanh việc xây dựng tuyến đường cao tốc xuyên suốt 
vùng để đảm bảo hoạt động giao thương, liên kết, kịp 
thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển của ngành.

Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và 
quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ 
và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; hoàn 
thiện về thể chế và chính sách hỗ trợ chuyển đổi trên 
đất trồng lúa; 

Hoàn thiện hạ tầng, đặc biệt là thủy lợi của các vùng 
chuyển đổi, phát triển thủy lợi và phòng chống thiên 
tai thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động các giải 
pháp ứng phó, bảo vệ vườn cây ăn trái; Sử dụng tối đa 
nguồn vật liệu hữu cơ từ rơm rạ, cỏ khô, lá khô, lục 
bình hoặc màng phủ nông nghiệp để phủ gốc giữ ẩm 
cho cây; Cắt tỉa cành, tạo tán gọn, tỉa bớt nụ, hoa để 
hạn chế thoát hơi nước; Củng cố hệ thống đê bao 
xung quanh vườn để ngăn nước mặn xâm nhập; Đo 
độ mặn trước mỗi lần lấy nước và không tưới nước có 
độ mặn cao hơn 1‰ cho cây; đối với một số cây ăn 
trái mẫn cảm với mặn như sầu riêng, chôm chôm, 
măng cụt,… không tưới nước có độ mặn hơn 0,5‰ 
nhằm tránh bị thiệt hại,… 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật 
tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; 

Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, 
kinh doanh trong nông nghiệp; cần hình thành và phát 
triển hình thức Công ty cổ phần nông nghiệp và HTX; 
cần tập hợp nông dân trên cùng vùng quy hoạch sản 
xuất rau quả theo chuỗi liên kết ngang hoặc bằng 
cách gắn liền với một nhóm công ty có cơ sở bảo 
quản, chế biến hàng hóa có thương hiệu và có đầu ra 
phân phối sản phẩm có thương hiệu đó, số hóa các 
nguồn cung cấp và ứng dụng platform trong giao dịch 
rau quả; 

Đẩy mạnh nghiên cứu giải pháp đáp ứng các yêu cầu 
về thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện 
của Vùng, giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, 
mâu thuẫn có tính liên ngành, liên Vùng, liên tỉnh và 
phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, so sánh của 
Vùng, biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

Tạo ngoại lực tác động thúc đẩy

Phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông sản cả trong 
nước và xuất khẩu; tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ, 
cơ giới hóa sản xuất. 

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn. Tận dụng thế mạnh cửa 
từng địa phương trong mối quan hệ liên kết kinh tế 
tổng thể và quy hoạch phát triển kinh tế Vùng (bao 
gồm cả công nghiệp, xây dựng, giao thông, thương 
mại, dịch vụ, khoa học công nghệ, nông nghiệp,…) để 
xác định thế mạnh về nông nghiệp của mỗi địa 
phương cần tập trung.

Nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp 
và thu nhập của người sản xuất nông nghiệp thông 
qua việc ứng dụng ICT trong sản xuất – kinh doanh và 
ứng dụng công nghệ sau thu hoạch đối với nông sản. 
Đề xuất Bộ NN và PTNT hỗ trợ xây dựng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc nông sản kết hợp với hệ thống quản 
lý nông trại tiên tiến giúp các nhà sản xuất và doanh 
nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước thuận lợi hơn 
trong việc tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực cung 
ứng sản phẩm.



Gắn chặt với thực tiễn sản xuất kinh doanh thông qua 
Liên kết giữa Sở KHCN và Khu Nông Nghiệp Công 
Nghệ Cao trong việc thu hút các sáng kiến, phát minh 
ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả cao 
thông qua các “innovation voucher”, đơn đặt hàng, tổ 
chức hội đồng sáng kiến nông nghiệp gồm các doanh 
nghiệp – các nhà khoa học và cơ quan quản lý để đặt 
hàng nghiên cứu giải quyết các vướng mắc trong 
hoạt động sản xuất - kinh doanh thực tiễn...Nên xây 
dựng một diễn đàn Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao để trao đổi các vấn đề về kỹ thuật, các sáng kiến 
thị trường…với sự đóng góp từ các khu nhằm duy trì 
hoạt động trao đổi học thuật, kinh nghiệm thực tiễn 
và phát huy các ý tưởng sáng tạo trong nông nghiệp

Xây dựng các mô hình liên kết chuyển giao công nghệ 
thực hiện theo cơ chế cụ thể như sau:

 Liên kết giữa các Khu Nông nghiệp ứng dụng 
Công nghệ cao: Mỗi khu Nông nghiệp ứng dụng Công 
nghệ cao ở các khu vực khác nhau có chức năng theo 
quy định pháp luật tương tự nhau, nhưng do đặc thù, 
lợi thế của mỗi khu vực khác nhau nên đặt trọng tâm 
vào các lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 
khác nhau. Do vậy, nên phân vai rõ ràng đối với từng 
Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao chuyên 
sâu vào lĩnh vực nuôi trồng khác nhau để tránh tình 

trạng nghiên cứu trùng lắp công nghệ giữa các khu 
gây lãng phí ngân sách. Khi thực hiện lĩnh vực được 
phân vai, các Khu Nông nghiệp Công nghệ cao cần 
kết nối với nhau trên các phương diện: (1) chia sẻ và 
trao đổi thông tin (có thể tạo cơ sở dữ liệu chung giữa 
các Khu Nông nghiệp Công nghệ cao); (2) trao đổi 
chuyên gia; (3) trao đổi chuyển giao công nghệ; (4) hỗ 
trợ giới thiệu và thu hút đầu tư. Cơ chế này cần được 
ban hành dưới dạng văn bản cấp quốc gia để thống 
nhất thực hiện liên kết giữa các Khu Nông nghiệp ứng 
dụng Công nghệ cao.

 Liên kết giữa Khu Nông nghiệp ứng dụng 
Công nghệ cao với doanh nghiệp: đối với những lĩnh 
vực cần thiết phải kết nối giữa doanh nghiệp với nông 
dân, công nghệ cần được chuyển giao cho doanh 
nghiệp để doanh nghiệp sử dụng công nghệ như tài 
sản đầu tư cho nông dân và nông dân sẽ sản xuất sản 
phẩm để bán lại cho doanh nghiệp. Cách chuyển giao 
công nghệ này nhằm giúp cho người nông dân nhận 
thức được lợi ích để thực hiện tốt cam kết với doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, nhà nước cần xác định những loại 
công nghệ nào nên chuyển giao theo hình thức này. 
Ngoài ra, đối với các công nghệ sau thu hoạch cần 
được quan tâm để giới thiệu doanh nghiệp sử dụng 
nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt.
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 Liên kết giữa Khu Nông nghiệp ứng dụng 
Công nghệ cao với hợp tác xã: Đối với các lĩnh vực mà 
hợp tác xã có khả năng tìm kiếm đầu ra, bao tiêu sản 
phẩm cho nông dân, Khu Nông Nghiệp Công Nghệ 
Cao nên ưu tiên chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ cho hợp tác xã để các hợp tác xã sử 
dụng công nghệ, kỹ thuật đó như tài sản đầu tư cho 
xã viên nhằm thu hút nông dân tham gia hợp tác xã.

 Liên kết giữa Khu Nông nghiệp Công nghệ 
cao với các Trường/Viện: phối hợp thực hiện các đề 
tài nghiên cứu triển khai, thử nghiệm và chuyển giao 
công nghệ. Khu Nông nghiệp công nghệ cao nên giữ 
vai trò như cơ sở thí nghiệm, trình diễn mô hình công 
nghệ, thực hành các nghiên cứu công nghệ cao ứng 
dụng trong nông nghiệp của các Trường/Viện; đồng 
thời đảm nhận chức năng chuyển giao công nghệ từ 
các nghiên cứu của Trường/Viện cho doanh nghiệp, 
hợp tác xã, nông dân. Các nhà nghiên cứu khoa học ở 
Trường/ Viện rất khó có thể thực hiện việc chuyển 
giao công nghệ vì muốn bán được công nghệ cần có 
mô hình trình diễn và chi phí cho các hoạt động 
truyền thông, do đó, hoạt động này cần Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao thực hiện thay. Đồng thời, nhà 
trường là nơi tiếp nhận công nghệ đã thử nghiệm 
thành công để đào tạo phát triển nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
Chức năng này cần được luật hoá, áp dụng trên phạm 
vi cả nước để đảm bảo tính nhất quán khi thực hiện.

Thực tế cho thấy, đối với các hình thức tổ chức sản 
xuất – kinh doanh rau quả ĐBSCL, cần khuyến khích 
tổ chức lại việc sản xuất nông nghiệp của các hộ gia 

đình, tăng sự liên kết tự nguyện giữa nông dân để tạo 
vị thế tốt hơn, hiệu quả cao hơn cho nông dân trong 
việc tiếp cận với các nguồn cung ứng các dịch vụ, vật 
tư thiết yếu, tiếp cận thị trường đầu ra, cũng như tăng 
tiếng nói của nông dân đối với chính sách và việc thực 
thi chính sách. Mô hình “hội quán nông dân” ở Đồng 
Tháp rõ ràng hữu hiệu hơn nhiều so với các hợp tác 
xã, cần được tham khảo kỹ lưỡng. Song song đó, cần 
khuyến khích ứng dụng các mô hình kinh tế chia sẻ, 
kinh tế tuần hoàn trong các cụm nông nghiệp, thúc 
đẩy thực hiện phương châm “more from less” vừa để 
giảm giá thành, vừa xanh hóa hơn nữa hoạt động 
nông nghiệp ở ĐBSCL. Ngoài ra, cần quan tâm đến 
việc xóa bỏ các rào cản, trong đó rào cản môi trường 
kinh doanh như khả năng tiếp cận thị trường, khả 
năng tiếp cận nguồn lực, khả năng tiếp cận thông tin 
và các chi phí không chính thức, chi phí kinh doanh, 
chi phí tuân thủ,… đóng vai trò rất quan trọng. Việc cải 
thiện môi trường kinh doanh là vấn đề hết sức quan 
trọng, đây là một giải pháp tổng thể, liên tục và lâu 
dài. Những cải thiện này không chỉ khuyến khích các 
doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản 
xuất – kinh doanh mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức cung cấp dịch vụ đa dạng hóa và nâng 
cao chất lượng các dịch vụ của họ. Bên cạnh đó, rất 
cần những giải pháp đáp ứng các yêu cầu về thích 
ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của Vùng, 
giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn 
có tính liên ngành, liên Vùng, liên tỉnh và phát huy tối 
đa các tiềm năng, lợi thế, so sánh của Vùng, tìm thấy 
cơ hội từ thách thức trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội 
nhập kinh tế quốc tế.
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Cụm ngành du lịch

Du lịch như viên ngọc, được sinh ra tự nhiên sau một 
khoảng thời gian đủ dài để kết tụ những tinh hoa đất 
trời. Tuy nhiên, để viên ngọc đó có thể tỏa sáng và thu 
hút mọi ánh mắt thì còn cần phải có sự mài giũa, 
đánh bóng của các nghệ nhân. Các tài nguyên du lịch 
cũng cần thời gian để định hình và mang một dáng 
dấp riêng phù hợp thị hiếu du khách, nhưng để sản 
phẩm dịch vụ du lịch có thể phát triển thành một tổng 
thể tinh tế và sáng tạo đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của 
các chính sách, các đối tượng và các ngành liên quan.

Trước đây, du lịch được xem như một loại hình dịch vụ 
giải trí của giới nhà giàu và còn khá xa lạ ở Việt Nam. 
Ngày nay, sản phẩm du lịch đang trở nên ngày càng 
thiết yếu, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, học hỏi 
nâng cao giá trị bản thân và giúp tái tạo nguồn năng 

lượng trong cuộc sống của nhiều người. Sự thay đổi 
này bắt nguồn từ thu nhập của người dân cũng như 
quy mô của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Theo 
xu hướng chung này, ngành du lịch tại Việt Nam sẽ 
tiếp tục phát triển nhanh, tuy nhiên, hình thái và cách 
thức tổ chức hoạt động du lịch cũng thay đổi liên tục 
qua các giai đoạn đòi hỏi tính năng động, sáng tạo 
trong việc cung cấp dịch vụ này.

ĐBSCL có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú 
nhưng nếu chỉ dựa vào lợi thế ấy để phát triển thì 
không thể nâng cao năng lực cạnh tranh vùng. Đối với 
một khu vực như ĐBSCL, việc tiếp cận dưới góc nhìn 
cụm ngành sẽ giúp chỉ ra những lợi thế và điểm nghẽn 
phát triển. Xét về năng lực cạnh tranh, 4 nhóm yếu tố 
cần được nhận định và phân tích là: các yếu tố cấu 
thành sản phẩm du lịch, thị trường tiềm năng, các 
ngành hỗ trợ và bối cảnh chính sách phát triển du lịch.
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Các yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch 
ĐBSCL

Tài nguyên du lịch

Căn cứ vào đặc điểm và khả năng thiết kế các sản 
phẩm du lịch tương ứng, tài nguyên du lịch vùng 
ĐBSCL có thể chia ra làm hai nhóm chính:

Tài nguyên thiên nhiên

ĐBSCL với diện tích toàn vùng gần 40.000 km², gồm 
12 tỉnh và thành phố Cần Thơ, bao gồm phần đất liền 
và biển đảo phía Tây của tổ quốc. Nghĩ đến du lịch 
miền Tây Nam Bộ, hình ảnh đặc trưng hiện lên trong 
đầu du khách sẽ là đồng bằng trồng lúa; sông – rạch 
chằng chịt và đảo ngọc Phú Quốc. Thoạt nhìn lướt 
qua, cảnh quan phần đất liền tương đối giống nhau, 
nhưng nếu đi sâu thì không hẳn như vậy, ĐBSCL có 
các tiểu vùng tương đối khác nhau. 

 Vùng trồng cây ăn trái ven sông Tiền, sông 
Hậu mà nhà văn Sơn Nam gọi là “Miệt vườn”, nay 
thuộc toàn bộ hoặc một phần các tỉnh Vĩnh Long, 
Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh 
và thành phố Cần Thơ.
 Vùng ngập nước Đồng Tháp Mười bao phủ 
phần lớn diện tích các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng 
Tháp; và Tứ giác Long Xuyên thuộc An Giang, Kiên 
Giang.
 Vùng ngập mặn ven biển của các tỉnh Tiền 
Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên 
Giang.
 Các đảo ngoài Biển Tây, trong đó lớn nhất là 
Phú Quốc.

Sự khác biệt này mang tính tương đối không chỉ đến 
từ đặc điểm tự nhiên mà còn bởi vị trí địa lý, định 
hướng phát triển và cách thức khai thác tài nguyên 
của các địa phương.

Như vậy có thể nói tài nguyên thiên nhiên của ĐBSCL 
tương đối đa dạng, có thể phát triển được nhiều loại 
hình sản phẩm gắn với “trời, đất, nước” phù hợp thiết 
kế các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm 
(homestay).

Tài nguyên văn hóa, tôn giáo

ĐBSCL là một vùng đất mới, dấu ấn về các các di tích, 
kiến trúc lịch sử, tôn giáo không nhiều nếu so với Miền 
Trung, Miền Bắc. Tuy vậy các tài nguyên nhân văn ở 
ĐBSCL lại có sự khác biệt lớn, có thể kể đến là: 

 Các xóm - ấp được xây dựng dọc theo sông, 
rạch với quan niệm “chỗ nào nước chảy là nơi đất tốt”, 
và các đô thị “trên bến dưới thuyền”, cùng những chợ 
nổi trên sông tạo thành một nền văn hóa sông nước 
miền Tây độc nhất vô nhị trong cả nước.
 Văn hóa Khmer với hàng trăm ngôi chùa cổ 
kính có ở hầu hết các tỉnh ĐBSCL nhưng tập trung 
đông nhất là ở Sóc Trăng và Trà Vinh. 
 Các lễ hội lớn trong năm của ba dân tộc Kinh, 
Hoa, Khmer, trong đó hấp dẫn nhất là lễ hội đua ghe 
Ngo diễn ra vào cuối tháng 10.
 Các loại hình âm nhạc của người Việt như ca 
cổ, cải lương, và đờn ngũ âm của bà con Khmer chỉ có 
ở vùng đất này.

Tất cả những tài nguyên hữu hình và vô hình đã tạo 
nên chất liệu quý giá để thiết kế các sản phẩm du lịch 
văn hóa, tâm linh đa dạng ở vùng ĐBSCL.

Nhìn chung, tài nguyên ĐBSCL phong phú và đặc sắc 
phù hợp thiết kế các sản phẩm du lịch đa dạng phục 
vụ nhu cầu và thị hiếu của nhiều đối tượng du khách 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các sản phẩm du lịch 
của mỗi địa phương ít khác biệt nên khả năng thu hút 
khách đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng doanh thu 
là rất khó khăn. Các doanh nghiệp và nhà nông trong 
vùng thường sao chép sản phẩm du lịch của nhau do 
chưa hiểu biết sâu về bản chất tài nguyên du lịch và 
thiếu kiến thức chuyên môn về phát triển sản phẩm. 
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Điều kiện tự nhiên

ĐBSCL hầu như không bị ảnh hưởng bởi các hiện 
tượng thiên tai bất khả kháng như động đất, sóng 
thần, bão, lũ nên việc xây dựng các cơ sở du lịch cũng 
như tổ chức tour đến có rất ít rủi ro so với các vùng 
khác. Bên cạnh đó, nhờ nhiệt độ trung bình khoảng 
300C nên có thể làm du lịch quanh năm mà không bị 
ảnh hưởng bởi mùa đông lạnh giá.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu về bản chất môi trường thì 
ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng quá trình khai 
thác quá mức các tiềm năng, nền nông nghiệp hóa 
chất đang gây mất cân bằng hệ sinh thái vùng, nguồn 
nước ngầm bị ô nhiễm nghiêm trọng. ĐBSCL đang 
dần trở nên ít đáng sống hơn khiến nơi đây kém hấp 
dẫn với du khách.

Các trung tâm du lịch của ĐBSCL hiện nay tập trung 
chủ yếu trong hệ sinh thái nước ngọt, đó là khu vực 
trồng lúa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản. Do nước 
biển ngày càng xâm nhập sâu vào đất liền, nên hệ 
sinh thái nước ngọt sẽ bị thu hẹp, dẫn đến nguy cơ đe 
dọa các trung tâm du lịch này. Nếu không có sự thay 
đổi để thích ứng bằng cách phát triển các sản phẩm 
mới gắn với hệ sinh thái nước mặn và nước lợ, thì 
nguy cơ các điểm du lịch hiện nay ở vùng nông thôn, 
sẽ khó tồn tại.

Nguồn nhân lực

Du lịch ở một khu vực như ĐBSCL cần được định 
nghĩa rộng hơn, bao gồm những dịch vụ xoay quanh 
tất cả các hoạt động của du khách như ăn, ở, đi lại, 
tham quan, mua sắm,… Chính vì tính chất không thể 
khu trú trong một địa điểm hay một loại hình duy nhất 
nên yêu cầu về nguồn nhân lực cần được hiểu là nhân 
tố con người có tính chất hỗ trợ, tác động trực tiếp và 
gián tiếp đến tất cả các dịch vụ có trong sản phẩm du 
lịch. Nguồn nhân lực ở đây có thể nhìn nhận theo hai 
nhóm: trực tiếp và gián tiếp.

Nhân lực trực tiếp

Nhân lực làm việc trong các công ty lữ hành hầu hết 
chỉ có khả năng tổ chức tour cho khách nội địa, chứ ít 
có khả năng làm tour cho khách nhập trực tiếp vào 
ĐBSCL. Nói cách khác, họ chỉ mới có chuyên môn 
làm việc với người Việt Nam và xây dựng các tour 
ngắn, đơn giản. Việc tổ chức tour cho khách nước 
ngoài đến ĐBSCL, sau đó tiếp tục đi các vùng khác và 
các nước lân cận, đều do các công ty đóng ở TPHCM 
và Hà Nội đảm nhận. Vì vậy ĐBSCL chỉ được coi như 
phần “cộng thêm” của các tour này, nên lợi tức thu 
được trong chuỗi giá trị là rất thấp.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo du lịch của 
các trường trong vùng không có sự khác biệt so với 
TPHCM, nên sinh viên sau khi tốt nghiệp thường 
hướng đến tìm việc làm ở các đô thị, trong khi các địa 
phương rất thiếu nhân lực để phát triển các điểm du 
lịch ở vùng nông thôn.

Những người trẻ được đào tạo từ các trường đại học 
và cao đẳng không có xu hướng trở về quê hương lập 
nghiệp, nên không có đủ nguồn nhân lực tốt để phục 
vụ chiến lược phát triển du lịch. Đây là thực trạng mà 
tất cả các tỉnh đều đang gặp phải, đặc biệt là những 
địa phương cách xa TP Cần Thơ. 

Nhân lực gián tiếp

Là “vùng trũng” giáo dục của cả nước với tỷ lệ bỏ học 
cao, ĐBSCL đối diện với khó khăn đến từ trình độ dân 
trí thấp và chất lượng lao động không cao, đây là vấn 
đề cốt lõi khiến khu vực khó xây dựng được nền tảng 
văn hóa đặc trưng, kỹ năng ứng xử đẹp và thái độ 
chuyên nghiệp khi cung ứng sản phẩm du lịch đến du 
khách, đặc biệt là khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, một số tập tục văn hóa, tín ngưỡng ăn 
sâu vào lối sống và suy nghĩ của người dân miền Tây 
Nam Bộ đang đi ngược lại với yêu cầu phát triển các 
sản phẩm du lịch đòi hỏi tính chuyên nghiệp và tác 
phong công nghiệp.
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Hạ tầng giao thông

Giao thông đường bộ ĐBSCL yếu kém, chưa hình 
thành được tuyến cao tốc xuyên suốt cho cả khu vực. 
Các tuyến đường bộ hiện tại xuống cấp, chất lượng 
mặt đường xấu, diện tích hẹp, thường xuyên xảy ra 
ách tắc khiến việc di chuyển khó khăn và mất thời 
gian gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh 
cụm ngành du lịch. Đặc điểm này khiến du khách có 
xu hướng chọn các địa phương có khả năng kết nối 
giao thông thuận tiện để trải nghiệm dẫn đến khả 
năng liên kết du lịch khu vực hạn chế, chỉ một số tỉnh 
có lợi thế mới đẩy mạnh hoạt động du lịch nhưng 
cũng chỉ xoay quanh những sản phẩm đơn lẻ.

Tuy có hệ thống sông lớn nhất nước, cùng bờ biển dài 
hàng trăm ki-lô-mét, nhưng hạ tầng để khai thác du 
lịch gắn với mặt nước rất hạn chế. Việc thiếu các bến 
cảng chuyên dùng, hay bến cảng dùng chung với dịch 
vụ logistic khiến cho không thể khai thác các loại hình 
du lịch bằng tàu lớn – vốn dĩ đem lại doanh thu và lợi 
nhuận cao hơn nhiều so với khai thác tour bằng tàu 
thuyền nhỏ. Bên cạnh đó, ĐBSCL cũng nằm ngay trên 
tuyến du lịch tàu biển Đông Nam Á, nên nếu có cảng 
dành cho loại du thuyền này, thì việc kết nối với Singa-
pore, Thái Lan, Malaysia sẽ tạo ra bước đột phá cho 
du lịch Việt Nam.

Thương hiệu điểm đến

Trong các giáo trình địa lý trên thế giới, tên Mekong 
Delta được đề cập đến rất nhiều, gắn liền với hình ảnh 

vùng đồng bằng rộng lớn do sông Mekong tạo ra. Nếu 
khai thác tốt hơn thương hiệu này, thì các địa phương 
ĐBSCL dễ dàng tiếp thị điểm đến đến khách quốc tế.

Điều kiện cầu

ĐBSCL tiếp giáp TPHCM và các tỉnh công nghiệp 
Miền Đông – thị trường du lịch nội địa lớn nhất nước; 
gần cửa khẩu Tân Sơn Nhất – nơi đón hơn 50% khách 
nhập của quốc gia qua đường hàng không, và nằm 
trên tuyến du lịch quan trọng nhất nối với Campuchia 
và Thái Lan. Đối với khách Miền Bắc, thì ĐBSCL là một 
trong những điểm đến mà họ ưa thích nhất, đặc biệt 
là các địa danh như Mũi Cà Mau, Phú Quốc, Cần Thơ. 
Hiện nay có nhiều đường bay nối ĐBSCL với các tỉnh/ 
thành miền Bắc, thì lượng khách cao cấp (là khách đi 
máy bay) đến đây sẽ tăng nhanh.

Ngoài ra, đây cũng là vùng du lịch có tài nguyên khác 
biệt nhất so với các 6 vùng du lịch trọng điểm khác 
của quốc gia, là mặc nhiên gắn với cảnh đồng lúa, 
sông nước và ánh nắng chan hòa quanh năm. Trên 
thế giới, hoạt động du lịch nông nghiệp đã rất thành 
công ở một số quốc gia như Mỹ, Israel, Đài Loan,… và 
được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh như một xu 
hướng của ngành. Ở Việt Nam, đặc biệt là ĐBSCL với 
phong cảnh đồng ruộng, làng quê được kỳ vọng sẽ 
thu hút đối tượng du khách đến từ xứ lạnh như Châu 
Âu, Mỹ, Canada, Úc đến trải nghiệm.  ĐBSCL có rất 
nhiều rau, củ, quả nhiệt đới và tôm – cá tươi ngon. 
Những thứ mà khách thường thấy trong tủ lạnh, thì 
khi đến đây họ có thể tự tay thu hoạch, đánh bắt, chế 
biến và thưởng thức. 
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Tình hình thu hút du khách

Theo thống kế của các địa phương trong vùng, tình 
hình phát triển du lịch trong năm 2019 đem lại kết quả 
như sau:

Căn cứ theo thống kê này, thì có thể thấy lượng khách 
lớn hơn so với các thống kê về du lịch của toàn vùng. 
Tuy vậy nếu căn cứ vào hạ tầng, dịch vụ du lịch và số 
phòng lưu trú, thì số liệu báo cáo của một số địa 
phương có thể không tương thích với năng lực đón 
khách trên thực tế của họ. Trong đó tỉnh đón được 
nhiều khách nhất là An Giang (9,2 triệu lượt) còn tỉnh 
có doanh thu du lịch cao nhất là Kiên Giang (22.000 tỷ 
đồng). Các tỉnh / thành thu hút được đông khách nhất 
do có nhiều sản phẩm du lịch, hoặc sản phẩm du lịch 
của họ khác lạ, trong đó với An Giang là hành hương, 
Kiên Giang là đảo Phú Quốc, Cần Thơ là lưu trú và 
dịch vụ ban đêm. Những địa phương có doanh thu 
cao phần lớn do nắm được những công đoạn quan 
trọng nhất trong chuỗi giá trị du lịch là lưu trú, mua 
sắm và hoạt động ban đêm.

Nguồn : Niên giám Thống kê 2019

Bảng 4.6 Tổng số khách nội địa và doanh thu du lịch 
ĐBSCL năm 2018 và 2019

 Năm 2018 Năm 2019 
Tăng 

trưởng 
(%) 

Tổng số khách 
nội địa (lượt) 23.270.200 26.132.220 12,3 

Tổng doanh 
thu (tỷ đồng) 9.500.000 12.000.000 26,6 

Cơ cấu nguồn khách

Khách nội địa

Hiện chưa có các nghiên cứu hoàn chỉnh, nhưng qua 
khảo sát thực tế có thể thấy khách nội địa của ĐBSCL 
đến từ các nguồn chính là nội vùng, Miền Đông, Miền 
Bắc và Miền Trung. Trong đó khách nội vùng ít lưu trú, 
khách Miền Đông có khoảng một nửa lưu lại ít nhất 1 
đêm; khách Miền Bắc, Miền Trung từ 2 đêm trở lên. 
Nếu phân loại khách theo chi tiêu, thì khách Miền Bắc 
thường yêu cầu dịch vụ tương đương 3 sao, được coi 
là đối tượng khách cao cấp, nên nhiều tỉnh/ thành 
đang hướng đến thu hút nhiều hơn thị trường này.

Theo Niên giám Thống kê, thì trong 2 năm gần đây du 
lịch ĐBSCL đạt được lượng khách nội địa và doanh 
thu như sau:

So với cả nước, lượng khách nội địa đến ĐBSCL trong 
năm 2019 chiếm hơn 30% (26 triệu so với 85 triệu), 
nhưng tổng doanh thu lại chiếm chưa đến 2% (12.000 
tỷ so với 700.000 tỷ).

Tuy vậy, nếu căn cứ vào báo cáo của Bộ Văn Hóa, Thể 
Thao và Du lịch tại Hội thảo Liên kết phát triển du lịch 
giữa TP HCM và 13 tỉnh – thành ĐBSCL, ngày 

14/12/2019 tại Bạc Liêu, thì năm 2019, lượng du 
khách đến ĐBSCL ước đạt 47 triệu lượt, khách lưu trú 
ước đạt 13,5 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch 
ước đạt 30 nghìn tỷ đồng. 

Có thể phương pháp thống kê của các cơ quan không 
giống nhau, cho ra các con số khác nhau, nên bức 
tranh du lịch của ĐBSCL không sáng sủa. Tuy vậy, nếu 
căn cứ vào báo cáo của từng tỉnh/ thành riêng lẻ, thì 
tình hình phát triển du lịch ở vùng này không hẳn là 
kém sôi động.

Nguồn : Sở Du lịch; Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; 
Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch của 13 tỉnh/ 
thành ĐBSCL.

Bảng 4.5 Lượng khách và doanh thu du lịch của các 
tỉnh/thành ĐBSCL năm 2019

*Ghi chú: Tổng số khách được làm chẵn đến đơn vị 
nghìn khách

Địa phương 
Tổng số 
khách  

(triệu lượt) 

Lượng khách 
quốc tế 

(lượt người) 

Doanh thu  
(tỷ đồng) 

An Giang 9,2 120.000 5.500 
Cần Thơ 8,9 410.000 4.400 
Kiên Giang 8,8 714.000 22.000 
Đồng Tháp 4,0 86.000 1.051 
Bạc Liêu 2,5 73.500 2.308 
Sóc Trăng 2,4 90.000 1.020 
Tiền Giang 2,1 850.000 1.160 
Bến Tre 1,9 800.000 1.791 
Long An 1,8 23.500 782 
Cà Mau 1,7 29.000 2.500 
Vĩnh Long 1,5 215.000 525 
Trà Vinh 1,0 30.000 359 
Hậu Giang 0,5 25.000 172 
Tổng 46,3 3.466.000 43.568 
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Khách quốc tế 

Năm 2019 khách quốc tế đến ĐBSCL ước đạt 3,5 triệu 
lượt (chiếm gần 20% tổng lượng khách quốc tế đến 
Việt Nam cùng năm), trong đó đa phần đi về trong 
ngày. Những khách lưu lại qua đêm thường đến từ 
Châu Âu, Mỹ, Úc và họ thích các loại hình lưu trú vùng 
quê như lodge, homestay, resort, du thuyền, và khách 
sạn 4-5 sao.

Thử lấy trường hợp thống kê số lượt khách quốc tế 
đến Vĩnh Long làm điển hình, ta có kết quả cơ cấu 
khách phân theo quốc tịch như biểu đồ sau:

Căn cứ theo thống kê này, với 3 thị trường khách du 
lịch chính của Việt Nam (chiếm hơn 60%) là Trung 
Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, ĐBSCL lại đón được 
không nhiều, thậm chí tỷ lệ lưu trú của họ còn thấp 
hơn nữa. Như vậy nếu muốn tăng số lượng khách 
quốc tế, ĐBSCL nhất thiết phải khai thác được các thị 
trường dẫn đầu này và giữ họ ở lại lâu hơn.

¹¹ Dẫn số liệu từ https://vietnambiz.vn/du-lich-dbscl-ba-diem-yeu-cot-tu-2019113007421406.htm

Hình 4.22 Cơ cấu khách quốc tế đến Vĩnh Long
phân theo quốc tịch 2019 (%)

Nguồn : Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Long

Malaysia

Pháp

Trung Quốc

Đức

Úc

Hà Lan

Anh

Mỹ

Nhật

Singapore

Khác

18%

16%

12%
18%

9%

9%

6%
2%

2%
4%

4%
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Các ngành hỗ trợ và liên quan

Các doanh nghiệp du lịch có trụ sở ĐBSCL hầu hết có 
quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, thương hiệu yếu. Các 
hộ nông dân muốn chuyển đổi từ sản xuất nông 
nghiệp sang làm du lịch lại không đủ vốn và thiếu 
nhân lực có chất lượng.

Các sở ngành quản lý trực tiếp, đặc biệt là sở 
VHTTDL, ở hầu hết các địa phương đều chỉ làm tròn 
trách nhiệm vừa đủ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
một ngành đòi hỏi tính năng động và mức độ cạnh 
tranh cao như du lịch. Điều này một phần đến từ thể 
chế chưa đủ mạnh của khu vực công chưa tạo được 
động lực tư duy sáng tạo và đột phá, mặt khác, năng 
lực chuyên môn còn hạn chế của một bộ phận cán bộ 
công chức ngành cũng là một rào cản lớn.

Tác động của các hiệp hội du lịch, hiệp hội doanh 
nghiệp ở địa phương khá mờ nhạt, vai trò đối thoại 
giữa các bên, vận động chính sách và giải quyết các 
vấn đề nút thắt liên quan đến ngành chưa đem lại 
nhiều giá trị như kỳ vọng.

Bối cảnh và chính sách phát triển du lịch 
khu vực ĐBSCL

Hiện nay các tỉnh/ thành đều ban hành nghị quyết về 
phát triển du lịch với các hỗ trợ khác nhau, tuy nhiên 
thiếu sự phối hợp để các chính sách này có những 
điều khoản tương đồng giữa các địa phương. Việc liên 
kết để nghiên cứu thị trường, tiếp thị điểm đến dưới 
thương hiệu vùng (Mekong Delta), chưa có. Do vậy có 
những tỉnh hoặc nhóm cụm tỉnh phía đông, phía tây, 
thường tổ chức các chương trình xúc tiến riêng lẻ, rời 
rạc, hiệu quả thấp.

Trên thế giới, du lịch nông nghiệp có nhiều tên gọi 
khác nhau, như agritourism, agro-tourism, rural 
tourism, farm tours,… và được nhiều quốc gia coi là 

loại hình du lịch chính. Theo Filippo (2008), cách đây 
hơn 10 năm ở Thụy Sĩ đã có khoảng 20% trang trại mở 
du lịch, còn theo Hiệp hội Kỳ nghỉ Nông Trại (Farm 
Holidays) của Áo, thì các hội viên của họ ngay từ đầu 
đã thiết kế trang trại là để làm du lịch, vì dịch vụ này 
đem lại từ 30 đến 40% lợi nhuận. Áo là một trong 
những quốc gia có thu nhập từ du lịch trên đầu dân 
cao nhất thế giới, phần lớn là nhờ du lịch nông nghiệp. 

Với tài nguyên đa dạng, khí hậu tốt quanh năm, nên 
ĐBSCL có lợi thế để phát triển loại hình du lịch này.Vì 
vậy, sau Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động du 
lịch nông nghiệp ở ĐBSCL”, do Tổng Cục Du lịch tổ 
chức tại An Giang, ngày 01/10/2018, thì nhiều địa 
phương trong vùng đã đẩy mạnh phát triển du lịch 
nông nghiệp. Kết quả ban đầu là khách từ các đô thị 
trong vùng và TP HCM rất thích trải nghiệm các hoạt 
động trong nhà vườn, trên đồng ruộng, vuông tôm và 
lưu trú trong các farmstay, bungalow. Các tỉnh đang 
thu được nhiều khách từ các sản phẩm du lịch nông 
nghiệp có thể kể đến là Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc 
Trăng, Hậu Giang. Theo dự báo của nhiều chuyên gia 
trong ngành, thì đây sẽ là xu hướng mới, giúp ĐBSCL 
phát triển du lịch bền vững trên thế mạnh về nông 
nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.

Đại dịch Covid-19 là một thảm họa mà cả thế giới 
chưa từng trải qua, trong đó có rất nhiều ngành kinh 
tế bị ảnh hưởng, nhưng có lẽ du lịch là một trong 
những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước đây 
những điều kiện thuận lợi để ngành du lịch thế giới 
phát triển liên tục trong hơn 20 năm qua (UNWTO, 
2019) là đi lại thuận tiện, dịch vụ đa dạng và sức khỏe 
được đảm bảo, thì nay hầu như không còn nữa. Hiện 
nay biên giới đóng cửa, đi lại khó khăn, chi phí y tế 
tăng cao, rủi ro lớn,… chính là những trở ngại mà 
ngành du lịch toàn cầu đã gặp phải.



232

Theo Tổng cục Du lịch thì ngành du lịch Việt Nam 
đem lại doanh thu hàng năm tương đương 10% GDP 
và tạo ra hơn 4 triệu việc làm. Nhưng do ảnh hưởng 
của Covid-19, nên 6 tháng đầu năm 2020 các cơ sở 
kinh doanh du lịch chỉ đạt khoảng 20% công suất, làm 
cho số lượng nhân viên phải nghỉ việc có nơi lên đến 
70 – 80%. Đặc biệt các đơn vị chuyên về khách xuất 
và khách nhập (outbound, inbound) hầu như không 
còn doanh thu vì Chính phủ đóng cửa biên giới nên 
khách không thể vào, ra được. 

Tuy chịu ảnh hưởng của tình hình chung trên thế giới, 
nhưng Việt Nam nhờ chống dịch thành công, nên về 
lâu dài sẽ là quốc gia được hưởng lợi từ thành tích 
này. Theo dự báo của nhiều chuyên gia thì khi các nhà 
khoa học tìm được vaccine và thuốc điều trị Covid-19, 
khách sẽ đi du lịch trở lại, chắc chắn những điểm đến 

an toàn như Việt Nam sẽ nằm trong ưu tiên chọn lựa 
của họ. 

Là một trong những vùng không có lây nhiễm 
Covid-19 trong cộng đồng, nên ĐBSCL được coi là 
điểm đến an toàn nhất trong đất nước Việt Nam an 
toàn. Tâm lý của khách du lịch sau dịch bệnh, là họ 
muốn đi du lịch gần, theo nhóm nhỏ, chọn lựa điểm 
đến thiên nhiên, là những yếu tố ĐBSCL đều có. Trong 
đó các sản phẩm du lịch nông nghiệp, cộng đồng, văn 
hóa sẽ có lợi thế rất lớn để thu hút khách nội địa từ 
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đây chính là thời cơ 
để nông dân và doanh nghiệp ĐBSCL phát triển các 
sản phẩm du lịch có tiêu chuẩn trung bình để thu hút 
khách nội địa. Đồng thời cũng là thời cơ để các nhà 
đầu tư nâng cao chất lượng để đón luồng khách quốc 
tế chuyển dịch đến Việt Nam từ năm 2021.
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Nhận định điểm nghẽn

Ngành du lịch ĐBSCL có rất nhiều tiềm năng đến từ 
những yếu tố sẵn có như tài nguyên do thiên nhiên ưu 
đãi, khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước 
dựa vào sức hút tự nhiên và vị trí địa lý. Tuy nhiên, tất 
cả những ưu điểm kể trên khó có thể phát huy tác 
dụng vì bị hạn chế bởi 3 điểm nghẽn chính yếu:

Thứ nhất, nguồn nhân lực yếu kém khiến du lịch vùng 
khó phát huy nội lực. Du lịch là ngành mà nhân tố con 
người xuất hiện ở tất cả các khâu trong chuỗi sản 
phẩm và mang tính quyết định cao đến chất lượng 
dịch vụ. Trình độ dân trí và chất lượng lao động kém 
đang cản trở việc xây dựng một tổng thể du lịch tinh 
tế từ chi tiết nhỏ nhất.

Thứ hai, hạ tầng giao thông yếu kém dẫn đến du lịch 
khu vực mất hết lợi thế cạnh tranh. Việc di chuyển khó 
khăn và mất nhiều thời gian khiến cho ĐBSCL khó có 
thể là điểm đến được ưu tiên lựa chọn. Giao thông 
đường thủy là thế mạnh gắn với nền văn hóa sông 
nước, có thể liên kết các địa điểm tham quan và hình 
thành các tour tuyến đặc sắc trên du thuyền lại chưa 
thế phát huy do nhiều hạn chế về bến bãi.

Thứ ba, vai trò của các sở ngành chưa phát huy tác 
dụng thúc đẩy cùng với tình trạng thiếu các chính 
sách hỗ trợ ngành hiệu quả khiến việc liên kết giữa 
các địa phương trong vùng chủ yếu là ở hình thức hơn 
là những giá trị cụ thể. Hoạt động du lịch của các tỉnh 
trong khu vực cũng chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, giá trị 
thấp và đang dần bị xói mòn.
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Tài chính
Bảo hiểm

Công ty lữ hành,
du lịch

Hạ tầng 
giao thông

Khách sạn 
Lưu trú

Nhà hàng
Ăn uống

Đặc sản, quà tặng
TT mua sắm

Công nghệ

Hiệp hội Du lịch
Hiệp hội DN

Các trường ĐH,
CĐ

Bộ VHTT&DL
Bộ Công thương

Tài nguyên du lịch

Nguồn nhân lực

Điền kiện tự nhiên

Du lịch tôn giáo
Du lịch văn hóa

Du lịch nông nghiệp

Rất yếu Yếu Trung tính Cạnh tranh Rất cạnh tranh

Hình 4.23 Sơ đồ cụm ngành du lịch ĐBSCL
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CHƯƠNG IV - 4.1 CÁC CỤM NGÀNH HIỆN HỮU

Giải pháp và kiến nghị

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước

Hoạt động kinh doanh du lịch liên quan đến nhiều 
ngành và nhiều người, được gọi chung là “stakehold-
ers”. Thiếu sự tham gia của bất kỳ ngành nào, cũng sẽ 
khó triển khai được chiến lược phát triển điểm đến. 
Tuy vậy có một thực tế là cán bộ quản lý các cấp, kể 
cả chuyên ngành du lịch, hầu như rất ít người có 
chuyên môn của ngành này. Do vậy cần phải nâng 
cao năng lực của khối quản lý nhà nước thông qua 
các buổi báo cáo về kinh tế du lịch, nghiệp vụ phát 
triển sản phẩm và các chuyên đề khác.

Phát triển hai trung tâm du lịch quốc tế

ĐBSCL nên có định hướng phát triển TP Cần Thơ và 
Phú Quốc trở thành hai trung tâm du lịch quốc tế, là 
cửa ngõ đón khách cho toàn vùng. Trong đó Cần Thơ 
phải xây dựng được một số doanh nghiệp lữ hành có 
khả năng phục vụ được khách quốc tế đi cả nước và 
các nước lân cận, đồng thời mời gọi được các thương 
hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng thế giới đến hợp tác 
với các nhà đầu tư địa phương. Phú Quốc với vị trí tốt 
nhất khu vực Đông Nam Á, lại ở vùng biển rất ít bị 
thiên tai, nên cần có tầm nhìn của một trung tâm du 
lịch biển, nghỉ dưỡng, MICE để kết nối với các nước 
trong khu vực. Trong tương lai khi Cà Mau có đủ điều 
kiện về hạ tầng, thì có thể phát triển Cần Thơ – Phú 
Quốc – Cà Mau thành tam giác du lịch động lực cho 
toàn vùng ĐBSCL.

Xây dựng chương trình đào tạo du lịch nông 
nghiệp

Hiện nay các trường đại học và cao đẳng trong vùng 
đều đang đào tạo các chương trình giống như các 
trường ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhưng định 
hướng sản phẩm chủ lực của ĐBSCL sẽ là du lịch 
nông nghiệp – nông thôn. Vì vậy cần có dự án xây 
dựng giáo trình, tập huấn giáo viên, để chuyển hướng 
đào tạo gắn với chiến lược phát triển sản phẩm du 
lịch của vùng.

Tư vấn khởi nghiệp du lịch

Xây dựng khung tư vấn khởi nghiệp về du lịch nông 
nghiệp – nông thôn, kèm các chương trình đi tham 
quan học tập thực tế cho sinh viên, những người 
muốn khởi nghiệp, hoặc chuyển đổi sang làm du lịch. 
Đây chính là cách mà các tỉnh như Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Cà Mau đang làm hiệu quả.

Xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch 

Cần có các cảng du lịch trên sông Tiền, sông Hậu gắn 
với các đô thị ven sông, để phục vụ chiến lược mời gọi 
đầu tư du thuyền lớn có phòng ngủ, hoặc chỉ đơn 
thuần để tổ chức tham quan liên tuyến. Hiện tại nhiều 
cảng trong khu vực có công suất thấp, cũng có thể 
chuyển sang phục vụ du lịch. Bên cạnh đó cần lập quy 
hoạch các cảng du lịch tàu biển ở Cà Mau và Phú 
Quốc để đón du thuyền loại lớn, chứa hàng ngàn 
khách, kết nối với các nước trong khu vực. 
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Xây dựng chương trình và chính sách riêng cho 
ngành du lịch ĐBSCL

Hiện nay, khi nói đến ĐBSCL, các cơ quan hoạch định 
chính sách chỉ nghĩ đến phát triển nông nghiệp – thủy 
sản ở vùng này là chính. Vì vậy các chương trình mục 
tiêu của Nhà nước chủ yếu phục vụ sản xuất nông 
nghiệp để có nông sản để đảm bảo an ninh lương 
thực và xuất khẩu. Các công trình giao thông, nhất là 
giao thông đường thủy, thường không được thiết kế 
để có thể khai thác du lịch. Vì vậy cần đưa du lịch vào 
chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ của ĐBSCL, như sản 
xuất sạch, chế biến sạch là để bán thực phẩm cho 
khách du lịch, đồng thời bảo vệ môi trường sạch là để 
bán kỳ nghỉ vùng quê.

Bên cạnh đó cần có chính sách chung áp dụng cho 
tất các các địa phương trong vùng về hỗ trợ khởi 
nghiệp phát triển du lịch vùng nông thôn, bao gồm hỗ 
trợ về nâng cao năng lực, tài chính, thuế và đất đai.

Thành lập tổ chức phát triển du lịch vùng

Hiện nay các tỉnh đều muốn làm du lịch, nhưng không 
biết bắt đầu từ đâu, nên các chương trình kế hoạch 
triển khai không đạt hiệu quả. Điều này có thể thấy 
qua việc phát triển sản phẩm manh mún, sao chép và 
việc xúc tiến rời rạc của từng tỉnh hay theo cụm. Bên 
cạnh đó, do thiếu các nghiên cứu về thị trường nên 
không có thông tin tin cậy để hỗ trợ hoạch định chính 
sách cho các cơ quan nhà nước, cũng như lập kế 
hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Theo nhiều chuyên gia thì tính gắn kết về địa lý, tài 

nguyên và môi trường của các tỉnh - thành ĐBSCL là 
rất cao, vì vậy khách nước ngoài khi nói đến Mekong 
Delta là họ chỉ nghĩ đến “một khối”, chứ không muốn 
nói đến một tỉnh - thành đơn lẻ nào. Vì vậy cần có một 
cơ quan -tổ chức làm công tác tư vấn phát triển sản 
phẩm và xúc tiến chung cho thương hiệu của vùng. 
Tổ chức này nên là một công ty cổ phần, với hội đồng 
quản trị là các Sở VHTTDL, kinh phí lấy từ hoạt động 
xúc tiến của các tỉnh và nhân sự là những người giỏi 
chuyên môn; có khả năng làm việc với đối tác nước 
ngoài; yêu thích và am hiểu ĐBSCL Tổ chức này 
không nên là một cơ quan nhà nước, vì chúng ta 
không cần thêm một đơn vị hành chính, hơn thế nữa, 
với việc áp dụng các quy định về mức lương hành 
chính như hiện nay, rất khó thu hút nhân lực giỏi.

Tầm nhìn phát triển du lịch ĐBSCL

ĐBSCL hiện đang là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản 
của Việt Nam là điều ai cũng biết. Nhưng cần có tầm 
nhìn về một trung tâm du lịch nông nghiệp – nông 
thôn trong 10 năm tới. Khi đó, nói đến vùng Đất Chín 
Rồng là nói đến nơi có chuỗi giá trị kinh tế độc đáo: 
Môi trường trong lành - sản xuất sạch - thực phẩm an 
toàn - kỳ nghỉ vùng quê

Đến năm 2030, đóng góp của ngành du lịch cho nền 
kinh tế địa phương ít nhất 10% GRDP và đem lại tối 
thiểu 10% việc làm. Du lịch sẽ biến nhà nông từ chân 
lấm tay bùn chỉ biết làm nông nghiệp để bán nông 
sản, thành những người làm ruộng, vườn, vuông tôm 
để bán dịch vụ du lịch và xa hơn nữa là bán trải 
nghiệm cho khách du lịch trong - ngoài nước.
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Một số hoạt động công nghiệp chế biến 
– chế tạo khác

Trong thập niên 2000, phát triển các ngành công 
nghiệp chế biến sử dụng nguyên liệu đầu vào của 
ĐBSCL – như cá, tôm và các sản phẩm nông nghiệp 
– đã từng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá cho kinh 
tế ĐBSCL nhờ khả năng tạo việc làm, cải thiện sinh kế 
và nâng cao giá trị nông sản của vùng. Bên cạnh đó, 
quá trình lan tỏa công nghiệp tự nhiên của vùng Đông 
Nam Bộ cũng giúp đưa một số hoạt động công 
nghiệp chế biến, chế tạo khác về ĐBSCL. Tuy vậy, kết 
quả phát triển công nghiệp của vùng ĐBSCL không 
thực sự như kỳ vọng, được thể hiện qua xu hướng dịch 
chuyển cơ cấu như trong Bảng 4.7.

Thứ nhất, vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo 
trong vùng suy giảm trong giai đoạn 2010 – 2015 
nhưng dần cải thiện trong giai đoạn 2015 – 2019. So 
với cả nước, mức độ suy giảm của công nghiệp chế 
biến tại ĐBSCL trong giai đoạn 2010 – 2015 cao hơn 
nhiều bởi đầu ra tương đối bấp bênh, lại phụ thuộc 
gần như hoàn toàn vào thị trường thế giới. Thực tế, 
công nghiệp chế biến cả nước giai đoạn 2010 – 2015 

duy trì được vai trò là nhờ sự dịch chuyển dòng vốn 
FDI tới Việt Nam với quy mô chưa từng có bắt đầu từ 
hậu khủng hoảng 2008. 

Thứ hai, tỷ lệ giữa giá trị sản xuất công nghiệp chế 
biến chế tạo và GRDP của ĐBSCL luôn cao hơn so với 
cả nước. Điều này chủ yếu vì sự đơn điệu trong cơ cấu 
sản xuất và tốc độ tăng trưởng GRDP tương đối thấp 
của vùng hơn là bản thân sự phát triển của các ngành 
chế biến chế tạo. Thực tế, quy mô công nghiệp chế 
biến, chế tạo của vùng ngày càng tụt lại so với cả 
nước khi tỷ trọng giảm từ 24,9% xuống còn 16,9% 
trong 10 năm gần đây. 

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận trong một cụm ngành, chế 
biến sẽ đóng vai trò là một công đoạn trong chuỗi giá 
trị sản phẩm. Công nghiệp chế biến là một mắc xích 
rất quan trọng giúp thúc đẩy ngành nông nghiệp 
ĐBSCL cải thiện năng suất và thu nhập. Hiện nay các 
tỉnh vùng ĐBSCL vẫn chưa đẩy mạnh được ngành 
công nghiệp chế biến để phát triển các cụm ngành 
nông nghiệp. Hai ngành có hoạt động công nghiệp 
chế biến tốt nhất đó là cá da trơn và tôm nhưng cũng 
vẫn còn khá nhiều hạn chế.
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Nguồn: GSO và NGTK các tỉnh thành

Bảng 4.7 Vai trò của CN CBCT với kinh tế ĐBSCL và tương quan với cả nước

Khu vực % CN CBCT so với GRDP Tăng trưởng bình quân (%) 
2010 2015 2019 2010 - 15 2015 - 19 2010 - 19 

An Giang 7,4 6,6 8,1 5,1 8,7 6,7 
Bạc Liêu 16,9 6,8 8,0 10,6 12,5 11,4 
Bến Tre 11,1 10,4 13,5 10,6 9,4 10,1 
Cà Mau 14,4 13,6 9,2 8,7 9,4 9,0 
Cần Thơ 36,4 25,6 26,4 5,7 10,4 7,8 
Đồng Tháp 17,7 17,1 18,5 8,3 6,3 7,4 
Hậu Giang 21,2 13,2 17,2 16,2 8,6 12,8 
Kiên Giang 18,1 10,3 11,7 7,9 9,7 8,7 
Long An 30,1 34,9 45,2 16,4 13,8 15,2 
Sóc Trăng 6,4 6,3 8,2 6,8 8,3 7,5 
Tiền Giang 23,5 15,9 22,4 13,0 10,9 12,0 
Trà Vinh 8,3 8,3 8,2 19,5 13,9 17,0 
Vĩnh Long 12,0 15,3 12,9 13,0 7,8 10,6 
Vùng ĐBSCL 18,3 15,6 18,6 10,1 10,2 10,2 
Cả nước 13,0 13,7 16,5 14,2 9,5 12,1 
% so với cả nước 24,9 16,7 16,9    
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Các mục trong phần này đã phân tích năng lực cạnh 
tranh của các cụm ngành truyền thống của vùng 
ĐBSCL, bao gồm lúa gạo, thủy sản, rau quả tươi, và du 
lịch.47 Mục còn lại trong phần này sẽ phân tích một 
cách khái quát năng lực cạnh tranh của ĐBSCL trong 
một số hoạt động chế biến công nghiệp, đặc biệt là 
công nghiệp thâm dụng lao động. Những hoạt động 
này đã phát triển tại ĐBSCL trong thập niên vừa qua 
nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng của nhu cầu đầu tư, 
đặc biệt là đầu tư FDI; nhờ cơ sở hạ tầng giao thông 
tại vùng ĐBSCL và khả năng kết nối với vùng Đông 
Nam Bộ được cải thiện; và nhờ sự lan tỏa hoạt động 
công nghiệp từ vùng Đông Nam Bộ do chi phí đất đai 
và lao động ở vùng này ngày càng gia tăng. 

Công nghiệp chế biến chế tạo thâm dụng lao động 
như dệt may, da giày đã hiện diện tại vùng ĐBSCL từ 
trước giai đoạn khủng hoảng 2008 nhằm tận dụng 
nguồn lao động phổ thông trong vùng (ví dụ giày da 
Mỹ Phong được thành lập tại Trà Vinh từng có quy mô 

lao động trên 20.000 người). Tuy nhiên, theo thời gian, 
nguồn cung đầu vào này cũng dần bão hòa và suy 
giảm vì sức hút từ vùng Đông Nam Bộ là quá lớn, đặc 
biệt là khi điều kiện di chuyển giữa ĐBSCL và Đông 
Nam Bộ ngày càng thuận lợi. Điều này, cho thấy, sự 
phát triển của công nghiệp chế biến khác tại ĐBSCL 
trong giai đoạn gần đây chủ yếu là dịch chuyển và lan 
tỏa từ Đông Nam Bộ. Theo đó, Long An là địa phương 
tiêu biêu nhất cho sự hiện diện và phát triển của 
nhóm ngành này, và không ngạc nhiên khi Long An 
được xếp vào vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ 
thay vì vùng kinh tế trọng điểm Tây Nam Bộ.
 
Do vậy, phần sau đây tập trung trình bày một số đặc 
điểm nổi bật về thay đổi công nghiệp chế biến chế tạo 
tại Long An trong giai đoạn hậu khủng hoảng năm 
2008 đến thời điểm hiện tại, để xem các cơ hội này có 
thể tiếp tục được lan tỏa xa hơn đến các tỉnh khác 
trong vùng ĐBSCL trong giai đoạn tiếp theo hay 
không. 

47 ĐBSCL còn nổi tiếng với các hoạt động chế biến nông sản khác như: lúa gạo, dừa, củ – quả, nhưng 
trong giới hạn của báo cáo này, chúng tôi không thể phân tích tất cả các cụm ngành nêu trên.
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Sự hình thành và phát triển công nghiệp 
chế biến tại Long An

Sự phát triển và dịch chuyển cơ cấu theo hướng công 
nghiệp tại Long An đã bắt đầu từ giai đoạn trước 
khủng hoảng năm 2008. Vào năm 2000, nông nghiệp 
là hoạt động kinh tế chủ đạo của tỉnh chiếm 48,5%, 
thương mại dịch vụ đứng thứ hai (29,8%), trong khi 
công nghiệp – xây dựng chỉ chiếm 21,7%. Đến năm 
2010, cơ cấu đã dịch chuyển đáng kể từ nông nghiệp 
sang công nghiệp – xây dựng và dịch vụ với cơ cấu 
kinh tế của ba khu vực lần lượt là nông nghiệp 
(29,5%), công nghiệp – xây dựng (31,3%) và dịch vụ 
(35,8%). Đến năm 2019, vai trò của công nghiệp – xây 
dựng đã nổi bật hơn cả với tỷ trọng 50% (riêng công 
nghiệp chiếm 46,6%), dịch vụ (27,6%) và nông nghiệp 
chỉ còn 15,9%. 

Sự dịch chuyển mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế của 
Long An bắt đầu từ KCN Long Hậu nằm ở huyện Cần 
Giuộc, tiếp giáp với cụm cảng Hiệp Phước (TPHCM), 
nằm ở cửa sông hướng ra biển của Long An và sự 
phát triển của hàng loạt các khu công nghiệp trong 
các giai đoạn tiếp theo, với dòng vốn và vai trò của 
khu vực FDI rất lớn, đăc biệt là giai đoạn từ năm 2007 
trở lại đây. 

Hiện nay, toàn tỉnh Long An có khoảng 35 khu công 
nghiệp, trong đó 22 khu công nghiệp đã đi vào hoạt 
động, 7 KCN đang được đầu tư xây dựng và 6 KCN 
đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục đầu tư. Toàn 
tỉnh có 6.651 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 
công nghiệp chế biến chế tạo là 2.554 và số doanh 
nghiệp FDI là 588. 

Vai trò của FDI đối với công nghiệp nói chung và công 
nghiệp chế biến nói riêng đã định vị từ giai đoạn 
trước. Lũy kế trong giai đoạn 1994 – 2011, Long An 
có tổng cộng 379 dự án với tổng vốn đăng ký là 3,62 
tỷ USD, và vốn thực hiện là 1,34 tỷ USD. Riêng ngành 
chế biến chế tạo đã chiếm 346 dự án, 2,55 tỷ USD vốn 
đăng ký và 1,093 tỷ USD vốn thực hiện. Vốn FDI bắt 

đầu tăng mạnh nhất từ năm 2007, sau đó giảm mạnh 
vào năm 2009 do khủng hoảng nhưng phục hồi 
nhanh chóng ngay sau đó. 

Lũy kế đến cuối 2019, đầu tư FDI tại Long An chiếm 
68% số dự án và 34% số vốn toàn vùng ĐBSCL. Các 
nhà đầu tư FDI tại Long An chủ yếu là Đài Loan (125 
doanh nghiệp), Hàn Quốc (63), Nhật (35), Trung Quốc 
(35), Singapore (14), Mỹ (14) tập trung vào các nhóm 
ngành chủ lực như dệt may – nhuộm, da giày, hóa 
chất và nhựa, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm – đồ 
uống, kim loại và sản phẩm kim loại. Đây cũng chính 
là các nhóm ngành công nghiệp chế biến chủ đạo của 
Long An trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay.   

Cơ cấu sản phẩm công nghiệp chế biến chủ đạo tại 
Long An có sự dịch chuyển đáng kể trong giai đoạn 
10 năm vừa qua. May mặc và da giày là nhóm sản 
phẩm đã duy trì vị thế và xu hướng tăng trưởng ổn 
định từ khi phát triển công nghiệp đến nay với tốc độ 
tăng trưởng mỗi năm bình quân 15%-16%. Trong khi 
dệt - nhuộm (15,4%/năm), hóa chất (19,4%), nhựa 
(15,2%), kim loại (16,2), sản phẩm từ kim loại (21,2%) 
trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay. Thực phẩm và 
đồ uống tăng trưởng nhanh giai đoạn trước năm 2015 
(19,6%/năm). Sản xuất giấy sau giai đoạn tăng trưởng 
nhanh đã bắt đầu suy giảm từ 2014 – 2015, nhưng 
sau đó lại duy trì tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 
2016 – 2019 (15,4%).

Một cách tổng thể, có thể thấy công nghiệp chế biến 
chế tạo tại Long An đã phát triển nhanh chóng cả về 
quy mô và danh mục sản phẩm. Giai đoạn trước năm 
2010, sản xuất công nghiệp chủ yếu tại Long An chỉ 
có dệt may, da giày, và chế biến nông thủy sản. Đến 
nay cơ cấu sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo 
của Long An phong phú hơn, tập trung vào hàng công 
nghiệp nhẹ và gia công.

Phần sau đây trình bày các nhân tố nền tảng tạo nên 
sự tăng trưởng khác của công nghiệp chế biến, chế 
tạo tại Long An so với phần còn lại của vùng ĐBSCL.



240

Điều kiện đầu vào

Vị trí địa lý

Long An tiếp giáp thành phố HCM nằm ở vị trí giao 
thoa của nhiều hướng kết nối: (i) cửa ngõ của vùng 
ĐBSCL; (ii) là cầu nối giữa Campuchia ra biển Đông; 
(iii) có thể kết nối đến cụm cảng Long Thành – Cái 
Mép qua cao tốc Bến Lức – Long Thành. Vị trí đắc địa 
này giúp Long An có thể phát triển công nghiệp lan 
tỏa từ thành phố HCM, sử dụng các hạ tầng cơ bản 
của thành phố HCM như sân bay, cảng biển. Long An 
cũng có thể phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo 
thâm dụng lao động nhờ vào khả năng tập kết và thu 
hút lao động phổ thông từ các tỉnh khác trong vùng 
ĐBSCL và vùng Đông Nam Bộ phụ cận; hay phát triển 
công nghiệp chế biến chuyên sâu hơn như thị trường 
lao động sẵn có tại thành phố HCM; hay phát triển 
công nghiệp chế biến nông – thủy sản nhờ vai trò cửa 
ngõ của vùng. 

Đất đai

So với thành phố HCM và các tỉnh trong vùng, Long 
An quy mô diện tích tương đối lớn, quy mô và mật độ 
dân số thấp, quỹ đất phi nông nghiệp tại Long An lên 
đến 20,2%, cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung 
của cả nước (11,4%) và có địa hình bằng phẳng. 
Những yếu tố này rất phù hợp cho sản xuất kinh 
doanh, hay phát triển các khu dân cư, đô thị mới, hay 
thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng để đầu tư hạ 
tầng giao thông kết nối. Trong bối cảnh chi phí đất đai 

và sự quá tải của thành phố HCM ngày càng gia tăng, 
Bình Dương và Đồng Nai là các địa phương tiếp giáp 
đã phát triển công nghiệp, nên Long An là vị trí thuận 
lợi cho hoạt động dịch chuyển và lan tỏa từ thành phố 
HCM nói riêng và từ Đông Nam Bộ nói chung.  

Lao động và trình độ lao động

Lực lượng lao động tại Long An không dồi dào nhưng 
có lợi thế về nguồn cung lao động phổ thông từ vùng 
ĐBSCL và cung lao động kỹ thuật từ thành phố HCM. 
Các hoạt động công nghiệp chế biến hiện tại chủ yếu 
là công nghiệp nhẹ và thâm dụng lao động nên nguồn 
cung lao động cả về lượng và chất được đảm bảo. 

Cơ sở hạ tầng

Long An không sở hữu cơ sở hạ tầng chuyên biệt 
riêng như sân bay, cảng biển quốc tế nhưng nhờ vị trí 
và khả năng kết nối tốt với hầu hết các cơ sở hạ tầng 
quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, Long An có tất cả 
các cơ sở hạ tầng cơ bản và thiết yếu cho phát triển 
công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến hướng 
đến xuất khẩu. Ngoài ra, Long An cũng có điều kiện 
thuận lợi để phát triển triển các trung tâm, đầu mối 
logistics của vùng nhờ vai trò tập kết, trung chuyển 
hàng hóa cho cả vùng. Hạ tầng lưới điện đảm bảo ở 
khu vực trung tâm và vùng công nghiệp phía Đông và 
phía Bắc; trong khi phía Tây và phía Nam là vùng nông 
nghiệp bị hạn chế về nguồn cung và khả năng kết nối. 
Hạ tầng cấp nước đảm bảo ở khu vực đô thị và công 
nghiệp, trong khi khu vực nông thôn sử dụng nước 
ngầm và nước mặt.
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Nguồn lực đầu tư – ngân sách

Với chiến lược ưu tiên phát triển công nghiệp và thu 
hút được lực lượng doanh nghiệp đến đầu tư và kinh 
doanh, nguồn lực ngân sách tại Long An luôn được 
cân đối trong suốt giai đoạn vừa qua, đặc biệt thu 
ngân sách đã vượt chi ngân sách trong năm 2018 và 
2019 với số thăng dư lần lượt là 1.053 tỷ đồng và 
3.413 tỷ đồng. Tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển tại Long 
An mặc dù thấp hơn mặt bằng chung của cả nước 
nhưng xu hướng đang dần cải thiện trong giai đoạn 
vừa qua, tỷ lệ này tăng từ 20,2% năm 2015 lên 26,0% 
vào năm 2019 (trong khi cả nước giảm từ 31,5% 
xuống còn 25,0% trong cùng giai đoạn). Hơn nữa, chi 
đầu tư tại Long An được hỗ trợ đáng kể từ nguồn lực 
của khu vực ngoài quốc doanh và đầu tư FDI (chiếm 
tỷ trọng 84,2% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, 
trong khi tỷ lệ này của cả nước chỉ là 69%). Vốn đầu tư 
tại Long An tập trung nhiều nhất vào công nghiệp chế 
biến chế tạo với tỷ lệ trung bình trong cả giai đoạn 
2010 – 2019 đạt trên 40% (cao hơn rất nhiều so với tỷ 
lệ 25% bình quân của cả nước).

Tín dụng

So với các tỉnh trong vùng, nguồn vốn huy động và dư 
nợ tín dụng tại Long An ở mức trung bình khác so với 
cả vùng và khá cân đối. Năm 2019, tổng vốn huy 
động trên địa bàn là 68.350 tỷ đồng so với và tổng vốn 
cấp tín dụng đạt 69.807 tỷ đồng. Tín dụng cho các 
doanh nghiệp tại Long An có thể sử dụng các dịch vụ 
sẵn có tại thành phố HCM cũng là lợi thế.   

Khoa học công nghệ

Tương tự như các yếu tố khác, Long An không có các 
viện trường, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về 
khoa học công ghệ, trình độ lao động cũng hạn chế 
nhưng lại thừa hưởng các kết quả nghiên cứu và ứng 
dụng từ thành phố HCM và các công nghệ do lực 
lượng FDI mang đến. 

Điều kiện cầu

Cầu nội địa tại Long An có quy mô nhỏ nhưng có thể 
tận dụng cầu thị trường đến vùng Đông Nam Bộ, vùng 
ĐBSCL, thị trường Campuchia còn nhiều dư địa phát 
triển trong tương lai, và cầu thị trường thế giới nhờ khả 
năng kết nối tốt với hệ thống sân bay, cảng biển tại 
thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu trong 
tương lai. 

Với vai trò đầu mối, Long An rất phù hợp cho các 
doanh nghiệp đến đầu tư phát triển các mặt hàng tiêu 
dùng, các mặt hàng bỗ trợ cho công nghiệp của vùng 
Đông Nam Bộ hay hỗ trợ cho nông nghiệp của vùng 
ĐBSCL hay các mặt hàng gia công xuất đi thị trường 
thế giới. 

Bối cảnh cạnh tranh

Từ góc độ quốc tế, xu hướng dịch chuyển các hoạt 
động sản xuất thâm dụng lao động và công nghiệp 
nhẹ từ Trung Quốc và một số các nền kinh tế phát 
triển trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan 
là cơ hội cho Việt Nam nói chung và vùng kinh tế phía 
Nam nói riêng. Trong đó, Long An có lợi thế nhờ vị trí 
và sự hiện diện của đội ngũ FDI hiện hữu. Kết quả, thu 
hút FDI tại Long An trong 10 năm vừa qua luôn giữ ở 
mức rất cao so với phần còn lại của vùng ĐBSCL.

Từ góc nhìn trong nước, xu hướng dịch chuyển công 
nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh ra các vùng phụ cận 
là tất yếu, Long An có lợi thế về vị trí trong việc thu hút 
cả từ phía thành phố Hồ Chí Minh, và sự dịch chuyển 
từ các tỉnh khác trong vùng do ảnh hưởng của nước 
biển dâng. Tuy vậy, sự cạnh tranh có thể đến từ các 
địa phương khác như Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 

Thách thức có thể đến từ vấn đề ô nhiễm môi trường, 
đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước, khi một số hoạt động 
công nghiệp chế biến có rủi ro môi trường cao như 
dệt – nhuộm, sản xuất hóa chất,… Đây là vấn đề cần 
quan tâm trong quá trình sàng lọc các dự án đầu tư, 
và xem xét các đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và ô 
nhiễm môi trường.

CHƯƠNG IV - 4.1 CÁC CỤM NGÀNH HIỆN HỮU
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Các ngành hỗ trợ và liên quan

Long An không có sự hiện diện của các tổ chức hiệp 
hội ngành nghề nào ở cấp độ quốc gia, cấp vùng liên 
quan đến các hoạt động công nghiệp chủ đạo như đã 
trình bày. Phần lớn các hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy 
hợp tác được sử dụng thông qua các tổ chức hiện 
hữu tại thành phố HCM là chủ yếu, hoặc do doanh 
nghiệp tự chủ động. 

Đánh giá tổng quan môi trường kinh 
doanh tại Long An qua mô hình kim 
cương

Một cách tổng quan cho thấy, lợi thế lớn nhất để Long 
An phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp 
chế biến chế tạo nói riêng là vị trí địa lý và khả năng 
kết nối giao thông cùng với quỹ đất đai. Đây cũng 
chính là những điểm hạn chế lớn nhất của các tỉnh 
còn lại trong vùng ĐBSCL trong phát triển công 
nghiệp chế biến. Điểm khác biệt nữa là mặc dù Long 
An không trực tiếp sở hữu các yếu tố cơ bản để phát 
triển công nghiệp chế biến, chế tạo nhưng lại thừa 
hưởng và chia sẻ sự sẵn có từ vùng Đông Nam Bộ, và 
đặc biệt là từ thành phố HCM. 

Phần dưới đây tóm tắt đánh giá môi trường kinh 
doanh của ngành công nghiệp chế biến tại Long An 
qua mô hình kim cương. 

Bối cảnh cạnh tranh
Dịch chuyển dòng vốn quốc tế (+)
Cạnh tranh các địa phương (+/-)
Sự hiện diện của nhóm doanh nghiệp 
hiện hữu (+)
Vấn đề ô nhiễm môi trường (-)

Các ngành hỗ trợ và liên quan
Sự hiện diện của các hiệp hội, tổ chức 
hợp tác tại Long An (-)
Chia sẻ nguồn lực từ TP.HCM và vùng 
Đông Nam Bộ (+)

Các điều kiện đầu vào
Vị trí địa lý (+)
Đất đai (+)
Lực lượng lao động (+/-)
Ngân sách – Đầu tư (+)
Vốn tín dụng (+/-)
Khoa học công nghệ (+/-) 
Hạ tầng GTVT, logistics (+)

Các điều kiện cầu
Thị trường quốc tế (+) 
Cầu trong nước (+)
Sự đa dạng của hoạt động chế biến, 
chế tạo (+)

Nguồn: Tổng hợp đánh giá của nhóm tác giả

Hình 4.24 Đánh giá môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp chế biến tại Long An
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48 The World Bank 2020. Electric power consumption (kWh per capita) – Vietnam.
https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=VN

Bối cảnh chung của ngành năng lượng tại 
Đồng bằng sông Cửu Long

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến sự gia 
tăng mạnh mẽ về nhu cầu năng lượng. Nền kinh tế 
Việt Nam hiện nay có mức độ tiêu thụ năng lượng rất 
bất hợp lý. Tiêu thụ điện đã tăng khoảng 13% mỗi 
năm, cao gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng kinh tế, 
đòi hỏi công suất phát điện tăng rất lớn từ mức khiêm 
tốn 8,7GW năm 1990 lên 27GW năm 2000 và hơn 
48GW năm 2018. Sau 30 năm cải cách kinh tế, Việt 
Nam đã trở thành một trong những quốc gia có điện 
khí hóa cao nhất thế giới, với điện lưới đạt 98% dân số. 
Trước cải cách kinh tế năm 1986, Việt Nam chỉ tiêu 
thụ 70kwh điện mỗi người. Con số này hiện đã đạt 
gần 2000 kwh, mặc dù mức tiêu thụ bình quân đầu 
người vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia trong 
khu vực (Malaysia 4.600, Thái Lan 2.500 và Trung 
Quốc 3.900). Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, đến 
năm 2030 mức tiêu thụ điện bình quân đầu người sẽ 
lên tới trên 5.000kwh. Mặc dù vậy, lượng điện tiêu thụ 
bình quân đầu người tại khu vực ĐBSCL chỉ bằng 70% 

so với cả nước. Nguyên nhân chính là do mức độ phát 
triển của khu vực công nghiệp còn khá hạn chế ở khu 
vực này, kèm theo mức sống của người dân cũng 
thấp tương đối so với cả nước. 

Cho đến gần đây, sự phát triển của các nguồn điện 
trong nước với thủy điện và nguồn nguyên liệu than 
sẵn có đã đáp ứng về cơ bản nhu cầu cho sự phát 
triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, các nguồn năng lượng 
giá rẻ sẵn có đã tiệm cận các giới hạn có thể khai thác 
được. Thêm vào đó, các dự án xây dựng nhà máy 
nhiệt điện đốt than triển khai chậm hơn nhiều so với 
kỳ vọng, và gặp phải nhiều thách thức từ kinh tế đến 
môi trường. Giá than nhiên liệu tăng, cơ chế tài chính 
vay vốn đầu tư khó khăn, các hệ lụy ô nhiễm môi 
trường từ khí thải và xỉ than ngày càng trầm trọng 
khiến các dự án điện than ngày càng trở thành một 
gánh nặng đối với ngành điện. Chất lượng không khí 
của Việt Nam đã giảm nhanh chóng trong thập kỷ qua 
và hiện được xếp vào hàng kém nhất thế giới (2019 
World Air Quality Report).

Hình 4.25 Tiêu thụ điện cuối cùng theo thành phần tiêu thụ giai đoạn 2010-2018

Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2020)48
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49 Theo sơ đồ quy hoạch này thì từ nay đến 2030 vùng ĐBSCL sẽ có tất cả 
là 14 nhà máy nhiệt điện Than với tổng công suất 18 GW.
50 Nguyễn Quốc Khánh 2019. Tính toán cơ cấu nguồn điện khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long. Tổ chức Sáng tạo Xanh (GreenID), Hà Nội.

Đánh giá về nhu cầu đầu tư riêng cho toàn ngành điện 
nêu rõ Việt Nam sẽ cần khoảng 130 tỷ USD tổng vốn 
đầu tư mới cho đến năm 2030, với trung bình khoảng 
12 tỷ USD mỗi năm, trong đó khoảng 9 tỷ USD sẽ cần 
đầu tư vào sản xuất điện và 3 tỷ USD vào đầu tư lưới 
truyền tải (MVEP 2019). Riêng tại khu vực ĐBSCL, dự 
báo cho thấy đến năm 2030 tổng nhu cầu điện tăng 
từ 25,6 tỷ Kwh lên đến trên 65 tỷ Kwh.50 Về cơ cấu 
nguồn, hiện tại nguồn điện tại chỗ của ĐBSCL chỉ có 
xấp xỉ 5.000 MW và lớn hơn phụ tải cực đỉnh. Từ khi 
đưa cụm nhà máy nhiệt điện Duyên Hải tại Trà Vinh 
vào hoạt động thì nguồn cung đã vượt cầu tại chỗ. 
Hiện tại, ĐBSCL có các cụm nhà máy nhiệt điện 
Duyên Hải (Trà Vinh), điện khí Cà Mau, nhiệt điện Cần 
Thơ, Ô Môn, điện gió Bạc Liêu. Tiềm năng phát triển 
công nghiệp ở một số tỉnh như Long An, Cần Thơ hay 
Kiên Giang sẽ dẫn đến nhu cầu điện tăng mạnh. Do 
đó, phát triển các nguồn năng lượng tại chỗ bền vững 
đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và là yếu tố quyết 
định để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa bền vững của Việt Nam. Đặc biệt tại khu vực 
ĐBSCL, phát triển cơ cấu nguồn điện theo hướng tận 
dụng tiềm năng điện tái tạo càng cấp thiết bởi đây là 
khu vực có tầm quan trọng nhất cả nước về lúa và 
thủy sản vốn dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi và ô nhiễm 
từ nhiệt điện. 

Năm 2019 đã chứng kiến sự bùng nổ của thị trường 
điện mặt trời, trong đó hơn 4,5GW công suất năng 
lượng mặt trời đã được lắp đặt và được chứng nhận 
vận hành thương mại trong khoảng thời gian 6 tháng 
năm 2019 (Trung tâm Điều độ Điện lực - NLDC), với 
các dự án lớn tập trung ở vùng Nam Trung Bộ và rải 
rác ở một số tỉnh tại ĐBSCL. Theo Tổng sơ đồ phát 
triển nguồn điện VII (sửa đổi), Việt Nam sẽ tăng đáng 
kể tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng lượng điện sản 
xuất, với công suất lắp đặt 850 MW vào năm 2020, 4 
GW vào năm 2025 và 12 GW vào năm 2030. Tuy 
nhiên, những mục tiêu này đã được đáp ứng nhanh 
chóng thông qua chính sách giá mua điện (giá FIT) 
theo quyết định 11 vào năm 2017. Đến tháng 6 năm 
2019, đã có 26 GW tổng công suất đăng ký với hơn 
110 dự án năng lượng mặt trời và gió. Với tiến độ xây 
lắp như hiện nay, chúng ta kỳ vọng có đến 7,9 GW 
được đưa vào vận hành ngay trong năm 2020. Đồng 
thời, còn có hơn 17 MW công suất được đăng ký và 
chờ xây dựng. Điều này cho thấy mức độ “nóng” của 
thị trường điện tái tạo và các nhà đầu tư rất kỳ vọng 
vào các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này. 

Hình 4.26 Danh sách các nhà máy nhiệt điện tại ĐBSCL theo Quy hoạch điện 7 hiệu chỉnh49

Nguồn: Lê Anh Tuấn, Energy development in Vietnam’s Mekong river delta: a ‘green’ or ‘grey’ outlook? (2018)
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Với tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao, ĐBSCL sẽ cần 
một lượng lớn vốn đầu tư xây lắp các cơ sở hạ tầng 
cung cấp năng lượng, hệ thống truyền tải, kho lưu trữ 
khí đốt, nâng cấp hệ thống phân phối, đồng thời tận 
dụng tối đa các nguồn năng lượng sạch, sẵn có tại 
chỗ là hướng đi mới cho vùng. Bài phân tích này sử 
dụng khung phân phân tích năng lực cạnh tranh của 
Michael Porter để giải thích các nhân tố ảnh hưởng 
đến cơ hội phát triển cụm ngành năng lượng, đặc biệt 
là năng lượng tái tạo, tại ĐBSCL, đồng thời phân tích 
sâu những nguyên nhân có thể cản trở quá trình 
chuyển dịch năng lượng để từ đó đề xuất những chính 
sách can thiệp kịp thời.

Các yếu tố đầu vào

Điều kiện tự nhiên

Đồng bằng sông Cửu Long là nơi hội tụ điều kiện lý 
tưởng về mặt tự nhiên cho phát triển cụm ngành công 
nghiệp năng lượng bao gồm năng lượng tái tạo (điện 
mặt trời, điện gió và điện sinh khối) và nhiệt điện khí. 
Về tiềm năng từ điện mặt trời, 11/135¹ tỉnh của đồng 
bằng có mức tiềm năng từ 1.387 – 1.534 Kwh/KW-
p/năm. Trong đó các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến 
Tre và An Giang là những tỉnh có mức bức xạ tốt hơn 
so với các tỉnh còn lại5². Bên cạnh đó, năm tỉnh ven 
biển bao gồm Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 
Trăng và Bạc Liêu có tiềm năng về năng lượng gió rất 
tốt với vận tốc gió dọc bờ biển từ 6.5 – 7 m/s.5³ Tương 
tự, vận tốc gió ngoài khơi các tỉnh trên cũng ở mức 
cao từ 6 – 7m/s trong khi độ sâu đáy biển dưới 50 m 
chiếm diện tích lớn hơn nhiều so với khu vực miền 
Trung (Ninh Thuận, Bình Thuận) nơi có vận tốc gió lớn 
nhất cả nước. Mặt khác, nguồn nguyên liệu cho điện 
sinh khối của đồng bằng rất dồi dào với gần 50 triệu 
tấn rơm rạ/năm54 và khoảng 2,5 triệu tấn tấm/năm55, 
từ nguồn nguyên liệu gạo tấm56 và rơm rạ57 có thể 
sản xuất trên 10 triệu lít cồn ethanol vừa làm nguyên 
liệu thay thế dầu mỏ trong phương tiện giao thông, 
vừa thay thế nguồn nguyên liệu cho các nhà máy 
nhiệt điện sử dụng dầu D.O.

Một lợi thế khác của đồng bằng nằm gần bể dầu khí 
Cửu Long, Nam Côn Sơn và xa hơn là Malay – Thổ 
Chu, nơi có các mỏ khí dồi dào có thể cung cấp làm 
nguồn nguyên liệu cho điện khí; bên cạnh đó, đồng 
bằng là có 7/13 tỉnh có bờ biển nên có thể xây dựng 
cảng khí phục vụ nhập khẩu khí LNG cho các nhà máy 
nhiệt điện khí. Theo kế hoạch tổng thể về phát triển 
công nghiệp khí của chính phủ, trong giai đoạn 2021 
– 2025, nhà nước sẽ đầu tư 2 cảng khí (LNG Terminal) 
tại Đồng bằng sông Cửu Long (cảng Tiền Giang và 
cảng Miền Tây)58 và hệ thống dẫn khí lô B cho các dự 
án nhiệt điện khí Ô Môn59, ngoài ra nhà đầu tư Delta 
Offshore Energy dự kiến đầu tư cảng khí với công 
suất 2 MMTA cho nhà mày điện khí LNG công suất 
3.2GW tại Bạc Liêu. 

Như vậy, với điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn nhiên 
liệu đầu vào phong phú cho ngành năng lượng tái tạo 
và nhiệt điện khí, đồng bằng có những lợi thế rất quan 
trọng làm cơ sở tiền đề cho sự phát triển của cụm 
ngành công nghiệp năng lượng. Tuy nhiên, những 
ngành này đều là những ngành thâm dụng vốn và có 
suất đầu tư rất lớn nên vốn giữ vai trò quan trọng 
trong việc xây dựng các dự án trên.

5¹ Trừ Cà Mau và Hậu Giang 
5² Xem thêm tại: www.globalsolaratlas.info   
5³ Wind Resource Atlas of Vietnam, 2011
54 Tạm tính từ sản lượng lúa năm 2018 nguồn Tổng Cục 
Thống Kê 
55 Xem thêm tại: https://www.2lua.vn/arti-
cle/pham-chat-hat-lua-phan-2-5a702623e49519d63d8b456c.
html
56 Xem thêm tại: http://tietkiemnangluong.com.vn/-
tin-tuc/chinh-sach-nang-lu-
ong/t12936/brazil-bat-dau-thu-nghiem-san-xuat-ethanol-tu-g
ao.html 

57 Xem thêm tại: http://tietkiemnangluong.com.vn/-
tin-tuc/pho-bi-
en-kien-thuc/t12845/hai-cau-chuyen-ve-san-xuat-con-tu-rom-
ra.html 
58 Vietnam Gas Industry Masterpaln
59 Xem thêm tại: http://nangluongvietnam-
.vn/news/vn/dau-khi-viet-nam/-
tien-do-trien-khai-chuoi-du-an-khi-lo-b-o-mon.html
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Vốn đầu tư

Các dự án điện năng là các dự án thâm dụng vốn và 
suất đầu tư lớn, với dự án năng lượng mặt trời quy mô 
thương mại mức tổng mức đầu tư khoảng 1,2 triệu US 
Dollar/MW60; điện gió trên bờ có tổng mức đầu tư 
khoảng 1,2- 1,5 triệu USD/MW, trong điện gió ngoài 
khơi có tổng mức đầu tư cao hơn nhiều, khoảng 4,5 
triệu USD/MW6¹. Hiện tại nhiều dự án năng lượng đều 
phải huy động vốn từ các thể chế tài chính quốc tế, 
nguyên nhân là do lãi suất dài hạn trong nước khoảng 
10%/năm cho khoản vay tối đa là 10 năm, trong khi 
các ngân hàng thương mại quốc tế chỉ áp mức lãi 
khoảng 7%/năm cho các khoản vay kỳ hạn 15 năm và 
thậm chí là lãi suất còn thấp hơn ở các ngân hàng 
xuất nhập khẩu quốc tế Hoa Kỳ, US Export– Import 
bank chỉ có lãi suất khoảng 4,2%/năm cho kỳ hạn 18 
năm6². Trong đó, các ngân hàng tích cực tham gia 
vào hỗ trợ các dự án đầu tư bao gồm KfW Develop-
ment bank (Germany), US Export Import Bank (USA), 
Modern Energy Management (USA), Climate Fund 
Managers (Netherlands)6³. Ngoài ra, các tổng thầu 
Trung Quốc thường đề xuất các gói thầu EPC với cam 

kết chỉ thanh toán một lần sau khi vận hành thương 
mại (COD) nên đây cũng là một hướng để cho các nhà 
phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam giảm gánh 
nặng tài chính. Tuy nhiên, các dự án này thường quy 
mô nhỏ và vừa phải, do nhà thầu Trung Quốc nắm thế 
trên trong mối quan hệ hợp tác này nên chất lượng dự 
án trở nên khó đảm bảo.

Một nguyên nhân chính khiến các nhà phát triển nội 
địa khó huy động vốn là do hợp đồng mua bán điện 
(PPA) có một vài điều khoản bất lợi và rủi ro cho bên 
bán, dẫn đến khó vay vốn. Tiêu biểu là điều khoản 
miễn trừ trách nhiệm thu mua điện của EVN nếu hệ 
thống truyền tải của họ vượt quá công suất hoặc 
không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Hệ quả nhãn tiền là 
sau khi một loạt các dự án điện tái tạo hòa lưới (theo 
thời hạn FIT 9.35 cent), do hạ tầng truyền tải không 
đáp ứng được nên nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại 
nặng64. Với hệ quả trên và việc chậm chạp trong xây 
dựng nâng cấp công suất đường truyền tải của EVN, 
các ngân hàng quốc tế hầu như không mạo hiểm cho 
các dự án mới vay, do vậy nguồn vốn là một trở ngại 
rất lớn cho việc phát triển năng lượng tái tạo ở Việt 
Nam.

60 Theo báo cáo của International Renewable Energy Agency, Future of Solar Photovoltaic, 2019
6¹ Theo báo cáo của International Renewable Energy Agency, Future of Wind, 2019
6² David O.Dapice, Vietnam’s Crisis of Success in Electricity: Options for a Successful Clean Energy Mix, Harvard Kennedy School, 2018
6³ Wind Minds International, Wind Energy Potential Vietnam, 2018.
64 Xem thêm: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/do-xo-lam-dien-mat-troi-huong-uu-dai-van-lo-ket-dang-547214.html 
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Lao động

Hiện tại trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp 
năng lượng, lao động tham gia được chia thành 3 
nhóm: sản xuất – chế tạo, lắp đặt và bảo trì – vận 
hành. Do các dự án hầu hết là nhập 100% thiết bị từ 
các quốc gia công nghiệp mạnh như Trung Quốc, 
Đức, Ấn Độ, Hoa Kỳ … nên lực lượng lao động chủ yếu 
tham gia ở 2 phân khúc còn lại.

Các nhà thầu chính là những nhà thầu quốc tế như 
GE, CTV (Pháp), HCE (Đức) và các nhà thầu Trung 
Quốc cùng với một số nhà thầu lớn của Việt Nam như 
PCC5, PVPC, TechGel, Lilama 451, Atad … Những nhà 
thầu chính này thuê lại các nhà thầu phụ để cung cấp 
và phụ trách các hạng mục cụ thể. Các nhà thầu phụ 
thông thường dùng nhân công tại chỗ để tiết kiệm chi 
phí nên trong giai đoạn lấp dựng, một lượng lớn lao 
động phổ thông tại địa phương có được việc làm với 
thu nhập khá.

Đối với điện gió và mặt trời, sau khi vận hành, những 
nhà phát triển lớn với nhiều dự án sẽ tổ chức các đội 
vận hành - bảo trì – vệ sinh riêng. Hầu hết các vị trí 
quản lý kỹ thuật là những nhân sự được đào tạo 
chuyên môn cao, trong khi các nhân viên bảo trì thì 
được đào tạo ngắn hạn và nhân viên vệ sinh là lao 
động phổ thông. Vì vậy, các vị trí quan trọng thường 
do các chuyên gia quốc tế hoặc chuyên gia được đào 
tạo chuyên sâu ở nước ngoài đảm trách, trong khi các 
vị trí còn lại thường là cư dân địa phương, tuy nhiên số 
lượng chỉ khoảng 20 người/đội phụ trách một nhà 
máy điện mặt trời từ 50 – 200MW. Số lượng này còn 
ít hơn đối với dự án điện gió. Với các dự án điện khí và 

điện sinh khối nhân sự phải được đào tạo chuyên sâu 
và dài hạn trước khi đưa vào vận hành dự án. Như vậy, 
với nhu cầu lao động không cao về số lượng nhưng 
khắt khe về chất lượng chuyên môn dẫn đến ngành 
công nghiệp năng lượng cần có hệ sinh thái về giáo 
dục và đào tạo nghề hỗ trợ. 

Tuy nhiên, hệ thống giáo dục và đào tạo ở ĐBSCL khá 
mỏng và không đáp ứng được yêu cầu trên trong khi 
thu hút nhân sự từ các trung tâm công nghiệp lân cận 
là một thách thức. Hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long 
chỉ có một trường đại học cấp vùng là Đại học Cần 
Thơ. Song, do yêu cầu đặc thù của vùng nên trường 
Đại học Cần Thơ có thế mạnh chủ yếu trong nghiên 
cứu và đào tạo liên quan đến các ngành nông nghiệp 
và dịch vụ, trong khi nhu cầu của ngành năng lượng 
lại tập trung vào các ngành khoa kỹ thuật cơ khí và 
điện. Các trường và cơ sở đào tạo về các ngành kỹ 
thuật, công nghiệp lại tập trung ở miền Đông Nam Bộ 
và Hồ Chí Minh – trung tâm công nghiệp của cả nước 

- nên việc thu hút nhân lực từ đây về ĐBSCL là một bài 
toán khó. Nguyên nhân không chỉ xuất phát từ thu 
nhập mà còn do quy mô thị trường lao động ở ĐBSCL 
nhỏ, không đủ sức hấp dẫn.

Như vậy, lao động có chuyên môn và chuyên môn cao 
là nút thắt trong việc thúc đẩy và phát triển ngành 
công nghiệp năng lượng ở ĐBSCL. Tuy nhiên, trở ngại 
này là không lớn đối với ngành năng lượng mặt trời và 
gió, mà chủ yếu gây khó khăn cho ngành điện khí và 
sinh khối. Do đó, trong chiến lược phát triển điện khí 
và sinh khối cần có kế hoạch phối hợp với các cơ sở 
đào tạo để chuẩn bị nguồn lực cho các dự án cụ thể.
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Cơ sở hạ tầng truyền tải

Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống truyền tải 
tương đối yếu, tổng công suất truyền tải từ đồng bằng 
đến miền Đông Nam Bộ - Hồ Chí Minh chỉ khoảng 
7,9GW.

Từ các dữ kiện trên cho thấy hệ thống truyền tải chủ 
yếu kết nối vào các nhà máy điện hiện hữu như: Nhiệt 
điện Duyên Hải, Khí điện đạm Cà Mau, Nhiệt điện khí 
Ô Môn. Vì vậy để việc hoạch định kế hoạch phát triển 
hệ thống truyền tải phải thực hiện song song với kế 
hoạch phát triển các nhà máy điện. Một hệ quả quan 
sát được từ việc phát triển nóng của các nhà máy 
năng tượng tái tạo trong thời gian vừa qua là khâu 
phát triển mạng lưới truyền tải diễn ra rất chậm do 
thiếu nguồn lực và thể chế phù hợp đã gây thiệt hại 
lớn cho nhà đầu tư: một dự án truyền tải phải mất từ 
2 -3 năm, có khi còn lâu hơn nếu vướng điều kiện đất 
đai, trong khi đầu tư tư nhân có thể đáp ứng tốt cả 
nguồn lực và tiến độ thì vướng Luật điện lực.65

Như vậy có thể nói là hệ thống truyền tải và cơ chế 
chính sách hiện tại là một trong những cản trở lớn cho 
mong muốn phát triển công nghiệp năng lượng ở 
Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu không giải quyết 
được nút thắt về hệ thống truyền tải, ngành công 
nghiệp năng lượng không thể phát triển.  

65  Xem thêm: https://vietnamfinance.vn/lech-pha-dien-mat-troi-20180504224231902.htm

Nguồn: Nguyễn Quốc Khánh, Kịch bản nguồn điện cho 
khu vực ĐBSCL, 2019

Điểm đầu Điểm cuối 
Điện 
áp 

(KV) 

Chiều 
dài 

(km) 

Công suất 
giới hạn 

(MW) 
Mỹ Tho Nhà Bè  500 71 2.150 
Mỹ Tho Phú Lâm  500 64 2.150 
Long An Phú Lâm  220 40 530 
Cần Đước Hiệp Phước  220 38 530 
Mỹ Tho Chơn Thành 500 160 2.600 
Tổng 
công suất 

   7.960 

Bảng 4.8 Thống kê đường dây truyền tải từ ĐBSCL – 
Miền Đông Nam Bộ
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66 Xem thêm: http://vovgiaothong.vn/giai-phap-nao-de-cuu-van-un-tac-giao-thong-tai-cua-ngo-mien-tay- 
67 Xem thêm: https://tuoitre.vn/cho-tuyen-cao-toc-thu-2-ve-mien-tay-20181109082023373.htm
68 Xem thêm http://vovgiaothong.vn/thao-go-%E2%80%9Cnut-that%E2%80%9D-trong-van-tai-thuy-dbscl
69 Xem thêm https://motthe-
gioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/phai-xem-lai-hieu-qua-kenh-tat-quan-chanh-bo-truoc-khi-do-tien-vao-tiep-84528.html

Cơ sở hạ tầng giao thông thủy bộ

Lĩnh vực năng lượng sinh khối có yêu cầu rất cao về 
hạ tầng giao thông vì nhu cầu vận tải nguyên liệu đầu 
vào cho các nhà máy điện thu được gom từ khắp 
đồng bằng và cả các khu vực lân cận. Tuy nhiên hạ 
tầng giao thông đường bộ của Đồng bằng Sông Cửu 
Long vừa thiếu và vừa yếu, đang rơi vào tình trạng quá 
tải, cần tập trung nâng cấp đầu tư. Đồng bằng kết nối 
với vùng Đông Nam Bộ qua tuyến quốc lộ 1A và N2. 
Trong khi, thời gian gần đây, quốc lộ 1A thường xuyên 
xảy ra ùn tắc ở các khu vực trọng điểm trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang66, thì tuyến N2 kỳ vọng sẽ giúp quốc lộ 
1A giảm áp lực lại thiếu vốn và đầu tư rất hạn chế. 
Nhiều đoạn trên tuyến N2 chỉ có 2 làn xe, đoạn Cao 
Lãnh – Mỹ An thì vẫn đang trong giai đoạn chờ vốn 
đầu tư67. Ngay cả khi tuyến N2 hoàn thành đoạn trên 
thì với hiện trạng đầu tư thiếu thốn như hiện nay cũng 
sẽ sớm bị ùn tắc nến mật độ giao thông tăng lên. Vì 
vậy có thể nói hạ tầng giao thông bộ yếu kém là nút 
thắt lớn nhất và khó khăn nhất cản trở sự phát triển 
của đồng bằng nói chung và của cụm ngành năng 
lượng trong tương lai nói riêng.

Trong khi đó, hạ tầng giao thông thủy – vốn là thế 
mạnh của vùng đồng bằng sông nước – lại vừa đầu tư 
thiếu và kém hiệu quả. Mặt dù đồng bằng có hệ thống 
sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, tuy nhiên do đầu tư 

thiếu đồng bộ dẫn đến những điểm nghẽn trong các 
tuyến giao thông thủy, đồng thời thiếu đầu tư cảng kết 
nối với đường bộ nên lợi thế này không những không 
được khai thác, mà ngược lại, trở thành trở ngại cho 
sự phát triển giao thông tổng thể cho cả đồng bằng. 
Các tuyến đường thủy nội địa được quy hoạch không 
đồng bộ, việc kết nối giữa Đồng bằng và miền Đông 
Nam Bộ bị những điểm nghẽn làm cho bị tê liệt, cụ thể 
chỉ có một vài cảng lớn có thể tiếp nhận tàu trên 
10.000 tấn như cảng Cần Thơ, Mỹ Thới68 có khả năng 
kết nối với tuyến đường bộ, nhưng với việc bồi đắp ở 
cửa Định An đã làm hạn chế việc lưu thông của các 
tàu trọng tải lớn. Dự án kênh tắt Quan Chánh Bố mặc 
dù hướng đến mục tiêu khắc phục tình trạng khó khăn 
trên, nhưng do thiếu sự nghiên cứu cần thiết nên đã 
trở thành dự án đầu tư kém hiệu quả69. Như vậy, giao 
thông thủy rất cần nghiên cứu và đầu tư một cách đầy 
đủ để giải quyết nút thắt về giao thông kết nối giữa 
các tỉnh đồng bằng với nhau và với miền Đông Nam 
Bộ.

Nhìn chung, hạ tầng giao thông là nút thắt lớn của 
đồng bằng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, 
ngành công nghiệp năng lượng cũng sẽ chịu tác động 
đáng kể từ khó khăn này. Vì vậy nếu không có giải 
pháp kịp thời và hiệu quả, ngành công nghiệp năng 
lượng rất khó phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
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Các ngành công nghiệp phụ trợ và liên 
quan

Làn sóng đầu tư điện tái tạo đã bắt đầu từ năm 2017 
đến nay, tuy nhiên hầu hết các thiết bị và máy móc 
Việt Nam đều phải nhập khẩu. Một số kết cấu cơ khí 
đơn giản như giàn đỡ cho tấm pin mặt trời, chân đế 
trụ điện gió thì một số doanh nghiệp Việt Nam đã 
nhận gia công cho các tổng thầu. Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp này cũng hầu hết ở khu vực Đông Nam 
Bộ, vì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tập trung 
vào ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến nên 
ngành chế tạo cũng chủ yếu nhằm vụ phục cho hai 
ngành trên. Song, nếu nhu cầu đủ lớn, các ngành phụ 
trợ sẽ hình thành nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu 
trên. Nhưng với các thiết bị công nghệ cao đòi hỏi sự 
đầu tư lớn về mặt công nghệ và con người thì cần 
nhiều thời gian và sự đầu tư phù hợp. Một điển hình là 

gần đây tỉnh Long An đã có một doanh nghiệp đầu tư 
về pin ắc-quy cho ôtô và xe máy thương hiệu Globe70. 
Sản phẩm này được cung ứng cho hầu hết các hãng 
ôtô và xe máy nổi tiếng hiện nay. Do đó, việc phát triển 
các lĩnh vực chế tạo công nghệ cao cho ngành năng 
lượng hoàn toàn khả thi trong dài hạn.

Bên cạnh đó, ngành công nghệ xử lý thiết bị nước thải 
từ các nhà máy chế biến thủy sản và nông sản khá 
phát triển ở đồng bằng. Đây cũng là một lợi thế khi 
phát triển ngành nhiên liệu sinh học phục vụ cho điện 
sinh khối bởi có những tương đồng giữa hai lĩnh vực 
với nhau. Bên cạnh đó, những ngành chế biến thực 
phẩm – thức uống có cồn cũng khá phát triển ở đồng 
bằng với hơn 8 nhà máy bia các loại7¹. Các ngành phụ 
trợ cho các nhà máy này khi có nhu cầu có thể nhanh 
chóng đáp ứng cho các ngành nhiên liệu sinh học – 
điện sinh khối.

70 Xem thêm https://www.lelong.com.vn/vn/Applications
7¹ Xem thêm https://vnbrewers.com/factory/
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Vai trò của nhà nước

Ngành năng lượng là ngành đặc thù có liên quan đến 
các vấn đề an ninh quốc gia và điều hành vĩ mô nên 
chính quyền trung ương giữ vai trò chủ đạo trong việc 
quản lý và điều phối sự phát triển của ngành. Tính đến 
thời điểm hiện tại, chính quyền trung ương đã đạt 
được thành tựu đáng ghi nhận trong việc thúc đẩy 
phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo với một số lượng 
lớn dự án điện mặt trời và điện gió được xây dựng và 
hòa lưới điện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu 
đạt được, các chính sách hiện tại cũng bộc lộ một số 
nhược điểm cần khắc phục để ngành phát triển một 
cách hiệu quả. Chẳng hạn như việc ban hành chính 
sách cho các dự án năng lượng tái tạo thiếu tầm nhìn 
dài hạn, hệ quả là khi thời hạn của một chính sách kết 
thúc, chính sách nhiều khi chưa kịp hình thành, dẫn 
đến tình trạng nhập nhằng và hậu quả là các nhà đầu 
tư rơi vào tình huống bất định không thể ra quyết định 
một cách chắc chắn, dẫn đến tiến độ dự án bị trì hoãn, 
kéo dài làm gia tăng chi phí tài chính cho nhà đầu tư 
và chi phí kinh tế cho cả nền kinh tế. Điển hình là 
chính sách giá điện mặt trời hậu 30/06/2019 đã mất 
gần khoảng 9 tháng để ban hành, hệ quả là nhiều nhà 
đầu tư đã hoặc tạm hoãn triển khai dự án hoặc lo ngại 
trong việc ra quyết định đầu tư.7² Tương tự, việc giá 
FIT của điện gió sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/11/2021 
cũng đang làm các nhà đầu tư điện gió phân vân 
trong việc ra quyết định đầu tư của mình. 

Bên cạnh đó, luật Điện lực hiện hành đang hạn chế sự 
tham gia của nhà đầu tư tư nhân tham gia vào các dự 
án truyền tải điện7³, trong khi nguồn lực đầu tư cho 
lĩnh vực truyền tải của nhà nước hạn chế và quy trình 
đầu tư kéo dài. Điều này kiềm hãm sự phát triển của 
ngành năng lượng tái tạo và làm nản lòng các nhà 
đầu tư khi hệ thống truyền tải không đáp ứng kịp tốc 
độ tăng trưởng của các nhà máy phát điện, gây thiệt 
thiệt hại cho nhà đầu tư. Vì vậy, việc xây dựng chính 
sách cần có tầm nhìn và dự báo phù hợp, đồng thời 

cần xem xét cho phép nhà đầu tư tư nhân tham gia 
vào lĩnh vực truyền tải để giảm gánh nặng đầu tư 
công. Ngoài ra, vẫn còn những vướng mắc liên quan 
đến chính sách giá FIT cũng như thiết kế hợp đồng 
mua bán điện (PPA) để đảm bảo quyền lợi của các 
bên đã tạo ra các nghi ngại về môi trường phát triển 
ngành năng lượng liệu có bền vững. Đối với các nhà 
phát triển dự án năng lượng mặt trời và các tổ chức 
tài chính, PPA hiện không thể sử dụng để đi vay vốn 
được do các điều kiện không rõ ràng hay các điều 
khoản miễn trừ trách nhiệm EVN áp đặt lên nhà đầu 
tư. 

Chúng ta kỳ vọng khi thị trường trở nên chín muồi hơn, 
hoặc chuyển sang cơ chế đấu thầu, thì giá mua điện 
tái tạo sẽ giảm mạnh, đồng thời các điều khoản hợp 
đồng mua bán được cải thiện để đảm bảo quá trình 
vay vốn dễ dàng hơn. Hiện đề xuất mới nhất đã đưa 
giá mua điện mặt trời xuống mức 7,09 xu Mỹ/kwh, và 
trong tương lai mức giá này được kỳ vọng sẽ tiếp tục 
giảm. Song hành với chính sách phát triển NLTT, 
ngành năng lượng còn nhận được những lời mời đầu 
tư thích đáng vào các nguồn điện khác để đảm bảo 
độ ổn định của hệ thống khi tỷ lệ năng lượng tái tạo 
tăng lên. Đặc biệt, ĐBSCL với bờ biển dài và khuất 
bão, có thể tiếp nhận một số dự án điện khí LNG lớn 
với nguồn khí nhập khẩu từ nước ngoài. Chính phủ 
cần thực hiện cải cách chính sách giá bán lẻ, chính 
sách tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng, tái cơ 
cấu kinh tế, và chính sách cắt giảm phát thải nói 
chung, ngành năng lượng được kỳ vọng sẽ có những 
thay đổi mang tính cấu trúc trong thời gian tới. Một số 
sáng kiến được các tổ chức quốc tế nghiên cứu đề 
xuất như cơ chế mua bán trực tiếp (DPPA), cho phép 
các công trình trong khu công nghiệp lắp đặt thiết bị 
điện mặt trời lên đến 30MW để sử dụng và bán tại chỗ 
(behind-the-meter), tạo điều kiện pháp lý và cơ chế tài 
chính cho các tổ chức cung cấp dịch vụ năng lượng 
(ESCO) cũng có tiềm năng lớn.  

7² Xem thêm tại: https://laodong.vn/doanh-nghiep-do-
anh-nhan/60-nha-dau-tu-du-an-dien-mat-troi-lo-lang-pha-san-trong-tuong-lai-gan-774392.ldo
7³ Luật Điện Lực 2011
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Bên cạnh đó, chính quyền địa phương giữ vai trò then 
chốt trong việc cung cấp đất và hỗ trợ nhà đầu tư hình 
thành dự án. Tuy nhiên, chính quyền địa phương hiện 
tại cũng gặp phải những khó khăn trong việc lựa chọn 
nhà đầu tư phù hợp do có rất nhiều nhà đầu tư thiếu 
năng lực và kinh nghiệm nhưng có quan hệ mong 
muốn “tranh giành” dự án để bán lại cho các nhà đầu 
tư thực thụ để kiếm lời. Hệ quả là khi các nhà đầu tư 
thiếu năng lực được cấp phép, các dự án này thường 
kéo dài và chậm tiến độ dẫn đến việc người dân bị 
ảnh hưởng bức xúc gây căng thẳng xã hội và các thiệt 
hại kinh tế cho địa phương. Để khắc phục cho tình 
trạng trên, một số địa phương đã đưa ra các giải pháp 
lựa chọn nhà đầu tư như: Đầu thầu dự án đầu tư, tăng 
cường điều tra lý lịch nhà đầu tư. Điển hình là tỉnh Trà 
Vinh đã áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo 
hình thức đấu thầu tương tự như lựa chọn nhà thầu 
xây dựng trong việc đầu tư dự án công.74 Tuy nhiên, 
đây chỉ là gải pháp tạm thời, chính phủ cần có chính 
sách phù hợp để hỗ trợ chính quyền địa phương trong 
việc lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Một số kết luận chung

Tóm lại, ĐBSCL có tiềm năng rất lớn và những điều 
kiện thuận lớn đặc biệt để phát triển cụm ngành năng 
lượng tái tạo. Nhưng để tận dụng tối đa tiềm năng và 
lợi thế của khu vực, ĐBSCL cần vượt qua khá nhiều 
rào cản từ chính sách đến kinh tế và kỹ thuật. Các 
thách thức về mặt chính sách tập trung vào các thiết 
kế hợp đồng mua bán điện (PPA) không đảm bảo 
quyền lợi của nhà đầu tư khiến các dự án điện tái tạo 
trở nên khó hoặc không thể vay vốn của các định chế 
tài chính ngoài nước. Một trong những khuyết điểm 
đó là các điều khoản liên quan đến cắt giảm công 
suất (curtailment), rủi ro tỷ giá, các điều kiện bất khả 
kháng, giải quyết tranh chấp, và thiếu sự rõ ràng hay 
chậm trễ trong quá trình phê duyệt dự án, thu hồi đất 
đai, và các cáo buộc liên quan đến nhũng nhiễu của 
cơ quan cấp phép.
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Liên quan đến rào cản tài chính, giá mua điện đối với 
một số nguồn như điện gió, đặc biệt điện gió ngoài 
khơi, còn khá thấp so với suất đầu tư cũng như mức 
giá đang được áp dụng trên thế giới. Nhà đầu tư cũng 
phải gánh thêm cho phần phi xây dựng đường truyền 
tải đến các trạm biến áp trung áp. Đối với nhóm yếu tố 
kỹ thuật, thị trường sản xuất thiết bị trong nước còn 
khá nhỏ, và thiếu nguồn nhân lực có trình độ quản lý 
hệ thống, xây dựng, và bảo dưỡng các thiết bị, đặc 
biệt đối với công nghệ điện gió. Việt Nam cũng chưa 
có cơ sở hạ tầng để phát triển lưới điện thông minh, 
thiếu hoặc chất lượng dữ liệu kém cũng làm đội chi 
phí và kéo dài tiến trình đầu tư. Và để phát triển cụm 
ngành công nghiệp năng lượng, cần phải có chiến 
lược đầu tư nghiêm túc cho các ngành phụ trợ và liên 
quan.

Ngoài ra, lĩnh vực năng lượng tái tạo cần được xem 
như là một phần của chiến lược phát triển kinh tế và 
kinh tế. Với mỗi chính sách đều có những đối tượng 
hưởng lợi và những đối tượng bị thiệt thòi khi chúng ta 

thực hiện chuyển đổi từ hệ thống điện tập trung thông 
thường sang hệ thống năng lượng phân tán với mức 
độ thâm nhập năng lượng tái tạo ở mức cao. Cần có 
thêm những bằng chứng rõ ràng về tác động lên công 
ăn việc làm tạo ra, tác động đến phân phối thu nhập, 
đến chính sách tài khóa của chính phủ, và tác động 
kinh tế xã hội và môi trường trong các kịch bản phát 
triển năng lượng. Khu vực tư nhân sẽ đóng một phần 
quan trọng trong cơ cấu năng lượng thông qua đầu tư 
vào năng lượng mặt trời và gió, lưu trữ năng lượng và 
thực hiện các sáng kiến hiệu quả năng lượng. Ngoài 
ra còn có những doanh nghiệp lớn tham gia đầu tư 
trong lĩnh vực LNG, trong việc xây dựng các lưới 
truyền tải và cung cấp các dịch vụ năng lượng. Giá 
điện một thành phần quan trọng của cải cách ngành 
năng lượng. Do đó, khi chuyển đổi cơ cấu năng lượng 
cũng cần làm rõ chi phí toàn bộ hệ thống là bao nhiêu 
và chi phí cho người dùng cuối là bao nhiêu, đồng thời 
còn duy trì hệ thống trợ cấp chéo rộng rãi như áp 
dụng hiện nay hay không. 

74 Xem thêm tại: https://teza.travinh.gov.vn/1455/39526/71432/603487/-
tin-noi-bat/thong-bao-ket-qua-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-dien-gio-tai-04-vi-tri-v1-7-v3-2-v3-3-v3-8
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Giới thiệu tổng quan

Ngày nay năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực 
xuất khẩu, chính là yếu tố quyết định lớn đối với tăng 
trưởng dài hạn. Trong đó, 3 yếu tố then chốt quyết 
định năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam bao 
gồm: cơ sở hạ tầng vận tải và dịch vụ logistics; thủ tục 
pháp lý về xuất nhập khẩu và tổ chức chuỗi giá trị sản 
xuất.75

Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí, lưu trữ và chu 
chuyển các tài nguyên, yếu tố đầu vào từ điểm xuất 
phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà sản xuất, 
người bán buôn, bán lẻ, đến tay người tiêu dùng cuối 
cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế.76

Trong phân tích chuỗi giá trị theo mô hình của M. 
Porter, các hoạt động của công ty được chia thành 
hai nhóm gồm các hoạt động chủ yếu (primary activi-
ties) và các hoạt động hỗ trợ (supporting activities). 
Trong đó, các hoạt động chủ yếu bao gồm những 

hoạt động được gắn trực tiếp với các sản phẩm hoặc 
dịch vụ của công ty, gồm: các hoạt động logistics đầu 
vào, sản xuất hay vận hành, các hoạt động logistics 
đầu ra, marketing và bán hàng, và dịch vụ.

Các yếu tố tác động đến chuỗi giá trị77 đó là khả năng 
kết nối kém không chỉ thể hiện ở khả năng tiếp cận 
mạng lưới vận tải quốc tế mà còn ở vấn đề về chính 
sách, rào cản…). Ngoài ra, chất lượng của cơ sở hạ 
tầng được xem như là một trong những động lực thúc 
đẩy một quốc gia hội nhập vào nền sản xuất toàn cầu. 
Các cảng biển, các điểm đầu mối (hub), mạng lưới 
vận tải nội địa đóng vai trò vô cùng quan trọng. 

Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm sản xuất 
lương thực thực phẩm, thủy sản và cây ăn trái nhiệt 
đới lớn nhất nước, với nguồn nguyên liệu phong phú 
và có sản lượng lớn. Chính vì vậy, sự phát triển logis-
tics của ĐBSCL đóng vai trò quan trọng đối với sự 
phát triển kinh tế-xã hội của ĐBSCL và với sự phát 
triển tổng thể ngành logistics của Việt Nam.
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75 Blancas, Luis C., John Isbell, Monica Isbell, Hua Joo Tan, and Wendy Tao (2014), Efficient Logistics: A Key to Vietnam’s 
Competitiveness. Directions in Development. World Bank, Washington DC, doi:10.1596/978-1-4648-0103-7.
76 Bộ Công Thương (2019), Báo cáo Logistics Việt Nam 2019. Bộ Công Thương, Hà Nội.
77 WTO (2013), Aid for trade at a glance 2013: Cconnecting to value chains, Chapter 3 “Value chains and the development path”.
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Tình hình chung về ngành logistics của 
Việt Nam

Sự phát triển của ngành logistics Việt Nam được 
đánh giá qua chỉ số hiệu quả hoạt động logistics (LPI) 
do Ngân Hàng Thế Giới công bố mỗi 2 năm 1 lần, 
trong đó năm 2018 Việt Nam tăng 25 bậc so với năm 
2016, trở thành nước đứng thứ 3 trong các nước 
ASEAN (Bảng 4.6).

Trong những năm qua, các chỉ số liên quan đến Hải 
quan, Hạ tầng, Vận tải Quốc tế, Năng lực logistics, 
theo dõi và truy xuất hàng hoá cũng như thời gian 
thực hiện dịch vụ logistics đều được cải thiện tích 
cực, đặc biệt là năng lực Logistics, và khả năng truy 
xuất là các chỉ tiêu tăng điểm đáng kể.

Theo thống kê của Hiệp Hội Doanh nghiệp dịch vụ 
logistics Việt Nam (VLA), Việt Nam có khoảng 4,000 
doanh nghiệp hoạt động logistics chuyên nghiệp và 
có kết nối quốc tế trong tổng số doanh nghiệp có 
đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành logistics là 
29.694 doanh nghiệp (số liệu năm 2018) chủ yếu quy 
mô nhỏ và vừa. Ngành logistics đóng góp khoảng 4 – 
5% GDP vào năm 2017. Tỷ lệ thuê ngoài logistics đạt 
mức 60 – 70%. Chi phí logistics so với GDP khoảng 16 
– 17% trong tổng quy mô thị trường khoảng 40 tỷ 
USD.78

Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch hành 
động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch 

vụ logistics Việt Nam đến năm 2025” ban hành ngày 
14/02/2017 đã xác định quan điểm “Logistics là một 
ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền 
kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như 
từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh của nền kinh tế; Phát triển dịch vụ logistics 
thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, 
gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, 
xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, phát triển 
hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin; 
Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược, tăng 
cường kết nối để đưa Việt Nam trở thành một đầu mối 
logistics quan trọng trong khu vực; Nhà nước đảm 
nhiệm vai trò hỗ trợ, kiến tạo môi trường thuận lợi cho 
nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ 
logistics Việt Nam”. Với quan điểm đó, 6 nhóm nhiệm 
vụ chính đã được đưa ra trong đó có “Hoàn thiện 
chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; Hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng logistics; Nâng cao năng lực doanh 
nghiệp và chất lượng dịch vụ; Phát triển thị trường 
dịch vụ logistics, Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất 
lượng nguồn nhân lực và nhóm nhiệm vụ khác”.79

Quyết định 708/QĐ-BCT ngày 26/03/2019 đề ra các 
nhiệm vụ cần triển khai thực hiện để cải thiện chỉ số 
hiệu quả Logistics Việt Nam bao gồm 7 nhiệm vụ 
chính về nâng cấp hạ tầng, cải thiện khả năng giao 
hàng, nâng cao năng lực và chất lượng cung cấp dịch 
vụ logistics, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, nâng 
cao hiệu quả thông quan và nhóm nhiệm vụ bổ trợ.

Nhu cầu logistics phục vụ hàng nông sản và thủy sản của ĐBSCL

Bảng 4.9 Bảng xếp hạng LPI của Việt Nam qua các năm từ 2007 đến 2018

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Connecting to Compete, 2007-2018 (năm 2018: đánh giá 160 quốc gia)

Năm Thứ hạng 
LPI Điểm LPI Hải quan Hạ tầng Vận tải 

quốc tế 
Năng lực 
logistics 

Theo dõi và 
truy xuất Thời gian 

2018 39 3,27 2,95 3,01 3,16 3,40 3,45 3,67 
2016 64 2,98 2,75 2,70 3,12 2,88 2,84 3,50 
2014 48 3,15 2,81 3,11 3,22 3,09 3,19 3,49 
2012 53 3,00 2,65 2,68 3,14 2,68 3,16 3,64 
2010 53 2,96 2,68 2,56 3,04 2,89 3,10 3,44 
2007 53 2,89 2,89 2,50 3,00 2,80 2,90 3,22 

78 Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA (2018), Sách Trắng VLA 2018.
79 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch 
vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.
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Nhu cầu logistics phục vụ hàng nông sản 
và thủy sản của ĐBSCL

Với vai trò là vựa lúa và vựa thủy sản lớn nhất cả nước, 
vùng ĐBSCL đóng góp 40% giá trị sản xuất nông 
nghiệp, trên 54% sản lượng lúa, 90% sản lượng gạo 
xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng 
trái cây. Kim ngạch xuất khẩu chủ yếu từ sản phẩm 
gạo và thủy sản chế biến, 2 mặt hàng này chiếm từ 
75% – 80% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của 
cả nước. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 
kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng rau quả đạt 23%, 
trong khi thủy hải sản và gạo đều có kim ngạch xuất 
khẩu tăng trưởng lần lượt là 12% và 18% và tổng kim 
ngạch xuất khẩu của 3 nhóm mặt hàng này chiếm tỷ 
trọng khoảng 65% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn 
vùng (Bảng 4.5). Tiềm năng xuất khẩu nông thủy sản 
của ĐBSCL tạo cơ hội và nhu cầu cấp thiết đối với sự 
phát triển ngành dịch vụ logistics hướng đến phục vụ 
hàng nông thủy sản của toàn vùng với những dịch vụ 
logistics chủ yếu như vận tải, kho hàng, bảo quản 
hàng hóa và các dịch vụ giá trị gia tăng chẳng hạn 

như dịch vụ kho lạnh, chiếu xạ, hấp nhiệt đối với mặt 
hàng trái cây để đảm bảo chất lượng của hàng xuất 
khẩu cũng như hàng phân phối cho nhu cầu tiêu dùng 
nội địa.

Quyết định 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 về Phê 
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 xác 
định mục tiêu tỷ trọng dịch vụ/GDP đạt 65,7% đến 
năm 2030. Mục tiêu này thể hiện tầm quan trọng của 
sự phát triển dịch vụ logistics cho toàn vùng như là 
một yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội của toàn vùng nói chung và sản xuất nông thủy 
sản nói riêng để góp phần nâng cao chuỗi giá trị hàng 
nông thủy sản của vùng ĐBSCL. Đầu tư phát triển tốt 
cho logistics cũng góp phần giúp vùng khắc phục 
được tình trạng thất thoát sau thu hoạch lên đến 30% 
- 40% của nhiều loại nông sản. Do đó, phát triển dịch 
vụ logistics ở ĐBSCL thật sự là hướng chiến lược 
quan trọng để phát triển dịch vụ chủ lực của cả vùng.

Bảng 4.10 Tình hình kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản và thủy hải sản của ĐBSCL (tỉ USD)

Nguồn: Thống kê của Tổng cục Hải quan, 2018

STT Mặt hàng 2016 2017 2018 Tăng trưởng bình quân giai đoạn 
2016-2018 (%) 

1 Thủy hải sản  4,20 5,40 5,85 18% 

2 Gạo  2,20 2,37 2,75 12% 

3 Rau quả  1,75 2,45 2,67 23% 

4 
Tổng cộng:  
(I) = (1)+(2)+(3)  

8,15 10,22 11,27 18% 

5 Kim ngạch xuất khẩu của 
ĐBSCL: (II)  12,84 15,40 17,40 16% 

6 
Tỷ trọng (%)  
= (I)/(II)*100  

63,47 66,36 64,75  

80 Donald J. Bowersox et al. (2002),: Supply Chain Logistics Management. McGraw Hill., New York, ISBN 0-07-235 100-4.
8¹ Trọng Tùng, 2020, Tổn thất sau thu hoạch của nhiều ngành hàng nông sản Việt Nam lên tới 30%. Hà Nội: Báo điện tử Kinh tế & 
Đô thị. Địa chỉ: http://kinhtedothi.vn/ton-that-sau-thu-hoach-cua-nhieu-nganh-hang-nong-san-viet-nam-len-toi-30-365698.html.
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Hiện trạng hạ tầng logistics của vùng 
ĐBSCL

Việc bảo quản các sản phẩm nông sản có một số đặc 
thù như: chu kỳ sử dụng ngắn, dễ hư hỏng, tính thời vụ 
và theo mùa, cần bảo quản ở nhiệt độ thấp, nhiệt độ 
cho mặt hàng nông sản khác nhau cần được kiểm 
soát khác nhau tùy từng giai đoạn.80 Ví dụ: quả vải ở 
30C giữ tươi được 15 ngày. Hàng nông sản xuất khẩu, 
tùy từng thị trường nhập khẩu mà yêu cầu khác nhau. 
Đối với thị trường Mỹ, cần phải có mã vùng trồng 
(PUC-product unit code), mã đóng gói (PHC-packing 
house code) và mã chiếu xạ (TIN-treat inspection 
number), hiện nay Việt Nam đã xuất khẩu 6 loại trái 
cây sang thị trường Mỹ bao gồm thanh long, nhãn, 
xoài, vú sữa, vải và chôm chôm. Đối với thị trường 
Châu Âu, cần phải có chứng nhận Global GAP, chứng 
nhận HACCP, Health certificate (chứng nhận an toàn 
sức khỏe), …. Do đó, logistics phục vụ hàng nông sản 
đòi hỏi một quá trình tích hợp từ khâu sản xuất, thu 
hoạch, chế biến, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển, và 
phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy, 
doanh nghiệp làm logistics hàng nông sản, cần nắm 
rõ các quy định của từng thị trường xuất khẩu của 
khách hàng để đảm bảo cung cấp dịch vụ phù hợp và 
an toàn. 

Đối với bảo quản sau thu hoạch, Bộ 
NN&PTNT tự đánh giá: Đây là khâu yếu, 
tổn thất sau thu hoạch còn lớn. Cụ thể, 
tùy lĩnh vực ngành hàng nhưng nhìn 
chung tổn thất nông sản sau thu hoạch 
giao động từ 10 - 20%. Cơ sở vật chất 
như phương tiện vận tải, khâu lưu trữ, kho 
bảo quản còn thiếu thốn, không phù hợp. 
Công nghệ bảo quản tiên tiến chưa được 
nghiên cứu, chuyển giao áp dụng nhiều 
trong thực tiễn. Mức độ tổn thất sau thu 
hoạch của một số ngành hàng cụ thể 
như: Rau, quả, sắn khoảng 20 - 30%; Cà 
phê, tiêu, điều, chè khoảng 10 - 15%; 
Thủy sản đánh bắt khoảng 15 - 20%; Lúa 
gạo khoảng 5 - 7%.8¹

Hiện trạng hạ tầng logistics và quy hoạch hạ tầng logistics của vùng ĐBSCL

Tỉnh/TP Số nhà 
máy 

Hải 
sản 

Trái 
cây Gạo 

Long An 5 2 1 2 

Tiền Giang 6 2 0 4 

Bến Tre 13 5 6 2 

Vĩnh Long 3 0 0 3 

Trà Vinh 4 3 0 1 

Đồng Tháp 9 7 1 1 

Hậu Giang 1 1 0 0 

Sóc Trăng 11 10 1 0 

An Giang 10 7 0 3 

Kiên Giang 10 10 0 0 

Bạc Liêu 15 15 0 0 

Cà Mau 21 21 0 0 

Cần Thơ 15 11 0 4 

Tổng 123 94 9 20 

Hình 4.11 Hệ thống nhà máy SX nông nghiệp ở 
ĐBSCL qua bản đồ GIS

Nguồn: VLA/Viện nghiên cứu và phát triển logistics 
Việt Nam (VLI), 2019

QĐ Hoàng Sa

QĐ Trường SaĐảo
Phú Quốc

Đảo
Phú Quốc
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Hiện nay có nhiều bất cập của logistics ảnh hưởng tới 
quá trình sản xuất và thương mại nông thủy sản của 
ĐBSCL, tuy nhiên báo cáo này tập trung vào một số 
điểm bất cập chính bao gồm hạn chế trong đầu tư 
công nghệ chuỗi lạnh (cold chain), hạ tầng cảng và sự 
thiếu liên kết trong kết nối hạ tầng logistics. Số liệu 
thống kê năm 2019 cho thấy mặc dù hiện có khoảng 
123 nhà máy sản xuất và chế biến các mặt hàng nông 
thủy sản chủ lực (gạo, trái cây, thủy hải sản) của vùng 
ĐBSCL tuy nhiên hiện nay toàn vùng mới chỉ có 6 kho 
lạnh chủ yếu tập trung ở Long An, Cần Thơ và Hậu 
Giang với quy mô công suất khoảng 50.000 Tấn và 
93.000 pallet.8² 

Trong các kho hàng lạnh nói trên, Mekong Logistics 
với công suất 50.000 pallet là trung tâm logistics kho 
hàng lạnh với sự kết hợp giữa công ty dịch vụ logistics 
là Gemadept Logistics và công ty thủy sản Minh Phú 
(Hậu Giang). Có thể nói đây là một mô hình hợp tác 
hiệu quả giữa doanh nghiệp dịch vụ logistics và công 
ty sản xuất thủy sản. 

Trong bối cảnh hạ tầng kho hàng lạnh phục vụ cho 
hàng nông thủy sản của vùng ĐBSCL còn thiếu thốn 
và hạn chế về năng lực bảo quản lạnh với các cấp độ 
khác nhau như kho kiểm soát nhiệt độ (thường từ 
18-28 độ C, kho lạnh (từ 0-5 độ C) và kho đông lạnh 
(từ - 18 đến – 25 độ C) thì mô hình hợp tác giữa doanh 
nghiệp dịch vụ logistics với kinh nghiệm khai thác kho 
hàng lạnh và công ty sản xuất với nhu cầu đặc thù 
cho từng mặt hàng là rất đáng khích lệ và nên được 
tiếp tục nhân rộng để tạo cầu nối giữa nhà cung cấp 
và người sử dụng dịch vụ logistics, qua đó tăng cường 
được tính kết nối và chia sẻ nguồn lực hạ tầng logis-
tics chất lượng góp phần cải thiện chuỗi giá trị hàng 
nông thủy sản xuất khẩu và phân phối tiêu dùng nội 
địa của vùng ĐBSCL.

Hạ tầng cảng biển vùng ĐBSCL đóng vai trò quan 
trọng đối với tuyến vận tải kết nối quốc tế và nội địa 
nhằm vận tải hàng hóa nông thủy sản xuất khẩu và 
phân phối tiêu thụ nội địa. Theo phân tích, nhu cầu 
vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trong khu vực ĐBSCL 
khoảng 17 đến 18 triệu tấn/năm, tuy nhiên, 70% hàng 
hóa xuất khẩu này phải chuyển tải về các cảng khu 
vực thành phố Hồ Chí Minh và cụm cảng Cái Mép Thị 
Vải, khiến chi phí vận tải doanh nghiệp phải gánh cao 
hơn từ 10 – 40% tùy từng tuyến. Cảng Cái Cui dù được 
kỳ vọng là đưa hàng hóa xuất khẩu cho vùng nhưng 
tàu tải trọng lớn không vào cảng được do vướng 
luồng vào.8³

Với lợi thế mạng lưới sông ngòi dày đặc và kết nối 
sông Mekong, hiện nay vận tải thủy nội địa của vùng 
ĐBSCL đóng vai trò quan trọng kết nối tuyến vận tải 
hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa với ưu thế vận 
chuyển hàng hóa có khối lượng lớn và khả năng kết 
nối với vùng sản xuất nông thủy sản. Tuy nhiên, hiện 
nay, vận tải thủy nội địa của vùng ĐBSCL vẫn đang 
phải cạnh tranh khó khăn với vận tải bộ do hạ tầng 
hạn chế, phụ thuộc con nước và độ cao tĩnh không 
của cầu do đó thời gian trung bình vận chuyển tuyến 
Cần Thơ-Cát Lái và Cần Thơ-Cái Mép Thị Vải lần lượt 
là 18 tiếng và 36 tiếng trong khi vận tải bộ trung bình 
khoảng 5 tiếng và 8 tiếng trên cùng tuyến, đặc biệt là 
cước vận tải container lạnh bằng sà lan thủy nội địa 
cao hơn so với vận tải bộ (cao hơn 70% với container 
40 feet, và cao hơn khoảng 9% với container 20 feet) 
(Hồ Thị Thu Hòa và đtg 2019). Những vấn đề như trên 
chính là rào cản rất lớn để thúc đẩy phát triển vận tải 
thủy nội địa kết nối vùng ĐBSCL với các cảng chính 
của khu vực phía Nam.

Qua khảo sát doanh nghiệp dịch vụ logistics và doanh 
nghiệp sản xuất của vùng ĐBSCL, hạ tầng logistics 
thiếu kết nối cũng là một yếu tố quan trọng nhất ảnh 
hưởng làm tăng chi phí logistics của vùng (Hình 4.14).

8² Hồ Thị Thu Hòa, Bùi Thị Bích Liên, Trần Quang Đạo, Trần Duy Khiêm (2019), Tăng cường tính kết nối hạ tầng logistics phục vụ 
hàng nông sản & thủy sản của ĐBSCL - từ thay đổi tư duy đến hành động. Hội thảo TĂNG CƯỜNG TÍNH KẾT NỐI NHẰM CẢI THIỆN 
CHUỖI GIÁ TRỊ HÀNG NÔNG SẢN & THỦY SẢN CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG do Ủy ban Nhân dân Tp. Cần Thơ phối hợp 
cùng Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam tổ chức ngày 23.4.2019.

8³ Nguyễn Thư, 2019, Phát triển dịch vụ Logistics tăng cạnh tranh cho nông thủy sản ĐBSCL [trực tuyến]. Cần Thơ: TRUNG TÂM 
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CẦN THƠ tại địa chỉ: https://canthopromotion.vn/phat-trien-dich-vu-lo-
gistics-tang-canh-tranh-cho-nong-thuy-san-dbscl/.
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Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp trên toàn thế giới, Bộ Công thương cũng đã 
có những khuyến nghị các doanh nghiệp logistics, 
đặc biệt là có kho lạnh, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh 
doanh nông sản thông qua việc ưu tiên bảo quản các 
mặt hàng nông sản đang gặp khó khăn trong việc 
xuất khẩu sang Trung Quốc, giảm chi phí lưu kho, lưu 
bãi, giảm phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa...Thực tế 

này cho thấy, yêu cầu phát triển hạ tầng kho lạnh của 
vùng ĐBSCL vô cùng cấp thiết để nâng cao khả năng 
ứng phó với mọi sự cố phát sinh nhằm đảm bảo có 
thể lưu trữ, bảo quản hàng nông thủy sản sau thu 
hoạch nhằm giảm thiểu tỷ lệ hư hỏng của hàng hóa 
cũng như chủ động trong sản xuất, xuất khẩu và phân 
phối tiêu dùng nội địa.

Hình 4.28 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố làm tăng chi phí logistics của doanh nghiệp

Nguồn: VLA, VLI, Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học GTVT Tp.HCM – 2019 (Hồ Thị Thu Hòa và đtg 2019)
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Hệ thống logistics nói chung bao gồm các hợp phần 
chính là cơ sở hạ tầng, khung pháp lý và chính sách, 
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và các 

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics. Hệ thống 
logistics của vùng ĐBSCL có những điểm mạnh và 
điểm yếu như sau:

Điểm mạnh, điểm yếu và chất lượng của hệ thống logistics vùng ĐBSCL

Điểm yếu

Hiện nay chưa có tuyến đường sắt kết nối khu vực 
này.

Tình trạng kẹt cầu cảng, kẹt đường diễn ra thường 
xuyên

Chiều cao tĩnh không của các cây cầu ở ĐBSCL rất 
hạn chế; vùng nông thôn không cho xe có tải trọng lớn 
vào nên rất khó lấy hàng

Hệ thống cảng còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ, năng 
lực thấp, ít cảng container chuyên dùng, chưa phát 
huy được lợi thế về giao thông đường thủy nội địa.

Vận hành và kết nối thiếu đồng bộ, chưa hiệu quả 
giữa các phương thức vận tải trong nội vùng ĐBSCL 
và giữa vùng ĐBSCL với thị trường xuất khẩu, chủ yếu 
tàu đi tuyến nội địa hoặc nội Á, chưa có tuyến trực tiếp 
đi Châu Âu, Châu Mỹ; Khả năng kết nối giao thông nội 
vùng cũng bị hạn chế, đặc biệt là kết nối từ vùng sản 
xuất đến hạ tầng giao thông vận tải.

Thiếu hạ tầng kho hàng bến bãi logistics
 Thiếu các trung tâm logistics trọng điểm và 
các hệ thống trung tâm vệ tinh;
 Thiếu các ICD và bãi container rỗng 
 Thiếu hệ thống kho lạnh cho các sản phẩm 
nông nghiệp và thủy sản; chủ yếu kho của nhà sản 
xuất
 Vùng sản xuất cách rất xa điểm tập kết, hạ 
tầng kém nên thời gian vận chuyển hàng hoá đến 
điểm tập kết kéo dài dẫn đến tổn thất hàng hóa nông 
sản sau thu hoạch lên tới 20%-40%.
 Hệ thống kho trữ ở ĐBSCL phần lớn là do các 
doanh nghiệp sản xuất tự đầu tư, quy mô kho nhỏ, chỉ 
khoảng 2.000-3.000 tấn, không thuận tiện cả đường 
giao thông thủy lẫn cả đường bộ. Hệ thống kho trữ 
vừa thiếu, vừa thô sơ, đặc biệt là thiếu nghiêm trọng 
hệ thống kho lạnh để bảo quản nông thủy sản, hệ 
thống kho trữ lúa và công nghệ bảo quản sau thu 
hoạch nên tỷ lệ thất thoát khá cao (20%).

Điểm mạnh

Hệ thống cảng của ĐBSCL trải dài trên khu vực 
sông Hậu và sông Tiền.

Có 5 tuyến hành lang đường bộ nối ĐBSCL với vùng 
Đông Nam Bộ và cả nước.

Mạng lưới đường thủy dài và chất lượng cao hơn so 
với các vùng trong cả nước với hệ thống sông kênh 
dài 28.000 km, trong đó 23.000 km có khả năng khai 
thác vận tải chiếm 70% chiều dài đường sông cả 
nước, có 2 tuyến đường thủy huyết mạch từ thành phố 
Hồ Chí Minh đi Kiên Giang, Cà Mau và kênh Quan 
Chánh Bố cho tàu tải trọng lớn ra vào sông Hậu.

Hệ thống sân bay trong vùng ĐBSCL đã và đang 
được nâng cấp và phát triển có thể kết nối tuyến quốc 
tế.

Được quy hoạch trung tâm logistics cấp vùng 
nhằm phục vụ cho nhu cầu dịch vụ logistics của vùng 
đặc biệt là hướng đến phục vụ nguồn hàng xuất khẩu 
chủ lực của vùng như hàng nông thủy sản qua đó góp 
phần kết nối chuỗi giá trị toàn cầu.

Thiếu về cả số lượng và chất lượng nguồn nhân lực 
logistics.

Dịch vụ logistics chủ yếu được thực hiện bởi các 
công ty logistics từ thành phố HCM, công ty logistics 
của vùng chưa phát triển và thiếu tính kết nối mạng 
lưới.

Thiếu các dịch vụ giá trị gia tăng trong logistics 
như dịch vụ chiếu xạ do đó hàng hóa phải vận chuyển 
về thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành chiếu xạ trước 
khi xuất khẩu đi thị trường Mỹ làm tăng chi phí logis-
tics và thời gian ra thị trường. Không đủ xe lạnh và kho 
lạnh khi đến mùa cao điểm dẫn đến hàng hóa bị hư 
hỏng và giảm giá trị.
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Đánh giá chất lượng của hệ thống logis-
tics ở vùng ĐBSCL

Nhìn chung, hiện trạng hệ thống giao thông thủy, bộ 
trên địa bàn vùng ĐBSCL có mật độ dày và phát triển 
đều khắp, tuy nhiên chất lượng chưa cao, chưa đồng 
bộ trong toàn hệ thống, làm hạn chế phần nào tải 
trọng các phương tiện vận chuyển, các hoạt động 
giao thông đi lại, đặc biệt trong mùa mưa lũ và việc 
đưa hàng hóa về các vùng sâu, vùng xa gặp rất nhiều 
khó khăn, do chi phí tăng cao, ít điểm bán hàng, ảnh 
hưởng nhiều đến việc khai thác, phát huy có hiệu quả 
tiềm năng phát triển thương mại. 

Khả năng kết nối vận tải nội vùng cũng còn nhiều hạn 
chế, khả năng kết nối giao thông từ vùng sản xuất đến 
các điểm tập kết hàng hóa và nhà máy sản xuất chưa 
thuận tiện làm kéo dài thời gian vận chuyển và giảm 
chất lượng và giá trị hàng nông thủy sản. Mạng lưới 
đường bộ kém phát triển so với cả nước, chưa có 
đường sắt, nhiều cảng biển chưa phát huy được hiệu 
quả, chưa tận dụng được lợi thế về giao thông thủy 
nội địa trong sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa; 
thiếu các trung tâm logistics tập trung và các hệ 
thống trung tâm vệ tinh; thiếu nguồn nhân lực phục 
vụ phát triển các dịch vụ logistics ; khả năng liên kết 
giữa các địa phương, doanh nghiệp trong xây dựng, 
cung ứng chuỗi dịch vụ logistics  còn yếu,…

Sự kết nối giữa các phương thức vận tải đường bộ và 
đường thủy, đường bộ và cảng biển, đường bộ và 
cảng hàng không vẫn chưa thuận lợi và hiệu quả. 
Chất lượng vận tải và dịch vụ vận tải chưa cao, chi phí 
chưa hợp lý, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế, cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
của vùng. Chưa đáp ứng nhu cầu giao lưu và tranh thủ 
cơ hội kinh doanh mới, tạo thuận tiện cho việc mở 
rộng các đường kết nối kinh tế giữa các địa phương 
trong vùng và các khu vực phụ cận, giữa ĐBSCL với 
các trung tâm kinh tế khác của cả nước và khu vực.

Ngoài ra, thiếu kết nối trực tiếp giữa ĐBSCL với thị 
trường xuất nhập khẩu qua hệ thống luồng hàng hải, 
cảng biển cũng là một hạn chế ảnh hưởng đến thời 
gian vận chuyển và năng lực cạnh tranh hàng hóa 
xuất khẩu của vùng. Do ĐBSCL chưa có chuỗi cung 
ứng dịch vụ logistics hoàn chỉnh nên hàng hóa của 
các công ty phải vận chuyển lên các cảng khu vực 
miền Đông Nam Bộ để làm thủ tục xuất khẩu. Điều 
này không chỉ phát sinh chi phí, thời gian vận chuyển, 
thủ tục thông quan mà còn làm giảm sức cạnh tranh 
của hàng hóa. Vì vậy, mặc dù là vùng đất giàu tiềm 
năng phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp 
nhưng lại là vùng có nhiều khó khăn trong khâu dự 
trữ, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa.
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Đến nay vùng ĐBSCL chưa có trung tâm logistics 
được hình thành theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg 
ban hành ngày 3/7/2015 về Quy hoạch phát triển hệ 
thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quy mô của 
các trung tâm logistics hiện hữu khá nhỏ (dưới 10ha) 
và chủ yếu phục vụ một số doanh nghiệp trong khu 
công nghiệp hoặc một tỉnh, thành phố. Hệ thống này 
chưa phát triển đến quy mô phục vụ cho một ngành 
hoặc một vùng kinh tế. Dịch vụ cung cấp của các 
trung tâm logistics còn hạn chế, tính liên kết, kết nối 
trong hoạt động logistics yếu. 

Tại ĐBSCL hiện nay, nhà cung cấp dịch vụ logistics 
trọn gói rất ít, phần lớn là các dịch vụ logistics nhỏ lẻ. 
Phần lớn các dịch vụ logistics liên quan đến sản xuất, 
thương mại và cung cấp dịch vụ…được thực hiện một 
cách tự phát theo truyền thống, thường thực hiện giao 
nhận trực tiếp theo 1PL (nghĩa là nhà sản xuất, kinh 
doanh tự thực hiện hoạt động logistics chứ không 
thuê ngoài). Hình thức thuê ngoài cũng chỉ dừng lại ở 
từng lĩnh vực hoạt động riêng lẻ chứ chưa có sự kết 
nối chặt chẽ với nhau giữa các phương thức vận tải, 
giữa vận tải với kho bãi, giữa vận tải kho bãi với thủ 
tục giao nhận nên thường gây ra chậm trễ, phát sinh 
chi phí cao và đặc biệt là phiền hà cho khách hàng. 
Hiện chưa có những công ty logistics nước ngoài 
tham gia thị trường cung cấp dịch vụ tại ĐBSCL, chỉ 
có số ít các công ty trong nước, chủ yếu là các doanh 
nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh. Chưa có nhiều 
doanh nghiệp lớn chuyên về dịch vụ logistics trên địa 

bàn; khả năng cung ứng chuỗi dịch vụ logistics yếu; 
chi phí logistics cao từ đó ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh của hàng hóa.

Đầu tư phát triển tốt cho logistics cũng góp phần giúp 
vùng khắc phục được tình trạng thất thoát sau thu 
hoạch lên đến 20% đối với nhiều loại nông sản. Vì vậy, 
việc phát triển dịch vụ logistics ở ĐBSCL thật sự là 
hướng chiến lược mới để phát triển dịch vụ chủ lực 
của cả vùng này.

ĐBSCL chưa có sự quy hoạch đồng bộ nguồn nguyên 
liệu tập trung tại một số địa phương, thiếu sự phân bổ 
cho các tỉnh tập trung sản xuất công nghiệp chế biến, 
một số địa phương có lợi thế cho giao dịch thương 
mại, logistics chưa được phát huy do chưa có mối liên 
kết cụ thể thông qua những chính sách từ Chính phủ. 
Điều này dẫn đến 13 tỉnh ĐBSCL đều giống nhau và 
thậm chí cạnh tranh nhau. Những tồn tại này cần phải 
giải quyết để việc thu hút đầu tư vào ĐBSCL được 
thuận lợi, nhanh chóng.

Bên cạnh những tiềm năng và lợi thế, hệ thống phân 
phối hàng hóa ở ĐBSCL còn mang tính tự phát nhiều, 
liên kết trong và ngoài hệ thống phân phối còn yếu 
trong khi cơ sở vật chất, kỹ thuật của mạng lưới chợ 
truyền thống còn nghèo nàn, lạc hậu, hệ thống hạ 
tầng giao thông vận tải còn nhiều hạn chế khiến cho 
phi phí logistics còn cao, giảm sức cạnh tranh của 
hàng hóa từ khu vực ĐBSCL.
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Xu thế phát triển của hệ thống logistics 
của ĐBSCL

Chính phủ cũng như chính quyền các tỉnh ĐBSCL 
đang tích cực đầu tư xây dựng, cũng như đưa vào sử 
dụng nhiều dự án về hạ tầng quan trọng. Như vậy, khi 
hệ thống hạ tầng đô thị và hạ tầng giao thông hoàn 
chỉnh, nhiều khu đô thị mới mọc lên, dân cư tập trung 
đông, sức mua sẽ bùng nổ do nhu cầu tăng cao, và 
đây cũng là điểm thuận lợi thúc đẩy ngành logistics 
phân phối phát triển tại khu vực ĐBSCL.

Nhằm hướng tới xây dựng trung tâm logistics cấp 
vùng có khả năng đóng vai trò liên kết vùng và trở 
thành đầu mối tập trung các công ty logistics đến 
cung cấp các dịch vụ tạo thành 1 chuỗi tích hợp cùng 
hợp tác cung cấp và chia sẻ năng lực. Do đó, các dịch 
vụ logistics sẽ phát triển đa dạng và hướng tới phục 
vụ: Xuất nhập khẩu bao gồm hàng container và hàng 
lẻ; Hàng hóa thương mại nội địa; Phân phối hàng hóa 
tiêu dùng trong vùng; Kinh doanh thương mại điện tử; 

Hoạt động của các depot rỗng (tập kết container 
rỗng), ….

Bên cạnh đó, theo định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội khu vực ĐBSCL đến năm 2020 định hướng 2030, 
tỷ trọng dịch vụ chiếm 65,7% GDP (năm 2030) cho 
thấy nhu cầu gia tăng dịch vụ logistics phục vụ cho 
ngành nông thủy sản của toàn vùng.

Với ưu thế của vận tải thủy nội địa và xu hướng phát 
triển của hệ thống hạ tầng vận tải thủy nội địa của 
vùng ĐBSCL, dự báo sẽ có sự gia tăng vận tải thủy nội 
địa đến 2030-2040 với tốc độ tăng trung bình 5%. Báo 
cáo Nghiên cứu khả thi Dự án phát triển các hành 
lang đường thủy và Logistics khu vực phía Nam của 
Bộ Giao thông vận tải do Ngân hàng thế giới (WB) tư 
vấn thực hiện cho thấy sự chuyển đổi từ vận tải bộ 
sang vận tải thủy nội địa của các tỉnh ĐBSCL, qua đó 
gia tăng nhu cầu thực hiện các dịch vụ logistics phục 
vụ vận tải thủy nội địa cũng như nhu cầu nguồn lực 
tương xứng để đảm bảo đáp ứng xu thế phát triển 
trong tương lai.

Bảng 4.12 Mô hình vận tải – Dự báo sự gia tăng của vận tải thủy nội địa 2030 - 2040

Nguồn: Bộ GTVT và WB: Nghiên cứu khả thi cho dự án phát triển hành lang 
Đường thủy và Logistics Khu vực phía Nam, 2017 

2030 Long 
An 

Tiền 
Giang 

Bến 
Tre 

Trà 
Vinh 

Vĩnh 
Long 

Đồng 
Tháp 

An 
Giang 

Kiên 
Giang 

Cần 
Thơ 

Hậu 
Giang 

Sóc 
Trăng 

Bạc 
Liêu 

Cà 
Mau 

Gạo 

Bộ 
(%) 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 25% 20% 20% 20% 20% 

Thủy 
(%) 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% 80% 75% 80% 80% 80% 80% 

Tôm 

Bộ 
(%) 60% 55% 45% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 

Thủy 
(%) 40% 45% 55% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 

2040 Long 
An 

Tiền 
Giang 

Bến 
Tre 

Trà 
Vinh 

Vĩnh 
Long 

Đồng 
Tháp 

An 
Giang 

Kiên 
Giang 

Cần 
Thơ 

Hậu 
Giang 

Sóc 
Trăng 

Bạc 
Liêu 

Cà 
Mau 

Gạo 

Bộ 
(%) 25% 25% 20% 20% 20% 20% 20% 15% 20% 15% 15% 15% 15% 

Thủy 
(%) 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 85% 80% 85% 85% 85% 85% 

Tôm 

Bộ 
(%) 55% 50% 40% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 

Thủy 
(%) 45% 50% 60% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 
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Quy hoạch hạ tầng logistics của vùng 
ĐBSCL

Chính phủ và các Bộ Ngành rất chú trọng đưa ra định 
hướng phát triển hạ tầng logistics của vùng ĐBSCL 
nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng 
cao chuỗi giá trị sản xuất nông thủy sản của toàn 
vùng. 

- Quyết định 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm 
logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. Theo đó, phương án quy hoạch 
như sau: Tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng bằng sông 
Cửu Long: 01 Trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 
30 ha đến năm 2020 và trên 70 ha đến năm 2030; 
phạm vi hoạt động chủ yếu gồm các tỉnh và thành 
phố: Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên 

Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và An Giang; kết 
nối với các cảng cạn, cảng sông (Cần Thơ, Mỹ Thới), 
cảng hàng không, nhà ga, bến xe, các khu công 
nghiệp, các cửa khẩu (thuộc các tỉnh Kiên Giang, An 
Giang).

- Quyết định số: 593/QĐ-TTG ngày 06 tháng 04 năm 
2016 ban hành quy chế thí điểm liên kết phát triển 
kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai 
đoạn 2016 – 2020 quy định thí điểm liên kết phát triển 
kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao 
gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Long 
An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà 
Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, 
Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ (sau đây gọi 
tắt là địa phương), giai đoạn 2016 – 2020 và tập trung 
vào 3 lĩnh vực liên kết chính trong đó có xây dựng, 
nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 
đường thủy, hàng không, cảng sông, cảng biển. 
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Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 23/01/2017 của Văn 
phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ tại Hội nghị thu hút đầu tư, kinh 
doanh logistics Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nêu 
rõ: “Các tỉnh, thành phố trong Vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long rà soát lại các quy hoạch liên quan phục vụ 
hoạt động logistics, kịp thời bổ sung, điều chỉnh quy 
hoạch bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển logistics 
trên địa bàn; lựa chọn, công bố những dự án cơ sở hạ 
tầng logistics trọng điểm cần kêu gọi đầu tư; phối hợp 
chặt chẽ với các Bộ, cơ quan liên quan, tổ chức quốc 
tế (như WB..) tăng cường hoạt động quảng bá, xúc 
tiến đầu tư”.

Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/ 2017: Phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ 

thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng mục 
tiêu “Phát triển cảng cạn chủ yếu phục vụ hàng hóa 
của các tỉnh/thành phố Cần Thơ, Trà Vinh, Hậu Giang, 
Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp, 
Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và An Giang”.

Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 18/07/2018: Đẩy mạnh triển 
khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối 
hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, tập trung 
“Nâng cao chất lượng và kết nối đồng bộ đường thủy 
nội địa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời 
kết nối với cảng biển và các khu vực bên ngoài”. 



Một số giải pháp nhằm tăng cường kết nối 
hạ tầng logistics phục vụ hàng nông sản & 
thủy sản của vùng ĐBSCL

Từ thực trạng hạ tầng logistics của vùng ĐBSCL và 
xuất phát từ nhu cầu phát triển ngành logistics phục 
vụ cho xuất nhập khẩu hàng nông thủy sản của vùng 
ĐBSCL, một số khuyến nghị sau được đề xuất đối với 
các bên liên quan:

Giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và 
phân phối nông thủy sản

Quan tâm sử dụng các phương án dịch vụ logistics 
để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng 
tính chuyên nghiệp.

Thay đổi hành vi chủ hàng: thương lượng với đối 
tác khi ký kết hợp đồng ngoại thương để sử dụng các 
điều kiện thương mại nhóm C, D khi xuất khẩu nhằm 
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp logistics Việt Nam 
có thể tham gia cung cấp các dịch vụ logistics tích 
hợp và trọn gói.

Tăng tỷ lệ thuê ngoài logistics để tăng tính chuyên 
môn hoá, giảm tỷ lệ hao hụt và tổn thất hàng nông 
sản sau thu hoạch.

Kết hợp với các doanh nghiệp trong sử dụng dịch 
vụ logistics để tận dụng lợi thế nhờ quy mô; tạo sức 
mạnh của mạng lưới chủ hàng (buyer’s power).

Giải pháp đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
logistics

Tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ logistics để tạo chuỗi dịch vụ tại ĐBSCL 
giúp khách hàng giảm chi phí và thời gian.

Thiết lập depot container chuẩn trong hệ thống 
khai thác của hãng tàu cho khu vực ĐBSCL ở Cần Thơ 
hoặc lân cận để có địa điểm tập kết cont rỗng, qua đó 
khuyến khích vận tải thủy nội địa phát triển.

Cơ sở hạ tầng phục vụ cho dịch vụ logistics cần 
được chính các công ty logistics chú trọng đầu tư và 
cải tạo để đáp ứng với nhu cầu của khách hàng. Cụ 
thể là hệ thống kho bãi, cảng, phương tiện vận tải, hệ 
thống thông tin,…cần được nâng cấp, xây dựng mới 
để có thể tương thích với hệ thống cơ sở hạ tầng 
logistics quốc gia.

Các công ty logistics cần chú trọng đầu tư và sử 
dụng nhiều hơn nữa các ứng dụng công nghệ thông 
tin (ICT) theo xu hướng của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0 cho các dịch vụ logistics để đảm bảo sự 
kết nối thông suốt giữa khách hàng với các đối tác 
trong toàn chuỗi logistics nhằm tận dụng ưu thế của 
ICT trong việc cung cấp thông tin cần thiết cho khách 
hàng và xử lý các dịch vụ logistics một cách nhanh 
chóng và chuyên nghiệp hơn. Ứng dụng công nghệ 
thông tin & kết hợp/chia sẻ trong vận tải như sàn giao 
dịch vận tải container.

CHƯƠNG IV - 4.2 CÁC CỤM NGÀNH TIỀM NĂNG
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Khuyến nghị đối với cơ quan quản lý

Chú trọng quy hoạch mạng lưới hạ tầng logistics 
(hạ tầng cứng bao gồm hạ tầng giao thông vận tải, hạ 
tầng cảng và kho bãi; hạ tầng mềm ứng dụng công 
nghệ thông tin) và đầu tư hạ tầng cho khu vực, đặc 
biệt hạ tầng vận tải thủy nội địa và hạ tầng trung tâm 
logistics.

Nghiên cứu quy hoạch hạ tầng logistics hàng 
không để vận chuyển hàng xuất khẩu từ ĐBSCL trực 
tiếp đi nội địa và quốc tế.

Thúc đẩy truyền thông về kết nối hạ tầng logistics 
cho các tuyến, luồng hàng hóa, định tuyến lại để phục 
vụ tăng trưởng xuất khẩu nông sản khu vực ĐBSCL.

Tăng cường liên kết vùng để sử dụng nguồn lực 
toàn vùng hiệu quả tránh đầu tư hạ tầng manh mún.

Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành 
dịch vụ logistics để đảm bảo chủ động nguồn cung 
nhân lực phục vụ phát triển ngành dịch vụ logistics 
của vùng ĐBSCL.
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ĐBSCL đang trải qua một loạt những thách thức lớn 
nhất trong lịch sử hình thành và phát triển của mình.

Nhóm thách thức thứ nhất liên quan tới đất, nước và 
môi trường. Thách thức thường được nhắc tới đầu tiên 
là nước biển dâng và nhập mặn do biến đổi khí hậu. 
Hiện nay, mỗi năm nước biển dâng trung bình khoảng 
3 – 4 mm. Tuy không phủ nhận tầm quan trọng của 
hiện tượng này, song cần nhớ là mức sụt lún do khai 
thác nước ngầm quá mức và do các công trình xây 
dựng và hạ tầng gây ra thực tế cao hơn mức này nhiều 
lần. Hơn nữa, việc nhập mặn tuy bất lợi cho lúa nhưng 
lại có lợi cho tôm, cá và các hoạt động nuôi trồng thủy 
sản khác vốn đem lại lợi ích kinh tế cao hơn nhiều lần, 
đồng thời ít gây biến đổi và tác hại môi trường hơn 
nhiều so với thâm canh lúa ba vụ.

Thách thức thứ hai, cũng được nói tới rất nhiều trong 
những năm gần đây, là sự suy giảm về cả khối lượng và 
chất lượng nước do mạng lưới chằng chịt hơn 140 đập 
thủy điện lớn ở thượng nguồn gây ra. Thiếu nước ở 
ĐBSCL đã ngày càng trở nên nghiêm trọng trong mùa 
khô. Mặc dù trong mùa mưa, các đập của Trung Quốc 
chiếm chưa tới 10%% lượng nước trong toàn bộ hệ 
thống nhưng vào mùa khô, tỷ lệ này có thể lên tới 40% 
- 50%, khiến cho thời điểm tiếp nhận cũng như lượng 
nước ở hạ nguồn bị phụ thuộc rất lớn vào việc vận hành 
các đập của Trung Quốc. Bên cạnh đó, một lượng lớn 
phù sa và cát bị kìm giữ bởi các đập thượng nguồn – 
ước lượng lên tới 50% – cũng làm ĐBSCL mất đi nguồn 
nguyên liệu bồi đắp quý giá. Điều này cùng với nạn khai 
thác cát bừa bãi và vô độ trong nhiều năm khiến tình 

trạng mất đất và sạt lở ven biển trở nên hết sức trầm 
trọng.

Thách thức nguy hiểm hơn – đang hàng ngày hàng giờ 
bào mòn sức sống của ĐBSCL – thực ra đến từ những 
chính sách hay tập quán canh tác bất cập gây nên. Về 
chính sách, định hướng thâm canh nông nghiệp – đặc 
biệt là lúa ba vụ – vừa không hiệu quả và thiếu bền 
vững, vừa gây ra hàng loạt tác hại môi trường.85 Về tập 
quán canh tác, nguồn nước mặt trở nên ô nhiễm nặng 
nề do việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu quá mức 
để duy trì lúa ba vụ và tăng sản lượng nông nghiệp. 
Thêm vào đó, ô nhiễm từ hoạt động nuôi trồng và chế 
biến thủy sản làm tình trạng ô nhiễm càng trở nên 
nghiêm trọng. Không dừng lại ở đây, một mặt do nước 
mặt quá ô nhiễm, mặt khác vì tình trạng quản lý yếu 
kém nước ngầm nên nguồn nước ngầm “cha chung 
không ai khóc” bị khai thác quá mức trong thời gian 
dài. Điều này, cùng với áp lực của các công trình xây 
dựng và hạ tầng, khiến nền đất bị sụt lún nghiêm trọng, 
có nơi lên tới 2 - 3 cm mỗi năm – cao hơn nhiều lần so 
với mực nước biển dâng. Nếu tình trạng này tiếp diễn, 
chỉ trong 30 - 50 năm nữa, phần lớn hạ nguồn ĐBSCL 
sẽ tụt xuống dưới mực nước biển.86

Không chỉ chịu những thách thức nghiêm trọng về 
đất, nước, và môi trường, ĐBSCL còn đang trải qua 
những biến động quan trọng về nhân khẩu học, số 
lượng và chất lượng lao động. Đầu tiên, trong giai đoạn 
2009 – 2019, tỷ lệ tăng dân số bình quân của vùng 
ĐBSCL chỉ là 0,05%/năm, thua xa mặt bằng chung của 
cả nước là 1,14%/năm.

85  Hệ thống đê bao ở các vùng trũng tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười làm giảm không gian hấp thụ nước trong mùa nước 

nổi. Điều này một mặt khiến phía hạ nguồn bị ngập rộng và lâu hơn, mặt khác khiến nước thoát nhanh ra biển trong mùa lũ, dẫn 

đến xói lở mạnh và làm tăng hạn mặn trong mùa khô. Hệ thống hơn 10.000 cống ngăn mặn lớn nhỏ vô hình trung ngăn cản dòng 

chảy tự nhiên và do vậy khiến sông ngòi thiếu ô-xy và trở nên ô nhiễm. Không những thế, hệ thống cống ngăn mặn còn cắt đứt 

hoàn toàn sự lưu thông giữa sông ngòi và biển trong 6 tháng mùa khô, khiến thủy sản không thể ra vào cửa sông để sinh sản, 

nước biển ven bờ trở nên mặn hơn, ô nhiễm hơn, và ít dinh dưỡng hơn – tất cả cùng nhau ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động 

đánh bắt thủy hải sản.

86 Về độ cao so với mặt nước biển của ĐBSCL theo các kịch bản khác nhau (khai thác nước ngầm, khai thác cát, bổ sung phù sa 

và nước biển dâng). Xem https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7620/ab5e21/pdf 
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Nguyên nhân chính của tình trạng này là do ĐBSCL có 
tỷ suất di cư thuần cao nhất cả nước, lên tới -39,9‰, 
chủ yếu là do tình trạng thiếu cơ hội việc làm và cơ hội 
kinh tế tại địa phương. Thực tế là kể từ năm 2017 cho 
đến nay, lần đầu tiên trong lịch sử hình thành và phát 
triển của mình, ĐBSCL ghi nhận sự suy giảm tuyệt đối 
về dân số. 

Hệ quả tất yếu của tình trạng này là hiện tượng thiếu 
lao động trở nên ngày càng phổ biến, đồng thời mức 
độ già hóa dân số trở nên ngày một trầm trọng.87 
Không chỉ thiếu lao động, chất lượng nguồn nhân lực 
của ĐBSCL từ lâu là một vấn nạn nhưng vẫn chưa 
được khắc phục. Về giáo dục phổ thông, tỷ lệ dân số từ 
15 tuổi trở lên biết chữ ở ĐBSCL là 94,2%, thấp hơn 
bình quân cả nước (95,8%) và chỉ cao hơn vùng Tây 
Nguyên (91,3%). Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đã tốt 
nghiệp THPT ở ĐBSCL chỉ là 11,3%, thấp nhất và thua 
xa mức bình quân của cả nước là 17,3%. Tương tự như 

vậy đối với chất lượng đào tạo lao động: tỷ lệ dân số từ 
15 tuổi trở lên có trình độ chuyên môn kỹ thuật ở 
ĐBSCL chỉ là 9,7%, thấp nhất và thua xa mức bình quân 
của cả nước là 19,2%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở 
ĐBSCL là 13,6%, một lần nữa thấp nhất và kém xa mức 
bình quân của cả nước là 23,1%.

Nhóm thách thức thứ ba là về kinh tế. Trong khi các 
động lực tăng trưởng kinh tế truyền thống chính của 
vùng ĐBSCL như lúa và thủy hải sản đang có dấu hiệu 
đạt ngưỡng tới hạn thì các động lực tăng trưởng mới 
vẫn còn yếu ớt, thậm chí chưa thành hình. Đây là lý do 
chính khiến các tỉnh ở ĐBSCL trăn trở với bài toán 
chuyển đổi cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng 
nhưng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng. Thách 
thức này càng trở nên bức xúc khi ĐBSCL tụt hậu ngày 
càng xa so với vùng Đông Nam Bộ, thậm chí cảm nhận 
mình bị “bỏ rơi” trong sự phát triển chung của cả nước.

87 Chỉ số già hóa dân số ở ĐBSCL (được đo bằng tỷ số giữa dân số từ 60 tuổi trở lên so với dân số từ 15 tuổi trở xuống) lên tới 

58,5%, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 48,8% của cả nước. 
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Nhóm thách thức thứ tư là về khoa học – công 
nghệ. Đây là những “cú sốc” không chỉ đối với ĐBSCL 
mà còn cho cả Việt Nam, và thậm chí có tính toàn cầu. 
Những công nghệ mới như internet vạn vật và dữ liệu 
lớn, tối ưu hóa công nghiệp chế tạo – chế biến nhờ trí 
thông minh nhân tạo, hiệu chỉnh gen không chỉ đối với 
thực vật mà cả con người v.v. sau một thời gian dài tiến 
hóa, đã trở nên chín muồi và sẽ làm thay đổi một cách 
cơ bản cách chúng ta sống, làm việc, sản xuất và 
tương tác với nhau. Là một “vùng trũng” về công nghệ, 
lại đang dựa chủ yếu vào nền sản xuất nông nghiệp 
truyền thống và công nghệ lạc hậu, những cú sốc này 
sẽ tạo ra nhiều thách thức to lớn cho ĐBSCL. Nếu biết 
tận dụng, các công nghệ mới này sẽ mở ra những cơ 
hội hết sức to lớn. Ngược lại, ĐBSCL sẽ tụt hậu ngày 
càng xa so với cả nước và thế giới.

Trong nguy có cơ – không phải mọi “thách thức” đều 
bất lợi. Trái lại, chúng buộc các tỉnh ĐBSCL phải nhìn 
nhận lại một cách thấu đáo về mục tiêu phát triển, 

đánh giá lại các động lực tăng trưởng hiện có, suy nghĩ 
lại về thế mạnh và nguồn lực của mình, để từ đó tư duy 
lại về mô hình phát triển.

Đồng bằng sông Cửu Long cần xây dựng cho mình, 
không chỉ là mô hình tăng trưởng kinh tế mới, mà quan 
trọng hơn là một mô hình phát triển mới. Hơn ba thập 
kỷ qua, mô hình kinh tế truyền thống tập trung vào sản 
xuất nông nghiệp thay vì kinh tế nông nghiệp, số lượng 
thay vì chất lượng, manh mún hơn là tích tụ ruộng đất, 
phân mảnh thay vì liên kết thành chuỗi cung ứng ... 
Mặc dù ĐBSCL đã thành công trong việc thoát đói, 
giảm nghèo, nhưng vùng đất này vẫn chưa đem lại 
được sự thịnh vượng cho phần lớn người dân của 
mình. Bằng chứng là tốc độ phát triển của Vùng đã 
chậm lại một cách đáng kể, mức sống của người dân 
thấp hơn mức trung bình của cả nước, và Đồng bằng 
sông Cửu Long ngày càng tụt hậu về hầu hết các khía 
cạnh phát triển kinh tế - xã hội.
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Mô hình phát triển mới của ĐBSCL không chỉ tập trung 
vào tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn, phải tạo ra 
được sự phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội – văn 
hóa – giáo dục – môi trường cho Vùng, và sự phát triển 
này phải bền vững. May mắn là định hướng này hoàn 
toàn phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 120 của 
Chính phủ về “Phát triển bền vững Đồng bằng sông 
Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tuy nhiên, có 
nghị quyết đúng mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn 
ĐBSCL phải cùng nhau đưa ra được chiến lược, chính 
sách, và quy hoạch tổng thể vùng nhằm tạo ra các điều 
kiện thuận lợi về môi trường, kinh tế, xã hội, cơ sở hạ 
tầng, điều phối vùng, v.v. nhằm triển khai được mô hình 
phát triển này trên thực tế. 

Để góp phần cùng với ĐBSCL trong nỗ lực xây dựng và 
triển khai mô hình phát triển mới, VCCI Cần Thơ đã 
phối hợp cùng Trường Chính sách công và Quản lý 
Fulbright xuất bản Báo cáo Thường niên đầu tiên về 
kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long, với mục tiêu trọng 
tâm là nâng cao năng lực cạnh tranh cho Vùng để phát 
triển một cách bền vững. Như độc giả đã thấy, mỗi 
phần/mục của Báo cáo được thiết kế như một mô-đun 
hoàn chỉnh, trong đó có kết luận và khuyến nghị chính 
sách cụ thể. Vì vậy, phần kết luận và khuyến nghị 
chung này sẽ không đi vào các nội dung chi tiết mà chỉ 
tổng kết và tóm tắt những thông điệp và kết luận chính 
có tính xuyên suốt của Báo cáo Thường niên:

Lợi thế cạnh tranh của ĐBSCL chủ yếu đến từ điều 
kiện tự nhiên sẵn có (tài nguyên đất, nước, hệ sinh 
thái) và di sản đến từ quá khứ (tài nguyên văn hóa, 

tôn giáo). Thế nhưng các tài nguyên này hoặc đang bị 
tận khai tới mức thiếu bền vững, hoặc đang đứng trước 
rủi ro to lớn từ bên ngoài, hoặc đang dần mai một theo 
năm tháng, hoặc đang bị cơ chế chính sách cản trở 
không phát huy hết được nội lực phong phú của mình.

Tương lai phát triển của ĐBSCL một mặt phụ 
thuộc vào năng lực nuôi dưỡng các nguồn tài 
nguyên này cho các thế hệ kế tiếp, mặt khác phụ 

thuộc vào nỗ lực tìm kiếm và xây dựng những động lực 
phát triển mới cho vùng. Hai điều này, đòi hỏi tư duy và 
cách tiếp cận mới đối với bài toán phát triển của 
ĐBSCL, vì chỉ như vậy mới thoát ra được quỹ đạo hiện 
nay để chuyển sang mô hình phát triển mới cho toàn 
vùng ĐBSCL cũng như mỗi địa phương trong vùng. 

Mô hình phát triển mới không được phép bay 
bổng hay lý tưởng hóa, mà phải hết sức thực tiễn, 
được định hình từ chính thực trạng và phải đưa ra 

được lời giải cho những bài toán kinh tế - xã hội – môi 
trường nóng bỏng của ĐBSCL. Ở góc độ rộng hơn, mô 
hình phát triển mới này cũng phải gắn với bối cảnh kinh 
tế và thể chế của đất nước, đồng thời thuận theo các 
xu thế toàn cầu để tận dụng được các cơ hội mới nhờ 
sự chuyển hướng của các dòng đầu tư FDI, sự phát 
triển vượt bậc của công nghệ thông tin và công nghệ 
sinh học, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của 
người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Là vùng có xuất phát điểm tương đối thấp, không 
những thế lại đang tụt hậu, có nguồn lực eo hẹp 
và phụ thuộc nhiều vào trung ương, một cách 

thực tế mô hình phát triển của ĐBSCL trong thập niên 
tiếp theo vẫn phải dựa vào các thế mạnh sẵn có nổi trội 
của mình. Tuy nhiên, thay bằng việc đi theo lối mòn 
truyền thống, các tỉnh ĐBSCL cần kiến tạo môi trường 
và điều kiện cần thiết để người dân, doanh nghiệp, và 
chính quyền cùng nhau tìm ra những giải pháp mới, 
những lối đi mới cho bài toán phát triển của mình, qua 
đó đóng góp cho sự phát triển của cả vùng.

Mặc dù trước mắt nền nông nghiệp truyền thống 
vẫn là nguồn tạo công ăn việc làm chủ yếu cho đa 
số nông dân, nhờ đó góp phần giảm nghèo và ổn 

định xã hội, song trong dài hạn, nông nghiệp truyền 
thống không thể là nền tảng phát triển kinh tế và ổn 
định xã hội cho Vùng. Vì vậy, ĐBSCL phải chuyển đổi 
nông nghiệp một cách cơ bản, trong đó then chốt là 
phải phát triển nền kinh tế nông nghiệp hiện đại thay 
cho nền sản xuất nông nghiệp truyền thống. Cụ thể là:

 Thị trường hóa hoạt động nông nghiệp, gắn 
với thị trường để ổn định đầu ra 
 Công nghiệp hóa và công nghệ hóa nông 
nghiệp để tăng năng suất, chất lượng
 Dịch vụ hóa nông nghiệp để tăng cường 
chuyên môn hóa và cải thiện hiệu quả
 Nông nghiệp thích ứng với môi trường và khí 
hậu để phát triển bền vững

1 4
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CHƯƠNG V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững cả 
về kinh tế và môi trường, chắc chắn phải thay thế 
các hệ thống thâm canh nông nghiệp – đặc biệt 

là lúa ba vụ – bằng các hệ thống canh tác hiệu quả và 
thân thiện với môi trường hơn. Nền nông nghiệp cần 
chuyển sang ưu tiên chất lượng thay cho số lượng, 
cạnh tranh nhờ giá trị cao thay cho giá cả thấp. Tổ 
chức và chính sách nông nghiệp cần theo định hướng 
cụm ngành và chuỗi giá trị thay vì phân tán và cục bộ.

Về cơ cấu nông nghiệp, bên cạnh cơ cấu về chất 
lượng và giá trị như ở điểm [6], trong dài hạn, 
ĐBSCL cần chuyển đổi thứ bậc cơ cấu từ lúa gạo 

– thủy sản – trái cây sang thủy sản – trái cây – lúa gạo. 
Để thực hiện được cơ cấu này, trước tiên cần thay đổi 
tư duy về nguồn lực của đồng bằng, trong đó không chỉ 
coi trọng nước ngọt (phục vụ cho lúa gạo và trái cây) 
mà phải thấu hiểu nước mặn và nước lợ là các nguồn 
tài nguyên quý báu không chỉ cho hoạt động nuôi trồng 
thủy sản trong đất liền mà còn cho việc phát triển các 
nguồn lợi thủy sản ven biển. Hệ thống đê bao và cống 
ngăn mặn cần được điều chỉnh một cách tương ứng để 
trả lại cho đất, nước, và hệ sinh thái của ĐBSCL sự 
sống động và những đặc tính “thuận tự nhiên” vốn có 
theo tinh thần Nghị quyết 120 năm 2017 của Chính 
phủ. Trong dài hạn, để xây dựng định hướng chuyển 
đổi cơ cấu nông nghiệp, ĐBSCL cần tính toán thật kỹ 
tác động của biến đổi khí hậu và nguồn nước sông 
Mekong, xu hướng tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp 
trên thế giới để có chiến lược dài hạn và lộ trình dịch 
chuyển cơ cấu phù hợp cho các thời kỳ tiếp theo.

Trong ngắn hạn, thậm chí là trung hạn, du lịch 
chưa thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và nền 
tảng cho phát triển kinh tế của các tỉnh trong 

Vùng. Tuy nhiên, du lịch rất quan trọng trong việc cải 
thiện công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, và 
hình ảnh của ĐBSCL. Thay cho phát triển du lịch theo 
lối mòn truyền thống, các tỉnh nói riêng và vùng ĐBSCL 

nói chung cần tìm ra những mô hình phát triển du lịch 
mới mẻ, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của dân số 
tương đối trẻ và ngày một tinh tế của tầng lớp trung lưu 
đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam.

Trong thập niên sắp tới, ĐBSCL đứng trước nhiều 
cơ hội và sự lựa chọn trong phát triển công nghiệp 
nhờ sự phát triển của cơ sở hạ tầng kết nối, sự lan 

tỏa hoạt động công nghiệp từ vùng Đông Nam Bộ, lợi 
thế về đất đai và chi phí của Vùng. Tuy nhiên, như đã 
phân tích trong Báo cáo, công nghiệp của ĐBSCL nên 
gắn bó một cách hữu cơ và trở thành bệ đỡ cho phát 
triển kinh tế nông nghiệp của Vùng. Điều này hàm ý là 
các tỉnh ĐBSCL cần cân đối giữa một bên là các hoạt 
động sản xuất công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, 
công nghiệp năng lượng tái tạo với bên kia là hoạt 
động chế biến sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá 
trị gia tăng và ổn định đầu ra cho nông nghiệp. Cần lưu 
ý thêm rằng để phát triển nông nghiệp và du lịch chất 
lượng cao, ĐBSCL cần hạn chế tối đa các ngành công 
nghiệp ô nhiễm. 

Đối với các ngành truyền thống (như lúa gạo, 
thủy sản, trái cây, du lịch) và các ngành tiềm 
năng (như năng lượng tái tạo hay logistics), 

cần áp dụng cách tiếp cận cụm ngành và chuỗi giá trị, 
hướng đến các chỉ tiêu hiệu quả sau cùng như tạo 
công ăn việc làm, thu nhập của người lao động và đóng 
góp ngân sách cho địa phương. Trong nỗ lực này, 
doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp đóng vai trò 
then chốt không chỉ trong việc tổ chức hoạt động sản 
xuất mà quan trọng hơn là xây dựng thương hiệu, tổ 
chức chuỗi giá trị, và đảm bảo thị trường đầu ra. Chính 
quyền địa phương đóng vai trò hỗ trợ, đặc biệt là tạo 
các điều kiện về môi trường kinh doanh và các thể chế 
hỗ trợ để nông dân và doanh nghiệp có thể liên kết với 
nhau và để các tác nhân tham gia cụm ngành có thể 
hợp tác để cùng phát triển.
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Cũng như cả nước, ĐBSCL đang gặp phải ba 
nút thắt quan trọng trong quá trình phát triển. 
Nút thắt đầu tiên, quan trọng nhất cản trở sự 

phát triển kinh tế của tất cả các tỉnh cũng như toàn 
vùng ĐBSCL nằm ở kết cấu hạ tầng (số lượng, chất 
lượng, và tính đồng bộ), đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao 
thông. Vì vậy, thay bằng việc mỗi tỉnh đơn phương vận 
động để xin trung ương sân bay hay cảng nước sâu 
cho riêng mình thì cả 13 tỉnh-thành phố ĐBSCL cần 
đồng lòng, hợp tác kiến nghị trung ương xây dựng bằng 
được hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thông suốt, 
đồng bộ, chất lượng để kết nối với nhau và với vùng 
Đông Nam Bộ. Phát triển trục đường cao tốc nối liền 
thành phố HCM cho đến tận Cà Mau cần phải trở 
thành ưu tiên chiến lược hàng đầu của toàn Vùng trong 
thời gian tới.

Kết cấu hạ tầng của ĐBSCL còn yếu kém là do 
không được đầu tư đúng mức trong một thời 
gian dài. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết 

là do thiếu đầu tư của trung ương như quan niệm phổ 
biến hiện nay. Thực tế là trung ương đã chi rất nhiều 
tiền để đầu tư vào các dự án khổng lồ như các đại dự 
án thủy lợi chuyển nước ngọt từ sông Hậu đến Quản Lộ 
- Phụng Hiệp, hệ thống đê bao ngăn lũ, hệ thống cống 
đập ngăn mặn, và gần đây là nhiều nhà máy nhiệt điện 
than v.v. Nếu những khoản đầu tư này được cân nhắc 
một cách thấu đáo hơn, ưu tiên cho cơ sở hạ tầng giao 
thông trọng yếu của toàn Vùng như các tuyến đường 
cao tốc, đường liên tỉnh và các cây cầu huyết mạch, 
hay hệ thống giao thông kết nối từ vùng sản xuất đến 
đường quốc lộ, thì đến nay Đồng bằng sông Cửu Long 
đã có một hệ thống đường bộ phát triển, kết nối hiệu 
quả với thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. 
Như vậy, nút thắt hạ tầng giao thông tồn tại không 
thuần túy là do thiếu nguồn lực tài chính, mà chủ yếu là 
do nguồn lực này được ưu tiên phân bổ cho các mục 
đích sử dụng khác thay vì hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông.

Nút thắt phát triển thứ hai ở ĐBSCL là nguồn 
nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực là nhân 
tố quyết định mức sống và trình độ phát triển 

trong dài hạn của mỗi cá nhân, của từng địa phương và 
của cả quốc gia. Là vùng trũng trong cả nước về giáo 
dục và đào tạo, mô hình phát triển mới của ĐBSCL phải 
tìm cách tháo gỡ nút thắt quan trọng này bằng cách 
thiết kế chính sách tạo động cơ đi học, khắc phục tư 
duy ngắn hạn và việc theo đuổi lợi ích trước mắt khiến 
các gia đình cho con cái bỏ học sớm từ cấp THCS và 
PTTH. Suy đến cùng, động cơ này chủ yếu phụ thuộc 
vào khả năng tạo lập cơ hội việc làm để người dân thấy 
rõ lợi ích của kiến thức và kỹ năng, từ đó có động cơ 
mạnh mẽ để theo đuổi việc học tập, phát triển kỹ năng, 
nhờ đó tạo sức ép từ phía cầu để kích thích hệ thống 
giáo dục – đào tạo phát triển theo hướng liên kết với 
các doanh nghiệp và gắn kết với thị trường lao động. 

Cơ chế - chính sách là nút thắt thứ ba cản trở 
sự phát triển của ĐBSCL. Báo cáo này đã 
phân tích và đưa ra nhiều khuyến nghị để tháo 

gỡ cơ chế - chính sách cho ĐBSCL phát triển, ở đây chỉ 
điểm lại ba khuyến nghị về đất, về nước, và về cơ chế 
điều phối vùng. Về đất, chính sách đất đai cần được 
thiết kế lại theo hướng tạo thị trường đất linh hoạt hơn, 
tăng khả năng chuyển dịch đất nông nghiệp trong 
phạm vi các lĩnh vực và đối tượng sản xuất nông 
nghiệp sao cho đất nông nghiệp có thể được sử dụng 
hiệu quả nhất (nhờ đạt quy mô hiệu quả, lựa chọn các 
sản phẩm phù hợp, áp dụng phương thức canh tác tiên 
tiến). Về nước, coi tất cả các nguồn nước – nước ngọt, 
nước mặn, nước lợ, nước ngầm, nước mặt v.v. – đều là 
tài nguyên quý báu để có chính sách quản lý, sử dụng, 
bảo vệ một cách phù hợp. Cần nói thêm rằng chỉ trên 
cơ sở bảo vệ được tài nguyên đất và nước thì ĐBSCL 
mới có thể gìn giữ không gian sinh tồn của mình, nhờ 
đó phát triển cộng đồng và bảo tồn văn hóa và tôn giáo 
truyền thống hết sức đặc sắc của vùng. 
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12

13
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Một trụ cột không thể thiếu được trong mô 
hình phát triển mới của ĐBSCL là cơ chế hợp 
tác và điều phối Vùng hiệu lực và hiệu quả 

thay cho những cơ chế mang nặng tính hình thức và 
không có tác dụng hiện nay. Một thông điệp quan 
trọng của Báo cáo này là những thách thức lớn nhất ở 
ĐBSCL như hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông yếu 
kém, tụt hậu về kinh tế và giáo dục, môi trường nước ô 
nhiễm, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bất trắc gây 
ra bởi các con đập thượng nguồn v.v. là thách thức của 
toàn vùng chứ không của riêng một địa phương nào 
cả. Vì vậy, để giải quyết thách thức chung của toàn 
vùng, nhất thiết phải có một cơ chế điều phối vùng thật 
sự hiệu lực và hiệu quả.

Từ góc độ quản trị, việc các nguồn lực kinh tế bị phân 
tán – hệ quả của công tác phân bổ ngân sách và quy 
hoạch có tính phân mảnh – đã ngăn cản hoạt động 
điều phối và liên kết vùng. Bên cạnh đó, trong khi quy 
hoạch hay chiến lược tổng thể vùng rõ ràng là mang 
tính khu vực, nhưng việc thực hiện nó chủ yếu ở cấp 
tỉnh, và do vậy phụ thuộc vào hệ thống thể chế và quản 
trị hiện tại cũng như các khuyến khích đi kèm của nó. 
Chẳng hạn như chừng nào lãnh đạo của một tỉnh được 
đánh giá bằng kết quả hoạt động của riêng tỉnh đó về 
tăng trưởng GRDP, đóng góp ngân sách cho chính 
quyền trung ương, phát triển công nghiệp, thu hút FDI, 
hay kim ngạch xuất khẩu, v.v. mà hoàn toàn không liên 
quan đến kết quả hoạt động của toàn Vùng thì chừng 
đó các tỉnh vẫn sẽ tiếp tục xây dựng ồ ạt các khu công 
nghiệp, sân bay, cảng biển v.v. với chi phí cao nhưng 
hiệu quả thấp. 

15



ĐBSCL đang đứng trước ngưỡng tới hạn của mô hình 
phát triển cũ. Nếu mô hình này – bao gồm cả chính 
sách của nhà nước và tập quán của người dân và 
doanh nghiệp – không thay đổi, thì tụt hậu là điều 
không thể tránh khỏi và sự tan rã của Đồng bằng sông 
Cửu Long chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, nếu đủ 

dũng khí và trí tuệ để chuyển sang mô hình phát triển 
mới, những thách thức hiện nay sẽ trở thành cơ hội to 
lớn để Đồng bằng sông Cửu Long tăng cường năng lực 
cạnh tranh và phát triển bền vững, từ đó mở ra một 
tương lai xán lạn cho hơn 17 triệu đồng bào cũng như 
những thế hệ con cháu chúng ta sau này. 

Những điều này ngụ ý rằng để hoạch định chiến lược 
và điều phối Vùng thực sự hiệu quả, cần có một cấp 
chính quyền vùng (dưới cấp quốc gia nhưng trên cấp 
tỉnh) ở một dạng nào đó. Cấp chính quyền này cần có 
quyền lực về tài khóa, quy hoạch, và nhân sự. Khi ấy 
chính quyền Vùng sẽ ở vị trí và có động cơ theo đuổi lợi 

ích chung cho toàn Vùng chứ không bị chi phối bởi lợi 
ích có tính cục bộ của từng địa phương riêng biệt. 
Đồng thời, khi ấy Vùng trở nên một đơn vị hành chính 
đủ lớn để có thể phát triển một kết cấu và hạ tầng kinh 
tế hoàn chỉnh và hiện đại. 
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Giới thiệu chủ biên
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Ông Nguyễn Phương Lam hiện 
là Giám đốc Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
tại Cần Thơ. Ông Lam tham gia 
các hoạt động điều phối và tư 
vấn thể chế, chính sách phát 
triển kinh tế vùng, địa phương và 

doanh nghiệp ở ĐBSCL. Ông Lam là sáng lập viên và 
chấp bút soạn thảo thành lập hiệp hội cấp quốc gia 
(Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Hiệp hội Cá Tra VN) và các 
hiệp hội doanh nghiệp tại địa phương. Ông là người 
sáng lập và là Chủ tịch CLB các sản phẩm đặc trưng 
Mekong, Chủ nhiệm CLB Các Trung tâm Xúc tiến 13 
tỉnh ĐBSCL, Chủ tịch Mạng lưới Khởi nghiệp ĐBSCL 
đầu tiên của cả nước. Bên cạnh đó Ông tham gia 

nghiên cứu chính sách đầu tư của Nhật Bản và Đài 
Loan (2013), Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Tp Cần 
Thơ (2014), và là thành viên hội đồng phản biện quy 
hoạch KTXH tại một số tỉnh ĐBSCL. 

Ông Lam nhận bằng thạc sỹ Trường Chính sách Công 
và Quản lý Fulbright và thạc sỹ Chính sách công của 
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra ông được 
đào tạo về Phát triển Thể chế (Mesopartner – CHLB 
Đức), Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (AOTS- 
Nhật Bản), Chính sách phát triển nông nghiệp tại Đài 
Loan (ĐH Taipei – Đài Loan), Hoạch định Chính sách 
Công nghiệp 4.0 (DAB - CHLB Đức)…Trước khi về làm 
việc tại VCCI, Ông Lam có 7 năm quản lý trong khu vực 
tư nhân và FDI tại Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Đồng Chủ trì biên soạn là Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh



Giới thiệu tác giả

Tiến sỹ Lê Duy Bình là chuyên 
gia kinh tế kiêm giám đốc điều 
hành của Economica Vietnam. 
Trước đó, ông Bình từng là 
chuyên gia kinh tế và cố vấn 
chính sách cấp cao tại Tổ chức 
Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ), 

nghiên cứu viên tại ĐH Kinh tế Quốc dân và chuyên 
viên phân tích tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Ông tích cực tham gia vào các sáng kiến của Chính 
phủ (của các bộ, ngành và địa phương) về cải cách 
khung pháp lý cho doanh nghiệp, đầu tư, tăng 
cường quản trị kinh tế và năng lực cạnh tranh, cải 
thiện môi trường kinh doanh. Ông cũng là cố vấn 

cho một số tổ chức quốc tế như ADB, Ban Thư ký 
APEC, AusAID, GIZ, ILO, OECD, WB, ADB, UNDP, 
USAID, v.v. về phát triển hiệp hội doanh nghiệp, 
quản trị kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp, cải cách hành chính, cải cách cấp phép kinh 
doanh và tái cơ cấu nền kinh tế. Ông cũng là cố vấn 
cho CP Myanmar (Tổng cục Đầu tư và Quản lý 
Doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Tài chính, 
Tổng Cục Phát triển DNNVV của Bộ Công nghiệp), 
cho Ban Thư ký ASEAN về cải cách môi trường kinh 
doanh cho các DNVVN và cho sáng kiến 
OECD-ASEAN về phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy 
đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển 
DNVVN tại các nước ASEAN. 
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Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh là 
Giám đốc Trường Chính sách 
công và Quản lý Fulbright giai 
đoạn 2017-2020 khi ông lãnh 
đạo quá trình đưa Chương trình 
Giảng dạy Kinh tế Fulbright 
(FETP) trở thành Trường Chính 

sách công và Quản lý Fulbright, nơi đào tạo thạc sỹ 
chính sách công và lãnh đạo cao cấp của ĐH 
Fulbright Việt Nam. Ông có vai trò then chốt trong 
việc xây dựng và phát triển Chương trình Lãnh đạo 
Cấp cao Việt Nam (VELP) giữa Chính phủ Việt Nam 

với ĐH Fulbright Việt Nam và Trường Quản lý Nhà 
nước Harvard Kennedy. Lĩnh vực nghiên cứu chính 
của ông bao gồm kinh tế chính trị của phát triển, tài 
chính công, chính sách công nghiệp và kinh tế học 
thể chế. Ông hiện là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Từ 
2010 đến 2015, ông làm nghiên cứu tại những 
trường chính sách công hàng đầu thế giới như 
Harvard Kennedy School, Blavatnik School of 
Government (ĐH Oxford) và Woodrow Wilson 
School (ĐH Princeton). Ông nhận bằng Thạc sỹ và 
Tiến sỹ Kinh tế học tại Boston College (Hoa Kỳ).

Trong Báo cáo nghiên cứu này, ông Tự Anh là Trưởng nhóm nghiên cứu



Tiến sỹ Huỳnh Thế Du là giảng 
viên cao cấp của Trường Chính 
sách công và Quản lý Fulbright 
và là học giả nghiên cứu tại Đại 
học Indiana, Hoa Kỳ. Lĩnh vực 
nghiên cứu chính của ông gồm: 
kinh tế học khu vực công, kinh 

tế đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển vùng và 
địa phương và tài chính ngân hàng. Ông Du đã từng 
làm việc tại Ngân hàng BIDV từ 1996 đến 2005. Ông 
thường xuyên tham gia các thảo luận chính sách ở 
Việt Nam và có nhiều bài đăng trên các tạp chí 
quốc tế uy tín. Ông Du học đại học ngành xây dựng 
dân dụng và quản trị kinh doanh; sau đại học các 

ngành kinh tế học ứng dụng và chính sách công và 
kinh tế phát triển ở Việt Nam. Ông nhận bằng thạc 
sỹ về quản lý công và bằng tiến sỹ tại ĐH Harvard. 
Ông Du đã từng nghiên cứu sau tiến sỹ tại ĐH 
Harvard. Ông Du đã có các bài trình bày tại các 
chương trình lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tại ĐH 
Harvard từ năm 2015-2019. Ông là chủ nhiệm các 
bài phân tích đánh giá sức cạnh tranh và định 
hướng chiến lược phát triển cho TP.HCM (2015), Hà 
Giang (2016), Tây Ninh (2016), Vĩnh Phúc (2016), 
Bình Định (2018) và Bình Phước (2020). Ông đang 
cố vấn chính sách cho Tây Ninh và Bình Phước, 
thành viên nhóm chuyên gia của TP.HCM và thành 
viên nhóm tư vấn phát triển vùng miền Trung.    

PGS. TS. Vũ Sỹ Cường là giảng 
viên cao cấp - Phó Trưởng Bộ 
môn (Phụ trách) Phân tích 
chính sách tài chính – Học viện 
Tài chính. Ông tốt nghiệp Tiến 
sĩ ngành kinh tế-tài chính, Đại 
học Tổng hợp Paris 1 

Sorbonne, Cộng hòa Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu của 
ông bao gồm kinh tế vĩ mô (chính sách thuế, chính 

sách chi tiêu công, chính sách tiền tệ, nợ công), 
kinh tế công cộng, tài chính phát triển, chính sách 
công. Ông từng là chuyên gia tư vấn cao cấp cho 
UBKT Quốc hội, Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc 
hội, Ngân hàng thế giới, Bộ Tài chính và các tổ chức 
khác. Ông từng chủ trì và tham gia nhiều dự án 
nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, phân tích chính sách 
thuế, phân tích chi tiêu công… của các tổ chức 
trong và ngoài nước.
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PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa (sinh 
15/12/1975), Tiến sĩ Kinh tế 
quốc tế (Vận tải và Logistics 
quốc tế, Slovakia), Trưởng Bộ 
môn Quản trị Logistics và Vận 
tải đa phương thức-Trường Đại 
Học Giao thông Vận tải Thành 

phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Logistics Việt Nam (Hiệp hội Doanh 
nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam). Bà Hòa chú 
trọng: nghiên cứu ứng dụng, đào tạo, tư vấn chiến 
lược, hợp tác quốc tế về logistics, chuỗi cung ứng, 
vận tải đa phương thức, nguồn nhân lực và đã có 

những đóng góp nhất định vào sự phát triển ngành 
logistics với các đề tài cấp Bộ, Tỉnh Thành và quốc 
tế (World Bank, ASEAN, Anh, Úc) như “Phát triển 
ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; 
“Nghiên cứu các giải pháp giảm chi phí logistics 
của Việt Nam”; “Tạo thuận lợi và đơn giản hóa quy 
trình thủ tục vận tải hàng hóa trong khu vực 
ASEAN”; “Nghiên cứu khả thi Dự án phát triển các 
hành lang đường thuỷ và logistics khu vực phía 
Nam”.
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Thạc sỹ Trần Hương Giang 
hiện là Trợ giảng kiêm Chuyên 
viên nghiên cứu của Trường 
Chính sách công và Quản lý 
(FSPPM), thuộc Đại học 
Fulbright Việt Nam. Bà Giang 
thường xuyên tham gia Ban 

giảng viên giảng dạy các môn học về Lãnh đạo 
công, Quản lý công, Thực thi chính sách, Phát triển 
vùng và địa phương, Thương lượng và Đàm phán. 
Lĩnh vực nghiên cứu chính của bà Giang liên quan 
đến các vấn đề xã hội, văn hóa, giáo dục. Ngoài các 

hoạt động công tác tại FSPPM, bà Giang còn tham 
gia cộng tác với một số tờ báo về các chủ đề kinh 
tế, giáo dục, xã hội và chính sách công trong nước. 
Bà Giang có gần mười năm gắn bó với vùng ĐBSCL, 
và đã có nhiều bài viết về các vấn đề kinh tế, xã hội, 
khó khăn và thách thức của khu vực này. Bà Giang 
tốt nghiệp Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2005, 
và có bằng Thạc sĩ Chính sách Công tại Chương 
trình Giảng dạy kinh tế Fulbright vào năm 2010. 
Trước đó, Bà Giang đã 8 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tài chính tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam (BIDV).



Thạc sỹ Phan Đình Huê có 
bằng Thạc sĩ chuyên ngành 
Quản trị Du lịch và khách sạn 
của Đại học Khoa học Ứng 
Dụng Salzburg (Cộng Hòa Áo). 
Hiện nay ông là Chủ tịch Công 
ty Dịch vụ Du lịch Vòng Tròn 

Việt (Vietcircle Travel). Ông cũng là cố vấn cho 
chuỗi giá trị du lịch, Dự án SME Trà Vinh (do Chính 
phủ Canada tài trợ), chuyên gia tư vấn phát triển du 
lịch ĐBSCL, Giảng viên thỉnh giảng đại học Cửu 

Long, Đồng Tháp, Kinh tế TPHCM và các chương 
trình bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ các tỉnh 
/thành miền Nam, do Tổng cục Du lịch tổ chức. Là 
một chuyên gia về du lịch ĐBSCL, ông đã có nhiều 
năm nghiên cứu về tài nguyên và sản phẩm du lịch 
Đất Chín Rồng. Tác giả đồng thời là chủ nhiệm một 
số đề án phát triển du lịch cấp tỉnh và cấp huyện ở 
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, 
và báo cáo viên chính cho nhiều hội thảo về du lịch 
nông nghiệp – nông thôn ở ĐBSCL trong các năm 
gần đây.

Tiến sỹ Lương Minh Huân công 
tác tại Viện Phát triển doanh 
nghiệp (EDF) của VCCI từ năm 
2010, giữ chức Phó Viện trưởng 
EDF từ năm 2015 và Viện 
trưởng từ năm 2019. TS. Huân 
nhận học vị tiến sĩ về Khoa học 

quản lý năm 2009 tại Đại học Aix-Marseille, Cộng 
hòa Pháp. TS. Huân là trưởng nhóm nghiên cứu về 
khởi nghiệp của Việt Nam, thuộc mạng lưới nghiên 
cứu về khởi nghiệp lớn nhất trên thế giới (Global 
Entrepreneurship Monitor). Ông là chủ biên các báo 
cáo Chỉ số Khởi nghiệp Việt Nam các năm 2014, 
2014, 2015 và 2017. Ông là chủ biên và thành viên 

các Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam từ 
năm 2010-2019. Ông là chủ nhiệm đề tài cấp nhà 
nước “Nghiên cứu phát triển các mô hình thị trường 
phù hợp cho người nghèo vùng Tây Bắc”. Ngoài ra, 
ông còn là thành viên nghiên cứu chính của nhiều 
đề tài khoa học cấp quốc gia về năng lực cạnh 
tranh, phát triển DN khu vực tư nhân, DN FDI, đổi 
mới sáng tạo. TS. Huân là chủ biên và đồng tác giả 
của nhiều cuốn sách và bài báo quốc tế và trong 
nước về các chủ đề: phát triển doanh nghiệp, 
DNNVV, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thị 
trường cho người nghèo, chuyển đổi số.
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Tiến sĩ Lê Việt Phú là giảng 
viên của Trường Quản lý và 
Chính sách Công Fulbright 
thuộc Đại học Fulbright Việt 
Nam Tiến sĩ Lê Viết Phú là 
nghiên cứu viên của Sáng kiến 
Chính sách Công Hạ lưu sông 

Mê Kông (LMPPI) do USAID tài trợ từ năm 2014-18. 
Mối quan hệ giữa nước-lương thực-năng lượng 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại 
chính sách công về phát triển kinh tế bền vững với 

môi trường, tăng năng suất nông nghiệp và cải 
thiện sinh kế hộ gia đình ở 5 quốc gia thuộc Hạ lưu 
vực sông Mekong, bao gồm Campuchia, Lào, 
Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Công việc của ông 
tập trung về phía cầu của ngành năng lượng, vai trò 
của các công cụ định giá đối với hành vi của người 
tiêu dùng và đánh giá tác động của các chiến lược 
phát triển năng lượng thay thế. Phú nhận bằng tiến 
sĩ kinh tế môi trường tại Đại học California tại 
Berkeley năm 2013. 

PGS. TS. Nguyễn Phú Son hiện 
là giảng viên cao cấp hạng I 
của Khoa Kinh tế, Trường ĐH 
Cần Thơ. Ông tốt nghiệp ngành 
Kinh tế Nông nghiệp tại Khoa 
Kinh tế Trường ĐH Cần Thơ 
năm 1987, sau đó được giữ lại 

làm giảng viên tại Khoa Kinh tế đến nay. Ông nhận 
bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp và 
Marketing năm 1997 tại Trường ĐH Wageningen, 
Hà Lan. Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Kinh 
tế Ứng dụng vào năm 2010 tại Trường ĐH Antwerp, 
Vương quốc Bỉ. Đến năm 2013, ông được Nhà nước 
phong tặng chức danh Phó Giáo sư ngành Kinh tế. 
PGS. Son đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu 

khoa học từ cấp quận/huyện, cấp tỉnh, cấp bộ và 
cấp Nhà nước và tham gia tư vấn kinh tế cho các 
địa phương ở ĐBSCL và nhiều tổ chức như: CIDA, 
IFAD, WWF, Wvv, SIDA, Ausaid, GIZ, GTZ, Oxfam, 
ILO, WB, JICA, CARE… Ông đang giảng dạy các môn 
Chuỗi giá trị, Marketing Nông nghiệp, Marketing 
Công nghiệp, Marketing Địa Phương và Quản trị 
điều hành DN  tại Trường ĐH Cần Thơ và một số đại 
học khác trong vùng. Công trình nghiên cứu và tư 
vấn của ông tập trung vào lĩnh vực chuỗi giá trị 
ngành hàng, đánh giá hiệu quả sản xuất các mô 
hình sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, chương trình OCOP và liên kết 
giữa doanh nghiệp và các tổ chức nông dân cho 
các tỉnh ĐBSCL.
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Ông Nguyễn Xuân Thành 
nguyên là Giám đốc Trường 
Chính sách Công và Quản lý 
Fulbright (FSPPM), Đại học 
Fulbright Việt Nam. Hiện nay 
ông là giảng viên Chính sách 
công tại FSPPM và là cán bộ 

nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy, 
Đại học Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của 
ông Thành bao gồm tài chính phát triển, đầu tư 
công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm 
công tác quản lý tại Trường Fulbright, ông Nguyễn 

Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM. 
Tại FSPPM, ông Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các 
môn học Tài chính phát triển, Thẩm định đầu tư 
công, Thực thi chính sách và Lãnh đạo trong khu 
vực công. Bên cạnh các hoạt động ở FSPPM, ông 
Nguyễn Xuân Thành còn là thành viên nhóm 
chuyên gia tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. 
Ông Nguyễn Xuân Thành nhận bằng cử nhân Kinh 
tế danh dự tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng thạc sĩ 
Kinh tế và Tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc 
và bằng thạc sĩ Quản lý nhà nuớc tại Đại học 
Harvard, Hoa Kỳ.

Ông Hoàng Văn Thắng hiện là 
Nghiên cứu sinh tại National 
Chi Nan University, chuyên 
ngành Chiến lược và Phát triển 
các ngành công nghiệp mới 
nổi. Ông lấy bằng Kỹ sư Công 
nghệ Sinh học tại Đại học Nông 

lâm TP.HCM năm 2008, tốt nghiệp Thạc sĩ Chính 
sách Công tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế 
Fulbright vào năm 2013.  Trước khi du học tại Đài 
Loan, ông là Giảng viên tập sự, kiêm Chuyên viên 
Nghiên cứu và Phát triển Chương trình của Trường 

Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt 
Nam, giai đoạn 2018 – 2020. Trước đó, ông là 
Giảng viên Khoa Quản lý Nhà nước và Trưởng ban 
Nghiên cứu của Viện Chính sách Công, thuộc 
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM giai đoạn 2015 – 
2017.  Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông Thắng 
bao gồm: phát triển vùng và địa phương, phát triển 
SME, đầu tư FDI, thương mại, và mô hình PPP. Bên 
cạnh đó, ông cũng tham gia đội ngũ giảng dạy các 
môn học: Phát triển vùng và địa phương, Thẩm định 
đầu tư công, Kinh tế lượng và Kinh tế lượng ứng 
dụng trong phân tích và đánh giá chính sách.

TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn, 
Chủ tịch công ty NgoViet Archi-
tects & Planners, là một chuyên 
gia quy hoạch kiến trúc có trên 
30 năm kinh nghiệm quốc tế về 
tư vấn chiến lược, tư vấn thiết 
kế quy hoạch kiến trúc và giảng 

dạy đại học tại Á Châu (Việt Nam, Trung Quốc, 
Nhật, Philippines, Malaysia, và Singapore) và Bắc 
Mỹ (Hoa Kỳ, Canada, và Mexico). Ông là Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam và là thành 
viên của Hội Văn hóa Kiến trúc Cảnh quan Á Châu, 

Viện Kiến trúc Hoa Kỳ, Hội Quy hoạch Hoa Kỳ, Hội 
Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam và Hội đồng 
Công trình Xanh Việt Nam. Ông đã tư vấn thiết kế 
cho nhiều dự án quy hoạch kiến trúc lớn trong nước 
và nước ngoài, trong đó tại miền Nam có Khu Đô thị 
mới Nam Sài Gòn (thành viên nhóm SOM Hoa Kỳ) 
và Khu Đô thị Công nghệ Sunrise Đông Kiều - Vĩnh 
Long. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học về Quy 
hoạch và Kiến trúc tại Đại Học Washington, và Thạc 
sĩ Quy hoạch và Kiến trúc tại Đại Học Tổng Hợp 
California ở Berkeley.
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Tiến sỹ Lê Anh Tuấn quê ở 
Thừa Thiên-Huế, sinh tại Quảng 
Ngãi. Ông tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành Thuỷ nông và 
Cải tạo đất ở trường Đại học 
Cần Thơ và được giữ lại làm 
giảng viên của trường. Đến 

năm 1989, ông nhận học bổng của Học viện Công 
nghệ Châu Á (AIT, Thái Lan) lấy bằng Thạc sỹ Kỹ 
thuật Tài nguyên Nước. Ông nhận được học bổng 
PhD và hoàn thành Luận án Tiến sỹ tại Đại học 
Thiên Chúa giáo Leuven, Vương quốc Bỉ năm 2008 
với bằng cấp Tiến sỹ Khoa học và Kỹ thuật Sinh 

học, chuyên sâu vào lĩnh vực Thuỷ học Môi trường. 
Ông cũng từng là chuyên gia cho Chính phủ Lào về 
Phát triển Nông Lâm trong các giai đoạn 1993 – 
1998 và 2002 - 2004. TS. Lê Anh Tuấn hiện là Giảng 
viên Cao cấp của Khoa Môi trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên của trường Đại học Cần Thơ. Đồng thời, 
ông cũng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến 
đổi Khí hậu (DRAGON Institute – Mekong). Ông tập 
trung giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao kỹ 
thuật liên quan đến các vấn đề nguồn nước, môi 
trường, biến đổi khí hậu ở khu vực châu thổ sông 
Mekong.

Tiến sỹ Từ Minh Thiện hiện là 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Văn Hiến. Ông đã từng giữ chức 
vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn 
và hỗ trợ Nông nghiệp TP.HCM 
(HCACS) từ năm 2005 – 2008, 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) từ năm 2008 
- 2011, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, Đại biểu 
Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII (2011 - 
2015), Phó Trưởng Ban - Ban Quản lý khu Nông 
Nghiệp Công Nghệ Cao TP.HCM (2012 – 2020). TS. 
Từ Minh Thiện đã có những đóng góp nhất định cho 

thành phố, cũng như hoạt động của Khu nông 
nghiệp công nghệ cao và kết nối các doanh nghiệp 
tại TP.HCM cũng như các địa phương lân cận với 
đối tác các nước. Ông Thiện cũng là thành viên hội 
đồng thẩm định chương trình Shark Tank, thành 
viên Ban cố vấn Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 13 
tỉnh ĐBSCL và CLB Đặc sản Mekong, là Phó chủ 
tịch Hiệp hội trang trại và doanh nghiệp nông thôn 
Việt Nam, thường xuyên là báo cáo viên các chuyên 
đề về xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, khởi 
nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao cho các 
trường đại học, các địa phương.
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Năng lực cạnh tranh (NLCT) là mối quan tâm thường 
trực của cả chính quyền trung ương và địa phương. 
Phụ lục này giới thiệu khung phân tích NLCT của GS. 
Michael Porter (1990, 1998, 2008) để đánh giá NLCT 
của tỉnh. 

Theo Michael Porter, khái niệm có ý nghĩa duy nhất về 
năng lực cạnh tranh (NLCT) là năng suất (productivity), 
trong đó năng suất được đo bằng giá trị gia tăng do 
một đơn vị lao động (hay một đơn vị vốn) tạo ra trong 
một đơn vị thời gian. Năng suất là nhân tố quyết định 
quan trọng nhất của mức sống dài hạn và là nguyên 
nhân sâu xa của thu nhập bình quân đầu người. Để 
tăng trưởng năng suất bền vững đòi hỏi nền kinh tế 
phải được liên tục nâng cấp.88  

Báo cáo này sử dụng khuôn khổ phân tích NLCT của 
Michael Porter, có điều chỉnh cho thích hợp với mục 
tiêu và đối tượng nghiên cứu của Báo cáo (Hình 1). 
Trong khuôn khổ này, năng suất sử dụng các nguồn 

lực (bao gồm vốn, lao động, đất đai và các tài nguyên 
khác) đóng vai trò trung tâm, một mặt vì nó là thước đo 
chính xác nhất và có ý nghĩa duy nhất cho NLCT; mặt 
khác nó là nhân tố quyết định sự thịnh vượng của các 
địa phương.89 Điều này cũng có nghĩa là cạnh tranh 
như thế nào (năng suất cao hay thấp) thậm chí quan 
trọng hơn việc cạnh tranh trong ngành nào.

Với vai trò trung tâm của năng suất trong khuôn khổ 
phân tích NLCT, một câu hỏi then chốt cần trả lời là: 
Những nhân tố quyết định năng suất và tốc độ tăng 
trưởng năng suất là gì? Theo Michael Porter, có ba 
nhóm nhân tố quyết định NLCT của một quốc gia, bao 
gồm (i) Các yếu tố lợi thế tự nhiên của quốc gia, (ii) 
NLCT vĩ mô, và (iii) NLCT vi mô. Vì đối tượng nghiên 
cứu ở đây là NLCT cấp tỉnh nên khung khổ lý thuyết này 
được điều chỉnh một cách thích ứng, được tóm tắt 
trong Hình 1 và được trình bày cụ thể trong các mục 
dưới đây.90

88 Xem Porter (2008).
89 Địa phương ở đây dùng để chỉ một đơn vị kinh tế, có thể là một tỉnh, một thành phố, một vùng (như ĐBSCL), một quốc 
gia, thậm chí là một khu vực kinh tế (như ASEAN hay EU).
90 Một cách quy ước, trong Báo cáo này, “địa phương” được dùng để chỉ tỉnh và/hoặc vùng. 
9¹ Nhân tố này thực ra có thể gọi một cách khái quát hơn là “tài nguyên tiên thiên” vì nó còn bao gồm các tài nguyên hữu 
hình và vô hình có tính lịch sử do các thế hệ tiền nhân để lại (như nền văn minh, di tích lịch sử v.v.). 
9² Xem Porter (1990), The Competitive Advantage of Nations (tiếng Việt “Lợi thế cạnh tranh quốc gia”). 

Giới thiệu khung phân tích năng lực cạnh tranh
của Michael Porter
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Các yếu tố lợi thế sẵn có của địa phương

Các nhân tố nền tảng quyết định năng suất của địa 
phương được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất, ở 
dưới cùng trong Hình 1, là “các yếu tố lợi thế sẵn có của 
địa phương”, bao gồm tài nguyên thiên nhiên9¹, vị trí địa 
lý, hay quy mô của địa phương. Những nhân tố này 
không chỉ là số lượng mà còn bao gồm sự phong phú, 
chất lượng, khả năng sử dụng, chi phí đất đai, điều kiện 
khí hậu, diện tích và địa thế vùng, nguồn khoáng sản, 
nguồn nước, các nguồn lợi thuỷ sản hay ngư trường, 
v.v. Mặc dù những yếu tố này giữa các địa phương có 
thể tương đồng hoặc khác biệt, song chúng đều là 
những đầu vào cần thiết cho việc cạnh tranh của bất kỳ 
địa phương nào và cho cả các doanh nghiệp hoạt động 
trong địa phương đó. 

Tuy nhiên, không phải khi nào thì sự dồi dào của các 
yếu tố “tiên thiên” này cũng mang lại NLCT tốt hơn cho 
địa phương. Đồng thời, không phải bao giờ sự nghèo 
nàn của chúng cũng đồng nghĩa với sự bất lợi trong 
cạnh tranh. Lịch sử kinh tế thế giới đã cho chúng ta 
một bài học rằng việc quá dư thừa nhân tố sản xuất có 
thể dẫn đến làm suy giảm, thay vì làm gia tăng lợi thế 
cạnh tranh. Trong khi đó, những bất lợi nhất định về 
nhân tố sản xuất, thông qua tác động của chiến lược 
và sự đổi mới, lại thường đóng góp vào sự thành công 
lâu dài trong cạnh tranh.9² Điều này cũng có nghĩa là 
những lợi thế về sự sẵn có của nguồn tài nguyên hay vị 
trí địa lý có thể đóng góp cho sự thịnh vượng của địa 
phương trong một số thời kỳ và với những điều kiện 
nhất định, song nếu chỉ dựa vào những lợi thế “trời cho” 
này thì sự thịnh vượng cũng sẽ chỉ có giới hạn. 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP 

  Môi trường kinh doanh   Trình độ phát triển 
cụm ngành   Hoạt động và  

chiến lược của DN 
  

              

 

NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỊA PHƯƠNG 

  Hạ tầng văn hóa,  
giáo dục, y tế, xã hội   Hạ tầng kỹ thuật (GTVT, 

điện, nước, viễn thông)   Chính sách tài khóa,  
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Hình 1. Khung phân tích năng lực cạnh tranh địa phương

Nguồn: Trường Fulbright điều chỉnh từ Michael Porter (1990, 1998, 2008).
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Không những thế, không loại trừ một khả năng là chính 
thu nhập dễ dàng từ những nguồn tài nguyên “từ trên 
trời rơi xuống” sẽ là một mầm móng của nạn tham 
nhũng và cho phép các chính sách tồi tồn tại dai dẳng. 
Các nhà kinh tế gọi nghịch lý này là “lời nguyền tài 
nguyên”.9³ Nhiều bằng chứng cho thấy có những quốc 
gia rất giàu tài nguyên và nguồn lực tự nhiên nhưng lại 
rất kém phát triển trong khi cũng có nhiều quốc gia 
thành công trong phát triển mặc dù không có nguồn 
tài nguyên đáng kể nào. Theo Porter (2008), khi nguồn 
nguyên vật liệu được cung cấp một cách phong phú 
với giá rẻ hay lao động dư thừa, thì các doanh nghiệp 
có thể có khuynh hướng ỷ lại thái quá vào những lợi thế 
này và khai thác chúng một cách kém hiệu quả. Nhưng 
khi các doanh nghiệp phải đối mặt với một số bất lợi, ví 
dụ như chi phí đất đai cao, thiếu hụt lao động, hay thiếu 
hụt nguyên vật liệu tại địa phương, thì các doanh 
nghiệp đó phải đổi mới và nâng cấp để có thể cạnh 
tranh.94

Năng lực cạnh tranh ở cấp độ địa 
phương

Nhóm nhân tố thứ hai, ở giữa trong mô hình của 
Michael Porter, là “NLCT ở cấp độ địa phương”.95 Nhóm 
này bao gồm các nhân tố cấu thành nên môi trường 
hoạt động của doanh nghiệp. Môi trường hoạt động 
của doanh nghiệp là tổng hoà các yếu tố có ảnh hưởng 
lên NLCT của các doanh nghiệp từ cách suy nghĩ, quan 
điểm, thái độ cho đến hành vi, sự sáng tạo và tinh thần 
kinh doanh. Có thể chia các yếu tố này thành hai nhóm 
chính bao gồm (i) chất lượng của hạ tầng xã hội và các 
thể chế chính trị, pháp luật, văn hoá, xã hội, giáo dục, y 
tế; và (ii) các thể chế, chính sách kinh tế như chính 
sách tài khoá, tín dụng và cơ cấu kinh tế. 

Yếu tố hạ tầng xã hội lấy sự phát triển của con người 
làm trung tâm, trong đó chú trọng đến vai trò của giáo 
dục cơ bản cho sự hoàn thiện nhân cách con người và 
hệ thống y tế cho sự phát triển thể chất. Nếu xét ở 
NLCT, giáo dục cơ bản còn là nền tảng cho việc học 

hỏi, tiếp thu tri thức, sáng tạo và đổi mới trong doanh 
nghiệp. Sự an tâm hơn về sức khoẻ và nền tảng thể 
chất tốt hơn cũng sẽ giúp cho con người lao động bền 
bỉ hơn, thích ứng nhanh với cường độ lao động cao và 
khả năng sáng tạo không ngừng. Tuy nhiên, cần lưu ý 
là trong bối cảnh cạnh tranh hiện đại, trái với sự hiểu 
biết thông thường, việc đơn thuần có được những con 
người có trình độ giáo dục cơ bản tốt không đồng 
nghĩa với lợi thế cạnh tranh. Để hỗ trợ cho lợi thế cạnh 
tranh, các nhân tố phải được chuyên môn hoá cao độ 
cho các nhu cầu cụ thể của một ngành. Bên cạnh đó, 
môi trường sống và làm việc cũng ảnh hưởng đến 
quyết định đi hay ở của người lao động. 

Sự phát triển của thể chế chính trị được đo lường bởi 
sự cởi mở và ổn định xã hội ở địa phương, tiếng nói của 
các doanh nghiệp được lắng nghe và được tôn trọng 
trong thực tế, trách nhiệm giải trình của các quan chức 
chính quyền địa phương được đề cao, tính hiệu lực và 
hiệu quả của nền hành chính công được cải thiện. Nói 
đến vai trò của thể chế chính trị còn phải gắn liền với 
thượng tôn pháp luật, ở đó yếu tố an ninh xã hội, tính 
độc lập của hệ thống tư pháp, tính hiệu quả của khung 
pháp lý, mức độ tham nhũng, và sự thực thi các quyền 
dân sự. 

Bên cạnh các thể chế chính trị và xã hội thì các thể chế 
và chính sách kinh tế cũng có tác động lên NLCT ở cấp 
độ địa phương. Chính vì lẽ đó mà các chính sách phát 
triển kinh tế của địa phương nói chung thường nhận 
được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh 
nghiệp. Mặc dù các chính sách này chủ yếu chịu ảnh 
hưởng bởi các chính sách kinh tế vĩ mô từ chính quyền 
trung ương nhưng sự đánh giá ở cấp độ địa phương 
nằm ở khả năng của chính quyền địa phương đưa các 
chính sách đó vào thực tiễn như thế nào. Chẳng hạn 
như các định hướng chính sách vĩ mô về chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế sẽ quyết định việc phân bổ nguồn lực 
của trung ương cho địa phương cũng như sẽ đòi hỏi về 
việc sắp xếp thứ tự ưu tiên nguồn lực cho các ngành và 
lĩnh vực ở địa phương. 

9³ Xem Jeffrey Frankel (2010), The Natural Resource Curse: A Survey (tiếng Việt “Khảo sát: Lời nguyền tài nguyên”). Harvard 
Kennedy School, Faculty Research Working Paper Series.
94 Xem Porter (2008)
95 Trong mô hình của Michael Porter, nhóm nhân tố thứ hai được gọi là “NLCT vĩ mô”. Tuy nhiên, vì đối tượng nghiên cứu ở đây là 
tỉnh - thành phố nên tên gọi của nhóm nhân tố này được đổi lại cho phù hợp.
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Chính sách tài khoá, tín dụng và đầu tư, theo đó, cũng 
sẽ cần có những điều chỉnh thích hợp cho phù hợp với 
các điều kiện và ưu tiên của từng địa phương. Chính 
sách tài khoá và trạng thái của nó không những mô tả 
thực trạng của nền tài chính công ở địa phương mà 
còn nói lên các đặc điểm của cạnh tranh ở địa phương 
đó, chẳng hạn như các cơ sở thuế và những ưu đãi 
thuế đặc thù.96 Cuối cùng, chính sách tín dụng và sự 
phát triển của hệ thống tài chính và ngân hàng cũng là 
những yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến môi trường 
cạnh tranh của địa phương. Sự sẵn có của các nguồn 
vốn, khả năng tiếp cận vốn dễ dàng, chi phí sử dụng 
vốn thấp và một hệ thống thanh toán tốt đều là những 
mối quan tâm đặc biệt của bất kỳ doanh nghiệp nào 
khi quyết định lựa chọn môi trường để đầu tư và phát 
triển. 

Cần lưu ý rằng, mặc dù các nhân tố kể trên không trực 
tiếp “tạo ra” năng suất và do vậy, NLCT, song chúng lại 
có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy hay 
cản trở nỗ lực tăng năng suất của doanh nghiệp.

Năng lực cạnh tranh ở cấp độ doanh 
nghiệp

Nhóm nhân tố thứ ba, ở trên cùng trong Error! Refer-
ence source not found., là “NLCT ở cấp độ doanh 
nghiệp”. Đây là những nhân tố tác động trực tiếp tới 
năng suất của doanh nghiệp, bao gồm chất lượng môi 
trường kinh doanh và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trình độ 
phát triển cụm ngành, hoạt động và chiến lược của 
doanh nghiệp. 

Môi trường kinh doanh là điều kiện bên ngoài giúp 
doanh nghiệp đạt được mức năng suất và trình độ đổi 
mới, sáng tạo cao nhất.97 Theo Porter (2008), chất 
lượng của môi trường kinh doanh thường được đánh 

giá qua bốn đặc tính tổng quát bao gồm: (i) các điều 
kiện về nhân tố đầu vào, (ii) các điều kiện cầu, (iii) các 
ngành công nghiệp phụ trợ và liên quan, và (iv) chiến 
lược công ty, cấu trúc và cạnh tranh nội địa. Porter 
(2008) mô tả bốn đặc tính này thông qua bốn góc của 
một hình thoi được nhiều nhà nghiên cứu gọi một cách 
hoa mỹ là Mô hình Kim cương Porter (xem Hình 2). 
Trong đó, các điều kiện về yếu tố đầu vào có thể được 
chia thành cơ sở hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, 
nguồn tài sản vật chất, và nguồn kiến thức. Các địa 
phương đều có những yếu tố này nhưng sự phối hợp 
của các nhân tố đó lại rất khác nhau và lợi thế cạnh 
tranh từ các nhân tố này phụ thuộc vào việc chúng 
được triển khai và hiệu quả hay không (Porter 2008).

Cần lưu ý rằng một số nhân tố như nhân lực, kiến 
thức, và vốn có thể di chuyển giữa các địa phương, 
cho nên việc có sẵn các nhân tố này ở mỗi địa 
phương không phải là một lợi thế cố hữu, bất di bất 
dịch. Hơn nữa, nguồn dự trữ các nhân tố đầu vào mà 
một địa phương có được ở một thời điểm cụ thể 
không quan trọng bằng tốc độ và tính hiệu quả mà địa 
phương đó tạo ra cũng như việc nâng cấp và sử dụng 
các nhân tố này trong những ngành cụ thể (Porter 
2008). Chính vì vậy, ngoài bốn đặc tính kể trên thì cần 
phải nhấn mạnh đến vai trò của chính quyền địa 
phương trong việc hoạch định và thực thi các chính 
sách kinh tế, trong việc định hình nhu cầu và thiết lập 
các tiêu chuẩn cho cạnh tranh nhằm hướng đến việc 
cải thiện năng suất. 

Khác với nhân tố môi trường kinh doanh và hạ tầng kỹ 
thuật, nhân tố về hoạt động và chiến lược của doanh 
nghiệp đánh giá các điều kiện bên trong nhằm giúp 
doanh nghiệp đạt được mức năng suất và trình độ đổi 
mới sáng tạo cao nhất dựa trên độ tinh thông, những 
kỹ năng, năng lực và thực tiễn quản lý của doanh 
nghiệp. 

96  “Cơ sở thuế” được hiểu là đại lượng làm căn cứ cho việc xác định trách nhiệm thuế của đơn vị đóng thuế. Ví dụ như “thu nhập 
chịu thuế” là cơ sở tính thuế cho thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân, hay giá trị bất động sản là cơ sở tính thuế cho 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 
97 Ở Việt Nam, từ năm 2005 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Dự án Sáng kiến NLCT Việt 
Nam (VNCI) xây dựng các chỉ tiêu đánh giá môi trường kinh doanh của các địa phương thông qua Chỉ số NLCT cấp tỉnh (PCI). Chỉ 
số này được xây dựng dựa trên 9 tiêu chí cơ bản, kể cả việc phân tích yếu tố nền tảng cơ sở hạ tầng, mặc dù yếu tố này không 
bao gồm trong tính toán chỉ số PCI.
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98  Xem Porter (2008). Các cụm ngành và sự cạnh tranh. Bản dịch tiếng Việt của FETP. 

Nhân tố này bao gồm những đánh giá từ nền tảng 
học vấn và trình độ chuyên môn của chủ doanh 
nghiệp, trình độ hiểu biết và khả năng ứng dụng công 
nghệ và công nghệ thông tin trong kinh doanh, những 
chuẩn mực cao về quản trị, điều hành, cả năng lực đối 
thoại, tư vấn và phản biện chính sách của doanh 
nghiệp. 

Trình độ phát triển cụm ngành phân tích sự tập trung 
về mặt địa lý của các doanh nghiệp, các tài sản 
chuyên môn, hoặc các tổ chức hoạt động trong 
những lĩnh vực nhất định. Cụm ngành tạo thành một 
mặt của mô hình Kim cương nói trên nhưng đúng hơn 
là cần phải được xem như thể hiện các mối tương tác 

giữa bốn mặt của viên Kim cương với nhau.98 Cụm 
ngành phản ánh tác động của các liên kết và tác 
động lan toả giữa các doanh nghiệp và các tổ chức 
có liên quan trong cạnh tranh. Sự phát triển của các 
cụm ngành cũng sẽ giúp tăng năng suất và hiệu quả 
hoạt động, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, và các quá 
trình thương mại hoá. Sự có mặt của cụm ngành 
cũng tạo cơ hội cho dòng chảy thông tin và trao đổi 
kỹ thuật, tăng khả năng phát sinh những cơ hội mới 
trong ngành công nghiệp, giúp hình thành một hình 
thức doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp sẽ 
mang đến một phương pháp mới trong cạnh tranh 
(Porter 2008).

Tiếp cận các yếu tố đầu 
vào chất lượng cao

Các quy định và động 
lực khuyến khích đầu tư 
và năng suất; độ mở và 
mức độ của cạnh tranh 

trong nước

Chính sách kinh tế, thị 
trường (hàng hoá, tài 
chính), trợ cấp, giáo 

dục, định hình nhu cầu, 
thiết lập các tiêu chuẩn

Sự có mặt của các nhà 
cung cấp và các ngành 

công nghiệp hỗ trợ

Mức độ đòi hỏi và khắt 
khe của khách hàng và 

nhu cầu nội địa

Bối cảnh chiến lược
và cạnh tranh

Các yếu tố
điều kiện cầu

Điều kiện
yếu tố đầu vào 

Ngành CN phụ trợ
và liên quan

Vai trò
Chính phủ

Hình 2. Mô hình Kim cương của Michael Porter
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Trong quá trình chuẩn bị Báo cáo, nhóm nghiên cứu 
đã cố gắng tập hợp rất nhiều số liệu có liên quan để 
từ đó phác thảo ra diện mạo bức tranh kinh tế - xã hội 
của ĐBSCL. Tuy nhiên, như đã được dự báo từ trước, 
các nguồn dữ liệu khác nhau cho những con số thống 
kê rất khác nhau, thậm chí ngay cả đối với những chỉ 
tiêu hết sức cơ bản như GDP, tốc độ tăng GDP, ngân 
sách, lao động, việc làm, tình trạng nghèo v.v.
Nhóm nghiên cứu đã hết sức nỗ lực trong việc gạn lọc 
từ những nguồn số liệu thu thập được để từ đó xây 
dựng một bộ số liệu dùng cho Báo cáo này, trong đó 
cố gắng đến mức cao nhất đảm bảo tính nhất quán 
và tương thích giữa những chỉ tiêu thống kê, sao cho 
bức tranh kinh tế - xã hội của ĐBSCL được phản ảnh 

qua những con số này hiện lên một cách tương đối 
chân thực và rõ nét. Tất nhiên, nhóm nghiên cứu ý 
thức được rằng, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng 
khả năng kiểm soát chất lượng đối với việc xây dựng 
bộ số liệu cho Báo cáo này là hết sức có hạn, đơn giản 
là vì nhóm tác giả phải sử dụng nhiều số liệu thứ cấp 
từ các nguồn khác nhau. Nhóm nghiên cứu, vì vậy, 
luôn ở trong tư thế sẵn sàng tìm kiếm những nguồn 
thông tin và số liệu mới, và trong trường hợp những 
thông tin và số liệu mới này được chứng minh là chính 
xác hơn so với bộ dữ liệu hiện có thì nhóm nghiên cứu 
sẽ tiến hành cập nhật Báo cáo một cách thích hợp.
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